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LỜI TỰA 

ņ§p ֵng y°u cӺu cֳa Ch²nh phֳ nҼ֧c C֥ng h¸a X« h֥i Chֳ nghǫa Vi֓t Nam, Ch²nh phֳ 
NhԀt BӶn Ľ« quyԒt Ľ֗nh thֽc hi֓n Nghi°n cֵu LԀp dֽ §n cho c§c dֽ §n ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c c§c 
ĽoӴn H¨ N֥i ï Vinh v¨ TpHCM ï Nha Trang, giao vi֓c t֡ chֵc thֽc hi֓n cho CҺ quan H֯p t§c 
Qu֝c tԒ NhԀt BӶn (JICA). 

JICA Ľ« cֹ m֥t Ľo¨n chuy°n gia sang Vi֓t Nam l¨m vi֓c tַ th§ng 4/2011 t֧i th§ng 6/2013 do 
TiԒn sǫ IWATA Shizuo (thu֥c C¹ng ty ALMEC) l¨m trҼ֫ng Ľo¨n, c§c th¨nh vi°n kh§c g֟m 
chuy°n gia cֳa C¹ng ty ALMEC, C¹ng ty TҼ vӸn Qu֝c tԒ NhԀt BӶn vԚ Giao th¹ng VԀn tӶi, C¹ng 
ty tҼ vӸn Oriental, C¹ng ty Nippon Koei, v¨ C¹ng ty TҼ vӸn Giao th¹ng VԀn tӶi NhԀt BӶn. 

Tr°n cҺ s֫ ph֝i h֯p v֧i Nh·m chuy°n gia Ľ֝i t§c Vi֓t Nam thu֥c B֥ Giao th¹ng VԀn tӶi v¨ 
T֡ng c¹ng ty ņҼ֩ng sԂt Vi֓t Nam, ņo¨n Nghi°n cֵu JICA Ľ« thֽc hi֓n Dֽ §n Nghi°n cֵu, 
trong Ľ· bao g֟m c§c n֥i dung nhҼ ph©n t²ch nhu cӺu vԀn tӶi, Ľ§nh gi§ ĽiԚu ki֓n tֽ nhi°n v¨ 
kinh tԒ x« h֥i, quy hoӴch hҼ֧ng tuyԒn, nghi°n cֵu c§c phҼҺng §n lֽa ch֙n bao g֟m cӶ vi֓c 
n©ng cӸp tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n hֻu, c§c ti°u chuӼn k׃ thuԀt vԚ ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c, l֥ tr³nh v¨ cҺ 
chԒ thֽc hi֓n, cȈng nhҼ ph§t triԜn ngu֟n nh©n lֽc. ņo¨n cȈng Ľ« c· nhiԚu bu֡i thӶo luԀn v¨ 
l¨m vi֓c v֧i c§c c§n b֥ v¨ quan chֵc hֻu quan cֳa Ch²nh phֳ Vi֓t Nam. Khi tr֫ vԚ NhԀt BӶn, 
ņo¨n Ľ« ho¨n tӸt nhi֓m vֱ nghi°n cֵu v¨ n֥p b§o c§o n¨y v¨o th§ng 6/2013. 

V֧i l֗ch sֹ ph§t triԜn ĽҼ֩ng sԂt ֫ NhԀt BӶn, c· thԜ n·i rԄng NhԀt BӶn c· nhiԚu kinh nghi֓m 
trong quy hoӴch, x©y dֽng, khai th§c ĽҼ֩ng sԂt n·i chung v¨ ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c n·i ri°ng. 
Nhֻng kinh nghi֓m Ľ· sԐ rӸt c· ²ch, g·p phӺn v¨o qu§ tr³nh ph§t triԜn ĽҼ֩ng sԂt tӴi Vi֓t Nam. 
JICA sԈn l¸ng tiԒp tֱc h֯p t§c v֧i Vi֓t Nam ĽԜ hi֓n thֽc h·a vi֓c ph§t triԜn bԚn vֻng ng¨nh 
ĽҼ֩ng sԂt v¨ n©ng tӺm m֝i quan h֓ hֻu ngh֗ giֻa hai nҼ֧c. 

T¹i hy v֙ng rԄng bӶn b§o c§o n¨y sԐ g·p phӺn v¨o ph§t triԜn bԚn vֻng h֓ th֝ng giao th¹ng 
vԀn tӶi ֫ Vi֓t Nam v¨ cӶi thi֓n m֝i quan h֓ hֻu ngh֗ giֻa hai nҼ֧c. 

Cu֝i c½ng, t¹i tr©n tr֙ng c§m Һn v¨ b¨y t֛ sֽ Ľ§nh gi§ cao Ľ֝i v֧i c§c c§n b֥ cֳa Ch²nh phֳ 
Vi֓t Nam Ľ« h֯p t§c chԊt chԐ v֧i ch¼ng t¹i trong Nghi°n cֵu n¨y. 

Th§ng 6, 2013 
 
 

Kazuki Miura 
Vֱ trҼ֫ng, Vֱ HӴ tӺng Kinh tԒ 

CҺ quan H֯p t§c Qu֝c tԒ NhԀt BӶn 
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LTIA CӶng h¨ng kh¹ng Qu֝c tԒ Long Th¨nh 
LURC GiӸy chֵng nhԀn QuyԚn sֹ dֱng ĽӸt  
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1 KHUNG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI TỔNG THỂ 

1.1 Mục tiêu và phạm vi của Nghiên cứu 

1.1 Mֱc ti°u m¹i trҼ֩ng - x« h֥i ĽҼ֯c xem x®t trong Nghi°n cֵu g֟m:  

(i) Tr§nh hoԊc hӴn chԒ c§c t§c Ľ֥ng ti°u cֽc; th¹ng qua so s§nh c§c phҼҺng §n v¨ ĽԚ 
xuӸt c§c bi֓n ph§p giӶm thiԜu l֟ng gh®p v¨o qu§ tr³nh quy hoӴch Dֽ §n; 

(ii) X§c Ľ֗nh c§c n֥i dung nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng - x« h֥i quan tr֙ng cӺn ĽҼ֯c thֽc hi֓n 
trong bҼ֧c nghi°n cֵu Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng (ņTM) sau n¨y; 

(iii) ņԚ xuӸt khung ch²nh s§ch ĽԚn b½ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ (RRPF) ph½ h֯p cho c§c bҼ֧c tiԒp 
theo cֳa quy tr³nh thu h֟i ĽӸt; v¨ 

(iv) X©y dֽng hiԜu biԒt chung giֻa c§c b°n li°n quan vԚ c§c vӸn ĽԚ m¹i trҼ֩ng - x« h֥i 
cֳa Dֽ §n. 

1.2 X®t vԚ mԊt quy m¹ (t֡ng chiԚu d¨i) v¨ ĽԊc ĽiԜm cֳa Dֽ §n (dֽ §n ĽҼ֩ng sԂt cao 
t֝c) th³ c§c nghi°n cֵu t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng - x« h֥i l¨ rӸt quan tr֙ng nhԄm tr§nh v¨ giӶm 
thiԜu c§c t§c Ľ֥ng ti°u cֽc m¨ Dֽ §n c· thԜ g©y ra. Cֱ thԜ, nhֻng t§c Ľ֥ng Ľ֝i v֧i m¹i 
trҼ֩ng tֽ nhi°n, thu h֟i ĽӸt, t§i Ľ֗nh cҼ ngҼ֩i ngh¯o, nh·m d©n t֥c thiԜu s֝ hoԊc ngҼ֩i 
bӶn Ľ֗a, tiԒng ֟n, Ľ֥ rung (l¨ c§c vӸn ĽԚ g©y tranh c«i ch²nh cֳa ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c) cӺn 
ĽҼ֯c nghi°n cֵu m֥t c§ch s©u sԂc v¨ to¨n di֓n.Theo ñHҼ֧ng dӾn Nghi°n cֵu T§c Ľ֥ng 
m¹i trҼ֩ng - x« h֥iò cֳa JICA nŁm 2004 v¨ n֥i dung sֹa Ľ֡i nŁm 2010 (sau khi JICA h֯p 
nhӸt) th³ Dֽ §n n¨y ĽҼ֯c xԒp v¨o c§c dֽ §n Nh·m A. V³ l¨ Dֽ §n nh·m A n°n JICA ĽԚ 
xuӸt Nghi°n cֵu tham vӸn Ĩ kiԒn cֳa c§c b°n li°n quan ֫ c§cĽ֗a phҼҺng vԚ nhu cӺu 
ph§t triԜn cȈng nhҼ nhֻng t§c Ľ֥ng ti°u cֽc c· thԜ xӶy ra Ľ֝i v֧i m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i 
n·i chung. 

1.3 Do Ľ·, nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng sҺ b֥ (IEE) ĽҼ֯c thֽc hi֓n v֧i nhֻng th¹ng tin c· 
sԈn, bao g֟m nhֻng dֻ li֓u hi֓n c· (dֻ li֓u thֵ cӸp) v¨ thu ĽҼ֯c tַ khӶo s§t sҺ b֥ 
(khӶo s§t thֽc Ľ֗a). PhӴm vi cho nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng sҺ b֥ v֧i h³nh thֵc nghi°n cֵu 
m¹i trҼ֩ng x« h֥i cֱ thԜ nhҼ sau: 

(i) Thֽc hi֓n khӶo s§t cҺ bӶn vԚ ĽiԚu ki֓n m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i (chֳ yԒu dֽa tr°n th¹ng 
tin dֻ li֓u thֵ cӸp); 

(ii) TiԒn h¨nh Ľ§nh gi§ c§c phҼҺng §n ĽԜ ĽӶm bӶo c§c nghi°n cֵum¹i trҼ֩ng ï x« h֥i 
ĽҼ֯c thֽc hi֓n ngay tַ giai ĽoӴn ĽӺu cֳa Dֽ §n; 

(iii) X§c Ľ֗nh phӴm vi sҺ b֥ cho giai ĽoӴn Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng thֽc tԒ sau n¨y, 
bao g֟m ĽԚ xuӸt c§c bi֓n ph§p giӶm thiԜu tӴm th֩i, khung gi§m s§t m¹i trҼ֩ng v¨ 
nhֻng y°u cӺu k׃ thuԀt cho ņTM; 

(iv) T֡ chֵc nghi°n cֵu th² ĽiԜm Ľ֝i v֧i c§c t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng ĽԊc trҼng cֳa c§c dֽ 
§n ņSCT ĽԜ l֟ng v¨o trong giai ĽoӴn l°n kԒ hoӴch dֽ §n. 

(v) TiԒn h¨nh h֙p c§c b°n li°n quan; v¨ 

(vi) X©y dֽng khung ch²nh s§ch ĽԚn b½ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ (RRPF) sҺ b֥ 
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1.2 Các văn bản pháp lý và quy định liên quan 

1) Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

ở Việt Nam 

1.4 LuԀt BӶo v֓ m¹i trҼ֩ng ĽҼ֯c Qu֝c h֥i th¹ng qua ng¨y 29/11/2005 v¨ c· hi֓u lֽc 
tַ nŁm 2006. Tr°n cҺ s֫ Ľ·, Ch²nh phֳ v¨ B֥ TNMT Ľ« ban h¨nh nhiԚu ngh֗ Ľ֗nh v¨ 
th¹ng tҼ hҼ֧ng dӾn thֽc hi֓n ņMC, ņTM v¨ cam kԒt BӶo v֓ m¹i trҼ֩ng. VŁn bӶn ph§p 
lĨ gӺn Ľ©y nhӸt l¨ Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 29/2011/Nņ-CP quy Ľ֗nh vԚ ņMC, ņTM v¨ cam kԒt bӶo 
v֓ m¹i trҼ֩ng (CKBVMT) - ban h¨nh ng¨y 18 th§ng 4/2011 v¨ ñTh¹ng tҼ 26/2011/TT-
BTNMT ng¨y 18/7/2011 quy Ľ֗nh chi tiԒt m֥t s֝ ĽiԚu cֳa Ngh֗ Ľ֗nh 29/2011/Nņ-CP vԚ 
ņMC, ņTM v¨ cam kԒt bӶo v֓ m¹i trҼ֩ng. Theo n֥i dung cֳa vŁn bӶn n¨y, Dֽ §n ĽҼ֩ng 
sԂt cao t֝c phӶi thֽc hi֓n ņTM dֽa tr°n c§c quy Ľ֗nh vԚ m¹i trҼ֩ng cֳa Vi֓t Nam khi c· 
quyԒt Ľ֗nh ĽӺu tҼ. 

1.5 Ngo¨i c§c vŁn bӶn luԀt v¨ quy Ľ֗nh n¨y, nghi°n cֵu Ľ« tham khӶo m֥t s֝ vŁn bӶn 
ph§p quy c· li°n quan kh§c. Nhֻng quy Ľ֗nh ph§p luԀt li֓t k° trong Phֱ lֱc 1A ĽҼ֯c coi 
l¨ nhֻng th¹ng tin tham khӶo ĽԜ nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i trong dֽ §n n¨y. Trong 
qu§ tr³nh nghi°n cֵu, ņo¨n Nghi°n cֵu cȈng Ľ« x§c nhԀn ĽҼ֯c rԄng c§c vŁn bӶn ph§p 
quy, quy Ľ֗nh ph§p luԀt v¨ c§c quy chuӼn qu֝c gia cȈng ĽҼ֯c §p dֱng vԚ nguy°n tԂc ֫ 
cӸp t֕nh/th¨nh ph֝ trֽc thu֥c trung ҼҺng. 

2) Thu hồi đất và đền bù giải phóng mặt bằng ở Việt Nam 

1.6 C§c ngh֗ Ľ֗nh quy Ľ֗nh vԚ c¹ng t§c thu h֟i ĽӸt v¨ ĽԚn b½ giӶi ph·ng mԊt bԄng 
ĽҼ֯c ban h¨nh cŁn cֵ LuԀt ņӸt Ľai nŁm 2003. C§c quy Ľ֗nh ch²nh li°n quan t֧i thu h֟i 
ĽӸt v¨ ĽԚn b½ ĽҼ֯c li֓t k° trong Phֱ lֱc 1B C§c Quy Ľ֗nh ph§p  luԀt li°n quan t֧i Thu h֟i 
ĽӸt/ĽԚn b½ (cӸp qu֝c gia) v¨ Phֱ lֱc C1 Quy Ľ֗nh li°n quan Thu h֟i ĽӸt/ņԚn b½ (cӸp 
t֕nh/th¨nh ph֝ trֽc thu֥c trung ҼҺng). 

3) Hướng dẫn của JICA 

1.7 Mֱc ti°u cֳa c§c HҼ֧ng dӾn cֳa JICA l¨ khuyԒn kh²ch chֳ dֽ §n v¨ c§c b°n li°n 
quan c©n nhԂc Ľ¼ng mֵc vԚ c§c t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i, ĽӶm bӶo rԄng nhֻng h֣ 
tr֯ cֳa JICA vԚ nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i ĽҼ֯c tu©n thֳ. HҼ֧ng dӾn n¨y cȈng 
Ľ֗nh nghǫa vԚ c§c vӸn ĽԚ cҺ bӶn cȈng nhҼ ĽҼa ra quy tr³nh nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« 
h֥i theo tַng loӴi dֽ §n. 

1.8 JICA coi bӶy nguy°n tԂc cҺ bӶn sau Ľ©y l¨ rӸt quan tr֙ng khi nghi°n cֵu vԚ c§c 
vӸn ĽԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i. 

- Bao qu§t ĽҼ֯c nhiԚu n֥i dung t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i; 

- Thֽc hi֓n c§c bi֓n ph§p nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i ngay tַ giai ĽoӴn ĽӺu cho 
t֧i giai ĽoӴn gi§m s§t trong chu tr³nh dֽ §n, cŁn cֵ v¨o kԒt quӶ ph©n t²ch c§c 
phҼҺng §n; 

- ņӶm bӶo tr§ch nhi֓m v¨ sֽ minh bӴch khi thֽc hi֓n c§c dֽ §n h֯p t§c; 

- ņӶm bӶo c§c b°n li°n quan c· tham gia m֥t c§ch c· Ĩ nghǫa ĽԜ c©n nhԂc c§c mԊt 
m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i, tַ Ľ· Ľi t֧i th֝ng nhӸt chung; 

- Ph֡ biԒn th¹ng tin vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i ĽԜ l¨m r» tr§ch nhi֓m v¨ khuyԒn kh²ch 
c§c b°n li°n quan tham gia; 
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- X©y dֽng nŁng lֽc cho c§c t֡ chֵc hֻu quan ĽԜ xem x®t c§c vӸn ĽԚ m¹i trҼ֩ng v¨ 
x« h֥i m֥t c§ch ĽӺy Ľֳ v¨ hi֓u quӶ trong m֙i giai ĽoӴn; v¨ 

- ņ§p ֵng nhֻng y°u cӺu ĽԜ thֽc hi֓n dֽ §n su¹n sԎ m¨ vӾn ĽӶm bӶo c§c vӸn ĽԚ vԚ 
m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i. 

1.9 HҼ֧ng dӾn cֳa JICA chia c§c dֽ §n th¨nh ba nh·m (A, B v¨ C) t½y theo quy m¹ 
t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i, tҼҺng tֽ nhҼ c§ch ph©n loӴi cֳa c§c cҺ quan t¨i tr֯ kh§c 
nhҼ Ng©n h¨ng ThԒ gi֧i (WB), Ng©n h¨ng Ph§t triԜn Ch©u Ć (ADB) v¨ Ng©n h¨ng H֯p 
t§c Qu֝c tԒ NhԀt BӶn (JBIC). ņԜ ph©n loӴi, JICA Ľ« c©n nhԂc t֡ng quan vԚ dֽ §n, vԚ quy 
m¹, ĽiԚu ki֓n tӴi ch֣, c§c vӸn ĽԚ vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i tӴi nҼ֧c s֫ tӴi. 

1.10 Theo HҼ֧ng dӾn cֳa JICA, c§c t§c Ľ֥ng phӶi xem x®t khi nghi°n cֵu vԚ m¹i 
trҼ֩ng v¨ x« h֥i bao g֟m c§c t§c Ľ֥ng t֧i m¹i trҼ֩ng s֝ng, sֵc kh֛e v¨ an to¨n cho 
con ngҼ֩i, cȈng nhҼ m¹i trҼ֩ng tֽ nhi°n. C§c t§c Ľ֥ng Ľ֝i v֧i m¹i trҼ֩ng tֽ nhi°n bao 
g֟m nhֻng t§c Ľ֥ng tӴi ch֣ hay ֫ quy m¹ to¨n cӺu th¹ng qua kh¹ng kh², nҼ֧c, ĽӸt, tiԒng 
֟n, rung chӸn, chӸt thӶi, tai nӴn, biԒn Ľ֡i kh² hԀu, h֓ sinh th§i v¨ Ľa dӴng sinh h֙c. C§c 
t§c Ľ֥ng cӺn xem x®t cȈng bao g֟m c§c t§c Ľ֥ng x« h֥i, bao g֟m thu h֟i ĽӸt v¨ t§i Ľ֗nh 
cҼ bԂt bu֥c; kinh tԒ Ľ֗a phҼҺng nhҼ vi֓c l¨m v¨ sinh kԒ; sֹ dֱng ĽӸt v¨ ngu֟n lֽc tӴi 
ch֣; c§c t֡ chֵc x« h֥i bao g֟m hӴ tӺng x« h֥i v¨ c§c cҺ quan ra quyԒt Ľ֗nh ֫ Ľ֗a 
phҼҺng; hӴ tӺng v¨ d֗ch vֱ x« h֥i hi֓n c·; c§c nh·m x« h֥i yԒu thԒ nhҼ ngҼ֩i ngh¯o v¨ 
ngҼ֩i d©n bӶn Ľ֗a; sֽ b³nh ĽԆng vԚ l֯i ²ch v¨ thi֓t hӴi cȈng nhҼ b³nh ĽԆng trong quy 
tr³nh ph§t triԜn; gi֧i; quyԚn trԎ em; di sӶn vŁn h·a; m©u thuӾn vԚ l֯i ²ch tӴi Ľ֗a phҼҺng; 
c§c cŁn b֓nh truyԚn nhi֑m nhҼ HIV/AIDS. Ngo¨i nhֻng t§c Ľ֥ng trֽc tiԒp v¨ tֵc th³ cֳa 
dֽ §n th³ cȈng phӶi xem x®t c§c t§c Ľ֥ng t²ch tֱ, gi§n tiԒp v¨ l©u d¨i vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« 
h֥i ֫ quy m¹ ph½ h֯p. 

1.11 JICA ph֡ biԒn th¹ng tin sau khi Ľ« tham vӸn v֧i ch²nh quyԚn v¨ c§c t֡ chֵc hֻu 
quan tӴi nҺi tiԒp nhԀn dֽ §n. 
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1.3 Kế hoạch nghiên cứu về môi trường - xã hội 

1) Tổng quan quy trình nghiên cứu môi trường - xã hội sơ bộ (IEE) 

1.12 Theo quy Ľ֗nh ph§p luԀt cֳa Vi֓t Nam v¨ HҼ֧ng dӾn cֳa JICA, dֽ §n n¨y Ľ« thֽc 
hi֓n IEE nhҼ thԜ hi֓n trong H³nh 1.3.1. Quy tr³nh n¨y g֟m c· nŁm bҼ֧c ch²nh nhҼ sau: 

(a) Lập và tham vấn kế hoạch nghiên cứu môi trường và xã hội (IEE): ChuӼn b֗ kԒ 
hoӴch nghi°n cֵu vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i sҺ b֥ (IEE) cֳa dֽ §n v¨ ho¨n thi֓n quy 
hoӴch tr°n cҺ s֫ tham vӸn c§c b°n li°n quan, ĽԊc bi֓t l¨ cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan 
lӺn 1.   

(b) Tổ chức Khảo sát cơ bản về các vấn đề môi trường và xã hội: ņ©y l¨ m֥t phӺn 
cֳa IEE n°n ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« t֡ chֵc khӶo s§t c§c vӸn ĽԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i, 
tַ Ľ· lԀp c§c bӶn Ľ֟ nhӴy cӶm vԚ m¹i trҼ֩ng phֱc vֱ quy hoӴch hҼ֧ng tuyԒn (thiԒt 
lԀp c§c phҼҺng §n). 

(c) Lựa chọn phương án tối ưu cho hướng tuyến và vị trí nhà ga: Song song v֧i vi֓c 
thu thԀp th¹ng tin cҺ bӶn, ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« x©y dֽng c§c phҼҺng §n vԚ hҼ֧ng 
tuyԒn v¨ v֗ tr² ga. C§c phҼҺng §n n¨y Ľ« ĽҼ֯c so s§nh v֧i nhau theo b֝n nh·m ti°u 
ch² to¨n di֓n, trong Ľ· bao g֟m nh·m m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i, ĽԜ tַ Ľ· ch֙n ra phҼҺng 
§n t֝i Ҽu. Trong qu§ tr³nh so s§nh c§c phҼҺng §n, cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 
Ľ« ĽҼ֯c t֡ chֵc Ľ֟ng th֩i v֧i c§c bu֡i h֙p chung ĽԜ tham vӸn c§c b°n li°n quan. 

(d) Xác định phạm vi ĐTM sơ bộ: ņԜ tӴo ĽiԚu ki֓n thֽc hi֓n ņTM trong tҼҺng lai Ľ֝i 
v֧i c§c dֽ §n ņSCT, ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« tiԒn h¨nh x§c Ľ֗nh phӴm vi sҺ b֥ cho ņTM 
ĽԜ tַ Ľ· x§c Ľ֗nh ĽҼ֯c c§c loӴi t§c Ľ֥ng l֧n v¨ tiԚm t¨ng vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i. 
CŁn cֵ v¨o kԒt quӶ x§c Ľ֗nh phӴm vi sҺ b֥ n¨y, Ľ« ĽԚ xuӸt c§c bi֓n ph§p giӶm nhԌ 
tӴm th֩i, khung gi§m s§t v¨ c§c y°u cӺu k׃ thuԀt Ľ֝i v֧i ņTM ĽԜ c©n nhԂc trong giai 
ĽoӴn thֽc hi֓n ņTM v¨ lԀp kԒ hoӴch dֽ §n. 

(e) Chuẩn bị Khung chính sách tái định cư và khôi phục sinh kế (RRPF): ņԜ lԀp KԒ 
hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ (RAP) trong giai ĽoӴn sau cֳa c§c dֽ §n ņSCT, ņo¨n 
Nghi°n cֵu Ľ« lԀp RRPF sҺ b֥. 

1.13 CӺn lҼu Ĩ rԄng sӶn phӼm cֳa nghi°n cֵu vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i bao g֟m: (i) 
hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga t֝i Ҽu Ľ« ch֙n ĽҼ֯c  quaph©n t²ch so s§nh c§c phҼҺng §n, (ii) 
phӴm vi sҺ b֥ cho ņTM v¨ (iii) khung sҺ b֥ vԚ ch²nh s§ch t§i Ľ֗nh cҼ v¨ kh¹i phֱc sinh 
kԒ (RPFF). 

1.14 CŁn cֵ v¨o kԒt quӶ tr°n, phӴm vi ņTM sԐ phӶi tiԒp tֱc ho¨n thi֓n, bao g֟m c§c 
bi֓n ph§p giӶm nhԌ v¨ khung gi§m s§t/kԒ hoӴch, cȈng nhҼ lԀp kԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i 
Ľ֗nh cҼ (RAP). ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« t֡ chֵc m֥t loӴt c§c cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan ֫ 
tַng giai ĽoӴn nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i ĽԜ thu thԀp v¨ phӶn §nh Ĩ kiԒn, nhu cӺu 
v¨ phӶn h֟i cֳa c§c b°n v¨o trong phӴm vi, n֥i dung ņTM v¨ RAP, cȈng nhҼ quy hoӴch 
dֽ §n. 
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Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 1.3.1 Tổng quan nghiên cứu về môi trường - xã hội 

2) Tổng quan các hoạt động chính 

(1) Khảo sát cơ bản 
1.15 Đoàn Nghiên cứu JICA đã tổ chức khảo sát cơ bản về điều kiện môi trường và xã 
hội, chủ yếu sử dụng dữ liệu thứ cấp. Phạm vi khảo sát cơ bản này được thể hiện trong 
Bảng 1.3.1. 
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Bảng1.3.1 Phạm vi khảo sát cơ bản 

Mục Nội dung  Cụ thể 

Môi trường tự 

nhiên 

Khí tượng Nhiệt độ, hướng và vận tốc gió, lượng mưa 

Địa hình Bản đồ địa hình 

Địa chất Bản đồ địa chất, phân bố đất yếu và cồn cát 

 Xói lở Hiện trạng xói lở 

 Thủy văn Hệ thống sông, nước mưa 

 Nước ngầm Điều kiện nước ngầm 

 Hệ sinh thái, hệ động – thực vật, 

đa dạng sinh học  

Phân bổ động, thực vật, bao gồm các loài bị đe dọa và hiện trạng hệ 

sinh thái, đa dạng sinh học 

 Khu vực cần bảo vệ/rừng Phân bố và đặc điểm của rừng đặc dụng, các khu bảo tồn, thông tin về 

các khu vực ngạy cảm sinh thái từ các NGO về môi trường  

 Khu vực duyên hải Địa hình và hệ sinh thái khu vực duyên hải 

 Cảnh quan Phân bố các cảnh quan cần bảo vệ và cân nhắc 

 Thiên tai Các khu vực lở đất, hay ngập lụt và bị ảnh hưởng của bão 

Môi trường 

sống 

Chất lượng môi trường không khí Chất lượng và tình hình ô nhiễm không khí 

Mùi khó chịu Tình trạng mùi khó chịu 

 Chất lượng nước  Tình trạng nước mặt và nước ngầm, tình hình nhiễm bẩn 

 Trầm tích đáy Chất lượng trầm tích đáy, tình hình nhiễm bẩn 

 Chất lượng đất Chất lượng đất, tình trạng nhiễm bẩn 

 Lún đất Tình trạng đất bị lún 

 Tiếng ồn và rung chấn Tình trạng ồn và rung 

 Tiếng ồn tần số thấp Tình trạng tần số thấp 

 Nhiễu sóng Tình trạng gây nhiễu sóng vô tuyến và nhiễu điện từ trường 

 Cản quang Tình trạng cản trở ánh sáng tự nhiên 

 Chất thải rắn Tình trạng quản lý chất thải rắn ở địa phương 

Môi trường 

xã hội 

Sử dụng đất Hiệnt rạng sử dụng đất (bản đồ sử dụng đất), phân bổ hạ tầng (bản đồ 

địa hình), tính cả đất an ninh quốc phòng 

 Quy hoạch phát triển vùng, đô thị Các quy hoạch phát triển vùng hiện có, bao gồm cả khu công nghiệp 

 Khu đô thị, tái định cư Tình hình sử dụng đất và phân bố nhà cửa 

 Kinh tế vùng Hiện trạng kinh tế vùng như GDP và tốc độ đô thị hóa 

 Sinh kế Hiện trạng sinh kế địa phương như tỷ lệ lao động, nguồn thu nhập 

 Di tích văn hóa, lịch sử Tình hình phân bổ các di tích văn hóa, lịch sử 

 Đối tượng yếu thế (nhóm dân 

tộc, người bản địa) 

Tình hình phân bổ người dân tộc thiểu số, bản địa 

 Y tế Hiệntrạng vệ sinh cấp vùng 

Khác Tai nạn Hiện trạng tai nạ 

 Biến đổi khí hậu Chiến lược quốc gia/vùng về đối phó với biến đổi khí hậu 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

(2) So sánh các phương án 

1.16 ņԜ tr§nh nhֻng t§c Ľ֥ng ti°u cֽc kh¹ng thԜ khԂc phֱc Ľ֝i v֧i m¹i trҼ֩ng ï x« h֥i 
do c§c dֽ §n c· thԜ g©y rakhi lֽa ch֙n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga, ņo¨n Nghi°n cֵu JICA Ľ« 
tiԒn h¨nh so s§nh c§c phҼҺng §n khi thֽc hi֓n quy hoӴch hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga theo 
b֝n nh·m ti°u ch² to¨n di֓n, trong Ľ· c· n֥i dung vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i. T֡ng quan vԚ 
vi֓c so s§nh c§c phҼҺng §n trong nghi°n cֵu n¨y ĽҼ֯c thԜ hi֓n trong BӶng 1.3.2. 
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Bảng1.3.2 Tổng quan về so sánh phương án 

Mục Chi tiết 

Mục tiêu Lựa chọn phương án hướng tuyến và vị trí ga tối ưu  

Đoạntuyến ưu tiên Đoạn tuyến phíaBắc (Hà Nội - Vinh)  

Đoạn tuyến phía Nam (Tp.HCM – Nha Trang).  

Các phương án  Các phương án hướng tuyến và vị trí ga cùng với phương án 0. 

Các tiêu chí cân nhắc khi 

so sánh phương án 

1) Sự thuận tiện và phát triển gắn kết 

2) Nghiên cứu môi trường và xã hội (gồm môi trường tự nhiên, môi trường 

sống và môi trường xã hội) 

3) Khả năng đáp ứng tốc độ cao 

4) Hiệu quả kinh tế 

Họp các bên liên quan  Đã tổ chức họp các bên liên quan đợt 2 tại11 tỉnh/thành phố dọc hướng 

tuyến quy hoạch và 2 cuộc họp chung tại Hà Nội và TPHCM  

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

(3) Xác định phạm vi tạm thời cho đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

1.17 Sau khi lֽa ch֙n phҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga t֝i Ҽu, ņo¨n Nghi°n cֵu 
JICA Ľ« x§c Ľ֗nh sҺ b֥ phӴm vi v¨ n֥i dung Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng trong bҼ֧c 
tiԒp theo cֳa Dֽ §n. PhӴm vi sҺ lҼ֯c ņTM ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh nhҼ trong BӶng 1.3.3. 

Bảng1.3.3 Tổng quan về xác định phạm vi tạm thời ĐTM 

Mục Nội dung tóm tắt 

Mục tiêu Xác định nội dung môi trường – xã hội cần để nghiên cứu khi thực hiện ĐTM cho 

phương hướng tuyến và vị trí ga tối ưu đã chọn 

Các đoạn 

tuyến ưu tiên 

Các đoạn được chọn ở phía Bắc(Hà Nội – Vinh) và phía Nam (Tp.HCM – Nha 

Trang) 

Phạm vi ĐTM  Nghiên cứu môi trường sơ bộ (IEE) dựa trên dữ liệu và thông tin thứ cấp 

Đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu, khảo sát, dự báo và đánh giá tác động tiềm 

tàng trong nội dung đã xác định.  

Nghiên cứu giảm thiểu tác động môi trường – xã hội sơ bộ (tránh/giảm thiểu/khắc 

phục) và khung giám sát. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

(4) Họp các bên liên quan 

1.18 ņԜ th¼c ĽӼy sֽ tham gia r֥ng r«i cֳa c§c b°n li°n quan v¨o qu§ tr³nh quy hoӴch 
hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga, hai lҼ֯t h֙p c§c b°n li°n quan Ľ« ĽҼ֯c t֡ chֵc tӴi c§c 
t֕nh/th¨nh, nhҼ thԜ hi֓n trong BӶng 1.3.4. 
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Bảng1.3.4 Sơ lược cuộc họp các bên liên quan 

Cuộc họp Thời gian Địa điểm Nội dung Đại biểu 

Lần 1 Ngày 9/12/ 2011 

 

Hà Nội  Sơ lược về nghiên cứu 

 Khung nghiên cứu về 

môi trường – xã hội 

tổng quát 

Đại diện từ các cơ quan Trung ương và 

địa phương (ĐSVN, Bộ GTVT, các ban, 

ngành của các địa phương và các viện 

nghiên cứu...) 

Lần 2 Tháng 7 – tháng 8 

2012 (tại các 

tỉnh/thành) 

Tháng 9 2012 (họp 

chung) 

 

11 tỉnh/thành trên 

đoạn tuyến  

Hà Nội và Tp.HCM 

(Họp chung) 

 So sánh các phương 

án để lựa chọn hướng 

tuyến và vị trí ga tối 

ưu 

[Tỉnh/thành] 

Đại diện các cơ quan Trung ương và địa 

phương như ĐSVN, Bộ GTVT, UBND 

các tỉnh/thành, các ban, ngành của các 

địa phương và các viện nghiên cứu, (có 

cả đại diện của cộng đồng ở địa phương) 

[Họp chung] 

Đại diện các cơ quan Trung ương như: 

ĐSVN, Bộ GTVT, Bộ TNMT, Bộ KHĐT 

và các Bộ khác, đại diện các tỉnh/thành, 

các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức xã 

hội. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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2 KHẢO SÁT CƠ SỞ VỀ CÁC KHÍA CẠNH MÔI TRƢỜNG-XÃ HỘI 

2.1 Rà soát các nghiên cứu môi trƣờng – xã hội trƣớc đây 

2.1 PhӺn n¨y t֡ng h֯p kԒt quӶ cֳa c§c nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng-x« h֥i trҼ֧c Ľ©y c· 
li°n quan ĽԒn ņSCT ֫ Vi֓t Nam nhҼ l¨ m֥t phӺn cֳa Nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng sҺ b֥. 

1) Nghiên cứu môi trƣờng–xã hội (ĐMC) của VITRANSS2 

(1) Tổng quan Nghiên cứu môi trƣờng – xã hội (ĐMC) của VITRANSS2 

2.2 VITRANSS2 Ľ« thֽc hi֓n nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i nhҼ l¨ Ľ§nh gi§ m¹i 
trҼ֩ng chiԒn lҼ֯c (ņMC) cֳa c§c chuy°n ng¨nh giao th¹ng li°n quan cho chiԒn lҼ֯c 
ph§t triԜn GTVT t֡ng thԜ ĽԒn nŁm 2030. PhӴm vi Ľ§nh gi§ m¹i trҼ֩ng chiԒn lҼ֯c tiԒn 
g֟m 7 chuy°n ng¨nh vԀn tӶi l¨ ĽҼ֩ng b֥, ĽҼ֩ng b֥ cao t֝c, ĽҼ֩ng sԂt thҼ֩ng, ĽҼ֩ng 
sԂt cao t֝c, cӶng v¨ vԀn tӶi biԜn, vԀn tӶi thֳy n֥i Ľ֗a v¨ vԀn tӶi h¨ng kh¹ng. ņMC ĽҼ֯c 
thֽc hi֓n tr°n cҺ s֫ cֳa tַng chuy°n ng¨nh.  

2.3 L¨ m֥t phӺn cֳa ņMC, VITRANSS2 Ľ« Ҽ֧c t²nh m¹ h³nh chuyԜn Ľ֡i phҼҺng 
thֵc, lҼ֯ng ph§t thӶikh² nh¨ k²nh v¨ c§c chӸt g©y ¹ nhi֑m kh¹ng kh² cho chuy°n ng¨nh 
ĽҼ֩ng b֥ theo 3 k֗ch bӶn giӶ Ľ֗nh. VITRANSS2 Ľ« thֽc hi֓n ph©n t²ch k֗ch bӶn theo 3 
phҼҺng §n v¨o nŁm 2030 l¨ (i) K֗ch bӶn kh¹ng t§c Ľ֥ng (PhҼҺng §n 0), (ii) K֗ch bӶn 1 
(MӴng lҼ֧i cҺ s֫) v¨ (iii) K֗ch bӶn 2 (K֗ch bӶn t§c Ľ֥ng t֝i Ľa). K֗ch bӶn kh¹ng t§c Ľ֥ng 
l¨ trҼ֩ng h֯p kh¹ng c· dֽ §n (PhҼҺng §n 0), trong Ľ· giӶ Ľ֗nh kh¹ng c· quy hoӴch ph§t 
triԜn n¨o. K֗ch bӶn 1 l¨ k֗ch bӶn mӴng lҼ֧i cҺ s֫, theo Ľ· ch֕ c· c§c dֽ §n ĽҼ֩ng b֥ Ľ« 
cam kԒt m֧i ĽҼ֯c thֽc hi֓n. K֗ch bӶn 2 l¨ k֗ch bӶn t§c Ľ֥ng t֝i Ľa, theo Ľ· giӶ Ľ֗nh to¨n 
b֥ chiԒn lҼ֯c ph§t triԜn cֳa VITRANSS2, g֟m chiԒn lҼ֯c ph§t triԜn mӴng lҼ֧i ĽҼ֩ng b֥, 
ĽҼ֯c ho¨n th¨nh v¨o nŁm 2030. BӶng 2.1.1 t֡ng h֯p c§c phҼҺng §n k֗ch bӶn Ľ« ĽҼ֯c 
thӶo luԀn v¨ kԒt quӶ nghi°n cֵu sҺ b֥ lҼ֯ng kh² thӶi CO2 v¨ chӸt g©y ¹ nhi֑m kh¹ng kh² 
v¨o nŁm 2030 cֳa VITRANSS 2.  

Bảng 2.1.1   Phân tích các kịch bản của VITRANSS2 (2030) 

Kịch bản Điều kiện giả định của từng kịch bản Lượng CO2 
(‘000 tấn/năm) 

Lượng NOx 
(‘000 tấn/năm) 

Không tác 
động (PA0) 

 Hệ thống GTVT năm 2008 
21.450 324 

Cơ sở  Cải tạo tuyến đường sắt hiện nay (nâng vận tốc tối đa lên 
60km/h đến 100 km/h) 

 Phát triển các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch của Bộ 
GTVT, gồm cả tuyến đường Hồ Chí Minh 

14.490 218 

Tác động tối 
đa 

 Cải tạo tuyến đường sắt hiện nay (nâng vận tốc tối đa lên 
60km/h đến 100 km/h) 

 Phát triển các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch của Bộ 
GTVT, gồm cả tuyến đường Hồ Chí Minh 

 Phát triển ĐSCT (tốc độ tối đa: 300 km/h, giá vé bằng giá vé 
máy bay)  

9.500 174 

Ghi chú: Chỉ ước tính lượng khí thải CO2 cho chuyên ngành đường bộ. 

Nguồn:VITRANSS2 

2.4 Trong qu§ tr³nh thֽc hi֓n Ľ§nh gi§ m¹i trҼ֩ng chiԒn lҼ֯c, VITRANSS2 Ľ« t֡ 
chֵc tham vӸn c֥ng Ľ֟ng ng¨y 17/7/2009. Cu֥c h֙p tham vӸn c֥ng Ľ֟ng Ľ« tԀp trung 
thӶo luԀn vԚ c§c t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng tiԚm t¨ng, c§c k֗ch bӶn ph§t triԜn v¨ c§c bi֓n ph§p 
giӶm thiԜu ĽԚ xuӸt. C§c b°n tham gia cu֥c h֙p tham vӸn l¨ ĽӴi Ľi֓n cֳa c§c cҺ quan hֻu 
quan cӸp trung ҼҺng nhҼ B֥ GTVT, B֥ TNMT, Vi֓n Nghi°n cֵu Ph§t triԜn GTVT v¨ M¹i 
trҼ֩ng bԚn vֻng, TrҼ֩ng ņӴi h֙c Qu֝c gia H¨ N֥i. PhӶn h֟i tӴi cu֥c h֙p ĽҼ֯c sֹ dֱng 
ĽԜ thֽc hi֓n Ľ§nh gi§ m¹i trҼ֩ng chiԒn lҼ֯c.  
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(2) Kết quả nghiên cứu môi trƣờng và xã hội (ĐMC) cho chuyên ngành đƣờng sắt 

cao tốc của VITRANSS2 

2.5 L¨ m֥t trong c§c chuy°n ng¨nh GTVT, VITRANSS2 Ľ« thֽc hi֓n ņMC cho 
chuy°n ng¨nh ņSCT theo 2 phҼҺng §n l¨: (i) x©y dֽng tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c m֧i v֧i 
vԀn t֝c t֝i Ľa 300km/h v¨ (ii) x©y dֽng tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c m֧i v֧i vԀn t֝c 200 km/h 
chӴy song song v֧i tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n tӴi. VITRANSS2 Ľ« thֽc hi֓n Ľ§nh gi§ sҺ b֥ 
c§c t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i cȈng nhҼ c§c bi֓n ph§p cӺn thiԒt cho c§c n֥i dung Ľ« 
x§c Ľ֗nh nhҼ t֡ng h֯p trong BӶng 2.1.2. 

Bảng 2.1.2   Kết quả Nghiên cứu môi trƣờng – xã hội (ĐMC) cho hợp phần ĐSCT  

trong Nghiên cứu của VITRANSS2 

Mục Nội dung Kết quả 

Môi trường 

tự nhiên 

Địa hình, cảnh quan  Cần đánh giá những tác động đối với cảnh quan bởi các công trình trên cao hoặc các đoạn kết 

cấu đường đắp dài.  

 Sạt lở, sụt lún đất và lụt lội  Ở miền Trung, tại các vùng núi có rất nhiều khu vực dễ bị sạt lở đất, nên cần có biện pháp thi 

công phù hợp. 

 Hướng tuyến đường sắt nên tránh các khu vực dễ bị ngập lụt hiện nay.  

 Đa dạng sinh học  Hướng tuyến đường sắt cần tránh chạy qua các khu vực cần được bảo vệ. Nếu hướng tuyến 

không thể tránh những khu vực này, thì các đoạn tuyến chạy qua các khu vực này phải được 

xây dựng đi ngầm qua hầm. 

 Cần xem xét các tác động như tiếng ồn và rung chấn đối với động vật; hệ thống vận hành tàu 

phải được nghiên cứu và xem xét (chẳng hạn, chạy tàu với tốc độ thấp ở các khu vực bảo tồn 

để giảm tiếng ồn và rung chấn).  

Môi trường 

sống 

Chất lượng không khí và vấn 

đề nóng lên toàn cầu 
 Dự kiến đường sắt cao tốc sẽ góp phần giảm nhẹ ô nhiễm không khí và vấn đề nóng lên toàn 

cầu. Vì lưu lượng các phương tiện giao thông khác sẽ giảm khi đường sắt hoạt động, do đó các 

chất ô nhiễm không khí và khí thải CO2 phát sinh từ các phương tiện này cũng sẽ giảm.   

 Tiếng ồn và rung chấn  Nhìn chung, đường sắt cao tốc có các hệ thống hiện đại có thể kiểm soát được những vấn đề 

tiếng ồn và rung chấn. Tuy nhiên, tác động tiếng ồn và rung chấn có thể xảy ra trong các khu 

đô thị, nên cần phải có các công trìnhứng phó phù hợp. 

 Chất thải rắn  Cần xây dựng và triển khai quy hoạch quản lý chất thải rắn để xử lý chất thải xây dựng trong 

giai đoạn thi công, cũng như chất thải rắn của các ga, tàu trong giai đoạn vận hành. 

Môi trường 

xã hội 

Giải phóng mặt bằng và tái 

định cư 
 Để giảm thiểu tác động do giải phóng mặt bằng và tái định cư, cần xây dựng các công trình trên 

cao/đi ngầm nếu cần thiết (cầu vượt). 

 Để công tác giải phóng mặt bằng và tái định cưhiệu quả hơn, cần phải lập kế hoạch hành động 

tái định cư cũng như tổ chức các cuộc họp tham vấn cộng đồng. 

 Di sản, di tích văn hóa lịch 

sử 
 Hướng tuyến đường sắt cần tránh chạy qua hoặc gần các khu di sản, di tích văn hóa. 

 Nếu đường sắt cao tốc đề xuất đi qua hoặc gần các khu di sản, di tích văn hóa; phải thực hiện 

các giải pháp xây dựng để tránh những tác động lên các khu di sản, di tích này. 

Các vấn đề 

môi trường 

khác 

An toàn  Đảm bảo hành lang an toàn (ROW) đường sắt cao tốc để tránh những tai nạn giữa tàu đường 

sắt và các phương tiện giao thông khác. 

 Để tránh những tai nạn đường sắt như trật ray hay va chạm, cần phải lắp đặt, vận hành liên tục 

và đầy đủ hệ thống kiểm soát an toàn. Do đó, cần phải xây dựng chương trình quản lý nguồn 

nhân lực vận hành hệ thống kiểm soát an toàn; đồng thời triển khai các khóa đào tạo thường 

xuyên.  

 Sự dâng lên của mực nước 

biển do biến đổi khí hậu 
 Theo dự báo của Bộ TNMT, đến năm 2070, mực nước biển sẽ dâng khoảng 15 – 90cm, do đó 

việc quy hoạch hướng tuyến đường sắt cao tốc cần tránh các khu vực có thể bị tác động do 

mực nước biển dâng ở các tỉnh Thanh Hóa và Nam Định.  

Nguồn: VITRANSS2 
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(3) Các tác động môi trƣờng và xã hội đã xác định của chuyên ngành ĐSCT trong 

VITRANSS2 

2.6 Khi xem x®t c§c t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng cֳa tӸt cӶ c§c dֽ §n ĽԚ xuӸt trong 
VITRANSS2, VITRANSS2 Ľ« thֽc hi֓n ph©n loӴi m¹i trҼ֩ng dֽa tr°n v½ng m¹i trҼ֩ng, 
khu Ľ¹ng d©n cҼ, khu bӶo t֟n v¨ khu vֽc d֑ b֗ Ӷnh hҼ֫ng b֫i thi°n tai. C§c dֽ §n ĽԚ 
xuӸt ĽҼ֯c ph©n loӴi th¨nh 3 nh·m theo quy m¹ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng dֽa tr°n ph©n loӴi 
m¹i trҼ֩ng.  

2.7 Theo kԒt quӶ nghi°n cֵu cֳa VITRANSS2 n°u tr°n, c§c n֥i dung m¹i trҼ֩ng ï x« 
h֥i tr³nh b¨y trong BӶng2.1.3Ľ« ĽҼ֯c ĽԚ xuӸt khi xem x®t Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng 
cֳa chuy°n ng¨nh ņSCT. 

Bảng 2.1.3   Các nội dung môi trƣờng – xã hội đã đƣợc VITRANSS2 nghiên cứu 

Dự án Các nội dung môi trường – xã hội cần xem xét 

Giai đoạn quy hoạch Giai đoạn xây dựng Giai đoạn vận hành 

Xây dựng đường sắt 

cao tốc 

 Công tác giải phóng mặt bằng và tái 

định của dự án 

 Khảo sát địa chất để xác định các khu 

vực có khả năng xảy ra sạt lở đất 

 Tính toán và xem xét rung chấn 

 Tác động của vị trí dự án tới các hệ 

sinh thái tự nhiên 

 Tác động do giải phóng mặt bằng và 

tái định cư 

 Tác động lâu dài do biến đổi khí hậu 

tới dự án 

 Ô nhiễm không khí cục bộ 

tại công trường xây dựng 

 Tác động do tiếng ồn của 

các loại máy móc, thiết bị 

xây dựng 

 Ô nhiễm môi trường nước 

khi đường sắt đi qua các 

sông, suối, ao hồ 

 Thay đổi cảnh quan, dòng 

chảy, lũ lụt 

 Chiếm dụng đất trong thời 

gian xây dựng 

 Tác động bởi tiếng ồn và rung 

chấn 

 An toàn và sự thoải mái của 

hành khách trên tàu 

Xây dựng ga ĐSCT  Tác động do tiếng ồn và rung chấn 

 An toàn và sự thoải mái của hành 

khách trên tàu 

 Tác động do giải phóng mặt bằng và 

tái định cư 

 Tác động tới kinh tế-xã hội trong 

trường hợp ga được quy hoạch không 

phù hợp 

 Ô nhiễm không khí cục bộ 

tại công trình xây dựng 

 Tác động do tiếng ồn 

 Xử lý chất thải rắn phát sinh từ 

lượng hành khách rất lớn tại 

ga 

Nguồn: VITRANSS2 

2) Nghiên cứu môi trƣờng và xã hội trong Nghiên cứu tiền khả thi về đƣờng sắt 

cao tốc của Đƣờng sắt Việt Nam (ĐSVN) 

2.8 Nghi°n cֵu TiԚn khӶ thi vԚ ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c cֳa ņSVN nŁm 2009 v¨ nghi°n 
cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i sҺ b֥ Ľ« ĽҼ֯c thֽc hi֓n ĽԜ xem x®t c§c giӶi ph§p giӶm thiԜu 
cӺn thiԒt. C§c bi֓n ph§p giӶm thiԜu ĽԚ xuӸt trong Nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥ sҺ b֥ 
cֳa Nghi°n cֵu tiԚn khӶ thi ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 2.1.4. 
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Bảng 2.1.4   Các biện pháp giảm thiểu đề xuất cho Dự án ĐSCT trong Nghiên cứu Tiền khả thi 

Phân loại Nội dung Sơ lược các giải pháp giảm thiểu đề xuất 

Môi trường tự 

nhiên 

Địa chất và địa hình  Giảm thiểu tác động do đường đắp và đường đào trong giai đoạn quy hoạch 

Thủy văn  Giảm thiểu tác động lên các dòng sông, kênh, rạch trong giai đoạn quy hoạch.  

Nước ngầm  Áp dụng phương pháp xây dựng phù hợp để tránh tác động tới nguồn nước 

ngầm 

Đa dạng sinh học, khu vực 

bảo tồn 

 Tránh những tác động tiêu cực lên đa dạng sinh học trong giai đoạn quy hoạch.  

 Cảnh quan  Xem xét thiết kế kết cấu phù hợp để tránh tác động tới cảnh quan trong giai 

đoạn quy hoạch 

Môi trường sống Chất lượng không khí  Phun/ tưới nước; 

 Giám sát khí thải từ các phương tiện xây dựng. 

Nước mặt  Áp dụng phương pháp xây dựng thích hợp nhằm tránh ô nhiễm nguồn nước khi 

xây cầu; 

 Xử lý nước thải của công trường xây dựng một cách phù hợp. 

Môi trường đất   Áp dụng biện pháp xây dựng phù hợp để tránh ô nhiễm môi trường đất. 

Sạt, lở, sụt, lún đất  Áp dụng biện pháp xây dựng phù hợp để tránh sụt lún đất. 

Tiếng ồn  Quan trắc tiếng ồn từ các phương tiện xây dựng; 

 Quan trắc tiếng ồn do khai thác đường sắt cao tốc. 

Rung chấn  Quan trắc tiếng ồn từ các phương tiện xây dựng; 

 Quan trắc tiếng ồn do khai thác đường sắt cao tốc. 

Chất thải rắn  Lập và triển khai kế hoạch quản lý chất thải rắn. 

Sóng điện trường  Giám sát các tác động do sóng điện trường;  

 Bồi thường cho những tác động nghiêm trọng; 

 Bảo trì tốt tuyến đường sắt trên cao. 

Môi trường xã hội Giải phóng mặt bằng và tái 

định cư 

 Giảm thiểu tác động liên quan đến thu hồi đất và tái định cư trong giai đoạn quy 

hoạch 

Di sản, công trình văn hóa  Tiến hành khảo sát chi tiết các di sản văn hóa và các di sản văn hóa dưới đất 

trong giai đoạn xây dựng 

Vệ sinh và an toàn  Kiểm soát điều kiện làm việc tại các công trường xây dựng  

Nguồn:“Lập Báo cáo Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – Tp. HCM”của ĐSVN năm 2009 

3) Nghiên cứu môi trƣờng của KOICA 

2.9 CҺ quan H֯p t§c Qu֝c tԒ H¨n Qu֝c (KOICA) Ľ« thֽc hi֓n ñNghi°n cֵu khӶ thi 
vԚ x©y dֽng v¨ Ľi֓n kh² h·a ĽoӴn tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt Ľ¹i m֧i, kh֡ 1.435mm H¨ N֥i ï Vinh 
tr°n tuyԒn huyԒt mӴch BԂc ï Namò v¨ ñNghi°n cֵu khӶ thi vԚ x©y dֽng v¨ Ľi֓n kh² h·a 
tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt Ľ¹i m֧i, kh֡ 1.435 mm tַ S¨i G¸n t֧i Nha Trang tr°n tuyԒn huyԒn mӴch 
BԂc ï Namò. Nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng Ľ« ĽҼ֯c thֽc hi֓n trong cӶ hai nghi°n cֵu khӶ thi 
tr°n. KԒt quӶ nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng ĽҼ֯c xem x®t theo 8 n֥i dung l¨ Ľ֗a h³nh, h֓ Ľ֥ng 
v¨ thֽc vԀt, chӸt lҼ֯ng kh¹ng kh², chӸt lҼ֯ng nҼ֧c, ¹ nhi֑m tiԒng ֟n, nhi֑u Ľ֥ng Ľi֓n tַ, 
cӶn tr֫ §nh s§ng v¨ chӸt thӶi rԂn trong giai ĽoӴn x©y dֽng v¨ khai th§c. KԒt quӶ kh§i 
qu§t vԚ Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 2.1.5.  
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Bảng 2.1.5  Khái quát kết quả Nghiên cứu Môi trƣờng cho đoạn tuyến đƣờng sắt đôi  

Đoạn Hà Nội – Vinh và Sài Gòn – Nha Trang của KOICA 

Nội dung môi 

trường và xã hội 

Các tác động 

Giai đoạn xây dựng Giai đoạn khai thác 

Địa hình Tác động do độ dốc và biến đổi địa hình 

khi xây dựng nền đắp và đền đào. 

Độ dốc sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của mái ta luy và 

xóilở đất. 

Hệ động, thực vật Công tác xây dựng sẽ phá hủy thảm thực 

vận và môi sinh của các loài động, thực 

vật. 

Tiếng ồn trong giai đoạn xây dựng công 

trình như khoan, đóng cọc có thể ảnh 

hưởng đến các loài động vật, đặc biệt 

trong chu kỳ sinh sản của chúng. 

Việc chạy tàu sẽ phát ra tiếng ồn và rung chấn ảnh 

hưởng tiêu cực đến các loài động vật sống trong các khu 

vực gần tuyến đường sắt. 

Chất lượng không 

khí 

Việc đào đắp công trình có thểphát sinh 

bụi; các phương tiện xây dựng sẽ phát 

thải các khí NOx, SOx; vì vậy, cần phải 

thực hiện tất cả các biện pháp giảm thiểu 

tác động. 

 

Nhìn chung, hiện các tàu được vận hành ở Việt Nam 

đang sử dụng nhiên liệu là diezel và phát thải khí NOx, 

SOx. Trong khi đó, tuyến đường sắt đề xuất sẽ sử dụng 

điện để vận hành, nên tuyến đường sắt dự kiến sẽ góp 

phần giảm thiểu tác động lên chất lượng không khí. 

Chất lượng nước Gia tăng độ đục ro đất cát và vật liệu xây 

dựng vương vãi khi xây dựng ta luy, cốp 

pha và công tác đào đắp, xây dựng hầm 

có thể ảnh hưởng tới chất lượng nước. 

Nước thải từ ga và đề-pô có thể ảnh hưởng tới chất lượng 

nước. 

Ô nhiễm tiếng ồn Các phương tiện xây dựng sẽ gây ra tác 

động tiếng ồn; nên cần phải thực hiện các 

giải pháp giảm thiểu tác động. 

 

Theo kết quả dự báo, mức ồn tương đương của vị trí cách 

tim đường 100m khi vận hành tàu ở tốc độ 200km/h sẽ 

vượt quá quy chuẩn Việt Nam (trong các khu dân cư); 

đồng thời, mức ồn tương đương của vị trí cách tim đường 

250m khi vận hành tàu ở tốc độ 350km/h sẽ vượt quá 

QCVN  (trong các khu dân cư). Vì vậy các biện pháp 

giảm thiểu tác động tiếng ồn cần phải được thực hiện.  

Nhiễu động điện 

từ 

Không có tác động. Nhìn chung, nhiễu động điện từ do hệ thống tàu sẽ ảnh 

hưởng tới sóng vô tuyến và sóng phát thanh. 

Cản trở ảnh sáng Không có tác động. Các kết cấu cao như cầu và công trình kiến trúc ga có 

thể có tác động tới sự lan truyền ánh sáng. 

Chất thải rắn Phát sinh chất thải rắn xây dựng và chất 

thải rắn sinh hoạt từ các loại máy móc, 

thiết bị và công nhân trên công trường xây 

dựng. 

Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt từ hành khách và nhân 

viên ở ga. 

Nguồn: “Nghiên cứu khả thi Xây dựng và Điện khí hóa tuyến đường sắt khổ 1.435mm đoạn Hà Nội – Vinh và Sài Gòn – Nha Trang trên tuyến Bắc - 

Nam” năm 2007 của KOICA 
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2.2 Thu thập thông tin về hiện trạng môi trƣờng và xã hội của Khu vực 

Nghiên cứu 

1) Phƣơng pháp thu thập thông tin 

2.10 ņԜ thu thԀp th¹ng tin v¨ cҺ s֫ dֻ li֓u cӺn thiԒt cho dֽ §n, ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« 
tiԒn h¨nh ĽiԚu tra khӶo s§t th¹ng qua: 

(i) LԀp bӶn Ľ֟ Ľ֗a h³nh cԀp nhԀt dֽa v¨o h³nh Ӷnh v֓ tinh chֱp tַ ng¨y 8/10/2009 ĽԒn 
ng¨y 16/2/2011, 

(ii) Gֹi c©u h֛i khӶo s§t t֧i c§c Ľ֗a phҼҺng li°n quan, 
(iii) Ph֛ng vӸn c§c cҺ quan, ban, ng¨nh Ľ֗a phҼҺng (UBND c§c t֕nh, UBND c§c quԀn/ 

huy֓n, S֫ GTVT, S֫ NN&PTNT, S֫ VH-TT-DL, S֫ TNMT v¨ ban quӶn lĨ c§c vҼ֩n 
qu֝c gia), 

(iv) Ph֛ng vӸn c§c b֥ li°n quan (B֥ NN&PTNT, B֥ VH-TT-DL, B֥ LņTBXH, B֥ TNMT), 
(v) Ph֛ng vӸn c§c t֡ chֵc phi ch²nh phֳ v¨ chuy°n gia vԚ m¹i trҼ֩ng, 
(vi) Tra cֵu mӴng Internet, 
(vii) R¨ so§t c§c b§o c§o li°n quan kh§c v¨ 

(viii) KhӶo s§t thֽc Ľ֗a 

2.11 ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« thu thԀp th¹ng tin bԄng c§ch gֹi bӶng c©u h֛i v¨ l¨m vi֓c 
trֽc tiԒp v֧i c§c cҺ quan chֵc nŁng ֫ trung ҼҺng v¨ Ľ֗a phҼҺng cȈng nhҼ c§c cҺ quan 
li°n quan kh§c ֫ 11t֕nh/ th¨nh l¨ H¨ N֥i, H¨ Nam, Nam ņ֗nh, Ninh B³nh, Thanh H·a, 
Ngh֓ An, Kh§nh H¸a, Ninh ThuԀn, B³nh ThuԀn, ņ֟ng Nai v¨ Tp. HCM. 

2) Thông tin thu thập đƣợc 

2.12 MԊc d½ quy m¹ v¨ lҼ֯ng th¹ng tin thu thԀp ĽҼ֯c thay Ľ֡i theo tַng t֕nh/th¨nh t½y 
thu֥c v¨o c§c th¹ng tin hi֓n c· nhҼng ngu֟n th¹ng tin thֵ cӸp hֻu ²ch nhӸt l¨ B§o c§o 
hi֓n trӴng m¹i trҼ֩ng 5 nŁm (BCHTMT5) v¨ bӶn Ľ֟ sֹ dֱng ĽӸt. Tuy nhi°n, c¸n thiԒu 
m֥t s֝ th¹ng tin nhҼ th¹ng tin vԚ sֱt l¼n ĽӸt, tiԒng ֟n tӺn s֝ thӸp, cӶn tr֫ nhi֑u s·ng v¹ 
tuyԒn, cӶn tr֫ §nh s§ng v¨ tai nӴn. VԚ th¹ng tin li°n quan ĽԒn c¹ng t§c giӶi ph·ng mԊt 
bԄng v¨ t§i Ľ֗nh cҼ cȈng nhҼ kh¹i phֱc sinh kԒ, Nghi°n cֵu Ľ« thu thԀp c§c th¹ng tin n¨y 
nhҼ l¨ m֥t phӺn cֳa nghi°n cֵu lԀp Khung ch²nh s§ch t§i Ľ֗nh cҼ v¨ kh¹i phֱc sinh kԒ 
sҺ b֥ (RRPF). Sau khi lֽa ch֙n hҼ֧ng tuyԒn t֝i Ҽu, Nghi°n cֵu cȈng Ľ« thu thԀp th¹ng 
tin b֡ sung, chֳ yԒu l¨ d֙c hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga Ľ« ch֙n. 

2.13 KԒt quӶ th¹ng tin thu thԀp ĽҼ֯c ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 2.2.1v¨ trong TԀp I 
ĽԒn tԀp III, Phֱ lֱc 2A Dֻ li֓u cҺ bӶn vԚ kinh tԒ x« h֥i, B§o c§o k׃ thuԀt s֝ 3: KhӶo s§t 
cҺ s֫ nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng-x« h֥i v¨ B§o c§o K׃ thuԀt s֝ 4: BӶn Ľ֟ c§c khu vֽc nhӴy 
cӶm m¹i trҼ֩ng.  
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Bảng 2.2.1  Thông tin thu thập đƣợc qua Khảo sát cơ sở 

Môi trường Khía cạnh Thông tin thu thập được Thông tin tổng hợp 

Môi trường 

tự nhiên 

Khí hậu và hiện 

tượng khí hậu 

Thông tin khí tượng được thu thập từ Báo cáo Hiện trạng Môi trường 5 năm 

(BCHTMT5) và báo cáo hàng năm của các tỉnh/thành. 

Tập I và II 

 Địa hình Lập bản đồ địa hình dựa vào hình ảnh vệ tinh và các nguồn thông tin khác.  Tập II vàBCKT4 

 Địa chất Thu thập bản đồ địa chất và thông tin liên quan. Ngoài ra, còn kiểm tra 

thực tế ở những đoạn ưu tiên:   

 Đoạn tuyến phía Bắc: Đồng bằng sông Hồng (dọc hướng tuyến qua Hà 

Nội, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình) nơi có nền đất yếu với lớp trầm 

tích phù sa dày. 

 Đoạn tuyến phía Nam: Khu vực cồn cát trắng gồm cát thạch anh được 

xác định là khu vực không phù hợp, nhất là ở Bình Thuận. 

BCKT3, BCKT4 

vàBCKT6 

 Xói lở đất Thu thập thông tin về xói lở đất ở các tỉnh/thành. BCKT3 

 Thủy văn Thu thập số liệu về lượng mưa từ BCHTMT5 và báo cáo hàng năm của 

từng tỉnh/thành.  

Tập I và II 

 Nước ngầm Thu thập thông tin về nước ngầm ở từng tỉnh/thành.  BCKT3 

 Hệ sinh thái/hệ 

động-thực vật/đa 

dạng sinh học  

Thông tin hiện có về hệ động/thực vật chủ yếu là thông tin về các khu bảo 

tồn. Không phải tất cả các vườn quốc gia đều có báo cáo kết quả thống kê 

về hệ động/thực vật, gồm cả danh mục các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. 

Thu thập thêm thông tin từ Sách đỏ Việt Nam năm 2007. 

BCKT3 vàBCKT4 

 Khu vực bảo 

tồn/rừng phòng 

hộ 

Xác định các khu vực rừng đặc dụng, hoặc khu bảo tồn và đất rừng khách 

trên bản đồ lâm nghiệp của Sở NNPTNT và bản đồ sử dụng đất của Sở 

TNMT. 

Cùng với các khu vực bảo tồn cấp quốc gia, thông tin về các khu bảo tồn 

đề xuất của các tổ chức môi trường phi chính phủ quốc tế như các khu vực 

chim quan trọng (IBA) và khu vực chim đặc hữu cũng được thu thập.  

BCKT3 vàBCKT4 

 Khu vực ven 

biển 

Thu thập thông tin về địa hình và một số hệ sinh thái ven biển.  BCKT3 

 Cảnh quan Thu thập thông tin về cảnh quan như thông tin về các khu vực bảo tồn và 

các di tích lịch sử và văn hóa. 

BCKT3 vàBCKT4 

 Thiên tai Thu thập thông tin về các khu vực hay xảy ra sạt lở đất và ngập lụt, ảnh 

hưởng bởi bão tố từ báo cáo giám sát của Ủy ban Phòng Chống Lụt Bão 

TW và tỉnh cũng như Sở NNPTNT ở một số tỉnh/thành. Báo cáo môi trường 

thường niên của cơ quan chức năng địa phương cũng cung cấp thêm thông 

tin về một số thiên tai/rủi ro. 

BCKT3 vàBCKT4 

Môi trường 

sống 

Chất lượng 

không khí 

Số liệu quan trắc do Sở TNMT của 11 tỉnh/thành cung cấp, đưa ra một số 

số liệu về tiêu chuẩn chất lượng không khí như bụi và NO2. 

BCKT3 

 Mùi hôi Không có thông tin cụ thể.  - 

 Chất lượng nước Số liệu quan trắc được tổng hợp trong báo cáo hiện trạng môi trường 5 

năm và báo cáo môi trường thường niên.  

BCKT3 

 Trầm tích đáy Không có thông tin - 

 Chất lượng đất Thu thập một số số liệu quan trắc.  BCKT3 

 Sụt lún đất Không có thông tin - 

 Tiếng ồn/độ rung Số liệu quan trắc do Sở TNMT của 11 tỉnh/thành cung cấp. Quan trắc tiếng 

ồn/độ rung được thực hiện dọc một số tuyến đường chính, các nút giao 

chính, ở một số đô thị và khu công nghiệp.  

BCKT3 

 Tiếng ồn tần số 

thấp 

Không có thông tin - 

 Cản trở sóng vô 

tuyến 

Không có thông tin - 

 Cản trở ánh 

sáng 

Không có thông tin - 

 Chất thải rắn Thu thập thông tin về hiện trạng quản lý chất thải rắn như vị trí các khu 

chôn lấp rác.  

BCKT3 
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Môi trường Khía cạnh Thông tin thu thập được Thông tin tổng hợp 

Môi trường 

xã hội 

Sử dụng đất Bản đồ sử dụng đất (số liệu định dạng CAD và/hoặc GIS) được thu thập từ 

11 tỉnh/thành. Lập bản đồ địa hình cập nhật dựa vào hình ảnh vệ tinh, gồm 

cả các khu công nghiệp và khu quân sự.  

Tập I và II, BCKT3 

vàBCKT4 

 Quy hoạch phát 

triển thành phố/ 

vùng  

Thu thập thông tin về quy hoạch phát triển đô thị và các quy hoạch liên 

quan khác (như phát triển các khu công nghiệp) của 11 tỉnh/thành thông 

qua thu thập tài liệu và phỏng vấn.   

Tập I và II 

 Khu đô thị/dân 

cư 

Thu thập bản đồ sử dụng đất của 11 tỉnh/thành. Diễn giải hình ảnh vệ tinh 

để xác định số lượng diện tích nhà và các khu vực phát triển.  

Tập I và II, BCKT4 

 Kinh tế vùng Thu thập số liệu thống kê như GDP và tỷ lệ đô thị hóa của các tỉnh/thành.  Tập I và II, Phụ lục 

2A của Tập III 

 Sinh kế Thu thập số liệu thống kê như tỷ lệ lao động và việc làm, nguồn thu nhập.  Tập I và II, Phụ lục 

2A củaTập III 

 Các di sản và 

công trình di tích 

lịch sử/văn hóa  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh/thành cung cấp danh mục 

các di tích lịch sử và văn hóa đã được công nhận ở cấp quốc gia và cấp 

tỉnh/thành. 

 Đoạn tuyến phía Bắc: Khu vực Hà Nội và khu vực Ninh Bình (Hoa Lư) là 

các cố đô nơi tập trung nhiều di tích lịch sử và văn hóa. Ngoài ra còn có 

một số khu vực bảo tồn khác ở Thanh Hóa như di tích lịch sử Hàm 

Rồng, đền Bà Triệu và thành Nhà Hồ (mới được công nhận là di sản văn 

hóa của thế giới). 

 Đoạn tuyến phía Nam: Văn hóa Chăm là điểm nổi bật của khu vực này. 

Nhiều di sản được phát hiện ở Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa. 

Sở VH-TT-DL Đồng Nai nhận định Đồng Nai là một trong những địa 

phương có lịch sử lâu đời nhất; và có thể vẫn còn có những di sản chưa 

được phát hiện khai quật ở địa phương này. 

Ngoài ra, bản đồ sử dụng đất của Sở TNMT cũng được sử dụng để xác 

định sự phân bố các di tích và công trình lịch sử/văn hóa cũng như nghĩa 

trang, đền chùa và nhà thờ. 

BCKT3 vàBCKT4 

 Các nhóm xã hội 

nhạy cảm (nhóm 

dân tộc thiểu số)  

 

Thông tin về sự phân bố của các cộng đồng dân tộc thiểu số đã được thu 

thập dựa vào số liệu thống kê dân số gần đây nhất. 

 Đoạn tuyến phía Bắc: Đa số đồng bào dân tộc thiểu số sống ở các vùng 

núi cao (chủ yếu là khu vực phía tây của các tỉnh như ở Thanh Hóa và 

Nghệ An). 

 Đoạn tuyến phía Nam: Dân số của các nhóm dân tộc thiểu số ở 2 tỉnh 

Bình Thuận và Ninh Thuận chiếm tỷ lệ cao so với các địa phương khác 

trên hai đoạn tuyến mục tiêu. Đáng chú ý, mật độ dân số dân tộc thiểu 

số tỉnh Ninh Thuận phân bố ở các khu vực gần thành phố và các vùng 

đồng bằng tương đối cao, cao hơn các địa phương khác. 

Phụ lục 2A của 

Tập III, BCKT3 

vàBCKT4 

 Sức khỏe cộng 

đồng 

Thu thập các quy định liên quan trong khi có rất ít thông tin về hiện trạng.  Tập III 

Khác Tai nạn Không có thông tin - 

 Biến đổi khí hậu Có một số thông tin về các nhà tài trợ (như Ngân hàng Thế giới) hỗ trợ các 

chính quyền địa phương ứng phó với vấn đề nóng lên toàn cầu. Báo cáo 

thu thập từ một số tỉnh/thành cũng đề cập đến nguồn phát thải khí gây 

hiệu ứng nhà kính, lượng phát thảikhí nhà kính, xu hướng thay đổi nhiệt độ 

gần đây và lưu lượng dòng chảy, v.v.   

BCKT3 

Ghi chú:  Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (số 29/2004/QH11), đất rừng được chia thành 3 nhóm rừng đặc dụng, là rừng được 

xác định để bảo vệ tự nhiên, hệ sinh thái, các di tích lịch sử vàn cảnh quan gồm vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, 

khu bảo tồn cảnh quan, v.v.; rừng phòng hộ là rừng được xác định để đảm nhận vai trò bảo vệ nguồn nước, môi trường 

đất, v.v.: và rừng sản xuất là rừng phục vụ khai thác gỗ, v.v.  

IBA và EBA: Các khu vực được xác định và rành riêng phục vụ bảo tồn các loài chim của các tổ chức phi chính phủ quốc 

tế như Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế, IUCN, v.v. Vùng chim quan trọng (IBA); khu vực chính để bảo tồn – có diện tích 

nhỏ đủ lớn phục vụ công tác bảo tồn trạng thái nguyên vẹn của các loài chim và thường là một phần của mạng lưới khu 

vực bảo tồn, lựa chọn dựa trên 4 tiêu chí hoặc sự tồn tại của các loài bị đe dọa toàn cầu, loài có vùng phân bố hẹp, Tập 

hợp các loài phân bố giới hạn trong một đơn vị địa sinh học và sự tập trung cá thể.Vùng chim đặc hữu (EBA) là khu vực 

quan trọng để bảo tồn môi sinh của các loài chim, vùng then chốt để bảo tồn các loài chim thế giới và đa dạng sinh học 

khác, nơi có ít nhất 2 loài chim đặc hữu có vùng phân bố hẹp. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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2.3 Lập bản đồ khu vực nhạy cảm môi trƣờng 

1) Các khía cạnh môi trƣờng và xã hội chính cần xem xét khi quy hoạch hƣớng 

tuyến ĐSCT 

2.14 ņԜ quy hoӴch hҼ֧ng tuyԒn, g֟m lԀp c§c phҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga, 
Nghi°n cֵu Ľ« lֽa ch֙n c§c vӸn ĽԚ nhӴy cӶm vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i c· thԜ ch֟ng xԒp 
thԜ hi֓n tr°n bӶn Ľ֟ Ľ֗a h³nh trong s֝ c§c n֥i dung th¹ng tin cҺ s֫ thu thԀp ĽҼ֯c t֡ng 
h֯p trong BӶng 2.2.1, ĽԜ tַ Ľ· tiԒn h¨nh lԀp quy hoӴch hҼ֧ng tuyԒn tr°n cҺ s֫ xem x®t 
k׃ c§c kh²a cӴnh n¨y.  

2) Tổng hợp bản đồ hƣớng tuyến để nghiên cứu môi trƣờng và xã hội 

2.15 M֥t b֥ bӶn Ľ֟ khu vֽc nhӴy cӶm m¹i trҼ֩ng Ľ« ĽҼ֯c lԀp dֽa tr°n th¹ng tin 
thu thԀp ĽҼ֯c tַ c§c t֕nh/th¨nh v¨ c§c ngu֟n kh§c nhҼ t֡ng h֯p trong BӶng 2.3.1. 
B֥ bӶn Ľ֟ n¨y ĽҼ֯c tԀp h֯p trong B§o c§o K׃ thuԀt s֝ 4: BӶn Ľ֟ c§c khu vֽc nhӴy 
cӶm m¹i trҼ֩ng. 

Bảng 2.3.1 Bản đồ các khu vực nhạy cảm môi trƣờng đã lập 

TT 
Bản đồ khu vực 
nhạy cảm môi 

trường 
Mô tả Nội dung bản đồ Nguồn thông tin chính 

1 Khu vực cần bảo 
vệ 

Tránh các khu vực cần bảo tồnvà rừng đặc dụng: 
rừng đặc dụng (vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên 
nhiên, khu bảo tồncảnh quan), khu bảo tồn  biển 
và rừng đặc dụng 

Rừng đặc dụngdựa trên 
bản đồ sử dụng đất. 

 Bản đồ sử dụng đất do Sở TN-MT cung cấp; 
 Bản đồ rừng do Sở NN&PTNT cung cấp. 

2 Rừng Rừng sản xuất và rừng 
phòng hộ dựa trên bản đồ 
sử dụng đất. 

 Bản đồ sử dụng đất do Sở TN-MT cung cấp; 
 Bản đồ rừng do Sở NN&PTNT cung cấp. 

3 Lũ lụt Tránh những khu vực dễ bị ảnh hưởng do lũ lụt, 
sạt lở đất và các nguy cơ khác bằng cách thay 
đổi hướng tuyến 

Tài liệu các khu vực dễ bị 
ngập lụt và bị ảnh hưởng 
do lụt. 

 Bản đồ khu vực dễ bị ngập lụt do sở NN&PTNT 
cung cấp; 

 Thông tin ảnh hưởng do lũ lụt được Ban Phòng 
chống lụt bão (Ban PCLB) các địa phương 
cung cấp; 

 Phỏng vấn Sở NN&PTNT. 
4  Sạt lở đất Tài liệu các khu vực dễ bị 

sạt lở và bị ảnh hưởng do 
sạt lở 

 Bản đồ khu vực dễ bị sạt lở được Ban PCLB 
các địa phương cung cấp; 

 Phỏng vấn các Sở NN&PTNT. 
5 Địa chất Tránh các khu vực không phù hợp cho xây dựng 

các công trình dân dụng và các khu vực đòi hỏi 
chi phí xây dựng các công trình dân dụng cao 
(như khu vực có nền đất yếu, xốp, vết đứt gãy) và 
khu vực bất lợi cho xây dựng đường hầm.   

Khu vực nhạy cảmđịa 
chất  

 Bản đồ địa chất. 

6 Di sản văn hóa Tránh tác động lên các di sản, đặc biệt là những 
di sản cấp quốc gia và cấp tỉnh đã được công 
nhận. 

Các di sản văn hóa  Bản đồ sử dụng đất do các Sở TN-MT cung 
cấp 

 Bản đồ du lịch. 
7 Nhóm dân tộc 

thiểu số 
Tránh di dời các cộng đồng dân tộc thiểu số quan 
trọng (như làng nghề truyền thống, làng thủ công 
mỹ nghệ) 

Mật độ dân cư các dân 
tộc thiểu số theo xã/ 
phường 

 Số liệu Tổng điều tra dân số năm 2009. 

8 Mật độ dân số  Tránh di dời các khu đông dân; phân tách 
cộng đồng cũng như các vấn đề về tiếng ồn và 
rung chấn. 

 Tránh các khu vực có công trình kiên cố. 
 Tránh các khu vực có công trình công cộng. 
 Xem xét các tuyến đường kết nối khu dân cư 

với tuyến đường sắt hiện tại và các mô hình 
giao thông vận tải khác. 

Mật độ dân số theo xã/ 
phường 

 Số liệu Tổng điều tra dân sốnăm 2009. 

9 Khu công nghiệp  Tránh khu công nghiệp và các khu vực phát 
triển khác 

Các khu công nghiệp 
(dựa trên bản đồ sử dụng 
đất). 

 Bản đồ sử dụng đất do cácSở TN-MT cung 
cấp; 

10 Nghĩa trang/ nghĩa 
địa 

 Tránh các khu nghĩa trang, các khu vực thuộc 
đất an ninh, đất quốc phòng và đất tôn giáo, 
tín ngưỡng. 

Các khu nghĩa trang, 
nghĩa địa (dựa trên bản 
đồ sử dụng đất). 

 Bản đồ sử dụng đất do các Sở TN-MT cung 
cấp; 

11 Đền, chùa, nhà 
thờ, v.v... 

Các khu vực thuộc đất tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

 Bản đồ sử dụng đất do các Sở TN-MT cung 
cấp; 

12 Khu an ninh/quân 
sự 

Khu vực thuộc đất an 
ninh, quốc phòng. 

 Bản đồ sử dụng đất do các Sở TN-MT cung 
cấp; 

13 Khu vực phát triển  Các công trình kiến trúc  Đoàn Nghiên cứu JICA đã lập bản đồ địa hình 
dựa trên hình ảnh vệ tinh mới nhất 

14 Bão  Tài liệu các khu vực hay 
có bão và/hoặc bị ảnh 
hưởng do bão.  

 Thông tin ảnh hưởng do bão do UB Phòng 
chống Lụt bão của tỉnh cung cấp.  

15 Các vùng chim 
quan trọng và vùng 
chim đặc hữu 

Tránh các vùng chim quan trọng và vùng chim 
đặc hữu 

Vùng chim quan trọng 
(IBA) 
Vùng chim đặc hữu (EBA) 

 Đoàn Nghiên cứu JICA đã số hóa thông tin của 
Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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3) Thông tin thể hiện trong bản đồ khu vực nhạy cảm môi trƣờng 

2.16 BӶn Ľ֟ khu vֽc nhӴy cӶm m¹i trҼ֩ng ĽҼ֯c sֹ dֱng ĽԜ (i) thԜ hi֓n th¹ng tin Ľ֗a 
lĨ phֱc vֱ xem x®t quy hoӴch hҼ֧ng tuyԒn (lԀp c§c phҼҺng §n), (ii) t¨i li֓u thuyԒt tr³nh 
tӴi c§c cu֥c h֙p giֻa c§c b°n v¨ (iii) ph©n t²ch so s§nh ĽԜ lֽa ch֙n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² 
ga t֝i Ҽu. 

2.17 C§c l֧p bӶn Ľ֟ĽҼ֯c tr²ch hoԊc lԀp chֳ yԒu dֽa tr°n th¹ng tin tַ c§c bӶn Ľ֟ sֹ 
dֱng ĽӸt cֳa c§c Ľ֗a phҼҺng (xem B§o c§o k׃ thuԀt s֝ 4 ï BӶn Ľ֟ Khu vֽc nhӴy cӶm 
m¹i trҼ֩ng. BӶng 2.3.2 tr³nh b¨y t·m tԂt th¹ng tin thԜ hi֓n tr°nc§c bӶn Ľ֟ khu vֽc nhӴy 
cӶm m¹i trҼ֩ng. 

Bảng 2.3.2   Các lớp trong bản đồ khu vực nhạy cảm môi trƣờng 

Lớp bản đồ Đoạn tuyến phía Bắc Đoạn tuyến phía Nam 

1. Khu vực cần được 

bảo vệ 

Không có khu rừng đặc dụng nào dọc tuyến ĐSCT dự 

kiến nhưng lại có một số chùa, di tích cổ được công 

nhận là khu vực cần được bảo vệ 

Vườn quốc gia Núi Chúa và Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu nằm 

gần tuyền đường sắt nghiên cứu; tuy nhiên, đây là những khu đồi 

núi, có thể tránh được nếu cân nhắc các yếu tố liên quan. 

2. Rừng 

 Rừng sản xuất 

 Rừng phòng hộ 

Trong vùng đồng bằng ven biển, rừng phòng hộ chủ 

yếu nằm ở tỉnh Thanh Hóa và ảnh hưởng đến diện 

tích rất nhỏ. 

Trong vùng đồng bằng ven biển, diện tích rừng phòng hộ chủ yếu ở 

hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Diện tích bị ảnh hưởng rất nhỏ. 

3. Lũ lụt Hiện chỉ có thông tin thứ cấp, trong đó cho thấy ngập 

lụt diễn ra ở nhiều nơi dọc các tuyến sông. Đáng chú 

ý, Nghệ An thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; 

trong khi trận lụt lớn nhất ở Hà Nội là vào năm 2008. 

Hiện chỉ có thông tin thứ cấp, trong đó cho thấy ngập lụt diễn ra ở 

nhiều nơi dọc các tuyến sông. 

4. Sạt lở đất Ngoài Nghệ An, thông tin thứ cấp về sạt lở đất của 

các địa phương khác còn hạn chế. 

Thông tin thứ cấp của các địa phương còn hạn chế. Theo tài liệu 

của tỉnh Ninh Thuận, khu vực hay bị sạt lở đất là các khu vực miền 

núi. 

5. Địa chất Hiện tại, dọc đoạn tuyến phía Bắc chưa xác định khu 

vực nhạy cảm về địa chất. 

Dọc khu vực ven biển tỉnh Bình Thuận.  

6. Di sản văn hóa Thông tin thứ cấp thu được từ Bản đồ SDĐ, thông tin 

của sở VHTT và DL. Bản đồ du lịch, ứng dụng trên 

Internet (Google Earth-Pro, Google Map và các ứng 

dụng khác, v.v...) 

Thông tin thứ cấp thu được từ Bản đồ SDĐ, thông tin của Sở VHTT 

và DL. Bản đồ du lịch, ứng dụng trên Internet (Google Earth-Pro, 

Google Map và các ứng dụng khác),  

7. Dân tộc thiểu số Các nhóm dân tộc thiểu số tập trung chủ yếu tại các 

vùng núi cao ở khu vực phía nam đoạn tuyến (chủ 

yếu là Thanh Hóa và Nghệ An). 

Dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao hơn (như ở Ninh Thuận, Bình 

Thuận và Khánh Hòa). 

8. Mật độ dân số So với đoạn tuyến phía Nam, mật độ dân số chủ yếu 

tập trung đông ở đồng bằng (trong khu vực dọc tuyến 

đường sắt dự kiến). 

Ngoài các thành phố lớn của các tỉnh, dân số tập trung ở các khu 

vực khác không cao. 

9. Khu công nghiệp Dọc tuyến đường sắt hiện tại và QL1A, có rất nhiều 

khu công nghiệp. 

Ngoài Tp. HCM và Đồng Nai, các vùng khác không có nhiều khu 

công nghiệp. 

10. Nghĩa trang Có nhiều nghĩa trang lớn ở  Thanh Hóa và Nghệ An. Có các nghĩa trang lớn ở Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa. 

11. Công trình tôn 

giáo (đền, chùa, 

nhà thờ, v.v.) 

Dựa vào bản đồ sử dụng đất thì các công trình tôn 

giáo tập trung nhiều ở các khu đô thị. 

Dựa vào bản đồ sử dụng đất, các công trình tôn giáo tập trung nhiều 

ở các thành phố đặc biệt là ở Ninh Thuận và Khánh Hòa. 

12. Đất quốc phòng, 

an ninh 

 Đất quốc phòng 

 Đất an ninh. 

Hầu như không bị ảnh hưởng ngoại trừ khu vực Ninh 

Bình. 

Có nhiều sân bay nhỏ của lực lượng phòng không gần các tuyến và 

ga đường sắt dự kiến. Ở khu vực ven biển Khánh Hòa, có nhiều khu 

quốc phòng. Ngoài ra, có nhiều khu đất thuộc quản lý của quân đội 

ở Tp. HCM và Đồng Nai. Do đó, cần phải xem xét nghiên cứu. 

13. Khu vực phát triển Các công trình kiến trúc tập trung với mật độ cao ở 

các khu đô thị và dọc các tuyến quốc lộ. 

So với đoạn tuyến phía Bắc, mật độ các công trình thấp hơn ở ngoài 

khu vực đô thị. 

14. Bão Không có thông tin trên đoạn tuyến phía Bắc Các tỉnh, thành trên đoạn phía Nam thường bị ảnh hưởng của bão. 

15. Vùng chim quan 

trọng và vùng 

chim đặc hữu 

Vùng chim quan trọng được xác định ở các khu vực 

miền núi, xa hướng tuyến quy hoạch. Do các vùng 

chim đặc hữu (đất trũng Anamit) trải dài dọc khu vực 

tuyến đường sắt nên khó có thể quy hoạch hướng 

tuyến tránh ảnh hưởng tới các khu vực này. Cần có 

các biện pháp giảm thiểu phù hợp, gồm cả khảo sát 

chi tiết về các loài chim đặc hữu. 

Vùng chim quan trọng được xác định ở các khu vực miền núi, xa 

hướng tuyến quy hoạch. Do các vùng chim đặc hữu (vùng đất trũng 

Nam Việt Nam) trải dài dọc khu vực tuyến đường sắt nên khó có thể 

quy hoạch hướng tuyến tránh ảnh hưởng tới các khu vực này. Cần 

có các biện pháp giảm thiểu phù hợp, gồm cả khảo sát chi tiết về 

các loài chim đặc hữu. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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2.18 V² dֱ bӶn Ľ֟ khu vֽc nhӴy cӶm m¹i trҼ֩ng (bӶn Ľ֟ thԜ hi֓n c§c l֧p 1, 2, 6, 9, 10, 
11 v¨ 12 d֙c hai ĽoӴn tuyԒnph²a BԂc v¨ ph²a Nam) ĽҼ֯c tr³nh b¨y trong H³nh 2.3.1 v¨ 
H³nh 2.3.2. Do c§c l֧p kh§c (nhҼ d©n t֥c thiԜu s֝, mԀt Ľ֥ d©n s֝, v.vé) sԐ tr½ng v֧i c§c 
l֧p n¨y n°n ĽҼ֯c tr³nh b¨y ri°ng trong B§o c§o k׃ thuԀt s֝ 4 ï BӶn Ľ֟ c§c khu vֽc nhӴy 
cӶm m¹i trҼ֩ng.  

 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 2.3.1 Chồng xếp bản đồ nhạy cảm môi trƣờng (một phần) – đoạn tuyến phía Bắc 

Chú giải 

Di sản văn hóa 

Chùa/nhà thờ 

Đường sắt hiện tại 

Quốc lộ 

Tỉnh lộ 

Ranh giới tỉnh 

Ranh giới huyện 

Ranh giới xã 

Khu vực bảo tồn 

Rừng trồng 

Rừng phòng hộ 

Đất công nghiệp 

Nghĩa trang 

Đất quốc phòng 

Đất an ninh 
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Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

 Hình 2.3.2 Chồng xếp bản đồ nhạy cảm môi trƣờng (một phần) – đoạn tuyến phía Nam 

Chú giải: 

 

Di sản văn hóa 

Chùa/nhà thờ 

Đường sắt hiện tại 

Quốc lộ 

Tỉnh lộ 

Ranh giới tỉnh 

Ranh giới huyện 

Ranh giới xã 

Khu vực bảo tồn 

Rừng trồng 

Rừng phòng hộ 

Đất công nghiệp 

Nghĩa trang 

Đất quốc phòng 

Đất an ninh 
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3 NGHIÊN CỨU MÔI TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI Ở MỨC ĐÁNH GIÁ 
MÔI TRƢỜNG SƠ BỘ ĐỂ LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN TỐI ƢU

3.1 Phƣơng pháp tiếp cận Nghiên cứu Môi trƣờng Xã hội ở mức đánh giá 

môi trƣờng sơ bộ để chọn phƣơng án tối ƣu

1) Mục tiêu của Nghiên cứu Môi trƣờng Xã hội ở mức đánh giá môi trƣờng sơ bộ  

3.1 Mục tiêu của nghiên cứu Môi trường Xã hội ở mức đánh giá môi trường sơ bộ 
trong nghiên cứu này là lựa chọn được phương án tối ưu, có xem xét cụ thể về nhiều 
khía cạnh và những đóng góp của các bên liên quan. Trong báo cáo này, “Nghiên cứu 
Môi trường và Xã hội ở mức đánh giá môi trường sơ bộ” được gọi là “Đánh giá môi 
trường sơ bộ để so sánh các phương án”. 

2) Quy trình đánh giá môi trƣờng sơ bộ để so sánh các phƣơng án 

3.2 Quy trình đánh giá môi trường sơ bộ để so sánh các phương án được thể hiện 
trong Hình 3.1.1. Trong quá trình chuẩn bị, điều tra khảo sát cơ bản và nghiên cứu về 
phương pháp đánh giá đã được thực hiện để đánh giá và cho điểm các phương án. Căn 
cứ vào các phương án được đề xuất thông qua nghiên cứu về tình hình phát triển kinh tế 
- xã hội, vấn đề kỹ thuật và các vấn đề môi trường – xã hội, quy trình Đánh giá môi 
trường sơ bộ để so sánh các phương án đã được áp dụng để lựa chọn ra phương án tối 
ưu, thông qua tham vấn các bên liên quan. 

 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 3.1.1 Quy trình đánh giá môi trƣờng sơ bộ để so sánh các phƣơng án 

Cho điểm 
các nội dung 

và tiêu chí 
 Họp các bên liên 

quan lần 2 ở 11 
tỉnh/thành 

Phản hồi các ý kiến đóng góp 
(gồm điều chỉnh các phương án,  chia  
sẻ thông tin giữa các bên liên quan, 

Lập các 
phương án 

sơ bộ  

  (Cho điểm lại các phương án 
(gồm cả các phương án 

điều chỉnh) 

Họp chung  
các bên liên 
quan lần 2  

Đánh giá 
cuối cùng  

Lựa chọn
Phƣơng án

tối ƣu 

Xác định 
các thông tin 

hiện có 

Xác định các tiêu chí 
chính để so sánh 
các phương án 

Lựa chọn các nội dung đánh giá  
các tiêu chí chính và xác định  

phương pháp cho điểm 

 

Quy trình so sánh các 
phương án 
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3) Đặc điểm hƣớng tuyến ĐSCT 

3.3 ņiԚu quan tr֙ng khi quy hoӴch ĽҼ֩ng sԂt n·i chung v¨ ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c n·i 
ri°ng l¨ hҼ֧ng tuyԒn cȈng nhҼ v֗ tr² ga l¨ m֥t phӺn cֳa h֓ th֝ng t֡ng thԜ. Trong nghi°n 
cֵu n¨y, ĽҺn v֗ cֳa h֓ th֝ng t֡ng thԜ l¨ tַng  ĽoӴn tuyԒn Ҽu ti°n (ph²a bԂc: H¨ N֥i ï 
Vinh, v¨ ph²a nam: TpHCM ï Nha Trang). 

3.4 HҼ֧ng tuyԒn phӶi ĽҼ֯c b֝ tr² c¨ng thԆng c¨ng t֝t ĽԜ ĽӶm bӶo ñt֝c Ľ֥ caoò cho 
ņSCT. V֗ tr² nh¨ ga cȈng l¨ m֥t phӺn cֳa hҼ֧ng tuyԒn chung. ņiԚu Ľ· c· nghǫa kh¹ng 
thԜ xem x®t v֗ tr² ga v¨ hҼ֧ng tuyԒn m֥t c§ch Ľ֥c lԀp. 

3.5 VԚ mԊt quӶn lĨ h¨nh ch²nh, c§c ĽoӴn Ҽu ti°n Ľ« ĽҼ֯c chia nh֛ theo c§c 
t֕nh/th¨nh nҺi c· ņSCT chӴy qua ĽԜ tַ Ľ· c§c vӸn ĽԚ vԚ hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga c· thԜ 
ĽҼ֯c thӶo luԀn ֫ Ľ֗a phҼҺng trҼ֧c. MԊc d½ giֻa cӸp qu֝c gia v¨ cӸp t֕nh/th¨nh n°n c· 
sֽ nhӸt qu§n c¨ng nhiԚu c¨ng t֝t, nhҼng phҼҺng §n t֝t nhӸt cho tַng ĽoӴn Ҽu ti°n 
kh¹ng phӶi l¼c n¨o cȈng l¨ sֽ kԒt h֯p phҼҺng §n t֝t nhӸt cho tַng t֕nh/th¨nh.  

4) Các phƣơng án so sánh 

3.6 Mֱc Ľ²ch cֳa vi֓c so s§nh c§c phҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn l¨ ĽӶm bӶo quy hoӴch 
gԂn kԒt hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga tӴo th¨nh h֓ th֝ng t֡ng thԜ cho tַng ĽoӴn Ҽu ti°n (H¨ 
N֥i ï Vinh v¨ TpHCM ï Nha Trang), c½ng v֧i PhҼҺng §n 0 (kh¹ng c· dֽ §n). B֫i v³, 
nhֻng quy hoӴch n¨y c· thԜ Ӷnh hҼ֫ng t֧i mֵc Ľ֥ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng cӶ vԚ ph§t huy 
t§c Ľ֥ng t²ch cֽc v¨ giӶm thiԜu t§c Ľ֥ng ti°u cֽc. HҺn nֻa, PhҼҺng §n 0 l¨ trҼ֩ng h֯p 
kh¹ng c· dֽ §n, cȈng sԐ ĽҼ֯c coi l¨ m֥t phҼҺng §n. 

5) Xác định bốn tiêu chí quan trọng để so sánh các phƣơng án 

3.7 C§c ti°u ch² ch²nh ĽԜ so s§nh c§c phҼҺng §n ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong phӺn dҼ֧i 
Ľ©y. Nhֻng ti°u ch² n¨y ĽҼ֯c r¼t ra tַ b¨i h֙c th¨nh c¹ng v¨ thӸt bӴi cֳa ņSCT ֫ NhԀt 
BӶn v¨ tr°n thԒ gi֧i v¨ tַ nhֻng n֥i dung tr֙ng t©m Ľ« thӶo luԀn tӴi Vi֓t Nam, ĽԊc bi֓t l¨ 
tӴi kȢ h֙p Qu֝c h֥i. 

(i) Sự thuận tiện và phát triển gắn kết: ņԜ ĽӶm bӶo th¨nh c¹ng cho ņSCT th³ sֽ thuԀn 
ti֓n cho h¨nh kh§ch ch²nh l¨ vӸn ĽԚ then ch֝t, Ľ©y l¨ Ҽu ti°n theo kinh nghi֓m ֫ NhԀt 
BӶn v¨ tr°n thԒ gi֧i. Sֽ thuԀn ti֓n n¨y c· m֝i quan h֓ mԀt thiԒt v֧i tiԚm nŁng ph§t 
triԜn gԂn kԒt, ĽiԚu Ľ· cho thӸy rԄng sֽ ph§t triԜn ņSCT sԐ cӶi thi֓n c§c hoӴt Ľ֥ng  cֳa 
t֕nh/th¨nh vԚ mԊt h¨nh ch²nh, thҼҺng mӴi, du l֗ch, c¹ng nghi֓p, ngh֓ thuԀt, gi§o dֱc, 
v¨ c§c lǫnh vֽc kh§c nԒu quy hoӴch t֕nh/th¨nh (Ľ֗a phҼҺng) ĽҼ֯c c©n nhԂc k׃ nhԄm 
t֝i Ľa h·a nhֻng t§c Ľ֥ng t²ch cֽc th¹ng qua vi֓c x©y dֽng nh¨ ga ņSCT. MԊc d½ Ľ¹i 
khi  ñsֽ thuԀn ti֓nò v¨ ñ tu©n thֳ dֽ §n vԚ ph§t triԜn  Ľ¹ th֗ v¨ quy hoӴch sֹ dֱng ĽӸt ò 
ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ l¨ m֥t trong nhֻng t§c Ľ֥ng t²ch cֽc trong nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« 
h֥i, cӺn phӶi nhӸn mӴnh rԄng sֽ thuԀn ti֓n v¨ ph§t triԜn gԂn kԒt l¨ vӸn ĽԚ hԒt sֵc 
quan tr֙ng khi xem x®t hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga nhԄm t֝i Ľa h·a t§c Ľ֥ng ph§t triԜn 
kinh tԒ-x« h֥i v¨ nhԄm quӶn lĨ ņSCT m֥t c§ch khӶ thi hҺn v¨ Ľem lӴi nhiԚu l֯i nhuԀn 
hҺn. Do Ľ·, c§c vӸn ĽԚ n¨y ĽҼ֯c xem x®t m֥t c§ch Ľ֥c lԀp trong nghi°n cֵu. 

(ii) Nghiên cứu môi trƣờng và xã hội: C§c t§c Ľ֥ng bӸt l֯i t֧i m¹i trҼ֩ng tֽ nhi°n, m¹i 
trҼ֩ng s֝ng v¨ m¹i trҼ֩ng x« h֥i n°n ĽҼ֯c tr§nh v¨ giӶm thiԜu c¨ng nhiԚu c¨ng t֝t 
ngay tַ giai ĽoӴn quy hoӴch hҼ֧ng tuyԒn. Cֱ thԜ, theo quan ĽiԜm vԚ sֹ dֱng ĽӸt th³ 
cӺn tr§nh nhֻng khu vֽc bӶo t֟n v¨ rַng, c§c khu vֽc nhӴy cӶm nhҼ di sӶn vŁn h·a, 
c¹ng tr³nh t¹n gi§o, nghǫa trang, khu c¹ng nghi֓p, khu an ninh qu֝c ph¸ng. Ngo¨i ra, 
th¹ng tin vԚ khu d©n cҼ cȈng cӺn ĽҼ֯c nghi°n cֵu ĽԜ giӶm thiԜu c§c t§c Ľ֥ng Ľ֝i 
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v֧i vӸn ĽԚ giӶi ph·ng mԊt bԄng v¨ t§i Ľ֗nh cҼ cȈng nhҼ nhֻng rֳi ro tiԚm t¨ng vԚ ¹ 
nhi֑m tiԒng ֟n v¨ rung chӸn. Ngo¨i nhֻng vӸn ĽԚ tr°n, cȈng cӺn ph©n t²ch so s§nh 
t³m ra phҼҺng §n giӶm thiԜu c§c t§c Ľ֥ng tiԚm t¨ng t֧i c§c nh·m d©n t֥c thiԜu s֝, 
nhֻng rֳi ro tַ thi°n tai v¨ t§c Ľ֥ng t֧i ĽiԚu ki֓n tֽ nhi°n (Ľ֗a h³nh, Ľ֗a chӸt v¨ thֳy 
vŁn). 

(iii) Khả năng đáp ứng dịch vụ tốc độ cao: ņҼ֩ng sԂt cao t֝c phӶi Ľ֝i mԊt v֧i cӴnh 
tranh tַ c§c phҼҺng thֵc vԀn tӶi kh§c nhҼ h¨ng kh¹ng, ĽҼ֩ng b֥, v.v. VӸn ĽԚ quan 
tr֙ng l¨ ņSCT ĽӶm bӶo ĽҼ֯c khӶ nŁng Ľ§p ֵng t֝c Ľ֥ cao. HҼ֧ng tuyԒn ņSCT 
c¨ng thԆng c¨ng t֝t ĽԜ ĽӶm bӶo t֝c Ľ֥ cao. Do Ľ·, nhֻng vӸn ĽԚ vԚ hӴ tӺng k׃ thuԀt 
cȈng cӺn ĽҼ֯c so s§nh do sԐ c· Ӷnh hҼ֫ng t֧i Ľ֥ thԆng cֳa hҼ֧ng tuyԒn. 

(iv) Hiệu quả kinh tế: Chi ph² x©y dֽng l¨ m֥t trong nhֻng vӸn ĽԚ tr֙ng t©m Ľ« ĽҼ֯c 
thӶo luԀn tӴi Qu֝c h֥i Vi֓t Nam. ņ©y l¨ th¹ng tin quan tr֙ng Ľ֝i v֧i c§c b°n li°n quan 
khi so s§nh c§c phҼҺng §n. 

3.8 CӺn lҼu Ĩ rԄng vi֓c cho ĽiԜm b֝n ti°u ch² so s§nh n¨y Ľ« ĽҼ֯c thֽc hi֓n t֡ng 
h֯p ĽԜ ĽӶm bӶo t²nh to¨n di֓n khi so s§nh cho tַng ĽoӴn Ҽu ti°n. 

6) Tổng hợp ý kiến đóng góp của các bên liên quan 

3.9 C§c quy Ľ֗nh hi֓n h¨nh cֳa Vi֓t Nam v¨ hҼ֧ng dӾn cֳa JICA ĽԚu quy Ľ֗nh cӺn 
t֡ng h֯p Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p v¨ ĽԚ xuӸt cֳa c§c b°n li°n quan trong quy tr³nh quy hoӴch. Cֱ 
thԜ, cӺn c· hoӴch Ľ֗nh ch²nh s§ch, quy hoӴch ng¨nh v¨ c§c dֽ §n quy m¹ l֧n ĽԜ ĽӶm 
bӶo quy tr³nh c· sֽ tham gia cֳa c§c b°n li°n quan. Trong khu¹n kh֡ Ľ§nh gi§ m¹i 
trҼ֩ng sҺ b֥ ĽԜ so s§nh c§c phҼҺng §n, ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« t֡ chֵc cu֥c h֙p c§c b°n 
li°n quan lӺn 2 tӴi 11 t֕nh v¨ th¨nh ph֝ cȈng  nhҼ t֡ chֵc c§c cu֥c h֙p chung tӴi H¨ N֥i 
v¨ TpHCM ĽԜ thӶo luԀn vԚ c§c phҼҺng §n. ħ kiԒn Ľ·ng g·p cֳa c§c b°n li°n quan Ľ« 
ĽҼ֯c nghi°n cֵu v¨ phӶn h֟i ĽԜ lֽa ch֙n phҼҺng §n t֝i Ҽu. 
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3.2 Thiết lập sơ bộ các phƣơng án  

1) Khái niệm thiết lập phƣơng án: Hƣớng tuyến và vị trí ga 

3.10 ņԜ thiԒt lԀp phҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga, trҼ֧c hԒt ņo¨n Nghi°n cֵu coi  
khu vֽc ga l¨ c§c ĽiԜm kh֝ng chԒ quan tr֙ng nhӸt trong quy hoӴch n¨y. Sau Ľ·, quy 
hoӴch hҼ֧ng tuyԒn sao cho kԒt n֝i ĽҼ֯c c§c khu vֽc ga n¨y, c· c©n nhԂc t֧i c§c ĽiԚu 
ki֓n vԚ sֹ dֱng ĽӸt, Ľ֗a h³nh, Ľ֗a chӸt cȈng nhҼ c§c t§c Ľ֥ng tiԚm Ӽn t֧i m¹i trҼ֩ng tֽ 
nhi°n, m¹i trҼ֩ng s֝ng v¨ m¹i trҼ֩ng x« h֥i, Ľ֥ thԆng cֳa hҼ֧ng tuyԒn, v¨ c§c vӸn ĽԚ 
kh§c. Ngo¨i ra, b§n k²nh cong t֝i thiԜu cֳa hҼ֧ng tuyԒn cȈng l¨ ch֕ s֝ quan tr֙ng ĽԜ 
ĽӶm bӶo t֝c Ľ֥ chӴy t¨u cֳa ņSCT. ħ tҼ֫ng vԚ kԒt cӸu c¹ng tr³nh cȈng c· li°n quan mԀt 
thiԒt t֧i quy hoӴch hҼ֧ng tuyԒn. Nhֻng ĽiԜm kh§c bi֓t cӺn so s§nh giֻa c§c phҼҺng §n 
ĽҼ֯c tr³nh b¨y trong BӶng 3.2.1. 

Bảng 3.2.1 Những vấn đề cần xem xét khi xác định phƣơng án 

Vấn đề Sự khác biệt giữa các phương án 

Vị trí ga Diện tích: Nội thành hay ngoại thành 
Kết nối: Có hay không kết nối với đường sắt hiện tại 

Hướng tuyến Bán kính cong tối thiểu R = 6.000m hay R=5.000m 
Kết cấu Cầu cạn hay đường đắp hay kết hợp 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

3.11 Nghi°n cֵu n¨y xem x®t c§c phҼҺng §n v֗ tr² ga ĽԜ so s§nh dֽa tr°n c§c ĽiԚu 
ki֓n sau: (i) trung t©m c§c t֕nh/th¨nh nԒu hҼ֧ng tuyԒn cho ph®p, (ii) Ľ¹ th֗ l֧n (loӴi III) 
d֙c theo hҼ֧ng tuyԒn, v¨ (iii) v֗ tr² ĽԊc bi֓t tӴo thuԀn ti֓n cho h¨nh kh§ch. BӶng 3.2.2 
t֡ng h֯p danh mֱc c§c khu vֽc nҺi xem x®t quy hoӴch ga v֧i c§c ĽiԚu ki֓n §p dֱng tr°n.  

Bảng 3.2.2 Tiêu chí lựa chọn vị trí ga (đoạn phía Bắc và phía Nam) 

Ga i ii iii 

Ngọc Hồi ✔ ✔ ✔ 

Phủ Lý ✔ ✔ 

Nam Định ✔ ✔ 

Ninh Bình ✔ ✔ 

Thanh Hóa ✔ ✔ 

Vinh ✔ ✔ 

Ga i ii iii 

Nha Trang ✔ ✔ 

Tháp Chàm ✔ ✔ 

Tuy Phong ✔ 

Phan Thiết ✔ ✔ 

Long Thành ✔ 

Thủ Thiêm ✔ ✔ ✔ 
 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
Ghi chú: (i) vị trí là thành phố trực thuộc tỉnh , (ii) vị trí ở đô thị lớn và (iii) vị trí thuận tiện cho hành khách. 

3.12 M֥t phҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga ĽҼ֯c lԀp cŁn cֵ v¨o c§c quy hoӴch v¨ 
th¹ng tin m֧i nhӸt, khӶo s§t thֽc Ľ֗a v¨ kԒt quӶ r¨ so§t c§c nghi°n cֵu ņSCT trҼ֧c Ľ©y 
֫ Vi֓t Nam. Tr°n thֽc tԒ, m֥t s֝ phҼҺng §n sҺ b֥ Ľ« ĽҼ֯c lԀp v¨ nghi°n cֵu. Trong c§c 
phҼҺng §n n¨y, m֥t phҼҺng §n v֧i v֗ tr² ga tҼҺng ֵng Ľ« ĽҼ֯c ch֙n, Ľ· l¨ PhҼҺng §n 1 
sau khi Ľ« kiԜm tra tr°n c§c bӶn Ľ֟ Ľ֗a h³nh m֧i nhӸt, c§c bӶn Ľ֟  nhӴy cӶm vԚ m¹i 
trҼ֩ng. 

3.13 ħ tҼ֫ng trong PhҼҺng §n 1 l¨ (i) kԒt n֝i ņSCT v֧i ĽҼ֩ng sԂt Ľ¹ th֗ v¨ ĽҼ֩ng sԂt 
hi֓n tӴi ĽԜ th¼c ĽӼy ph§t triԜn v½ng, (ii) §p dֱng b§n k²nh cong t֝i thiԜu R=6000m ĽԜ ĽӶm 
bӶo t֝c Ľ֥ chӴy t¨u cao, (iii) c©n nhԂc t֧i t²nh hi֓u quӶ vԚ chi ph² cֳa hҼ֧ng tuyԒn, v¨ 
(iv) th¹ng tin Ľ֗a h³nh cԀp nhԀt (bӶn Ľ֟ lԀp dֽa tr°n Ӷnh v֓ tinh chֱp tַ ng¨y 8 th§ng 10 
nŁm 2009 ĽԒn ng¨y 16 th§ng 2 nŁm 2011), c§c quy hoӴch ph§t triԜn, th¹ng tin vԚ m¹i 
trҼ֩ng tֽ nhi°n v¨ x« h֥i). 



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 
BÁO CÁO CUỐI KỲ 

Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

 

3-5 
 

3.14 HҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga cֳa hai phҼҺng §n c¸n lӴi dֽa tr°n kԒt quӶ cֳa c§c 
nghi°n cֵu trҼ֧c Ľ©y. Trong PhҼҺng §n 2, hҼ֧ng tuyԒn ĽԚ xuӸt chֳ yԒu sֹ dֱng kԒt cӸu 
cӺu cӴn. Trong PhҼҺng §n 3, hҼ֧ng tuyԒn ĽԚ xuӸt chֳ yԒu Ľi qua c§c khu vֽc n¹ng th¹n 
sֹ dֱng kԒt cӸu nԚn ĽԂp.  

3.15 ħ tҼ֫ng quy hoӴch ga cȈng c· sֽ kh§c bi֓t. ņ· l¨: (i) PhҼҺng §n 1 ĽӶm bӶo kԒt 
n֝i ņSCT v֧i ĽҼ֩ng sԂt hi֓n tӴi tӴi c§c ga, (ii) PhҼҺng §n 2 b֝ tr² ga trong c§c khu Ľ¹ th֗, 
c· thԜ xa c§c ga hi֓n tӴi v¨ (iii) PhҼҺng §n 3 b֝ tr² nh¨ ga ֫ khu vֽc ngoӴi th¨nh. C§c 
phҼҺng §n lֽa ch֙n ĽҼ֯c m¹ tӶ v¨ t֡ng h֯p trong BӶng 3.2.3. 

Bảng 3.2.3 Các phƣơng án sơ bộ để so sánh  

Phương án Vị trí ga Hướng tuyến Kết cấu 
Phương án 1 

(PA1) 
Trong khu vực đô thị, có 
phát triển gắn kết với khu 
vực tại và quanh nhà ga, 
kết nối với đường sắt hiện 
tại 

Bán kính cong tối 
thiểu = 6.000m 

Đảm bảo hiệu quả chi phí bằng 
cách kết hợp cầu cạn và đường 
đắp 

Phương án 2 

(PA2):   
Trong khu vực đô thị, 
không nhất thiết phải nối 
với đường sắt hiện tại 

Bán kính cong tối 
thiểu = 6.000m 

Tự do lựa chọn với việc sử dụng 
chủ yếu kết cấu cầu cạn 

Phương án 3 
(PA3): 

Ở khu vực ngoại thành để 
tránh khu vực đô thị hiện 
tại, không kết nối với 
đường sắt hiện tại 

Bán kính cong tối 
thiểu = 5.000m 

Chủ yếu sử dụng kết cấu  nền đắp 
để giảm thiểu chi phí xây dựng 

  Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

3.16 C§c phҼҺng §n sҺ b֥ lԀp cho c§c ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam ĽҼ֯c tr³nh 
b¨y lӺn lҼ֯t trong H³nh 3.3.1 v¨ H³nh 3.3.2. 
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Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 3.2.1 Các phƣơng án sơ bộ cho đoạn tuyến phía Bắc 
 

Vinh 

Thanh Hóa 

Ninh Bình 

Nam Định 

Phủ Lý 

Hà Nội 

Vị trí ga

Alternative 1
Alternative 2
Alternative 3

Phương án 1 
Phương án 2 
Phương án 3 
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Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 3.2.2 Các phƣơng án sơ bộ cho đoạn tuyến phía Nam 
 

Alternative 1
Alternative 2
Alternative 3

Nha Trang 

Tháp Chàm 

Tuy Phong 

Phan Thiết 

Long Thành 

Tp. Hồ Chí Minh 

Phương án 1 
Phương án 2 
Phương án 3 

Vị trí ga
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2) Phƣơng án 0

3.17 Ngoài 3 phương án sơ bộ trên, trường hợp “không có” dự án cũng được lập, gọi 
là Phương án 0. Nếu không phát triển đường sắt cao tốc thì nhu cầu vận tải hành khách 
dự kiến trên hành lang Bắc – Nam sẽ phải dựa vào các phương thức vận tải khác như 
đường bộ, hàng không và đường sắt hiện tại.  

3.18 Đặc điểm của phương án 0 là: (1) tỷ phần đảm nhận giữa các phương thức vận 
chuyển sẽ có khác biệt rất lớn, dẫn đến việc thay đổi tác động tới môi trường và (2) sẽ 
không đầu tư thực hiện các dự án ĐSCT, mặc dù cần phải đầu tư để đáp ứng nhu cầu 
giao thông đang ngày càng tăng cao. Thay đổi việc phân chia  phương thức vận chuyển 
được ước tính trong Hình 3.2.3, kết quả cho thấy trong Phương án 0, lưu lượng hành 
khách sử dụng ĐSCT sẽ chuyển sang sử dụng đường bộ cao tốc, quốc lộ và đường sắt 
hiện hữu (trường hợp “không có ĐSCT” trong Hình). 

 

     Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

Hình 3.2.3 Lƣu lƣợng hành khách ƣớc tính trên các điểm (000 lƣợt HK) –  

ví dụ đoạn tuyến phía Bắc năm 2030 
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3.3 Phƣơng pháp so sánh các phƣơng án 

1) Xác nhận thông tin hiện có về bốn tiêu chí  

3.19 BӶng 3.3.1 thԜ hi֓n nhֻng th¹ng tin thu thԀp ĽҼ֯c th¹ng qua khӶo s§t cҺ s֫ vԚ 
b֝n ti°u ch² sֹ dֱng ĽԜ so s§nh c§c phҼҺng §n. 

Bảng 3.3.1 Thông tin thu thập đƣợc để so sánh các phƣơng án 

STT Các tiêu chí so 
sánh Thông tin có được Nguồn thông tin 

1 Sự thuận tiện và 
phát triển gắn kết 

[Bắc/Nam] Các thành phố chính của các tỉnh/thành  đang 
trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, cả về số lượng 
công trình nhà cửa và diện tích 

Quy hoạch phát triển tỉnh, quy hoạch 
phát triển đô thị, bản đồ địa hình 

2 Nghiên cứu môi 
trường và xã hội 

Địa hình: [Bắc/Nam] nhìn chung bằng phẳng, cần có hầm 
ở một số vị trí là ranh giới giữa các tỉnh 

Bản đồ địa hình 

  Địa chất: [Bắc] Ở khu vực châu thổ các con sông lớn chủ 
yếu là nền đất yếu trải dài. [Nam] Đặc điểm địa chất của 
khu vực cồn cát nằm giữa Phan Thiết và Tuy Phong gây 
khó khăn cho công tác xây dựng đường sắt cao tốc. 

Bản đồ địa chất 

  Thủy văn [Bắc/Nam] Khảo sát thực địa cho thấy có một 
số trường hợp sử dụng nước giếng gần núi. [Nam] Các 
tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận có lượng mưa tương đối ít, 
do đó nước ngầm đóng vai trò quan trọng. 

Bản đồ địa hình 

  Thiên tai: [Bắc/Nam] Lũ lụt, lở đất là những vấn đề thường 
xảy ra, gây khó khăn cho các tỉnh, thành liên quan. 

Báo cáo thiên tai (mỗi địa phương mỗi 
khác, hầu như không có địa phương 
nào có bản đồ thiên tai) 

  Khu vực bảo tồn/Rừng: [Bắc/Nam] Cần tránh gây tác 
động tới rừng đặc dụng. Rừng phòng hộ hiện đã được xác 
định trong bản đồ sử dụng đất. 

Danh mục khu vực bảo tồn 
Bản đồ sử dụng đất 
 

  Đa dạng sinh học: [Bắc/Nam] Các loài động, thực vật quý, 
khu vực ngập nước, rừng, các loài chim di cư là những nội 
dung quan trọng và thiết yếu cần được bảo vệ. 

Báo cáo CBD cấp quốc gia 
Sách đỏ 
Các khu vực chim quan trọng (IBA) / 
Các khu vực chim đặc hữu (EBA) v.v. 
đã được các tổ chức phi chính phủ 
quốc tế xác định. 
Không có được thông tin về phân bố 
của các loài động, thực vật quý hiếm 
ngoại trừ tại một số ít vườn quốc gia 

  Môi trường sống: [Bắc/Nam] Đã có tiêu chuẩn môi trường 
cơ bản. Phần lớn các tỉnh có tổ chức quan trắc, mặc dù 
nội dung quan trắc mỗi địa phương mỗi khác. Trong số liệu 
thu được, không có kết quả quan trắc về rung chấn. 

Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm 
của các tỉnh 
Báo cáo EIA 

  Sử dụng đất: [Bắc/Nam] Không nên có các dự án phát 
triển làm ảnh hưởng tới đất an ninh – quốc phòng. Nghĩa 
trang hiện nay thường nằm dọc tuyến quốc lộ và tại chân 
đồi, núi. Nhiều nghĩa trang ở đoạn phía nam có quy mô 
lớn. Các khu công nghiệp cũng được quy hoạch, phát 
triển dọc theo các tuyến quốc lộ. 

Bản đồ sử dụng đất 
 

  Tái định cư: [Bắc/Nam] Ngoài hai đô thị lớn nhất của Việt 
Nam là Hà Nội và TpHCM, không có đô thị nào khác trên 
các đoạn ưu tiên có dân số trên 1 triệu người. Tại các đô 
thị chính, mật độ dân số thường cao, do đó nên cân nhắc 
bố trí hướng tuyến và nhà ga ở khu vực này 

Bản đồ địa hình (công trình nhà cửa 
thể hiện ở tỷ lệ 1:10.000) 
 

  Di sản văn hóa: [Bắc] Khu vực Hoa Lư ở Ninh Bình, di tích 
lịch sử (Hàm Rồng) ở Thanh Hóa 
[Nam] Di tích văn hóa Chăm ở Bình Thuận, Ninh Thuận, 
Khánh Hòa và các khu di tích chưa khám phá được về 
nền văn minh cổ tại tỉnh Đồng Nai. 

Danh mục di sản văn hóa (quốc gia, 
tỉnh), chưa có thông tin vị trí 
Bản đồ sử dụng đất 
Thông tin từ Internet 

3 Khả năng đáp ứng 
dịch vụ tốc độ cao  

Đất yếu: [Bắc] Đồng bằng sông Hồng, [Nam] Đồng bằng 
sông Cửu Long và khu vực cồn cát ở Bình Thuận. 
Cầu nhịp dài; Các sông lớn (ví dụ sông Đồng Nai, v.v.) 

Bản đồ địa hình 
Bản đồ địa chất 

4 Hiệu quả kinh tế  Các nghiên cứu khác trước đó (KOICA/NC-TKT) đã có 
danh mục công trình và đơn giá, nhưng giai đoạn ước tính 
lại khác nhau và vì vậy, chi phí cần phải được cập nhật.  

Danh mục công trình 
Thông tin đơn giá 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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2) Lựa chọn nội dung đánh giá của Tiêu chí 1 “Sự thuận tiện và phát triển gắn kết” 

3.20 M֥t trong nhֻng ĽiԜm kh֝ng chԒ quan tr֙ng nhӸt cho quy hoӴch hҼ֧ng tuyԒn l¨ 
v֗ tr² nh¨ ga, Ľ©y l¨ yԒu t֝ quyԒt Ľ֗nh tiԚm nŁng vԚ sֽ thuԀn ti֓n v¨ ph§t triԜn gԂn kԒt. Tַ 
nhֻng b¨i h֙c ph§t triԜn ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c tr°n thԒ gi֧i, c· thԜ thӸy kԒt n֝i giֻa ĽҼ֩ng 
sԂt cao t֝c v֧i ĽҼ֩ng sԂt thҼ֩ng v¨ c§c phҼҺng thֵc vԀn tӶi kh§c, cֽ ly t֧i trung t©m 
th¨nh ph֝, v¨ sֽ ph½ h֯p v֧i quy hoӴch ph§t triԜn Ľ¹ th֗ l¨ nhֻng yԒu t֝ rӸt quan tr֙ng. 
֪ NhԀt BӶn v¨ Ph§p, v¨ thԀm ch² m֥t s֝ qu֝c gia m֧i vԀn h¨nh ņSCT nhҼ ņ¨i Loan 
cȈng Ľ« c· kinh nghi֓m  l¨ nԒu x©y dֽng ga m¨ kh¹ng c· sֽ kԒt n֝i th³ sԐ gԊp nhiԚu kh· 
khŁn trong thu h¼t ĽӺu tҼ. KhoӶng c§ch tַ trung t©m th¨nh ph֝ v¨ sֽ ph½ h֯p v֧i quy 
hoӴch th¨nh ph֝ cho thӸy nԒu kh¹ng thuԀn ti֓n th³ lҼ֯ng h¨nh kh§ch sֹ dֱng ņSCT sԐ 
²t hҺn so v֧i Ҽ֧c t²nh ban ĽӺu. 

3.21 Do ph§t triԜn ņSCT l¨ quy hoӴch d¨i hӴn cӺn ĽӺu tҼ l֧n, n°n vi֓c ph§t triԜn gԂn 
kԒt ĽԜ ph§t huy nhֻng t§c Ľ֥ng kinh tԒ - x« h֥i t²ch cֽc cho v½ng cӺn ĽҼ֯c quan t©m 
th֛a Ľ§ng. Do Ľ·, trong bҼ֧c so s§nh c§c phҼҺng §n, c§c n֥i dung Ľ§nh gi§ Ľ« ĽҼ֯c 
ch֙n nhҼ t֡ng h֯p trong BӶng 3.3.2 dֽa tr°n s֝ li֓u v¨ th¹ng tin thֵ cӸp thu thԀp ĽҼ֯c.  

Bảng 3.3.2 Nội dung đánh giá tiêu chí sự thuận tiện và phát triển gắn kết 

Nội dung đã chọn Lý do lựa chọn 
1-1 Khả năng kết nối với các phương 
thức vận tải khác 

Để đảm bảo thuận tiện cho hành khách thì khả năng chuyển đổi sang các phương 
thức vận tải khác có ý nghĩa quan trọng. Cụ thể, theo bài học kinh nghiệm về ĐSCT 
trên thế giới, cần kết nối với đường sắt hiện hữu. Ở Việt Nam, hành lang Bắc – Nam 
có ý nghĩa thiết yếu cho quốc gia, trong đó đường sắt Bắc – Nam cần được phát 
triển thành một hệ thống thống nhất bằng cách kết hợp ĐSCT và đường sắt thường. 

1-2 Khả năng tiếp cận nhà ga và tiềm 
năng cho phát triển gắn kết 

Khả năng tiếp cận nhà ga có ý nghĩa quan trọng  để tạo thuận tiện cho hành khách, 
đồng thời thời gian tiếp cận nhà ga cũng được coi là một trong những ưu điểm của 
ĐSCT so với các phương thức vận tải khác, nhất là hàng không. 

1-3 Quỹ đất dành cho phát triển gắn 
kết 

Để có thể phát triển gắn kết một cách hiệu quả thì cần xem xét quỹ đất hiện có  
trong phạm vi 500m từ nhà ga. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

3) Lựa chọn nội dung đánh giá cho tiêu chí 2 “Nghiên cứu môi trƣờng và xã hội” 

3.22 ņԜ ch֙n ra ĽҼ֯c nhֻng n֥i dung quan tr֙ng vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i phֱc vֱ 
c¹ng t§c so s§nh c§c phҼҺng §n, c§c n֥i dung vԚ m¹i trҼ֩ng tֽ nhi°n, m¹i trҼ֩ng s֝ng 
v¨ m¹i trҼ֩ng x« h֥i Ľ« ĽҼ֯c lֽa ch֙n th¹ng qua vi֓c x§c Ľ֗nh c§c n֥i dung nghi°n cֵu 
m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i m֥t c§ch to¨n di֓n trong Phֱ lֱc 3A. CŁn cֵ v¨o vai tr¸ cֳa nghi°n 
cֵu n¨y, c§c n֥i dung Ľ« ĽҼ֯c lֽa ch֙n nhҼ trong BӶng 3.3.3 (c§c ch֕ ti°u ĽҼ֯c ch֙n 
n¨y ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu trong bӶng) trong bҼ֧c Ľ§nh gi§ n¨y ĽԜ tr§nh v¨/hoԊc giӶm thiԜu c§c 
t§c Ľ֥ng ti°u cֽc tiԚm t¨ng v¨ ĽԜ ph§t huy c§c t§c Ľ֥ng t²ch cֽc, cŁn cֵ v¨o th¹ng tin v¨ 
dֻ li֓u thֵ cӸp thu thԀp ĽҼ֯c. 

3.23 MԊc d½ nhiԚu n֥i dung ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ l¨ sԐ g©y t§c Ľ֥ng x« h֥i v¨ m¹i trҼ֩ng 
nhҼng ĽiԚu Ľ· kh¹ng c· nghǫa rԄng tӸt cӶ ĽԚu ĽҼ֯c ch֙n ĽԜ so s§nh c§c phҼҺng §n v³ 
nhֻng lĨ do nhҼ sau: 

(i) Mֵc Ľ֥ v¨ loӴi th¹ng tin Ľ· kh¹ng ph½ h֯p (v² dֱ, tiԒng ֟n tӺn s֝ thӸp sԐ ĽҼ֯c xem 
x®t chi tiԒt sau khi Ľ« c· quyԒt Ľ֗nh vԚ hҼ֧ng tuyԒn t֝i Ҽu v¨ n֥i dung n¨y kh¹ng cӺn 
xem x®t trong khi so s§nh c§c phҼҺng §n). 

(ii) M֥t s֝ n֥i dung c· thԜ ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ Ľ֟ng th֩i v֧i c§c n֥i dung kh§c (v² dֱ, ñkhu 
vֽc bӶo t֟nò c· thԜ ĽҼ֯c sֹ dֱng ĽԜ so s§nh sҺ b֥ t³nh trӴng Ľa dӴng sinh h֙c). 
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Bảng 3.3.3 Nội dung đánh giá của tiêu chí Nghiên cứu môi trƣờng và xã hội  

Lĩnh vực Nội dung đã chọn Lý do 

Môi trường tự 
nhiên 

2-1 Địa hình Để tránh các đoạn khó khăn cho công tác xây dựng công trình. Chỉ số này về cơ bản được xem 
xét trong bước thiết kế công trình tương ứng với tốc độ dự kiến và các tiêu chuẩn kỹ thuật cần có 
đã đặt ra trong nghiên cứu. 

 2-2 Địa chất Để giảm thiểu những rủi ro, tránh được các đoạn khó khăn cho công tác xây dựng công trình. 
Cụ thể, các đoạn qua khu vực cát thạch anh ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nhiều khu vực ở 
đoạn phía nam được coi là khu vực nhạy cảm do các loại đất này bị xếp vào nhóm không phù 
hợp cho việc bố trí đường đào hay đắp. 
Ngoài ra, thông tin về địa chất cũng được sử dụng để cân nhắc thiết kế công trình, phương pháp 

xây dựng do ảnh hưởng tới chi phí. 
 2-3 Thủy văn Để tránh hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực tới tình hình sử dụng nước ở hạ lưu cũng như hệ 

sinh thái do sự thay đổi và/hoặc giảm lưu lượng dòng chảy nước mặt, nước sông và nước suối. 
 2-4 Thiên tai Để giảm thiểu những rủi ro và tránh các đoạn khó cho công trình xây dựng. Ở Việt Nam, việc 

lập bản đồ thiên tai mới chỉ được bắt đầu triển khai gần đây, nên có ít số liệu. Nhưng trên cơ sở 
xu hướng khí hậu trên thế giới và ở Đông Nam Á, luôn tồn tại nguy cơ có nhiều bão lớn hơn và 

mưa nhiều hơn, gây ra lũ lụt và sạt lở đất. 
 2-5 Khu vực bảo 

tồn/Rừng (đa dạng 
sinh học, động thực 
vật, cảnh quan) 

Để tránh và/hoặc giảm thiểu tác động lên môi trường tự nhiên quan trọng (bao gồm hệ sinh thái, 
động thực vật và cảnh quan). Rừng đặc dụng, trong bối cảnh pháp lý ở Việt Nam, cũng được coi 
là khu vực cần bảo vệ do có giá trị đặc biệt quan trọng ++, còn rừng phòng hộ được đánh giá ở 
mức độ + (phòng chống xói mòn, chắn gió, v.v.) 
Do đó, hướng tuyến cần được quy hoạch sao cho không ảnh hưởng tới các khu vực bảo tồn, 
nên giảm thiểu tác động tới khu vực rừng phòng hộ. 

Môi trường 
sống 

2-6 Tiếng ồn/rung 
chấn 

Để giảm thiểu số lượng người bị ảnh hưởng do  tác động lớn từ tiếng ồn và rung chấn do đường 
sắt cao tốc gây ra 

Môi trường 
xã hội 

2-7 Sử dụng đất Tránh và/hoặc giảm thiểu thu hồi đất ở những khu vực khó thu hồi hoặc nhạy cảm 
Nội dung này sẽ được đánh giá trong “Môi trường xã hội” 
(để phát huy tác động tích cực từ dự án, việc kết nối với đường sắt hiện tại và các phương thức 
vận chuyển khác có ý nghĩa quan trọng. Nội dung này được đánh giá trong “Sự thuận tiện và 
Phát triển gắn kết”) 

 2-8 Khu dân cư, khu 

phát triển  
Đường sắt cần được quy hoạch trên cơ sở cân nhắc về vị trí các khu vực phát triển  
- để giảm thiểu yêu cầu tái định cư nhà ở, cửa hàng, nhà máy 
- để tránh ảnh hưởng đến tính đoàn kết cộng đồng 
- để giảm thiểu các vấn đề tiếng ồn và rung chấn 
- để tạo thuận tiện tiếp cận từ khu vực dân cư 

 2-9 Di tích văn hóa, 

lịch sử 
Tránh các tác động tiêu cực tới di tích văn hóa – lịch sử. Do Việt Nam có lịch sử phát triển lâu 
đời, có nhiều dân tộc với nền văn hóa đa dạng nên có nhiều di tích văn hóa và lịch sử. Cần xem 
xét các nội dung này để duy trì tiềm năng phát triển du lịch cho đất nước, tuy nhiên, một số 
chuyên gia ở tỉnh cho rằng hiếm có kết quả nghiên cứu đáng tin cậy về các di tích văn hóa, lịch 
sử do thiếu khảo sát thực tế. 

 2-10 Dân tộc thiểu số Tránh và/hoặc giảm thiểu tác động tới cộng đồng và lối sống, văn hóa của người dân tộc thiểu 
số. Có nhiều nhóm dân tộc thiểu số có truyền thống và bản sắc riêng sinh sống ở khu vực miền 
núi Việt Nam. Các khu vực như tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận có nhiều làng dân tộc thiểu số 
(ví dụ: người Chăm) đang áp dụng hình thức canh tác nông nghiệp truyền thống. Ngoài ra, còn 
có các làng nghề thủ công sản xuất gốm và dệt. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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4) Lựa chọn nội dung đánh giá Tiêu chí 3 “Khả năng đáp ứng dịch vụ tốc độ cao” 

3.24 Ti°u ch² Ľ§nh gi§ thֵ ba l¨ khӶ nŁng Ľ§p ֵng d֗ch vֱ t֝c Ľ֥ cao. C§c n֥i dung 
cho ti°u ch² n¨y ĽҼ֯c n°u trong BӶng 3.3.4. Do Vi֓t Nam trӶi d¨i tַ bԂc v¨o nam, n°n 
d֗ch vֱ chӴy t¨u t֝c Ľ֥ cao l¨ y°u cӺu quan tr֙ng, mang lӴi l֯i ²ch v¨ thuԀn ti֓n cho h¨nh 
kh§ch. Ngo¨i ra, ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c cȈng cӺn cӴnh tranh v֧i c§c phҼҺng thֵc vԀn tӶi 
kh§c, nhӸt l¨ h¨ng kh¹ng. Do Ľ·, hҼ֧ng tuyԒn cӺn ĽҼ֯c b֝ tr² ĽԜ c· thԜ ĽӶm bӶo ĽҼ֯c 
t֝c Ľ֥ chӴy t¨u cao. 

3.25 VӸn ĽԚ k׃ thuԀt x©y dֽng c¹ng tr³nh cȈng ĽҼ֯c c©n nhԂc do c§c v֗ tr² kh· khŁn 
trong qu§ tr³nh thi c¹ng c· thԜ Ӷnh hҼ֫ng bӸt l֯i t֧i tiԒn Ľ֥ x©y dֽng. 

Bảng 3.3.4 Các nội dung đánh giá của tiêu chí “Khả năng đáp ứng dịch vụ tốc độ cao” 

Nội dung đã chọn Lý do lựa chọn 
3-1 Khả năng đáp ứng dịch 
vụ tốc độ cao 

Tốc độ chạy tàu cao là yếu tố đảm bảo sự thuận tiện cho hành 
khách và đảm bảo lượng hành khách. Để có được tốc độ chạy tàu 
cao thì cần có bán kính cong phù hợp, áp dụng khi thực hiện quy 
hoạch hướng tuyến 

3-2 Xây dựng công trình Những khó khăn về xây dựng công trình có thể ảnh hưởng tới tiến độ 
xây dựng hệ thống nói chung. Khó khăn khi xây dựng bao gồm cầu 
nhịp dài, hầm dài, đoạn đường đào dài, đoạn qua các khu vực nền 
đất yếu, và/hoặc đoạn qua khu vực cồn cát. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

5) Lựa chọn nội dung đánh giá Tiêu chí 4 “Hiệu quả kinh tế” 

3.26 Ti°u ch² so s§nh thֵ 4 l¨ hi֓u quӶ kinh tԒ ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ tַ g·c Ľ֥ chi ph² nhҼ 
t֡ng h֯p trong BӶng 3.3.5. Chi ph² x©y dֽng l¨ m֥t trong nhֻng vӸn ĽԚ quan t©m l֧n 
nhӸt khi x©y dֽng ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c v¨ Ľ« ĽҼ֯c thӶo luԀn tӴi Qu֝c h֥i.  

Bảng 3.3.5 Nội dung đánh giá Hiệu quả kinh tế 

Nội dung đã chọn Lý do lựa chọn 

4-1 Chi phí xây dựng  Có thể ước tính chi phí xây dựng căn cứ vào hướng tuyến và vị trí ga. 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

6) Điểm số đánh giá của các nội dung  

3.27 Quy tr³nh cho ĽiԜm Ľ§nh gi§ khi so s§nh c§c phҼҺng §n ĽҼ֯c thԜ hi֓n trong H³nh 
3.3.1. KԒt quӶ ĽiԜm Ľ§nh gi§ tַng n֥i dung ֫ tַng t֕nh/th¨nh ĽҼ֯c c֥ng d֟n, thԜ hi֓n 
t֡ng ĽiԜm Ľ§nh gi§ chung cֳa ti°u ch² 1 (sֽ thuԀn ti֓n v¨ ph§t triԜn gԂn kԒt) v¨ ti°u ch² 2 
(nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i), sau Ľ· t֡ng chung lӴi cho to¨n tuyԒn (ph²a BԂc v¨ 
ph²a Nam). NgҼ֯c lӴi, ti°u ch² 3 (khӶ nŁng Ľ§p ֵng d֗ch vֱ t֝c Ľ֥ cao) v¨ ti°u ch² 4 (hi֓u 
quӶ kinh tԒ) ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ trֽc tiԒp cho tַng ĽoӴn. ņ֝i v֧i ĽiԜm s֝ cֳa 2 ti°u ch² ĽӺu, 
ĽiԜm s֝ cӺn ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ ֫ cӸp th¨nh ph֝/t֕nh trҼ֧c khi b§o c§o l°n cӸp cao hҺn. 
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Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 3.3.1 Quy trình cho điểm so sánh các phƣơng án 

3.28 Đối với mỗi tiêu chí, phương pháp cho điểm từng  nội dung  được tổng hợp trong 
Bảng 3.3.6 đến Bảng 3.3.11. Mỗi nội dung khi cho điểm không dựa vào so sánh mà là 
theo tiêu chí cho điểm khách quan thiết lập cho nghiên cứu này. Điểm số được đánh giá 
trước tiên theo các mức từ 1 tới 5, sau đó nếu có bất kỳ điều kiện gì khác, có thể cộng 
(+1) hoặc trừ (-1) tương ứng.  

Bảng 3.3.6 Phƣơng pháp cho điểm đánh giá tiêu chí “sự thuận tiện và phát triển gắn kết”

STT Nội dung đã chọn Phương pháp  
phân tích so sánh Chỉ tiêu cho điểm 

1-1 Kết nối với các 
phương thức vận tải 
khác 

Kiểm tra xem có kết 
nối với các phương 
thức vận tải khác hay 
không 

5: Kết nối với đường sắt hiện tại hay đường sắt đô thị (tính cả quy hoạch) và 
kết nối với các phương thức vận tải khác. 

4: Kết nối với đường sắt hiện tại hay đường sắt đô thị (tính cả quy hoạch) 
nhưng không kết nối với các phương thức vận tải khác. 

3: Không kết nối với đường sắt hiện tại hay đường sắt đô thị (tính cả quy 
hoạch) nhưng có kết nối với các phương thức vận tải khác. 

2: Không kết nối với các phương thức vận tải khác, nhưng có quy hoạch kết 
nối trong tương lai. 

1: Không kết nối với các phương thức vận tải khác, không có quy hoạch kết 
nối trong tương lai. 

+1: Vị trí nhà ga trong cự ly 1km từ: khu phát triển dân cư (riêng hoặc chủ 
yếu cho mục đích ở), khu công nghiệp, các trung tâm đào tạo đại học trở 
lên, các điểm du lịch chính. 

Các phương thức giao thông: đường bộ (xe con, xe máy, xe khách, v.v.), 
hàng không, v.v. 
 

1-2 Khả năng tiếp cận 
tới nhà ga và tiềm 
năng phát triển gắn 
kết 

Xem xét về cự ly giữa 
ga và các trung tâm 
hành chính, thương 
mại/kinh doanh 

5: Trong phạm vi 500m từ các trung tâm hành chính, trung tâm thương 
mại/kinh doanh 

4: Trong phạm vi 1km từ các trung tâm hành chính, trung tâm thương 
mại/kinh doanh 

3: Trong phạm vi 3km từ các trung tâm hành chính, trung tâm thương 
mại/kinh doanh 

2: Trong phạm vi 5km từ các trung tâm hành chính, trung tâm thương 
mại/kinh doanh 

1: Ngoài phạm vi 5km từ các trung tâm hành chính, trung tâm thương 
mại/kinh doanh 

* Cân nhắc khả năng tiếp cận từ các trung tâm hành chính, thương mại/kinh 
doanh là nơi phát sinh/thu hút nhiều lượt hành khách đi lại. 
* Do về cơ bản đã giả định sử dụng đất hỗn hợp, các trung tâm thương 
mại/kinh doanh có bao gồm khu dân cư 
 

Cho điểm các chỉ tiêu Cho điểm các khía cạnh
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STT Nội dung đã chọn Phương pháp  
phân tích so sánh Chỉ tiêu cho điểm 

1-3 Quỹ đất dành cho 
phát triển gắn kết 

Xác định xem có quỹ 
đất dành cho phát 
triển gắn kết gần vị 
trí nhà ga tiềm năng 
hay không 

5: Dễ dàng thu hồi đất cho phát triển trong phạm vi 500m, do đó phù hợp cho 
phát triển gắn kết. 

3: Có thể thu hồi đất cho phát triển trong phạm vi 500m nếu có một số thay 
đổi trong quy hoạch phát triển tương lai. 

1: Rất khó thu hồi đất cho phát triển trong phạm vi 500m. 
* Quỹ đất được đánh giá từ việc có đất phát triển nông nghiệp, đất môi trường tự 
nhiên và các loại đất trống khác, ví dụ như các khu công nghiệp cũ. 
* Nội dung này được đánh giá theo 3 mức độ (5/3/1). 

Chú thích: Xem Phụ lục 3B 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
 

Bảng 3.3.7 Phƣơng pháp cho điểm đánh giá môi trƣờng tự nhiên 

STT Nội dung đã chọn Phương pháp  
phân tích so sánh Chỉ tiêu cho điểm 

2-1 Địa hình Địa hình quan trọng, 
có giá trị 

5: Không có địa hình quan trọng, có giá trị 
4: Có địa hình quan trọng, có giá trị trên hướng tuyến, nhưng không bị ảnh 

hưởng trực tiếp 
3: Có địa hình quan trọng, có giá trị trên hướng tuyến, bị ảnh hưởng về 

cảnh quan 
2: Có địa hình quan trọng, có giá trị trên hướng tuyến, một phần bị ảnh 

hưởng trực tiếp 
1: Có địa hình quan trọng, có giá trị trên hướng tuyến, bị ảnh hưởng trực 

tiếp 
*Địa hình quan trọng/có giá trị bao gồm: địa hình hiếm gặp như  các khu 

vực đá vôi ở phía Bắc và các cồn cát ở phía Nam, đó là các khu vực có 
giá trị về du lịch, văn hóa, v.v. 

2-2 Địa chất Xác định khu vực địa 
chất có nền đất gây 
khó khăn khi xây dựng 

5: Không có khu vực khó khăn về địa chất 
4: Đoạn qua khu vực địa chất khó khăn dài không tới 1km 
3: Đoạn qua khu vực địa chất khó khăn dài 1-2km 
2: Đoạn qua khu vực địa chất khó khăn dài 2-5km 
1: Đoạn qua khu vực địa chất khó khăn dài trên 10km 
*Đoạn khó khăn về địa chất có nghĩa là: nền đất yếu, núi trọc, khu vực cát 

(vd. Giá trị N thấp), đất thu hồi, v.v 
2-3 Thủy văn Xác định xem hầm có 

gây tác động tới hiện 
trạng thủy văn hay 

không 

5: Không có hầm dài trên 1km 
4: Có hầm (1-5 km), chưa xác định có hay không khu vực sử dụng nước ở 

gần đó (nhất là khu vực hạ lưu) 
3: Có hầm (trên 5 km), chưa xác định có hay không khu vực sử dụng nước 

ở gần đó (nhất là khu vực hạ lưu) 
2: Có hầm (1-5 km), đã xác định có khu vực sử dụng nước ở gần đó (nhất 

là khu vực hạ lưu) 
1: Có hầm (trên 5 km), đã xác định có khu vực sử dụng nước ở gần đó 

(nhất là khu vực hạ lưu) 
2-4 Thiên tai Xác định các xã hay 

bị ảnh hưởng bởi thiên 
tai 

5: Xã bị ảnh hưởng thiên tai: 0-4 
4: Xã bị ảnh hưởng thiên tai: 5-8 
3: Xã bị ảnh hưởng thiên tai: 9-12 
2: Xã bị ảnh hưởng thiên tai: 13-16 
1: Xã bị ảnh hưởng thiên tai: 17 và lớn hơn 

2-5 Khu vực bảo 
tồn/Rừng 

Đếm số khu vực bảo 
tồn (rừng đặc dụng) 
và rừng phòng hộ 

Tính từng tác động riêng lẻ, trừ vào mức điểm 5. Điểm số được làm tròn, 
tối thiểu là 1. 
Tác động đối với rừng cần bảo tồn 

Ít tác động: -1,5/tác động (như ảnh hưởng tới khu vực ven rừng) 
Tác động lớn: -2/tác động (ví dụ như chia cắt hệ sinh thái) 

Tác động tới rừng phòng hộ: 
Ít (dưới 1 x 1 km): 0 
Khá (1x1-5x5km): -0,2/rừng 
Lớn (5x5-10x10km): -0,4/rừng 
Rất  lớn (trên 10x10km): -0,5/rừng 

          Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Bảng 3.3.8 Phƣơng pháp cho điểm đánh giá môi trƣờng sống 

STT Nội dung đã chọn Phương pháp 
phân tích so sánh Chỉ tiêu cho điểm 

2-6 Tiếng ồn/rung chấn Đếm số lượng công 
trình nhà cửa từ tim 
đường  ĐSCT gần 
nhất 
Trong phạm vi 25m: 2 
người/công trình nhà 
cửa bị ảnh hưởng 
50m: 1 người/công 
trình nhà cửa bị ảnh 
hưởng 
100m: 0,5 người/công 
trình nhà cửa bị ảnh 
hưởng 

5: Số người bị ảnh hưởng (ước tính):   dưới 400 
4: Số người bị ảnh hưởng (ước tính):   400-799 
3: Số người bị ảnh hưởng (ước tính):   800-1199 
2: Số người bị ảnh hưởng (ước tính):   1200-1599 
1: Số người bị ảnh hưởng (ước tính):  1600 và lớn hơn 

 Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Bảng 3.3.9 Phƣơng pháp và tiêu chí cho điểm đánh giá môi trƣờng xã hội 

STT Chỉ tiêu đã chọn Phương pháp 
phân tích so sánh Tiêu chí cho điểm 

2-7 Sử dụng đất Xác định các khu vực 
nhạy cảm (đất an ninh 
quốc phòng, khu công 
nghiệp, nghĩa trang) 
trên hướng tuyến 

Tính từng tác động riêng lẻ dưới đây, trừ vào tổng điểm 5. Điểm được 
làm tròn, tối thiểu là 1. 
Tác động đối với đất an ninh – quốc phòng 
 -0,1/tác động nhỏ -0,3/tác động lớn 
Tác động tới khu công nghiệp 
 -1/tác động (quy hoạch), -0,5/tác động (hiện tại) 
Tác động tới nghĩa trang: 
  -0,1/tác động nhỏ -0,3/tác động lớn 

2-8 Khu dân cư Ước tính số công trình 
nhà ở bị ảnh hưởng 

5: Số nhà ở bị ảnh hưởng: dưới 50 
4: Số nhà ở bị ảnh hưởng: 50-199 
3: Số nhà ở bị ảnh hưởng: 200-299 
2: Số nhà ở bị ảnh hưởng: 300-399 
1: Số nhà ở bị ảnh hưởng:  400 và nhiều hơn 

2-9 Di tích văn hóa lịch 
sử, công trình tôn 
giáo 

Xác định các di tích 
văn hóa, lịch sử và 
công trình tôn giáo 

Xác định các di tích văn hóa, lịch sử lớn trong phạm vi 50m từ hướng 
tuyến 
5: 0-3 vị trí 
4: 4-6 vị trí 
3: 7-9 vị trí 
2: 10-12 vị trí 
1:  13 vị trí và nhiều hơn 

-1: nếu có di tích hay công trình tôn giáo đặc biệt nổi tiếng và quan trọng 
2-10 Nhóm dân tộc 

thiểu số 
Số người dân tộc thiểu 
số 

Tính từng tác động riêng lẻ dưới đây, trừ vào tổng điểm 5. Điểm được 
làm tròn, tối thiểu là 1. 
Tác động tới người dân tộc thiểu số trong xã: 
Số người dân tộc thiểu số trong xã: 
    500-1.000: -0,2/xã 
   1.000-5.000: -0,5/xã 
   5.000 trở lên: -1/xã 

 Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Bảng 3.3.10 Phƣơng pháp cho điểm đánh giá tiêu chí “khả năng đáp ứng tốc độ cao” 

STT Nội dung đã chọn Phương pháp 
phân tích so sánh Chỉ tiêu cho điểm 

3-1 Khả năng đáp ứng 
dịch vụ tốc độ cao 

Xác định tỷ lệ các 
đoạn có bán kính 
cong nhỏ hơn 
R=6000m 

5：0% đường sắt có bán kính cong nhỏ hơn R=6.000m 
4：0-5% đường sắt có bán kính cong nhỏ hơn R=6.000m 
3：5-10% đường sắt có bán kính cong nhỏ hơn R=6.000m 
2：10-20% đường sắt có bán kính cong nhỏ hơn R=6.000m 
1: trên 20% đường sắt có bán kính cong nhỏ hơn R=6.000m  

-1: nếu có đoạn cong dốc cản trở tốc độ gần ga đầu cuối (Hà Nội, 
TpHCM） 
-1: nếu khó kéo dài hướng tuyến trong tương lai 

3-2 Khó khăn về xây 
dựng  

Xác định số lượng cầu 
nhịp dài, hầm dài, các 
đoạn đường đào dài, 
khu vực đất yếu dọc 
hướng tuyến 

5: Không có vị trí nào khó về xây dựng công trình. 
4: Có 1 vị trí khó về xây dựng công trình. 
3: Có 2 vị trí khó về xây dựng công trình. 
2: Có 3 vị trí khó (trên 2 loại) về xây dựng công trình. 
1: Có 4 vị trí khó (trên 2 loại) về xây dựng công trình. 

 * Các vị trí khó về xây dựng công trình được hiểu như sau: cầu nhịp dài 
(trên 100m/nhịp), hầm dài (trên 5km), khu vực nền đất yếu (trên 10km) và 
đường đào dài (trên 40m) 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Bảng 3.3.11 Phƣơng pháp cho điểm đánh giá “hiệu quả kinh tế” 

STT Nội dung đã chọn Phương pháp 
phân tích so sánh Chỉ tiêu cho điểm 

4-1 Chi phí xây dựng Căn cứ vào tỷ lệ từng 
loại kết cấu trên 
hướng tuyến, Đoàn 
Nghiên cứu đã tính 
được chi phí xây dựng 
cho ba phương án 
được tính toán theo 
cùng một đơn vị chi 
phí/km . 

Cần ước tính chi phí căn cứ vào loại kết cấu tương ứng với hướng tuyến 
và vị trí ga của từng phương án. Điểm số được cho theo phân tích từng 
phần, so sánh với phương án có chi phí thấp nhất. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

7) Cho điểm các tiêu chí 

3.29 NhҼ thԜ hi֓n trong BӶng 3.3.12, tַng ti°u ch² ĽҼ֯c cho ĽiԜm bԄng c§ch t²nh t֡ng 
kԒt quӶ cֳa tַng n֥i dung th¨nh phӺn. M֣i ti°u ch² v¨ phҼҺng §n t֡ng thԜ ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ 
theo 4 mֵc Ľ֥ Ľ· l¨ A: RӸt t֝t, B: T֝t, C: Kh§ v¨ D: Kh¹ng c· l֯i thԒ. 
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Bảng 3.3.12 Cho điểm các lĩnh vực so sánh 

STT Tiêu chí Các nội dung liên quan Chỉ tiêu cho điểm  

1 Sự thuận tiện và phát 
triển gắn kết 

1) Kết nối với các phương thức giao thông 
khác 
2) Khả năng tiếp cận nhà ga và tiềm năng 

phát  triển gắn kết 
3) Quỹ đất dành cho phát triển gắn kết 

A :tổng điểm 13 và  lớn hơn 
B: tổng điểm là 10 và lớn hơn, nhỏ hơn 13 
C: tổng điểm là 7 và lớn hơn, nhỏ hơn 10 
D: tổng điểm dưới 7 

2 Nghiên cứu môi 
trường-xã hội 

  

2-1 Môi trường tự nhiên 1) Địa hình 
2) Địa chất 
3) Thủy văn 
4) Thiên tai 
5) Khu vực bảo tồn/Rừng 

A: Tổng điểm 18 và lớn hơn, toàn bộ các nội dung 
đều có điểm bằng 3 và lớn hơn 

B: Tổng điểm bằng 18 và lớn hơn, có trên 1 nội 
dung có điểm nhỏ hơn 3 

C: Tổng điểm bằng15 và lớn hơn, nhỏ hơn 18 
D: Tổng điểm dưới 15 

2-2 Môi trường sống Tiếng ồn/Rung chấn 
 

A: Điểm 5 
B: Điểm 4 
C: Điểm 3 
D: Điểm 3 trở xuống 

2-3 Môi trường xã hội 1) Sử dụng đất 
2) Khu dân cư 
3) Di tích văn hóa lịch sử, công trình tôn 
giáo 
4) Nhóm dân tộc thiểu số 

A: Tổng điểm bằng 15 và lớn hơn, toàn bộ nội 
dung đều có điểm bằng 3 và lớn hơn. 

B: Tổng điểm bằng 15 và lớn hơn, có ít nhất 1 nội 
dung có điểm bằng 2 hoặc nhỏ hơn 2 

C: Tổng điểm là 12-15 
D: Tổng điểm dưới 12 

3 Khả năng đáp ứng 
dịch vụ tốc độ cao và 
Xây dựng công trình 

1) Khả năng đáp ứng dịch vụ tốc độ cao  
2) Khó khăn trong xây dựng công trình 

A: 1)+2) bằng 9 và  lớn hơn 
B: 1)+2)  bằng 7 và lớn hơn, nhỏ hơn 9 
C: 1)+2) bằng 4 và lớn hơn, nhỏ hơn 7 
D: 1)+2) nhỏ hơn 4 

4 Hiệu quả kinh tế  Chi phí xây dựng  A：Phương án rẻ nhất 
B：Đắt hơn phương án rẻ nhất dưới 1,5 lần 
C：Bằng 1,5 lần hoặc đắt hơn 1,5 lần, và dưới 2 
lần so với phương án rẻ nhất 
D：Đắt gấp đôi phương án rẻ nhất 

A: Tốt hơn, B: Tốt, C: Khávà D: Không có lợi thế 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
 

8) Phản ánh ý kiến đóng góp và khuyến nghị của các bên liên quan 

3.30 Th¹ng tin vԚ c§c phҼҺng §n v¨ ĽiԜm s֝ Ľ§nh gi§ tҼҺng ֵng ĽҼ֯c chia sԎ v֧i 
c§c b°n li°n quan th¹ng qua c§c cu֥c h֙p, cֱ thԜ l¨ h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 tӴi 11 
t֕nh/th¨nh nҺi c· hҼ֧ng tuyԒn Ľi qua v¨ c§c cu֥c h֙p chung trong khu¹n kh֡ h֙p c§c 
b°n li°n quan lӺn 2 tӴi H¨ N֥i v¨ th¨nh ph֝ H֟ Ch² Minh.  

3.31 Sau khi phӶn §nh c§c g·p Ĩ v¨ y°u cӺu cֳa c§c b°n li°n quan tӴi tַng Ľ֗a 
phҼҺng, kԒt quӶ phӶn h֟i Ľ« ĽҼ֯c t֡ng h֯p th¨nh b§o c§o v¨ gֹi t֧i tַng Ľ֗a phҼҺng 
ĽԜ x§c nhԀn, thu nhԀn g·p Ĩ v¨ th¹ng tin b֡ sung. 

3.32 Quy hoӴch chung cho hai ĽoӴn Ľ« ĽҼ֯c x©y dֽng theo quy tr³nh nhҼ tr°n v¨ 
ĽҼ֯c tr³nh b¨y tӴi c§c cu֥c h֙p chung  ĽԜ thӶo luԀn. Sau khi phӶn §nh g·p Ĩ v¨ y°u cӺu 
trong c§c cu֥c h֙p chung, phҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn t֝i Ҽu Ľ« ĽҼ֯c lֽa ch֙n dֽa v¨o kԒt 
quӶ Ľ§nh gi§ cu֝i c½ng. Ngo¨i quy tr³nh ch²nh thֵc n¨y, ņo¨n Nghi°n cֵu cȈng Ľ« thӶo 
luԀn nhiԚu lӺn trong c§c chuyԒn khӶo s§t thֽc Ľ֗a v֧i Ľ֗a phҼҺng, thu nhԀn ĽҼ֯c nhiԚu 
n֥i dung g·p Ĩ. 



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 
BÁO CÁO CUỐI KỲ 
Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

3-18 

3.4 Thảo luận về các phƣơng án sơ bộ tại Cuộc họp các bên liên quan lần 2 
ở từng tỉnh/thành

1) Điểm đánh giá các phƣơng án sơ bộ  

3.33 Để tiến hành các cuộc thảo luận trong Cuộc họp các bên liên quan lần 2 tại từng 
tỉnh/thành, thông tin sau đã được trình bày trong đợt họp các bên liên quan này. 

(1) Đoạn tuyến phía Bắc

3.34  Các bảng dưới đây thể hiện các tài liệu trình bày đánh giá sơ bộ ở cấp tỉnh về (1) 
sự thuận tiện và phát triển gắn kết và (2) nghiên cứu môi trường và xã hội về đoạn tuyến 
phía Bắc. Ở mỗi tỉnh/thành phố, kết quả đánh giá sơ bộ  được thể hiện một cách tương đối 
theo các mức đưa ra  A - tốt hơn, B – tốt, C – khá nhằm khuyến khích các bên liên quan 
thảo luận và đặt câu hỏi. Từ Bảng 3.4.1 đến Bảng 3.4.6 thể hiện bản đồ các phương án 
trong đó có ghi rõ kết quả đánh giá sơ bộ đã được giải thích trong các cuộc họp các bên 
liên quan lần 2 tại các tỉnh/thành phố trên đoạn phía Bắc. Các thông tin chi tiết về cuộc họp 
các bên liên quan lần 2 được tổng hợp trong Chương 8 còn biên bản thảo luận và toàn bộ
tài liệu thuyết trình được đính kèm trong Phụ lục 8A và Phụ lục 8B. 

Bảng 3.4.1 Kết quả cho điểm đánh giá sơ bộ (Hà Nội) 

Tiêu chí Bản đồ Điểm đánh giá sơ bộ của từng chỉ số 

Sự kết nối và phát 
triển gắn kết 

Alt1
Alt2
Alt3

 

Các nội dung PA1 PA2 PA3 

a) Kết nối với các loại 
hình giao thông khác 

A A A 

b) Khoảng cách tới các 
trung tâm chính 

A A A 

c) Quỹ đất dành cho 
phát triển gắn kết 

A A A 

 

Nghiên cứu môi 
trường và xã hội 

Alt1
Alt2
Alt3

Ngoc Hoi

 

Nội dung PA 
1 

PA 
2 

PA 
3 

a) Địa hình A A A 

b) Địa chất C C C 
C) Thủy văn A A A 

d) Thiên tai A A A 

e) Các khu vực bảo tồn và rừng A A A 

f) Tiếng ồn và rung chấn A A A 

g) Sử dụng đất  A A 
h) Tái định cư A A B 

i) Di sản văn hóa A A A 

j) Các nhóm dân tộc thiểu số A A A 
 

PA1 
PA2 
PA3 

PA1 
PA2 
PA3 

Chú thích: A – Tốt hơn, B – Tốt, C – Khá, PA: Phương án

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

 



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 
BÁO CÁO CUỐI KỲ 

Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

3-19 

Bảng 3.4.2 Kết quả cho điểm đánh giá sơ bộ (tỉnh Hà Nam) 

Tiêu chí Bản đồ Điểm đánh giá sơ bộ của từng chỉ số 

Sự kết nối và phát 
triển gắn kết 

Alt3

Alt1

Alt2

Alt1
Alt2
Alt3

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Kết nối với các loại hình giao 
thông khác 

B B A 

b) Khoảng cách tới các trung 
tâm chính 

A A B 

C) Quỹ đất dành cho phát triển 
gắn kết 

A B A 

 

Nghiên cứu môi 
trường và xã hội 

Alt1
Alt2
Alt3

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Địa hình A A A 

b) Địa chất C C C 

C) Thủy văn A A A 

d) Thiên tai A A A 
e) Các khu vực bảo tồn và rừng A A A 

f) Tiếng ồn và rung chấn A A A 

g) Sử dụng đất A  B A 

h) Tái định cư A A B 

i) Di sản văn hóa A A A 
j) Các nhóm dân tộc thiểu số A A � 

 

Chú thích: A – Tốt hơn, B – Tốt, C – Khá, PA: Phương án 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

 

PA1 
PA2 
PA3 

PA3 

PA1 

PA2 

PA1 
PA2 
PA3 
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Bảng 3.4.3 Kết quả cho điểm đánh giá sơ bộ (tỉnh Nam Định) 

Tiêu chí Bản đồ Điểm đánh giá sơ bộ của từng chỉ số 

Sự kết nối và phát 
triển gắn kết 

Alt3

Alt1

Alt2

Alt1
Alt2
Alt3

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Kết nối với các loại hình giao 
thông khác 

A C C 

b) Khoảng cách tới các trung 
tâm chính 

B B B 

C) Quỹ đất dành cho phát triển 
gắn kết 

A A A 

 

Nghiên cứu môi 
trường và xã hội 

 

Nội�dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Địa hình A A A 

b) Địa chất C C C 

C) Thủy văn A A A 

d) Thiên tai A A A 

e) Các khu vực bảo tồn và rừng A A A 
f) Tiếng ồn và rung chấn B B B 

g) Sử dụng đất B C C 

h) Tái định cư B B B 

i) Di sản văn hóa A A A 

j) Các nhóm dân tộc thiểu số A A A 
 

Chú thích: A – Tốt hơn, B – Tốt, C – Khá, PA: Phương án 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Alt1 
Alt2 
Alt3 

PA1
PA2
PA3

PA1

PA2

PA3

PA1
PA2
PA3
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Bảng 3.4.4 Kết quả cho điểm đánh giá sơ bộ (tỉnh Ninh Bình) 

Tiêu chí Bản đồ Điểm đánh giá sơ bộ của từng chỉ số 

Sự kết nối và phát 
triển gắn kết 

12

Alt1
Alt2
Alt3Alt3

Alt1

Alt2 Alt1

Alt2

Alt3

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Kết nối với các loại hình giao 
thông khác 

A C C 

b) Khoảng cách tới các trung 
tâm chính 

B B B 

C) Quỹ đất dành cho phát triển 
gắn kết 

A A A 

 

Nghiên cứu môi 
trường và xã hội 

11

Alt1
Alt2
Alt3

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Địa hình A A A 

b) Địa chất C C C 

c) Thủy văn A A A 

d) Thiên tai A A A 
e) Các khu vực bảo tồn và rừng A A A 

f) Tiếng ồn và rung chấn A B A 

g) Sử dụng đất A A A 

h) Tái định cư A B B 

i) Di sản văn hóa A A A 
j) Các nhóm dân tộc thiểu số A A A 

 

Chú thích: A – Tốt hơn, B – Tốt, C – Khá, PA: Phương án 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA1

 

PA3

PA2

PA3

PA2

PA1

PA1
PA2
PA3
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Bảng 3.4.5 Kết quả cho điểm đánh giá sơ bộ (tỉnh Thanh Hóa) 

Tiêu chí Bản đồ Điểm đánh giá sơ bộ của từng chỉ số 

Sự kết nối và phát 
triển gắn kết 

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Kết nối với các loại hình giao 
thông khác 

A B B 

b) Khoảng cách tới các trung 
tâm chính 

A B B 

c) Quỹ đất dành cho phát triển 
gắn kết 

B  B 

 

Nghiên cứu môi 
trường và xã hội 

14

Alt1
Alt2
Alt3

Ham Rong Mt.

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Địa hình A A A 

b) Địa chất A A A 

C) Thủy văn A  B B 

d) Thiên tai C  B B 

e) Các khu vực bảo tồn và rừng A  B B 
f) Tiếng ồn và rung chấn C C C 

g) Sử dụng đất B B B 

h) Tái định cư B B  

i) Di sản văn hóa A B A 

j) Các nhóm dân tộc thiểu số A A A 
 

Chú thích: A – Tốt hơn, B – Tốt, C – Khá, PA: Phương án 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Bảng 3.4.6 Kết quả cho điểm đánh giá sơ bộ (tỉnh Nghệ An) 

Tiêu chí Bản đồ Điểm đánh giá sơ bộ của từng chỉ số 

Sự kết nối và phát 
triển gắn kết 

PA1 
PA2 
PA3 

PA3 

PA1 
PA2 

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Kết nối với các loại hình giao 
thông khác 

A B B 

b) Khoảng cách tới các trung 
tâm chính 

A B  

c) Quỹ đất dành cho phát triển 
gắn kết 

B B A 

 

Nghiên cứu môi 
trường và xã hội 

Alt1
Alt2
Alt3

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Địa hình A A A 
b) Địa chất B B B 

c) Thủy văn A B  

d) Thiên tai B A A 

e) Các khu vực bảo tồn và rừng A A A 

f) Tiếng ồn và rung chấn B C B 

g) Sử dụng đất B A B 
h) Tái định cư B C C 

i) Di sản văn hóa A A A 

j) Các nhóm dân tộc thiểu số A A A 
 

Chú thích: A – Tốt hơn, B – Tốt, C – Khá, PA: Phương án 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

3.35 BӶng 3.4.7 t֡ng h֯p kԒt quӶ so s§nh 3 phҼҺng §n theo ĽiԜm Ľ§nh gi§ sҺ b֥ vԚ 
ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc tӴi cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 ֫ c§c t֕nh/th¨nh. Vi֓c cho ĽiԜm 
Ľ§nh gi§ tַng ti°u ch² ĽҼ֯c thֽc hi֓n theo BӶng 3.3.12. C§c ti°u ch² (1) sֽ thuԀn ti֓n v¨ 
ph§t triԜn gԂn kԒt, (2) nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ ֫ cӸp t֕nh/th¨nh 
nhҼ t֡ng h֯p trong c§c BӶng 3.4.1 ï 3.4.6 trong khi ti°u ch² (3) khӶ nŁng Ľ§p ֵng d֗ch vֱ 
t֝c Ľ֥ cao v¨ (4) hi֓u quӶ kinh tԒ ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ theo ĽoӴn tuyԒn Ҽu ti°n (ĽoӴn tuyԒn 
ph²a BԂc tַ H¨ N֥i t֧i Vinh). ņԜ thԜ hi֓n kԒt quӶ Ľ§nh gi§ sҺ b֥ cho c§c b°n li°n quan 
xem x®t g·p Ĩ v¨ thӶo luԀn, Nghi°n cֵu Ľ« ĽҼa ra kԒt quӶ Ľ֗nh lҼ֯ng ĽҺn giӶn v¨ d֑ 
hiԜu t֡ng h֯p dֽa v¨o kԒt quӶ cho ĽiԜm Ľ§nh gi§ Ľ֗nh lҼ֯ng ĽԜ tiԒn h¨nh thӶo luԀn, tԀp 
trung chֳ yԒu v¨o c§c ti°u ch² v¨ n֥i dung phֱc vֱ c¹ng t§c so s§nh c§c phҼҺng §n. 

3.36 PhҼҺng §n 0 cȈng ĽҼ֯c tr³nh b¨y v¨ thӶo luԀn tӴi cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 
2 v֧i tr֙ng t©m l¨ biԒn Ľ֥ng lҼ֯ng kh² thӶi nh¨ k²nh v¨ kh² thӶi g©y ¹ nhi֑m kh¹ng kh². 
CӶ kh² thӶi nh¨ k²nh v¨ kh² thӶi g©y ¹ nhi֑m kh¹ng kh² ĽԚu tŁng trong PhҼҺng §n 0 do 
lҼ֯ng kh² thӶi nh¨ k²nh v¨ kh² thӶi g©y ¹ nhi֑m kh¹ng kh² tr°n HK-km cֳa c§c phҼҺng 
thֵc vԀn tӶi kh§c l֧n hҺn rӸt nhiԚu so v֧i cֳa ņSCT.   
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Bảng 3.4.7 Kết quả đánh giá sơ bộ Đoạn tuyến phía Bắc 

Nội dung PA1 PA2 PA3 Ghi chú 

1) Sự thuận tiện và phát triển gắn kết Tốt hơn Tốt Tốt Tổng hợp đánh giá theo 
từng tỉnh/thành 2) Nghiên cứu môi trường và xã hội  Tốt hơn Tốt Tốt 

3) Khả năng đáp ứng dịch vụ tốc độ cao Tốt hơn Tốt Bình thường Cho toàn đoạn tuyến 
phía Bắc 4) Hiệu quả kinh tế Khá Cao Thấp (*) 

* Nếu áp dụng các biện pháp cải tạo nền đất yếu, chi phí sẽ cao hơn. 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

(2) Đoạn tuyến phía Nam 

3.37 Quy tr³nh thӶo luԀn tҼҺng tֽ cȈng ĽҼ֯c §p dֱng ĽԜ thӶo luԀn vԚ ĽoӴn tuyԒn ph²a 
Nam. KԒt quӶ trong bӶng t֡ng h֯p Ľ§nh gi§ sҺ b֥ ֫ cӸp t֕nh vԚ (1) sֽ thuԀn ti֓n v¨ ph§t 
triԜn gԂn kԒt v¨ (2) nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i vԚ ĽoӴn tuyԒn ph²a Nam. TӴi m֣i 
t֕nh/th¨nh ph֝, kԒt quӶ Ľ§nh gi§ sҺ b֥  ĽҼ֯c thԜ hi֓n m֥t c§ch tҼҺng Ľ֝i theo mֵc ĽҼa ra  
A - t֝t hҺn, B ï t֝t, C ï kh§ nhԄm khuyԒn kh²ch c§c b°n li°n quan thӶo luԀn v¨ ĽԊt c©u h֛i. 
BӶng 3.4.8 ĽԒn BӶng 3.4.12 thԜ hi֓n bӶn Ľ֟ c§c phҼҺng §n trong Ľ· c· ghi r» kԒt quӶ 
Ľ§nh gi§ sҺ b֥ Ľ« ĽҼ֯c giӶi th²ch trong c§c cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 tӴi c§c 
t֕nh/th¨nh ph֝ tr°n ĽoӴn ph²a Nam. Th¹ng tin chi tiԒt vԚ cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 
ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong ChҼҺng 8 c¸n bi°n bӶn v¨ to¨n b֥ t¨i li֓u thuyԒt tr³nh ĽҼ֯c Ľ²nh k¯m 
trong Phֱ lֱc 8A v¨ 8B.  

Bảng 3.4.8 Kết quả cho điểm đánh giá sơ bộ Tp. Hồ Chí Minh 

Tiêu chí Bản đồ Điểm đánh giá của từng chỉ số 

Sự kết nối và phát 
triển gắn kết 

PA1 
PA2 
PA3 

PA2 

PA1 

PA3 

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Kết nối với các loại hình giao 
thông khác 

A A A 

b) Khoảng cách tới các trung 
tâm chính 

A B A 

c) Quỹ đất dành cho phát triển 
gắn kết 

A C A 

 

Nghiên cứu môi 
trường và xã hội 

Alt1
Alt2
Alt3

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Địa hình A A A 
b) Địa chất C C C 
c) Thủy văn A A A 
d) Thiên tai A C B 
e) Các khu vực bảo tồn và rừng A A A 
f) Tiếng ồn và rung chấn A C A 
g) Sử dụng đất A B B 
h) Tái định cư B C B 
i) Di sản văn hóa A A A 
j) Các nhóm dân tộc thiểu số A A A 

 

Chú thích: A – Tốt hơn, B – Tốt, C – Khá, PA: Phương án 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Bảng 3.4.9 Kết quả cho điểm đánh giá sơ bộ (tỉnh Đồng Nai) 

 
Tiêu chí Bản đồ Điểm đánh giá của từng chỉ số 

Sự kết nối và phát 
triển gắn kết 

PA1 

PA2 

PA3 

PA1 
PA2 
PA3 

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Kết nối với các loại hình giao 
thông khác 

A B B 

b) Khoảng cách tới các trung 
tâm chính 

C B A 

c) Quỹ đất dành cho phát triển 
gắn kết 

A A A 

 

Nghiên cứu môi 
trường và xã hội 

Alt1
Alt2
Alt3

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Địa hình A A A 

b) Địa chất C C C 

c) Thủy văn A A B 
d) Thiên tai A A A 

e) Các khu vực bảo tồn và rừng B A B 

f) Tiếng ồn và rung chấn A A A 

g) Sử dụng đất A C A 

h) Tái định cư A A A 
i) Di sản văn hóa A A A 

j) Các nhóm dân tộc thiểu số B C B 
 

Chú thích: A – Tốt hơn, B – Tốt, C – Khá, PA: Phương án 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA1 
PA2 
PA3 
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Bảng 3.4.10 Kết quả cho điểm đánh giá sơ bộ (tỉnh Bình Thuận) 

 
Tiêu chí Bản đồ Điểm đánh giá của từng chỉ số 

Sự kết nối và phát 
triển gắn kết Ga Phan ThiԒt 

PA3 

PA1 

PA2 
 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Kết nối với các loại hình giao 
thông khác 

A A C 

b) Khoảng cách tới các trung 
tâm chính 

A A C 

c) Quỹ đất dành cho phát triển 
gắn kết 

A A A 

 

 

17 

Ga Tuy Phong  

PA1 

PA3 

PA2 

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Kết nối với các loại hình giao 
thông khác 

B C C 

b) Khoảng cách tới các trung 
tâm chính 

A C C 

c) Quỹ đất dành cho phát triển 
gắn kết 

A A A 

 

Nghiên cứu môi 
trường và xã hội 

Alt1
Alt2
Alt3

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Địa hình A B A 

b) Địa chất C C C 
c) Thủy văn A A 
  

d) Thiên tai B B C 

e) Các khu vực bảo tồn và rừng A A B 

f) Tiếng ồn và rung chấn B C A 

g) Sử dụng đất B B C 
h) Tái định cư B B A 

i) Di sản văn hóa A A  

j) Các nhóm dân tộc thiểu số B B C 
 

Chú thích: A – Tốt hơn, B – Tốt, C – Khá, PA: Phương án 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

 

 

 

 

 

 

 

PA1 
PA2 
PA3 
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Bảng 3.4.11 Kết quả cho điểm đánh giá sơ bộ (tỉnh Ninh Thuận) 

Tiêu chí Bản đồ Điểm đánh giá sơ bộ của từng chỉ số 

Sự kết nối và phát 
triển gắn kết 

PA3 

PA1 PA2 

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Kết nối với các loại hình giao 
thông khác 

A A C 

b) Khoảng cách tới các trung 
tâm chính 

A A A 

c) Quỹ đất dành cho phát triển 
gắn kết 

B B A 

 

Nghiên cứu môi 
trường và xã hội 

 

Alt1
Alt2
Alt3

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Địa hình A A A 

b) Địa chất A A B 

c) Thủy văn B A A 
d) Thiên tai A A B 

e) Các khu vực bảo tồn và rừng  A A 

f) Tiếng ồn và rung chấn A B A 

g) Sử dụng đất A A A 

h) Tái định cư A A A 
i) Di sản văn hóa A C A 

j) Các nhóm dân tộc thiểu số B C C 
 

Chú thích: A – Tốt hơn, B – Tốt, C – Khá, PA: Phương án 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA1 
PA2 

PA3 
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Bảng 3.4.12 Kết quả cho điểm đánh giá sơ bộ (tỉnh Khánh Hòa) 

 
Tiêu chí Bản đồ Điểm đánh giá sơ bộ của từng chỉ số 

Sự kết nối và phát 
triển gắn kết 

PA2 

PA1 

PA3 

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Kết nối với các loại hình giao 
thông khác 

A C B 

b) Khoảng cách tới các trung 
tâm chính 

A A C 

C) Quỹ đất dành cho phát triển 
gắn kết 

B B B 

 

Nghiên cứu môi 
trường và xã hội 

Alt1
Alt2
Alt3

 

Nội dung PA
1 

PA
2 

PA
3 

a) Địa hình A A C 
b) Địa chất A A B 

c) Thủy văn B C C 

d) Thiên tai B B B 

e) Các khu vực bảo tồn và rừng A A A 

f) Tiếng ồn và rung chấn A A B 
g) Sử dụng đất A B B 

h) Tái định cư B B C 

i) Di sản văn hóa A A A 

j) Các nhóm dân tộc thiểu số A B C 
 

Chú thích: A – Tốt hơn, B – Tốt, C – Khá, PA: Phương án 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

3.38 BӶng 3.4.13 t֡ng h֯p kԒt quӶ so s§nh 3 phҼҺng §n theo ĽiԜm Ľ§nh gi§ sҺ b֥ vԚ 
ĽoӴn tuyԒn ph²a Nam tӴi cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 ֫ c§c t֕nh/th¨nh. C§c ti°u ch² 
(1) sֽ thuԀn ti֓n v¨ ph§t triԜn gԂn kԒt, (2) nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i Ľ§nh gi§ theo 
cӸp Ľ֥ t֕nh nhҼ t֡ng h֯p trong c§c BӶng 3.4.8 ï 3.4.12 trong khi (3) khӶ nŁng Ľ§p ֵng 
d֗ch vֱ t֝c Ľ֥ cao (4) hi֓u quӶ kinh tԒ ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ theo ĽoӴn tuyԒn Ҽu ti°n (ĽoӴn tַ 
Tp.HCM (Thֳ Thi°m ĽԒn Nha Trang). TҼҺng tֽ nhҼ ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc, kԒt quӶ cho 
ĽiԜm Ľ§nh gi§ Ľ֗nh lҼ֯ng ĽҺn giӶn v¨ d֑ hiԜu ĽҼ֯c tr³nh b¨y tӴi c§c cu֥c h֙p ĽԜ thu 
thԀp Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p vԚ c§c ti°u ch² v¨ n֥i dung khi so s§nh c§c phҼҺng §n.   

Bảng 3.4.13 Kết quả cho điểm đánh giá sơ bộ đoạn phía Nam 

Tiêu chí PA1 PA2 PA3 Ghi chú 

1) Sự thuận tiện và phát triển 
gắn kết Tốt hơn Tốt Bình thường 

Tổng hợp đánh giá theo cấp 
độ tỉnh 2) Nghiên cứu môi trường và 

xã hội  
Tốt hơn Khá Tốt 

3) Khả năng cung cấp dịch vụ 
ĐSCT  Tốt hơn Tốt Khá Trên cơ sở của đoạn tuyến 

phía Nam. 
4) Hiệu quả kinh tế Thấp Cao Thấp 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

PA1 
PA2 
PA3 
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3.39 TҼҺng tֽ nhҼ ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc, PhҼҺng §n 0 cȈng ĽҼ֯c tr³nh b¨y v¨ thӶo 
luԀn, tԀp trung v¨o mֵc thay Ľ֡i lҼ֯ng kh² thӶi nh¨ k²nh v¨ kh² thӶi g©y ¹ nhi֑m kh¹ng 
kh². CӶ hai loӴi kh² n¨y ĽԚu tŁng trong PhҼҺng §n 0 gi֝ng nhҼ trҼ֩ng h֯p cֳa ĽoӴn 
tuyԒn ph²a BԂc.   

2) Họp các bên liên quan lần 2 tại 11 tỉnh/thành phố 

3.40 KԒt quӶ h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 chi tiԒt ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong ChҼҺng 8 cֳa 
B§o c§o n¨y. PhӺn n¨y t֡ng h֯p quy tr³nh thֽc hi֓n v֧i t·m tԂt thӶo luԀn. 

(1) Tổng hợp các cuộc họp các bên liên quan lần 2 

3.41 BӶng 3.4.14 t֡ng h֯p c§c cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 tӴi 11 t֕nh/th¨nh nҺi 
hҼ֧ng tuyԒn ņSCT quy hoӴch Ľi qua. 

Bảng 3.4.14 Tổng hợp các cuộc họp các bên liên quan lần 2 

Đoạn Tỉnh/TP Ga ĐSCT Ngày 

Số đại biểu tham dự 
TỔNG 
(Không 

tính ĐNC 
JICA) 

Cơ quan ĐP 
Hiệp hội 

kinh doanh 
Tổ chức xã 

hội 

Viện 
nghiên 

cứu 

Báo 
chí/TV 

Cơ quan 

TW/ĐSVN 

Đoàn 

NC 
JICA Tỉnh  TP/huyện  

Phía 
Bắc  

Hà Nội  Ngọc Hồi  30/7/2012  44  8  1  8  0  2  9  16  13  
Hà Nam  Phủ Lý  27/7/2012  40  23  3  3  0  1  4  6  8  
Nam Định Nam Định 26/7/2012  62  26  17  7  3  0  3  6  9  
Ninh Bình Ninh Bình 25/7/2012  27  16  4  1  0  0  0  6  9  
Thanh 
Hóa  

Thanh Hóa  24/7/2012  42  11  8  14  2  0  0  7  9  

Nghệ An  Vinh  23/7/2012  58  28  10  10  1  1  2  6  9  
Phía 
Nam Tp. HCM 

Thủ 
Thiêm/Hòa 
Hưng  

10/8/2012  48  9  14  6  1  11  1  6  9  

Đồng Nai  Long Thành 13/7/2012  25  10  4  2  0  0  2  7  6  
Bình 
Thuận  

Tuy Phong, 
Phan Thiết 

12/7/2012  41  20  11  0  0  0  3  7  6  

Ninh 
Thuận 

Tháp Chàm 11/7/2012  65  21  21  11  3  0  2  7  6  

Khánh 
Hòa  

Nha Trang  9/7/2012  46  18  6  14  1  0  0  7  6  

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

(2) Các ý kiến đóng góp cụ thể của các tỉnh/thành phố tại cuộc họp các bên liên 

quan lần 2 

3.42 BӶng 3.4.15 t֡ng h֯p c§c vӸn ĽԚ thӶo luԀn ch²nh theo t֕nh/th¨nh d֙c hҼ֧ng 
tuyԒn tӴi cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 v¨ phӶn h֟i cȈng nhҼ kԒ hoӴch cֳa ņo¨n 
Nghi°n cֵu ĽԜ giӶi quyԒt nhֻng vӸn ĽԚ ĽҼ֯c c§c b°n li°n quan thӶo luԀn trong qu§ tr³nh 
quy hoӴch hҼ֧ng tuyԒn. 
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Bảng 3.4.15 Các ý kiến đóng góp cụ thể của các tỉnh/thành tại cuộc họp 

các bên liên quan lần 2 

Đoạn Tỉnh/TP Các vấn đề thảo luận chính Phản hồi ý kiến đóng góp 
Phía Bắc Hà Nội    Các phương án ga đầu mối (ga 

Hà Nội hay ga Ngọc Hồi).  
  Hướng tuyến trong TP Hà Nội  

 Quy hoạch ga ĐSCT cạnh ga Ngọc Hồi của tuyến ĐSĐT số 1.   
 Dịch chuyển hướng tuyến phù hợp với quy hoạch của thành phố.  

Hà Nam  Hướng tuyến trong tỉnh Hà Nam   Dịch chuyển hướng tuyến về phía đông QL1 để giảm thiểu tác động xã hội 
do giải phóng mặt bằng.  

 Dịch chuyển ga ĐSCT phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố.  
Nam Định  Hướng tuyến trong tỉnh Nam 

Định  
 Dịch chuyển hướng tuyến về phía tây do hướng tuyến từ Hà Nam và vị trí 

của ga Phủ Lý.  
 Quy hoạch ga ĐSCT tại điểm giao cắt với tuyến đường sắt hiện nay.  

Ninh Bình   Hướng tuyến  Dịch chuyển hướng tuyến về khu vực đồi núi để tránh đi qua khu vực quân 
sự và thị trấn đông dân cư 

 Quy hoạch ga ĐSCT song song với tuyến đường sắt và ga ĐS hiện tại. 
Thanh Hóa   Hướng tuyến đi qua  Bỉm 

Sơn/Hà Trung (tránh khu dân 

cư) 

 Dịch chuyển hướng tuyến về phía đông nhà máy xi măng để tránh các khu 
vực phát triển quan trọng. 

 Quy hoạch ga ĐSCT tại điểm giao cắt với tuyến ĐS hiện tại 

Nghệ  An  

 Hướng tuyến 
 Vị trí ga ĐSCT Vinh và đề-pô 

 Dịch chuyển hướng tuyến trên cơ sở xem xét các khu đông dân cư và các 

khu công nghiệp 
 Kinh nghiệm của Nhật Bản và lịch sử phát triển ĐSCT trên thế giới cho thấy 

tầm quan trọng của sự kết nối giữa ĐSCT và đường sắt hiện tại, đặc biệt là 
tại các ga đầu mối 

 Chọn vị trí đề-pô ở phía nam ga Vinh. 
Phía Nam 

TPHCM  
 So sánh các vị trí ga tại Thủ 

Thiêm và Hòa Hưng  
 . Nghiên cứu cụ thể cho thấy ưu, nhược điểm của từng vị trí ga 

Đồng Nai  
 Vấn đề đảm bảo an ninh, an 

toàn khi ĐSCT chạy giữa sân 
bay quốc tế Long Thành mới  

 Nghiên cứu cụ thể cho thấy vị trí ga ĐSCT nằm giữa sân bay để đảm bảo 
thuận tiện cho hành khách sẽ không gây ra vấn đề mất an toàn, an ninh  

Bình Thuận 

 Xác nhận xem đoạn phía tây ga 
Phan Thiết có nằm phía tây 
QL1A theo yêu cầu trước đó của 
tỉnh hay không 

 Ga Phan Thiết nên chuyển ra 
ngoài thành phố, về phía tây 

 Đoạn từ Phan Thiết tới Tuy 
Phong nên chạy thẳng qua khu 
vực cồn cát 

 Họp các bên liên quan đã xác nhận hướng tuyến chạy phía tây QL1A, song 
song với đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết. 

 Nghiên cứu cụ thể cho thấy tầm quan trọng của việc kết nối với đường sắt 
hiện tại để đảm bảo thành công của ĐSCT. 

 Nghiên cứu cụ thể cho thấy những khó khăn về xây dựng, bảo trì khi tuyến 
chạy qua khu vực cồn cát 

 
 
 
Ninh Thuận  

 Vị trí ga và hướng tuyến 
 Nghiêng về phương án cầu cạn 

hơn so với nền đắp do các vấn 
đề về đất nông nghiệp và thủy 
văn 

 Không có yêu cầu cụ thể nào 
 Đã nghiên cứu và thấy rằng: Diện tích đất lúa bị ảnh hưởng chỉ chiếm 0,3% 

tổng diện tích nông nghiệp tại Ninh Thuận. Cần đánh giá hướng tuyến một 
cách toàn diện; các vấn đề về nền đắp hay cầu cạn có liên quan mật thiết 
với việc cân đối chi phí xây dựng, giải phóng mặt bằng và tái định cư 
Sẽ bố trí 4 cống hộp/ km để giải quyết  vấn đề thủy văn 

Khánh Hòa  
 Xác nhận xem đã tránh khu 

hành chính của tỉnh theo yêu 
cầu trước đó của tỉnh hay chưa 

 Đã xác nhận rằng hướng tuyến tránh khu trung tâm hành chính đã quy 

hoạch của tỉnh. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

(3) Các ý kiến đóng góp qua khảo sát bằng bảng câu hỏi 

3.43 ņԜ hiԜu r» nhԀn thֵc cֳa c§c b°n tham gia, Nghi°n cֵu Ľ« thֽc hi֓n m֥t cu֥c 
khӶo s§t bԄng bӶng c©u h֛i tӴi cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2. T֡ng s֝ c· 297 ĽӴi biԜu 
tַ 11 t֕nh/ th¨nh ph֝ c· ĽoӴn tuyԒn ņSCT Ҽu ti°n Ľi qua trӶ l֩i bӶng c©u h֛i khӶo s§t. 
KԒt quӶ khӶo s§t ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 3.4.16. 
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Bảng 3.4.16 Tổng hợp các ý kiến khảo sát bằng bảng câu hỏi  

tại cuộc họp các bên liên quan lần 2 

Nội dung Kết quả 

Nhận thức về dự án 95% có hiểu biết về dự án, trong đó 99% ủng hộ dự án, 55% cho rằng dự án 
phù hợp trong giai đoạn ngắn hạn và 44% cho rằng dự án phù hợp trong quy 
hoạch dài hạn.   

Lợi ích và tác động Lợi ích lớn nhất là “ tốc độ di chuyển nhanh và tiết kiệm thời gian (69%)”, “dịch 
vụ vận tải an toàn (72%)” và “thúc đẩy phát triển du lịch (59%)”. 

Sự thuận tiện và phát triển gắn kết Kết quả cho thấy Phương án 1 có ưu điểm nhất ở hầu hết các tỉnh/thành. 
Các vấn đề quan tâm Mặc dù hầu hết các tỉnh cho rằng có tác động hạn chế tới môi trường tự nhiên 

và xã hội nhưng cần xem xét các tác động nghiêm trọng tới một số khu vực 
như “giải phóng mặt bằng và tái định cư (49%)” và “di dời các cộng đồng dân 
cư và cơ sở kinh doanh (37%).” 

Các yếu tố quy hoạch cần xem xét Kết quả cho thấy “sự kết nối với các phương thức vận tải khác (83%)” được 
xem là yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi lựa chọn vị trí ga và “hiệu quả 
vận tải (81%)” được xem là yếu tố quan trọng nhất trong lựa chọn hướng tuyến.   

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

(4) Phản ánh các ý kiến đóng góp chung của các tỉnh/thành phố tại cuộc họp các 

bên liên quan lần 2 

3.44 BӶng 3.4.17 t֡ng h֯p c§c vӸn ĽԚ chung m¨ c§c t֕nh quan t©m tӴi cu֥c h֙p c§c b°n 
li°n quan lӺn 2 ֫ 11 t֕nh/th¨nh. Nghi°n cֵu Ľ« xem x®t k׃ lҼ֭ng c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p chung 
ĽԜ ĽҼa ra phӶn h֟i ph½ h֯p. KԒt quӶ phӶn §nh c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p chung cֳa c§c 
t֕nh/th¨nh cȈng ĽҼ֯c tr³nh b¨y tӴi 2 cu֥c h֙p chung trong khu¹n kh֡ H֙p c§c b°n li°n quan 
lӺn 2. Chi tiԒt ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong Phֱ lֱc 3C. 

Bảng 3.4.17 Phản hồi các ý kiến đóng góp chung  

Ý kiến đóng góp chính Phản hồi ý kiến đóng góp 
[Sự kết nối] 
 Không quan tâm tới kết nối 
 Khoảng cách gần giữa các ga (ga ĐSCT và ga ĐS 

hiện nay)   
 Kết nối với đường bộ cao tốc 

 Do ĐSCT phải cạnh tranh với các phương thức khác nên sự kết nối và thuận tiện là 
chìa khóa quyết định sự thành công khi phát triển ĐSCT.  

 Để đảm bảo sự kết nối, cần có phương thức trung chuyển trực tiếp giữa các ga. 
 Do đặc điểm vận chuyển với khối lượng lớn của ĐSCT nên trung chuyển bằng xe 

buýt tới ga ở xa cũng sẽ không hiệu quả.  
 Tuyến đường sắt hiện tại sẽ được cải tạo lên mức A2 và sẽ đóng vai trò là tuyến gom 

khách cho ĐSCT.  
 Phát triển gắn kết sẽ dễ dàng hơn tại ga với điều kiện thuận tiện hơn.  

[Xây dựng ga (ga mới)] 
 Đề xuất bổ sung thêm ga 

 Các ga tiềm năng hiện nay được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau: 
1)Là thành phố chính nếu hướng tuyến cho phép  
2)Là đô thị   lớn (đô thị loại III) dọc hướng tuyến  
3)Là vị trí đặc biệt thuận tiện cho hành khách.   

 Có thể bổ sung thêm các ga khác nếu (1) có nhu cầu đủ lớn và (2) có tiềm tăng phát 

triển gắn kết. 
[Kế hoạch dự án] 
 Các ý kiến đóng góp về đầu tư xây dựng ĐSCT 

như “cần thực hiện càng sớm càng tốt” và “cần 
xem xét kỹ hơn trong tương lai”. 

 Thời điểm đầu tư được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên nhu cầu, tăng trưởng GDP và 
thu nhập bình quân/người. 

 Về nhu cầu, nhu cầu đủ lớn là sau năm 2030 để đáp ứng nhu cầu vận chuyển rất 
cao trên hành lang Bắc – Nam 

[Kết cấu] 
 Sử dụng kết cấu cầu cạn trong khu vực đô thị 
 Liên quan đến kết cấu nền đắp như chia cắt cộng 

đồng và gây ngập lụt trên cơ sở xem xét các công 
trình nền đắp hiện nay (như các tuyến quốc lộ) 

 Sẽ sử dụng kết cấu cầu cạn ở các khu vực đông dân cư. 
 Nền đắp đề xuất cho ĐSCT: sử dụng hầm cạn để đảm bảo việc đi lại của người dân 

và đảm bảo thoát nước một cách dễ dàng nên sẽ không ảnh hưởng tới sự gắn kết 
của cộng đồng cũng như đảm bảo thoát lũ. 

[Ô nhiễm tiếng ồn] 
 Các ý kiến đóng góp dựa trên xu hướng tăng dân 

cư như :khu vực phía đông của tỉnh đông dân 

hơn”, ‘dân cư sống tập trung dọc đường quốc lộ” 

 Tái định cư được đánh giá chi tiết dựa vào khảo sát số nhà/công trình bị ảnh hưởng 
dựa trên bản đồ địa hình cập nhật (1:10.000). 

 Các nguồn số liệu khác cũng được phân tích để tránh quy hoạch qua các khu dân cư 

đông đúc. 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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(5) Phản hồi các ý kiến đóng góp riêng của từng tỉnh/thành phố tại cuộc họp các 

bên liên quan lần 2  

3.45 VԚ c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p ri°ng cֳa tַng t֕nh/th¨nh ph֝, Nghi°n cֵu Ľ« xem x®t k׃ 
ĽԜ ĽҼa ra phӶn h֟i nhҼ t֡ng h֯p trong BӶng 3.4.18. KԒt quӶ phӶn h֟i c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng 
g·p cֱ thԜ cȈng ĽҼ֯c tr³nh b¨y tӴi c§c cu֥c h֙p chung trong khu¹n kh֡ H֙p c§c b°n li°n 
quan lӺn 2 nhҼ t֡ng h֯p trong Phֱ lֱc 3D. 

Bảng 3.4.18 Các ý kiến đóng góp chính trong cuộc họp các bên liên quan lần 2 

Đoạn Tỉnh/TP Các vấn đề thảo luận chính Phản hồi ý kiến đóng góp 

Phía 
Bắc 

Hà Nội  Các phương án ga đầu mối (ga Hà 
Nội hay ga Ngọc Hồi).  
  Phương án ga đầu mối (ga Hà 

Nội hay ga Ngọc Hồi) và phương 

án khai thác thông suốt đã được 
đưa ra thảo luận  

 Quy hoạch ga ĐSCT cạnh ga Ngọc Hồi của tuyến ĐSĐT số 1.   
 Ga Hà Nội được kết nối với ga Ngọc Hồi qua tuyến ĐSĐT số 1 chứ 

không phải ĐSCT 
 Vấn đề khai thác thông suốt sẽ được thảo luận kỹ hơn. 

Nghệ An Vị trí ga đầu mối ở tỉnh Nghệ An 
 Vấn đề lựa chọn vị trí ga ngoài 

khu vực thành phố (Phương án 

3) vẫn còn đang được các bên 
liên quan của tỉnh thảo luận 

 Tỉnh quan ngại về công tác giải 
phóng mặt bằng ở khu vực trung 
tâm thành phố trong trường hợp 
lựa chọn Phương án 1. 

 Sự thuận tiện là yếu tố then chốt đảm bảo phát triển thành công ĐSCT 
 Đặc biệt là khi Vinh là ga đầu mối của đoạn tuyến phía Bắc, hành 

khách từ Hà Nội sẽ phải chuyển tàu tại Vinh. Việc trung chuyển tại 
cùng một ga là điều kiện cần thiết để xem xét tính cơ động khi sử dụng 
tàu. Trung chuyển bằng xe buýt cũng là một phương án nhưng sẽ 
không thuận tiện do đặc điểm vận chuyển với khối lượng lớn của 
ĐSCT. Hệ thống xe buýt sẽ không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển 
lượng hành khách này một cách hiệu quả. 

 Sử dụng kết cấu cầu vượt tuyến đường sắt hiện nay có thể giảm thiểu 
được diện tích đất cần thu hồi trong thành phố 

Phía 
Nam 

TPHCM  Vị trí ga đầu mối 
 Vị trí ga đầu mối ở Thủ Thiêm 

hay Hòa Hưng? 

 Nghiên cứu đã thực hiện phân tích so sánh từ góc độ cách tiếp cận, 
quảng trường ga, sự kết nối, tái định cư, tiếng ồn và chi phí cùng các 
yếu tố khác. 

Đồng Nai Vị trí của cảng hàng không quốc tế 
Long Thành 
 Các bên liên quan đã thảo luận 

về vấn đề an toàn khi khai thác 
tàu trong trường hợp ga quy 
hoạch ở trung tâm sân bay 

 Nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu so sánh vị trí ga (nằm ở trung tâm 
hay bên ngoài sân bay) từ góc độ nhu cầu, sự kết nối, an ninh, tiếp cận 
bằng đường bộ, tiếng ồn, tái định cư, v.v. 

 Có thể thấy trên thế giới đã có nhiều trường hợp xây dựng ga ĐSCT 

trong các sân bay lớn cũng như kết nối ga ĐSCT với sân bay. 
 Vấn đề an toàn cũng được xem xét trong phần kết quả phân tích tai 

nạn tại sân bay và có thể kết luận rằng khu vực song song với đường 
băng rất an toàn. 

Bình 
Thuận 

Hướng tuyến đi qua khu vực cồn 
cát 
 Các bên liên quan đề xuất hướng 

tuyến thẳng qua khu vực cồn cát  

 Đặc điểm của các cồn cát được thể hiện trong các bức ảnh chụp và 
bản vẽ cho thấy các cồn cát luôn dịch chuyển. 

 Móng công trình xây dựng trên cát không ổn định khi các cồn cát dịch 
chuyển. 

Ninh 
Thuận 

 Tác động tới diện tích đất canh tác 
 Các cơ quan chức năng của tỉnh 

quan ngại về công tác giải phóng 
mặt bằng trong tỉnh  
 

  Diện tích đất canh tác cần thu hồi được lượng hóa cho thấy tỷ lệ cần 
thu hồi trong tổng diện tích canh tác của tỉnh là rất nhỏ. 

 Thay đổi kết cấu từ kết cấu nền đắp sang kết cấu cầu cạn cho thấy 
mức chênh lệch cụ thể về chi phí dự án. 

 Đã thảo luận toàn diện về nghiên cứu môi trường và xã hội của 3 
phương án. 

Điều kiện thủy văn 
 Các bên liên quan quan ngại về 

khả năng thoát lũ khi sử dụng kết 
cấu nền đắp 

  Thiết kế của kết cấu nền đắp đã được trình bày, cho thấy những ưu 

điểm trong việc đảm bảo chức năng thoát nước mưa, kiểm soát an 
toàn, cải tạo cảnh quan cũng như đảm bảo sự thuận tiện cho người dân 
địa phương. 

 Báo cáo đã đưa ra tính toán cụ thể về số cống cần xây dựng để chứng 
minh kết cấu thiết kế phù hợp với yêu cầu thoát lũ. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 
BÁO CÁO CUỐI KỲ 

Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

3-33 

3.5 Điều chỉnh các phƣơng án, chia sẻ thông tin và kết quả cho điểm đánh 

giá lại 

1) Đoạn tuyến phía Bắc 

(1) Các cuộc họp tiếp theo và báo cáo bổ sung 

3.46 ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« ĽiԚu ch֕nh phҼҺng §n quy hoӴch hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga 
sau cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2. Sau Ľ·, Ľ« t֡ chֵc c§c cu֥c h֙p tiԒp theo v֧i 
UBND c§c t֕nh/th¨nh ĽԜ tham vӸn k׃ hҺn. Tr°n cҺ s֫ kԒt quӶ tham vӸn c§c cҺ quan 
chֵc nŁng ֫ Ľ֗a phҼҺng, ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« tiԒp tֱc ĽiԚu ch֕nh hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² 
ga ph½ h֯p v֧i c§c quy hoӴch cֳa tַng Ľ֗a phҼҺng nhҼ quy hoӴch ph§t triԜn th¨nh ph֝ 
v¨ quy hoӴch sֹ dֱng ĽӸt cȈng nhҼ y°u cӺu cֳa tַng Ľ֗a phҼҺng. 

3.47 ņԜ phӶn h֟i c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p tӴi cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 cȈng nhҼ 
c§c cu֥c h֙p b֡ sung ֫ tr°n, c· thԜ thӸy vi֓c ĽiԚu ch֕nh PhҼҺng §n 1 l¨ cӺn thiԒt. Do Ľ·, 
PhҼҺng §n 1 (ĽiԚu ch֕nh) Ľ« ĽҼ֯c lԀp ph½ h֯p v֧i c§c y°u cӺu cֳa c§c b°n li°n quan, 
ĽԊc bi֓t l¨ ch²nh quyԚn c§c t֕nh/th¨nh. Tr°n cҺ s֫ Ľ·, Nghi°n cֵu Ľ« t֡ng h֯p b§o c§o 
b֡ sung vԚ PhҼҺng §n 1 (ĽiԚu ch֕nh) t֡ng h֯p Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p cֳa tַng t֕nh/th¨nh ph֝ 
tr°n bӶn Ľ֟ tׁ l֓ 1:10.000 ĽԜ gֹi t֧i tַng t֕nh/th¨nh nhԄm tiԒp tֱc lӸy Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p. 
Th¨nh ph֝ H¨ N֥i v¨ c§c t֕nh H¨ Nam, Nam ņ֗nh v¨ Ngh֓ An Ľ« c· Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p 
ch²nh thֵc bԄng vŁn bӶn, thԜ hi֓n sֽ Ľ֟ng t³nh v֧i PhҼҺng §n 1 (ĽiԚu ch֕nh) cֳa c§c 
t֕nh/th¨nh n¨y. 

(2) Kết quả cho điểm đánh giá lại 

3.48 Tr°n cҺ s֫ PhҼҺng §n 1 (ĽiԚu ch֕nh), Nghi°n cֵu Ľ« cԀp nhԀt ph©n t²ch so s§nh 
3 phҼҺng §n. KԒt quӶ ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong c§c BӶng 3.5.1 v¨ 3.5.2. PhҼҺng §n 1 (ĽiԚu 
ch֕nh) c· nhiԚu Ҽu ĽiԜm hҺn PhҼҺng §n 2 v¨ 3 tr°n c§c ti°u ch² (1) sֽ thuԀn ti֓n v¨ ph§t 
triԜn gԂn kԒt, (2) nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i, (3) khӶ nŁng Ľ§p ֵng d֗ch vֱ t֝c Ľ֥ 
cao trong khi PhҼҺng §n 3 c· Ҽu ĽiԜm vԚ (4) hi֓u quӶ kinh tԒ. 

3.49 VԚ PhҼҺng §n 0, do thay Ľ֡i th֗ phӺn phҼҺng thֵc vԀn tӶi   n°n sֽ gia tŁng 
lҼ֯ng kh² thӶi nh¨ k²nh (CO2 quy Ľ֡i) v¨ kh² thӶi g©y ¹ nhi֑m kh¹ng kh² cȈng ĽҼ֯c xem 
x®t thӶo luԀn tӴi cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 ֫ c§c t֕nh/th¨nh ph֝. 
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Bảng 3.5.1 Phân tích so sánh cập nhật (đoạn tuyến phía Bắc, theo tỉnh) 

Sự thuận tiện và phát triển gắn kết PA1 (điều chỉnh) PA2 PA3 
ĐÁNH GIÁ CHUNG A B B 
1) Hà Nội A A A 
2) Hà Nam A B A 
3) Nam Định A C C 
4) Ninh Bình B C C 
5) Thanh Hóa A B C 
6) Nghệ An A C B 

 
Nghiên cứu Môi trường và xã hội PA1 (điều chỉnh) PA2 PA3 

ĐÁNH GIÁ CHUNG A B B 
1) Hà Nội A A A 
2) Hà Nam A A A 
3) Nam Định A B B 
4) Ninh Bình A A A 
5) Thanh Hóa A B B 
6) Nghệ An A A A 

 

           Chú thích: A- Tốt hơn, B- Tốt, C- Khá, D – Không có lợi thế; PA: Phương án 
           Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Bảng 3.5.2 Phân tích so sánh cập nhật (đoạn tuyến phía Bắc, theo đoạn) 

Tiêu chí/Nội dung PA1 (điều 
chỉnh) 

PA2 PA3 

ĐÁNH GIÁ CHUNG A C B 
1) Sự thuận tiện và Phát triển gắn kết A B B 
2) Nghiên cứu môi trường và xã hội A B B 

2)-1 Môi trường tự nhiên (A) (B) (B) 
2)-2 Môi trường sống (A) (C) (B) 
2)-3 Môi trường xã hội (A) (A) (A) 

3) Khả năng đáp ứng dịch vụ cao tốc A B C 
4) Hiệu quả kinh tế B D A 

 

Chú thích: A- Tốt hơn, B- Tốt, C- Khá, D – Không có lợi thế PA: Phương án 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

2) Đoạn tuyến phía Nam 

(1) Các báo cáo bổ sung 

3.50 Sau cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2, Nghi°n cֵu Ľ« xem x®t c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng 
g·p v¨ chuӼn b֗ b§o c§o b֡ sung t֡ng h֯p c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p cֳa tַng t֕nh/th¨nh ĽԜ 
gֹi cho c§c t֕nh c½ng v֧i bӶn Ľ֟ tׁ l֓ 1:10.000 nhԄm thu thԀp Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p. Tr°n cҺ 
s֫ xem x®t k׃ c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p, c· thԜ thӸy c§c vӸn ĽԚ ĽԊt ra Ľ« ĽҼ֯c xem x®t ĽӺy Ľֳ 
trong PhҼҺng §n 1. C§c t֕nh Kh§nh H¸a, Ninh ThuԀn v¨ B³nh ThuԀn Ľ« gֹi vŁn bӶn g·p 
Ĩ ch²nh thֵc cho ņo¨n Nghi°n cֵu. C§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p n¨y ĽҼ֯c l֟ng gh®p trong quy 
hoӴch v¨ phӶn h֟i trong b§o c§o. 
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(2) Kết quả cho điểm đánh giá lại 

3.51 Tr°n cҺ s֫ PhҼҺng §n 1, PhҼҺng §n 2 v¨ PhҼҺng §n 3 tr³nh b¨y tӴi cu֥c h֙p 
c§c b°n li°n quan lӺn 2, Nghi°n cֵu Ľ« thֽc hi֓n ph©n t²ch so s§nh 3 phҼҺng §n. KԒt 
quӶ ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 3.5.3 v¨ BӶng 3.5.4. PhҼҺng §n 1 c· nhiԚu Ҽu ĽiԜm hҺn 
PhҼҺng §n 2 v¨ 3 tr°n c§c ti°u ch² (1) sֽ thuԀn ti֓n v¨ ph§t triԜn gԂn kԒt, (2) nghi°n cֵu 
m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i, (3) khӶ nŁng Ľ§p ֵng d֗ch vֱ t֝c Ľ֥ cao trong khi PhҼҺng §n 3 c· 
Ҽu ĽiԜm vԚ (4) hi֓u quӶ kinh tԒ. 

3.52 VԚ PhҼҺng §n 0, do sֽ thay Ľ֡i th֗ phӺn phҼҺng thֵc vԀn tӶi n°n sֽ gia tŁng 
lҼ֯ng kh² thӶi nh¨ k²nh (CO2 quy Ľ֡i) v¨ kh² thӶi g©y ¹ nhi֑m kh¹ng kh² cȈng ĽҼ֯c xem 
x®t thӶo luԀn tӴi cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 ֫ c§c t֕nh/th¨nh ph֝. 

Bảng 3.5.3 Phân tích so sánh cập nhật (đoạn tuyến phía Nam, theo tỉnh) 

Sự thuận tiện và phát triển gắn kết PA1 PA2 PA3 

ĐÁNH GIÁ CHUNG A B B 
1) Tp.Hồ Chí Minh A B A 

2) Đồng Nai A B A 

3) Bình Thuận (hai ga) A, B A, C C, C 

4) Ninh Thuận A A A 

5) Khánh Hòa B C C 
 

Nghiên cứu môi trường và xã hội PA1 PA2 PA3 

ĐÁNH GIÁ CHUNG A B B 

1) Tp.Hồ Chí Minh A B A 
2) Đồng Nai A A A 

3) Bình Thuận  B A B 

4) Ninh Thuận A B B 

5) Khánh Hòa A B C 
 

Chú thích: A- Tốt hơn, B- Tốt, C- Khá, D – Không có lợi thế PA: Phương án 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Bảng 3.5.4 Phân tích so sánh cập nhật (đoạn tuyến phía Nam, theo đoạn) 

Sự thuận tiện và phát triển gắn kết PA1 PA2 PA3 
ĐÁNH GIÁ CHUNG A C D 
1) Sự thuận tiện và Phát triển gắn kết A B B 
2) Nghiên cứu môi trường và xã hội A B B 

2)-1 Môi trường tự nhiên (A) (A) (C) 
2)-2 Môi trường sống (B) (C) (B) 
2)-3 Môi trường xã hội (A) (C) (B) 

3) Khả năng đáp ứng dịch vụ cao tốc A B D 
4) Hiệu quả kinh tế B C A 

 

Chú thích: A- Tốt hơn, B- Tốt, C- Khá, D – Không có lợi thế; PA: Phương án 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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3.6 Thảo luận về các phƣơng án cập nhật tại các cuộc họp chung các bên 

liên quan lần 2 

3.53 Hai cu֥c h֙p chung c§c b°n li°n quan Ľ« ĽҼ֯c t֡ chֵc ֫ H¨ N֥i cho ĽoӴn tuyԒn 
ph²a BԂc v¨ ֫ TPHCM cho ĽoӴn tuyԒn ph²a Nam. Mֱc ti°u ch²nh cֳa c§c cu֥c h֙p chung 
l¨ (1) chia sԎ th¹ng tin v¨ tӴo sֽ Ľ֟ng thuԀn giֻa c§c t֕nh/th¨nh nҺi c§c ĽoӴn tuyԒn Ҽu 
ti°n Ľi qua nhԄm lֽa ch֙n phҼҺng §n t֝i Ҽu v¨ (2) m֩i c§c b°n li°n quan tham gia ĽԜ 
chia sԎ th¹ng tin v¨ kԒt quӶ nghi°n cֵu, g֟m ĽӴi di֓n cֳa c§c cҺ quan TW v¨ Ľ֗a 
phҼҺng, c§c chuy°n gia nghi°n cֵu, c§c nh¨ t¨i tr֯ v¨ c§c t֡ chֵc phi ch²nh phֳ. 

3.54 KԒt quӶ cu֥c h֙p chung c§c b°n li°n quan ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong ChҼҺng 8 cֳa 
B§o c§o n¨y, phӺn dҼ֧i Ľ©y t֡ng h֯p m֥t s֝ kԒt quӶ ch²nh. HӺu hԒt c§c ĽӴi biԜu tham 
dֽ c§c cu֥c h֙p chung c§c b°n li°n quan lӺn 2 ĽԚu ֳng h֥ PhҼҺng §n 1. 

1) Đoạn tuyến phía Bắc 

3.55 BӶng 3.6.1 t֡ng h֯p c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p ch²nh tӴi cu֥c h֙p chung c§c b°n li°n 
quan lӺn 2 cֳa c§c t֕nh/th¨nh d֙c ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc. 

Bảng 3.6.1 Ý kiến đóng góp và đề xuất trong cuộc họp chung các bên liên quan 
 (đoạn tuyến phía Bắc) 

Tỉnh/TP Ý kiến đóng góp Phản hồi của ĐSVN/ĐNC JICA 
Hà Nội (1) Thống nhất chọn ga Ngọc Hồi là ga đầu mối ở Hà 

Nội do chi phí xây dựng sẽ rất cao nếu kết nối tới ga 
Hà Nội hiện nay nhưng cần xem xét kết nối với tuyến 
đường VĐ4. 

(1) Xây dựng ga Ngọc Hồi là ga đầu mối ở thành phố Hà Nội, kết 
nối với ga đường sắt đô thị số 1. 
Nếu kết nối tới ga Hà Nội hiện nay, chi phí sẽ rất cao do phải sử 
dụng các kết cấu hầm ngầm nên sẽ thực hiện quy hoạch kết nối tại 
thời điểm phù hợp trong tương lai.   
Ga mới được thiết kế có quảng trường ga để dễ dàng chuyển sang 
tuyến ĐSĐT số 1 và đường VĐ4.  

Hà Nam (1) Nhìn chung, tỉnh Hà Nam đồng ý với Phương án 1 
(điều chỉnh) nhưng đề nghị xem xét kỹ hơn các vấn đề 
sau: 
・Dịch chuyển hướng tuyến về phía đông để tránh ảnh 
hưởng tới nhà máy Honda quy hoạch.   
・Hướng tuyến giao cắt nhiều lần với tuyến đường bộ 
cao tốc quy hoạch và các vấn đề khác. 

(1) Hướng tuyến được dịch chuyển hoặc thiết kế để giảm thiểu tác 
động tới các công trình quan trọng trên cơ sở xem xét bán kính 
cong khai thác tàu cao tốc RÓ6000m. Trong bước quy hoạch tiếp 
theo (nghiên cứu tiền khả thi của Tư vấn Việt Nam) cần thiết kế 
hướng tuyến chi tiết dựa trên thông tin sử dụng đất cập nhật. 
Do quy hoạch sử dụng kết cấu cầu cạn nên các điểm giao cắt với 
đường cao tốc sẽ thay bằng cầu dầm bê tông dự ứng lực để giảm 
thiểu tác động tới các kết cấu khác.  

Nam Định (1) Nhìn chung, tỉnh Nam Định đồng ý với Phương án 
1 (điều chỉnh) nhưng đề xuất ga trong thành phố sẽ 
không chỉ phục vụ hành khách của tỉnh mà cả của tỉnh 
Thái Bình nên cần xây dựng ga với quy mô lớn.  

(1) Sẽ thiết kế và xây dựng ga ĐSCT mới phù hợp với khai thác 
ĐSCT, là ga đạt chuẩn thế giới.  

Ninh Bình (1) Tỉnh Ninh Bình đồng ý với Phương án 1 (điều 
chỉnh) và mong các cơ quan chức năng sớm phê 
duyệt để tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển thành phố 
mới. 
(2) Cần nghiên cứu kỹ hơn về vị trí ga do hiện đã có 
quy hoạch tuyến đường cao tốc mới.  

(1) Cơ quan chức năng cần sớm phê duyệt quy hoạch hướng 
tuyến.  
(2) Phương án 1 (điều chỉnh) đã xem xét quy hoạch xây dựng 
đường cao tốc trên cao. Kết cấu ĐSCT không thấp hơn kết cấu 
cầu cạn đường bộ và ga sẽ được xây dựng tại địa điểm gần với ga 
đường sắt hiện nay trên mặt đất.  

Thanh 
Hóa 

(1) Tỉnh Thanh Hóa đã lập quy hoạch phát triển thành 
phố Thanh Hóa phù hợp với Phương án 3 do KOICA 
lập năm 2007. PA1 hoặc PA2 sẽ ảnh hưởng tới các 
quy hoạch này, gồm cả vị trí nhà ga. 
(2) Phương án 1 (điều chỉnh) chạy sát tuyến đường sắt địa 
phương, đường quốc lộ và đường bộ. 
Do đó, gây khó khăn cho việc khai thác đất canh tác 
nông nghiệp và các mục đích khác. Tỉnh đề nghị dịch 
chuyển hướng tuyến về phía tây tuyến đường sắt hiện 
nay nhằm đảm bảo khoảng cách rộng hơn cho phát 
triển trong tương lai. 
(3) Vị trí ga Thanh Hóa phù hợp với QHTT của thành 
phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 
2009. Khoảng cách từ ga tới trung tâm thành phố là 
khoảng 4 km.  

(1)(3) Vị trí ga phải kết nối tốt với đường sắt địa phương để đảm 
bảo dễ dàng tiếp cận trung tâm thành phố qua ga Thanh Hóa như 
quy hoạch trong PA 1 (điều chỉnh). Tuyến đường sắt hiện nay sẽ 
được phát triển phù hợp với sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế 
Việt Nam và sẽ vận chuyển lượng hành khách lớn trong giai đoạn 
lập quy hoạch ĐSCT. Do đó, kết nối trực tiếp giữa ĐSCT và đường 
sắt địa phương cần được coi là một giải pháp quan trọng. 
(2) Quy hoạch sử dụng đất được xem là một trong những vấn đề 
rất quan trọng. Khi thực hiện dự án ĐSCT, hướng tuyến cần được 
nghiên cứu kỹ hơn trên cơ sở phối hợp với chính quyền và cơ quan 
chức năng ở địa phương. Cần hoàn thiện hướng tuyến và quy 
hoạch sử dụng đất trong tương lai để đảm bảo khai thác tàu với 
vận tốc 350 km/h (bán kính cong R ≥ 6000m).  
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Tỉnh/TP Ý kiến đóng góp Phản hồi của ĐSVN/ĐNC JICA 
Nghệ An (1) Nên quy hoạch hướng tuyến đi về phía tây tuyến 

đường sắt hiện nay tương tự như trong PA3 và cần 
kiểm tra khả năng cắt ngang nhà máy xi măng. 
(2) Thống nhất vị trí ga ĐSCT quy hoạch và đề nghị cơ 
quan chức năng cần sớm phê duyệt quy hoạch để 
thành phố xem xét lập quy hoạch phát triển thành phố. 
(3) Cần nghiên cứu kỹ hơn về sự kết nối giữa ĐSCT và 
đường bộ, đường hàng không và các phương thức vận 
tải khác.  

(1) PA1 (điều chỉnh) sẽ không ảnh hưởng tới nhà máy xi măng. 
Khu vực phía bắc tỉnh có quy hoạch phát triển công nghiệp nên 
cần nghiên cứu kỹ hơn trong tương lai trên cơ sở xem xét vị trí ga 
mới giữa Thanh Hóa và Vinh. 
(2) Đề nghị cơ quan chức năng cần sớm phê duyệt quy hoạch 
hướng tuyến và vị trí ga.  
(3) Kết nối với các phương thức vận tải khác là một vấn đề quan 
trọng. Do đó, quy hoạch mặt bằng quảng trường ga và các quy 
hoạch giao thông khác là các nghiên cứu rất quan trọng trong 
tương lai.  

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

2) Đoạn tuyến phía Nam 

3.56 BӶng 3.6.2 t֡ng h֯p c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p ch²nh tӴi cu֥c h֙p chung c§c b°n li°n 
quan lӺn 2 cֳa c§c t֕nh/th¨nh tr°n ĽoӴn tuyԒn ph²a Nam. 

Bảng 3.6.2 Ý kiến đóng góp và đề xuất trong cuộc họp chung các bên liên quan 

(đoạn tuyến phía Nam) 

Tỉnh/TP Ý kiến đóng góp Phản hồi 
TPHCM (i) Tp.HCM cho rằng ga ĐSCT đầu mối nên là ga 

Thủ Thiêm. Vị trí ga trong Phương án 1 trùng với 
quy hoạch của thành phố. 

(ii) Tp.HCM cho rằng Phương án 1 đã phản ánh 
được ý tưởng của thành phố. 

(i) (ii) Theo đánh giá thì ga Thủ Thiêm là vị trí ga tối ưu nhất xét từ góc độ sự thuận 
tiện và tác động xã hội như tái định cư  và ô nhiễm tiếng ồn. 

Đồng Nai (i) Hướng tuyến ĐSCT cần nằm trên cùng hành 
lang với các tuyến đường bộ cao tốc TPHCM – Dầu 
Giây, Biên Hòa – Phan Thiết nhằm giảm thiểu diện 
tích đất cần thu hồi. 
(ii) Đề nghị cập nhật các điểm giao cắt giữa ĐSCT 

và các tuyến đường trong tỉnh, đặc biệt là đường bộ 
cao tốc trong Phương án 1. 

(i) Hướng tuyến ĐSCT quy hoạch chạy song song với đường bộ cao tốc Long Thành – 
Dầu Giây từ khu vực Thủ Thiêm tới khu vực Long Thành. Do lựa chọn vị trí ga ĐSCT 

Long Thành trong trung tâm sân bay Long Thành nên hướng tuyến phải chạy xa 
tuyến đường bộ cao tốc, gần với QL51 hơn trên đoạn tới sân bay. 
(ii) Các nút giao cắt giữa ĐSCT và đường địa phương được quy hoạch trên cơ sở 
thông tin cập nhật các quy hoạch của tỉnh Đồng Nai. Trong bước thiết kế tiếp theo, 
cần cập nhật và xem xét các thông tin chi tiết hơn.  
Do đó, không điều chỉnh hướng tuyến ĐSCT quy hoạch 

Bình Thuận (i) Nên dịch chuyển ga ĐSCT về phía tây. Để đảm 
bảo sự kết nối, tỉnh quy hoạch xây dựng một tuyến 
đường vành đai rộng 49 m nối với trung tâm thành 
phố và trong tương lai, ga ĐSCT sẽ là trung tâm 
phát triển của Phan Thiết.  
(ii)Dịch chuyển ga DSCT sang phía tây sẽ phải dịch 
chuyển hướng tuyến về phía tây, giảm tác động tới 
các khu công nghiệp và khu dân cư.  

Kết nối giữa ĐSCT và đường sắt thường là rất quan trọng nên vị trí ga ĐSCT được 
quy hoạch tại ga Phan Thiết hiện nay do:  
 (1) Dịch chuyển hướng tuyến ĐSCT về phía tây sẽ ảnh hưởng đến khu công nghiệp 
quy mô lớn đang xây dựng dọc QL1A và đường tỉnh 707. 
 (2) Để đảm bảo hướng tuyến không ảnh hưởng tới khu công nghiệp này, cần quy 
hoạch ga ở gần ga Mương Mán, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km. 
 (3) Quy hoạch sử dụng kết cấu cầu cạn cho Phương án 1 khi đi qua thành phố Phan 
Thiết để giảm thiểu tác động tới các khu công nghiệp và dân cư hiện có. 
Chi tiết vị trí ga và quy hoạch hướng tuyến sẽ được trình bày trong Báo cáo cuối cùng 
và nhìn chung, hướng tuyến sẽ vẫn giữ nguyên.  

Ninh Thuận (i)Thực tế địa hình dốc đứng từ tây sang đông. Do 

đó, ngoài vấn đề an toàn, cần xem xét cả vấn đề 
thoát lũ. 
(ii)Để giảm diện tích đất cần thu hồi, đảm bảo thoát 
lũ và an toàn giao thông, tỉnh đồng ý với phương án 

lựa chọn kết cấu cầu cạn đi trong các khu dân cư 

Nghiên cứu đã tính toán lượng mưa dọc hành lang ĐSCT, gồm cả khu vực Ninh 
Thuận để thiết kế số cống hộp phù hợp, đảm bảo thoát lũ. 
Kết cấu cầu cạn được chọn áp dụng cho Phương án 1 khi đi qua khu vực thành phố 
nhằm giảm thiểu tác động tới giải phóng mặt bằng và an toàn giao thông, v.v. 
 

Khánh Hòa (i)Về vị trí ga, tỉnh đồng ý với Phương án 1 và đề 
xuất kết hợp ga ĐSCT với ga đường sắt hiện tại. 
(ii) Tuyến ĐSCT qua Cam Đức và Cam Ranh chạy 
ở phía đông tuyến đường sắt hiện nay, không phù 
hợp với quy hoạch của địa phương. 
(iii) Về đề-pô, đề xuất có sự kết nối giữa ga Nha 
Trang và đề pô do đây là khu vực đông dân cư. 

Ngoài ra, khu vực đề-pô là khu vực dễ bị ngập lụt. 

(i) Trong cuộc họp chung các bên liên quan, đã thống nhất vị trí ga Nha Trang của 
Phương án 1. Tuy nhiên, theo ý kiến đóng góp chính thức bằng văn bản của tỉnh 
Khánh Hòa, cần dịch chuyển vị trí ga cách ga quy hoạch 60 m về phía Lâm Đồng. 
Trên cơ sở xem xét tầm quan trọng của việc kết nối giữa ĐSCT và đường sắt hiện nay 
cũng như sự đồng ý của Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa trong cuộc họp trước đó, đề xuất vị 
trí ga ở điểm giao cắt giữa ĐSCT và đường sắt hiện nay.  
(ii) Tuyến qua khu vực Cam Ranh được lựa chọn, tránh các khu dân cư và đi thẳng để 
giảm chiều dài. Tác động xã hội của PA1 ít hơn của PA2 do PA2 chạy dọc QL1A, tác 
động nhiều hơn tới tái định cư. Ngoài ra, chiều dài tuyến theo PA2 dài hơn PA1 

khoảng 3 km nên chi phí xây dựng sẽ cao hơn, ảnh hưởng tới tính khả thi và kế hoạch 
đầu tư dự án. 
(iii) Cao độ của đề-pô sẽ được lựa chọn dựa trên số liệu quan trắc lũ lụt trong nhiều 
năm trước. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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3) Phƣơng án 0 

3.57 TҼҺng tֽ, PhҼҺng §n 0 cȈng Ľ« ĽҼ֯c xem x®t, thӶo luԀn trong cu֥c h֙p c§c b°n 
li°n quan lӺn 2, tԀp trung v¨o t§c Ľ֥ng cֳa lҼ֯ng kh² thӶi nh¨ k²nh v¨ c§c chӸt ¹ nhi֑m 
kh¹ng kh². Kh¹ng c· Ĩ kiԒn n¨o vԚ PhҼҺng §n 0 ĽҼ֯c ĽҼa ra tӴi c§c cu֥c h֙p.   
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3.7 Đánh giá cuối cùng 

1) Điểm đánh giá cuối cùng của các phƣơng án  

3.58 ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« Ľ§nh gi§ cho ĽiԜm c§c phҼҺng §n theo thang ĽiԜm lӺn cu֝i 
nhԄm gi¼p c§c b°n li°n quan hiԜu r» hҺn vԚ c§c phҼҺng §n. Khi Ľ§nh gi§ lӺn cu֝i, theo Ĩ 
kiԒn cֳa Ban C֝ vӸn JICA vԚ Nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i (xem Phֱ lֱc 9A), ĽiԜm 
Ľ§nh gi§ cu֝i c½ng Ľ« ĽҼ֯c xem x®t, g֟m cӶ PhҼҺng §n 0 trong bӶng so s§nh c½ng v֧i 
c§c PhҼҺng §n 1, 2 v¨ 3. 

3.59 Dֽa v¨o mֱc ti°u so s§nh c§c phҼҺng §n v֧i PhҼҺng §n 0, n֥i dung so s§nh Ľ« 
b֡ sung th°m phӺn ñ¹ nhi֑m kh¹ng kh²ò trong mֱc m¹i trҼ֩ng s֝ng v¨ ñph§t triԜn v½ngò 
trong mֱc ñhi֓u quӶ kinh tԒò. ņiԚu n¨y l¨ cӺn thiԒt do c§c ti°u ch² v¨ n֥i dung so s§nh 
ban ĽӺu ĽҼ֯c chuӼn b֗ ĽԜ Ľ§nh gi§ c§c t§c Ľ֥ng t²ch cֽc v¨ ti°u cֽc do sֽ kh§c bi֓t vԚ 
hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga v¨ c§c n֥i dung b֡ sung n¨y l¨ cӺn thiԒt ĽԜ so s§nh c§c phҼҺng 
§n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga v¨ PhҼҺng §n 0. ChӸt lҼ֯ng kh¹ng kh² sԐ kh¹ng b֗ t§c Ľ֥ng 
nhiԚu b֫i c§c phҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn v¨ ga (xem Phֱ lֱc 3A), tuy nhi°n, c§c phҼҺng §n 
ph§t triԜn ņSCT v¨ PhҼҺng §n 0 sԐ c· t§c Ľ֥ng kh§c nhau t֧i chӸt lҼ֯ng kh¹ng kh². 
Ngo¨i ra, c§c phҼҺng §n ph§t triԜn ņSCT v¨ PhҼҺng §n 0 cȈng c· Ľ·ng g·p kh§c nhau 
v¨o sֽ ph§t triԜn v½ng.   

3.60 Trong trҼ֩ng h֯p kh¹ng c· ņSCT ĽԜ Ľ§p ֵng nhu cӺu vԀn tӶi (phҼҺng §n 0) 
ng¨y c¨ng tŁng cӺn phӶi cӶi thi֓n c§c phҼҺng thֵc vԀn tӶi kh§c. V² dֱ, vi֓c m֫ r֥ng 
mӴng lҼ֧i ĽҼ֩ng b֥ v¨ cӶi tӴo tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n c· cӺn ĽҼ֯c ĽӺu tҼ v¨ g©y t§c 
Ľ֥ng bӸt l֯i t֧i m¹i trҼ֩ng tֽ nhi°n/m¹i trҼ֩ng s֝ng/m¹i trҼ֩ng x« h֥i. ņԜ Ľ§p ֵng 
kh¹ng ch֕ nhu cӺu vԀn tӶi vԚ mԊt s֝ lҼ֯ng m¨ cӶ nhu cӺu vԀn tӶi vԚ chӸt lҼ֯ng (t֝c Ľ֥ 
cao v¨ thoӶi m§i), m֫ r֥ng hҺn nֻa mӴng lҼ֧i vԀn tӶi ĽҼ֩ng h¨ng kh¹ng n°n cӺn phӶi 
m֫ r֥ng s©n bay (nhҼ s֝ ĽҼ֩ng bŁng) v¨ th°m Ľ֥i bay, ĽiԚu n¨y sԐ g©y t§c Ľ֥ng bӸt l֯i 
nhҼ tiԒng ֟n, giӶi ph·ng mԊt bԄng v¨ t§i Ľ֗nh cҼ c½ng v֧i chi ph² ĽӺu tҼ cao. Tuy nhi°n, 
sֽ thuԀn ti֓n v¨ ph§t triԜn gԂn kԒt cȈng nhҼ khӶ nŁng Ľ§p ֵng d֗ch vֱ t֝c Ľ֥ cao cֳa 
ņSCT vӾn ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ l¨ c· Ҽu ĽiԜm hҺn so v֧i c§c phҼҺng thֵc vԀn tӶi kh§c. Dֽ 
t²nh sԐ c· t§c Ľ֥ng ĽԒn m¹i trҼ֩ng tֽ nhi°n v¨ x« h֥i, tuy nhi°n, quy m¹ t§c Ľ֥ng chҼa 
ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh khi chҼa quyԒt Ľ֗nh quy hoӴch chi tiԒt m֫ r֥ng mӴng lҼ֧i ĽҼ֩ng b֥, n©ng 
cӸp ĽҼ֩ng sԂt hi֓n tӴi, v.v. NԒu c§c phҼҺng §n ņSCT ĽҼ֯c quy hoӴch chӴy song song 
(֫ m֥t mֵc Ľ֥ n¨o Ľ·) v֧i ĽҼ֩ng sԂt hi֓n tӴi, qu֝c l֥ v¨ ĽҼ֩ng b֥ cao t֝c dֽ kiԒn hi֓n 
Ľang ĽҼ֯c x©y dֽng nhԄm kԒt n֝i c§c th¨nh ph֝ l֧n th³ mֵc Ľ֥ Ӷnh hҼ֫ng trung b³nh 
cֳa PA1, 2 v¨ 3 sԐ l¨ t§c Ľ֥ng tֽ nhi°n v¨ m¹i trҼ֩ng (ngoӴi trַ thֳy vŁn v¨ khu Ľ¹ 
th֗/d©n cҼ) trong phҼҺng §n 0. T§c Ľ֥ng ti°u cֽc ĽԒn thֳy vŁn do ĽҼ֩ng ĽԂp cֳa ĽҼ֩ng 
b֥ hi֓n tӴi g©y ra (qu֝c l֥ v¨ ĽҼ֩ng cao t֝c Ľang x©y dֽng) dֽ kiԒn sԐ tҼҺng ĽҼҺng v֧i 
t§c Ľ֥ng do vi֓c m֫ r֥ng mӴng lҼ֧i ĽҼ֩ng b֥ g©y ra. Vi֓c m֫ r֥ng qu֝c l֥ hi֓n tӴi v¨ 
ĽҼ֩ng sԂt hi֓n tӴi sԐ g©y ra t§c Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ do c§c khu d©n cҼ tԀp trung d֙c theo 
ĽҼ֩ng b֥ v¨ ĽҼ֩ng sԂt hi֓n tӴi. T§c Ľ֥ng ĽԒn ¹ nhi֑m sԐ nghi°m tr֙ng hҺn t§c Ľ֥ng do 
phҼҺng §n 0 g©y ra do lҼu lҼ֯ng giao th¹ng tŁng l°n nhԄm Ľ§p ֵng nhu cӺu cֳa h¨nh 
kh§ch. 

3.61 BӶng 3.7.1 v¨ BӶng 3.7.2 t֡ng h֯p ĽiԜm Ľ§nh gi§ cho ĽiԜm cu֝i c½ng lӺn lҼ֯t 
cho ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ ĽoӴn tuyԒn ph²a Nam. ņiԜm Ľ§nh gi§ n¨y dֽa tr°n s֝ li֓u 
chuӼn h·a Ľ« ĽҼ֯c ĽiԚu ch֕nh vԚ mԊt th֝ng k° nhԄm t֡ng h֯p v¨ so s§nh m֥t c§ch 
kh§ch quan v¨ thuyԒt phֱc hҺn. ņiԜm Ľ§nh gi§ kh¹ng ĽiԚu ch֕nh vԚ mԊt th֝ng k° (s֝ li֓u 
th¹, ĽiԜm Ľ§nh gi§ theo phҼҺng ph§p t֡ng h֯p trong BӶng 3.3.6 t֧i BӶng 3.3.12) v¨ c§c 
s֝ li֓u chuӼn h·a (t²nh to§n ĽiԚu ch֕nh ĽҼ֯c thֽc hi֓n dֽa tr°n s֝ li֓u th¹ c· sֹ dֱng 
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sai s֝ trung b³nh v¨ chuӼn) v֧i c§c s֝ li֓u chi tiԒt hҺn ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong Phֱ lֱc 3E 
(ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc) v¨ Phֱ lֱc 3F (ĽoӴn tuyԒn ph²a Nam).  

Bảng 3.7.1 Kết quả cho điểm cuối cùng đoạn tuyến phía Bắc (chuẩn hóa) 

Khía cạnh PA1  
(điều chỉnh) PA2 PA3 Phương án 0 

Đánh giá chung  A B C D 
1) Sự thuận tiện và phát triển gắn kết  A B C D 
2) Nghiên cứu môi trường và xã hội  A B C D 
   2)-1 Môi trường tự nhiên (B) (C) (C) (C) 
   2)-2 Môi trường sống (A) (B) (A) (D) 
   2)-3 Môi trường xã hội (B) (C) (D) (A) 
3) Khả năng đáp ứng dịch vụ cao tốc A B C D 
4) Hiệu quả kinh tế B C B C 

Ghi chú: A-tốt hơn, B-tốt, C-Khá, D-Không có lợi thế; PA: Phương án  
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Bảng 3.7.2 Kết quả cho điểm cuối cùng đoạn tuyến phía Nam (chuẩn hóa) 

Khía cạnh PA1 PA2 PA3 Phương án 0 

Đánh giá chung  A B D D 

1) Sự thuận tiện và phát triển gắn kết  A B C D 

2) Nghiên cứu môi trường và xã hội  A B C D 

   2)-1 Môi trường tự nhiên (A) (A) (D) (C) 

   2)-2 Môi trường sống (A) (B) (A) (D) 

   2)-3 Môi trường xã hội (A) (D) (C) (C) 

3) Khả năng đáp ứng dịch vụ cao tốc A B C D 

4) Hiệu quả kinh tế B C B C 
Ghi chú: A-tốt hơn, B-tốt, C-Khá, D-Không có lợi thế; PA: Phương án  
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

3.62 CӶ kԒt quӶ cֳa s֝ li֓u th¹ v¨ s֝ li֓u chuӼn h·a ĽԚu cho thӸy phҼҺng §n t֝i Ҽu l¨ 
PhҼҺng §n 1 (ĽiԚu ch֕nh) cho ĽoӴn ph²a BԂc v¨ PhҼҺng §n 1 cho ĽoӴn ph²a Nam. Qua 
vi֓c Ľ§nh gi§ v֧i phҼҺng §n 0 v¨ chuӼn h·a ĽiԜm s֝, kԒt quӶ v¨ v֗ tr² cֳa PhҼҺng §n 2 
v¨ 3 kh§c so v֧i ĽoӴn ph²a BԂc nhҼ n°u trong BӶng 3.5.2 mԊc d½ c§c phҼҺng §n t֝i Ҽu 
l¨ gi֝ng nhau tr°n cӶ hai ĽoӴn (BӶng 3.5.2 v¨ 3.5.4). KԒt quӶ ĽiԜm Ľ§nh gi§ cu֝i c½ng 
ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong Phֱ lֱc 3G. 

1) Phân tích độ nhạy 

3.63 ņԜ kiԜm chֵng kԒt quӶ Ľ§nh gi§ cu֝i c½ng, ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« thֽc hi֓n ph©n 
t²ch Ľ֥ nhӴy bԄng c§ch thay Ľ֡i tr֙ng s֝ cֳa c§c ti°u ch² cho ĽiԜm. Ph©n t²ch ĽҼ֯c thֽc 
hi֓n tr°n ba ĽiԜm ch²nh Ľ· l¨ m¹i trҼ֩ng, ph§t triԜn v¨ ĽӺu tҼ. 

3.64 Dֽa tr°n kԒt quӶ cho ĽiԜm n°u trong BӶng 3.7.1 v¨ 3.7.2 (trҼ֩ng h֯p cҺ s֫), 
ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« ph©n t²ch Ľ֥ nhӴy cho c§c trҼ֩ng h֯p nhҼ t֡ng h֯p trong BӶng 
3.7.3 v¨ 3.7.4, g֟m trҼ֩ng h֯p 1 tԀp trung v¨o vi֓c giӶm thiԜu c§c t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng 
v¨ x« h֥i (Ҽu ti°n m¹i trҼ֩ng), trҼ֩ng h֯p 2 tԀp trung v¨o t֝i Ľa h·a t§c Ľ֥ng ph§t triԜn 
(Ҽu ti°n ph§t triԜn) v¨ trҼ֩ng h֯p c¸n lӴi tԀp trung v¨o vi֓c giӶm chi ph² (Ҽu ti°n chi ph²). 
Ph©n t²ch ĽҼ֯c thֽc hi֓n v֧i hai mֵc tԀp trung cho 3 trҼ֩ng h֯p l¨ 50% v¨ 100%. Tham 
khӶo chi tiԒt vԚ ph©n t²ch Ľ֥ nhӴy trong Phֱ lֱc 2H. 



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 
BÁO CÁO CUỐI KỲ 

Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

3-41 

3.65 BӶng 3.7.3 t֡ng h֯p kԒt quӶ ph©n t²ch Ľ֥ nhӴy sֹ dֱng c§c s֝ li֓u th¹ (kh¹ng c· 
ĽiԚu ch֕nh th֝ng k°) c¸n BӶng 3.7.4 t֡ng h֯p kԒt quӶ sֹ dֱng c§c s֝ li֓u chuӼn h·a. 

3.66 TӸt cӶ c§c ph©n t²ch dֽa tr°n cӶ s֝ li֓u th¹ v¨ s֝ li֓u chuӼn h·a ĽԚu cho kԒt quӶ 
vԚ phҼҺng §n t֝i Ҽu gi֝ng trҼ֩ng h֯p cҺ s֫ (PhҼҺng §n 1 (ĽiԚu ch֕nh) cho ĽoӴn ph²a 
BԂc v¨ PhҼҺng §n 1 cho ĽoӴn ph²a Nam). VԚ vi֓c xԒp hӴng (s֝ li֓u th¹), PhҼҺng §n 2 
ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ t֝t hҺn PhҼҺng §n 3 trong trҼ֩ng h֯p һu ti°n m¹i trҼ֩ng (100%). Trong 
xԒp hӴng c§c s֝ li֓u chuӼn h·a, PhҼҺng §n 3 ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ t֝i hҺn phҼҺng §n 0 vԚ 
mԊt chi ph² trong trҼ֩ng h֯p һu ti°n chi ph² (50% v¨ 100%). 

Bảng 3.7.3 Điều kiện và kết quả phân tích độ nhạy (số liệu thô) 

Trường hợp Điều kiện Kết quả (xếp hạng) 

Trường hợp cơ sở  [Bắc] PA1 (điều chỉnh)-PA3-PA2-0 
[Nam] PA1-PA3-PA2-0 

Số liệu chuẩn hóa / 
Ưu tiên môi trường (50%) 

1. Sự thuận tiện và phát triển gắn kết: -20% 
2. Nghiên cứu môi trường và xã hội: +50% 
3. Khả năng đáp ứng tốc độ cao và xây dựng công trình : -10% 
4. Chi phí xây dựng: -20% 

Thứ tự giống trường hợp cơ sở 

 

Số liệu chuẩn hóa / 
Ưu tiên môi trường (100%) 

1. Sự thuận tiện và phát triển gắn kết: -40% 
2. Nghiên cứu môi trường và xã hội: +100% 
3. Khả năng đáp ứng tốc độ cao và xây dựng công trình: -20% 
4. Chi phí xây dựng: -40% 

[Bắc] Thứ tự giống trường hợp cơ sở 

[Nam] PA1 -PA2-PA3-PA0 

Số liệu chuẩn hóa / 
Ưu tiên phát triển (50%) 

1. Sự thuận tiện và phát triển gắn kết: +40% 
2. Nghiên cứu môi trường và xã hội: -30% 
3. Khả năng đáp ứng tốc độ cao và xây dựng công trình: +10% 
4. Chi phí xây dựng: -20% 

Thứ tự giống trường hợp cơ sở. 

Số liệu chuẩn hóa / 
Ưu tiên phát triển (100%) 

1. Sự thuận tiện và phát triển gắn kết: +80% 
2. Nghiên cứu môi trường và xã hội: -60% 
3. Khả năng đáp ứng tốc độ cao và xây dựng công trình: +20% 
4. Chi phí xây dựng: -40% 

Thứ tự giống trường hợp cơ sở. 

Số liệu chuẩn hóa / 
Ưu tiên chi phí (50%) 

1. Sự thuận tiện và phát triển gắn kết: -10% 
2. Nghiên cứu môi trường và xã hội: -20% 
3. Khả năng đáp ứng tốc độ cao và xây dựng công trình: -20% 
4. Chi phí xây dựng: +50% 

Thứ tự giống trường hợp cơ sở. 

Số liệu chuẩn hóa / 
Ưu tiên chi phí (100%) 

1. Sự thuận tiện và phát triển gắn kết: -20% 
2. Nghiên cứu môi trường và xã hội: -40% 
3. Khả năng đáp ứng tốc độ cao và xây dựng công trình: -40% 
4. Chi phí xây dựng: +100% 

Thứ tự giống trường hợp cơ sở. 

Chú thích: Trường hợp cơ sở là kết quả cho điểm được tổng hợp trong các bảng 3.7.1 và 3.7.2 khi chưa đánh giá giữa các tiêu chí. Các 
phương án in đậm và gạch chân là các phương án có xếp hạng thay đổi tùy vào từng trường hợp. 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Bảng 3.7.4 Điều kiện và kết quả phân tích độ nhạy (số liệu chuẩn hóa) 

Trường hợp Điều kiện Kết quả (xếp hạng) 

Trường hợp cơ sở  [Bắc] PA1(điều chỉnh)-PA2-PA3-0 
[Nam] PA1-PA2-PA3-0 

Số liệu chuẩn hóa / 
Ưu tiên môi trường (50%) 

1. Sự thuận tiện và phát triển gắn kết: -20% 
2. Nghiên cứu môi trường và xã hội: +50% 
3. Khả năng đáp ứng tốc độ cao và xây dựng công trình: -10% 
4. Chi phí xây dựng: -20% 

 Thứ tự giống trường hợp cơ sở 
 

Số liệu chuẩn hóa / 
Ưu tiên môi trường (100%) 

1. Sự thuận tiện và phát triển gắn kết: -40% 
2. Nghiên cứu môi trường và xã hội: +100% 
3. Khả năng đáp ứng tốc độ cao và xây dựng công trình: -20% 
4. Chi phí xây dựng: -40% 

Thứ tự giống trường hợp cơ sở 

Số liệu chuẩn hóa / 
Ưu tiên phát triển (50%) 

1. Sự thuận tiện và phát triển gắn kết: +40% 
2. Nghiên cứu môi trường và xã hội: -30% 
3. Khả năng đáp ứng tốc độ cao và xây dựng công trình: +10% 
4. Chi phí xây dựng: -20% 

Thứ tự giống trường hợp cơ sở 

Số liệu chuẩn hóa / 
Ưu tiên phát triển (100%) 

1. Sự thuận tiện và phát triển gắn kết: +80% 
2. Nghiên cứu môi trường và xã hội: -60% 
3. Khả năng đáp ứng tốc độ cao và xây dựng công trình: +20% 
4. Chi phí xây dựng: -40% 

Thứ tự giống trường hợp cơ sở 

Số liệu chuẩn hóa / 
Ưu tiên chi phí (50%) 

1. Sự thuận tiện và phát triển gắn kết: -10% 
2. Nghiên cứu môi trường và xã hội: -20% 
3. Khả năng đáp ứng tốc độ cao và xây dựng công trình: -20% 
4. Chi phí xây dựng: +50% 

[Bắc] PA1(điều chỉnh)-PA3-PA2-0 
[Nam]Thứ tự giống trường hợp cơ sở. 

Số liệu chuẩn hóa / 
Ưu tiên chi phí (100%) 

1. Sự thuận tiện và phát triển gắn kết: -20% 
2. Nghiên cứu môi trường và xã hội: -40% 
3. Khả năng đáp ứng tốc độ cao và xây dựng công trình: -40% 
4. Chi phí xây dựng: +100% 

[Bắc] PA1(điều chỉnh)-PA3-PA2-0 
[Nam]PA1-PA3-PA2-0 

Chú thích: Trường hợp cơ sở là kết quả cho điểm được tổng hợp trong các bảng 3.7.1 và 3.7.2 khi chưa đánh giá giữa các tiêu chí. Các 
phương án in đậm và gạch chân là các phương án có xếp hạng thay đổi tùy vào từng trường hợp. 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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3.8 Lựa chọn phƣơng án tối ƣu 

3.67 HӺu hԒt Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p cֳa c§c ĽӴi biԜu tham dֽ Cu֥c h֙p chung v¨ Cu֥c h֙p 
C§c b°n li°n quan lӺn 2 ĽԚu Ľ֟ng Ĩ v֧i PhҼҺng §n 1 (ĽiԚu ch֕nh) cho ĽoӴn ph²a BԂc v¨ 
PhҼҺng §n 1 cho ĽoӴn ph²a Nam. KԒt quӶ Ľ§nh gi§ cho thӸy PhҼҺng §n 1 (ĽiԚu ch֕nh) 
cho ĽoӴn ph²a BԂc v¨ PhҼҺng §n 1 cho ĽoӴn ph²a Nam l¨ phҼҺng §n t֝i Ҽu x®t tַ g·c 
Ľ֥ Ľ§nh gi§ to¨n di֓n. Ph©n t²ch Ľ֥ nhӴy cȈng cho thӸy Ҽu ĽiԜm cֳa c§c phҼҺng §n n¨y 
sԐ kh¹ng thay Ľ֡i d½ ĽiԚu ki֓n so s§nh thay Ľ֡i. Do Ľ·, PhҼҺng §n 1 (ĽiԚu ch֕nh) cho 
ĽoӴn ph²a BԂc v¨ PhҼҺng §n 1 cho ĽoӴn ph²a Nam ĽҼ֯c ch֙n l¨ phҼҺng §n t֝i Ҽu. 
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4 XÁC ĐỊNH PHẠM VI TẠM THỜI CHO PHƢƠNG ÁN TỐI ƢU 

4.1 Quy mô xác định phạm vi tạm thời 

1) Khảo sát cơ sở bổ sung khu vực xung quanh hƣớng tuyến tối ƣu 

4.1 Sau khi lֽa ch֙n phҼҺng §n t֝i Ҽu (hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga) th¹ng qua so s§nh 
c§c phҼҺng §n nhҼ Ľ« ĽԚ cԀp trong ChҼҺng 3, ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« tiԒn h¨nh r¨ so§t lӴi 
nhֻng th¹ng tin, s֝ li֓u thu thԀp ĽҼ֯c trong khӶo s§t cҺ s֫ ĽԜ x§c Ľ֗nh phӴm vi tӴm th֩i; 
Ľ֟ng th֩i thu thԀp b֡ sung s֝ li֓u v¨ th¹ng tin li°n quan t֧i hҼ֧ng tuyԒn t֝i Ҽu, nhӸt l¨ 
th¹ng tin vԚ c§c khu vֽc nhӴy cӶm v¨ c¹ng tr³nh c· nguy cҺ b֗ Ӷnh hҼ֫ng d֙c hҼ֧ng 
tuyԒn. ņo¨n Nghi°n cֵu cȈng Ľ« t֡ chֵc khӶo s§t thֽc tԒ. 

2) Xác định phạm vi tạm thời 

4.2 Nhֻng t§c Ľ֥ng l֧n v¨ tiԚm t¨ng d֙c hҼ֧ng tuyԒn t֝i Ҽu Ľ« ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ dֽa 
tr°n c§c ngu֟n th¹ng tin v¨ ph©n t²ch b֡ sung. T§c Ľ֥ng tiԚm t¨ng Ľ֝i v֧i c§c lǫnh vֽc 
m¹i trҼ֩ng - x« h֥i ĽԚu Ľ« ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ theo thang ĽiԜm cho tַng t֕nh, th¨nh tr°n 
tuyԒn; tַ Ľ·, lԀp c§c bӶng ĽiԜm cho tַng Ľ֗a phҼҺng. KԒt quӶ Ľ§nh gi§ theo thang ĽiԜm 
cho tַng t֕nh/th¨nh n¨y ĽҼ֯c t֡ng h֯p cho c§c ĽoӴn Ҽu ti°n l¨ ņoӴn ph²a BԂc (H¨ N֥i ï 
Vinh) v¨ ņoӴn ph²a Nam (Tp.HCM ï Nha Trang). KԒt quӶ x§c Ľ֗nh phӴm vi tӴm th֩i c· 
thԜ ĽҼ֯c sֹ dֱng ĽԜ triԜn khai thֽc hi֓n ņ§nh gi§ T§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng (ņTM) trong 
tҼҺng lai, sau khi nghi°n cֵu k׃ dֽa tr°n c§c th¹ng tin m֧i nhӸt. 

3) Nghiên cứu sơ bộ các biện pháp giảm thiểu 

4.3 ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« triԜn khai nghi°n cֵu sҺ b֥ c§c bi֓n ph§p giӶm thiԜu Ľ֝i v֧i 
c§c n֥i dung Ľ« ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh phӴm vi cho tַng ĽoӴn. Nhֻng bi֓n ph§p n¨y mang t²nh 
kh§i ni֓m dֽa tr°n x§c Ľ֗nh phӴm vi tӴm th֩i v¨ cӺn ĽҼ֯c cԀp nhԀt, ho¨n thi֓n sau khi 
cԀp nhԀt ñx§c Ľ֗nh phӴm vi tӴm th֩iò v¨o trong ņTM. 

4) Nghiên cứu khung giám sát sơ bộ 

4.4 ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« triԜn khai nghi°n cֵu khung gi§m s§t sҺ b֥ Ľ֝i v֧i c§c n֥i 
dung Ľ« ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh phӴm vi cho tַng ĽoӴn. Trong c§c bҼ֧c tiԒp theo cֳa c§c dֽ §n 
ņSCT, khung gi§m s§t sԐ ĽҼ֯c cԀp nhԀt dֽa tr°n x§c Ľ֗nh phӴm vi v¨ c§c bi֓n ph§p 
giӶm nhԌ Ľ« ĽҼ֯c ch֕nh sֹa v¨ c§c n֥i dung n¨y sԐ ĽҼ֯c nghi°n cֵu trong bҼ֧c ņTM. 

5) Yêu cầu kỹ thuật trong điều khoản tham chiếu ĐTM sẽ thực hiện trong tƣơng lai 

4.5 ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« x©y dֽng c§c y°u cӺu k׃ thuԀt cho c§c n֥i dung x§c Ľ֗nh 
phӴm vi Ľ֝i v֧i tַng ĽoӴn nhҼ l¨ m֥t phӺn trong ĽiԚu khoӶn tham chiԒu ĽԜ thֽc hi֓n 
ņTM trong bҼ֧c tiԒp theo. Nhֻng y°u cӺu k׃ thuԀt n¨y phӶi ĽҼ֯c r¨ so§t v¨ cԀp nhԀt 
dֽa tr°n nhֻng th¹ng tin m֧i nhӸt. 
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4.2 Phƣơng pháp xác định phạm vi tạm thời 

4.6 PhҼҺng ph§p x§c Ľ֗nh phӴm vi tӴm th֩i trong Nghi°n cֵu n¨y ĽҼ֯c t֡ng h֯p 
theo hai bҼ֧c nhҼ sau. 

1) Phƣơng pháp khảo sát cơ sở bổ sung 

(1) Thu thập, phân tích số liệu và thông tin thứ cấp 

4.7 ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« thu thԀp v¨ t֡ng h֯p c§c s֝ li֓u b֡ sung sau Ľ©y dֽa tr°n 
kԒt quӶ ĽiԚu tra cҺ s֫ (xem ChҼҺng 2), ngu֟n Internet, c§c bu֡i l¨m vi֓c v֧i ch²nh 
quyԚn Ľ֗a phҼҺng v¨ c§c cҺ quan Trung ҼҺng, chuy°n gia m¹i trҼ֩ng, c§c t¨i li֓u, b§o 
c§o kh§c: (i) LuԀt v¨ quy Ľ֗nh li°n quan t֧i nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng - x« h֥i, (ii) Ď nhi֑m 
m¹i trҼ֩ng, (ii) C§c ngu֟n ¹ nhi֑m tiԚm t¨ng, (iv) M¹i trҼ֩ng tֽ nhi°n, (v) ņiԚu ki֓n x« 
h֥i, v¨ (vi) C§c khu vֽc v¨ c¹ng tr³nh nhӴy cӶm.  

4.8 Nhֻng c¹ng tr³nh nhӴy cӶm bao g֟m trҼ֩ng h֙c, b֓nh vi֓n, c¹ng tr³nh t¹n gi§o 
v¨ t²n ngҼ֭ng, nh¨ m§y chԒ tӴo ch²nh x§c l¨ nhֻng nҺi cӺn tr§nh ¹ nhi֑m tiԒng ֟n v¨ 
rung chӸn.  

(2) Khảo sát thực địa 

4.9 VԚ vi֓c x§c Ľ֗nh s֝ li֓u cho c§c mֱc (iii) v¨ (iv) kԜ tr°n, ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« t֡ 
chֵc khӶo s§t thֽc Ľ֗a ĽԜ x§c nhԀn hi֓n trӴng tӴi ch֣. ņ֟ng th֩i, Ľo¨n cȈng Ľ« l¨m vi֓c 
v֧i ch²nh quyԚn Ľ֗a phҼҺng cӸp quԀn, huy֓n v¨ phҼ֩ng, x«. 

(3) Tham vấn chuyên gia, các tổ chức phi chính phủ, các bên liên quan khác 

4.10 ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« t֡ chֵc tham vӸn lӸy Ĩ kiԒn cֳa nhiԚu c§n b֥ chֳ ch֝t, bao 
g֟m c§n b֥ cӸp s֫ (c§c s֫ TN-MT, NN&PTNT, VH-TT-DL), c§c t֡ chֵc phi ch²nh phֳ vԚ 
m¹i trҼ֩ng nhҼ: (i) Hi֓p h֥i C§c t֡ chֵc phi ch²nh phֳ qu֝c tԒ vԚ bӶo t֟n chim (Birdlife 
International); (ii) Li°n minh BӶo t֟n thi°n nhi°n qu֝c tԒ (IUCN) v¨ (iii) Qu׃ ņ֥ng vԀt 
hoang d« thԒ gi֧i (WWF) tӴi Vi֓t Nam. C§c chuy°n gia n¨y Ľ« ĽҼ֯c nghe tr³nh b¨y, gi֧i 
thi֓u vԚ hҼ֧ng tuyԒn ĽԚ xuӸt ĽԜ cung cӸp th¹ng tin vԚ c§c khu vֽc nhӴy cӶm cӺn c©n 
nhԂc khi cho ĽiԜm Ľ§nh gi§. KԒt quӶ tham vӸn ĽҼ֯c tr³nh b¨y trong Phֱ lֱc 4A. 

2) Phƣơng pháp xác định phạm vi tạm thời 

(1) Chuẩn bị các bản đồ chồng lớp 

4.11 ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« sֹ dֱng c§c bӶn Ľ֟ nhӴy cӶm m¹i trҼ֩ng (ĽԜ lֽa ch֙n 
hҼ֧ng tuyԒn t֝i Ҽu ï xem ChҼҺng 3 v¨ B§o c§o K׃ thuԀt s֝ 4) nhԄm x§c Ľ֗nh phӴm vi 
tӴm th֩i, x§c Ľ֗nh nhֻng t§c Ľ֥ng l°n c§c khu vֽc cӺn bӶo v֓ (g֟m th¹ng tin vԚ rַng 
ĽԊc dֱng, rַng ph¸ng h֥, v½ng chim quan tr֙ng (IBA) v¨ v½ng chim ĽԊc hֻu EBA), cȈng 
nhҼ c§c khu d©n cҼ v¨ khu Ľ¹ th֗.  H³nh 4.2.1 tr³nh b¨y mӾu bӶn Ľ֟ rַng d½ng ĽԜ x§c 
Ľ֗nh t§c Ľ֥ng l°n c§c khu vֽc cӺn ĽҼ֯c bӶo v֓ (rַng cӺn bӶo v֓ hoԊc rַng ĽԊc dֱng, 
rַng ph¸ng h֥ v¨ rַng sӶn xuӸt).  

4.12 Ngo¨i c§c bӶn Ľ֟ nhӴy cӶm m¹i trҼ֩ng, ņo¨n Nghi°n cֵu cȈng Ľ« x§c Ľ֗nh c§c 
khu vֽc v¨ c¹ng tr³nh nhӴy cӶm d֙c hҼ֧ng tuyԒn v¨ tr³nh b¨y trong bӶn Ľ֟ dֽa tr°n c§c 
th¹ng tin thu thԀp ĽҼ֯c tַ c§c cu֥c khӶo s§t tr°n. H³nh 4.2.2 thԜ hi֓n v² dֱ vԚ bӶn Ľ֟ c§c 
Ľ֗a ĽiԜm nhӴy cӶm tr°n ĽoӴn ph²a BԂc. 
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Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 4.2.1 Bản đồ nhạy cảm môi trƣờng (bản đồ mẫu, Đoạn phía Nam)

 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

          Hình 4.2.2   Bản đồ nhạy cảm môi trƣờng (bản đồ mẫu, Đoạn phía Bắc) 

(2) Phƣơng pháp cho điểm đối với mức độ ảnh hƣởng
4.13 Mức độ ảnh hưởng của các tác động môi trường - xã hội tiềm tàng đã được cho 
điểm theo 4 mức (từ A tới D), xét trên các khía cạnh ảnh hưởng tích cực và tiêu cực (như 
thể hiện trong Bảng 4.2.1). Kết quả cho điểm này dựa trên giả định rằng không thực hiện 
bất kỳ biện pháp gì đối với các tác động đó. 

 

Phương án 1 

Đường sắt hiện hữu 

Quốc lộ 

Tỉnh lộ 

Ranh giới tỉnh 

Ranh giới huyện 

Ranh giới xã 

Rừng đặc dụng 

Rừng sản xuất  

Rừng phòng hộ 

Nghĩa trang 

Khu công nghiệp 

Hướng tuyến tối ưu lựa chọn 

Hướng tuyến tối 
ưu đã chọn 
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Bảng 4.2.1 Cho điểm các tác động tiềm tàng

Điểm Tiêu chí cho điểm 

A- Tác động tiêu cực nghiêm trọng, nếu không có biện pháp khắc phục 

B- Tác động tiêu cực đáng kể, nếu không có biện pháp khắc phục 

C- Mức độ tác động tiêu cực chưa rõ (cần có nghiên cứu thêm, xác định mức độ cụ thể trong 

quá trình nghiên cứu) 

D Không có tác động gì, nên không cần thực hiện ĐTM 

A+ Tác động tích cực đáng kể từ việc thực hiện dự án, có cải thiện được môi trường khi có dự án 

B+ Có một vài tác động tích cực nhờ thực hiện dự án, có cải thiện được môi trường khi có dự án 

C+ Mức độ tác động tích cực chưa rõ (cần có nghiên cứu thêm, xác định mức độ cụ thể trong 

quá trình nghiên cứu) 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

4.14 Trước hết, Đoàn Nghiên cứu đã cho điểm đối với tác động tiềm tàng lên các lĩnh 
vực xã hội - môi trường của từng địa phương. Từ đó lập các bảng điểm tương ứng của 
từng tỉnh/thành thể hiện mức độ nghiêm trọng và tiềm tàng của các tác động này. Sau đó, 
kết quả cho điểm sẽ được tổng hợp cho các đoạn ưu tiên, cụ thể là Đoạn phía Bắc (Hà 
Nội – Vinh) và Đoạn phía Nam (Tp.HCM – Nha Trang). Điểm cao nhất trong các điểm 
dành cho từng tỉnh/thành sẽ là điểm biểu thị cho cả đoạn tuyến khi điểm số đánh giá tiêu 
cực và tích cực (ví dụ, dù chỉ có 1 điểm “A-” trong các điểm đánh giá cho một địa phương 
trên đoạn thì điểm cho cả đoạn vẫn bị đánh giá là “A-”). Quy trình đánh giá tác động môi 
trường tiềm tàng được tổng hợp trong Hình 4.2.3 

 
 Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 4.2.3 Quy trình đánh giá tác động tiềm tàng

4.15  Kết quả xác định phạm vi tạm thời được đánh giá theo ba mức (Bảng 4.2.2) dựa 
trên kết quả đánh giá tác động tiềm tàng; nghĩa là những nội dung được cho điểm là A và 
B phải nghiên cứu ĐTM trong bước quy hoạch tiếp theo. 

Bảng 4.2.2 Đánh giá kết quả xác định phạm vi tạm thời

Mức Tiêu chí đánh giá 

A  Nội dung quan trọng nhất trong ĐTM 

B Nội dung quan trọng trong ĐTM 

n/a Không cần có ĐTM 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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4.3 Xác định các nội dung môi trƣờng - xã hội liên quan tới các dự án đƣờng 

sắt cao tốc 

1) Các hợp phần của các dự án đƣờng sắt cao tốc  

4.16 C§c h֯p phӺn cֳa c§c dֽ §n ņSCT li°n quan t֧i t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng ï x« h֥i ĽҼ֯c 
t֡ng h֯p trong BӶng 4.3.1 (c§c h֯p phӺn ch²nh), H³nh 4.3.1 (hҼ֧ng tuyԒn), H³nh 4.3.2 (m¹ 
h³nh kԒt cӸu ga), H³nh 4.3.3 (m¹ h³nh nԚn Ľ¨o/ĽԂp) v¨ H³nh 4.4.4 (m¹ h³nh cӺu cӴn). 

Bảng 4.3.1 Các hợp phần của các dự án đƣờng sắt cao tốc 

Dự án Hợp phần 
Quy mô 

Đoạn phía Bắc Đoạn phía Nam 

Nền đường ray 

(đường đắp hoặc 

đào, cầu cạn, 

hầm, ngầm) 

Thu hồi đất 

Chặt hạ cây 

Xây dựng 

 

Huy động phương tiện hạng nặng 

Xây dựng nền đường ray 

Kiểm soát giao thông 

Các tuyến đường sắt hiện tại, v.v. 

Tổng 1044,9 ha 

Rừng 65,8 ha 

Nền đắp (112km), nền đào (10km), cầu cạn 

(140km), cầu (6km), và hầm (15km). 

287km (tính cả chiều dài ga) 

 

 

287km (tính cả chiều dài ga) 

Tổng 1502,0 ha 

Rừng 146,9 ha 

Nền đắp (169km), nền đào (103km), cầu cạn 

(49km), cầu (2km), hầm (34km)  

366km  (tính cả chiều dài ga) 

 

 

366km (tính cả chiều dài ga) 

Đề-pô và trạm 

bảo trì (cả đường 

dẫn) 

Thu hồi đất 

Chặt hạ cây 

Xây dựng 

Huy động phương tiện hạng nặng 

Xây dựng đề-pô và trạm bảo trì 

 

Đề-pô hiện tại 

Tổng 79,2 ha 

Rừng 0 ha 

Nền đắp 

 

Đề-pô: 2 vị trí 

Trạm bảo trì: 5 vị trí 

Đề-pô: 2 vị trí 

Tổng 134,0 ha 

Rừng 5,4 ha 

Nền đắp 

 

Đề-pô: 2 vị trí 

Trạm bảo trì: 4 vị trí 

Đề-pô: 2 vị trí 

Ga Thu hồi đất 

Chặt hạ cây 

Xây dựng 

Huy động phương tiện hạng nặng 

Xây dựng nhà ga 

Kiểm soát giao thông 

Ga hiện tại 

Tập trung hành khách 

Tổng 13,4 ha 

Rừng 0 ha 

5 trên cao,1  nền đắp 

 

6 ga 

 

 

Ga Ngọc Hồi: 70.000 lượt khách/ngày vào 

năm 2030. 

Tổng 16,5 ha 

Rừng 0 ha 

4 trên cao,1  nền đắp, 1 hào nông 

 

6 ga 

 

 

Ga Thủ Thiêm: 50,000 lượt khách/ngày vào 

năm 2030. 

Quảng trường ga 

(tính cả đường 

vào) 

Thu hồi đất 

Chặt hạ cây 

Xây dựng 

Huy động phương tiện hạng nặng 

Xây dựng quảng trường ga 

Kiểm soát giao thông 

Quảng trường ga hiện có 

Tập trung dân cư 

Tổng 19,0 ha 

Rừng 0 ha 

 

 

6 vị trí 

Tổng 19,8 ha 

Rừng 0 ha 

 

 

6 vị trí 

Công trình điện Thu hồi đất 

Chặt hạ cây 

Xây dựng 

Huy động phương tiện hạng nặng 

Xây dựng công trình điện 

 

 

Kiểm soát giao thông 

Công trình điện hiện có 

Tổng 18,8 ha 

Rừng 2,7 ha                                                                                       

 

 

Trạm biến áp (7), trạm biến áp ở đề-pô (2), 

Trạm phân đoạn (6) và trạm tiểu phân đoạn 

(12) / 

Tổng 20,5 ha 

Rừng 3,8 ha 

 

 

Trạm biến áp (7), trạm biến áp ở đề-pô (2), 

trạm phân đoạn (0) và trạm tiểu phân đoạn 

(14) 

  

Khai thác đường 

sắt cao tốc  

Khai thác đường sắt cao tốc  

Đề-pô hiện tại 

Giờ khai thác: 16 giờ/ngày 

138 chuyến/ngày 

Bảo trì 230 toa xe 

Giờ khai thác: 16 giờ/ngày 

138 chuyến/ngày 

Bảo trì 220 toa xe 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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 Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 4.3.1 Hƣớng tuyến tối ƣu (các đoạn tuyến phía Bắc và phía Nam) 

 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 4.3.2 Mặt cắt ngang điển hình mô hình nhà ga (cấu trúc 2 tầng) 

 

 

 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 4.3.3 Mặt cắt ngang điển hình của kết cấu nền đắp và nền đào

 

HSR alignment

36km 117km 67km
63km

79km

Đoạn phía  Bắc 

Đoạn phía Nam 

Nền đắp (H=6m) Nền đào (H=6m) 
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Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 4.3.4 Mặt cắt ngang điển hình của cầu dầm cạn 

2) Mối quan hệ giữa các hợp phần dự án ĐSCT và các nội dung nghiên cứu môi 

trƣờng - xã hội 

4.17 BӶng 4.3.2 t֡ng h֯p m֝i quan h֓ giֻa c§c h֯p phӺn dֽ §n v¨ c§c n֥i dung 
nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng - x« h֥i cho tַng giai ĽoӴn cֳa c§c dֽ §n ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c. 
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Bảng 4.3.2  Mối quan hệ giữa các hợp phần dự án và các nội dung nghiên cứu môi trƣờng - xã hội 

Chú thích: ✔: có liên quan,   để trống: không liên quan 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA, 
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M

ôi trường tự nhiên 

1 Hiện tượng khí hậu/khí tượng            
2 Địa hình ✔    ✔       
3 Địa chất ✔    ✔       
4 Xói mòn, xói lở ✔    ✔     ✔  
5 Thủy văn ✔    ✔  ✔   ✔  
6 Nước ngầm ✔    ✔     ✔  
7 Hệ động thực vật, đa dạng sinh học ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔   ✔  
8 Khu vực bảo tồn, rừng ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔   ✔  
9 Khu vực duyên hải            
10 Cảnh quan ✔ ✔  ✔ ✔  ✔   ✔  
11 Thiên tai   ✔   ✔ ✔  ✔   ✔  

M
ôi trường sống 

12 Ô nhiễm không khí ✔    ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
13 Mùi khó chịu            
14 Ô nhiễm nước ✔    ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ 
15 Ô nhiễm trầm tích đáy            
16 Ô nhiễm đất ✔    ✔ ✔ ✔   ✔  
17 Sụt, lún đất ✔    ✔  ✔     
18 Tiếng ồn, rung chấn ✔    ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   
19 Tiếng ồn tần số thấp/sóng vi áp ✔        ✔   
20 Cản sóng vô tuyến ✔        ✔ ✔  
21 Cản quang ✔         ✔  
22 Rác thải, rác thải nguy hại ✔    ✔  ✔   ✔ ✔ 

M
ôi tường xã hộir 

23 Tái định cư bắt buộc ✔ ✔          
24 Sử dụng đất ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔   ✔ ✔ 
25 Sử dụng tài nguyên tại chỗ ✔    ✔  ✔     
26 Quy hoạch chung, vùng, địa phương ✔ ✔ ✔  ✔  ✔   ✔  
27 Tổ chức xã hội, các ban ngành chức năng 

ở địa phương 
✔ ✔ ✔ 

 
✔ 

 
✔ 

  
✔ 

 

28 Hạ tầng và dịch vụ xã hội ✔  ✔  ✔  ✔ ✔  ✔  
29 Kinh tế  địa phương và sinh kế  ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
30 Phân bổ lợi ích, thiệt hại không đồng đều ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
31 Xung đột lợi ích cục bộ ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ 
32 Sử dụng nước, quyền sử dụng nước và 

các quyền của cộng đồng 
✔ ✔ 

  
✔ 

 
✔ 

  ✔  

33 Di tích văn hóa, lịch sử ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  
34 Công trình tôn giáo ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  
35 Các công trình nhạy cảm (bệnh viện, 

trường học, nhà máy chế tạo chính xác) 
✔ ✔ 

  
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

36 Người nghèo ✔ ✔   ✔  ✔     
37 Nhóm dân tộc thiểu số/người bản địa ✔ ✔   ✔  ✔     
38 Bình đẳng giới ✔ ✔   ✔  ✔  ✔   
39 Quyền trẻ em            
40 Sức khỏe cộng đồng (điều kiện vệ sinh và 

bệnh truyền nhiễm) 
✔ 

   ✔  ✔  ✔  ✔ 

41 Bệnh nghề nghiệp và an toàn lao động ✔    ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   K
hác 

42 Tai nạn ✔    ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 
43 Biến đổi khí hậu ✔   ✔  ✔  ✔ ✔   
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4.4 Kết quả xác định phạm vi tạm thời 

1) Thông tin cơ bản về điều kiện môi trƣờng - xã hội dọc hƣớng tuyến và vị trí ga 

tối ƣu 

4.18 Tr°n cҺ s֫ th¹ng tin cҺ bӶn t֡ng h֯p tӴi ChҼҺng 2 v¨ B§o c§o K׃ thuԀt s֝ 3, 
ņo¨n Nghi°n cֵu JICA Ľ« thu thԀp b֡ sung th¹ng tin tԀp trung v¨o nhֻng khu vֽc d֙c 
hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga t֝i Ҽu. C§c c¹ng tr³nh v¨ v֗ tr² ch²nh ĽҼ֯c xem x®t khi x§c Ľ֗nh 
phӴm vi tӴm th֩i ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh trong c§c cu֥c khӶo s§t b֡ sung n¨y, ĽҼ֯c li֓t k° v¨ 
t֡ng h֯p trong c§c bӶn Ľ֟. C§c c¹ng tr³nh ch²nh ĽҼ֯c xem x®t khi x§c Ľ֗nh phӴm vi tӴm 
th֩i g֟m trҼ֩ng h֙c, b֓nh vi֓n v¨ c¹ng tr³nh t¹n gi§o nԄm gӺn hҼ֧ng tuyԒn v¨ c· khӶ 
nŁng b֗ Ӷnh hҼ֫ng b֫i c§c dֽ §n ņSCT. C§c bӶn Ľ֟ cȈng thԜ hi֓n ph©n b֝ c§c c¹ng 
tr³nh x©y dֽng gӺn cֹa hӺm nhԄm xem x®t t§c Ľ֥ng cֳa tiԒng ֟n tӺn s֝ thӸp. S֝ li֓u v¨ 
th¹ng tin thu thԀp tr°n ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong Phֱ lֱc 4B. 

2) Cho điểm các nội dung nghiên cứu về môi trƣờng - xã hội 

(1) Đoạn phía Bắc 

4.19 T§c Ľ֥ng tiԚm t¨ng cֳa tַng n֥i dung nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng - x« h֥i ĽҼ֯c cho 
ĽiԜm theo 4 mֵc (A t֧i D) cho tַng Ľ֗a phҼҺng. KԒt quӶ chi tiԒt cho ĽiԜm tַng Ľ֗a 
phҼҺng tr°n ņoӴn ph²a BԂc ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong Phֱ lֱc 4C, c¸n kԒt quӶ cho ĽiԜm theo 
giai ĽoӴn (tiԚn x©y dֽng, x©y dֽng v¨ khai th§c) cֳa tַng dֽ §n ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong c§c 
bӶng tַ 4.4.1 t֧i 4.4.3. Vi֓c cho ĽiԜm theo ĽoӴn tuyԒn l¨ t²nh t֡ng c§c kԒt quӶ ĽiԜm cֳa 
tַng Ľ֗a phҼҺng v֧i nguy°n tԂc ĽiԜm cao nhӸt trong s֝ c§c ĽiԜm cֳa c§c Ľ֗a phҼҺng 
ĽҼ֯c coi l¨ ĽiԜm chung cho cӶ ĽoӴn (v² dֱ, d½ ch֕ c· 1 ĽiԜm ñA-ò trong c§c ĽiԜm Ľ§nh gi§ 
cho m֥t Ľ֗a phҼҺng tr°n ĽoӴn th³ ĽiԜm cho cӶ ĽoӴn vӾn b֗ Ľ§nh gi§ l¨ ñA-ò) 
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Bảng 4.4.1 Kết quả đánh giá (giai đoạn tiền xây dựng, Đoạn phía Bắc) 

Khía 

cạnh 
Mục 

Cả 

đoạn 

Hà 

Nội 

Hà 

Nam 

Nam 

Định 

Ninh 

Bình 

Thanh 

Hóa 

Nghệ 

An 

M
ôi trường tự nhiên 

Hiện tượng khí hậu/khí tượng D D D D D D D 

Địa hình D D D D D D D 

Địa chất D D D D D D D 

Xói mòn, xói lở D D D D D D D 

Thủy văn D D D D D D D 

Nước ngầm D D D D  D  D- D-  

Hệ động thực vật, đa dạng sinh học D D D D  D  D- D-  

Khu vực bảo tồn/rừng B- D D D B-  B- B- 

Khu vực duyên hải D D D D D D D 

Cảnh quan D D D D D D D 

Thiên tai   D D D D D D D 

M
ôi trường sống 

Ô nhiễm không khí D D D D D D D 

Mùi khó chịu D D D D D D D 

Ô nhiễm nước D D D D D D D 

Ô nhiễm trầm tích đáy D D D D D D D 

Ô nhiễm đất D D D D D  D D 

Sụt, lún đất D D D  D  D D D 

Tiếng ồn/rung chấn D D D D D D D 

Tiếng ồn tần số thấp/sóng vi áp D D  D  D  D  D  D  

Cản sóng vô tuyến D D  D  D  D  D  D  

Cản quang D D D D D D D 

Chất thải/chất thải nguy hại D D D-  D  D D D 

M
ôi trường xã hội 

Tái định cư bắt buộc A- A- A- A- A- A- A- 

Thay đổi mục đích sử dụng đất B- B- B- B- B- B- B- 

Sử dụng tài nguyên tại chỗ D D  D  D  D  D  D  

Quy hoạch chung, vùng/địa phương B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- 

Tổ chức xã hội, các ban ngành chức năng ở địa 

phương 
C- C-  C-  C-  C-  C-  C-  

Hạ tầng và dịch vụ xã hội B- B B  B C  B C  

Kinh tế địa phương và sinh kế  B- B- B- B- B- B- B- 

Phân bổ lợi ích và thiệt hại không đồng đều B- B- B- B- B- B- B- 

Xung đột lợi ích cục bộ C- C- C- C- C- C- C- 

Sử dụng nước, quyền sử dụng nước và các quyền của 

cộng đồng 
C- C- C- C- C- C- C- 

Di tích văn hóa, lịch sử D D D D D D D 

Công trình tôn giáo B- B- C- B- C- C- C- 

Các công trình nhạy cảm (bệnh viện, trường học, nhà 

máy chế tạo chính xác) 
A- B- A- A- C- A- C- 

Người nghèo C- C- C- C- C- C- C- 

Nhóm dân tộc thiểu số/người bản địa C- D D D D C- D 

Bình đẳng giới C- C- C- C- C- C- C- 

Quyền trẻ em D D D D D D D 

Sức khỏe cộng đồng (điều kiện vệ sinh và bệnh 

truyền nhiễm) 
D D D D D D D 

Bệnh nghề nghiệp và an toàn lao động D D D D D D D 

K
hác 

Tai nạn D D D D D D D 

Biến đổi khí hậu D D D D D D D 

A-: dự báo tác động tiêu cực nghiêm trọng, B-: dự báo một số tác động tiêu cực, C-: mức độ tác động tiêu cực chưa xác định, D: dự báo không tác 

động, A+: dự kiến ảnh hưởng tích cực, B+: dự kiến một số ảnh hưởng tích cực, C+: mức độ ảnh hưởng tích cực chưa xác định. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Bảng 4.4.2 Kết quả đánh giá (giai đoạn xây dựng, Đoạn phía Bắc) 

 Mục 
Cả  

đoạn 

Hà 

Nội 

Hà 

Nam 

Nam 

Định 

Ninh 

Bình 

Thanh 

Hóa 

Nghệ 

An 

M
ôi trường tự nhiên 

Hiện tượng khí hậu/khí tượng D D D D D D D 

Địa hình B- D D D B- B- C- 

Địa chất D D D D D D D 

Xói mòn, xói lở B- B-  B-  B-  B-  B-  B-  

Thủy văn D D D D D D D 

Nước ngầm B- B- B- B- B- B- B- 

Hệ động thực vật, đa dạng sinh học B- B-  B-  B-  B-  B-  B-  

Khu vực bảo tồn/rừng B- D D D B- B- B- 

Khu vực duyên hải D D D D D D D 

Cảnh quan D D D D D D D 

Thiên tai   B- C- C- C- C- B- C- 

M
ôi trường sống 

Ô nhiễm không khí B- B- B- B- B- B- B- 

Mùi khó chịu D D D D D D D 

Ô nhiễm nước B- B- B- B- B- B- B- 

Ô nhiễm trầm tích đáy D D D D D D D 

Ô nhiễm đất C- C- C- C- C- C- C- 

Sụt, lún đất D D D D D D D 

Tiếng ồn/rung chấn B- B- B- B- B- B- B- 

Tiếng ồn tần số thấp/sóng vi áp D D D D D D D 

Cản sóng vô tuyến D D  D  D  D  D  D  

Cản quang D D D D D D D 

Chất thải, chất thải nguy hại B- B- B- B- B- B- B- 

M
ôi trường xã hội 

Tái định cư bắt buộc B- B- B- B- B- B- B- 

Thay đổi mục đích sử dụng đất B- B- B- B- B- B- B- 

Sử dụng tài nguyên tại chỗ B- B- B- B- B- B- B- 

Quy hoạch chung, vùng, địa phương D D D D D D D 

Tổ chức xã hội, các ban ngành chức năng ở địa 

phương 
C- C- C- C- C- C- C- 

Hạ tầng và dịch vụ xã hội B- B- B- B- B- B- B- 

Kinh tế địa phương và sinh kế  B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ 

Phân bổ lợi ích và thiệt hại không đồng đều B- B- B- B- B- B- B- 

Xung đột lợi ích cục bộ C- C- C- C- C- C- C- 

Sử dụng nước, quyền sử dụng nước và quyền của 

cộng đồng 
C- C- C- C- C- C- C- 

Di tích văn hóa, lịch sử B- C- C- C- B- B- C- 

Công trình tôn giáo B- B- B- B- B- B- C- 

Các công trình nhạy cảm (bệnh viện, trường học, nhà 

máy chế tạo chính xác) 
B- B- B- B- C- B- C- 

Người nghèo B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ 

Nhóm dân tộc thiểu số/người bản địa C- D D D D C- D 

Bình đẳng giới C- C- C- C- C- C- C- 

Quyền trẻ em D D D D D D D 

Sức khỏe cộng đồng (điều kiện vệ sinh và bệnh truyền 

nhiễm) 
B- B- B- B- B- B- B- 

Bệnh nghề nghiệp và an toàn lao động B- B- B- B- B- B- B- 

K
hác 

Tai nạn B- B- B- B- B- B- B- 

Biến đổi khí hậu D D D D D D D 

A-: dự báo tác động tiêu cực nghiêm trọng, B-: dự báo một số tác động tiêu cực, C-: mức độ tác động tiêu cực chưa xác định, D: dự báo không tác 

động, A+: dự kiến ảnh hưởng tích cực, B+: dự kiến một số ảnh hưởng tích cực, C+: mức độ ảnh hưởng tích cực chưa xác định. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Bảng 4.4.3 Kết quả đánh giá (giai đoạn khai thác, Đoạn phía Bắc) 

 Mục 
Cả  

đoạn 
Hà Nội 

Hà 

Nam 

Nam 

Định 

Ninh 

Bình 

Thanh 

Hóa 

Nghệ 

An 

M
ôi trường tự nhiên 

Hiện tượng khí hậu/khí tượng D D D D D D D 

Địa hình D D D D D D D 

Địa chất D D D D D D D 

Xói mòn, xói lở B- C- C- C- C- B- B- 

Thủy văn B- B-  B-  B-  B- B- B- 

Nước ngầm B- D D D  B- B- B- 

Hệ động thực vật, đa dạng sinh học B- B-  B- B- B- B- B- 

Khu vực bảo tồn/rừng B- D D D B- B- B- 

Khu vực duyên hải D D D D D D D 

Cảnh quan B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- 

Thiên tai   B- C- C- C- C- B- B- 

M
ôi trường sống 

Ô nhiễm không khí A+/B- A+/B- A+/B- A+/B- A+/B- A+/B- A+/B- 

Mùi khó chịu D D D D D D D 

Ô nhiễm nước B- B- B- B- B- B- B- 

Ô nhiễm trầm tích đáy D D D D D D D 

Ô nhiễm đất B- B- D D D D B- 

Sụt, lún đất D D D  D  D D  D  

Tiếng ồn/rung chấn A- A- A- A- A- A- A- 

Tiếng ồn tần số thấp/sóng vi áp A- D D D C- A- A- 

Cản sóng vô tuyến B- B- B- B- B- B- B- 

Cản quang B- B- B- B- B- B- B- 

Chất thải, chất thải nguy hại B- B- B- B- B- B- B- 

M
ôi trường xã hội 

Tái định cư bắt buộc D D D D D D D 

Thay đổi mục đích sử dụng đất A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

Sử dụng tài nguyên tại chỗ D D D D D D D 

Quy hoạch chung, vùng, địa phương B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ 

Tổ chức xã hội, các ban ngành chức năng ở địa 

phương 
C- C- C- C- C- C- C- 

Hạ tầng và dịch vụ xã hội B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- 

Kinh tế địa phương và sinh kế  A+/B- A+/B- A+/B- A+/B- A+/B- A+/B- A+/B- 

Phân bổ lợi ích và thiệt hại không đồng đều B- B- B- B- B- B- B- 

Xung đột lợi ích cục bộ C- C- C- C- C- C- C- 

Sử dụng nước, quyền sử dụng nước và quyền của 

cộng đồng 
C- C- C- C- C- C- C- 

Di tích văn hóa, lịch sử B- C- C- C- B- B- C- 

Công trình tôn giáo B- B- B- B- B- B- C- 

Các công trình nhạy cảm (bệnh viện, trường học, 

nhà máy chế tạo chính xác) 
B- B- B- B- C- B- C- 

Người nghèo C- C- C- C- C- C- C- 

Nhóm dân tộc thiểu số/người bản địa C- D D D D C- D 

Bình đẳng giới C- C- C- C- C- C- C- 

Quyền trẻ em D D D D D D D 

Sức khỏe cộng đồng (điều kiện vệ sinh và bệnh 

truyền nhiễm) 
B- B- B- B- B- B- B- 

Bệnh nghề nghiệp và an toàn lao động B- B- B- B- B- B- B- 

K
hác 

Tai nạn C+/C- C+/C- C+/C- C+/C- C+/C- C+/C- C+/C- 

Biến đổi khí hậu A+/C- A+/C- A+/C- A+/C- A+/C- A+/C- A+/C- 

Chú thích: A-: dự báo tác động tiêu cực nghiêm trọng, B-: dự báo một số tác động tiêu cực, C-: mức độ tác động tiêu cực chưa xác định, D: dự báo 

không tác động, A+: dự kiến ảnh hưởng tích cực, B+: dự kiến một số ảnh hưởng tích cực, C+: mức độ ảnh hưởng tích cực chưa xác định. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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(2) Đoạn phía Nam 

4.20 TҼҺng tֽ nhҼ ĽoӴn ph²a BԂc, t§c Ľ֥ng tiԚm t¨ng cֳa tַng n֥i dung nghi°n cֵu 
m¹i trҼ֩ng - x« h֥i ĽҼ֯c cho ĽiԜm theo 4 mֵc (A t֧i D) cho tַng Ľ֗a phҼҺng ֫ ĽoӴn 
ph²a Nam. KԒt quӶ chi tiԒt vԚ cho ĽiԜm tַng Ľ֗a phҼҺng tr°n ņoӴn ph²a Nam ĽҼ֯c t֡ng 
h֯p trong Phֱ lֱc 4D, c¸n kԒt quӶ cho ĽiԜm cho ba giai ĽoӴn l¨ tiԚn x©y dֽng, x©y dֽng 
v¨ khai th§c cֳa c§c dֽ §n ĽҼ֯c thԜ hi֓n trong c§c bӶng tַ 4.4.4 t֧i 4.4.6. Vi֓c cho ĽiԜm 
cӶ ĽoӴn l¨ t²nh t֡ng c§c kԒt quӶ ĽiԜm s֝ cֳa tַng Ľ֗a phҼҺng v֧i nguy°n tԂc ĽiԜm cao 
nhӸt giֻa c§c Ľ֗a phҼҺng ĽҼ֯c coi l¨ ĽiԜm chung cho cӶ ĽoӴn.  
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Bảng 4.4.4 Kết quả đánh giá (giai đoạn tiền xây dựng, Đoạn phía Nam) 

 Mục 
Cả  

đoạn 
TpHCM Đồng Nai 

Bình 

Thuận 

Ninh 

Thuận 
Khánh Hòa 

M
ôi trường tự nhiên 

Hiện tượng khí hậu/khí tượng D D D D D D 

Địa hình D D D D D D 

Địa chất D D D D D D 

Xói mòn, xói lở D D D D D D 

Thủy văn D D D D D D 

Nước ngầm D D D D D D 

Hệ động thực vật, đa dạng sinh học D D D D D D 

Khu vực bảo tồn/rừng B- D B- B- B- B- 

Khu vực duyên hải D D D D D D 

Cảnh quan D D D D D D 

Thiên tai   D D D D D D 

M
ôi trường sống 

Ô nhiễm không khí D D D D D D 

Mùi khó chịu D D D D D D 

Ô nhiễm nước D D D D D D 

Ô nhiễm trầm tích đáy D D D D D D 

Ô nhiễm đất D D D D D D 

Sụt, lún đất D D D D D D 

Tiếng ồn/rung chấn D D D D D D 

Tiếng ồn tần số thấp/sóng vi áp D D D D D D 

Cản sóng vô tuyến D D D D D D 

Cản quang D D D D D D 

Chất thải, chất thải nguy hại D D D D D D 

M
ôi trường xã hội 

Tái định cư bắt buộc A- A- A- A- A- A- 

Thay đổi mục đích sử dụng đất B- B- B- B- B- B- 

Sử dụng tài nguyên tại chỗ D D D D D D 

Quy hoạch chung, vùng/ địa phương B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- 

Tổ chức xã hội, các ban ngành chức năng ở 

địa phương 
C- C- C- C- C- C- 

Hạ tầng và dịch vụ xã hội B- B- B- B- B- B- 

Kinh tế địa phương và sinh kế  B- B- B- B- B- B- 

Phân bổ lợi ích và thiệt hại không đồng đều B- B- B- B- B- B- 

Xung đột lợi ích cục bộ C- C- C- C- C- C- 

Sử dụng nước, quyền sử dụng nước và 

quyền của cộng đồng 
C- C- C- C- C- C- 

Di tích văn hóa, lịch sử C- D C- D- D- D- 

Công trình tôn giáo A- C- A- A- A- A- 

Các công trình nhạy cảm (bệnh viện, trường 

học, nhà máy chế tạo chính xác) 
A- B- B- A- A- C- 

Người nghèo B- C- C- C- C- C- 

Nhóm dân tộc thiểu số/người bản địa A- C- B- B- A- B- 

Bình đẳng giới C- C- C- C- C- C- 

Quyền trẻ em D D D D D D 

Sức khỏe cộng đồng (điều kiện vệ sinh và 

bệnh truyền nhiễm) 
D D D D D D 

Bệnh nghề nghiệp và an toàn lao động D D D D D D 

K
hác 

Tai nạn D D D D D D 

Biến đổi khí hậu D D D D D D 

Chú thích:  A-: dự báo tác động tiêu cực nghiêm trọng, B-: dự báo một số tác động tiêu cực, C-: mức độ tác động tiêu cực chưa xác định, D: dự báo 

không tác động, A+: dự kiến ảnh hưởng tích cực, B+: dự kiến một số ảnh hưởng tích cực, C+: mức độ ảnh hưởng tích cực chưa xác định. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Bảng 4.4.5 Kết quả đánh giá (giai đoạn xây dựng, Đoạn phía Nam) 

 Mục 
Cả  

đoạn 
TpHCM Đồng Nai 

Bình 

Thuận 

Ninh 

Thuận 
Khánh Hòa 

M
ôi trường tự nhiên 

Hiện tượng khí hậu/khí tượng D D D D D D 

Địa hình B- D C- B- B- B- 

Địa chất D D D D D D 

Xói mòn, xói lở B- B- B- B- B- B- 

Thủy văn D D D D D D 

Nước ngầm B- D D B- B- B- 

Hệ động thực vật, đa dạng sinh học B- B- B- B- B- B- 

Khu vực bảo tồn/rừng B- D C- B- B- B- 

Khu vực duyên hải D D D D D D 

Cảnh quan D D D D D D 

Thiên tai   B- B C- C- B- B- 

M
ôi trường sống 

Ô nhiễm không khí B- B- B- B- B- B- 

Mùi khó chịu D D D D D D 

Ô nhiễm nước B- B- B- B- B- B- 

Ô nhiễm trầm tích đáy D D D D D D 

Ô nhiễm đất C- C- C- C- C- C- 

Sụt, lún đất D D D D D D 

Tiếng ồn/rung chấn B- B- B- B- B- B- 

Tiếng ồn tần số thấp/sóng vi áp D D D D D D 

Cản sóng vô tuyến D D D D D D 

Cản quang D D D D D D 

Chất thải, chất thải nguy hại B- B- B- B- B- B- 

M
ôi trường xã hội 

Tái định cư bắt buộc B- B- B- B- B- B- 

Thay đổi mục đích sử dụng đất B- B- B- B- B- B- 

Sử dụng tài nguyên tại chỗ B- B- B- B- B- B- 

Quy hoạch chung, vùng, địa phương D D D D D D 

Tổ chức xã hội, các ban ngành chức năng ở 

địa phương 
C- C- C- C- C- C- 

Hạ tầng và dịch vụ xã hội B- B- B- B- B- B- 

Kinh tế địa phương và sinh kế  B+ B+ B+ B+ B+ B+ 

Phân bổ lợi ích và thiệt hại không đồng đều B- B- B- B- B- B- 

Xung đột lợi ích cục bộ C- C- C- C- C- C- 

Sử dụng nước, quyền sử dụng nước và quyền 

của cộng đồng 
C- C- C- C- C- C- 

Di tích văn hóa, lịch sử C- C- C- C- C- C- 

Công trình tôn giáo B- B- B- B- B- B- 

Các công trình nhạy cảm (bệnh viện, trường 

học, nhà máy chế tạo chính xác) 
B- B- B- B- C- B- 

Người nghèo B+ B+ B+ B+ B+ B+ 

Nhóm dân tộc thiểu số/người bản địa A- D D B- A- C- 

Bình đẳng giới C- C- C- C- C- C- 

Quyền trẻ em D D D D D D 

Sức khỏe cộng đồng (điều kiện vệ sinh và 

bệnh truyền nhiễm) 
B- B- B- B- B- B- 

Bệnh nghề nghiệp và an toàn lao động B- B- B- B- B- B- 

K
hác 

Tai nạn B- B- B- B- B- B- 

Biến đổi khí hậu D D D D D D 

Chú thích: A-: dự báo tác động tiêu cực nghiêm trọng, B-: dự báo một số tác động tiêu cực, C-: mức độ tác động tiêu cực chưa xác định, D: dự báo 

không tác động, A+: dự kiến ảnh hưởng tích cực, B+: dự kiến một số ảnh hưởng tích cực, C+: mức độ ảnh hưởng tích cực chưa xác định. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Bảng 4.4.6 Kết quả đánh giá (giai đoạn khai thác, Đoạn phía Nam) 

 Mục 
Cả  

đoạn 
TpHCM Đồng Nai 

Bình 

Thuận 

Ninh 

Thuận 
Khánh Hòa 

M
ôi trường tự nhiên 

Hiện tượng khí hậu/khí tượng D D D D D D 

Địa hình D D D D D D 

Địa chất D D D D D D 

Xói mòn, xói lở B- D B- B- B- B- 

Thủy văn B- B- B- B- B- B- 

Nước ngầm B- D D B- B- B- 

Hệ động thực vật, đa dạng sinh học B- B- B- B- B- B- 

Khu vực bảo tồn/rừng B- D C- B- B- B- 

Khu vực duyên hải D D D D D D 

Cảnh quan B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- 

Thiên tai   B- B- B- B- B- B- 

M
ôi trường sống 

Ô nhiễm không khí A+/B- A+/B- A+/B- A+/B- A+/B- A+/B- 

Mùi khó chịu D D D D D D 

Ô nhiễm nước B- B- B- B- B- B- 

Ô nhiễm trầm tích đáy D D D D D D 

Ô nhiễm đất B- B- D D D B- 

Sụt lún đất D D D D D D 

Tiếng ồn/rung chấn A- A- A- A- A- A- 

Tiếng ồn tần số thấp/ sóng vi áp A- D D C- C- A- 

Cản sóng vô tuyến B- B- B- B- B- B- 

Cản quang B- B- B- B- B- B- 

Chất thải/chất thải nguy hại B- B- B- B- B- B- 

M
ôi trường xã hội 

Tái định cư bắt buộc D D D D D D 

Thay đổi mục đích sử dụng đất A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

Sử dụng tài nguyên tại chỗ D D D D D D 

Quy hoạch chung, vùng/địa phương B+ B+ B+ B+ B+ B+ 

Tổ chức xã hội, các ban ngành chức năng 
ở địa phương 

C- C- C- C- C- C- 

Hạ tầng và dịch vụ xã hội B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- B+/B- 

Kinh tế địa phương và sinh kế  A+/B- A+/B- A+/B- A+/B- A+/B- A+/B- 

Phân bổ lợi ích và thiệt hại không đồng 
đều 

B- B- B- B- B- B- 

Xung đột lợi ích cục bộ C- C- C- C- C- C- 

Sử dụng nước, quyền sử dụng nước và các 
quyền của cộng đồng 

C- C- C- C- C- C- 

Di tích văn hóa, lịch sử C- C- C- C- C- C- 

Công trình tôn giáo B- B- B- B- B- B- 

Các công trình nhạy cảm (bệnh viện, 
trường học, nhà máy chế tạo chính xác) 

B- B- B- B- C- B- 

Người nghèo C- C- C- C- C- C- 

Nhóm dân tộc thiểu số/người bản địa B- D D- B- B- C- 

Bình đẳng giới C- C- C- C- C- C- 

Quyền trẻ em D D D D D D 

Sức khỏe cộng đồng (điều kiện vệ sinh và 
bệnh truyền nhiễm) 

B- B- B- B- B- B- 

Bệnh nghề nghiệp và an toàn lao động B- B- B- B- B- B- 

K
hác 

Tai nạn C+/C- C+/C- C+/C- C+/C- C+/C- C+/C- 

Biến đổi khí hậu A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

Chú thích: A-: dự báo tác động tiêu cực nghiêm trọng, B-: dự báo một số tác động tiêu cực, C-: mức độ tác động tiêu cực chưa xác định, D: dự báo 

không tác động, A+: dự kiến ảnh hưởng tích cực, B+: dự kiến một số ảnh hưởng tích cực, C+: mức độ ảnh hưởng tích cực chưa xác định. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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3) Chi tiết về cách cho điểm ở từng đoạn 

4.21 Sau Ľ©y l¨ chi tiԒt vԚ c§ch cho ĽiԜm ֫ tַng ĽoӴn. 

(1) Đoạn phía Bắc 

4.22 BӶng 4.4.7 thԜ hi֓n kԒt quӶ cho ĽiԜm vԚ t§c Ľ֥ng tiԚm t¨ng Ľ֝i v֧i m¹i trҼ֩ng v¨ 
x« h֥i ֫ tַng giai ĽoӴn (tiԚn x©y dֽng, x©y dֽng v¨ khai th§c) cֳa ņoӴn ph²a BԂc. 

Bảng 4.4.7 Kết quả cho điểm cho Đoạn phía Bắc 

M
ản

g 

Nội dung 

Kết quả cho điểm 

T
rước  

xây dựng (P
)  

T
rong khi  

xây dựng (C
)  

K
hai thác (O

) 

Cơ sở cho điểm 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 tự

 n
hi

ên
 Khí hậu/khí 

tượng 
D D D P: Không có tác động. 

C/O: Mặc dù các cấu trúc trên cao như cầu cạn đường sắt cao tốc và công trình ga sẽ 
được xây dựng nhưng tác động tới vi khí hậu và các hiện tượng vi khí tượng là không 
đáng kể do các cấu trúc này không gây cản trở hướng di chuyển của gió. 

Địa hình D B- D P: Không có tác động. 
C: Mặc dù địa hình đoạn Hà Nội – Ninh Bình nhìn chung bằng phẳng, nhưng đoạn Ninh 
Bình - Nghệ An lại có nhiều dạng địa hình khác nhau, có nhiều đồi núi trên hành lang 
tuyến, do đó cần có 20km đoạn đường đào. Cho dù chỉ ở mức độ không đáng kể, nhưng 
vẫn có một số tác động nhất định tới đặc điểm địa hình trên đoạn này. 
O: Khi hoàn tất xây dựng, địa hình sẽ ổn định và sẽ không có tác động.  

Địa chất D D D P: Không có tác động. 
C: Mặc dù có một số khu vực nền đất yếu và sẽ phải thực hiện gia cố nền đất ở những 
khu vực này để phục vụ xây dựng nhưng quy mô không đáng kể để gây biến đổi đặc 
điểm địa chất trên đoạn này. 
O: Không có tác động.  

Xói mòn đất, xói 
lở 

D B- B- P: Không có tác động. 
C: Triển khai công đoạn đầm nén, đặc biệt khi trời mưa có thể có hiện tượng xói lở đất  
O: Tổng chiều dài toàn tuyến là 284km trong đó đoạn nền đắp hay nền đào dài tới 
129,5km, nơi bề mặt mới có thể bị nước mưa rửa trôi. 

Thủy văn D D B- P: Không có tác động. 

C: Đối với đoạn trên cao, các công trình xây dựng hầu như không tác động gì tới chu 
trình hay chế độ thủy văn. Đối với đoạn nền đắp hay nền đào, việc dồn ứ đất thành đống 
có thể gây ra tác động nhỏ và tạm thời đối với chu trình hay chế độ thủy văn, nhưng quy 
mô chưa đủ làm biến đổi chế độ thủy văn. 
O: Đối với đoạn nền đắp (phần lớn ở khu vực tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An), các kết cấu 
này sẽ ảnh hưởng tới điều kiện thủy văn. Các đoạn trên cao sẽ có tác động ít hơn và nhỏ 
hơn đối với điều kiện thủy văn. 

Nước ngầm  D B- B- P: Không có tác động. 
C: Nước ngầm ở Đồng bằng sông Hồng khá nhiều do khu vực này có nhiều sông ngòi và 
đặc điểm địa hình ở khu vực này. Ngoài ra, việc sử dụng nước ngầm tại các công trình 
xây dựng chưa đủ mức độ gây ra biến đổi dòng chảy nước ngầm. Tuy nhiên, có thể có 
tác động tới dòng chảy nước ngầm từ các hoạt động xây dựng hầm. 
O: Mức độ sử dụng nước ngầm của đường sắt cao tốc chưa tới mức độ có thể thay đổi 
được mực nước ngầm. Tuy nhiên, tại đoạn trong hầm, kết cấu hầm có thể có tác động tới 
dòng chảy nước ngầm 

Hệ động thực 
vật, đa dạng 
sinh học 

D 
 

B- 
 

B- 
 

P: Không có tác động. 
C: Ngoài một số khu vực rừng phòng hộ và rừng sản xuất thì phần lớn khu vực trên hành 
lang tuyến là khu vực đã phát triển, bao gồm khu dân cư và đất nông nghiệp. Tác động 
tới động thực vật và đa dạng sinh học trên hành lang tuyến sẽ không đáng kể mặc dù 
hoạt động xây dựng có thể ảnh hưởng tới môi trường sống của các loài động thực vật. 
- Không có vùng chim quan trọng (IBA) bị tác động bởi hướng tuyến. 
- Đoạn Ninh Bình – Nghệ An nằm trong khu vực chim đặc hữu (EBA) vùng trũng An Nam 

O: Sự hiện diện của công trình đường sắt cao tốc và việc khai thác đường sắt cao tốc có 
thể gây tác động tiêu cực tới hệ sinh thái 
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M
ản

g 

Nội dung 

Kết quả cho điểm 

T
rước  

xây dựng (P
)  

T
rong khi  

xây dựng (C
)  

K
hai thác (O

) 

Cơ sở cho điểm 

Khu vực bảo 
tồn/rừng 

B- B- 
 

B- P:  Tại các địa phương trên tuyến có nhiều khu rừng đặc dụng (khu vực bảo tồn), tuy 
nhiên những khu vực này nằm ở xa hướng tuyến quy hoạch (trên 10km). Ngoài các khu 
vực bảo tồn, hướng tuyến có đi qua và tác động tới một số khu rừng phòng hộ (khoảng 
14ha) và rừng sản xuất (khoảng 54ha) ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Tại các khu 
vực này cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất phi lâm nghiệp. 
C: Các loại máy, phương tiện xây dựng có thể gây tổn hại tới hệ thực vật. Hoạt động của 
công nhân xây dựng cũng có thể gây áp lực đối với rừng. 
O: Ở gần khu vực công trình đường sắt cao tốc, một số diện tích rừng bị phá nên sẽ có 
nhiều ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp lên hệ thực vật và có thể gây tác động tới các khu 
vực bìa rừng. 

Khu vực duyên 
hải 

D D D P/C/O: Đoạn có cự ly ngắn nhất từ hướng tuyến tới bờ biển là ở Nghệ An (khoảng 3,5km), 
không ảnh hưởng gì tới rừng ngập mặn hay đầm lầy. Do đó tổng quan không có tác 
động.  

Cảnh quan D D B+/B- P: Không có tác động. 

C: Thay đổi về cảnh quan chỉ tạm thời và tập trung vào giai đoạn xây dựng . 

O: Ở khu vực các kết cấu như cầu cạn, đường đắp hay nhà ga, có thể có cả tác động tích 
cực và tiêu cực tới cảnh quan. 

Thiên tai   D B- B- P: Không có tác động. 

C: Công trình hạ tầng tại khu vực dễ bị sạt lở/xói lở tại tỉnh Thanh Hóa có thể gây ra sạt 
lở đất. 

O: Đoạn Hà Nội – Ninh Bình: Có một số khu vực thường xuyên bị ngập nhưng nằm xa 
hướng tuyến quy hoạch. Khu vực thường ngập lụt gần nhất là xã Hoàng Xá (Hà Nội), 
khoảng 4km từ hướng tuyến quy hoạch. Tại tỉnh Thanh Hóa, hướng tuyến này đi qua khu 
vực dễ bị sạt lở/xói lở. 
Tại tỉnh Nghệ An, tuyến đi qua một số khu vực dễ sạt lở. Hoạt động xây dựng nền đắp tại 
một số đoạn có thể khiến ngập lụt nhiều hơn. 
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D B- A+/B- P: Không có tác động. 

C: Có thể có một số tác động tiêu cực do nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện gây ra, do 
bụi từ hoạt động đào đắp đất vào mùa khô, mặc dù các tác động này chỉ tạm thời và ở 
mức độ hạn chế.  
O: Có thể giảm được lượng phát thải các chất ô nhiễm không khí nhờ việc chuyển đổi 
phương thức vận tải hành khách sang đường sắt cao tốc (+31% thị phần cho đoạn Hà 
Nội – Vinh, năm 2030) từ xe con (-6%), xe khách (-19%), máy bay (-1%) và đường sắt 
thường (-5%). Phát triển ĐSCT trên đoạn phía Bắc sẽ gúp giảm ô nhiễm không khí do 
lượng khí thải NOx giảm 196 tấn NOx/năm. Mặt khác, có thể có hiện tượng tăng chất gây 
ô nhiễm không khí từ các phương tiện tiếp cận nhà ga như xe con và xe khách. 

 Mùi hôi  D D D P/C/O: Không có tác động. 

 

Ô nhiễm nước  D B- B- P: Không có tác động. 
C: Hoạt động xây dựng nền đất và trụ cầu sẽ gây cản trở dòng chảy, nước thải từ các trại 
lán của công nhân khu vực công trường xây dựng sẽ gây ô nhiễm sông ngòi xung quanh 
ở một mức độ nhất định. 
O: Sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt hành khách tại ga và nước thải từ các hoạt động bảo 
trì tại đề-pô. Sẽ có một số tác động đối với chất lượng nước tại sông, ngòi, hồ xung 
quanh do việc thải nước ô nhiễm. 

 

Ô nhiễm trầm 
tích đáy 

D D D P: Không có tác động. 

C: Mặc dù một số loại vật liệu xây dựng như xi măng và cát sẽ bị nước mưa rửa trôi 
nhưng tác động của chúng đối với lớp trầm tích đáy chỉ ở quy mô nhỏ. 
O: Mặc dù có một số tác động đối với trầm tích đáy do tích tụ các chất gây ô nhiễm từ 
nước thải từ hoạt động bảo trì tại đề-pô ở Ngọc Hồi và Vinh, nhưng tác động chỉ ở quy 
mô nhỏ. 

 

Ô nhiễm đất D C- B- P: Không có tác động. 
C: Mặc dù sẽ có một số tác động đối với đất do tích tụ chất ô nhiễm từ vật liệu và phương 
tiện xây dựng, nhưng tác động chỉ ở quy mô nhỏ. Mặt khác, trường hợp đất ở công trường 
xây dựng đã bị ô nhiễm từ trước do các lý do khác thì vẫn có một số tác động do hoạt 
động xây dựng gây ra. Do đó, cần có nghiên cứu thêm. 
O: Có thể có một số tác động về đất do tích tụ chất gây ô nhiễm từ các hoạt động bảo trì 
tại đề-pô ở Ngọc Hồi và Vinh 
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Sụt lún đất D D D P: Không có tác động. 
C: Việc sử dụng nước ngầm của các công trình xây dựng chưa đạt tới mức độ có thể gây 
biến đổi dòng chảy nước ngầm, do đó không gây sụt lún. 
O: Nhìn chung, điều kiện địa chất của đoạn ưu tiên phía Bắc, nhất là đoạn Hà Nội – Ninh 
Bình, có nhiều lớp đất yếu. Do đã quy hoạch bố trí cầu cạn tại khu vực này, nên không 
có tác động.  

 

Tiếng ồn/ 
rung chấn 

D B- A- P: Không có tác động. 
C: Sẽ có tiếng ồn và rung chấn chủ yếu do hoạt động của các thiết bị, phương tiện hạng 
nặng gây ra, mặc dù chỉ tạm thời. Tuy nhiên, đối với dân cư và công trình cần có yên tĩnh 
ví dụ như trường học và bệnh viện nằm gần công trường xây dựng. 
O:  Sẽ có tiếng ồn và rung chấn do hoạt động chạy tàu cao tốc gây ra cũng như một số 
tác động khác đối với dân cư và công trình cần sự yên tĩnh như trường học và bệnh viện 
nằm gần tuyến đường sắt cao tốc. Ngoài ra, bảo trì đường nền đá ba lát cũng gây ra 
tiếng ồn. 

 

Tiếng ồn tần số 
thấp/sóng vi áp  

D D A- P: Không có tác động. 

C: Hoạt động xây dựng sẽ không gây ra tiếng ồn tần số thấp/ sóng vi áp. 

O: Sẽ phát sinh nhiều tiếng ồn tần số thấp/sóng vi áp tại các đoạn hầm dài. Hầm dài trên 
1km có tại 6 vị trí, trong đó hai hầm dài trên 3km (một hầm tại ranh giới Ninh Bình và 
Thanh Hóa, một hầm ở Nghệ An). Phần lớn hầm thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa, sau đó 
là Nghệ An và Ninh Bình). Tiếng ồn tần số thấp từ tàu chạy qua đoạn ngoài trời không 
đáng kể. 

 

Cản sóng vô 
tuyến 

D D B- P: Không có tác động. 
C: Hoạt động xây dựng không gây cản trở gì với sóng vô tuyến 
O: Sóng vô tuyến sẽ bị nhiễu do di chuyển của tàu cao tốc và một số các trường hợp 
nhiễu xung khác đối với sóng truyền hình. Ngoài ra, do có các kết cấu trên cao như cầu 
cạn (thiết kế điển hình: cao khoảng 10m) và nhà ga (nhà ga 2 tầng như ở Thanh Hóa: 
khoảng 20m, ga Vinh là 3 tầng, cao khoảng 27m) nên sẽ có thể gây nhiễu. 

 

Cản quang D D B- P: Không có tác động. 
C: Hoạt động xây dựng không gây cản quang 
O: Sẽ có các công trình trên cao như cầu cạn hay nhà ga; sẽ có một số tác động từ bóng 
râm của các kết cấu này gây ra.  

 

Chất thải/chất 
thải nguy hại 

D B- B- P: Không có tác động. 
C: Sẽ phát sinh một số lượng chất thải do xây dựng và phá hủy công trình, trong đó có 
thể bao gồm cả vật liệu nguy hại, chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng từ công 
trường xây dựng thải ra. 
O: Sẽ phát sinh chất thải sinh hoạt từ hành khách tại nhà ga và từ hoạt động bảo trì tại 
đề-pô. 
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A- B- D P: Sẽ cần tới khoảng 1.100ha đất để xây dựng các công trình đường sắt cao tốc (cầu 
cạn, nhà ga, đề-pô, v.v.) trên đoạn này. Ngoài ra, khoảng 1.300 công trình nhà cửa và 
4.400 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng từ thu hồi đất hay tái định cư, mặc dù hướng tuyến đã 
được quy hoạch sao cho giảm thiểu yêu cầu thu hồi đất và tái định cư trên cơ sở phân 
tích so sánh các phương án.  
C: Hoạt động thu hồi đất và tái định cư sẽ tiếp diễn kể cả trong giai đoạn xây dựng. Cũng 
cần phải di dời tạm thời để bố trí công trường, khu lán trại công nhân phục vụ xây dựng. 
O: Không có tác động. 
 

 

Sử dụng đất B- B- A+ P: Cần thay đổi mục đích sử dụng đất hiện tại do thu hồi đất và tái định cư theo hướng 
tuyến và vị trí ga quy hoạch. 
C: Việc giải phóng mặt bằng của khu vực công trường và lán trại công nhân chỉ là tạm 
thời. Mục đích sử dụng đất quanh khu vực công trường có thể bị thay đổi do kinh doanh 
dịch vụ tự phát phục vụ công nhân xây dựng. 
O: Ga đường sắt cao tốc sẽ được phát triển đồng thời với khu vực quanh nhà ga với hình 
thức phát triển gắn kết. Ngoài ra, mục đích sử dụng đất có thể sẽ thay đổi dần dần để 
phát triển hơn nữa khu vực quanh nhà ga theo quy hoạch của tỉnh/thành phố và đầu tư tư 
nhân.  
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Sử dụng tài 
nguyên tại chỗ 

D B- D P: Không có tác động. 
C: Sử dụng một lượng lớn tài nguyên của địa phương như cát, đá phục vụ các hoạt động 
xây dựng, gây cản trở việc sử dụng tài nguyên này của người dân địa phương cho các 
mục đích khác. 
O: Không có tác động gì do đường sắt cao tốc sẽ không sử dụng nhiều tài nguyên tại chỗ. 

Quy hoạch 
chung, vùng/địa 
phương 

B+/
B- 

D B+ P: Trừ trường hợp ga Ngọc Hồi và đoạn tại Hà Nam song song với đường bộ cao tốc nơi 
hạn chế trong việc phát triển thêm trong tương lai phục vụ cho mục đích của đường sắt 
cao tốc thì dự án ĐSCT sẽ khiến thay đổi mục đích sử dụng đất ở hầu hết tỉnh/thành nơi 
tuyến ĐSCT đi qua. Quy hoạch chung và/hoặc quy hoạch vùng/tỉnh hiện có cần được cập 
nhật phù hợp theo hướng tuyến và vị trí ga đã quy hoạch này. 
C: Không có tác động gì (tiếp tục cập nhật quy hoạch). 
O: Để phù hợp với quá trình phát triển đường sắt cao tốc bao gồm phát triển khu vực nhà 
ga thì cần lập quy hoạch chung hay quy hoạch đô thị thể hiện định hướng phát triển 
tương lai cho tất cả các địa phương liên quan.  

Tổ chức xã hội, 
các ban ngành 
chức năng ở địa 
phương 

C- C- C- P: Có thể có một số tác động tới các tổ chức xã hội, các ban ngành chức năng ở địa 
phương do thu hồi đất và tái định cư. Tuy nhiên cần nghiên cứu thêm về vấn đề này. 
C: Có thể có một số tác động đối với các tổ chức xã hội, các ban ngành chức năng ở địa 
phương do có nhiều công nhân xây dựng và các đối tượng có liên quan khác tới địa 
phương từ nhiều nơi khác. Tuy nhiên cần nghiên cứu thêm về vấn đề này. 
O: Có thể có một số tác động đối với các tổ chức xã hội, các ban ngành chức năng ở địa 
phương do việc đi lại của người dân bị các công trình đường sắt cao tốc làm cản trở. Tuy 
nhiên cần nghiên cứu thêm về vấn đề này. 

Hạ tầng và dịch 
vụ xã hội 

B- B- B+/B- P: Thu hồi đất và tái định cư có thể gây ra một số tác động tới hạ tầng và dịch vụ xã hội 
như phải di dời các công trình sinh hoạt cộng đồng (đình làng, v.v.) 
C: Mặc dù chỉ ở quy mô tạm thời, nhưng việc bố trí công trường và khu lán trại công nhân 
sẽ gây tác động tới hạ tầng và dịch vụ xã hội. Cụ thể, sẽ có tác động tới hạ tầng và dịch 
vụ xã hội do có cản trở hay làm gián đoạn việc sử dụng các khu vực này vì có các hoạt 
động xây dựng ở đây, ví dụ như phải di dời các công trình công ích hay đường thôn xã. 
O: Việc phát triển ga đường sắt cao tốc và khu vực xung quanh sẽ cải thiện hạ tầng và 
dịch vụ xã hội ở khu vực này và trên cả nước. Mặt khác, cũng có một số tác động tiêu 
cực tới hạ tầng và dịch vụ xã hội do sự hiện diện của hạ tầng đường sắt cao tốc. 

 

Kinh tế địa 
phương và sinh 
kế  

B- B+ A+/B- P: Có thể có tác động tiêu cực tới kinh tế và sinh kế ở địa phương do mất cơ hội việc làm, 
mất nguồn thu nhập vì bị thu hồi đất và tái định cư. 
C: Có thể có một số tác động tích cực tới kinh tế địa phương do tăng cơ hội kinh 
doanh/việc làm liên quan tới các hoạt động xây dựng 
O: Có thể có một số tác động tích cực tới kinh tế địa phương do tăng cơ hội kinh 
doanh/việc làm liên quan tới dự án đường sắt cao tốc, nhất là quanh khu vực nhà ga, và 
cơ hội việc làm bảo trì đường ray. 
Tuy nhiên cũng có thể có tác động tiêu cực sau khi đã kết thúc các hoạt động xây dựng 
do hết cơ hội việc làm tạm thời nói trên cho người lao động địa phương.  

 

Phân bổ lợi ích 
và thiệt hại 
không đồng đều 

B- B- B- P: Có thể có một số vấn đề bất bình đẳng giữa các hộ/đối tượng bị và không bị ảnh 
hưởng bởi dự án. 
C: Có thể có sự bất bình đẳng giữa cộng đồng địa phương do một số được hưởng lợi ích 
và một số bị thiệt hại từ hoạt động xây dựng, ví dụ như một số hộ bị ảnh hưởng phải di 
dời đi xa, trong khi hàng xóm không bị ảnh hưởng lại có thể có cơ hội kinh doanh dịch vụ 
phục vụ công nhân xây dựng. 
O: Có thể có bất bình đẳng trong cộng đồng địa phương giữa những người sống gần nhà 
ga và những người sống xa nhà ga, nhất là đối với những người xa nhà ga do họ có nguy 
cơ bị thiệt hại về tiếng ồn và rung chấn và một số tác động khác tới hạ tầng và dịch vụ xã 
hội, sinh kế, nguồn nước, còn những người gần nhà ga lại có lợi ích từ dịch vụ đường sắt 
cao tốc và các cơ hội kinh doanh có liên quan.  
 

 

Xung đột lợi ích 
cục bộ 

C- C- C- P/C/O: Có thể có xung đột về lợi ích cục bộ trong cộng đồng người dân, nhất là giữa 
những người được hưởng lợi và những người bị dự án làm ảnh hưởng về vấn đề thu hồi 
đất và những bất tiện trong giai đoạn xây dựng và khai thác. Cần xem xét, nghiên cứu 
thêm với trường hợp phân bổ bất bình đẳng về lợi ích và thiệt hại được cho là những vấn 
đề cần được quan tâm. 
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Sử dụng nước, 
quyền sử dụng 
nước và quyền 
của cộng đồng 

C- C- C- P: Có thể có tác động tới vấn đề sử dụng nước đối với các hộ/đối tượng nằm trong diện 
tái định cư do thu hồi đất và tái định cư. Tuy nhiên, sẽ cần nghiên cứu thêm về quyền sử 
dụng nước và quyền của cộng đồng. 
C: Tác động tới sử dụng nước như cản trở điều kiện tiếp cận nguồn nước cho sinh hoạt 
và tưới tiêu do các hoạt động xây dựng gây ra chỉ ở quy mô nhỏ và tạm thời. Tuy nhiên, 
sẽ cần nghiên cứu thêm về quyền sử dụng nước và quyền của cộng đồng. 
O: Sẽ có một số tác động tới sử dụng nước như cản trở điều kiện tiếp cận nguồn nước 
cho sinh hoạt và tưới tiêu do có sự hiện diện của công trình đường sắt cao tốc. Tuy 
nhiên, sẽ cần nghiên cứu thêm về các cản trở tiềm tàng từ các công trình hạ tầng này. 

 

Di tích văn hóa, 
lịch sử 

D B- B- P: Mặc dù đã xác định có bốn khu dich tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia tại Ninh Bình 
và Thanh Hóa trong phạm vi 100m từ hướng tuyến, nhưng các di tích này không bị ảnh 
hưởng trực tiếp từ đường sắt cao tốc. Do đó Không có tác động. 
C: Ngoài các di tích trên, trên hướng tuyến còn có nhiều điểm di tích khác. Các di tích 
này có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và rung chấn, có thể có tắc nghẽn giao thông do 
phương tiện xây dựng gây ra. Sau đây là một số ví dụ các di tích gần hướng tuyến. 
- Ninh Bình: Đền Tam Thanh là di tích cấp quốc gia cách hướng tuyến quy hoạch khoảng 
68m 
- Thanh Hóa: Hướng tuyến quy hoạch nằm khá gần với các di tích cấp quốc gia, ví dụ 
như Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nấp, cách hướng tuyến quy hoạch khoảng 60m.  

O: Các di tích nằm trong cự ly 100m từ hướng tuyến có thể chịu tác động về tiếng ồn và 
rung chấn ở một mức độ nào đó. 

 

Công trình tôn 
giáo 

B- B- B- P: Mặc dù các điểm, công trình tôn giáo nổi tiếng đều không bị ảnh hưởng trực tiếp, 
nhưng các công trình quy mô nhỏ cấp làng có thể phải di dời (ví dụ như đền làng Từ 
Thuận, chùa Buộm (Hà Nội)  
C/O: Một số đền, chùa được xác định nằm trong cự ly dưới 200m từ đường sắt cao tốc, 
do đó sẽ chịu tác động về tiếng ồn và rung chấn trong thời gian xây dựng và khai thác 
đường sắt cao tốc.  

 

Các công trình 
nhạy cảm (bệnh 
viện, trường học, 
nhà máy chế tạo 
chính xác) 

A- B- B- P: Do một số địa điểm nhạy cảm như Trường Cao đẳng Nam Định (Nam Định), Trung 
tâm phục hồi chức năng thương bệnh binh (Hà Nam) nằm trên hướng tuyến nên có thể 
cần phải di dời. 
C:  Tắc nghẽn giao thông do các phương tiện hạng nặng gây ra có thể ảnh hưởng tới sự 
thuận tiện và an toàn của người dân, nhất là ở quanh trường học và bệnh viện nằm gần 
hướng tuyến đã quy hoạch, ví dụ như Bệnh viện Thần kinh Hà Nam cách hướng tuyến 
38m, trường Yên Nhân (Nghệ An) cách 60m, trường An Hoạch và bệnh viện Hà Trung 
(Thanh Hóa) cách lần lượt khoảng 60m và 77m. 
O: Trường học và bệnh viện nằm trên tuyến sẽ phải chịu tác động về tiếng ồn và rung 
chấn do đường sắt cao tốc gây ra, ảnh hưởng tới sự thoải mái của người dân. 

 

Người nghèo C- B+ C- P: Người nghèo (là người thuộc hộ có chứng nhận hộ nghèo của chính quyền địa 
phương) sinh sống trên nhiều khu vực, tập trung nhiều ở tỉnh Thanh Hóa. Cần nghiên 
cứu cụ thể hơn về các trường hợp này do họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi khôi phục 
sinh kế sau khi thu hồi đất và tái định cư so với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án 
khác. 
C: Có khả năng người nghèo cũng có cơ hội việc làm trong giai đoạn xây dựng và các 
hoạt động kinh doanh khác có liên quan. 
O: Có khả năng là người nghèo khó được hưởng lợi ích từ dịch vụ đường sắt cao tốc. Cần 
nghiên cứu thêm về vấn đề này. 

 

Nhóm dân tộc 
thiểu số/người 
bản địa 

C- C- C- P: Trên đoạn này có các nhóm dân tộc thiểu số như Mường và Khơ Me, nhất là ở huyện 
Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa. Có thể có một số tác động tới văn hóa và sinh kế của họ, tuy 
nhiên cần có nghiên cứu cụ thể hơn. 
C: Có thể có một số tác động tới người dân tộc thiểu số do có số lượng lớn công nhân 
xây dựng tới làm việc cùng với những người có liên quan khác đến từ các tỉnh lân cận. 
Cần nghiên cứu cụ thể hơn về vấn đề này. 
O: Có thể có tác động tới người dân tộc thiểu số do bị cản trở đi lại khi có sự hiện diện 
của hạ tầng đường sắt cao tốc. Cần nghiên cứu cụ thể hơn về vấn đề này. 

 

Bình đẳng giới C- C- C- P: Thu hồi đất và tái định cư là biến cố lớn đối với gia đình, và phụ nữ sẽ chịu ảnh hưởng 
lớn hơn. Cần nghiên cứu cụ thể hơn về vấn đề này. 
C: Cần đảm bảo bình đẳng về cơ hội việc làm cho cả nam và nữ trong giai đoạn xây 
dựng. Cần nghiên cứu cụ thể hơn về vấn đề này. 
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O: Dịch vụ đường sắt cao tốc sẽ bình đẳng cho cả nam và nữ. Tuy nhiên cần đảm bảo 
bình đẳng về cơ hội việc làm cho cả nam và nữ trong giai đoạn khai thác đường sắt cao 
tốc. Cần nghiên cứu cụ thể hơn về vấn đề này. 

 

Quyền trẻ em D D D P: Không có tác động. 
C/O. Do việc tuyển dụng trẻ em phục vụ hoạt động xây dựng hoàn toàn bị cấm theo Luật 
Bảo vệ, Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em Số 25/QHH/2004 nên Không có tác động. 

 

Sức khỏe cộng 
đồng 

D B- B- P: Không có tác động. 
C: Có thể có một số tác động về sức khỏe cộng đồng do điều kiện mất vệ sinh vì có số 
lượng lớn công nhân tới làm việc. Ngoài ra, có thể sẽ tăng về rủi ro liên quan tới các bệnh 
truyền qua đường tình dục (STD) hay bệnh lây qua đường tình dục (STI), HIV/AIDS giữa 
công nhân xây dựng và cộng đồng địa phương. 
O: Có thể có tác động tới sức khỏe cộng đồng (tăng nguy cơ phát tán bệnh truyền nhiễm) 
do có lượng lớn hành khách tới (khoảng 70.000 lượt khách mỗi ngày tại ga Ngọc Hồi, nếu 
đoạn Ngọc Hồi – Vinh đi vào khai thác trong năm 2030), và người kinh doanh tại khu vực 
nhà ga. 

 

Bệnh nghề 
nghiệp và an 
toàn lao động 
(OHS) 

D B- B- P: Không có tác động. 
C: Có thể có tác động về OHS cho công nhân xây dựng trong giai đoạn xây dựng. 
O: Có thể có tác động về OHS cho công nhân khai thác đường sắt cao tốc, nhất là những 
người làm trên đường ray để bảo trì và tại khu vực đề-pô. 

K
há

c Tai nạn D B- C+/C- P: Không có tác động. 
C: Tăng rủi ro về tai nạn liên quan tới hoạt động xây dựng do vận hành các thiết bị và 
phương tiện cỡ lớn. 
O: Tăng rủi ro về tai nạn liên quan tới dịch vụ đường sắt cao tốc do khai thác tàu tốc độ 
cao. Ngoài ra, có thể có tác động tích cực và/hoặc tiêu cực do chuyển đổi phương thức 
vận tải đường sắt từ xe con, xe khách, máy bay, đường sắt thường sang đường sắt cao 
tốc. 

Biến đổi khí hậu D D A+ P: Không có tác động. 
C: Mặc dù có tăng về lượng khí thải nhà kính do hoạt động của các phương tiện, thiết bị 
cỡ lớn nhưng tác động chỉ là tạm thời và quy mô nhỏ. 
O: Có thể giảm được lượng khí thải nhà kính nhờ việc chuyển đổi phương thức vận tải 
hành khách sang đường sắt cao tốc (+31% thị phần cho đoạn Hà Nội – Vinh, 2030) từ xe 
con (-6%), xe khách (-19%), máy bay (-1%) và đường sắt truyền thống (-5%). Đoạn 
tuyến ĐSCT phía Bắc đi vào hoạt động sẽ góp phầng iảm lượng khí thải nhả kính – giảm 
63.000 tấn CO2/năm. 
Khu vực có độ cao thấp ven biển có thể bị ảnh hưởng bởi sự dâng lên của mực nước biển 
do biến đổi khí hậu; nên cần nghiên cứu kỹ hơn. 

Nguồn: A-: dự báo tác động tiêu cực nghiêm trọng, B-: dự báo một số tác động tiêu cực, C-: mức độ tác động tiêu cực chưa xác định, D: dự báo 

không tác động, A+: dự kiến ảnh hưởng tích cực, B+: dự kiến một số ảnh hưởng tích cực, C+: mức độ ảnh hưởng tích cực chưa xác định. 

Cơ sở cho điểm là P: tiền xây dựng; C: Xây dựng; và O: Khai thác. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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(2) Đoạn phía Nam 
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Khí hậu/khí 
tượng 

D D D P: Không có tác động. 

C/O: Mặc dù các cấu trúc trên cao như cầu cạn đường sắt cao tốc và công trình ga 
sẽ được xây dựng nhưng tác động tới vi khí hậu và các hiện tượng vi khí tượng là 
không đáng kể do các công trình này không gây cản trở hướng di chuyển của gió. 

Địa hình D B- D P: Không có tác động. 

C: Mặc dù địa hình đoạn TPHCM – Bình Thuận khá bằng phẳng, nhưng đoạn Bình 
Thuận – Khánh Hòa lại có nhiều dạng địa hình khác nhau, có nhiều đồi núi trên 
hành lang tuyến, do đó cần có khoảng 67km đoạn đường đào và  khoảng 34 km 
đoạn đường hầm. Cần lưu ý rằng đoạn ở Đồng Nai cần khoảng 35km đường đào, 
cho dù khu vực này địa hình khá bằng phẳng. Mặc dù ở mức độ hạn chế, nhưng vẫn 
có một số tác động tới đặc điểm địa hình. 

O: Khi hoàn tất xây dựng, địa hình sẽ ổn định và sẽ không có tác động.  

Địa chất D D D P: Không có tác động. 

C: Mặc dù có một số khu vực đất yếu và sẽ phải thực hiện gia cố nền móng ở những 
khu vực này để phục vụ xây dựng nhưng quy mô không đáng kể để gây biến đổi đặc 
điểm địa chất trên đoạn này. 

O: Không có tác động. 

Xói mòn, xói lở D B- B- 
P: Không có tác động.  

C: Khi triển khai công đoạn đầm nén, đặc biệt khi trời mưa có thể có hiện tượng xói 
lở đất.  

O: Tổng chiều dài đoạn tuyến là 366km trong đó đoạn nền đắp hoặc nền đào dài 
khoảng 275km, nơi mà bề mặt mới có thể bị nước mưa rửa trôi. 

 

Thủy văn D D B- P: Không có tác động. 

C: Đối với đoạn trên cao, các công trình xây dựng hầu như không tác động gì tới chu 
trình hay chế độ thủy văn. Đối với đoạn nền đắp hay nền đào, việc dồn ứ đất thành 
đống có thể gây ra tác động nhỏ và tạm thời đối với chu trình hay chế độ thủy văn, 
nhưng chưa đủ quy mô làm biến đổi chế độ thủy văn. 

O: Do hầu hết là nền đắp nên kết cấu ĐSCT có thể ảnh hưởng tới chu trình/chế độ 
thủy văn trong đoạn này ở quy mô nhất định. 

 

Nước ngầm  D B- B- P: Không có tác động. 

C: Nước ngầm ở Đồng bằng sông Cửu Long có trữ lượng khá lớn do khu vực này có 
nhiều sông ngòi và đặc điểm địa hình thấp ở khu vực này. Ngoài ra, việc sử dụng 
nước ngầm tại các công trình xây dựng chưa đủ mức độ gây ra biến đổi dòng chảy 
nước ngầm. Tuy nhiên, có thể có tác động tới dòng chảy nước ngầm từ các hoạt 
động xây dựng hầm. 

O: Mức độ sử dụng nước ngầm của đường sắt cao tốc chưa tới mức độ có thể thay 
đổi được mực nước ngầm. Tuy nhiên, tại đoạn trong hầm, kết cấu hầm có thể có tác 
động tới dòng chảy nước ngầm, đặc biệt là ở tỉnh Ninh Thuận nơi lượng mưa bình 
quân của các đô thị chỉ vào khoảng 650-800mm/năm và nguồn nước ngầm rất hạn 
chế. Do đó, tác động tuy nhỏ cũng là một vấn đề rất lớn đối với khu vực này. 
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Hệ động thực 
vật, đa dạng 
sinh học 

D 
 

B- 
 

B- 
 

P: Không có tác động. 

C: Ngoài một số khu vực rừng phòng hộ và rừng sản xuất thì phần lớn khu vực trên 
hành lang tuyến là khu vực đã phát triển, bao gồm khu dân cư và đất nông nghiệp. 
Tác động tới hệ động thực vật và đa dạng sinh học trên hành lang tuyến sẽ không 
đáng kể mặc dù hoạt động xây dựng có thể ảnh hưởng tới môi trường sống của các 
loài động thực vật. 

- Không có vùng chim quan trọng (IBA) bị tác động bởi hướng tuyến. 

- Đoạn Bình Thuận – Khánh Hòa nằm trong khu vực chim đặc hữu (EBA) vùng trũng 
miền Nam Việt Nam. 

O: Sự hiện diện của công trình đường sắt cao tốc và việc khai thác đường sắt cao 
tốc có thể gây tác động tiêu cực tới hệ sinh thái 

Khu vực bảo 
tồn/rừng 

B- B- 
 

B- P:  Có một số khu rừng đặc dụng gần tuyến là vườn quốc gia Núi Chúa ở Ninh 
Thuận (cách tuyến ĐSCT khoảng 2km) và khu bảo tồn thiên nhiên Takou tại Bình 
Thuận (cách hướng tuyến ĐSCT khoảng 3km)... 

Ngoài các khu bảo tồn kể trên, hướng tuyến cũng đi qua các khu rừng phòng hộ  
(khoảng 92ha) và rừng sản xuất (khoảng 64ha) tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, 
Ninh Thuận và Khánh Hòa – cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng thành 
đất phi nông nghiệp tại các khu vực này. 

C: Các loại máy, phương tiện xây dựng có thể gây tổn hại tới thảm thực vật. Hoạt 
động của công nhân xây dựng cũng gây áp lực đối với rừng. 

O: Ở gần khu vực công trình đường sắt cao tốc, một số diện tích rừng sẽ bị phá nên 
sẽ có nhiều ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào vào thảm thực vật, gây tác động tới 
các khu vực bìa rừng. 

Khu vực duyên 
hải 

D D D P/C/O: Đoạn có cự ly ngắn nhất từ hướng tuyến tới bờ biển là ở Bình Thuận (khoảng 
1,1km), không ảnh hưởng gì tới rừng ngập mặn hay đầm lầy. Do đó tổng quan không 
có tác động.  

Cảnh quan D D B+/B- P: Không có tác động. 

C: Thay đổi về cảnh quan chỉ tạm thời và tập trung vào giai đoạn xây dựng . 

O: Ở khu vực có các kết cấu như cầu cạn, đường đắp hay nhà ga, có cả tác động 
tích cực và tiêu cực tới cảnh quan. 

Có một số công trình vui chơi, giải trí như Suối Tiên ở TPHCM và Mũi  Né ở Bình  
Thuận nhưng nằm khá xa hướng tuyến nên sẽ không có tác động tới các công trình 
này. 

Thiên tai   D B- B- P: Không có tác động. 

C: Công trình hạ tầng tại khu vực dễ bị sạt, xói lở đất tại các tỉnh, thành dọc hướng 
tuyến có thể gây ra sạt lở đất. 

O: Có một số khu vực thường xuyên bị ngập trên đoạn tuyến phía Nam nhưng nằm 
xa hướng tuyến quy hoạch. Báo cáo cho thấy có khu vực bị ảnh hưởng bởi bão. Xây 
dựng nền đắp sẽ làm thay đổi địa hình của một số đoạn, khiến tăng rủi ro lũ lụt. 

Báo cáo cho thấy có xảy ra xói lở đất nghiêm trọng ở một số sông chính ở Khánh 
Hòa trong những năm gần đây. 

M
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 tr
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 s

ốn
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Ô nhiễm không 
khí 

D B- A+/B- P: Không có tác động. 

C: Có thể có một số tác động tiêu cực do nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện gây 
ra, do bụi từ hoạt động đào đắp đất vào mùa khô, mặc dù các tác động này chỉ tạm 
thời và ở mức độ hạn chế.  

O: Có thể giảm được lượng phát thải các chất ô nhiễm không khí nhờ việc chuyển 
đổi phương thức vận tải hành khách sang đường sắt cao tốc (+55%) từ xe con (-
13%), xe khách (-38%), máy bay (-3%) và đường sắt truyền thống (-1%) (ví dụ đoạn 
TPHCM – Nha Trang năm 2030). Khi đoạn ĐSCT phía Nam đi vào khai thác sẽ góp 
phần giảm lượng khí gây ô nhiễm không khí - giảm 1.122 tấn NOx/năm. Mặt khác, 
có thể có hiện tượng tăng chất gây ô nhiễm không khí từ các phương tiện tiếp cận 
nhà ga như xe con và xe khách. 
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 Mùi hôi  D D D P/C/O: Không có tác động. 

 

Ô nhiễm nước  D B- B- P: Không có tác động. 

C: Hoạt động xây dựng nền đất và trụ cầu sẽ gây cản trở dòng chảy, nước thải từ 
các lán trại của công nhân khu vực công trường xây dựng sẽ gây ô nhiễm sông ngòi 
xung quanh ở một mức độ nhất định. 

O: Sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt hành khách tại ga và nước thải từ các hoạt động 
bảo trì tại đề-pô. Sẽ có một số tác động đối với chất lượng nước tại sông, ngòi, hồ 
xung quanh do việc thải nước ô nhiễm. 

 

Ô nhiễm trầm 
tích đáy 

D D D P: Không có tác động. 

C: Mặc dù một số loại vật liệu xây dựng như xi măng và cát sẽ bị nước mưa rửa trôi 
nhưng tác động của chúng đối với lớp trầm tích đáy chỉ ở quy mô nhỏ. 

O: Mặc dù có một số tác động đối với trầm tích đáy do tích tụ các chất gây ô nhiễm 
từ nước thải thải ra từ hoạt động bảo trì tại đề-pô ở Thủ Thiêm và Nha Trang nhưng 
tác động chỉ ở quy mô nhỏ. 

 

Ô nhiễm đất D C- B- P: Không có tác động. 

C: Mặc dù sẽ có một số tác động đối với đất do tích tụ chất ô nhiễm từ vật liệu và 
phương tiện xây dựng, nhưng tác động chỉ ở quy mô nhỏ. Mặt khác, trường hợp đất ở 
công trường xây dựng đã bị ô nhiễm từ trước do các lý do khác thì vẫn có một số tác 
động do hoạt động xây dựng gây ra. Do đó, cần có nghiên cứu thêm. 

O: Có thể có một số tác động về đất do tích tụ chất gây ô nhiễm từ các hoạt động 
bảo trì tại đề-pô ở Thủ Thiêm và Nha Trang 

 

Sụt lún đất D D D P: Không có tác động. 

C: Việc sử dụng nước ngầm của các công trình xây dựng chưa tới mức độ có thể gây 
biến đổi dòng chảy nước ngầm, do đó không gây sụt lún. 

O: Nhìn chung, điều kiện địa chất của đoạn ưu tiên phía Nam có nhiều lớp đất yếu. 
Do đã quy hoạch bố trí cầu cạn tại khu vực này, nên không có tác động.  

 

Tiếng ồn/rung 
chấn 

D B- A- P: Không có tác động. 

C: Sẽ có tiếng ồn và rung chấn chủ yếu do hoạt động của các thiết bị, phương tiện 
hạng nặng gây ra, mặc dù chỉ tạm thời, đối với dân cư và công trình cần có sự yên 
tĩnh như trường học và bệnh viện nằm gần công trường xây dựng. 

O:  Sẽ có tiếng ồn và rung chấn do hoạt động chạy tàu cao tốc gây ra cũng như một 
số tác động khác đối với dân cư và công trình cần có sự yên tĩnh như trường học và 
bệnh viện nằm gần tuyến đường sắt cao tốc. Ngoài ra, bảo trì nền đá ba lát cũng 
gây ra tiếng ồn. 

 

Tiến ồn tần số 
thấp/sóng vi áp  

D  D A- P: Không có tác động. 

C: Hoạt động xây dựng sẽ không gây ra tiếng ồn tần số thấp/sóng vi áp. 

O: Sẽ phát sinh nhiều tiếng ồn tần số thấp/sóng vi áp tại các đoạn hầm dài. Hầm dài 
trên 1km được quy hoạch ở 7 vị trí, trong đó bốn hầm dài trên 3km (hầm dài nhất là 
khoảng 14km giữa ranh giới Bình  Thuận – Ninh Thuận và 2 hầm dài giữa ranh giới 
Ninh Thuận - Khánh Hòa). Trong số các hầm ngắn, hầm ngắn nhất là trên đoạn 
Khánh Hòa, tiếp đó là đoạn Ninh Thuận và Bình Thuận. Tiếng ồn tần số thấp từ tàu 
chạy qua đoạn ngoài trời không đáng kể. 

 

Cản sóng vô 
tuyến 

D  D  B- P: Không có tác động. 

C: Hoạt động xây dựng sẽ không gây nhiễu sóng vô tuyến 

O: Sóng vô tuyến sẽ bị nhiễu do di chuyển của tàu cao tốc và một số các trường hợp 
nhiễu sung khác đối với sóng truyền hình. Ngoài ra, do có các kết cấu trên cao như 
cầu cạn (thiết kế điển hình: cao khoảng 10m) và nhà ga (nhà ga 2 tầng như ở Phan 
Thiết và Nha Trang: cao khoảng 20m nên sẽ có thể gây cản sóng. 

 

 

Cản quang D D B- P: Không có tác động. 

C: Hoạt động xây dựng không gây cản quang 
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O: Sẽ có các công trình trên cao như cầu cạn hay nhà ga; sẽ có một số tác động từ 
bóng râm của các kết cấu này gây ra.  

 

 

Chất thải/chất 
thải nguy hại 

D B- B- P: Không có tác động. 

C: Có thể sẽ phát sinh một số lượng chất thải do xây dựng và phá hủy công trình, 
trong đó bao gồm cả vật liệu nguy hại, chất thải sinh hoạt của công nhân từ công 
trường xây dựng thải ra. 

O: Sẽ phát sinh chất thải sinh hoạt hành khách tại nhà ga và từ hoạt động bảo trì tại 
đề-pô. 
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Tái định cư bắt 
buộc 

A- B- D P: Sẽ cần tới khoảng 1.700ha đất để xây dựng các công trình đường sắt cao tốc (cầu 
cạn, nhà ga, đề-pô, v.v.) trên đoạn này. Ngoài ra, khoảng 1250 công trình nhà cửa 
và khoảng 6100 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng từ thu hồi đất hay tái định cư, mặc dù 
hướng tuyến đã được quy hoạch sao cho giảm thiểu yêu cầu thu hồi đất và tái định 
cư trên cơ sở phân tích so sánh các phương án.  

C: Hoạt động thu hồi đất và tái định cư sẽ tiếp diễn kể cả trong giai đoạn xây dựng. 
Cũng cần phải di dời tạm thời để bố trí công trường, khu lán trại công nhân phục vụ 
xây dựng. 

O: Không có tác động. 

 

Sử dụng đất B- B- A+ P: Cần thay đổi mục đích sử dụng đất hiện tại do thu hồi đất và tái định cư phù hợp 
với hướng tuyến và vị trí ga quy hoạch. 

C: Việc giải phóng mặt bằng cho khu vực công trường và lán trại công nhân chỉ là 
tạm thời. Mục đích sử dụng đất quanh khu vực công trường có thể bị thay đổi do giao 
lưu, kinh doanh dịch vụ tự phát với công nhân xây dựng. 

O: Ga đường sắt cao tốc sẽ được phát triển đồng thời với khu vực quanh nhà ga với 
hình thức phát triển gắn kết. Ngoài ra, mục đích sử dụng đất có thể sẽ thay đổi dần 
dần để phát triển hơn nữa khu vực quanh nhà ga theo quy hoạch của địa phương và 
đầu tư tư nhân.  

Sử dụng tài 
nguyên tại chỗ 

D  B- D P: Không có tác động. 

C: Sử dụng một lượng lớn tài nguyên của địa phương như cát, đá phục vụ các hoạt 
động xây dựng do đó gây cản trở đối với việc sử dụng tài nguyên này của người dân 
địa phương cho các mục đích khác. 

O: Không có tác động do đường sắt cao tốc sẽ không sử dụng nhiều tài nguyên tại 
chỗ. 

Quy hoạch 
chung, vùng/ địa 
phương 

B- D B+ P: Trừ trường hợp ga Thủ Thiêm và đoạn Tp.HCM – Đồng Nai song song với đường 
bộ cao tốc nơi bị hạn chế trong việc phát triển thêm trong tương lai phục vụ cho mục 
đích của đường sắt cao tốc thì dự án ĐSCT sẽ khiến thay đổi mục đích sử dụng đất 
ở hầu hết các địa phương đi qua. Quy hoạch chung và/hoặc quy hoạch vùng/tỉnh 
hiện có cần được cập nhật phù hợp theo hướng tuyến và vị trí ga đã quy hoạch này. 

C: Không có tác động (tiếp tục cập nhật quy hoạch). 

O: Để phù hợp với quá trình phát triển đường sắt cao tốc bao gồm phát triển khu vực 
nhà ga thì cần lập quy hoạch chung hay quy hoạch đô thị thể hiện định hướng phát 
triển tương lai cho tất cả các địa phương liên quan.  

Tổ chức xã hội, 
các ban ngành 
chức năng ở địa 
phương 

C- C- C- P: Có thể có một số tác động đối với các tổ chức xã hội, các ban ngành chức năng ở 
địa phương do thu hồi đất và tái định cư. Tuy nhiên cần nghiên cứu thêm về vấn đề 
này. 

C: Có thể có một số tác động đối với các tổ chức xã hội, các ban ngành chức năng ở 
địa phương do có nhiều công nhân xây dựng và các đối tượng có liên quan khác tới 
địa phương từ nhiều nơi khác. Tuy nhiên cần nghiên cứu thêm về vấn đề này. 

O: Có thể có một số tác động đối với các tổ chức xã hội, các ban ngành chức năng ở 
địa phương do việc đi lại của người dân bị các công trình đường sắt cao tốc làm cản 
trở. Tuy nhiên cần nghiên cứu thêm về vấn đề này. 

Hạ tầng và dịch 
vụ xã hội 

B- B- B+/B- P: Thu hồi đất và tái định cư có thể gây ra một số tác động tới hạ tầng và dịch vụ xã 
hội như phải di dời các công trình sinh hoạt cộng đồng (nhà văn hóa làng, xã v.v.) 
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: Mặc dù chỉ ở quy mô tạm thời, nhưng việc bố trí công trường và khu lán trại công 
nhân sẽ gây tác động tới hạ tầng và dịch vụ xã hội. Cụ thể, sẽ có tác động tới hạ 
tầng và dịch vụ xã hội do có cản trở hay làm gián đoạn việc sử dụng các khu vực 
này vì có các hoạt động xây dựng ở đây, ví dụ như phải di dời các công trình công 
ích hay đường địa phương, thôn, xã. 

O: Việc phát triển ga đường sắt cao tốc và khu vực xung quanh sẽ cải thiện hạ tầng 
và dịch vụ xã hội ở khu vực này và trên cả nước. Mặt khác, cũng có một số tác động 
tiêu cực tới hạ tầng và dịch vụ xã hội do sự hiện diện của hạ tầng đường sắt cao tốc. 

 

Kinh tế địa 
phương và sinh 
kế  

B- B+ A+/B- P: Có thể có tác động tiêu cực tới kinh tế và sinh kế ở địa phương do mất cơ hội việc 
làm, mất nguồn thu nhập vì bị thu hồi đất và tái định cư. 

C: Có thể có một số tác động tích cực tới kinh tế địa phương do tăng cơ hội kinh 
doanh/việc làm liên quan tới các hoạt động xây dựng 

O: Có thể có một số tác động tích cực tới kinh tế địa phương do tăng cơ hội kinh 
doanh/việc làm liên quan tới dự án đường sắt cao tốc, nhất là quanh khu vực nhà ga, 
và cơ hội việc làm bảo trì đường ray... 

Tuy nhiên cũng có thể có tác động tiêu cực sau khi đã kết thúc các hoạt động xây 
dựng do hết cơ hội việc làm tạm thời nói trên cho người lao động địa phương.  

 

Phân bổ lợi ích 
và thiệt hại 
không đồng đều 

B- B- B- P: Có thể có một số vấn đề bất bình đẳng giữa các hộ/đối tượng bị và không bị ảnh 
hưởng bởi dự án. 

C: Có thể có sự bất bình đẳng giữa cộng đồng địa phương do một số được hưởng lợi 
ích và một số bị thiệt hại từ hoạt động xây dựng, ví dụ như một số hộ bị ảnh hưởng 
phải di dời đi xa, trong khi hàng xóm không bị ảnh hưởng lại có thể có cơ hội kinh 
doanh với công nhân xây dựng. 

O: Có thể có bất bình đẳng trong cộng đồng địa phương giữa những người sống gần 
nhà ga và những người sống xa nhà ga, nhất là đối với những người xa nhà ga do họ 
có nguy cơ bị thiệt hại về tiếng ồn và rung chấn và một số tác động khác tới hạ tầng 
và dịch vụ xã hội, sinh kế, nguồn nước, còn những người gần nhà ga lại có lợi ích từ 
dịch vụ đường sắt cao tốc và các cơ hội kinh doanh có liên quan.  

 

Xung đột lợi ích 
cục bộ 

C- C- C- P/C/O: Có thể có xung đột về lợi ích ở địa phương trong cộng đồng người dân, nhất 
là giữa những người được hưởng lợi và những người bị ảnh hưởng bởi dự án về vấn 
đề thu hồi đất và những bất tiện trong giai đoạn xây dựng và khai thác. Cần xem xét, 
nghiên cứu thêm với trường hợp phân bổ không đồng đều về lợi ích và thiệt hại được 
coi là những vấn đề cần được quan tâm. 

 

Sử dụng nước, 
quyền sử dụng 
nước và quyền 
của cộng đồng 

C- C- C- P: Có thể có tác động tới vấn đề sử dụng nước đối với các hộ/đối tượng nằm trong 
diện tái định cư do thu hồi đất và tái định cư. Tuy nhiên, sẽ cần nghiên cứu thêm về 
quyền sử dụng nước và quyền của cộng đồng. 

C: Tác động tới sử dụng nước như cản trở điều kiện tiếp cận nguồn nước cho sinh 
hoạt và tưới tiêu do các hoạt động xây dựng gây ra chỉ ở quy mô nhỏ và tạm thời. 
Tuy nhiên, sẽ cần nghiên cứu thêm về quyền sử dụng nước và quyền của cộng đồng 

O: Sẽ có tác động không đáng kể và tạm thời tới sử dụng nước như cản trở điều kiện 
tiếp cận nguồn nước cho sinh hoạt và tưới tiêu do có sự hiện diện của công trình 
đường sắt cao tốc. Tuy nhiên, có thể có tác động tới tỉnh Ninh Thuận do nguồn nước 
sinh hoạt và công trình thủy lợi ở tỉnh này bị hạn chế và cần nghiên cứu thêm về tác 
động của các công trình hạ tầng này. 

 

Di tích văn hóa, 
lịch sử 

C- C- C- P: Không có các công trình di tích, lịch sử và văn hóa đã được công nhận trong 
phạm vi 100m từ hướng tuyến. Tuy nhiên, theo Sở VH-TT-DL Đồng  Nai, có thể có 
các công trình khảo cổ chưa được phát hiện trong đoạn qua tỉnh Đồng  Nai.  

C: Không có các công trình di tích, lịch sử và văn hóa đã được công nhận trong 
phạm vi 100m từ hướng tuyến. Tuy nhiên, các di tích chưa được phát hiện có thể bị 
ảnh hưởng bởi ùn tắc giao thông do phương tiện xây dựng gây ra.  

O: Ngoài các di tích chưa được phát hiện, các di tích nằm xa hướng tuyến thì có thể 
sẽ không bị tác động bởi tiếng ồn và rung chấn. 
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Công trình tôn 
giáo 

A- B- B- P: Mặc dù các điểm, công trình tôn giáo nổi tiếng đều không bị ảnh hưởng trực tiếp, 
nhưng các công trình quy mô nhỏ cấp làng, xã có thể phải di dời (ví dụ như chùa 
Phổ Quang ở Bình Thuận và một số nghĩa trang). 

C/O: Một số đền, chùa được xác định nằm trong cự ly dưới 200m từ đường sắt cao 
tốc, do đó sẽ chịu tác động về tiếng ồn và rung chấn trong thời gian xây dựng và 
khai thác đường sắt cao tốc.  

 

Các công trình 
nhạy cảm (bệnh 
viện, trường học, 
nhà máy chế tạo 
chính xác) 

A- B- B- P: Do một số địa điểm nhạy cảm như trường tiểu học ở Đồng Nai và một số công 
trình khác nằm gần hướng tuyến nên có thể phải di dời. 

C:  Ùn tắc giao thông do các phương tiện hạng nặng gây ra sẽ ảnh hưởng tới sự 
thuận tiện và an toàn của người dân, đặc biệt là ở khu vực gần trường học và bệnh 
viện. 

O: Trường học và bệnh viện nằm trên tuyến sẽ phải chịu tác động về tiếng ồn và 
rung chấn do đường sắt cao tốc gây ra, ảnh hưởng tới sự thoải mái của người dân. 

 

Người nghèo C- B+ C- P: Các tỉnh đều có người nghèo (là người thuộc hộ có chứng nhận hộ nghèo của 
chính quyền địa phương) nhưng tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận có số người nghèo 
cao nhất. Cần nghiên cứu cụ thể hơn về các trường hợp này do họ sẽ gặp nhiều khó 
khăn hơn khi khôi phục sinh kế sau khi thu hồi đất và tái định cư so với các đối tượng 
bị ảnh hưởng bởi dự án khác. 

C: Có khả năng người nghèo cũng có cơ hội việc làm trong giai đoạn xây dựng và 
các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. 

O: Có khả năng là người nghèo khó được hưởng lợi ích từ dịch vụ đường sắt cao tốc. 
Cần nghiên cứu thêm về vấn đề này. 

 

Nhóm dân tộc 
thiểu số/người 
bản địa 

A- A- B- P: Trên đoạn này có các nhóm dân tộc thiểu số. Tỉnh Ninh Thuận có khoảng 30 
nhóm dân tộc thiểu số (như người Raglai và người Chăm). Mặc dù quy hoạch ĐSCT 
đi qua khu vực đồng bằng nơi ít tập trung các nhóm dân tộc thiểu số hơn nhưng thu 
hồi đất và tái định cư có thể ảnh hưởng tới văn hóa và sinh kế của họ. 

C: Có thể có một số tác động tới người dân tộc thiểu số do tập trung số lượng lớn 
công nhân xây dựng tới làm việc cùng với những người từ các địa phương lân cận. 
Do ĐSCT đi qua khu vực đồng bằng nơi ít tập trung các nhóm dân tộc thiểu số nên 
tác động sẽ không đáng kể. 

O: Có thể có tác động tới người dân tộc thiểu số do bị cản trở đi lại khi có sự hiện 
diện của hạ tầng đường sắt cao tốc. Do ĐSCT đi qua khu vực đồng bằng nơi ít tập 
trung các nhóm dân tộc thiểu số nên tác động sẽ không đáng kể. 

 

Bình đẳng giới C- C- C- P: Thu hồi đất và tái định cư là biến cố lớn đối với hộ gia đình, và phụ nữ sẽ chịu ảnh 
hưởng lớn hơn. Cần nghiên cứu cụ thể hơn về vấn đề này. 

C: Cần đảm bảo bình đẳng về cơ hội việc làm cho cả nam và nữ trong giai đoạn xây 
dựng. Cần nghiên cứu cụ thể hơn về vấn đề này. 

O: Dịch vụ đường sắt cao tốc sẽ bình đẳng cho cả nam và nữ. Tuy nhiên cần đảm 
bảo bình đẳng về cơ hội việc làm cho cả nam và nữ trong giai đoạn khai thác 
đường sắt cao tốc. Cần nghiên cứu cụ thể hơn về vấn đề này. 

 

Quyền trẻ em D D D P: Không có tác động. 

C/O. Do việc tuyển dụng trẻ em phục vụ hoạt động xây dựng hoàn toàn bị cấm theo 
Luật Bảo vệ, Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em Số 25/QH11/2004 nên không có tác 
động. 

 

Sức khỏe cộng 
đồng (điều kiện 
vệ sinh và bệnh 
truyền nhiễm) 

D B- B- P: Không có tác động. 

C: Có thể có một số tác động về sức khỏe cộng đồng do điều kiện mất vệ sinh vì tập 
trung lượng lớn công nhân tới làm việc. Ngoài ra, có thể sẽ tăng về nguy cơ rủi ro 
liên quan tới các bệnh truyền qua đường tình dục (STD) hay bệnh lây qua đường tình 
dục (STI), HIV/AIDS giữa công nhân xây dựng và cộng đồng địa phương. 
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O: Có thể có tác động tới sức khỏe cộng đồng (tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền 
nhiễm) do có lượng lớn hành khách tới (khoảng 50.000 lượt khách mỗi ngày tại ga 
Thủ Thiêm nếu đoạn TPHCM – Nha Trang đi vào khai thác trong năm 2030), và 
người kinh doanh tại khu vực nhà ga. 

 

 

Bệnh nghề 
nghiệp và an 
toàn lao động 
(OHS) 

D B- B- P: Không có tác động. 

C: Có thể có tác động về OHS cho công nhân xây dựng trong giai đoạn thi công. 

O: Có thể có tác động về OHS cho công nhân vận hành đường sắt cao tốc, nhất là 
những người làm trên đường ray để bảo trì và tại khu vực đề-pô. 

 

K
há

c 

Tai nạn D B- C+/C- P: Không có tác động. 

C: Tăng rủi ro về tai nạn liên quan tới hoạt động xây dựng do vận hành các thiết bị 
và phương tiện cỡ lớn. 

O: Tăng rủi ro về tai nạn liên quan tới dịch vụ đường sắt cao tốc do vận hành tàu tốc 
độ cao. Ngoài ra, có thể có tác động tích cực và/hoặc tiêu cực do chuyển đổi phương 
thức vận tải đường sắt từ xe con, xe khách, máy bay, đường sắt thường sang đường 
sắt cao tốc. 

Biến đổi khí hậu D D A+ P: Không có tác động. 

C: Mặc dù có tăng về lượng khí thải nhà kính do hoạt động của các phương tiện, 
thiết bị cỡ lớn nhưng tác động chỉ là tạm thời và quy mô nhỏ. 

O: Có thể giảm được lượng khí thải nhà kính nhờ việc chuyển đổi phương thức vận 
tải hành khách sang đường sắt cao tốc (+55% thị phần trên đoạn TPHCM – Nha 
Trang năm 2030) từ xe con (-13%), xe khách (-38%), máy bay (-3%) và đường sắt 
truyền thống (-1%). Phát triển ĐSCT đoạn tuyến phía Nam sẽ góp phần giảm lượng 
khí thải nhà kính – giảm 72.000 tấn CO2e/năm 

Các khu vực có cao độ thấp ven biển có thể bị ảnh hưởng bởi sự dâng lên của mực 
nước biển do biến đổi khí hậu, nên cần nghiên cứu thêm. 

A-: dự báo tác động tiêu cực nghiêm trọng, B-: dự báo một số tác động tiêu cực, C-: mức độ tác động tiêu cực chưa xác định, D: dự báo không tác 

động, A+: dự kiến ảnh hưởng tích cực, B+: dự kiến một số ảnh hưởng tích cực, C+: mức độ ảnh hưởng tích cực chưa xác định. 

Cơ sở cho điểm là P: tiền xây dựng; C: Xây dựng; và O: Khai thác. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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4) Kết quả xác định phạm vi tạm thời 

4.24 VԚ kԒt quӶ cho ĽiԜm cֳa tַng ĽoӴn, ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« x§c Ľ֗nh phӴm vi tӴm 
th֩i cho tַng n֥i dung nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng - x« h֥i ֫ tַng Ľ֗a phҼҺng ĽԜ ch֙n ra 
nhֻng n֥i dung cӺn nghi°n cֵu cֱ thԜ hҺn trong giai ĽoӴn ņTM ֫ c§c ĽoӴn ph²a BԂc v¨ 
ph²a Nam. 

(1) Đoạn phía Bắc 

4.25 BӶng 4.4.9 t֡ng h֯p kԒt quӶ x§c Ľ֗nh phӴm vi tӴm th֩i cho ņoӴn ph²a BԂc. 

Bảng 4.4.9  Kết quả xác định phạm vi tạm thời cho Đoạn phía Bắc 

Mảng Nội dung 
Kết quả xác định phạm vi 

Kết quả Lý do 

M
ôi trường tự nhiên 

Hiện tượng khí hậu/khí 

tượng 
n/a 

Không có tác động. 

Địa hình C Cần đánh giá tác động qua các khu vực đồi núi. 

Địa chất n/a Không có tác động.  

Xói mòn, xói lở 
C/O 

Do lở đất là vấn đề lớn trong giai đoạn xây dựng và khai thác nên cần 

có đánh giá chi tiết. 

Thủy văn 
O 

Cần đánh giá những tác động tới điều kiện thủy văn có thể gây lũ lụt 

và các vấn đề khác. 

Nước ngầm 
C/O 

Ngoài khu vực châu thổ, tác động tới điều kiện nước ngầm là vấn đề 

quan trọng đối với cư dân địa phương. 

Hệ động thực vật, đa dạng 

sinh học C/O 

Tác động tới hệ sinh thái, kể cả các hệ sinh thái thông thường như hệ 

sinh thái ruộng lúa, hệ sinh thái rừng thứ sinh, các quần thể động thực 

vật, môi trường sống v.v. cũng cần được đánh giá chi tiết. 

Khu vực bảo tồn/rừng 

P/C/O 

Rừng phòng hộ và rừng sản xuất sẽ bị ảnh hưởng, do đó cần trồng 

cây bổ sung cho rừng phòng hộ này căn cứ vào kết quả đánh giá chi 

tiết.  

Khu vực duyên hải n/a Không có tác động. 

Cảnh quan 
O 

Do các kết cấu đường sắt cao tốc như cầu cạn và đường nền đắp trên 

cao có thể ảnh hưởng tới cảnh quan nên cần có đánh giá chi tiết. 

Thiên tai   
C/O 

Lũ lụt, sạt lở đất, bão, lốc tố khá phổ biến ở các địa phương trên 

tuyến, do đó cần có đánh giá chi tiết. 
M

ôi trường sống 
Ô nhiễm không khí 

C/O 
Giảm ô nhiễm không khí là một trong những ưu điểm của đường sắt 

cao tốc nên cần đánh giá được tác động này. 

Mùi hôi n/a Không có tác động. 

Ô nhiễm nước 
C/O 

Cần có đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng và khai thác (kiểm 

soát nước thải). 

Ô nhiễm trầm tích đáy n/a Không có tác động. 

Ô nhiễm đất 

C/O 

Cần đánh giá về vấn đề ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng và khai 

thác và cả việc đào đất bị ô nhiễm (đất có chứa dư lượng hóa chất độc 

trong thời chiến). 

Sụt, lún đất n/a Không có tác động. 

Tiếng ồn/rung chấn 
C/O 

Cần đánh giá chi tiết về tiếng ồn/rung chấn trong giai đoạn xây dựng 

và khai thác vì đây là những tác động lớn từ đường sắt cao tốc. 

Tiếng ồn tần số thấp/sóng 

vi áp 
O 

Do sóng vi áp từ khai thác đường sắt cao tốc là một trong những vấn 

đề đặc trưng nên cần có đánh giá chi tiết. 

Cản sóng vô tuyến 
O 

Cần có đánh giá về việc nhiễu sóng vô tuyến do các công trình trên 

cao và chạy tàu cao tốc gây nhiễu sóng. 

Cản quang O Cần có đánh giá về cản quang do các công trình trên cao gây ra. 
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Mảng Nội dung 
Kết quả xác định phạm vi 

Kết quả Lý do 

Chất thải/chất thải nguy hại 

C/O 

Cần có đánh giá về quản lý chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng và 

khai thác do đây là yếu tố quan trọng nhằm giảm tác động tới môi 

trường. 

M
ôi trường xã hội 

Tái định cư bắt buộc 
P/C 

Một trong những vấn đề quan trọng nhất khi xây dựng đường sắt cao 

tốc là tái định cư bắt buộc và thu hồi đất. 

Sử dụng đất 
P/C/O 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực và phát huy tác động tích cực, cần có 

đánh giá chi tiết về nội dung này. 

Sử dụng tài nguyên tại chỗ 
C 

Do cần quản lý tài nguyên, nguồn lực địa phương để tránh khai thác 

quá mức trong giai đoạn xây dựng nên cần có đánh giá chi tiết. 

Quy hoạch chung, vùng, địa 

phương 
P/O 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực và phát huy tác động tích cực, cần có 

đánh giá chi tiết. 

Tổ chức xã hội, các ban 

ngành chức năng ở địa 

phương 

P/C/O 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực và phát huy tác động tích cực, cần có 

nghiên cứu chi tiết hơn. 

Hạ tầng và dịch vụ xã hội P/C/O 
Để giảm thiểu tác động tiêu cực và phát huy tác động tích cực đối với 

sự thuận tiện của người dân địa phương, cần có đánh giá chi tiết.  

Kinh tế địa phương và sinh 

kế  
P/C/O 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực và phát huy tác động tích cực về vấn 

đề tái định cư, cần có đánh giá chi tiết. 

Phân bổ lợi ích và thiệt hại 

không đồng đều 
P/C/O 

Để tránh sự bất bình đẳng về lợi ích và thiệt hại do dự án mang lại, 

cần có đánh giá chi tiết. 

Xung đột lợi ích cục bộ P/C/O Để tránh gây xung đột lợi ích cục bộ, cần có đánh giá chi tiết. 

Sử dụng nước, quyền sử 

dụng nước và quyền của 

cộng đồng 

P/C/O 

Để tránh gây xung đột không cần thiết, cần có đánh giá chi tiết về 

quyền sử dụng nước và các quyền của cộng đồng. 

Di tích văn hóa, lịch sử 
P/C/O 

Do một số di tích quốc gia nằm gần hướng tuyến, nên cần có đánh giá 

chi tiết. 

Công trình tôn giáo 
P/C/O 

Do một số công trình tôn giáo sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và các công 

trình xung quanh có thể cũng bị ảnh hưởng nên cần có đánh giá chi tiết. 

Các công trình nhạy cảm 

(bệnh viện, trường học, nhà 

máy chế tạo chính xác) 

P/C/O 

Do có nhiều công trình nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nên cần có đánh 

giá chi tiết. 

Người nghèo 
P/C/O 

Do người nghèo hầu như địa phương nào cũng có, nhất là ở tỉnh 

Thanh Hóa, nên cần có nghiên cứu chi tiết và đánh giá cụ thể hơn. 

Nhómdân tộc thiểu số/người 

bản địa P/C/O 

Mặc dù không có nhiều khu vực của người dân tộc thiểu số trên đoạn 

phía Bắc, trừ một số nơi ở tỉnh Thanh Hóa, nhưng vẫn cần có đánh 

giá cẩn trọng. 

Bình đẳng giới P/C/O Có nguy cơ tiềm tàng về tác động tiêu cực nên cần đánh giá chi tiết 

Quyền trẻ em n/a Không có tác động. 

Sức khỏe cộng đồng (điều 

kiện vệ sinh và bệnh truyền 

nhiễm) 

C/O 

Để kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, cần có đánh giá chi tiết 

Bệnh nghề nghiệp và an 

toàn lao động (OHS) 
C/O 

Để quản lý vấn đề OHS của công nhân xây dựng và nhân viên bảo trì 

trong đoạn khai thác, cần có đánh giá chi tiết. 

K
hác 

Tai nạn C/O Cần đánh giá cẩn trọng do nguyên nhân tai nạn thường rất phức tạp 

Biến đổi khí hậu 

O 

Do việc giảm lượng khí thải nhà kính là một trong những điểm mạnh 

của đường sắt cao tốc nên cần có phân tích chi tiết. Tác động của sự 

dâng lên mực nước biển ở các khu vực có cao độ thấp cũng cần phải 

có đánh giá đầy đủ.  
Chú thích: P: Các nội dung trong phạm vi cho giai đoạn tiền xây dựng, C: Các nội dung trong phạm vi cho giai đoạn xây dựng, O: Các nội dung trong phạm vi 

cho giai đoạn khai thác, n/a: Không áp dụng cho ĐTM. 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  
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(2) Đoạn phía Nam 

4.26 BӶng 4.4.10 t֡ng h֯p kԒt quӶ x§c Ľ֗nh phӴm vi tӴm th֩i cho ņoӴn ph²a Nam. 

Bảng 4.4.10 Kết quả xác định phạm vi tạm thời cho Đoạn phía Nam 

Mảng Nội dung 
Xác định phạm vi 

Kết quả Lý do 

M
ôi trường tự nhiên 

Hiện tượng khí hậu/khí 

tượng 
n/a 

Không có tác động. 

Địa hình C Cần đánh giá tác động đoạn qua khu vực đồi núi. 

Địa chất n/a Không có tác động.  

Xói mòn, xói lở 
C/O 

Do lở đất là vấn đề lớn trong giai đoạn xây dựng và khai thác nên cần 

có đánh giá chi tiết. 

Thủy văn 
O 

Cần đánh giá những tác động tới điều kiện thủy văn có thể gây lũ lụt 

và các vấn đề khác. 

Nước ngầm 
C/O 

Ngoài khu vực châu thổ, tác động tới điều kiện nước ngầm là vấn đề 

quan trọng đối với cư dân địa phương. 

Hệ động thực vật, đa dạng 

sinh học C/O 

Tác động tới hệ sinh thái, kể cả các hệ sinh thái thông thường như hệ 

sinh thái ruộng lúa, hệ sinh thái rừng thứ cấp, các quần thể động thực 

vật, môi trường sống v.v. cũng cần được đánh giá chi tiết. 

Khu vực bảo tồn/rừng 

P/C/O 

Rừng phòng hộ và rừng sản xuất sẽ bị ảnh hưởng, do đó cần trồng 

cây bổ sung cho rừng phòng hộ này căn cứ vào kết quả đánh giá chi 

tiết  

Khu vực duyên hải n/a Không có tác động.  

Cảnh quan 
O 

Do các kết cấu đường sắt cao tốc như cầu cạn và đường nền đắp trên 

cao có thể ảnh hưởng tới cảnh quan nên cần có đánh giá chi tiết. 

Thiên tai   
C/O 

Lũ lụt, sạt lở đất, bão, lốc tố khá phổ biến ở các địa phương trên 

tuyến, do đó cần có đánh giá chi tiết. 

M
ôi trường sống 

Ô nhiễm không khí 
C/O 

Giảm ô nhiễm không khí là một trong những điểm mạnh của đường 

sắt cao tốc nên cần đánh giá được tác động này. 

Mùi hôi n/a Không có tác động.  

Ô nhiễm nước 
C/O 

Cần có đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng và khai thác (kiểm 

soát nước thải). 

Ô nhiễm trầm tích đáy n/a Không có tác động.  

Ô nhiễm đất 

C/O 

Cần đánh giá về vấn đề ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng và khai 

thác và cả việc đào đất bị ô nhiễm (đất có chứa dư lượng hóa chất độc 

hại trong thời chiến). 

Sụt, lún đất n/a Không có tác động.  

Tiếng ồn/rung chấn 
C/O 

Cần đánh giá chi tiết về tiếng ồn/rung chấn trong giai đoạn xây dựng 

và khai thác vì đây là những tác động lớn từ đường sắt cao tốc. 

Tiếng ồn tần số thấp/sóng 

vi áp 
O 

Do sóng vi áp từ khai thác đường sắt cao tốc là một trong những vấn 

đề đặc trưng nên cần có đánh giá chi tiết. 

Cản sóng vô tuyến 
O 

Cần có đánh giá về việc nhiễu sóng vô tuyến do các công trình trên 

cao và chạy tàu cao tốc gây ra.  

Cản quang O Cần có đánh giá về việc cản quang do các công trình trên cao gây ra. 

Chất thải/chất thải nguy hại 

C/O 

Cần có đánh giá về quản lý chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng và 

khai thác do đây là yếu tố quan trọng làm giảm tác động tới môi 

trường. 

M
ôi 

trường 

xã hội 

Tái định cư bắt buộc 
P/C 

Một trong những vấn đề quan trọng nhất khi xây dựng đường sắt cao 

tốc là tái định cư bắt buộc và thu hồi đất. 

Sử dụng đất 
P/C/O 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực và phát huy tác động tích cực, cần có 

đánh giá chi tiết về nội dung này. 



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 

BÁO CÁO CUỐI KỲ 

Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

 

4-33 

Mảng Nội dung 
Xác định phạm vi 

Kết quả Lý do 

Sử dụng tài nguyên tại chỗ 
C 

Cần quản lý tài nguyên, nguồn lực địa phương để tránh khai thác quá 

mức trong giai đoạn xây dựng nên cần có đánh giá chi tiết. 

Quy hoạch chung, vùng/ địa 

phương 
P/O 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực và phát huy tác động tích cực, cần có 

đánh giá chi tiết. 

Tổ chức xã hội, các ban 

ngành chức năng ở địa 

phương 

P/C/O 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực và phát huy tác động tích cực, cần có 

nghiên cứu chi tiết hơn. 

Hạ tầng và dịch vụ xã hội P/C/O 
Để giảm thiểu tác động tiêu cực và phát huy tác động tích cực đối với 

sự thuận tiện của người dân địa phương, cần có đánh giá chi tiết.  

Kinh tế địa phương và sinh 

kế  
P/C/O 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực và phát huy tác động tích cực về vấn 

đề tái định cư, cần có đánh giá chi tiết. 

Phân bổ lợi ích và thiệt hại 

không đồng đều 
P/C/O 

Để tránh sự bất bình đẳng về lợi ích và thiệt hại do dự án mang lại, 

cần có đánh giá chi tiết. 

Xung đột lợi ích cục bộ P/C/O Để tránh gây xung đột lợi ích cục bộ, cần có đánh giá chi tiết. 

Sử dụng nước, quyền sử 

dụng nước và quyền của 

cộng đồng 

P/C/O 

Để tránh gây xung đột không cần thiết, cần có đánh giá chi tiết về 

quyền sử dụng nước và các quyền khác của cộng đồng. 

Di tích văn hóa, lịch sử 

P/C/O 

Do một số di tích bị ảnh hưởng trực tiếp và có thể có các di tích khác 

dưới lòng đất chưa được phát hiện (theo thông tin từ các Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) nên cần có đánh giá chi tiết. 

Công trình tôn giáo 
P/C/O 

Do một số công trình tôn giáo sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và các công 

trình xung quanh cũng bị ảnh hưởng nên cần có đánh giá chi tiết. 

Các công trình nhạy cảm 

(bệnh viện, trường học, nhà 

máy chế tạo chính xác) 

P/C/O 

Do có nhiều công trình nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nên cần có đánh 

giá chi tiết. 

Người nghèo 

P/C/O 

Do người nghèo hầu như địa phương nào cũng có, nhất là ở các tỉnh 

Bình Thuận và Ninh Thuận, nên cần có nghiên cứu chi tiết và đánh 

giá cụ thể hơn. 

Nhóm dân tộc thiểu 

số/người bản địa P/C/O 

Do có nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số vẫn theo lối sống truyền 

thống như ở Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa, nên cần có đánh 

giá toàn diện. 

Bình đẳng giới P/C/O Có nguy cơ tiềm tàng về tác động tiêu cực. 

Quyền trẻ em n/a Không có tác động. 

Sức khỏe cộng đồng (điều 

kiện vệ sinh và bệnh truyền 

nhiễm) 

C/O 

Để kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, cần có đánh giá chi tiết. 

Bệnh nghề nghiệp và an 

toàn lao động (OHS) 
C/O 

Cần đánh giá chi tiết để quản lý vấn đề OHS của công nhân xây dựng 

cũng như nhân viên bảo trì cho giai đoạn khai thác. 

K
hác 

Tai nạn C/O Cần đánh giá cẩn trọng do nguyên nhân tai nạn thường rất phức tạp. 

Biến đổi khí hậu 

O 

Do việc giảm thiểu lượng khí thải nhà kính làm một trong những điểm 

mạnh của hoạt động đường sắt cao tốc nên cần có phân tích chi tiết 

hơn. Cần đánh giá tác động nước biển dâng ở các vùng có cao độ 

thấp. 
Chú thích: P: Các nội dung trong phạm vi cho giai đoạn tiền xây dựng, C: Các nội dung trong phạm vi cho giai đoạn xây dựng, O: Các nội dung trong phạm vi cho 

giai đoạn khai thác, n/a: Không áp dụng cho ĐTM. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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4.5 Các biện pháp giảm thiểu sơ bộ 

4.27 Dֽa tr°n kԒt quӶ x§c Ľ֗nh phӴm vi, ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« ĽԚ xuӸt c§c bi֓n ph§p 
giӶm thiԜu sҺ b֥ ĽԜ tr§nh v¨ giӶm thiԜu c§c t§c Ľ֥ng bӸt l֯i do c§c hoӴt Ľ֥ng cֳa dֽ §n 
ņSCT g©y ra trong c§c giai ĽoӴn lԀp quy hoӴch/thiԒt kԒ, x©y dֽng v¨ khai th§c. 

1) Đoạn tuyến phía Bắc 

4.28 C§c bi֓n ph§p giӶm thiԜu sҺ b֥ ĽԚ xuӸt cho ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc ĽҼ֯c t֡ng h֯p 
trong BӶng 4.5.1. 

Bảng 4.5.1 Các biện pháp giảm thiểu sơ bộ cho đoạn tuyến phía Bắc 

Khía 
cạnh 

Nội dung 
Giai 
đoạn 

Tác động tiềm tàng Biện pháp giảm thiểu 

M
ôi trường tự nhiên 

Địa hình 

C 

- C: Có nhiều loại địa hình trên đoạn 
Ninh Bình – Nghệ An, trong đó có một 
số núi/đồi dọc hướng tuyến cần sử 
dụng kết cấu hầm dài khoảng 20 km.  

- Lựa chọn hướng tuyến phù hợp trong giai đoạn 
thiết kế chi tiết để tránh thay đổi địa hình trong 
trường hợp không cần thiết. 

Xói, lở đất 

C/O 

- C: Có thể xảy ra xói, lở đất khi thực 
hiện công tác gia cố, san nền, đặc biệt 
là trong điều kiện trời mưa. 

 

- Xác định rõ chỉ giới đường đỏ; 

- Thiết kế và cung cấp đủ tường/đê để chống bùn ở 
những đoạn có thể xảy ra xói, lở đất; 

- Thiết kế và cung cấp đủ rãnh thoát nước để 
chuyển hướng dòng chảy tới những khu vực quy 
định; 

- Thiết kế độ dốc phù hợp (không quá dốc); và 

- Thiết kế trồng cỏ và xây dựng kè dọc hướng tuyến 
nơi có bề mặt đất mới và độ dốc cao. 

 

- O: Đoạn tuyến có chiều dài khoảng 
284 km, trong đó đoạn nền đào/đắp dài 
129,5 km, đây là khu vực bề mặt có thể 
bị rửa trôi bởi nước mưa. 

- Trồng cây xanh che phủ bề mặt mới; và 

- Cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để 
kiểm soát xói, lở đất ở các đoạn có bề mặt mới. 

Thủy văn 

C/O 

 

- C: Các đống đất ở các đoạn nền 
đắp/nền đào có thể có tác động tạm 
thời đến chu trình hoặc chế độ thủy 
văn. Xây dựng hầm cũng có thể có tác 
động tới thủy văn. 

- Thiết kế và cung cấp đủ rãnh thoát nước để 
chuyển hướng dòng chảy tới những khu vực quy 
định ở các đoạn nền đắp/đào hở; 

- Dọn sạch chất thải rắn sau khi kết thúc hoạt động 
xây dựng mỗi ngày; và 

- Giảm thiểu công tác đào/đắp trong mùa mưa lũ. 

 

- O: Các kết cấu có thể ảnh hưởng tới 
điều kiện thủy văn ở đoạn nền đắp 
(hầu hết đoạn ở Thanh Hóa và Nghệ 
An). Có thể ảnh hưởng tới điều kiện 
thủy văn ở khu vực hạ lưu của các hầm 
có cự ly dài. 

- Thiết kế và xây dựng cống để đảm bảo thoát nước 
ở khu vực có nền đắp. Đường thoát nước hiện nay 
như sông, suối và kênh/mương cần được xác định 
kỹ để đảm bảo không cản trở dòng chảy tự nhiên;  

- Dòng chảy khu vực hạ lưu dọc hầm dài cần được 
giám sát kỹ lưỡng.  

Nước ngầm 
C/O 

- C: Hoạt động xây dựng hầm có thể ảnh 
hưởng tới mạch nước ngầm. 

- Giám sát nguồn nước ngầm khai thác, đặc biệt ở 
khu vực hạ lưu hầm. 

 
- O: Các kết cấu có thể tác động tới 

mạch nước ngầm trong đoạn hầm. 
- Giám sát nguồn nước ngầm khai thác, đặc biệt ở 

khu vực hạ lưu hầm. 

Hệ sinh thái động, 
thực vật và đa 
dạng sinh học 

 

C 

- C: Công trình xây dựng có thể tác động 
tới môi trường sống của một số loài 
động/thực vật. 

- Đoạn Ninh Bình – Nghệ An đi qua ranh 
giới khu vực chim đặc hữu thuộc vùng 
trũng An Nam.  

- Giảm thiểu khu vực cần phát quang thảm thực vật; 

- Thực hiện khảo sát thống kê trước khi tiến hành 
xây dựng, xem xét kỹ những thay đổi theo mùa; 

- Tránh/giảm thiểu hoạt động xây dựng trong mùa 
sinh sản 

- Tránh/giảm thiểu hoạt động xây dựng trong giai 
đoạn có các loài chim dễ bị ảnh hưởng di trú đến; 
và 

- Giáo dục nâng cao ý thức của nhân viên/công 
nhân của nhà thầu về tầm quan trọng của hệ 
động thực vật và đa dạng sinh học cũng như bảo 
tồn đa dạng sinh học. 
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Khía 
cạnh 

Nội dung 
Giai 
đoạn 

Tác động tiềm tàng Biện pháp giảm thiểu 

O 

- O: Sự tồn tại của các kết cấu ĐSCT và 
hoạt động khai thác ĐSCT có thể có 
tác động bất lợi tới hệ sinh thái động, 
thực vật và đa dạng sinh học. 

- Khảo sát thống kê về động/thực vật (đặc biệt là 
các loài quý hiếm/có nguy cơ bị tuyệt chủng);  

- Giáo dục nâng cao ý thức của nhân viên/công 
nhân của nhà thầu về tầm quan trọng của hệ 
động thực vật và đa dạng sinh học cũng như bảo 
tồn đa dạng sinh học; 

- Đặt bảng thông báo về các loài động thực vật có 
nguy cơ bị tuyệt chủng và môi trường sống của 
chúng, ban hành quy định và phạt những người 
săn bắt các loài động, thực vật này;  

- Trồng cây khôi phục môi trường sống, sử dụng 
các loài thực vật bản địa; 

- Phát triển vành đai xanh; và 

- Cơ quan chức năng thực hiện công tác giám sát 
chặt chẽ 

Khu vực bảo 
tồn/rừng 

P 

- P: Ngoài khu vực bảo tồn, hướng tuyến 
còn đi qua và ảnh hưởng tới một số khu 
rừng phòng hộ (khoảng 14 ha) và rừng 
sản xuất (khoảng 58 ha) ở Ninh Bình, 
Thanh Hóa và Nghệ An 

- Trồng cây khôi phục môi sinh, sử dụng các loài 
thực vật bản địa; 

- Cơ quan chức năng thực hiện công tác giám sát 
chặt chẽ;  

- Giảm thiểu diện tích thảm thực vật cần chặt bỏ; 

- Giáo dục nâng cao ý thức của công nhân/nhân 
viên nhà thầu về tầm quan trọng của rừng đặc 
dụng; và 

- Đặt biển báo bảo vệ rừng ở các khu vực công 
cộng và gần rừng, đặc biệt là gần các tuyến đường vào 
rừng đặc dụng; 

C 
- C: Máy móc, phương tiện xây dựng có 

thể phá vỡ thảm thực vật. 
- Cần thiết kế tuyến đường tạm chi tiết để giảm 

thiểu tác động tới rừng cũng như giảm thiểu xói, lở 
đất ở bề mặt đường. 

O 

- O: Do các kết cấu ĐSCT, một số khu 
rừng sẽ bị phá nên ánh sáng mặt trời 
sẽ chiếu sâu vào trong thảm thực vật, 
ảnh hưởng đến rìa của khu rừng. 

- Giám sát sự thay đổi thảm thực vật và khôi phục 
thảm thực vật nếu cần thiết. 

Cảnh quan 

O 

- O: Các kết cấu như cầu cạn, nền đắp 
và công trình ga ĐSCT sẽ có ảnh 
hưởng tích cực và tiêu cực tới cảnh 
quan.  

- Xác định các cảnh quan cần bảo vệ và lập danh 
mục các cảnh quan này; 

- Trồng cây/cỏ bảo vệ ta luy trên những đoạn nền 
đắp 

- Sử dụng các kết cấu có màu sắc phù hợp; và 

- Nghiên cứu thiết kế kết cấu có ít tác động tới cảnh 
quan 

Thiên tai 

C/O 

- C: Các công trình hạ tầng ở khu vực dễ 
xảy ra xói, lở đất ở Thanh Hóa có thể 
gây ra sạt lở đất. 

- O:  Rủi ro lũ lụt cao hơn ở các đoạn sử 
dụng kết cấu nền đắp. 

- Khảo sát kỹ và tham vấn với các bên liên quan 
chính ở địa phương về các khu vực thường xảy ra sạt 
lở đất và ngập lụt 

- Thiết kế số lượng và vị trí cống thoát nước phù 
hợp và hiệu quả ở những đoạn nền đắp 

- Thiết kế hệ thống thoát nước ở khu vực dễ xảy ra 
ngập lụt, đặc biệt là ở những đoạn sử dụng nền 
đắp. 

- Tránh các khu vực sạt lở đất hoặc thiết kế kết cấu 
phù hợp để giảm thiểu nguy cơ sạt lở như tường 
chắn, trụ chống (khung bê tông), cột chống, công trình 
neo chống, v.v.. 

M
ôi trường sống 

Ô nhiễm không 
khí 

 
C 

- C: Việc vận hành nhiều loại trang thiết 
bị và phương tiện sẽ gây ra một số tác 
động bất lợi, ô nhiễm bụi, đặc biệt là 
trong mùa khô. 

- Phun nước trên công trường xây dựng gần các khu 
dân cư và khu vực nhạy cảm như trường học/bệnh 
viện hoặc đền chùa, v.v.; 

- Phủ kín phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu; 

- Rửa xe trước khi ra/vào một số khu vực; và 

- Sử dụng  loại máy móc xây dựng có lượng khí thải thấp 



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đƣờng sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 
BÁO CÁO CU֜I Kȡ 
TԀp III Nghiên cֵu Môi trҼ֩ng – Xã h֥i 

 

4-36 

Khía 
cạnh 

Nội dung 
Giai 
đoạn 

Tác động tiềm tàng Biện pháp giảm thiểu 

- Thực hiện quan trắc chất lượng không khí thường 
xuyên; và 

- Thường xuyên phun nước trên các đoạn đường 
chưa rải mặt và các khu vực dễ phát sinh bụi gần 
khu vực xây dựng. 

O 

- O: Lượng khí thải sẽ giảm khi có sự 
chuyển dịch từ các phương thức vận tải 
hành khách khác sang ĐSCT. Ngược 
lại, lượng khí thải quanh khu vực ga dự 
kiến sẽ tăng do tăng lưu lượng phương 
tiện xe con và xe buýt tới ga ĐSCT. 

- Dự báo số lượng hành khách của từng ga, quy 
hoạch các điểm dừng xe buýt và thiết kế đường gom 
để xe buýt và các phương tiện khác tiếp cận ga một 
cách thuận lợi và giảm thiểu ùn tắc giao thông quanh 
khu vực ga. 

Ô nhiễm nước 

C 

- C: Làm tăng độ đục của nguồn nước 
do công tác san lấp và xây dựng trụ 
cầu và nước thải sinh hoạt của công 
nhân ở các lán trại gây ô nhiễm nguồn 
nước sông/suối ở khu vực xung quanh. 

- Nghiên cứu, quy hoạch giảm thiểu việc cản trở 
dòng chảy trong mùa mưa cũng như tác động tới 
đáy sông và bờ song; 

- Lưu trữ, bảo quản vật liệu xây dựng (như cát) phù 
hợp để không bị cuốn trôi xuống song; và 

- Quản lý bề mặt đất phù hợp bằng các công trình 
kỹ thuật 

- Bố trí đầy đủ công trình vệ sinh. 

O 

- O: Nước thải sinh hoạt của hành khách 
tại ga và nước thải phát sinh từ các 
hoạt động bảo trì tại đề-pô có tác động 
tới chất lượng nước ở các lưu vực xung 
quanh do thải nước có chứa chất ô 
nhiễm. 

- Xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quốc gia theo 
QCVN 24/2009/BTNMT (nước thải công nghiệp ví 
dụ như nước thải từ đề-pô) và QCVN 
14/2009/BTNMT (nước thải sinh hoạt ví dụ như 
nước thải từ nhà ga) trước khi thải ra môi trường.  
Quan trắc chất lượng nước mặt của sông/suối gần 
đó theo QCVN 08/2008/BTNMT (nước mặt) và 
QCVN 09/2008/BTNMT (nước ngầm). 

Ô nhiễm đất 

C 

- C: Tác động đến môi trường đất do sự 
tích tụ các chất ô nhiễm từ vật liệu xây 
dựng và phương tiện. Ngoài ra, trong 
trường hợp khu vực xây dựng đã bị ô 
nhiễm bởi các nguyên nhân khác, hoạt 
động xây dựng cũng sẽ có một số tác 
động tới khu vực này. 

- Sử dụng loại vật liệu không gây tác động bất lợi, 
không nguy hại; 

- Bảo dưỡng phương tiện, thiết bị xây dựng thường 
xuyên để không phát sinh chất ô nhiễm; và 

- Cần kiểm tra hiện trạng môi trường đất trước khi 
tiến hành xây dựng. 

O 
- O: Có thể có tác động tới môi trường 

đất do tích tụ các chất ô nhiễm từ hoạt 
động bảo trì ở đề-pô Ngọc Hồi và Vinh. 

- Thiết kế đề-pô với hệ thống xử lý chất thải phù 
hợp để không phát thải chất ô nhiễm.  

Tiếng ồn/ 

Độ rung 

C 

- C: Phát sinh tiếng ồn và độ rung do 
vận hành các trang thiết bị và phương 
tiện hạng nặng. 

- Sử dụng tường cách âm tạm thời; 

- Sử dụng thiết bị và phương tiện có độ ồn/rung 
thấp; 

- Bảo dưỡng trang thiết bị và phương tiện xây dựng 
thường xuyên; và 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm soát, 
phân luồng giao thông. 

O 

O: Phát sinh tiếng ồn/độ rung khi tàu 
chạy với vận tốc cao. Công tác bảo trì 
đường ray nền đá ba lát cũng phát sinh 
tiếng ồn. 

- Sử dụng loại đầu máy toa xe phát sinh tiếng ồn/độ 
rung thấp; 

- Thường xuyên bảo dưỡng đầu máy toa xe và bảo 
trì đường ray và các công trình liên quan khác (ví 
dụ như cường độ phù hợp của đường dây dẫn 
điện); 

- Sử dụng tường chống ồn; và  

- Sử dụng các kết cấu giảm thiểu tiếng ồn/độ rung 
khác (ví dụ như rãnh ngầm cách âm, vách đúc 
triệt âm). 

Tiếng ồn tần số  
thấp/sóng vi áp 

O 

- O: Tác động đáng kể tiếng ồn tần số 
thấp do sóng vi áp tại các đoạn sử 
dụng kết cấu hầm dài.  

- Sử dụng loại đầu máy toa xe phát sinh sóng vi áp 
thấp 

- Ứng dụng loại vỏ tàu chống ồn; và 

- Quản lý sử dụng đất (hạn chế xây dựng nhà ở 
mới) gần khu vực cửa hầm. 
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Khía 
cạnh 

Nội dung 
Giai 
đoạn 

Tác động tiềm tàng Biện pháp giảm thiểu 

Cản sóng vô 
tuyến  

O 

- O: Sóng vô tuyến sẽ bị nhiễu khi tàu 
chạy, có thể có một số ảnh hưởng như 
nhiễu hoặc mất sóng truyền hình. 
Ngoài ra, các kết cấu trên cao cũng 
gây cản sóng vô tuyến. 

- Giám sát và thực hiện các biện pháp đền bù thỏa 
đáng như sử dụng truyền hình cáp. 

Cản quang 
O 

- O: Các kết cấu trên cao sẽ ảnh hưởng 
tới sự truyền tải ảnh sáng. 

- Giám sát và bồi thường đầy đủ. 

Chất thải rắn/chất 
thải độc hại 

C 

- C: Phát sinh chất thải xây dựng, bao 
gồm cả chất thải nguy hại cũng như 
chất thải sinh hoạt của công nhân. 

- Lập và thực hiện đầy đủ kế hoạch quản lý chất 
thải trên công trường xây dựng và tại lán trại của 
công nhân; 

- Chọn khu chôn lấp chất thải rắn xa khu dân cư; 

- Lưu trữ vật liệu/chất thải nguy hại ở khu vực quy 
định với các biện pháp bảo vệ phù hợp; 

- Giảm thiểu và kiểm soát sử dụng chất thải nguy 
hại; 

- Quy hoạch phù hợp để giảm thiểu lượng chất thải 
phát sinh (như quản lý đất); và 

- Phổ biến thông tin về quản lý chất thải rắn tại các 
khu vực lán trại. 

O 

- O: Phát sinh rát thải sinh hoạt từ hành 
khách tại ga và công việc bảo trì tại đề-
pô. 

- Thu gom và xử lý chất thải phù hợp với các quy 
định hiện hiện hành; 

- Chọn khu chôn lấp chất thải rắn xa khu dân cư; 

- Lưu trữ vật liệu/chất thải nguy hại tại khu vực quy 
định, cùng với các biện pháp quản lý phù hợp; và 

- Giảm thiểu và kiểm soát sử dụng chất thải nguy 
hại. 

M
ôi trường xã hội 

Tái định cư bắt 
buộc 

P/C 

- P: Diện tích đất cần thiết để phát triển 
các kết cấu ĐSCT trên đoạn phía Bắc 
là 1.100 ha, ước tính có khoảng 1500 
công trình nhà cửa và khoảng 4.600 hộ 
gia đình sẽ bị ảnh hưởng. 

- C: Công tác thu hồi đất và tái định cư 
sẽ tiếp tục được thực hiện trong suốt 
giai đoạn xây dựng.  

- Đền bù cho diện tích đất và công trình bị ảnh 
hưởng theo chính sách đề ra trong Kế hoạch hành 
động tái định cư (KHHĐ TĐC); 

- Sử dụng hình ảnh vệ tinh và thực hiện khảo sát xã 
hội để quy hoạch hướng tuyến tối ưu, giảm thiểu 
tác động tới các khu dân cư; 

- Sử dụng kết cấu cầu cạn trên những đoạn đi qua 
khu vực đông dân cư để giảm thiểu diện tích đấn 
cần thu hồi; 

- Phân tích các phương án hướng tuyến để giảm 
thiểu diện tích đất cần thu hồi;  

- Tham vấn các bên liên quan chủ chốt ở địa 
phương về hướng tuyến chi tiết cho từng đoạn 
tuyến nhỏ; 

- Lập và thực hiện KHHĐ TĐC với sự tham gia của 
các hộ bị ảnh hưởng; và 

- Thực hiện giám sát độc lập KHHĐ TĐC. 

Sử dụng đất 

P 

- P: Thay đổi mục đích sử dụng đất do 
công tác thu hồi và tái định cư phù hợp 
với hướng tuyến và vị trí ga quy hoạch. 

- Chính quyền địa phương cần lập quy hoạch sử 
dụng đất phù hợp; và 

- Tham vấn các bên liên quan chính để xác định 
các tác động bất lợi nhằm đề xuất và thực hiện 
các biện pháp giảm thiểu phù hợp với điều kiện 
thực tế. 

C 
- C: Thay đổi mục đích sử dụng đất để 

xây dựng bến bãi và lán trại cho công 
nhân. 

- Chính quyền địa phương cần lập quy hoạch và 
quản lý sử dụng đất phù hợp. 

O 

- O: Ga ĐSCT sẽ được phát triển cùng 
với khu vực quanh ga theo mô hình 
phát triển gắn kết. Ngoài ra, sẽ từng 
bước thay đổi mục đích sử dụng đất để 
tiếp tục phát triển, chủ yếu là khu vực 
quanh ga phù hợp với quy hoạch của 
tỉnh/thành phố và đầu tư tư nhân. 

- Chính quyền địa phương cần lập quy hoạch và 
quản lý sử dụng đất phù hợp để tối đa hóa lợi ích 
kinh tế-xã hội từ sự phát triển ĐSCT.  
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Khía 
cạnh 

Nội dung 
Giai 
đoạn 

Tác động tiềm tàng Biện pháp giảm thiểu 

Sử dụng tài 
nguyên tại chỗ 

C 

- C: Sử dụng lượng lớn tài nguyên của địa 
phương như cát và sỏi phục vụ công tác 
xây dựng sẽ ảnh hưởng tới việc sử dụng 
của người dân địa phương phục vụ các 
mục đích khác. 

- Cần lập kế hoạch mua sắm vật liệu, có xem xét 
đến không chỉ khoảng cách, chi phí vận chuyển 
mà tránh sử dụng quá mức tài nguyên địa phương. 

Quy hoạch 
chung/vùng/thành 
phố 

P/O 

- P: Cần cập nhật QHC và/hoặc quy 
hoạch vùng/thành phố của các 
tỉnh/thành hiện nay theo hướng tuyến và 
vị trí ga quy hoạch. 

- O: Cần lập quy hoạch chung/thành phố 
phù hợp với phát triển ĐSCT, gồm phát 
triển khu vực ga ở tất cả các tỉnh/thành 
phố. 

- Đảm bảo quỹ đất phát triển là vấn đề then chốt 
đối với sự phát triển ĐSCT và cần sớm cập nhật 
quy hoạch vùng/thành phố sau khi Chính phủ phê 
duyệt dự án; và 

- Cần quản lý sử dụng đất trước khi tiến hành thu 
hồi đất theo quy hoạch chung và quy hoạch 
vùng/đô thị (ví dụ hạn chế phát triển quỹ đất phục 
vụ các mục đích khác)). 

Tổ chức xã hội, 
các ban ngành 
chức năng ở địa 
phương 

P/C/O 

- P: Có một số tác động tới tổ chức xã hội, 
các ban ngành chức năng ở địa phương 
do giải phóng mặt bằng và tái định cư. 

- C: Có một số tác động tới tổ chức xã hội, 
các ban ngành chức năng ở địa phương 
do thu hút lượng lớn công nhân và những 
người di cư từ các địa phương khác.  

- O: Có một số tác động tới tổ chức xã hội, 
các ban ngành chức năng ở địa phương 
do các kết cấu ĐSCT cản trở sự đi lại 
của người dân địa phương.  

- Cần thực hiện đánh giá tác động xã hội để giám 
sát các tác động phát sinh không mong muốn tới 
cộng đồng; và 

- Cần có các biện pháp phù hợp với kết quả giám 
sát. 

Hạ tầng và dịch vụ 
xã hội 

P/C/O 

- P: Giải phóng mặt bằng và tái định cư có 
một số tác động tới hạ tầng và dịch vụ xã 
hội như di dời các công trình sinh hoạt 
cộng đồng (đình, nhà văn hóa làng, xã 
v.v.). 

- C: Có tác động tới các công trình hạ tầng 
và dịch vụ xã hội do xây dựng bến bãi và 
lán trại của công nhân mặc dù các tác 
động này là tạm thời. Đặc biệt là tác 
động ảnh hưởng và gián đoạn việc sử 
dụng các kết cấu hạ tầng và dịch vụ xã 
hội do các hoạt động xây dựng như di 
dời các công trình công cộng và các 
tuyến đường địa phương. 

- O: Phát triển ga ĐSCT cùng với khu vực 
xung quanh sẽ góp phần cải thiện hạ 
tầng và dịch vụ xã hội ở địa phương nói 
riêng và trong cả nước nói chung. Tuy 
nhiên, các kết cấu ĐSCT cũng sẽ có một 
số tác động tới hạ tầng và dịch vụ xã hội. 

- Sẽ hoàn thiện hướng tuyến để không chia cắt các 
cộng đồng hiện nay; 

- Cung cấp đủ đường, cầu và/hoặc hầm ngầm để 
đảm bảo tiếp cận các công trình hạ tầng ở địa 
phương, gồm cả các công trình tôn giáo; 

- Bố trí đầy đủ công trình thoát nước như cầu và 
cống; 

- Xây dựng hoặc thay thế các công trình công cộng, 
đảm bảo cự ly phù hợp; và 

- Xem xét phát triển toàn diện ĐSCT và đường sắt 
hiện tại, nên khả năng tiếp cận phương tiện giao 
thông công cộng có thể mang lại lợi ích cho người 
dân địa phương dọc tuyến. 

Kinh tế địa 
phương và sinh kế 

P 

- P: Có một số tác động bất lợi tới kinh tế 
địa phương và sinh kế do mất cơ hội 
việc làm và nguồn thu nhập khi giải 
phóng mặt bằng và tái định cư. 

- Tạo cơ hội việc làm liên quan đến dự án cho người 
dân địa phương và những người dân bị ảnh hưởng 
bởi dự án  

- Thực hiện giám sát định kỳ để giảm thiểu tác động 
bất lợi tới kinh tế và sinh kế ở địa phương; và 

- Tổ chức đào tạo nghề cho người dân buộc phải 
thay đổi sinh kế do dự án ĐSCT. 

C 

- C: Một số tác động tích cực tới kinh tế 
địa phương do tăng cơ hội kinh 
doanh/việc làm trong giai đoạn xây 
dựng. 

- Không cần các biện pháp giảm thiểu nhưng cần 
đào tạo và thuê nhân công địa phương để tối đa 
hóa các tác động tích cực. 

O 

- O: Một số tác động tích cực tới kinh tế 
địa phương do tăng cơ hội kinh doanh/ 
việc làm khi có dự án ĐSCT, đặc biệt 
khu vực quanh ga và nhu cầu lao động 
phục vụ bảo trì đường ray, v.v. 

- Mặt khác, có tác động tiêu cực sau khi 
hoàn thành các hoạt động xây dựng do 
mất cơ hội việc làm của công nhân địa 
phương. 

- Có kế hoạch đào tạo và tuyển dụng nhân công địa 
phương làm việc tại các công trình ĐSCT như nhà 
ga, nhân viên phục vụ tàu hoặc tại đề-pô; và 

- Có kế hoạch đào tạo lao động địa phương không 
những làm việc tại công trường mà còn làm việc 
tại các khu vực đô thị mới phát triển quanh ga 
ĐSCT. 
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Khía 
cạnh 

Nội dung 
Giai 
đoạn 

Tác động tiềm tàng Biện pháp giảm thiểu 

Phân bổ lợi ích và 
thiệt hại không 
đồng đều 

P/C/O 

- P: Phân bổ lợi ích và thiệt hại không 
đồng đều giữa các hộ/người dân bị ảnh 
hưởng và những hộ/người dân không bị 
ảnh hưởng bởi dự án. 

- C: Phân bổ lợi ích và thiệt hại không 
đồng đều giữa người dân hưởng lợi ích 
và người dân bị thiệt hại do các hoạt 
động hạn chế như một số hộ ảnh 
hưởng phải di chuyển tới nơi ở xa hơn 
trong khi những người hàng xóm không 
bị ảnh hưởng có thể có cơ hội kinh 
doanh dịch vụ phục vụ công nhân. 

- O: Có thể có sự phân bổ lợi ích và thiệt 
hại không đồng đều giữa người dân 
sống gần ga và xa ga, đặc biệt trong 
trường hợp sống xa ga người dân có 
thể phải chịu những tác động bất lợi 
như tiếng ồn và độ rung và một số tác 
động tới hạ tầng và dịch vụ xã hội, sinh 
kế và sử dụng nước trong khi những 
người sống gần ga lại hưởng lợi từ dịch 
vụ ĐSCT và các cơ hội kinh doanh liên 
quan. 

- Sẽ giám sát định kỳ tình hình kinh tế xã hội của 
những đối tượng bị ảnh hưởng từ dự án để giảm 
thiểu tình trạng phân bổ thiếu bình đẳng lợi ích và 
thiệt hại. 

Xung đột lợi ích 
cục bộ 

P/C/O 

- P/C/O: Có xung đột lợi ích cục bộ giữa 
người dân địa phương, đặc biệt là 
những người hưởng lợi và những người 
bị ảnh hưởng bởi dự án do giải phóng 
mặt bằng và sự bất tiện trong quá trình 
xây dựng và khai thác. Cần xem xét kỹ 
hơn trong trường hợp có tình trạng 
phân bổ lợi ích không đồng đều. 

- Cần đảm bảo thông tin minh bạch liên quan đến 
dự án và tham vấn với các bên liên quan về 
ưu/nhược điểm khi thực hiện dự án; và 

- Đền bù thỏa đáng cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bất lợi 

Sử dụng nước, 
quyền sử dụng 
nước và quyền 
của cộng đồng P 

- P: Có tác động tới việc sử dụng nước 
của các hộ/người dân phải di dời do 
giải phóng mặt bằng và tái định cư. 

- O: Tác động tới sử dụng nước như cản 
trở tiếp cận nguồn nước sinh hoạt và 
thủy lợi do sự hiện diện của các kết cấu 
ĐSCT. 

- Trong trường hợp phải tái định cư, cần quy hoạch 
sử dụng nước và quyền khai thác nước ở khu vực 
tái định cư; và 

- Xây dựng hoặc thay thế các công trình cấp nước. 

Di tích lịch sử và 
văn hóa 

C 

- C: Có nhiều di tích lịch sử gần hướng 
tuyến. Các công trình này có thể bị ảnh 
hưởng bởi tiếng ồn và độ rung cũng 
như ùn tắc giao thông do phương tiện 
xây dựng.  

- Công tác xây dựng phải đảm bảo không ảnh hưởng 
tới các di tích và khu vực xung quanh. Công tác xây 
dựng sẽ được thực hiện để tiếng ồn/độ rung và ùn tắc 
giao thông không ảnh hưởng tới các di tích gần 
hướng tuyến; và 

- Sẽ xây dựng các quy định và thủ tục xử lý trong 
trường hợp phát hiện các di tích lịch sử và văn hóa 
trong quá trình xây dựng theo quy định hiện hành. 

O 

- O: Các di tích trong phạm vi 100 m từ 
hướng tuyến có thể sẽ bị ảnh hưởng 
bởi tiếng ồn và độ rung với cường độ 
nhất định. 

- Có các biện pháp giảm thiểu phù hợp dựa trên kết 
quả giám sát. 

Công trình tôn 
giáo 

 P 

- P: Mặc dù các công trình tôn giáo nổi 
tiếng không bị ảnh hưởng trực tiếp 
nhưng các công trình tôn giáo quy mô 
nhỏ ở cấp phường/xã có thể sẽ cần 
phải di dời. 

- Tham vấn người dân địa phương và lập kế hoạch 
di dời các công trình tôn giáo phù hợp với tập 
quán của địa phương. 

C/O 

- C/O: Có một số đền/chùa nằm trong 
phạm vi 200m từ tuyến ĐSCT nên sẽ bị 
tác động bởi tiếng ồn và độ rung trong 
giai đoạn xây dựng và vận hành. 

- Lập kế hoạch xây dựng sao cho không gây hoặc 
giảm thiểu tắc nghẽn giao thông, cản trở tiếp cận 
công trình tôn giáo;  

- Lập kế hoạch cải tạo các tuyến đường địa 
phương/đường ngang trên cơ sở xem xét việc tiếp 
cận các công trình tôn giáo; và 

- Xây dựng và lập quy hoạch công trình giảm thiểu 
tiếng ồn và độ rung dựa trên kết quả dự báo 
và/hoặc kế hoạch quan trắc. 
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Khía 
cạnh 

Nội dung 
Giai 
đoạn 

Tác động tiềm tàng Biện pháp giảm thiểu 

Các công trình 
nhạy cảm (bệnh 
viện, trường học, 
nhà máy chế tạo 
chính xác) 

P 
- P: Nếu có một số địa điểm nhạy cảm 

trên hướng tuyến thì có thể cần phải di 
dời. 

- Tham vấn chính quyền địa phương để di dời các 
công trình bị ảnh hưởng. 

C 

- C: Đặc biệt đối với trường học và bệnh 
viện, ùn tắc giao thông do các phương 
tiện hạng nặng sẽ ảnh hưởng tới sự 
thuận tiện và an toàn của người dân 
địa phương. 

- Lập kế hoạch xây dựng sao cho không gây hoặc 
giảm thiểu tác động tới khả năng tiếp cận các 
công trình nhạy cảm do ùn tắc giao thông; và 

- Lên kế hoạch cải tạo các tuyến đường địa 
phương/đường ngang trên cơ sở tính đến khả 
năng tiếp cận các công trình nhạy cảm. 

O 

- O: Đặc biệt trường học và bệnh viện 
dọc tuyến sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn 
và độ rung của ĐSCT, ảnh hưởng tới 
sự thoải mái của người dân. 

- Xây dựng và lập quy hoạch các công trình giảm 
thiểu tiếng ồn và độ rung dựa trên kết quả dự báo 
và/hoặc kế hoạch quan trắc. 

Người nghèo 

P/C/O 

- P: Tỉnh Thanh Hóa có tỷ lệ nghèo cao 
nhất. Cần xem xét kỹ hơn do đối tượng 
này sẽ gặp khó khăn hơn khi khôi phục 
sinh kế sau khi giải phóng mặt bằng và 
tái định cư so với các đối tượng bị ảnh 
hưởng khác. 

- C: Người nghèo có thể có cơ hội việc 
làm trong quá trình xây dựng và các 
hoạt động kinh doanh liên quan. 

- O: Người nghèo khó có thể hưởng lợi từ 
dịch vụ ĐSCT. Cần xem xét kỹ hơn về 
vấn đề này. 

- Cần xem xét đánh giá chi tiết hơn trên cơ sở phối 
hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để khôi 
phục điều kiện sống của đối tượng nghèo sau khi 
thu hồi đất và tái định cư do họ thuộc nhóm yếu 
thế hơn các hộ hoặc đối tượng bị ảnh hưởng khác. 

Nhóm dân tộc 
thiểu số/người bản 
địa 

 
P 

- P: Có một số nhóm dân tộc thiểu số 
trong khu vực hướng tuyến như người 
Mường và Khơ me, đặc biệt ở huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Có thể có 
tác động tới văn hóa cũng như sinh kế 
của các nhóm dân tộc này.  

- Tham vấn chính quyền địa phương về chính sách 
hỗ trợ để cải thiện điều kiện sống cho các nhóm 
dân tộc thiểu số; và 

- Trong trường hợp cần thiết, cần lập kế hoạch 
người bản địa (IPP) để bảo tồn sinh kế và văn hóa 
cho các nhóm dân tộc thiểu số. 

C 

- C: Có tác động tới các nhóm dân tộc 
thiểu số do thu hút lượng lớn công 
nhân và người lao động từ các khu vực 
khác tới.  

- Tham vấn các cơ quan chức năng ở địa phương để 
giám sát các tác động bất lợi phát sinh; và 

- Nếu cần, cần công bố thông tin để giảm thiểu các 
tác động bất lợi. 

O 

- O: Có một số tác động tới các nhóm 
dân tộc thiểu số do cản trở sự đi lại của 
người dân do sự hiện diện của các kết 
cấu ĐSCT.  

- Tham vấn các cơ quan chức năng ở địa phương để 
giám sát các tác động bất lợi phát sinh; và 

- Nếu cần, cần công bố thông tin để giảm thiểu các 
tác động bất lợi. 

Bình đẳng giới 

P/C/O 

- P: Giải phóng mặt bằng và tái định cư 
là biến cố quan trọng đối với một gia 
đình và phụ nữ là đối tượng ảnh hưởng 
hơn. Cần xem xét kỹ hơn về vấn đề 
này. 

- C: Cần tạo cơ hội việc làm công bằng 
cho cả nam và nữ tham gia vào các 
hoạt động xây dựng.  

- O: Dịch vụ ĐSCT sẽ công bằng cho cả 
hai giới. Tuy nhiên, cần tạo cơ hội việc 
làm công bằng cho cả hai giới khi khai 
thác ĐSCT. 

- Xem xét phương pháp thanh toán đền bù để giúp 
phụ nữ tiếp cận nguồn hỗ trợ này. 

- Đảm bảo cơ hội việc làm công bằng cho cả hai giới 
trong giai đoạn xây dựng và khai thác. 

Sức khỏe cộng 
đồng (vệ sinh và 
bệnh truyền 
nhiễm) 

C 

- C: Có một số tác động tới sức khỏe 
cộng đồng do điều kiện vệ sinh không 
đảm bảo do tập trung lượng lớn công 
nhân. Ngoài ra, tăng rủi ro lây lan các 
bệnh tình dục (STD, STI) và HIV/AIDS 
giữa công nhân.  

- Xây dựng và thực hiện các chương trình phòng 
chống HIV/AIDS và bệnh lây lan qua đường tình 
dục (STI) tại công trường xây dựng cho công nhân; 
và 

- Xây dựng và thực hiện các chương trình phòng 
chống (STD, STI), HIV/AIDS và bệnh lây lan qua 
đường tình dục (STI) tại các cộng đồng gần hướng 
tuyến. 

O 

- O: Có một số tác động tới sức khỏe 
cộng đồng do tập trung lượng lớn hành 
khách và người kinh doanh quanh ga. 

- Định kỳ đánh giá tác động xã hội; và 

- Xây dựng và thực hiện các chương trình tuyên 
truyền, thông tin ở cộng đồng để nâng cao nhận 
thức của người dân về các rủi ro tiềm tang. 
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Khía 
cạnh 

Nội dung 
Giai 
đoạn 

Tác động tiềm tàng Biện pháp giảm thiểu 

Bệnh nghề nghiệp 
và an toàn lao 
động (OHS) 

C 

- C: Một số tác động tới bệnh nghề 
nghiệp và an toàn lao động tới công 
nhân xây dựng. 

- Xây dựng các quy định về bệnh nghề nghiệp và an 
toàn lao động để công nhân thực hiện;  

- Quy định và công bố bảo hiểm lao động bắt buộc; 

- Tập huấn cho công nhân về OHS; 

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để chăm sóc 
sức khỏe; và 

- Xây dựng và thực hiện các chương trình phòng 
chống HIV/AIDS và bệnh lây lan qua đường tình 
dục (STI) tại các công trường xây dựng 

O 

- Một số tác động OHS tới công nhân khi 
khai thác ĐSCT, đặc biệt là công nhân 
làm việc trên đường ray và bảo trì tại 
đề-pô. 

- Tập huấn cho công nhân về OHS 

 

K
hác 

Tai nạn 

 
C 

- C: Gia tăng rủi ro tai nạn do các hoạt 
động xây dựng khi vận hành các thiết 
bị và phương tiện hạng nặng. 

- Tăng cường giáo dục về an toàn, thực hiện giám sát 
an toàn lao động tại các công trình xây dựng; và 

- Quy hoạch tuyến và thời gian vận hành phương tiện 
xây dựng ngoài công trường để giảm thiểu rủi ro tai 
nạn. 

O 

- O: Gia tăng rủi ro tai nạn do dịch vụ 
ĐSCT khi khai thác tàu với vận tốc cao. 
Ngoài ra, còn có cả tác động tích cực 
và tiêu cực do chuyển phương thức từ 
xe con, xe buýt, đường hàng không và 
đường sắt thường sang ĐSCT. 

- Bố trí các công trình cần thiết như đường ngang, 
hầm cho người đi bộ, cầu vượt đường sắt, rào chắn, 
biển báo; 

- Thường xuyên đào tạo về khai thác an toàn cho 
nhân viên khai thác ĐSCT; và 

- Giám sát và phân tích tai nạn của các phương thức 
vận tải. 

- Giáo dục và phổ biến thông tin về an toàn giao 
thông. 

Biến đổi khí hậu 

O 

- O: Lượng khí thải nhà kính sẽ giảm do 
chuyển dịch tỷ phần đảm nhận phương 
thức vận tải hành khách sang ĐSCT. 

- Cần đánh giá những tác động ở những 
khu vực có độ cao thấp do sự dâng lên 
mực nước biển  

- Thiết kế hệ thống vận tải công cộng tiếp cận ga dễ 
dàng để giảm thiểu ùn tắc giao thông quanh khu 
vực ga; và 

- Tránh những khu vực có độ cao thấp ven biển qua 
quy hoạch hướng tuyến hoặc quy hoạch xây dựng 
kết cấu trên cao (cầu cạn, đường đắp) để giảm 
thiểu tác động lên những khu vực có độ cao thấp. 

 
Ghi chú: P: các nội dung xác định phạm vi trong giai đoạn tiền xây dựng; C: các nội dung xác định trong giai đoạn xây dựng; O: các nội dung xác định trong giai 

đoạn khai thác  
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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2) Đoạn tuyến phía Nam 

4.29 C§c bi֓n ph§p giӶm thiԜu sҺ b֥ tr°n ņoӴn tuyԒn ph²a Nam ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong 
BӶng 4.5.2. 

Bảng 4.5.2 Các biện pháp giảm thiểu sơ bộ cho Đoạn tuyến phía Nam 

Khía 
cạnh 

Hạng mục 
Giai 
đoạn 

Tác động tiềm tàng Biện pháp giảm thiểu 

M
ôi trường tự nhiên 

Địa hình 

C 

- C: Có nhiều loại địa hình giữa đoạn Bình 
Thuận – Khánh Hòa nơi có nhiều đồi/núi 
dọc hướng tuyến nên cần sử dụng kết 
cấu nền đào dài 67 km và hầm dài 34 
km.  

- Lựa chọn hướng tuyến phù hợp trong giai đoạn thiết kế 
chi tiết để tránh thay đổi địa hình không cần thiết. 

Xói lở đất 

C 

- C: Có thể xảy ra xói lở đất khi thực hiện 
công tác gia cố, san nền, đặc biệt là 
trong điều kiện trời mưa. 

- Xác định rõ chỉ giới đường đỏ; 
- Thiết kế và cung cấp đủ tường/đê để chống bùn ở 

những đoạn có thể xảy ra xói lở đất; 
- Thiết kế và cung cấp đủ rãnh thoát nước để chuyển 

hướng dòng chảy tới những khu vực quy định; 
- Thiết kế độ dốc phù hợp (không quá dốc); và 
- Thiết kế trồng cỏ và xây dựng kè dọc hướng tuyến nơi 

có bề mặt đất mới và độ dốc cao. 

O 

- O: Đoạn tuyến có tổng chiều dài khoảng 
366 km, trong đó đoạn nền đắp/nền đào 
dài khoảng 275 km, nơi bề mặt mới có thể 
bị nước mưa rửa trôi.  

- Trồng cây xanh che phủ bề mặt mới. 
- Cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để kiểm 

soát xói lở đất ở các đoạn có bề mặt mới. 

Thủy văn 

C 

- C: Các đống đất ở các đoạn nền đắp/nền 
đào có thể có tác động tạm thời đến chu 
trình hoặc chế độ thủy văn. Xây dựng 
hầm cũng có thể có tác động tới thủy 
văn. 

- Thiết kế và cung cấp đủ rãnh thoát nước để chuyển 
hướng dòng chảy tới những khu vực quy định ở các đoạn 
nền đắp/đào hở; 

- Dọn sạch chất thải rắn sau khi kết thúc hoạt động xây 
dựng mỗi ngày; và 

- Giảm thiểu công tác đào/đắp trong mùa mưa lũ; 

O 

- O: Do ray ĐSCT chủ yếu được xây dựng 
trên nền đắp nên kết cấu ĐSCT có thể 
ảnh hưởng tới chu kỳ hoặc chế độ thủy 
văn trên đoạn này. 

- Thiết kế và xây dựng cống để đảm bảo thoát nước ở 
khu vực có nền đắp. Đường thoát nước hiện nay như 
sông, suối và kênh/mương cần được xác định kỹ để 
đảm bảo không cản trở dòng chảy tự nhiên; và 

- Dòng chảy khu vực hạ lưu dọc hầm cần được giám sát 
kỹ lưỡng.  

Nước ngầm 
C 

- C: Hoạt động xây dựng hầm có thể ảnh 
hưởng tới mạch nước ngầm. 

- Giám sát nguồn nước ngầm khai thác, đặc biệt ở khu 
vực hạ lưu hầm. 

O 
- O: Các kết cấu có thể tác động tới mạch 

nước ngầm trong đoạn hầm.  
- Giám sát nguồn nước ngầm khai thác, đặc biệt ở khu 

vực hạ lưu hầm. 
Hệ sinh thái 
động, thực 
vật và đa 
dạng sinh 
học 

C 

- C: Công trình xây dựng có thể tác động 
tới môi trường sống của một số loài 
động/thực vật. 

- Đoạn Bình Thuận - Khánh Hòa nằm 
trong khu vực chim đặc hữu (EBA) thuộc 
vùng trũng Nam Việt Nam. 

- Giảm thiểu khu vực cần phát quang thảm thực vật 
- Thực hiện khảo sát thống kê trước khi tiến hành xây 

dựng, xem xét kỹ những thay đổi theo mùa; 
- Tránh hoặc giảm thiểu hoạt động xây dựng trong mùa 

sinh sản; 
- Tránh/giảm thiểu hoạt động xây dựng trong giai đoạn có 

các loài chim dễ bị ảnh hưởng di trú đến; và 
- Giáo dục nâng cao ý thức của nhân viên/công nhân của 

nhà thầu về tầm quan trọng của hệ động thực vật và đa 
dạng sinh học cũng như bảo tồn đa dạng sinh học. 

O 

- O: Sự tồn tại của các kết cấu ĐSCT và 
hoạt động khai thác ĐSCT có thể có tác 
động bất lợi tới hệ sinh thái động, thực 
vật và đa dạng sinh học. 

- Khảo sát thống kê về động/thực vật (đặc biệt là các loài 
quý hiếm/đặc hữu);  

- Giáo dục nâng cao ý thức của nhân viên/công nhân của 
nhà thầu về tầm quan trọng của hệ động thực vật và đa 
dạng sinh học cũng như bảo tồn đa dạng sinh học; và 

- Đặt bảng thông báo về các loài động thực vật có nguy 
cơ bị tuyệt chủng và môi trường sống của chúng, ban 
hành quy định và phạt những người săn bắt các loài 
động, thực vật này. 

- Trồng cây khôi phục môi trường sống, sử dụng các loài 
thực vật bản địa; 
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Khía 
cạnh 

Hạng mục 
Giai 
đoạn 

Tác động tiềm tàng Biện pháp giảm thiểu 

- Phát triển vành đai xanh; và 
- Cơ quan chức năng thực hiện công tác giám sát chặt 

chẽ. 
Khu vực 
bảo 
tồn/rừng  

P 

- C: Hướng tuyến đi qua khu vực rừng 
phòng hộ rộng 92 ha và rừng sản xuất 
rộng 64 ha ở các tỉnh Đồng Nai, Bình 
Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa.  

- Trồng cây khôi phục môi trường sống, sử dụng các loài 
thực vật bản địa; 

- Cơ quan chức năng thực hiện công tác giám sát chặt 
chẽ;  

- Giảm thiểu phát quan thảm thực vật;  
- Giáo dục nâng cao ý thức của công nhân/nhân viên nhà 

thầu về tầm quan trọng của rừng đặc dụng; và 
- Đặt biển báo bảo vệ rừng ở các khu vực công cộng và 

gần rừng, đặc biệt là gần các tuyến đường vào khu bảo 
tồn. 

C 
- C: Máy móc xây dựng có thể phá vỡ 

thảm thực vật. 
- Cần thiết kế tuyến đường tạm hợp lý để giảm thiểu tác 

động tới rừng cũng như giảm thiểu xói lở đất ở bề mặt 
đường. 

O 

- O: Do các kết cấu ĐSCT, một số khu 
rừng sẽ bị khai hoang nên ánh sáng sẽ 
chiếu sâu vào thảm thực vật, ảnh hưởng 
đến rìa của khu rừng. 

- Giám sát sự thay đổi thảm thực vật và khôi phục thảm 
thực vật nếu cần. 

Cảnh quan 

O 

- O: Các kết cấu ĐSCT như cầu cạn và 
nền đắp và công trình ga có tác động cả 
tích cực và tiêu cực tới cảnh quan. 

- Xác định các cảnh quan cần bảo vệ và lập danh mục 
các cảnh quan này; 

- Trồng cây/cỏ bảo vệ ta luy trên những đoạn nền đắp 
- Sử dụng các kết cấu có màu sắc phù hợp; và 
- Nghiên cứu thiết kế kết cấu có ít tác động tới cảnh 

quan. 
Thiên tai 

C/O 

- C/O: Có một số khu vực thường bị ngập 
lụt/xảy ra sạt lở đất trên đoạn tuyến phía 
Nam. Các địa phương dọc tuyến cũng bị 
ảnh hưởng bởi bão. Kết cấu nền đắp sẽ 
làm thay đổi địa hình một số nơi nên có 
thể gây ngập lụt  

- Khảo sát kỹ và tham vấn với các bên liên quan chính ở 
địa phương về các khu vực thường xảy ra sạt lở đất và 
ngập lụt;  

- Thiết kế số lượng và vị trí cống thoát nước phù hợp và 
hiệu quả ở những đoạn nền đắp; và 

- Thiết kế hệ thống thoát nước ở khu vực dễ xảy ra ngập 
lụt, đặc biệt là ở những đoạn sử dụng nền đắp. 

- Tránh các khu vực sạt lở đất hoặc thiết kế kết cấu phù 
hợp để giảm thiểu nguy cơ sạt lở như tường chắn, trụ 
chống (khung bê tông), cột chống, công trình neo đất, 
v.v.. 

M
ôi trường sống 

Ô nhiễm 
không khí 

C 

- C: Việc vận hành nhiều loại trang thiết bị 
và phương tiện sẽ gây ra một số tác 
động bất lợi, ô nhiễm bụi, đặc biệt là 
trong mùa khô. 

- Phun nước trên công trường xây dựng gần các khu dân 
cư và khu vực nhạy cảm như trường học/bệnh viện hoặc 
đền chùa, v.v.; 

- Phủ kín phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu; 
-  Rửa xe trước khi ra/vào một số khu vực; 
-  Sử dụng các loại máy móc xây dựng có lượng khí thải 

thấp;  
-  Thực hiện quan trắc chất lượng không khí thường 

xuyên; và 
- Thường xuyên phun nước trên các đoạn đường chưa rải 

mặt và các khu vực dễ phát sinh bụi gần khu vực xây 
dựng. 

O 

- O: Lượng khí thải sẽ giảm khi có sự 
chuyển dịch từ các phương thức vận tải 
hành khách khác sang ĐSCT. Ngược lại, 
lượng khí thải quanh khu vực ga dự kiến 
sẽ tăng do tăng lưu lượng phương tiện xe 
con và xe buýt tới ga ĐSCT. 

- Dự báo số lượng hành khách của từng ga, quy hoạch 
các điểm dừng xe buýt và thiết kế đường gom để xe 
buýt và các phương tiện khác tiếp cận ga thuận lợi và 
giảm thiểu ùn tắc giao thông quanh khu vực ga. 

Ô nhiễm 
nước 

C 

- C: Làm tăng độ đục của nguồn nước do 
công tác san lấp và xây dựng trụ cầu và 
nước thải sinh hoạt của công nhân ở các 
lán trại gây ô nhiễm nguồn nước 
sông/suối ở khu vực xung quanh. 

- Nghiên cứu, quy hoạch giảm thiểu việc cản trở dòng 
chảy trong mùa mưa cũng như tác động tới đáy sông và 
bờ sông; 
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- Lưu trữ, bảo quản vật liệu xây dựng (như cát) phù hợp 
để không bị cuốn trôi xuống sông. 

- Quản lý bề mặt đất phù hợp bằng các công trình kỹ 
thuật; và 

- Bố trí đầy đủ công trình vệ sinh 

O 

- O: Nước thải sinh hoạt của hành khách 
tại ga và nước thải phát sinh từ các hoạt 
động bảo trì tại đề-pô có tác động tới 
chất lượng nước ở các lưu vực xung 
quanh do thải nước có chứa chất ô 
nhiễm. 

- Xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quốc gia như QCVN 
24/2009/BTNMT (nước thải công nghiệp ví dụ như nước 
thải từ đề-pô) và QCVN 14/2009/BTNMT (nước thải sinh 
hoạt ví dụ như nước thải từ nhà ga) trước khi thải ra môi 
trường quan trắc chất lượng nước mặt của sông/suối 
gần đó theo QCVN 08/2008/BTNMT (nước mặt) và 
QCVN 09/2008/BTNMT (nước ngầm). 

Ô nhiễm 
môi trường 
đất 

C 

- C: Tác động đến môi trường đất do sự 
tích tụ các chất ô nhiễm từ vật liệu xây 
dựng và phương tiện. Ngoài ra, trong 
trường hợp khu vực xây dựng đã bị ô 
nhiễm bởi các nguyên nhân khác, hoạt 
động xây dựng cũng sẽ có một số tác 
động tới khu vực này. 

- Sử dụng loại vật liệu không gây tác động bất lợi, không 
nguy hại;  

- Bảo dưỡng phương tiện, thiết bị xây dựng thường xuyên 
để không phát sinh chất ô nhiễm; và 

- Cần kiểm tra hiện trạng môi trường đất trước khi tiến 
hành xây dựng. 

O 
- O: Có một số tác động tới môi trường đất 

do tích tụ các chất ô nhiễm từ hoạt động 
bảo trì ở đề-pô Thủ Thiêm và Nha Trang.  

- Thiết kế đề-pô với hệ thống xử lý chất thải phù hợp để 
không phát thải chất ô nhiễm.  

Tiếng ồn/ 
Độ rung 

C 

- C: Phát sinh tiếng ồn và độ rung do vận 
hành các trang thiết bị và phương tiện 
hạng nặng. 

- Sử dụng tường cách âm tạm thời; 
- Sử dụng thiết bị và phương tiện có độ ồn/rung thấp 
- Bảo dưỡng trang thiết bị và phương tiện xây dựng 

thường kỳ; và 
- Phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm soát, phân 

luồng giao thông. 

O 

- O: Tiếng ồn và độ rung do tàu cao tốc. 
Bảo trì đường ray nền đá ba lát cũng gây 
tiếng ồn.  

- Sử dụng loại đầu máy toa xe phát sinh tiếng ồn/độ rung 
thấp; 

- Thường xuyên bảo dưỡng đầu máy toa xe và bảo trì 
đường ray và các công trình liên quan khác (ví dụ như 
cường độ phù hợp của đường dây dẫn điện); 

- Sử dụng tường chống ồn; và 
- Sử dụng các kết cấu giảm thiểu tiếng ồn/độ rung khác 

(như rãnh ngầm cách âm, vách đúc triệt âm). 
Tiếng ồn 
tần số 
thấp/Sóng 
siêu vi áp 

O 

- O: Tác động bất lợi do sóng siêu âm tần 
số thấp/vi áp tại các đoạn sử dụng kết 
cấu hầm dài.  

- Sử dụng loại đầu máy toa xe phát sinh sóng siêu vi áp 
thấp; 

- Ứng dụng loại vỏ tầu chống ồn; và 
- Quản lý sử dụng đất (hạn chế xây dựng nhà ở mới) gần 

khu vực cửa hầm. 
Cản sóng 
vô tuyến  

O 

- O: Sóng vô tuyến bị ảnh hưởng bởi tàu 
cao tốc và có thể gây nhiễu hoặc mất 
sóng vô tuyến. Ngoài ra, sóng vô tuyến 
cũng bị cản trở bởi các công trình trên 
cao.  

- Giám sát và thực hiện các biện pháp hợp lý như sử 
dụng truyền hình cáp. 

Cản quang 
O 

- O: Các kết cấu trên cao sẽ ảnh hưởng tới 
sự truyền tải ánh sáng. 

- Giám sát và bồi thường đầy đủ. 

Chất thải 
rắn/chất 
thải độc hại 

C 

- C: Phát sinh chất thải xây dựng, gồm cả 
chất thải độc hại cũng như chất thải sinh 
hoạt của công nhân. 

- Lập và thực hiện đầy đủ kế hoạch quản lý chất thải trên 
công trường xây dựng và tại lán trại của công nhân;  

- Chọn khu chôn lấp chất thải rắn xa khu dân cư; 
- Lưu trữ vật liệu/chất thải nguy hại ở khu vực quy định với 

các biện pháp bảo vệ phù hợp; 
- Giảm thiểu và kiểm soát sử dụng chất thải nguy hại 
- Quy hoạch hợp lý để giảm thiểu lượng chất thải phát 

sinh (như quản lý đất); và 
- Thông tin về quản lý chất thải rắn ở các khu vực lán trại. 

O 

- O: Phát sinh rát thải sinh hoạt từ hành 
khách tại ga và công việc bảo trì tại đề-
pô. 

- Tuân thủ các quy định về thu gom và xử lý chất thải.  
- Quy hoạch xây dựng bãi chôn lấp chất thải xa khu dân 

cư. 
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- Lưu trữ vật liệu/chất thải nguy hại ở khu vực quy định với 
các biện pháp bảo vệ phù hợp; và 

- Giảm thiểu và kiểm soát sử dụng CTNH 

M
ôi trường xã hội 

Tái định cư 
bắt buộc 

P/C 

- P: Cần quỹ đất rộng khoảng 1.700ha để 
phát triển ĐSCT nên cần thu hồi và tái 
định cư khoảng 1.250 công trình nhà cửa 
và 6.100 hộ cho dù hướng tuyến đã được 
quy hoạch để giảm thiểu diện tích đất 
cần thu hồi và tái định cư thông qua phân 
tích các phương án. 

- C: Công tác thu hồi đất và tái định cư sẽ 
tiếp tục được thực hiện trong suốt giai 
đoạn xây dựng.  

- Đền bù cho diện tích đất và công trình bị ảnh hưởng 
theo chính sách đề ra trong Kế hoạch hành động tái 
định cư (KHHĐ TĐC); 

- Sử dụng hình ảnh vệ tinh và thực hiện khảo sát xã hội 
để quy hoạch hướng tuyến tối ưu, giảm thiểu tác động 
tới các khu dân cư; 

- Sử dụng kết cấu cầu cạn trên những đoạn đi qua khu 
vực đông dân cư để giảm thiểu diện tích đấn cần thu 
hồi. 

- Phân tích các phương án hướng tuyến để giảm thiểu 
diện tích đất cần thu hồi;  

- Tham vấn các bên liên quan chính ở địa phương về 
hướng tuyến chi tiết cho từng đoạn tuyến nhỏ,  

- Lập và thực hiện KHHĐ TĐC với sự tham gia của các 
hộ bị ảnh hưởng; và 

- Thực hiện giám sát độc lập KHHĐ TĐC. 
Sử dụng đất 

P 

- P: Thay đổi mục đích sử dụng đất do 
công tác thu hồi và tái định cư phù hợp 
với hướng tuyến quy hoạch và vị trí ga. 

- Chính quyền địa phương cần lập quy hoạch sử dụng đất 
phù hợp; và 

- Tham vấn các bên liên quan chính để xác định các tác 
động bất lợi nhằm đề xuất và thực hiện các biện pháp 
giảm thiểu phù hợp với điều kiện thực tế. 

C 

- C: Giải phóng mặt bằng tạm thời để xây 
dựng bến bãi tập kết nguyên vật liệu và 
xây dựng lán trại cho công nhân. Mục 
đích sử dụng đất có thể thay đổi do hoạt 
động kinh doanh phục vụ công nhân một 
cách tự phát.  

- Chính quyền địa phương cần lập quy hoạch và quản lý 
sử dụng đất phù hợp. 

O 

- O: Ga ĐSCT sẽ được phát triển cùng với 
khu vực quanh ga theo mô hình phát 
triển gắn kết. Ngoài ra, sẽ từng bước thay 
đổi mục đích sử dụng đất để tiếp tục phát 
triển, chủ yếu là khu vực quanh ga phù 
hợp với quy hoạch của tỉnh/thành phố và 
đầu tư tư nhân. 

- Chính quyền địa phương cần lập quy hoạch và quản lý 
sử dụng đất phù hợp để tối đa hóa lợi ích kinh tế-xã hội 
từ sự phát triển.  

 Sử dụng tài 
nguyên tại 
chỗ C 

- C: Sử dụng lượng lớn tài nguyên của địa 
phương như cát và sỏi phục vụ công tác 
xây dựng sẽ ảnh hưởng tới việc sử dụng 
của người dân địa phương phục vụ các 
mục đích khác. 

- Cần lập kế hoạch mua sắm vật liệu, có xem xét đến 
không chỉ khoảng cách, chi phí vận chuyển mà tránh sử 
dụng quá mức các nguồn lực địa phương. 

Quy hoạch 
chung/ 
vùng/ thành 
phố 

P/O 

- P: Cần cập nhật QHC và/hoặc quy 
hoạch vùng/thành phố của các 
tỉnh/thành hiện nay phù hợp với hướng 
tuyến và vị trí ga quy hoạch. 

- O: Cần lập quy hoạch chung/thành phố 
phù hợp với phát triển ĐSCT, gồm phát 
triển khu vực ga ở tất cả các tỉnh/thành 
phố trên hành lang tuyến. 

- Đảm bảo quỹ đất phát triển là vấn đề then chốt đối với 
sự phát triển ĐSCT và cần sớm cập nhật quy hoạch 
vùng/thành phố sau khi Chính phủ phê duyệt dự án; và 

- Cần quản lý sử dụng đất trước khi tiến hành thu hồi đất 
phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch vùng/đô thị 
(ví dụ hạn chế phát triển quỹ đất phục vụ các mục đích 
khác)). 
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Tổ chức xã 
hội, các ban 
ngành chức 
năng ở địa 
phương 

P/C/
O 

- P: Có một số tác động tới các tổ chức xã 
hội, các ban ngành chức năng ở địa 
phương do giải phóng mặt bằng và tái 
định cư. 

- C: Có tác động tới các tổ chức xã hội, 
các ban ngành chức năng ở địa phương 
do thu hút lượng lớn công nhân và nhân 
công khác từ khu vực khác tới.  

- O: Có một số tác động tới các tổ chức xã 
hội, các ban ngành chức năng ở địa 
phương do các kết cấu ĐSCT cản trở sự 
đi lại của người dân địa phương. 

- Cần thực hiện đánh giá tác động xã hội để giám sát các 
tác động phát sinh tới cộng đồng; và 

- Cần có các biện pháp phù hợp với kết quả giám sát. 

Hạ tầng và 
dịch vụ xã 
hội 

P/C/
O 

- P: Giải phóng mặt bằng và tái định cư sẽ 
có tác động tới các công trình và dịch vụ 
xã hội như các công trình sinh hoạt cộng 
đồng (đình làng, v.v.).  

- C: Có một số tác động tới các công trình 
hạ tầng và dịch vụ xã hội do xây dựng 
bến bãi và lán trại của công nhân mặc dù 
các tác động này là tạm thời. Đặc biệt là 
tác động ảnh hưởng và gián đoạn việc sử 
dụng các kết cấu hạ tầng và dịch vụ xã 
hội do các hoạt động xây dựng như di dời 
các công trình công cộng và các tuyến 
đường địa phương. 

- O: Phát triển ga ĐSCT cùng với khu vực 
xung quanh sẽ góp phần cải thiện hạ 
tầng và dịch vụ xã hội ở địa phương nói 
riêng và trong cả nước nói chung. Tuy 
nhiên, các kết cấu ĐSCT cũng sẽ có tác 
động tới hạ tầng và dịch vụ xã hội. 

- Sẽ hoàn thiện hướng tuyến để không chia cắt các cộng 
đồng hiện nay; 

- Cung cấp đủ đường, cầu và/hoặc hầm ngầm để đảm 
bảo tiếp cận các công trình hạ tầng ở địa phương, gồm 
cả các công trình tôn giáo; 

- Bố trí đầy đủ công trình thoát nước như cầu và cống 
- Xây dựng hoặc thay thế các công trình công cộng, đảm 

bảo cự ly phù hợp; và 
- Xem xét phát triển tổng thể ĐSCT và đường sắt hiện tại, 

nên khả năng tiếp cập với giao thông công cộng có thể 
mang lại lại ích cho người dân địa phương dọc tuyến. 

Kinh tế địa 
phương và 
sinh kế 

P 

- P: Có một số tác động bất lợi tới kinh tế 
địa phương và sinh kế do mất cơ hội việc 
làm và nguồn thu nhập khi giải phóng 
mặt bằng và tái định cư. 

- Tạo cơ hội việc làm liên quan đến dự án cho người dân 
địa phương và những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án; 

- Thực hiện giám sát định kỳ để giảm thiểm tác động bất 
lợi tới kinh tế và sinh kế ở địa phương; và 

- Tổ chức đào tạo nghề cho người dân phải thay đổi sinh 
kế do dự án ĐSCT. 

C 
- C: Tác động tích cực tới kinh tế địa 

phương do tăng cơ hội kinh doanh/việc 
làm trong giai đoạn xây dựng. 

- Không cần các biện pháp giảm thiểu nhưng cần đào tạo 
và thuê nhân công địa phương để tối đa hóa các tác 
động tích cực. 

O 

- O: Tác động tích cực tới kinh tế địa 
phương do tăng cơ hội kinh doanh/việc 
làm khi có dự án ĐSCT. 

- Có tác động tiêu cực sau khi hoàn thành 
các hoạt động xây dựng do mất cơ hội 
việc làm của công nhân địa phương. 

- Có kế hoạch đào tạo và tuyển dụng nhân công địa 
phương làm việc tại các công trình ĐSCT như nhà ga, 
nhân viên phục vụ tàu hoặc tại đề-pô; và 

- Có kế hoạch đào tạo lao động địa phương không những 
để làm việc ở công trường mà còn ở khu vực đô thị mới 
phát triển quanh ga ĐSCT. 
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Khía 
cạnh 

Hạng mục 
Giai 
đoạn 

Tác động tiềm tàng Biện pháp giảm thiểu 

Phân bổ lợi 
ích và thiệt 
hại không 
công bằng 

P/C/
O 

- P: Phân bổ lợi ích và thiệt hại không 
đồng đều giữa các hộ/người dân bị ảnh 
hưởng và những hộ/người dân không bị 
ảnh hưởng bởi dự án. 

- C: Phân bổ lợi ích và thiệt hại không 
đồng đều giữa người dân hưởng lợi ích và 
người dân bị thiệt hại do các hoạt động 
hạn chế như một số hộ ảnh hưởng phải 
di chuyển tới nơi ở xa hơn trong khi 
những người hàng xóm không bị ảnh 
hưởng có thể có cơ hội kinh doanh phục 
vụ công nhân. 

- O: Có thể có sự phân bổ lợi ích và thiệt 
hại không đồng đều giữa người dân sống 
gần ga và xa ga, đặc biệt trong trường 
hợp sống xa ga người dân có thể phải 
chịu những tác động bất lợi như tiếng ồn 
và độ dung và một số tác động tới hạ 
tầng và dịch vụ xã hội, sinh kế và sử 
dụng nước trong khi những người sống 
gần ga lại hưởng lợi từ dịch vụ ĐSCT và 
các cơ hội kinh doanh liên quan. 

- Thực hiện giám sát định kỳ tình hình kinh tế-xã hội của 
người dân bị ảnh hưởng bởi dự án để giảm thiểu sự bất 
công trong phân chia lợi ích và thiệt hại . 

Xung đột lợi 
ích cục bộ 

P/C/
O 

- P/C/O: Có xung đột lợi ích cục bộ giữa 
người dân địa phương, đặc biệt là những 
người hưởng lợi và những người bị ảnh 
hưởng bởi dự án do giải phóng mặt bằng 
và sự bất tiện trong quá trình xây dựng 
và khai thác.  

- Cần đảm bảo thông tin minh bạch liên quan đến dự án 
và tham vấn với các bên liên quan về ưu/nhược điểm khi 
thực hiện dự án; và 

- Đền bù thỏa đáng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bất 
lợi 

Sử dụng 
nước, quyền 
sử dụng 
nước và 
quyền của 
cộng đồng 

P/O 

- P: Có tác động tới việc sử dụng nước của 
các hộ/người dân phải di dời do giải 
phóng mặt bằng và tái định cư.  

- O: Cần đánh giá tác động tới sử dụng 
nước như cản trở khả năng tiếp cận 
nguồn nước do sự hiện diện của các kết 
cấu ĐSCT. 

- Trong trường hợp phải tái định cư, cần quy hoạch sử 
dụng nước và quyền sử dụng nước ở khu vực tái định 
cư; và 

- Xây dựng mới hoặc thay thế các công trình cấp nước.  

Di tích lịch 
sử và văn 
hóa 

P 

- P: Không có các công trình di tích lịch sử 
văn hóa trong phạm vi 100m từ hướng 
tuyến. Tuy nhiên, có thể có các công 
trình khảo cổ chưa được phát hiện. 

- Xác định các di tích mới được công nhận và các di tích tiềm 
năng khi thiết kế chi tiết hướng tuyến; và 

- Xem xét và thực hiện khảo sát các di tích lịch sử văn 
hóa, nếu cần. 

C 

- C: Không có các di tích lịch sử và văn 
hóa đã được công nhận trong phạm vi 
100m từ hướng tuyến. Tuy nhiên tác 
động có thể cảm nhận được tại một cự ly 
cụ thể do ùn tắc giao thông trong quá 
trình xây dựng 

- Công tác xây dựng không ảnh hưởng tới các di tích và 
khu vực xung quanh. Công tác xây dựng sẽ được thực 
hiện để tiếng ồn/độ rung và ùn tắc giao thông không 
ảnh hưởng tới các di tích gần hướng tuyến; và 

- Sẽ xây dựng các quy định và quy trình trong trường hợp 
phát hiện các di tích lịch sử và văn hóa trong quá trình 
xây dựng theo quy định hiện hành.  
 

O 

- O: Ngoài các di tích chưa được phát hiện, 
các di tích đã được công nhận nằm xa 
hướng tuyến sẽ không bị ảnh hưởng bởi 
tiếng ồn và độ rung 

- Cần xem xét tác động do tiếng ồn/độ rung và ùn tắc 
giao thông trong trường hợp phát hiện các di tích mới. 

 Các công 
trình tôn 
giáo 

P 
- P: Có thể cần phải di dời các công trình 

tôn giáo quy mô nhỏ cấp làng/xã  
- Tham vấn người dân địa phương và lập kế hoạch di dời 

các công trình tôn giáo phù hợp với tập quán của địa 
phương. 

C/O 

- C/O: Có một số đền/chùa nằm trong 
phạm vi 200m từ tuyến ĐSCT nên sẽ bị 
tác động bởi tiếng ồn và độ rung trong 
giai đoạn xây dựng và vận hành. 

- Lập kế hoạch xây dựng sao cho không gây hoặc giảm 
thiểu cản trở tiếp cận công trình tôn giáo; và 

- Lập kế hoạch cải tạo các tuyến đường địa 
phương/đường ngang trên cơ sở xem xét việc tiếp cận 
các công trình tôn giáo. 
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Khía 
cạnh 

Hạng mục 
Giai 
đoạn 

Tác động tiềm tàng Biện pháp giảm thiểu 

Các công 
trình nhạy 
cảm (bệnh 
viện, trường 
học, nhà 
máy chế tạo 
chính xác) 

P 

- P: Nếu phát hiện các địa điểm nhạy cảm 
trong và gần hướng tuyến quy hoạch, có 
thể phải di dời các công trình này nếu 
cần thiết. 

- Tham vấn chính quyền địa phương để di dời các công 
trình bị ảnh hưởng. 

C 

- C: Đặc biệt đối với trường học và bệnh 
viện, ùn tắc giao thông do các phương 
tiện hạng nặng sẽ ảnh hưởng tới sự 
thuận tiện và an toàn của người dân địa 
phương. 

- Lập kế hoạch xây dựng sao cho không gây hoặc giảm 
thiểu tác động tới khả năng tiếp cận các công trình nhạy 
cảm do ùn tắc giao thông; và 

- Lên kế hoạch cải tạo các tuyến đường địa 
phương/đường ngang trên cơ sở xem xét khả năng tiếp 
cận các công trình nhạy cảm. 

O 

- O O: Đặc biệt trường học và bệnh viện 
dọc tuyến sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn 
và độ dung của ĐSCT, ảnh hưởng tới sự 
thoải mái của người dân. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm thiểu tiếng ồn và 
độ rung dựa trên kết quả dự báo và/hoặc kế hoạch quan 
trắc 

Người 
nghèo 

P/C/
O 

- P: P: Các tỉnh đều có người nghèo. Cần 
xem xét kỹ hơn do đối tượng này sẽ gặp 
khó khăn hơn khi khôi phục sinh kế sau 
khi giải phóng mặt bằng và tái định cư so 
với các đối tượng bị ảnh hưởng khác. 

- C: Người nghèo có thể có cơ hội việc làm 
trong quá trình xây dựng và các hoạt 
động kinh doanh liên quan. 

- O: Người nghèo khó có thể hưởng lợi từ 
dịch vụ ĐSCT. Cần xem xét kỹ hơn về 
vấn đề này. 

- Cần xem xét đánh giá chi tiết hơn trên cơ sở phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền địa phương để khôi phục điều 
kiện sống của đối tượng nghèo sau khi thu hồi đất và tái 
định cư do họ thuộc nhóm yếu thế hơn các hộ hoặc đối 
tượng bị ảnh hưởng khác. 

Nhóm dân 
tộc thiểu 
số/người 
bản địa 

P 

- P: Có một số nhóm dân tộc thiểu số trên 
đoạn tuyến, đặc biệt là ở tỉnh Ninh Thuận 
– với trên 30 nhóm dân tộc thiểu số như 
Ra Glai và Chăm. Thu hồi đất và tái định 
cư có thể ảnh hưởng tới sinh kế và văn 
hóa của các nhóm này. 

- Tham vấn chính quyền địa phương về chính sách hỗ trợ 
để cải thiện điều kiện sống cho các nhóm dân tộc thiểu 
số; và  

- Trong trường hợp cần thiết, cần lập kế hoạch người bản 
địa (IPP) để bảo tồn sinh kế và văn hóa cho các nhóm 
dân tộc thiểu số. 

C 

- C: Có tác động tới các nhóm dân tộc 
thiểu số do thu hút lượng lớn công nhân 
và người lao động từ các khu vực khác.  

- Tham vấn các cơ quan chức năng ở địa phương để 
giám sát các tác động bất lợi phát sinh. 

- Nếu cần, cần công bố thông tin để giảm thiểu các tác 
động bất lợi. 

O 

- O: Có một số tác động tới các nhóm dân 
tộc thiểu số do cản trở sự đi lại của người 
dân do sự hiện diện của các kết cấu 
ĐSCT.  

- Tham vấn các cơ quan chức năng ở địa phương để 
giám sát các tác động bất lợi phát sinh; và 

- Nếu cần, cần công bố thông tin để giảm thiểu các tác 
động bất lợi. 

Bình đẳng 
giới 

P/C/
O 

- P: Giải phóng mặt bằng và tái định cư là 
sự cố quan trọng đối với một gia đình và 
phụ nữ là đối tượng ảnh hưởng hơn. Cần 
xem xét kỹ hơn về vấn đề này. 

- C: Cần tạo cơ hội việc làm công bằng 
cho cả nam và nữ tham gia vào các hoạt 
động xây dựng.  

- O: Dịch vụ ĐSCT sẽ công bằng cho cả 
hai giới. Tuy nhiên, cần tạo cơ hội việc 
làm công bằng cho cả hai giới khi khai 
thác ĐSCT. 

- Xem xét phương pháp thanh toán đền bù để giúp phụ 
nữ tiếp cận nguồn hỗ trợ này; và 

- Đảm bảo cơ hội việc làm công bằng cho cả 2 giới trong 
giai đoạn xây dựng và khai thác. 

Sức khỏe 
cộng đồng 
(vệ sinh và 
bệnh truyền 
nhiễm) 

C 

- C: Có một số tác động tới sức khỏe cộng 
đồng do điều kiện vệ sinh không đảm bảo 
do tập trung lượng lớn công nhân. Ngoài 
ra, tăng rủi ro lây lan các bệnh tình dục và 
HIV/AIDS giữa công nhân Có tác động tới 
sức khỏe cộng đồng do điều kiện vệ sinh 
không đảm bảo do tập trung lượng lớn 
công nhân.và cộng đồng địa phương. 

- Xây dựng và thực hiện các chương trình phòng chống 
HIV/AIDS và bệnh lây lan qua đường tình dục (STI); và 

- Xây dựng và thực hiện các chương trình phòng chống 
HIV/AIDS và bệnh lây lan qua đường tình dục (STI) ở 
các cộng đồng gần hướng tuyến.  

O 
- O: Có tác động tới sức khỏe cộng đồng 

do tập trung lượng lớn hành khách và 
người kinh doanh quanh ga. 

- Định kỳ đánh giá tác động xã hội; và 
- Xây dựng và thực hiện các chương trình tuyên truyền, 

thông tin ở cộng đồng để nâng cao nhận thức  
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Khía 
cạnh 

Hạng mục 
Giai 
đoạn 

Tác động tiềm tàng Biện pháp giảm thiểu 

Bệnh nghề 
nghiệp và 
an toàn lao 
động (OHS) 

C 

- C: Một số tác động tới bệnh nghề nghiệp 
và an toàn lao động tới công nhân xây 
dựng. 

- Xây dựng các quy định về bệnh nghề nghiệp và an toàn 
lao động để công nhân thực hiện;  

- Quy định và công bố bảo hiểm lao động bắt buộc. 
- Tập huấn cho công nhân về OHS;  
- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để chăm sóc sức 

khỏe; và 
- Xây dựng và thực hiện các chương trình phòng chống 

HIV/AIDS và bệnh lây lan qua đường tình dục (STI) tại 
các công trường xây dựng. 

O 

- Một số tác động OHS tới công nhân khi 
khai thác ĐSCT, đặc biệt là công nhân 
làm việc trên đường ray và bảo trì tại đề-
pô. 

- Tập huấn cho công nhân về OHS. 
 

K
hác 

Tai nạn 

C 

- C: Gia tăng rủi ro tai nạn do các hoạt 
động xây dựng khi vận hành các thiết bị 
và phương tiện hạng nặng. 

- Tăng cường giáo dục về an toàn, thực hiện giám sát an 
toàn lao động tại các công trình xây dựng; và 

- Quy hoạch tuyến và thời vận hành phương tiện xây 
dựng ngoài công trường để giảm thiểu rủi ro tai nạn. 

O 

- O: Gia tăng rủi ro tai nạn do dịch vụ 
ĐSCT khi khai thác tàu với vận tốc cao. 
Ngoài ra, còn có cả tác động tích cực và 
tiêu cực do dịch chuyển phương thức từ 
xe con, xe buýt, đường hàng không và 
đường sắt thường sang ĐSCT. 

- Bố trí các công trình cần thiết như đường ngang, hầm 
cho người đi bộ, cầu vượt đường sắt, hàng rào, bảng 
thông tin;  

- Thường xuyên đào tạo về khai thác an toàn cho nhân 
viên khai thác ĐSCT;  

- Giám sát và phân tích tai nạn của các phương thức vận 
tải; và 

- Giáo dục và cung cấp thông tin về an toàn giao thông.  
Biến đổi khí 
hậu 

O 

- O: Giảm lượng khí thải nhà kính đáng kể 
do chuyển dịch phương thức vận tải hành 
khách sang ĐSCT). 

- Cần đánh giá những tác động của sự 
dâng lên mực nước biển lên các khu vực 
có cao độ thấp 

- Thiết kế hệ thống vận tải công cộng tiếp cận ga dễ 
dàng để giảm thiểu ùn tắc giao thông quan khu vực ga; 
và 

- Tránh các khu vực có cao độ thấp ven biển thông qua 
quy hoạch hướng tuyến hoặc xây dựng các công trình 
trên cao (cầu cạn, nền đắp) để giảm thiểu những tác 
động lên những khu vực này. 

Ghi chú: P: Giai đoạn tiền xây dựng; C: Giai đoạn xây dựng và O: Giai đoạn khai thác  

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

3) Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng cụ thể đối với ĐSCT 

4.30 T¨u chӴy v֧i t֝c Ľ֥ cao sԐ c· t§c Ľ֥ng t֧i m¹i trҼ֩ng. Cֱ thԜ, tiԒng ֟n, Ľ֥ rung 
v¨ s·ng vi §p trong hӺm d¨i cӺn ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ k׃ lҼ֭ng ĽԜ giӶm thiԜu c§c t§c Ľ֥ng bӸt 
l֯i. Do Ľ·, Nghi°n cֵu Ľ« thֽc hi֓n nghi°n cֵu sҺ b֥ t§c Ľ֥ng cֳa tiԒng ֟n, Ľ֥ rung v¨ 
s·ng vi §p. KԒt quӶ nghi°n cֵu ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong ChҼҺng 5.  
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4.6 Khung giám sát môi trƣờng 

1) Giới thiệu 

4.31 Gi§m s§t m¹i trҼ֩ng l¨ cҺ s֫ ĽԜ x§c Ľ֗nh c§c t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i bӸt 
l֯i tiԚm t¨ng trong qu§ tr³nh thֽc hi֓n dֽ §n. Nh³n chung, hoӴt Ľ֥ng gi§m s§t m¹i trҼ֩ng 
ĽҼ֯c chia l¨m 2 nh·m ch²nh nhҼ sau: 

 Gi§m s§t t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i: Gi§m s§t (Ľo lҼ֩ng v¨ khӶo s§t thֽc Ľ֗a) ĽԜ 
x§c Ľ֗nh hi֓n trӴng m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i cȈng nhҼ c§c t§c Ľ֥ng thֽc tԒ. 

 KiԜm tra c¹ng vi֓c cֳa dֽ §n: Gi§m s§t c¹ng t§c x©y dֽng v¨ khai th§c ĽԜ ĽӶm bӶo 
c§c bi֓n ph§p giӶm thiԜu ĽҼ֯c thֽc hi֓n t֝t. 

4.32 Th¹ng tin thu thԀp ĽҼ֯c tַ c§c hoӴt Ľ֥ng gi§m s§t m¹i trҼ֩ng ĽҼ֯c sֹ dֱng ĽԜ 
giӶm thiԜu t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng v¨ tŁng cҼ֩ng c§c l֯i ²ch cֳa dֽ §n th¹ng qua c¹ng t§c 
quӶn lĨ. Ngo¨i ra, gi§m s§t m¹i trҼ֩ng sԐ h֣ tr֯ ph§t hi֓n c§c t³nh hu֝ng m¹i trҼ֩ng 
hoԊc x« h֥i ph§t sinh v¨ ĽҼa ra c§c bi֓n ph§p kiԜm so§t, quӶn lĨ hoԊc giӶm thiԜu ph½ 
h֯p. Do Ľ· khung gi§m s§t m¹i trҼ֩ng ĽҼ֯c ĽԚ xuӸt sҺ b֥ dֽa tr°n kԒt quӶ x§c Ľ֗nh 
phӴm vi §p dֱng cho ĽoӴn tuyԒn ņSCT tҼҺng ֵng ֫ ph²a BԂc v¨ ph²a Nam. Khung gi§m 
s§t m¹i trҼ֩ng dֽ kiԒn sԐ cung cӸp th¹ng tin hֻu ²ch sֹ dֱng ĽԜ: 

 X§c Ľ֗nh mֱc ti°u v¨ phҼҺng ph§p gi§m s§t, g֟m ch֕ ti°u gi§m s§t, th֩i gian v¨ tӺn 
suӸt; v¨ 

 X§c Ľ֗nh tr§ch nhi֓m cֳa chֳ dֽ §n, g֟m cӶ tr§ch nhi֓m cֳa tҼ vӸn gi§m s§t v¨ nh¨ 
thӺu. 

2) Khung giám sát môi trƣờng đề xuất 

(1) Đoạn tuyến phía Bắc 

4.33 Khung gi§m s§t m¹i trҼ֩ng ĽԚ xuӸt cho ņoӴn tuyԒn ph²a BԂc ĽԜ giӶm thiԜu t§c 
Ľ֥ng bӸt l֯i cֳa ņSCT v¨ Ľ§nh gi§ hi֓u quӶ cֳa c§c bi֓n ph§p giӶm thiԜu ĽҼ֯c t֡ng 
h֯p trong BӶng 4.6.1. 

Bảng 4.6.1 Khung giám sát môi trƣờng đề xuất cho Đoạn tuyến phía Bắc 

Khía 
cạnh 

Hạng mục Giai đoạn Khu vực mục tiêu 
Phương pháp khảo sát/ 

thông số 
Thời gian/tần suất 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm 

M
ôi trường tự nhiên 

Địa hình 

C 

Các khu vực có điều kiện 
địa hình đặc biệt và dự 
báo sẽ có một số tác 
động bất lợi dọc hướng 
tuyến quy hoạch. 

Kiểm tra công tác xây dựng 
với các tiêu chí về biện pháp 
phòng chống xói lở đất 

Giám sát thường xuyên 
dựa trên hướng dẫn của 
chủ dự án. 

Nhà thầu 

Xói lở đất 
C 

Có một số tác động bất 
lợi ở đoạn tuyến sử dụng 
nền đắp/nền đào 

Kiểm tra công tác xây dựng 
với các tiêu chí về biện pháp 
phòng chống xói lở đất  

Giám sát thường xuyên 
dựa trên hướng dẫn của 
chủ dự án. 

Nhà thầu 

O 
Thường xuyên kiểm tra thực 
địa của các đoạn 

Sau khi có mưa lớn theo 
lưu lượng mưa đề xuất 
trong kế hoạch giám sát. 

Chủ dự án 

Thủy văn 
O 

Có một số tác động bất 
lợi tới các sông 

Kiểm tra dòng chảy bằng 
cách đo tại hiện trường. 

Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám 
sát. 

Chủ dự án 

Nước ngầm 
C 

Các khu vực dự báo có 
tác động bất lợi tới mực 
nước ngầm. 

Kiểm tra mực nước ngầm 
bằng cách đo thực địa. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 
 

Nhà thầu 



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 

BÁO CÁO CUỐI KỲ 

Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

 

4-51 

Khía 
cạnh 

Hạng mục Giai đoạn Khu vực mục tiêu 
Phương pháp khảo sát/ 

thông số 
Thời gian/tần suất 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm 

Hệ sinh thái 
động, thực 
vật và đa 
dạng sinh 
học 

C 

Các khu vực dự báo có 
tác động bất lợi dài hạn 
dọc hướng tuyến quy 
hoạch và các khu vực 
xung quanh. 

Thực hiện các cuộc khảo sát 
thực địa để xác định các hệ 
động/thực vật và môi trường 
sống của chúng, đặc biệt là 
các khu vực sinh thái nhạy 
cảm như khu vực sinh sản, 
khu vực làm tổ và khu vực 
cung cấp thức ăn, nước uống 
của các loài động thực vật 
hoang dã ít nhất là vào mùa 
mưa và mùa khô. 
Thực hiện khảo sát chỉ số đa 
dạng sinh học. 
Phỏng vấn các chuyên gia 
môi trường và các tổ chức phi 
chính phủ, v.v. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, xem xét mùa sinh 
sản ở các khu vực này và 
quy hoạch công tác xây 
dựng. 

Nhà thầu 

O 

  Giám sát thường xuyên 
theo kế hoạch giám sát đã 
lập có tính đến mùa sinh 
sản ở các khu vực này. 

Chủ dự án 

Khu vực bảo 
tồn/rừng 

P 

Các khu vực dự kiến sẽ 
chịu tác động bất lợi dọc 
hướng tuyến quy hoạch ở 
Ninh Binh, Thanh Hóa và 
Nghệ An. 
 

Thực hiện khảo sát thực địa 
để kiểm tra hiện trạng môi 
trường ở các khu rừng phòng 
hộ và rừng sản xuất bị ảnh 
hưởng bởi hướng tuyến QH. 
Thông tin về các khu vực bảo 
tồn mới được công nhận sau 
Nghiên cứu nếu có. 

Một lần trong giai đoạn 
tiền xây dựng 

Chủ dự án 

C 

Thực hiện khảo sát thực địa 
để kiểm tra hiện trạng môi 
trường ở các khu rừng phòng 
hộ và rừng sản xuất bị ảnh 
hưởng bởi hướng tuyến quy 
hoạch 

Giám sát thường xuyên 
theo kế hoạch giám sát đã 
lập có tính đến mùa sinh 
sản ở các khu vực này và 
kế hoạch xây dựng. 

Nhà thầu 

O 

Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám 
sát đã lập có tính đến mùa 
sinh sản ở các khu vực. 

Chủ dự án 

Cảnh quan 

O 

Các khu vực dự kiến sẽ 
chịu tác động bất lợi dọc 
hướng tuyến quy hoạch. 

Thực hiện khảo sát thực địa 
và phỏng vấn đại diện địa 
phương để xác định sự phân 
bố các cảnh quan và quan 
điểm của địa phương. 

Một lần trong giai đoạn bắt 
đầu khai thác. 

Chủ dự án 

Thiên tai 
C 

Các khu vực dễ xảy ra 
thiên tai như các khu vực 
ngập lụt ở Thanh Hóa và 
Nghệ An. 

Kiểm tra chiều dài và vị trí 
các kết cấu nền đắp  
Thu thập số liệu  về tình hình 
lũ lụt trước đây 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám 
sát đã lập. 

Chủ dự án 

M
ôi trường sống 

Ô nhiễm 
không khí 

C 

Các khu dân cư chính 
dọc hướng tuyến quy 
hoạch. 

Quan trắc các chất ô nhiễm 
không khí như NOx, CO, TSP 
và PM10 phù hợp với các 
thông số quy định trong 
QCVN05/2009/BTNMT. 

Ít nhất 2 lần trong mùa 
mưa và mùa khô mỗi năm 
(tần suất giám sát sẽ tăng 
tùy thuộc vào kế hoạch 
xây dựng). 

Nhà thầu 

O 
Các thành phố/thị trấn bị 
ảnh hưởng do chuyển đổi 
phương thức vận tải. 

(sử dụng số liệu quan trắc 
của tỉnh/ thành phố) 

Chủ dự án 

Ô nhiễm 
nước 

C 

Các sông, hồ bị ảnh 
hưởng ở gần các công 
trường xây dựng cầu, khu 
vực quy hoạch lán trại 
cho công nhân, 

Quan trắc chất lượng nước độ 
pH, BOD, COD và SS, các 
thông số phù hợp 
QCVN08:2008/BTNMT. 

Ít nhất 2 lần trong mùa 
mưa và mùa khô mỗi năm 
(tần suất giám sát tăng tùy 
thuộc vào kế hoạch XD). 

Nhà thầu 

O 
Các sông, hồ bị ảnh 
hưởng ở gần ga và đề-pô 

Ít nhất 2 lần trong mùa 
mưa và mùa khô. 

Chủ dự án 

Ô nhiễm đất 
C 

Các khu vực ô nhiễm đất 
do quá trình sử dụng đất 
hoặc điều kiện tự nhiên. 

Khảo sát dư lượng các chất 
độc hại trong đất có nguy cơ 
làm ô nhiễm đất. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, dựa theo KHXD. 

Nhà thầu 
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Khía 
cạnh 

Hạng mục Giai đoạn Khu vực mục tiêu 
Phương pháp khảo sát/ 

thông số 
Thời gian/tần suất 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm 

O 

Các khu vực quy hoạch 
xây dựng đề-pô ở Ngọc 
Hồi và Vinh. 

Khảo sát chất lượng đất để 
xác định các chất độc hại 
theo kết quả khảo sát trong 
giai đoạn xây dựng. 

Theo quy định Chủ dự án 

Tiến ồn và 
độ rung 

C 

Các khu dân cư chính dự 
kiến sẽ bị tác động/tác 
động nghiêm trọng, đặc 
biệt các khu vực gần các 
công trình/địa điểm nhạy 
cảm cần yên tĩnh dọc 
hướng tuyến quy hoạch 
và tuyến đường sắt hiện 
nay. 

Đo mức ồn độ rung tương 
đương liên tục theo thang độ 
A 
 

Thực hiện giám sát định kỳ 
trong 3 ngày liên tục dựa 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án có tính đến kế 
hoạch thi công. 

Nhà thầu 

O 

Thực hiện giám sát định kỳ 
trong 3 ngày liên tục dựa 
trên kế hoạch giám sát đã 
lập. 

Chủ dự án 

Tiếng ồn tần 
số thấp/sóng 
vi áp O 

Các khu vực quanh cửa 
hầm dài nơi việc xây 
dựng các công trình và 
nhà ở cần được xem xét 
đặc biệt. 

Đo tiếng ồn tần số thấp/sóng 
siêu vi áp. 

Một lần trong giai đoạn bắt 
đầu khai thác (nếu cần, 
quan trắc bổ sung sau khi 
đã áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu). 

Chủ dự án 

Cản sóng vô 
tuyến 

O 

Các khu dân cư chịu một 
số tác động dọc các kết 
cấu trên cao của hướng 
tuyến quy hoạch. 

Khảo sát điều kiện cản sóng 
vô tuyến. 

Một lần trong giai đoạn bắt 
đầu khai thác (nếu cần, 
giám sát bổ sung sau khi 
đã áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu). 

Chủ dự án 

Cản quang 

O 

Các khu dân cư và đất 
nông nghiệp chịu một số 
tác động bởi các kết cấu 
trên cao của hướng tuyến 
quy hoạch. 

Khảo sát tình hình cản 
quang. 

Ngày đông chí của năm 
khai thác đầu tiên. 

Chủ dự án 

Chất thải 
rắn/chất thải 
nguy hại 

C 

Ở các địa phương nơi tập 
trung nhiều lán trại của 
công nhân 

Khảo sát lượng và loại chất 
thải phát sinh và các biện 
pháp chôn lấp, xử lý chất thải 
rắn/chất thải nguy hại đã áp 
dụng. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, dựa theo kế hoạch 
xây dựng. 

Nhà thầu 

O 
Các địa phương có ga và 
đề-pô trong giai đoạn 
khai thác 

Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám 
sát đã lập. 

Chủ dự án 

M
ôi trường xã hội 

Tái định cư 
bắt buộc 

P 

Các khu vực bị ảnh 
hưởng do tái định cư bắt 
buộc khi xây dựng đường 
ray, ga, đề-pô và các khu 
vực phục vụ công tác xây 
dựng. 

Giám sát điều kiện thực hiện 
quy trình hướng dẫn trong 
KHHĐ TĐC đã lập. 
 

Giám sát thường xuyên và 
ngẫu nhiên theo KHHĐ 
TĐC đã lập. 

Chủ dự án 
Tư vấn độc lập 
đề xuất trong 
KHHĐ TĐC 

C 

Nhà thầu 
Tư vấn độc lập 
đề xuất trong 
KHHĐ TĐC 

Sử dụng đất 

P 

Các khu vực bị ảnh 
hưởng do xây dựng 
đường ray, đề-pô, ga và 
các khu vực phục vụ 
công tác xây dựng 

Cập nhật điều kiện sử dụng 
đất trong ĐTM bằng cách 
phân tích hình ảnh vệ tinh và 
khảo sát thực địa. 

Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 

Các khu vực bị ảnh 
hưởng bởi công tác xây 
dựng. 

Xác nhận tình hình biến động 
sử dụng đất và khảo sát thực 
địa. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, dựa theo kế hoạch 
xây dựng. 
 

Nhà thầu 

O 

Các khu vực xung quanh 
ga. 

Xác nhận biến động sử dụng 
đất bằng cách phân tích hình 
ảnh vệ tinh, khảo sát thực địa. 
Xem xét quy hoạch sử dụng 
đất tương lai. 

Một lần sau khi khai thác 
ổn định ĐSCT và sau khi 
đã hiện thực hóa các lợi 
ích của ĐSCT. 

Chủ dự án 

Sử dụng tài 
nguyên tại 
chỗ 

C 

Các địa phương cung cấp 
cát, đá phục vụ công tác 
xây dựng 

Khảo sát khối lượng cát, đá, 
v.v. phục vụ công tác xây 
dựng. 
 
Phỏng vấn các tổ chức liên 
quan để xác định tác động tới 
nguồn tài nguyên của các địa 
phương liên quan. 
 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, dựa theo kế hoạch 
xây dựng. 

Nhà thầu 
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Khía 
cạnh 

Hạng mục Giai đoạn Khu vực mục tiêu 
Phương pháp khảo sát/ 

thông số 
Thời gian/tần suất 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm 

Quy hoạch 
chung/quy 
hoạch vùng/ 
đô thị 

P 
Tỉnh/thành phố dự báo 
sẽ chịu một số tác động 
tới quy hoạch chung/quy 
hoạch vùng/đô thị. 

Xác nhận quy hoạch 
chung/quy hoạch vùng/đô thị. 

Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

O 

Một lần sau khi khai thác 
ổn định ĐSCT và sau khi 
đã hiện thực hóa các lợi 
ích của ĐSCT. 

Chủ dự án 

Các tổ chức 
xã hội, các 
ban ngành 
chức năng ở 
địa phương 

P 
Các địa phương có một 
số tác động tới các tổ 
chức xã hội, các ban 
ngành chức năng ở địa 
phương 

Rà soát kết quả khảo sát 
ĐTM. 

Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 
Xem xét kết quả phỏng vấn 
các cơ quan liên quan để 
xem xét tác động tới các tổ 
chức xã hội, các ban ngành 
chức năng ở địa phương 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
Một lần trong giai đoạn bắt 
đầu khai thác. 

Chủ dự án 

Hạ tầng và 
dịch vụ xã 
hội 

P 
Các địa phương có một 
số tác động tới hạ tầng 
và dịch vụ xã hội 

Rà soát kết quả khảo sát 
ĐTM. 

Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 
Khảo sát điều kiện hạ tầng và 
dịch vụ xã hội như đường liên 
tỉnh, cấp điện, cấp nước, giáo 
dục dọc hướng tuyến quy 
hoạch. 
Tiến hành phỏng vấn các cơ 
quan liên quan về tác động 
tới hạ tầng và dịch vụ xã hội. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 

Một lần trong giai đoạn bắt 
đầu khai thác (nếu cần, 
giám sát bổ sung sau khi 
đã áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu). 

Chủ dự án 

Kinh tế địa 
phương và 
sinh kế 

P 
Thành phố/tỉnh chịu một 
số tác động về kinh tế địa 
phương và sinh kế 

Rà soát kết quả khảo sát 
ĐTM. 

Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 
Khảo sát điều kiện kinh tế và 
sinh kế ở địa phương liên 
quan tới ĐSCT. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 

Một lần sau khi khai thác 
ổn định ĐSCT và sau khi 
đã hiện thực hóa các lợi 
ích của ĐSCT. 

Chủ dự án 

Phân bổ lợi 
ích và thiệt 
hại không 
đồng đều 

P 
Tỉnh/thành phố dự kiến 
sẽ chịu một số tác động 
do phân bổ lợi ích và 
thiệt hại không đồng đều. 

Xem xét các yếu tố dẫn tới 
tình trạng phân bổ lợi ích và 
thiệt hại không đồng đều. 

Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 
Thực hiện phỏng vấn các bên 
liên quan để xác định tình 
trạng phân bổ lợi ích và thiệt 
hại không đồng đều. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám 
sát đã lập. 

Chủ dự án 

Xung đột lợi 
ích cục bộ P 

Tỉnh/thành phố dự báo 
có một số tác động về 
xung đột lợi ích cục bộ. 

Rà soát các nhóm liên quan 
có thể xảy ra xung đột lợi ích 
cục bộ trong ĐTM. 

Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 
Thực hiện phỏng vấn nhóm 
các bên liên quan chính để 
xác định tình hình xung đột 
lợi ích cục bộ. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám 
sát đã lập. 

Chủ dự án 

Sử dụng 
nước, quyền 
sử dụng 
nước và 
quyền của 
cộng đồng 

P 
Các địa phương dự báo 
có một số tác động tới sử 
dụng nước, quyền sử 
dụng nước và quyền của 
cộng đồng. 

Rà soát kết quả khảo sát 
ĐTM. 

Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 
Khảo sát tình hình sử dụng 
nước của các sông/hồ và các 
nguồn nước khác liên quan. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám 
sát đã lập. 

Chủ dự án 

Di tích lịch 
sử và văn 
hóa 

P 
Các địa phương dự báo 
có một số tác động tới di 
tích lịch sử và văn hóa. 

Rà soát kết quả khảo sát 
ĐTM. 

Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 
Khảo sát hiện trạng các di 
tích lịch sử và văn hóa. 
Thực hiện phỏng vấn các bên 
liên quan để xác định tác 
động tới các di tích lịch sử và 
văn hóa. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám 
sát đã lập. 

Chủ dự án 
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Khía 
cạnh 

Hạng mục Giai đoạn Khu vực mục tiêu 
Phương pháp khảo sát/ 

thông số 
Thời gian/tần suất 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm 

Công trình 
tôn giáo 

P 

Các địa phương dự báo 
có một số tác động tới 
công trình tôn giáo 

Giám sát điều kiện thực hiện 
quy trình hướng dẫn trong 
KHHĐ TĐC đã lập. 

Giám sát thường xuyên và 
ngẫu nhiên theo KHHĐ 
TĐC đã lập. 

Chủ dự án 
Tư vấn độc lập 
đề xuất trong 
KHHĐ TĐC 

C 

Khảo sát tác động tới công 
trình tôn giáo, tín ngưỡng như 
tiếng ồn và độ rung. 
Thực hiện phỏng vấn các tổ 
chức liên quan để xác định 
các tác động tới các công 
trình tôn giáo, tín ngưỡng. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, dựa theo kế hoạch 
xây dựng. 

Nhà thầu 

O 
 Giám sát thường xuyên 

dựa trên kế hoạch giám 
sát đã lập. 

Chủ dự án 

Các công 
trình nhạy 
cảm 

P 

Các địa phương dự báo 
có một số tác động tới 
các công trình nhạy cảm. 

Giám sát điều kiện thực hiện 
quy trình hướng dẫn trong 
KHHĐ TĐC đã lập. 

Giám sát thường xuyên và 
ngẫu nhiên theo KHHĐ 
TĐC đã lập. 

Chủ dự án 
Tư vấn độc lập 
đề xuất trong 
KHHĐ TĐC 

C 

Khảo sát tác động tới công 
trình tôn giáo, tín ngưỡng như 
tiếng ồn và độ rung. 
Phỏng vấn các bên liên quan 
để xác định các tác động tới 
các công tình nhạy cảm 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, dựa theo kế hoạch 
xây dựng. 

Nhà thầu 

O 
Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám 
sát đã lập. 

Chủ dự án 

Nhóm dân 
tộc thiểu 
số/người bản 
địa 

P 

Các địa phương dự báo 
có một số tác động tới 
nhóm dân tộc thiểu 
số/người bản địa. 

Giám sát điều kiện thực hiện 
quy trình hướng dẫn trong 
KHHĐ TĐC đã lập. 

Giám sát thường xuyên và 
ngẫu nhiên theo KHHĐ 
TĐC đã lập. 

Chủ dự án 
Tư vấn độc lập 
đề xuất trong 
KHHĐ TĐC 

C 
Khảo sát tình hình các nhóm 
dân tộc thiểu số/người bản 
địa, sinh kế, lối sống và văn 
hóa của họ dọc hướng tuyến 
quy hoạch. 
Phỏng vấn xác định các tác 
động tới các nhóm dân tộc 
thiểu số/người bản địa 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 

Giám sát thường xuyên 
dựa trên hướng dẫn của 
chủ dự án. 

Chủ dự án 

Bình đẳng 
giới 

P 
Các địa phương dự báo 
có một số tác động tới 
bình đẳng giới 

Rà soát kết quả khảo sát 
ĐTM. 

Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 
Phỏng vấn xác định các tác 
động về bình đẳng giới. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám 
sát đã lập. 

Chủ dự án 

Sức khỏe 
cộng đồng C 

Tỉnh/thành phố dự kiến 
sẽ chịu một số tác động 
về sức khỏe cộng đồng. 

Khảo sát tình hình bệnh lây 
lan qua đường tình dục (STD, 
STI), AIDS/HIV, và các bệnh 
truyền nhiễm khác. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám 
sát đã lập. 

Chủ dự án 

Bệnh nghề 
nghiệp và an 
toàn lao 
động 

C 
Các tỉnh/thành phố dự 
kiến sẽ chịu một số tác 
động về bệnh nghề 
nghiệp và an toàn lao 
động 

Khảo sát tình hình bệnh nghề 
nghiệp liên quan tới công tác 
xây dựng. 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
Khảo sát tình hình bệnh nghề 
nghiệp liên quan tới công tác 
bảo trì. 

Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám 
sát đã lập. 

Chủ dự án 

Khác Tai nạn 
C 

Các tỉnh/thành phố dự 
kiến sẽ chịu tác động về 
tai nạn 

Khảo sát tình hình tai nạn do 
công tác xây dựng. 
 

Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
Khảo sát tình hình tai nạn do 
công tác vận hành ĐSCT. 

Giám sát thường xuyên 
dựa trên hướng dẫn của 
chủ dự án. 

Chủ dự án 

Biến đổi khí 
hậu O 

Tỉnh/thành phố nơi 
hướng tuyến quy hoạch 
đi qua 

Thu thập thông tin liên quan 
tới biến đổi khí hậu và lượng 
phát thải khí nhà kính 

Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám 
sát đã lập. 

Chủ dự án 

               Ghi chú: P: Giai đoạn tiền xây dựng, C: Giai đoạn xây dựng và O: Giai đoạn khai thác. 

               Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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(2) Đoạn tuyến phía Nam 

4.34 Khung gi§m s§t m¹i trҼ֩ng ĽԚ xuӸt cho ņoӴn tuyԒn ph²a Nam ĽԜ giӶm thiԜu t§c 
Ľ֥ng bӸt l֯i cֳa ņSCT v¨ Ľ§nh gi§ hi֓u quӶ cֳa c§c bi֓n ph§p giӶm thiԜu ĽҼ֯c t֡ng 
h֯p trong BӶng 4.6.2. 

Bảng 4.6.2 Khung giám sát môi trƣờng đề xuất cho Đoạn tuyến phía Nam 

Khía 
cạnh 

Hạng mục 
Giai 
đoạn 

Khu vực mục tiêu 
Phương pháp/ 

thông số khảo sát 
Thời gian/tần suất 

Đơn vị  
chịu trách nhiệm 

M
ôi trường tự nhiên 

Địa hình 

C 

Các khu vực có điều 
kiện địa hình đặc biệt 
và dự báo sẽ có một 
số tác động bất lợi dọc 
hướng tuyến QH 

- Kiểm tra công tác xây 
dựng với các tiêu chí về 
biện pháp phòng chống xói 
lở đất 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

Xói lở đất 

C 

Dự báo một số tác 
động bất lợi ở đoạn 
tuyến sử dụng nền 
đắp/nền đào 

- Kiểm tra công tác xây 
dựng với các tiêu chí về 
biện pháp phòng chống xói 
lở đất  

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
 - Thường xuyên kiểm tra 

thực địa của các đoạn 
- Sau khi có mưa lớn theo 

lưu lượng mưa đề xuất 
trong kế hoạch giám sát. 

Chủ dự án 

Thủy văn 
O 

Có một số tác động 
bất lợi tới các sông 

- Kiểm tra dòng chảy bằng 
cách đo lưu tốc. 

- Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

Chủ dự án 

Nước ngầm 

C 

Các khu vực dự báo 
có một số tác động 
bất lợi tới mực nước 
ngầm. 

- Kiểm tra mực nước ngầm 
bằng cách đo thực địa. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O   - Hàng quý. Chủ dự án 
Hệ sinh thái 
động, thực 
vật và đa 
dạng sinh 
học 

C 

Các khu vực dự báo 
có một số tác động 
bất lợi dọc hướng 
tuyến quy hoạch và 
các khu vực xung 
quanh. 

- Thực hiện các cuộc khảo 
sát thực địa để xác định 
các hệ động/thực vật và 
môi trường sống của 
chúng, đặc biệt là các khu 
vực sinh thái nhạy cảm 
như khu vực sinh sản, khu 
vực làm tổ và khu vực cung 
cấp thức ăn, nước uống 
của các loài động thực vật 
hoang dã ít nhất là vào 
mùa mưa và mùa khô. 

- Thực hiện khảo sát chỉ số 
đa dạng sinh học. 

- Phỏng vấn các chuyên gia 
môi trường và các tổ chức 
phi chính phủ, v.v. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, xem xét mùa sinh 
sản ở các khu vực này và 
kế hoạch xây dựng. 

Nhà thầu 

O 

 -  - Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập, xem xét mùa sinh 
sản ở các khu vực này. 

Chủ dự án 

Khu vực 
bảo 
tồn/rừng 

P 

Các khu vực dự kiến 
sẽ chịu một số tác 
động bất lợi dọc 
hướng tuyến quy 
hoạch ở các tỉnh Đồng 
Nai, Bình Thuận, Ninh 
Thuận và Khánh Hòa.   

- Thực hiện khảo sát thực 
địa để kiểm tra hiện trạng 
môi trường ở các khu rừng 
phòng hộ và rừng sản xuất 
bị ảnh hưởng bởi hướng 
tuyến quy hoạch 

- Thông tin về các khu vực 
bảo tồn mới được công 
nhận sau Nghiên cứu nếu 
có. 

- Một lần trước giai đoạn xây 
dựng 

Chủ dự án 

C 

 - Thực hiện khảo sát thực 
địa để kiểm tra hiện trạng 
môi trường ở các khu rừng 
phòng hộ và rừng sản xuất 
bị ảnh hưởng bởi hướng 
tuyến QH 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, có tính đến mùa 
sinh sản ở các khu vực này 
và kế hoạch xây dựng. 

Nhà thầu 
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Khía 
cạnh 

Hạng mục 
Giai 
đoạn 

Khu vực mục tiêu 
Phương pháp/ 

thông số khảo sát 
Thời gian/tần suất 

Đơn vị  
chịu trách nhiệm 

O 

 -  - Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập, xem xét mùa sinh 
sản ở các khu vực này. 

Chủ dự án 

Cảnh quan 

O 

Các khu vực dự kiến 
sẽ chịu một số tác 
động bất lợi dọc 
hướng tuyến quy 
hoạch. 

- Thực hiện khảo sát thực 
địa và phỏng vấn đại diện 
địa phương để xác định sự 
phân bố các cảnh quan 
cần quan tâm và quan 
điểm của địa phương. 

- Một lần trong giai đoạn bắt 
đầu khai thác. 

Chủ dự án 

Thiên tai 

C 

Các khu vực có thể 
xảy ra thiên tai như 
các khu vực thường 
xuyên ngập lụt. 

- Kiểm tra chiều dài và vị trí 
các kết cấu nền đắp. 

- Thu thập số liệu  về tình 
hình lũ lụt trước đây 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
 -  - Giám sát thường xuyên 

dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

Chủ dự án 

M
ôi trường sống 

Ô nhiễm 
không khí 

C 

Các khu dân cư chính 
dọc hướng tuyến quy 
hoạch. 

- Quan trắc các chất ô nhiễm 
không khí như NOx, CO, 
TSP và PM10 phù hợp với 
các thông số quy định 
trong QCVN05/ 
2009/BTNMT 

- Ít nhất 2 lần trong mùa 
mưa và mùa khô mỗi năm 
(tần suất giám sát sẽ tăng 
tùy thuộc vào kế hoạch 
xây dựng). 

Nhà thầu 

O 

Các thành phố/thị trấn 
bị ảnh hưởng do 
chuyển đổi phương 
thức vận tải. 

-  - (sử dụng số liệu quan trắc 
của tỉnh/thành phố) 

Chủ dự án 

Ô nhiễm 
nước 

C 

Các sông, hồ dự báo 
bị một số ảnh hưởng ở 
gần các công trường 
xây dựng cầu, khu vực 
quy hoạch lán trại cho 
công nhân 

- Quan trắc chất lượng nước 
độ pH, BOD, COD và SS, 
các chỉ số phù hợp 
QCVN08:2008/BTNMT. 

- Ít nhất 2 lần trong mùa 
mưa và mùa khô mỗi năm 
(tần suất giám sát sẽ tăng 
tùy thuộc vào kế hoạch 
xây dựng). 

Nhà thầu 

O 

Các sông, hồ dự báo 
một số bị ảnh hưởng ở 
gần ga và đề-pô 

-  - Ít nhất 2 lần trong mùa 
mưa và mùa khô hàng 
năm. 

Chủ dự án 

Ô nhiễm 
đất 

C 

Các khu vực ô nhiễm 
đất do tình hình sử 
dụng đất trước đây 
hoặc do điều kiện tự 
nhiên. 

- Khảo sát dư lượng các chất 
độc hại có thể làm ô nhiễm  
môi trường đất. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, dựa theo kế hoạch 
xây dựng. 

Nhà thầu 

O 

Các khu vực quy 
hoạch xây dựng đề-pô 
ở Thủ Thiêm và Nha 
Trang. 

- Khảo sát chất lượng đất để 
xác định các chất độc hại 
theo kết quả khảo sát 
trong giai đoạn xây dựng. 

- Theo quy định Chủ dự án 

Tiến ồn và 
độ rung 

C 

Các khu dân cư chính 
dự báo chịu một số 
tác động hoặc tác 
động nghiêm trọng, 
đặc biệt là gần các 
công trình/địa điểm 
nhạy cảm cần yên 
tĩnh dọc hướng tuyến 
QH và đường sắt hiện 
có 

- Đo mức ồn tương đương 
liên tục theo thang độ A độ 
rung và tiếng ồn. 

 

- Thực hiện giám sát định kỳ 
trong 3 ngày liên tục dựa 
trên hướng dẫn của chủ dự 
án. 

Nhà thầu 

O 

  - Thực hiện giám sát định kỳ 
trong 3 ngày liên tục dựa 
trên kế hoạch giám sát đã 
lập. 

Chủ dự án 

Tiếng ồn 
tần số 
thấp/sóng vi 
áp O 

Các khu vực quanh 
cửa hầm có cự ly dài 
nơi việc xây dựng các 
công trình và nhà ở 
cần được xem xét đặc 
biệt. 
 

- Đo tiếng ồn tần số 
thấp/sóng vi áp. 

- Một lần trong giai đoạn bắt 
đầu khai thác (Nếu cần, 
quan trắc bổ sung sau khi 
đã áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu). 

Chủ dự án 
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Khía 
cạnh 

Hạng mục 
Giai 
đoạn 

Khu vực mục tiêu 
Phương pháp/ 

thông số khảo sát 
Thời gian/tần suất 

Đơn vị  
chịu trách nhiệm 

Cản sóng 
vô tuyến 

O 

Các khu dân cư dự 
báo chịu một số tác 
động dọc các kết cấu 
trên cao của hướng 
tuyến quy hoạch. 

- Khảo sát điều kiện cản 
sóng vô tuyến. 

- Một lần trong giai đoạn bắt 
đầu khai thác (Nếu cần, 
giám sát bổ sung sau khi 
đã áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu). 

Chủ dự án 

Cản quang 

O 

Các khu dân cư và đất 
nông nghiệp dự báo 
chịu một số tác động 
bởi các kết cấu trên 
cao của hướng tuyến 
quy hoạch. 

- Khảo sát điều kiện cản 
quang. 

- Ngày đông chí của năm 
khai thác đầu tiên. 

Chủ dự án 

Chất thải 
rắn/chất 
thải nguy 
hại 

C 

Ở các địa phương nơi 
tập trung nhiều lán trại 
của công nhân 

- Khảo sát lượng và loại chất 
thải phát sinh và các biện 
pháp chôn lấp, xử lý chất 
thải rắn/chất thải nguy hại 
đã áp dụng. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, dựa theo kế hoạch 
xây dựng. 

Nhà thầu 

 

O 

Các địa phương có ga 
và đề-pô trong giai 
đoạn khai thác 

-  - Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

-  

Chủ dự án 

M
ôi trường xã hội 

Tái định cư 
bắt buộc 

P 

Các khu vực ảnh 
hưởng do tái định cư 
bắt buộc khi xây dựng 
đường ray, ga, đề-pô 
và các khu vực phục 
vụ công tác xây dựng. 

- Giám sát điều kiện thực 
hiện quy trình hướng dẫn 
trong KHHĐ TĐC đã lập. 

 

- Giám sát thường xuyên và 
ngẫu nhiên theo KHHĐ 
TĐC đã lập. 

Chủ dự án 
 
Tư vấn độc lập đề 
xuất trong KHHĐ 
TĐC 

C 

   Nhà thầu 
Tư vấn độc lập đề 
xuất trong KHHĐ 
TĐC 

Sử dụng đất  

P 

Các khu vực bị một số 
ảnh hưởng do xây 
dựng đường ray, đề-
pô, ga và các khu vực 
phục vụ công tác  XD 

- Cập nhật điều kiện sử 
dụng đất trong ĐTM bằng 
cách phân tích hình ảnh vệ 
tinh và khảo sát thực địa. 

- Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 

Các khu vực bị ảnh 
hưởng bởi công tác 
xây dựng. 

- Xác nhận tình hình biến 
động sử dụng đất và khảo 
sát thực địa. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, dựa theo kế hoạch 
xây dựng. 

Nhà thầu 

O 

Các khu vực xung 
quanh ga. 

- Xác nhận biến động sử 
dụng đất bằng cách phân 
tích hình ảnh vệ tinh và 
khảo sát thực địa. 

- Xác nhận quy hoạch sử 
dụng đất tương lai. 

- Một lần sau khi khai thác 
ĐSCT ổn định và sau khi 
đã hiện thực hóa các lợi 
ích của ĐSCT. 

Chủ dự án 

Sử dụng 
các nguồn 
tài nguyên 
tại chỗ C 

Các địa phương cung 
cấp cát, đá phục vụ 
công tác xây dựng 

- Khảo sát khối lượng cát, 
đá, v.v. phục vụ công tác 
xây dựng. 

- Phỏng vấn các tổ chức liên 
quan để xác định tác động 
tới các nguồn tài nguyên 
các địa phương liên quan. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, dựa theo kế hoạch 
xây dựng. 

Nhà thầu 

Quy hoạch 
chung/quy 
hoạch 
vùng/đô thị 

P 

Tỉnh/thành phố dự 
báo sẽ chịu tác động 
tới quy hoạch 
chung/quy hoạch 
vùng/đô thị. 

- Xác nhận quy hoạch 
chung/quy hoạch vùng/đô 
thị. 

- Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

O 

  - Một lần sau khi khai thác 
ĐSCT ổn định và sau khi 
đã hiện thực hóa các lợi 
ích của ĐSCT. 

Chủ dự án 

Các tổ chức 
xã hội, các 
ban ngành 
chức năng 
ở ĐP 

P 

Các địa phương dự 
báo có tác động tới 
các tổ chức xã hội, 
các ban ngành chức 
năng ở địa phương 

- Rà soát kết quả khảo sát 
ĐTM. 

- Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 
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Khía 
cạnh 

Hạng mục 
Giai 
đoạn 

Khu vực mục tiêu 
Phương pháp/ 

thông số khảo sát 
Thời gian/tần suất 

Đơn vị  
chịu trách nhiệm 

C 

 - Phỏng vấn các cơ quan 
liên quan để xem xét tác 
động tới các tổ chức xã 
hội, các ban ngành chức 
năng ở địa phương 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
  - Một lần trong giai đoạn bắt 

đầu khai thác. 
Chủ dự án 

Hạ tầng và 
dịch vụ xã 
hội 

P 

Các địa phương được 
dự báo có một số tác 
động tới hạ tầng và 
dịch vụ xã hội 

- Rà soát kết quả khảo sát 
ĐTM. 

- Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 

 - Khảo sát điều kiện hạ tầng 
và dịch vụ xã hội như 
đường liên tỉnh, cấp điện, 
cấp nước, giáo dục dọc 
hướng tuyến quy hoạch. 

- Phỏng vấn các cơ quan 
liên quan về tác động tới 
hạ tầng và dịch vụ xã hội. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 

  - Một lần trong giai đoạn bắt 
đầu khai thác (Nếu cần, 
giám sát bổ sung sau khi 
đã áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu). 

Chủ dự án 

Kinh tế địa 
phương và 
sinh kế  

P 

Thành phố/ tỉnh dự 
báo chịu một số tác 
động về kinh tế và 
sinh kế 

- Rà soát kết quả khảo sát 
ĐTM. 

- Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 
 - Khảo sát điều kiện kinh tế 

và sinh kế ở địa phương 
liên quan tới ĐSCT. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 

 -  - Một lần sau khi khai thác 
ổn định ĐSCT và sau khi 
đã hiện thực hóa các lợi 
ích của ĐSCT. 

Chủ dự án 

Phân bổ lợi 
ích và thiệt 
hại không 
đồng đều 

P 

Tỉnh/thành phố dự 
kiến sẽ chịu một số 
tác động do phân bổ 
lợi ích và thiệt hại 
không đồng đều. 

- Xác nhận các yếu tố dẫn 
tới tình trạng phân bổ lợi 
ích và thiệt hại không đồng 
đều. 

- Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 

 - Thực hiện phỏng vấn các 
bên liên quan để xác định 
tình trạng phân bổ lợi ích 
và thiệt hại không đồng 
đều. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
 -  - Giám sát thường xuyên 

dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

Chủ dự án 

Xung đột lợi 
ích cục bộ 

P 

Tỉnh/thành phố dự 
báo có một số tác 
động về xung đột lợi 
ích cục bộ. 

- Rà soát các nhóm liên 
quan có thể xảy ra xung 
đột lợi ích cục bộ trong 
ĐTM. 

- Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 

 - Thực hiện phỏng vấn 
nhóm các bên liên quan 
chính để xác định tình hình 
xung đột lợi ích cục bộ. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 

 -  - Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

 

Chủ dự án 

Sử dụng 
nước, 
quyền sử 
dụng nước 
và quyền 
của cộng 
đồng 

P 

Các địa phương được 
dự báo có một số tác 
động tới sử dụng 
nước, quyền khai thác 
nước và quyền của 
cộng đồng. 
 

- Rà soát kết quả khảo sát 
ĐTM. 

- Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 
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Khía 
cạnh 

Hạng mục 
Giai 
đoạn 

Khu vực mục tiêu 
Phương pháp/ 

thông số khảo sát 
Thời gian/tần suất 

Đơn vị  
chịu trách nhiệm 

C 

 - Khảo sát tình hình sử dụng 
nước của các sông/hồ và 
các nguồn nước khác liên 
quan. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
  - Giám sát thường xuyên 

dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

Chủ dự án 

Di tích lịch 
sử và văn 
hóa 

P 

Các địa phương được 
dự báo có một số tác 
động tới di tích lịch sử 
và văn hóa. 

- Rà soát kết quả khảo sát 
ĐTM. 

- Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 

 - Khảo sát hiện trạng các di 
tích lịch sử và văn hóa. 

- Thực hiện phỏng vấn các 
bên liên quan để xác định 
tác động tới các di tích lịch 
sử và văn hóa. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
 -  - Giám sát thường xuyên 

dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

Chủ dự án 

Công trình 
tôn giáo 

P 

Các địa phương được 
dự báo có một số tác 
động tới công trình tôn 
giáo, tín ngưỡng. 

- Giám sát điều kiện thực 
hiện quy trình hướng dẫn 
trong KHHĐ TĐC đã lập. 

- Giám sát thường xuyên và 
ngẫu nhiên theo KHHĐ 
TĐC đã lập. 

Chủ dự án 
Tư vấn độc lập đề 
xuất trong KHHĐ 
TĐC 

C 

 - Khảo sát tác động tới công 
trình tôn giáo, tín ngưỡng 
như tiếng ồn và độ rung. 

- Thực hiện phỏng vấn các 
tổ chức liên quan để xác 
định các tác động tới các 
công trình tôn giáo, tín 
ngưỡng. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, dựa theo kế hoạch 
xây dựng. 

Nhà thầu 

O 
 -  - Giám sát thường xuyên 

dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

Chủ dự án 

Các công 
trình nhạy 
cảm 

P 

Các địa phương được 
dự báo có một số tác 
động tới các công 
trình nhạy cảm. 

- Giám sát điều kiện thực 
hiện quy trình hướng dẫn 
trong KHHĐ TĐC đã lập. 

- Giám sát thường xuyên và 
ngẫu nhiên theo KHHĐ 
TĐC đã lập. 

Chủ dự án 
Tư vấn độc lập đề 
xuất trong KHHĐ 
TĐC 

C 

 - Khảo sát tác động tới công 
trình tôn giáo, tín ngưỡng 
như tiếng ồn và độ rung. 

- Phỏng vấn các bên liên 
quan để xác định các tác 
động tới các công trình 
nhạy cảm 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án, dựa theo kế hoạch 
xây dựng. 

Nhà thầu 

O 
 -  - Giám sát thường xuyên 

dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

Chủ dự án 

Người 
nghèo 

P 

Các địa phương được 
dự báo có một số tác 
động tới người nghèo. 

- Giám sát điều kiện thực 
hiện quy trình hướng dẫn 
trong KHHĐ TĐC đã lập. 

- Giám sát thường xuyên và 
ngẫu nhiên theo KHHĐ 
TĐC đã lập. 

Chủ dự án 
Tư vấn độc lập đề 
xuất trong KHHĐ 
TĐC 

C 
 - Khảo sát điều kiện việc 

làm của người nghèo. 
- Giám sát thường xuyên 

theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

 

O 

 - Khảo sát phân bố người 
nghèo và sinh kế, lối sống 
của nhóm người nghèo dọc 
hướng tuyến QH 

 

- Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

Chủ dự án 

Nhóm dân 
tộc thiểu 
số/người 
bản địa 

P 

Các địa phương dự 
báo có một số tác 
động tới nhóm dân tộc 
thiểu số/người bản 
địa. 

- Giám sát điều kiện thực 
hiện quy trình hướng dẫn 
trong KHHĐ TĐC đã lập. 

- Giám sát thường xuyên và 
ngẫu nhiên theo KHHĐ 
TĐC đã lập. 

Chủ dự án 
Tư vấn độc lập đề 
xuất trong KHHĐ 
TĐC 
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Khía 
cạnh 

Hạng mục 
Giai 
đoạn 

Khu vực mục tiêu 
Phương pháp/ 

thông số khảo sát 
Thời gian/tần suất 

Đơn vị  
chịu trách nhiệm 

C 

 - Khảo sát tình hình các 
nhóm dân tộc thiểu 
số/người bản địa, sinh kế, 
lối sống và văn hóa của họ 
dọc hướng tuyến quy 
hoạch. 

- Phỏng vấn xác định các 
tác động tới các nhóm dân 
tộc thiểu số/người bản địa 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
 -  - Giám sát thường xuyên 

dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

Chủ dự án 

Bình đẳng 
giới P 

Các địa phương được 
dự báo có một số tác 
động tới giới. 

- Rà soát kết quả khảo sát 
ĐTM. 

- Một lần trước giai đoạn xây 
dựng. 

Chủ dự án 

C 
 - Phỏng vấn xác định các 

tác động về giới. 
- Giám sát thường xuyên 

theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
 -  - Giám sát thường xuyên 

dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

Chủ dự án 

Sức khỏe 
cộng đồng 

C 

Tỉnh/thành phố dự 
kiến sẽ chịu một số 
tác động về sức khỏe 
cộng đồng. 

- Khảo sát tình hình bệnh 
lây lan qua đường tình 
(STD, STI)dục, AIDS/HIV 
và các bệnh truyền nhiễm 
khác. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 

  - Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

-  

Chủ dự án 

Bệnh nghề 
nghiệp và 
an toàn lao 
động 

C 

Các tỉnh/thành phố dự 
kiến sẽ chịu một số 
tác động về bệnh 
nghề nghiệp và an 
toàn lao động 

- Khảo sát tình hình bệnh 
nghề nghiệp liên quan tới 
công tác xây dựng. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
 - Khảo sát tình hình bệnh 

nghề nghiệp liên quan tới 
công tác bảo trì. 

- Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

Chủ dự án 

K
hác 

Tai nạn 
C 

Các tỉnh/thành phố dự 
kiến có một số tai nạn 

- Khảo sát tình hình tai nạn 
do công tác xây dựng. 

- Giám sát thường xuyên 
theo hướng dẫn của chủ 
dự án. 

Nhà thầu 

O 
 - Khảo sát tình hình tai nạn 

do công tác vận hành 
ĐSCT. 

- Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

Chủ dự án 

Biến đổi khí 
hậu 

O 

Tỉnh/thành phố nơi 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Thu thập thông tin liên 
quan tới biến đổi khí hậu 
và lượng phát thải khí nhà 
kính. 

- Giám sát thường xuyên 
dựa trên kế hoạch giám sát 
đã lập. 

Chủ dự án 

   Ghi chú: P: Giai đoạn tiền xây dựng, C: Giai đoạn xây dựng và O: Giai đoạn khai thác. 

   Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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4.7 Những kiến nghị về thực hiện ĐTM  

1) Yêu cầu kỹ thuật đối với ĐTM  

4.35 Dֽa tr°n HҼ֧ng dӾn Nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng ï x« h֥i 2004 v¨ 2010 cֳa JICA, ĽԜ 
lֽa ch֙n hҼ֧ng tuyԒn t֝i Ҽu, x§c Ľ֗nh phӴm vi tӴm th֩i ĽҼ֯c thֽc hi֓n nhҼ l¨ m֥t phӺn 
cֳa nghi°n cֵu Ľ§nh gi§ m¹i trҼ֩ng sҺ b֥ (IEE) nhԄm l¨m r» c§c t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng - 
x« h֥i quan tr֙ng tiԚm t¨ng c· quy m¹ cֱ thԜ cӺn ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ chi tiԒt trong bҼ֧c 
nghi°n cֵu ņTM to¨n di֓n sau n¨y. 

4.36 B§o c§o ņTM n·i chung cӺn thԜ hi֓n ĽҼ֯c c§c n֥i dung sau Ľ©y (kh¹ng nhӸt 
thiԒt phӶi theo thֵ tֽ) nhҼ Ľ« quy Ľ֗nh trong HҼ֧ng dӾn JICA 2010 n·i tr°n. 

(i) T·m tԂt thֽc thi: PhӺn n¨y tr³nh b¨y vԂn tԂt nhֻng nhԀn Ľ֗nh v¨ h¨nh Ľ֥ng kiԒn ngh֗ 
quan tr֙ng. 

(ii) Khung ch²nh s§ch, ph§p lĨ v¨ quӶn lĨ: PhӺn n¨y bao g֟m khung c¹ng vi֓c c· quy 
Ľ֗nh vԚ thֽc hi֓n b§o c§o ņTM. 

(iii) M¹ tӶ dֽ §n: PhӺn n¨y m¹ tӶ dֽ §n ĽԚ xuӸt, c§c ĽԊc ĽiԜm Ľ֗a h³nh, sinh th§i, x« h֥i 
v.v., bao g֟m cӶ c§c dֽ §n ĽӺu tҼ b°n ngo¨i c· thԜ cӺn t֧i. PhӺn n¨y cȈng ch֕ ra y°u 
cӺu cӺn c· kԒ hoӴch t§i Ľ֗nh cҼ hay ph§t triԜn x« h֥i. Th¹ng thҼ֩ng, phӺn n¨y bao 
g֟m m֥t bӶn Ľ֟ thԜ hi֓n v֗ tr² dֽ §n v¨ khu vֽc b֗ Ӷnh hҼ֫ng. 

(iv) Dֻ li֓u cҺ s֫: PhӺn n¨y Ľ§nh gi§ quy m¹ khu vֽc nghi°n cֵu v¨ m¹ tӶ ĽiԚu ki֓n vԀt 
lĨ, sinh h֙c v¨ kinh tԒ - x« h֥i, bao g֟m tӸt cӶ nhֻng thay Ľ֡i dֽ kiԒn sԐ xӶy ra trҼ֧c 
khi dֽ §n triԜn khai. Ngo¨i ra, phӺn n¨y cȈng t²nh t֧i c§c hoӴt Ľ֥ng ph§t triԜn hi֓n tӴi 
v¨ ĽԚ xuӸt trong khu vֽc dֽ §n, nhҼng kh¹ng trֽc tiԒp li°n h֓ v֧i dֽ §n. Dֻ li֓u cӺn 
ph½ h֯p v֧i c§c quyԒt Ľ֗nh vԚ v֗ tr² dֽ §n, thiԒt kԒ, khai th§c hay c§c bi֓n ph§p giӶm 
nhԌ, v¨ cӺn phӶi thԜ hi֓n mֵc Ľ֥ ch²nh x§c, Ľ֥ tin cԀy v¨ ngu֟n s֝ li֓u. 

(v) T§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng: PhӺn n¨y ĽҼa ra nhֻng dֽ b§o v¨ Ľ§nh gi§ vԚ nhֻng t§c Ľ֥ng 
t²ch cֽc hay ti°u cֽc dֽ §n c· thԜ g©y ra, cӶ vԚ Ľ֗nh lҼ֯ng v¨ quy m¹. PhӺn n¨y 
cȈng x§c Ľ֗nh c§c bi֓n ph§p giӶm nhԌ v¨ nhֻng t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng ti°u cֽc kh¹ng 
thԜ giӶm nhԌ ĽҼ֯c, t³m kiԒm nhֻng khӶ nŁng cӶi thi֓n m¹i trҼ֩ng. PhӺn n¨y x§c 
Ľ֗nh v¨ Ҽ֧c t²nh quy m¹ cȈng nhҼ chӸt lҼ֯ng dֻ li֓u c· ĽҼ֯c, nhֻng dֻ li֓u c¸n 
thiԒu hay nhֻng ĽiԚu chҼa chԂc chԂn li°n quan t֧i dֽ b§o, Ľ֟ng th֩i cȈng ch֕ ra 
nhֻng n֥i dung cӺn lҼu Ĩ th°m. 

(vi) Ph©n t²ch c§c phҼҺng §n: PhӺn n¨y so s§nh m֥t c§ch c· h֓ th֝ng c§c phҼҺng §n 
khӶ thi Ľ֝i v֧i khu vֽc dֽ §n ĽԚ xuӸt, c¹ng ngh֓, thiԒt kԒ v¨ hoӴt Ľ֥ng khai th§c, bao 
g֟m cӶ trҼ֩ng h֯p ñkh¹ng c· dֽ §nò, cֱ thԜ vԚ c§c n֥i dung nhҼ: t§c Ľ֥ng m¹i 
trҼ֩ng tiԚm t¨ng, t²nh khӶ thi cֳa vi֓c giӶm nhԌ t§c Ľ֥ng Ľ·, v֝n ĽӺu tҼ v¨ chi ph² 
tuӺn ho¨n, mֵc Ľ֥ ph½ h֯p so v֧i ĽiԚu ki֓n Ľ֗a phҼҺng, nhֻng y°u cӺu thԜ chԒ, Ľ¨o 
tӴo v¨ gi§m s§t. ņ֝i v֧i tַng phҼҺng §n, phӺn n¨y cֱ thԜ h·a c§c t§c Ľ֥ng m¹i 
trҼ֩ng ֫ mֵc Ľ֥ c· thԜ, ĽҼa ra c§c gi§ tr֗ kinh tԒ nԒu c· khӶ thi. PhӺn n¨y cȈng thԜ 
hi֓n cҺ s֫ lֽa ch֙n thiԒt kԒ dֽ §n ĽԚ xuӸt cֱ thԜ v¨ Ľ§nh gi§ vԚ mֵc Ľ֥ kh² thӶi, 
hҼ֧ng giӶi quyԒt v¨ ph¸ng ch֝ng ¹ nhi֑m. 

(vii) KԒ hoӴch QuӶn lĨ M¹i trҼ֩ng (EMP): PhӺn n¨y b¨n vԚ c§c bi֓n ph§p giӶm nhԌ, gi§m 
s§t v¨ thԜ chԒ cӺn thֽc hi֓n trong giai ĽoӴn x©y dֽng v¨ khai th§c ĽԜ loӴi b֛ c§c t§c 
Ľ֥ng ti°u cֽc, giӶm nhԌ hoԊc giӶm xu֝ng mֵc Ľ֥ chӸp nhԀn ĽҼ֯c. 

  



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đƣờng sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 
BÁO CÁO CU֜I Kȡ 
TԀp III Nghiên cֵu Môi trҼ֩ng – Xã h֥i 

 

4-62 

(viii) Tham vӸn: PhӺn n¨y thԜ hi֓n kԒt quӶ v¨ th¹ng tin c§c cu֥c h֙p tham vӸn (th֩i gian, 
Ľ֗a ĽiԜm, ĽӴi biԜu tham dֽ, tr³nh tֽ, quan ĽiԜm cֳa c§c b°n li°n quan, kԒt quӶ Ľ§p ֵng 
y°u cӺu ĽԊt ra, v¨ c§c n֥i dung kh§c) bao g֟m tham vӸn ĽԜ ghi nhԀn quan ĽiԜm cֳa 
nhֻng Ľ֝i tҼ֯ng b֗ Ӷnh hҼ֫ng, c§c t֡ chֵc phi ch²nh phֳ v¨ c§c cҺ quan chֵc nŁng. 

4.37 Trong s֝ nhֻng y°u cӺu chung ĽԊt ra ֫ tr°n vԚ ņTM, cŁn cֵ v¨o kԒt quӶ x§c 
Ľ֗nh phӴm vi tӴm th֩i, y°u cӺu k׃ thuԀt Ľ֝i v֧i nghi°n cֵu ņTM, cֱ thԜ l¨ phҼҺng ph§p 
khӶo s§t, dֽ b§o v¨ Ľ§nh gi§ Ľ« ĽҼ֯c ĽԚ xuӸt thֹ cho c§c ĽoӴn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam, 
sֹ dֱng l¨m n֥i dung ĽiԚu khoӶn tham chiԒu cho nghi°n cֵu ņTM. 

(1) Phƣơng pháp đề xuất cho nghiên cứu ĐTM đối với Đoạn phía Bắc 

4.38 C§c phҼҺng ph§p ĽԚ xuӸt ĽԜ khӶo s§t nԂm bԂt hi֓n trӴng l¨m ĽӺu v¨o cho dֽ 
b§o v¨ Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng v¨ phҼҺng ph§p dֽ b§o Ľ§nh gi§ c§c t§c Ľ֥ng Ľ· cho ņoӴn 
ph²a BԂc ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 4.7.1. 

Bảng 4.7.1 Phƣơng pháp đề xuất cho nghiên cứu ĐTM đối với Đoạn phía Bắc 

Lĩnh vực Nội dung 
Giai 
đoạn 

Khu vực   
mục tiêu 

Khảo sát hiện trạng Dự báo Đánh giá 

Môi trường 
tự nhiên 

Địa hình C Dọc hướng tuyến 
quy hoạch 

- Khảo sát thực địa để 
kiểm tra điều kiện địa 
hình cụ thể cần quan 
tâm trong khu vực 
nghiên cứu 

Xem xét mối quan hệ 
giữa các công trình 
ĐSCT và điều kiện địa 
hình, mức độ biến đổi 
dự kiến về địa hình 

Căn cứ vào mức độ tác 
động và các biện pháp giảm 
nhẹ đề xuất. 

Xói mòn, xói lở C,O Dọc hướng tuyến 
quy hoạch 

- Kiểm tra chiều dài và 
vị trí của nền đắp và 
nền đào. 

- Thu thập thông tin, số 
liệu về lượng mưa 
trong khu vực quy 
hoạch công trình nền 
đắp và nền đào. 

Xem xét lượng mưa và 
khả năng xói lở công 
trình nền đắp và nền 
đào dự kiến. 

Căn cứ vào khả năng gây 
xói lở và các biện pháp 
giảm nhẹ đề xuất. 

Thủy văn và 
nước ngầm  

C, O Các huyện nằm 
trên hướng tuyến 
quy hoạch 

- Kiểm tra chiều dài và 
vị trí của công trình 
nền đắp và hầm. 

- Thu thập thông tin hiện 
có về mực nước ngầm, 
phân bổ các tầng chứa 
nước chính, hiện trạng 
sử dụng. 

- Thu thập kết quả 
khoan khảo sát đã 
thực hiện trong NCKT 

- Thu thập số liệu quá 
khứ về tình hình  ngập 
lụt 

Từ mối quan hệ giữa 
các công trình ĐSCT 
và điều kiện thủy văn, 
nước ngầm, cũng như 
khả năng tăng ngập 
lụt, dự báo tác động 
tới mực nước ngầm. 

Căn cứ vào khả năng tăng 
ngập lụt, tác động tới mực 
nước ngầm, và các biện 
pháp giảm nhẹ đề xuất. 

Hệ động thực 
vật, đa dạng 
sinh học 

C, O Dọc hướng tuyến 
quy hoạch và khu 
vực xung quanh 

- Thực hiện khảo sát 
thực địa để xác định 
các quần thể động 
thực vật, môi trường 
sống, các khu vực 
nhạy cảm sinh thái 
(ESR) như nơi sinh 
sản, nơi làm tổ, nơi 
uống nước của động 
vật hoang dã vào (ít 
nhất là) mùa mưa và 
mùa khô. 

- Thực hiện khảo sát chỉ 
số đa dạng sinh học 

- Phỏng vấn các chuyên 
gia môi trường, các tổ 
chức phi chính phủ, 
v.v. 
 

Căn cứ vào vị trí đã xác 
định của các quần thể 
động thực vật, môi 
trường sống, v.v. và 
công trình ĐSCT (các 
khu vực giải tỏa), dự 
báo tác động. Ngoài ra, 
dự báo sự cản trở di 
chuyển của động vật 
hoang dã do công trình 
ĐSCT gây ra. 

Căn cứ vào mức độ tác 
động và các biện pháp giảm 
nhẹ đề xuất. 



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 

BÁO CÁO CUỐI KỲ 

Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

 

4-63 

Lĩnh vực Nội dung 
Giai 
đoạn 

Khu vực   
mục tiêu 

Khảo sát hiện trạng Dự báo Đánh giá 

Khu vực bảo 
tồn rừng 

P, C, O Dọc hướng tuyến 
quy hoạch 

- Khảo sát thực địa để 
kiểm tra hiện trạng môi 
trường rừng phòng hộ 
và rừng sản xuất bị 
ảnh hưởng bởi hướng 
tuyến quy hoạch tại 
các tỉnh Ninh Bình, 
Thanh Hóa, Nghệ An. 

- Xác nhận thông tin về 
các khu vực bảo tồn 
mới sau nghiên cứu 
này, nếu có. 

Căn cứ vào hiện trạng 
môi trường đã xác 
định đối với khu vực 
phòng hộ bị ảnh 
hưởng và vị trí của các 
công trình ĐSCT, dự 
báo mức độ tác động. 
 

Căn cứ vào mức độ tác 
động và các biện pháp giảm 
nhẹ đề xuất. 

Cảnh quan O Dọc hướng tuyến 
quy hoạch 

- Khảo sát thực địa và 
phỏng vấn các huyện 
lien quan để xác 
nhận tình hình phân 
bổ những điểm cảnh 
quan cần quan tâm 
và các quan điểm. 

Nếu đã xác nhận được 
điểm cảnh quan cần 
quan tâm, thì dự báo 
mức độ tác động căn 
cứ vào các công trình 
ĐSCT, bao gồm cả 
lập ra các hình ảnh 
tương lai từ các quan 
điểm đó do đại diện 
của huyện thực hiện. 

Căn cứ vào khả năng mức 
độ tác động đối với cảnh 
quan từ nhiều quan điểm 
khác nhau từ đại diện của 
huyện 

Thiên tai   C,O Những khu vực 
chịu rủi ro về thiên 
tai như các khu 
vực ngập lụt ở 
Thanh Hóa và 
Nghệ An. 

- Kiểm tra chiều dài và 
vị trí của công trình 
nền đắp. 

- Thu thập số liệu quá 
khứ về tình trạng lũ 
lụt 

Xem xét mối quan hệ 
giữa các công trình 
ĐSCT và khả năng 
làm tăng rủi ro thiên 
tai, dự báo tác động  

Căn cứ vào khả năng làm 
tăng rủi ro ngập lụt và các 
biện pháp giảm nhẹ đề 
xuất. 

Môi trường 
sống 

Ô nhiễm 
không khí 

C, O Các đô thị bị ảnh 
hưởng bởi chuyển 
đổi phương thức và 
các khu vực dân 
cư chính dọc 
hướng tuyến quy 
hoạch 

- Quan trắc chỉ số các 
chất gây ô nhiễm NOx, 

CO, TSP và PM10, phù 
hợp với các chỉ tiêu 
quy định trong 
QCVN05/2009/ 
BTNMT (ít nhất) trong 
2 lần vào mùa mưa và 
mùa khô  

- Thu thập các kết quả 
quan trắc hiện có về 
chất lượng không khí 
của các sở TNMT 
hữu quan 

- Ước tính lượng chất ô 
nhiễm không khí phát 
sinh từ khí thải và số 
lượng phương tiện, máy 
móc hạng nặng trong 
giai đoạn XD 

- Tính toán mức giảm 
lượng chất ô nhiẽm 
không khí từ phương 
tiện đường bộ (xe con, 
xe khách) và đường sắt 
hiện tại nhờ chuyển đổi 
phương thức trong giai 
đoạn khai thác  

Dựa vào mức độ (tỷ lệ) tăng 
hoặc giảm các chất ô nhiễm 
không khí và các biện pháp 
giảm nhẹ đề xuất. 

Ô nhiễm nước C, O Sông ngòi liên 
quan tới các công 
trường xây dựng 
cầu, khu vực quy 
hoạch làm lán trại 
công nhân xây 
dựng, nhà ga và 
đề-pô 

- Quan trắc các chỉ 
tiêu chất lượng nước 
pH, BOD, COD và 
SS, phù hợp với các 
yêu cầu trong 
QCVN08:2008/BTN
MT (ít nhất) trong 2 
lần vào mùa mưa và 
mùa khô 

- Thu thập các kết quả 
quan trắc hiện có về 
chất lượng nước của 
các sở TNMT  

- Căn cứ vào kết quả 
quan trắc chất lượng 
nước sông và kế hoạch 
xây dựng, dự báo tác 
động trong giai đoạn 
xây dựng  

- Từ kết quả quan trắc 
chất lượng nước và chất 
lượng nước thải theo 
thiết kế của nhà ga và 
đề-pô, dự báo sự thay 
đổi về chất lượng nước 
mặt  

Dựa vào mức độ (tỷ lệ) tăng 
tải lượng ô nhiễm nước và 
các biện pháp giảm nhẹ đề 
xuất. 

Ô nhiễm đất C, O - Khu vực công 
trình nền đào bị ô 
nhiễm đất do lịch 
sử để lại hoặc do 
điều kiện tự nhiên. 
- Khu vực quy 
hoạch xây dựng 
đề-pô tại Ngọc Hồi 
và Vinh 

- Thu thập thông tin 
hiện trạng ô nhiễm 
đất ở khu vực mục 
tiêu 

- Thu thập thông tin về 
lịch sử sử dụng đất là 
nguyên nhân gây ô 
nhiễm. 

- Căn cứ vào những 
thông tin trên, khảo 
sát chất lượng đất. 

- Từ những thông tin 
thu thập được về tình 
hình ô nhiễm đất, dự 
báo tác động của 
công trình xây dựng. 
- Căn cứ vào kế hoạch 
bảo trì, dự báo tác 
động từ những chất 
nguy hại có thể sử 
dụng trong quá trình 
bảo trì. 

Căn cứ vào kết quả khảo 
sát hiện trạng và kế hoạch 
xây dựng, và các biện pháp 
giảm nhẹ đề xuất. 
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Lĩnh vực Nội dung 
Giai 
đoạn 

Khu vực   
mục tiêu 

Khảo sát hiện trạng Dự báo Đánh giá 

Tiếng ồn/rung 
chấn 

C, O Các khu vực dân 
cư chính, nhất là ở 
gần các vị trí/công 
trình nhạy cảm cần 
yên tĩnh dọc hướng 
tuyến quy hoạch 
và đường sắt hiện 
có 

- Đo mức độ ồn liên tục 
theo giá trị A và mức 
rung chấn 3 ngày liên 
tục đối với tiếng ồn và 
rung chấn đường sắt 

- Phỏng vấn/phát phiếu 
câu hỏi cho người dân 
địa phương sống dọc 
tuyến đường sắt hiện 
tại. 

- Từ kế hoạch xây 
dựng, dự báo định 
lượng tác động của 
tiếng ồn và rung chấn. 
- Ước tính độ ồn và 
rung chấn trong giai 
đoạn khai thác đường 
sắt cao tốc bằng công 
thức của RTRI. 

So sánh mục tiêu giảm nhẹ 
(sẽ xác định) và mức độ ồn 
và rung chấn dự kiến, và 
các biện pháp giảm nhẹ đề 
xuất, ví dụ như áp dụng 
tường cách âm. 

Tiếng ồn tần số 
thấp/sóng vi áp 

O Khu vực cửa hầm 
đường sắt cao tốc 
có cự ly dài  

- Xác nhận tình hình 
phân bổ và vị trí nhà 
ở hay công trình cần 
quan tâm đặc biệt 

Từ vị trí công trình/địa 
điểm cần quan tâm 
đặc biệt, dự báo tác 
động (do sóng vi áp 
gây ra theo tính toán 
trong nghiên cứu này) 

So sánh mục tiêu giảm nhẹ 
(sẽ xác định)  và sóng vi áp 
dự kiến, trên cơ sở tình hình 
phân bổ nhà ở và công 
trình, và các biện pháp giảm 
nhẹ đề xuất. 

Cản sóng vô 
tuyến 

O Các khu vực dân 
cư chính cạnh các 
công trình trên cao 
của hướng tuyến 
quy hoạch. 

- Xác nhận những khu 
vực có thể bị ảnh 
hưởng bởi công trình 
ĐSCT trên cao bằng 
cách khảo sát thực 
địa. 

- Phỏng vấn/phát 
phiếu câu hỏi cho 
người dân địa 
phương trên tuyến 
đường sắt hiện có 

Từ vị trí của các điểm 
thu phát sóng vô 
tuyến và công trình 
ĐSCT trên cao, điều 
kiện thu sống vô tuyến 
của người dân, dự báo 
mức độ ảnh hưởng 

Các khu vực bị ảnh hưởng 
tiềm tàng, tình hình phân bổ 
dân cư, điều kiện thu nhận 
sóng truyền hình, và các 
biện pháp giảm nhẹ (đền 
bù) đề xuất. 

Cản quang O Các khu vực dân 
cư chính cạnh các 
công trình trên cao 
của hướng tuyến 
quy hoạch 

- Xác nhận những khu 
vực có thể bị ảnh 
hưởng bởi công trình 
ĐSCT trên cao bằng 
cách khảo sát thực 
địa. 

- Phỏng vấn/phát 
phiếu câu hỏi cho 
người dân địa 
phương trên tuyến 
đường sắt hiện có 

Từ vị trí của các điểm 
thu phát sóng vô 
tuyến và công trình 
ĐSCT trên cao, tình 
hình sử dụng đất xung 
quanh, góc chiếu 
nắng, dự báo mức độ 
ảnh hưởng. 

Khu vực ảnh hưởng tiềm 
tàng, tình hình sử dụng đất 
xung quanh và các biện 
pháp giảm nhẹ (đền bù) đề 
xuất. 

Chất thải/chất 
thải nguy hại 

C, O Các khu vực bố trí 
lán trại lớn cho 
công nhân trong 
giai đoạn xây dựng 
và nhà ga, đề-pô 
trong giai đoạn 
khai thác  

- Xác nhận hiện trạng, 
kế hoạch tương lai 
cho hệ thống xử lý 
chất thải sinh hoạt, 
chất thải nguy hại ở 
các huyện liên quan. 

- Ước tính loại và 
lượng chất thải  

Từ hiện trạng hệ thống 
xử lý chất thải vùng và 
lượng/loại chất thải 
phát sinh, dự báo tác 
động. 

Căn cứ vào khả năng xử lý 
chất thải sinh hoạt, chất thải 
nguy hại và các biện pháp 
giảm nhẹ đề xuất. 

Môi trường 
xã hội 

Tái định cư bắt 
buộc 

P, C Những khu vực bị 
ảnh hưởng bởi tái 
định cư bắt buộc 
do xây dựng đường 
sắt, nhà ga, đề-pô 
và khu vực phục 
vụ công trình XD  

- Điều tra dân số đối 
với các hộ phải tái 
định cư 

- Điều tra hiện trạng 
khu vực tái định cư 

Chuẩn bị RAP theo 
yêu cầu của Chính 
sách ngân hàng thế 
giới OP 4.12. Phụ lục 
A. 

Căn cứ vào nội dung kế 
hoạch đề xuất trong RAP. 

Sử dụng đất P, C, O Những khu vực bị 
ảnh hưởng bởi tái 
định cư bắt buộc 
do xây dựng đường 
sắt, nhà ga, đề-pô 
và khu vực phục 
vụ công trình XD  

- Xác nhận hiện trạng 
sử dụng đất bằng 
cách phân tích ảnh 
chụp vệ tinh và khảo 
sát thực địa. 

- Xác nhận kế hoạch 
sử dụng đất tương lai 

Từ hiện trạng sử dụng 
đất, kế hoạch sử dụng 
đất tương lai và những 
thay đổi có thể về sử 
dụng đất, dự báo tác 
động. 

Căn cứ vào khả năng thay 
đổi sử dụng đất thiếu kiểm 
soát và các biện pháp giảm 
nhẹ đề xuất. 

Sử dụng tài 
nguyên tại chỗ 

C Các huyện cung 
cấp cát, đá cho 
hoạt động xây 
dựng  

- Ước tính lượng cát, 
đá v.v. căn cứ vào kế 
hoạch xây dựng. 

- Khảo sát hiện trạng 
sử dụng tài nguyên 
địa phương tại các 
huyện hữu quan. 

Từ kế hoạch xây dựng 
và hiện trạng sử dụng 
tài nguyên địa 
phương, dự báo tác 
động. 

Căn cứ vào khả năng gây 
cản trở do sử dụng tài 
nguyên địa phương và các 
biện pháp giảm nhẹ đề 
xuất. 
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Lĩnh vực Nội dung 
Giai 
đoạn 

Khu vực   
mục tiêu 

Khảo sát hiện trạng Dự báo Đánh giá 

Quy hoạch 
chung, 
vùng/địa 
phương 

P, O Các tỉnh/thành có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Xác nhận các quy 
hoạch chung, 
vùng/đô thị. 

Từ kế hoạch/quy 
hoạch đã xác nhận và 
hướng tuyến ĐSCT và 
vị trí ga,  dự báo tác 
động. 

Căn cứ vào khả năng thay 
đổi quy hoạch chung/đô thị. 

Tổ chức xã 
hội, các ban 
ngành chức 
năng ở địa 
phương 

P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát hiện trạng 
các tổ chức xã hội, 
các ban ngành chức 
năng ở địa phương. 

Từ mối quan hệ giữa 
hiện trạng các tổ chức 
xã hội, các ban ngành 
chức năng ở địa 
phương cũng như các 
hoạt động của dự án, 
dự báo tác động. 

Căn cứ vào khả năng hay 
mức độ tác động đối với các 
tổ chức xã hội, các ban 
ngành chức năng ở địa 
phương. 

Hạ tầng và 
dịch vụ xã hội 

P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát hiện trạng 
hạ tầng và dịch vụ xã 
hội như đường liên 
vùng, hệ thống cấp 
điện, nước, giáo dục 
dọc hướng tuyến quy 
hoạch. 

Từ vị trí hạ tầng và 
dịch vụ xã hội đã xác 
định cũng như các 
công trình ĐSCT, dự 
báo tác động. 

Căn cứ vào khả năng hay 
mức độ tác động đối với hạ 
tầng và dịch vụ xã hội, và 
các biện pháp giảm nhẹ đề 
xuất. 

Kinh tế địa 
phương và 
sinh kế  

P, C, O Các tỉnh/thành có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát hiện trạng 
kinh tế địa phương, 
sinh kế tại các huyện 
có liên quan tới 
đường sắt cao tốc  

Căn cứ vào kết quả 
khảo sát, dự báo tác 
động. 

Căn cứ vào khả năng hay 
mức độ tác động đối với 
kinh tế địa phương, và các 
biện pháp giảm nhẹ đề 
xuất. 

Phân bổ lợi 
ích và thiệt hại 
không đồng 
đều 

P, C, O Các tỉnh/thành có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Xác định các yếu tố 
gây bất bình đẳng về 
lợi ích và thiệt hại. 

Từ các yếu tố đã xác 
định gây bất bình 
đẳng về lợi ích và thiệt 
hại, dự báo tác động. 

Căn cứ vào khả năng gây 
bất bình đẳng và các biện 
pháp giảm nhẹ đề xuất. 

Xung đột lợi 
ích cục bộ 

P,C,O Các tỉnh/thành có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Xác nhận các nhóm 
đối tượng chính có 
khả năng gây phát 
sinh xung đột lợi ích 
cục bộ. 

Từ đặc điểm của các 
nhóm đối tượng đã 
xác định này, dự báo 
tác động. 

Căn cứ vào khả năng gây 
xung đột cục bộ và các biện 
pháp giảm nhẹ đề xuất. 

Sử dụng nước, 
quyền sử dụng 
nước và quyền 
của cộng đồng 

P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Thống kê tình hình 
sử dụng nước, quyền 
công ích khác có liên 
quan đối với đất đai, 
sông ngòi và các 
nguồn nước khác 

- Khảo sát hiện trạng 
sử dụng nước tại 
sông, ngòi và các 
nguồn nước khác 

Căn cứ kết quả khảo 
sát, dự báo tác động. 

Căn cứ vào khả năng tác 
động tới quyền sử dụng 
nước và các quyền lợi công 
khác, và các biện pháp 
giảm nhẹ đề xuất. 

Di tích văn 
hóa, lịch sử 

C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát tình hình 
phân bổ các công 
trình di tích văn hóa 
lịch sử dọc hướng 
tuyến quy hoạch. 

- Lập dan 
- h mục các công trình 

di tích lịch sử từ các 
tổ chức hữu quan. 

Từ vị trí của các di tích 
đã xác định và công 
trình ĐSCT, dự báo 
tác động. 

Căn cứ vào khả năng gây 
tác động tới di tích và các 
biện pháp giảm nhẹ đề 
xuất. 

Công trình tôn 
giáo 

P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát tình hình 
phân bổ các công 
trình tôn giáo dọc 
hướng tuyến quy 
hoạch. 
 

Từ vị trí của các di tích 
đã xác định và công 
trình ĐSCT, dự báo 
tác động 

Căn cứ vào khả năng gây 
tác động tới công trình tôn 
giáo và các biện pháp giảm 
nhẹ đề xuất. 

Các công trình 
nhạy cảm 

P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát tình hình 
phân bổ các công 
trình nhạy cảm như 
trường học, bệnh 
viện, thư viện dọc 
hướng tuyến quy 
hoạch. 
 

Từ vị trí của các di tích 
đã xác định và công 
trình ĐSCT, dự báo 
tác động 

Căn cứ vào khả năng gây 
tác động tới công trình nhạy 
cảm và các biện pháp giảm 
nhẹ đề xuất. 
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Lĩnh vực Nội dung 
Giai 
đoạn 

Khu vực   
mục tiêu 

Khảo sát hiện trạng Dự báo Đánh giá 

Người nghèo P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát tình hình 
phân bổ người 
nghèo, sinh kế và lối 
sống của họ dọc 
hướng tuyến quy 
hoạch. 

Căn cứ vào kết quả 
khảo sát, dự báo tác 
động. 

Căn cứ vào khả năng gây 
tác động tới người nghèo và 
các biện pháp giảm nhẹ đề 
xuất. 

Nhóm dân tộc 
thiểu số/Người 
bản địa 

P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát tình hình 
phân bổ cộng đồng 
người dân tộc thiểu 
số, sinh kế, lối sống 
và văn hóa của họ 
dọc hướng tuyến quy 
hoạch. 

Lập kế hoạch người 
dân tộc bản địa (IPP) 
theo  yêu cầu của 
Ngân hàng Thế giới 
OP4.10, Phụ lục B về 
người bản địa 
Ngoài ra, căn cứ vào 
kết quả khảo sát, dự 
báo tác động. 

Căn cứ vào nội dung và lộ 
trình đề xuất trong IPP, 
hoặc vào khả năng gây tác 
động tới người dân tộc thiểu 
số và các biện pháp giảm 
nhẹ đề xuất. 

Bình đẳng giới P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát một số 
trường hợp tác động 
và các biện pháp đối 
với bình đẳng giới 
của các dự án tương 
tự 

Các yếu tố về bình 
đẳng giới đã xác định. 

Căn cứ vào khả năng gây 
tác động tới bình đẳng giới 
và các biện pháp giảm nhẹ 
đề xuất. 

Sức khỏe 
cộng đồng 

C, O Các tỉnh/thành có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát hiện trạng 
bao gồm xu hướng 
về STD, STI, AIDS/ 
HIV, và các bệnh 
truyền nhiễm khác. 

Xác định những rủi ro 
làm tăng rủi ro bệnh 
TSD, STI, AIDS/HIV, 
và các bệnh truyền 
nhiễm khác  

Căn cứ vào khả năng hay 
mức độ tác động tới sức 
khỏe cộng đồng và các biện 
pháp giảm nhẹ đề xuất. 

Bệnh nghề 
nghiệp  và an 
toàn lao động 
(OHS) 

C, O Các tỉnh/thành có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Xác nhận hệ thống 
pháp lý đảm bảo điều 
kiện OHS tại các địa 
phương hữu quan. 

Xác định rủi ro về an 
toàn lao động trong 
giai đoạn xây dựng và 
khai thác ĐSCT. 

Căn cứ vào khả năng tăng 
rủi ro về OHS và các biện 
pháp giảm nhẹ đề xuất. 

Khác Tai nạn C, O Các tỉnh/thành có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Xác nhận số liệu 
thống kê về tai nạn 
giao thông 

 

- Xác định rủi ro về tai 
nạn do ĐSCT gây ra 
- Dự báo tác động tới 
tai nạn giao thông do 
chuyển đổi phương 
thức. 

Căn cứ vào khả năng tăng 
rủi ro về tai nạn và các biện 
pháp giảm nhẹ đề xuất. 

Biến đổi khí 
hậu 

O Các tỉnh/thành có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Xác nhận tác động từ 
chuyển đổi phương 
thức trên cơ sở kết 
quả dự báo nhu cầu 
giao thông. 

- Thu thập thông tin 
hữu quan về biến đổi 
khí hậu và khí thải 
nhà kính ở Việt Nam 

Từ kết quả dự báo nhu 
cầu giao thông, ước 
tính lượng khí thải nhà 
kính trong các trường 
hợp có và không có dự 
án. 

Căn cứ vào tác động dự 
kiến của việc chuyển đổi 
phương thức. 

Chú thích: P là giai đoạn tiền xây dựng, C là giai đoạn xây dựng và O là giai đoạn khai thác. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

 
(2) Phƣơng pháp đề xuất cho nghiên cứu ĐTM đối với Đoạn phía Nam 

4.39 C§c phҼҺng ph§p ĽԚ xuӸt ĽԜ khӶo s§t nԂm bԂt hi֓n trӴng l¨m ĽӺu v¨o cho dֽ 
b§o v¨ Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng v¨ phҼҺng ph§p dֽ b§o Ľ§nh gi§ c§c t§c Ľ֥ng Ľ· cho ņoӴn 
ph²a Nam ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 4.7.2. 

  



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 

BÁO CÁO CUỐI KỲ 

Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

 

4-67 

Bảng 4.7.2 Phƣơng pháp đề xuất cho nghiên cứu ĐTM đối với Đoạn phía Nam 

Lĩnh 
vực 

Nội dung 
Giai 
đoạn 

Khu vực  
mục tiêu 

Khảo sát hiện trạng Dự báo Đánh giá 

M
ôi trường tự nhiên 

Địa hình C Dọc hướng tuyến 
quy hoạch 

- Khảo sát thực địa để kiểm tra 
điều kiện địa hình cụ thể cần 
quan tâm trong khu vực 
nghiên cứu. 

 

Xem xét mối quan hệ giữa 
các công trình ĐSCT và điều 
kiện địa hình, mức độ biến 
đổi dự kiến về địa hình. 

Căn cứ vào mức độ tác 
động và các biện pháp 
giảm nhẹ đề xuất. 

Xói mòn, 
xói lở 

C,O Dọc hướng tuyến 
quy hoạch 

- Kiểm tra chiều dài và vị trí 
của nền đắp và nền đào. 

- Thu thập thông tin, số liệu về 
lượng mưa trong khu vực quy 
hoạch công trình nền đắp và 
nền đào. 

Xem xét lượng mưa và khả 
năng xói lở công trình nền 
đắp và nền đào dự kiến. 

Căn cứ vào khả năng 
gây xói lở và các biện 
pháp giảm nhẹ đề xuất. 

Thủy văn 
và nước 
ngầm  

C, O Các huyện nằm 
trên hướng tuyến 
quy hoạch 

- Kiểm tra chiều dài và vị trí 
của công trình nền đắp và 
hầm. 

- Thu thập thông tin hiện có về 
mực nước ngầm, phân bổ 
các tầng chứa nước chính, 
hiện trạng sử dụng. 

- Thu thập kết quả khoan khảo 
sát đã thực hiện trong NCKT 

- Thu thập số liệu quá khứ về 
tình hình  ngập lụt 

Từ mối quan hệ giữa các 
công trình ĐSCT và điều 
kiện thủy văn, nước ngầm, 
cũng như khả năng tăng 
ngập lụt, tác động tới mực 
nước ngầm. 

Căn cứ vào khả năng 
tăng ngập lụt, tác động 
tới mực nước ngầm, và 
các biện pháp giảm nhẹ 
đề xuất. 

Hệ động 
thực vật, đa 
dạng sinh 
học 

C, O Dọc hướng tuyến 
quy hoạch và 
khu vực xung 
quanh 

- Thực hiện khảo sát thực địa 
để xác định các quần thể 
động thực vật, môi trường 
sống, các khu vực nhạy cảm 
sinh thái (ESR) như nơi sinh 
sản, nơi làm tổ, nơi uống 
nước của động vật hoang dã 
vào (ít nhất là) mùa mưa và 
mùa khô. 

- Thực hiện khảo sát chỉ số đa 
dạng sinh học 

- Phỏng vấn các chuyên gia 
môi trường, các tổ chức phi 
chính phủ, v.v. 

Căn cứ vào vị trí đã xác định 
của các quần thể động thực 
vật, môi trường sống, v.v. và 
công trình ĐSCT (các khu 
vực giải tỏa), dự báo tác 
động. Ngoài ra, dự báo sự 
cản trở di chuyển của động 
vật hoang dã do công trình 
ĐSCT gây ra. 

Căn cứ vào mức độ tác 
động và các biện pháp 
giảm nhẹ đề xuất. 

Khu vực 
bảo 
tồn/rừng 

P, C, O Dọc hướng tuyến 
quy hoạch 

- Khảo sát thực địa để kiểm tra 
hiện trạng môi trường rừng 
phòng hộ và rừng sản xuất bị 
ảnh hưởng bởi hướng tuyến 
quy hoạch tại các tỉnh Đồng 
Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận 
và Khánh Hòa. 

- Xác nhận thông tin về các 
khu vực bảo tồn mới sau 
nghiên cứu này, nếu có. 
 

Căn cứ vào hiện trạng môi 
trường đã xác định đối với 
khu vực bảo tồn bị ảnh 
hưởng và vị trí của các công 
trình ĐSCT, dự báo mức độ 
tác động. 
 

Căn cứ vào mức độ tác 
động và các biện pháp 
giảm nhẹ đề xuất. 

Cảnh quan O Dọc hướng tuyến 
quy hoạch 

- Khảo sát thực địa và phỏng 
vấn các huyện hữu quan để 
xác nhận tình hình phân bổ 
những điểm cảnh quan cần 
quan tâm và các quan điểm. 

Nếu đã xác nhận được điểm 
cảnh quan cần quan tâm, thì 
dự báo mức độ tác động căn 
cứ vào các công trình ĐSCT, 
bao gồm cả lập ra các hình 
ảnh tương lai từ các quan 
điểm đó do đại diện huyện 
thực hiện. 
 

Căn cứ vào khả năng 
mức độ tác động đối với 
cảnh quan từ nhiều 
quan điểm khác nhau từ 
đại diện của huyện. 

Thiên tai   C,O Những khu vực 
chịu rủi ro về 
thiên tai như khu 
vực thường xảy 
ra ngập lụt  

- Kiểm tra chiều dài và vị trí 
của công trình nền đắp. 

- Thu thập số liệu quá khứ về 
tình trạng lũ lụt 

Xem xét mối quan hệ giữa 
các công trình ĐSCT và khả 
năng làm tăng rủi ro thiên tai, 
dự báo tác động  

Căn cứ vào khả năng 
làm tăng rủi ro thiên tai 
và các biện pháp giảm 
nhẹ đề xuất. 
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Lĩnh 
vực 

Nội dung 
Giai 
đoạn 

Khu vực  
mục tiêu 

Khảo sát hiện trạng Dự báo Đánh giá 

M
ôi trường sống 

Ô nhiễm 
không khí 

C, O Các đô thị bị ảnh 
hưởng bởi 
chuyển đổi 
phương thức và 
các khu vực dân 
cư chính dọc 
hướng tuyến quy 
hoạch 

- Quan trắc chỉ số các chất 
gây ô nhiễm NOx, CO, TSP 
và PM10, phù hợp với các chỉ 
tiêu quy định trong 
QCVN05/2009/BTNMT (ít 
nhất) trong 2 tuần vào mùa 
mưa và mùa khô  

- Thu thập các kết quả quan 
trắc hiện có về chất lượng 
không khí của các sở TNMT 
hữu quan 

- Ước tính lượng chất ô 
nhiễm không khí phát sinh từ 
khí thải và số lượng phương 
tiện, máy móc hạng nặng 
trong giai đoạn xây dựng  
- Tính toán mức giảm lượng 
chất ô nhiễm không khí từ 
phương tiện đường bộ (xe 
con, xe buýt) và đường sắt 
hiện tại nhờ chuyển đổi 
phương thức trong giai đoạn 
khai thác  

Dựa vào mức độ (tỷ lệ) 
tăng hoặc giảm các chất 
ô nhiễm không khí và 
các biện pháp giảm nhẹ 
đề xuất. 

Ô nhiễm 
nước 

C, O Sông ngòi liên 
quan tới các 
công trường xây 
dựng cầu, khu 
vực quy hoạch 
làm lán trại công 
nhân xây dựng, 
nhà ga và đề-pô 

- Quan trắc các chỉ tiêu chất 
lượng nước pH, BOD, COD 
và SS, phù hợp với các yêu 
cầu trong 
QCVN08:2008/BTNMT (ít 
nhất) trong 2 tuần vào mùa 
mưa và mùa khô 

- Thu thập các kết quả quan 
trắc hiện có về chất lượng 
nước của các sở TNMT  

- Căn cứ vào kết quả quan 
trắc chất lượng nước sông và 
kế hoạch xây dựng, dự báo 
tác động trong giai đoạn xây 
dựng  
-  Từ kết quả quan trắc chất 
lượng nước và chất lượng 
nước thải theo thiết kế của 
nhà ga và đề-pô, dự báo sự 
thay đổi chất lượng nước mặt  

Dựa vào mức độ (tỷ lệ) 
tăng tải lượng ô nhiễm 
nước và các biện pháp 
giảm nhẹ đề xuất. 

Ô nhiễm 
đất 

C, O - Khu vực công 
trình nền đào bị 
ô nhiễm đất do 
lịch sử để lại 
hoặc do điều 
kiện tự nhiên. 
- Khu vực quy 
hoạch xây dựng 
đề-pô tại Thủ 
Thiêm và Nha 
Trang 

- Thu thập thông tin hiện trạng 
ô nhiễm đất ở khu vực mục 
tiêu 

- Thu thập thông tin về lịch sử 
sử dụng đất là nguyên nhân 
gây ô nhiễm. 

- Căn cứ vào những thông tin 
trên, khảo sát chất lượng đất. 

- Từ những thông tin thu thập 
được về tình hình ô nhiễm 
đất, dự báo tác động của 
công trình xây dựng. 
- Căn cứ vào kế hoạch bảo 
trì, dự báo tác động từ những 
chất nguy hại có thể sử dụng 
trong quá trình bảo trì. 

Căn cứ vào kết quả 
khảo sát hiện trạng và 
kế hoạch xây dựng, và 
các biện pháp giảm nhẹ 
đề xuất. 

Tiếng 
ồn/rung 
chấn 

C, O Các khu vực dân 
cư chính, nhất là 
ở gần các vị 
trí/công trình 
nhạy cảm cần 
yên tĩnh dọc 
hướng tuyến quy 
hoạch và đường 
sắt hiện có 
 

- Đo mức độ ồn liên tục theo 
giá trị A và mức rung chấn 3 
ngày đối với tiếng ồn và rung 
chấn đường sắt 

- Phỏng vấn/phát phiếu câu 
hỏi cho người dân địa 
phương sống dọc tuyến 
đường sắt hiện tại. 

- Từ kế hoạch xây dựng, dự 
báo định lượng tác động của 
tiếng ồn và rung chấn. 
- Ước tính độ ồn và rung 
chấn trong giai đoan khai 
thác đường sắt cao tốc bằng 
công thức của RTRI. 

So sánh mục tiêu giảm 
nhẹ (sẽ xác định) và 
mức độ ồn và rung chấn 
dự kiến, và các biện 
pháp giảm nhẹ đề xuất, 
ví dụ như áp dụng tường 
cách âm. 

Tiếng ồn tần 
số thấp/sóng 
vi áp 

O Khu vực cửa 
hầm đường sắt 
cao tốc có cự ly 
dài  

- Xác nhận tình hình phân bổ 
và vị trí nhà ở hay công trình 
cần quan tâm đặc biệt 

Từ vị trí công trình/địa điểm 
cần quan tâm đặc biệt, dự 
báo tác động (do sóng vi áp 
gây ra theo tính toán trong 
nghiên cứu này) 

So sánh mục tiêu giảm 
nhẹ (sẽ xác định)  và 
sóng vi áp dự kiến, trên 
cơ sở tình hình phân bổ 
nhà ở và công trình, và 
các biện pháp giảm nhẹ 
đề xuất. 

Cản sóng 
vô tuyến 

O Các khu vực dân 
cư chính cạnh 
các công trình 
trên cao của 
hướng tuyến quy 
hoạch. 

- Xác nhận những khu vực có 
thể bị ảnh hưởng bởi công 
trình ĐSCT trên cao bằng 
cách khảo sát thực địa. 

- Phỏng vấn/phát phiếu câu 
hỏi cho người dân địa 
phương trên tuyến đường sắt 
hiện có 

Từ vị trí của các điểm thu 
phát sóng vô tuyến và công 
trình ĐSCT trên cao, điều 
kiện thu sóng vô tuyến của 
người dân, dự báo mức độ 
ảnh hưởng 

Các khu vực bị ảnh 
hưởng tiềm tàng, tình 
hình phân bổ dân cư, 
điều kiện thu nhận sóng 
truyền hình, và các biện 
pháp giảm nhẹ (đền bù) 
đề xuất. 

Cản quang O Các khu vực dân 
cư chính cạnh 
các công trình 
trên cao của 
hướng tuyến quy 
hoạch 

- Xác nhận những khu vực có 
thể bị ảnh hưởng bởi công 
trình ĐSCT trên cao bằng 
cách khảo sát thực địa. 

- Phỏng vấn/phát phiếu câu 
hỏi cho người dân địa 
phương trên tuyến đường sắt 
hiện có 

-  

Dự báo mức độ ảnh hưởng từ 
vị trí công trình ĐSCT trên 
cao, tình hình sử dụng đất 
xung quanh, góc chiếu nắng.  

Khu vực ảnh hưởng tiềm 
tàng, tình hình sử dụng 
đất xung quanh và các 
biện pháp giảm nhẹ 
(đền bù) đề xuất. 
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Lĩnh 
vực 

Nội dung 
Giai 
đoạn 

Khu vực  
mục tiêu 

Khảo sát hiện trạng Dự báo Đánh giá 

Chất 
thải/chất 
thải nguy 
hại 

C, O Các khu vực bố 
trí lán trại lớn 
cho công nhân 
trong giai đoạn 
xây dựng và nhà 
ga, đề-pô trong 
giai đoạn khai 
thác  

- Xác nhận hiện trạng, kế 
hoạch tương lai cho hệ thống 
xử lý chất thải sinh hoạt, chất 
thải nguy hại ở các huyện 
liên quan. 

- Ước tính loại và lượng chất 
thải  

Dự báo tác động trên cơ sở 
hiện trạng hệ thống xử lý 
chất thải vùng và lượng/loại 
chất thải phát sinh,. 

Căn cứ vào khả năng xử 
lý chất thải sinh hoạt, 
chất thải nguy hại và 
các biện pháp giảm nhẹ 
đề xuất. 

M
ôi trường xã hội 

Tái định cư 
bắt buộc 

P, C Những khu vực 
bị ảnh hưởng bởi 
tái định cư bắt 
buộc do xây 
dựng đường sắt, 
nhà ga, đề-pô và 
khu vực phục vụ 
công trình xây 
dựng  

- Điều tra dân số đối với các 
hộ phải tái định cư 

- Điều tra hiện trạng khu vực 
tái định cư 

Chuẩn bị RAP theo yêu cầu 
của Ngân hàng thế giới phù 
hợp với chính sách OP 4.12. 
Phụ lục A. 

Căn cứ vào nội dung kế 
hoạch đề xuất trong 
RAP. 

Sử dụng 
đất 

P, C, O Những khu vực 
bị ảnh hưởng bởi 
tái định cư bắt 
buộc do xây 
dựng đường sắt, 
nhà ga, đề-pô và 
khu vực phục vụ 
công trình xây 
dựng và các khu 
vực xung quanh 
nhà ga 

- Xác nhận hiện trạng sử dụng 
đất bằng cách phân tích ảnh 
chụp vệ tinh và khảo sát thực 
địa. 

- Xác nhận kế hoạch sử dụng 
đất tương lai 

Dự báo tác động trên cơ sở 
hiện trạng sử dụng đất, kế 
hoạch sử dụng đất tương lai 
và những thay đổi có thể về 
sử dụng đất 

Căn cứ vào khả năng 
thay đổi sử dụng đất 
thiếu kiểm soát và các 
biện pháp giảm nhẹ đề 
xuất. 

Sử dụng tài 
nguyên tại 
chỗ 

C Các huyện cung 
cấp cát, đá cho 
hoạt động xây 
dựng  

- Ước tính lượng cát, đá v.v. 
căn cứ vào kế hoạch xây 
dựng. 

- Khảo sát hiện trạng sử dụng 
tài nguyên địa phương tại các 
huyện hữu quan. 

Dự báo tác động trên cơ sở 
kế hoạch xây dựng và hiện 
trạng sử dụng tài nguyên địa 
phương 

Căn cứ vào khả năng 
gây cản trở do sử dụng 
tài nguyên địa phương 
và các biện pháp giảm 
nhẹ đề xuất. 

Quy hoạch 
chung, 
vùng, địa 
phương 

P, O Cảc tỉnh/thành 
có hướng tuyến 
quy hoạch đi 
qua 

- Xác nhận các quy hoạch 
chung, vùng/đô thị. 

Từ kế hoạch/quy hoạch đã 
xác nhận và hướng tuyến 
ĐSCT và vị trí ga, dự báo tác 
động. 

Căn cứ vào khả năng 
thay đổi quy hoạch 
chung/đô thị. 

Tổ chức xã 
hội, các 
ban ngành 
chức năng 
ở địa 
phương 

P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát hiện trạng các tổ 
chức xã hội, các ban ngành 
chức năng ở địa phương tại 
các huyện hữu quan. 

Dự báo tác động trên cơ sở 
mối quan hệ giữa hiện trạng 
các tổ chức xã hội, các ban 
ngành chức năng ở địa 
phương tại các huyện hữu 
quan cũng như các hoạt 
động của dự án. 

Căn cứ vào khả năng 
hay mức độ tác động đối 
với các tổ chức xã hội, 
các tổ chức ra quyết 
định tại các huyện liên 
quan. 

Hạ tầng và 
dịch vụ xã 
hội 

P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát hiện trạng hạ tầng 
và dịch vụ xã hội như đường 
liên vùng, hệ thống cấp điện, 
nước, giáo dục dọc hướng 
tuyến quy hoạch. 
 

Dự báo tác động trên cơ sở vị 
trí của các công trình hạ tầng 
và dịch vụ xã hội đã xác định 
cũng như các công trình 
ĐSCT. 

Căn cứ vào khả năng 
hay mức độ tác động đối 
với hạ tầng và dịch vụ 
xã hội, và các biện pháp 
giảm nhẹ đề xuất. 

Kinh tế địa 
phương và 
sinh kế  

P, C, O Các tỉnh/thành 
có hướng tuyến 
quy hoạch đi 
qua 

- Khảo sát hiện trạng kinh tế 
địa phương, sinh kế tại các 
huyện có liên quan tới đường 
sắt cao tốc  

Dự báo tác động căn cứ vào 
kết quả khảo sát. 

Căn cứ vào khả năng 
hay mức độ tác động đối 
với kinh tế địa phương, 
và các biện pháp giảm 
nhẹ đề xuất. 
 

Phân bổ lợi 
ích và thiệt 
hại không 
đồng đều 

P, C, O Các tỉnh/thành 
có hướng tuyến 
quy hoạch đi 
qua 

- Xác định các yếu tố gây bất 
bình đẳng về lợi ích và thiệt 
hại. 

Dự báo tác động trên cơ sở 
các yếu tố đã xác định gây 
bất bình đẳng về lợi ích và 
thiệt hại. 

Căn cứ vào khả năng 
gây bất bình đẳng và 
các biện pháp giảm nhẹ 
đề xuất. 
 

Xung đột 
lợi ích cục 
bộ 

P,C,O Các tỉnh/thành 
có hướng tuyến 
quy hoạch đi 
qua 

- Xác nhận các nhóm đối 
tượng chính có khả năng gây 
phát sinh xung đột cục bộ. 

Dự báo tác động trên cơ sở 
đặc điểm của các nhóm đối 
tượng đã xác định này.  

Căn cứ vào khả năng 
gây xung đột địa 
phương và các biện 
pháp giảm nhẹ đề xuất. 
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Lĩnh 
vực 

Nội dung 
Giai 
đoạn 

Khu vực  
mục tiêu 

Khảo sát hiện trạng Dự báo Đánh giá 

Sử dụng 
nước, 
quyền sử 
dụng nước 
và quyền 
của cộng 
đồng 

P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Thông kê tình hình sử dụng 
nước, quyền công ích khác 
có liên quan tới đất đai, sông 
ngòi và các nguồn nước khác 

- Khảo sát hiện trạng sử dụng 
nước tại sông, ngòi và các 
nguồn nước khác 

Căn cứ kết quả khảo sát, dự 
báo tác động. 

Căn cứ vào khả năng 
tác động tới quyền sử 
dụng nước và các quyền 
lợi công khác, và các 
biện pháp giảm nhẹ đề 
xuất. 

Di tích văn 
hóa, lịch sử 

C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát tình hình phân bổ 
các công trình di tích văn 
hóa lịch sử dọc hướng tuyến 
quy hoạch. 

- Lập danh mục các công trình 
di tích lịch sử từ các tổ chức 
hữu quan. 

Từ vị trí của các di tích đã 
xác định và công trình 
ĐSCT, dự báo tác động. 

Căn cứ vào khả năng 
gây tác động tới di tích 
và các biện pháp giảm 
nhẹ đề xuất. 

Công trình 
tôn giáo 

P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát tình hình phân bổ 
các công trình tôn giáo dọc 
hướng tuyến quy hoạch. 

Từ vị trí của các di tích đã 
xác định và công trình 
ĐSCT, dự báo tác động 

Căn cứ vào khả năng 
gây tác động tới công 
trình tôn giáo và các 
biện pháp giảm nhẹ đề 
xuất. 

Các công 
trình nhạy 
cảm 

P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát tình hình phân bổ 
các công trình nhạy cảm như 
trường học, bệnh viện, thư 
viện dọc hướng tuyến quy 
hoạch. 

Từ vị trí của các di tích đã 
xác định và công trình 
ĐSCT, dự báo tác động 

Căn cứ vào khả năng 
gây tác động tới công 
trình nhạy cảm và các 
biện pháp giảm nhẹ đề 
xuất. 

Người 
nghèo 

P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát tình hình phân bổ 
người nghèo, sinh kế và lối 
sống của họ dọc hướng 
tuyến quy hoạch. 

Căn cứ vào kết quả khảo sát, 
dự báo tác động. 

Căn cứ vào khả năng 
gây tác động tới người 
nghèo và các biện pháp 
giảm nhẹ đề xuất. 

Nhóm dân 
tộc thiểu 
số/Người 
bản địa 

P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát tình hình phân bổ 
cộng đồng người dân tộc 
thiểu số, sinh kế, lối sống và 
văn hóa của họ dọc hướng 
tuyến quy hoạch. 

Lập kế hoạch người dân tộc 
bản địa (IPP) theo  yêu cầu 
của Ngân hàng Thế giới 
OP4.10, Phụ lục B đối với 
người bản địa 
Ngoài ra, căn cứ vào kết quả 
khảo sát, dự báo tác động. 

Căn cứ vào nội dung và 
lộ trình đề xuất trong 
IPP, hoặc vào khả năng 
gây tác động tới người 
dân tộc thiểu số và các 
biện pháp giảm nhẹ đề 
xuất. 

Bình đẳng 
giới 

P, C, O Các huyện có 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 

- Khảo sát một số trường hợp 
tác động và các biện pháp 
đối với bình đẳng giới của 
các dự án tương tự 

Các yếu tố về bình đẳng giới 
đã xác định. 

Căn cứ vào khả năng 
gây tác động tới bình 
đẳng giới và các biện 
pháp giảm nhẹ đề xuất. 

Sức khỏe 
cộng đồng 

C, O Các tỉnh/thành 
có hướng tuyến 
quy hoạch đi 
qua 

- Khảo sát hiện trạng bao gồm 
xu hướng về STD, STI, 
AIDS/HIV, và các bệnh 
truyền nhiễm khác. 

Xác định những rủi ro làm 
tăng rủi ro bệnh TSD, STI, 
AIDS/HIV, và các bệnh 
truyền nhiễm khác  

Căn cứ vào khả năng 
hay mức độ tác động tới 
sức khỏe cộng đồng và 
các biện pháp giảm nhẹ 
đề xuất. 

Bệnh nghề 
nghiệp và 
an toàn lao 
động (OHS) 

C, O Các tỉnh/ thành 
hướng tuyến quy 
hoạch đi qua 
 

- Xác nhận hệ thống pháp lý 
đảm bảo điều kiện OHS tại 
các địa phương hữu quan. 

Xác định rủi ro về OHS trong 
giai đoạn xây dựng và khai 
thác ĐSCT. 

Căn cứ vào khả năng 
tăng rủi ro về OHS và 
các biện pháp giảm nhẹ 
đề xuất. 

K
hác 

Tai nạn C, O Các tỉnh/thành 
có hướng tuyến 
quy hoạch đi 
qua 

- Xác nhận số liệu thống kê về 
tai nạn giao thông 

 

- Xác định rủi ro về tai nạn 
do ĐSCT gây ra 
- Dự báo tác động tới tai nạn 
giao thông do chuyển đổi 
phương thức. 

Căn cứ vào khả năng 
tăng rủi ro về tai nạn và 
các biện pháp giảm nhẹ 
đề xuất. 

Biến đổi khí 
hậu 

O Các tỉnh/thành 
có hướng tuyến 
quy hoạch đi 
qua 

- Xác nhận tác động từ chuyển 
đổi phương thức trên cơ sở 
kết quả dự báo nhu cầu giao 
thông. 

- Thu thập thông tin hữu quan 
về biến đổi khí hậu và phát 
thải khí nhà kính ở Việt Nam. 

Từ kết quả dự báo nhu cầu 
giao thông, ước tính lượng 
khí thải nhà kính trong các 
trường hợp có và không có 
dự án. 

Căn cứ vào tác động dự 
kiến của việc chuyển đổi 
phương thức. 

Chú thích: P là giai đoạn tiền xây dựng, C là giai đoạn xây dựng và O là giai đoạn khai thác. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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2) Gợi ý thực hiện ĐTM 

4.40 Trong nghi°n cֵu ņTM, nhiԚu n֥i dung vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i cӺn ĽҼ֯c Ľ§nh 
gi§ m֥t c§ch s©u r֥ng. Trong s֝ c§c n֥i dung Ľ§nh gi§ th³ m֥t s֝ n֥i dung kh¹ng ph֡ 
biԒn trong nhֻng nghi°n cֵu ņTM trҼ֧c Ľ©y ֫ Vi֓t Nam m¨ cֱ thԜ cho c§c dֽ §n ĽҼ֩ng 
sԂt cao t֝c. CȈng cӺn ĽӶm bӶo sֽ Ľ֟ng thuԀn cֳa x« h֥i ĽԜ dֽ §n triԜn khai m֥t c§ch 
thuԀn l֯i. Do Ľ·, ĽԜ thֽc hi֓n hi֓u quӶ nghi°n cֵu ņTM, chֳ dֽ §n cӺn ch¼ tr֙ng t֧i c§c 
vӸn ĽԚ k׃ thuԀt sau Ľ©y. 

(1) Môi trƣờng tự nhiên 

4.41 ņ֝i v֧i c§c ĽoӴn nԚn ĽԂp hoԊc hӺm th³ t§c Ľ֥ng t֧i t³nh h³nh thֳy vŁn hay ĽiԚu 
ki֓n sֹ dֱng nҼ֧c cӺn ĽҼ֯c ch¼ tr֙ng, v² dֱ nhҼ thay Ľ֡i vԚ nguy cҺ ngԀp lֱt v¨ d¸ng 
chӶy ngӺm. CӺn ph©n t²ch Ľ֗nh lҼ֯ng chi tiԒt kԜ cӶ m¹ ph֛ng vԚ t³nh h³nh Ľ֗a chӸt ï thֳy 
vŁn ĽԜ dֽ b§o c§c t§c Ľ֥ng v¨ ĽԚ xuӸt c§c bi֓n ph§p giӶm nhԌ v¨ quӶn lĨ cֱ thԜ. 

4.42 C§c th¹ng tin thֵ cӸp c· ĽҼ֯c vԚ h֓ Ľ֥ng - thֽc vԀt v¨ c§c h֓ sinh th§i ngo¨i 
khu vֽc rַng ĽԊc dֱng kh§ hӴn chԒ, nhӸt l¨ c§c lo¨i c· nguy cҺ tuy֓t chֳng v¨ c§c lo¨i 
ĽԊc hֻu. Do Ľ·, vi֓c thu thԀp th¹ng tin sҺ cӸp vԚ ch¼ng l¨ kh¹ng thԜ thiԒu ĽԜ nghi°n cֵu 
ņTM. CӺn c· khӶo s§t vԚ h֓ chim, kԜ cӶ c§c lo¨i chim di tr¼, nhӸt l¨ khi ĽҼ֩ng sԂt cao 
t֝c chӴy qua c§c v½ng chim ĽԊc hֻu (EBA)1 Ľ« ĽҼ֯c H֥i BӶo t֟n chim qu֝c tԒ (Birdlife 
International) x§c Ľ֗nh. Ngo¨i ra, c§c ĽiԜm nhӴy cӶm sinh th§i (ESR) nhҼ nҺi sinh sӶn, 
nҺi l¨m t֡ v¨ nҺi u֝ng nҼ֧c cֳa Ľ֥ng vԀt hoang d« phӶi ĽҼ֯c khӶo s§t ĽԜ Ľ§nh gi§ 
nhֻng t§c Ľ֥ng l°n m¹i trҼ֩ng s֝ng cֳa Ľ֥ng vԀt hoang d«. ņ֝i v֧i khӶo s§t ĽiԚu ki֓n 
tֽ nhi°n, th֩i gian khӶo s§t cӺn Ľֳ d¨i ĽԜ ghi nhԀn ĽҼ֯c nhֻng biԒn Ľ֡i theo m½a, phӶn 
§nh v¨o trong nghi°n cֵu ņTM. 

4.43 C· c§c h֓ sinh th§i v¨ khu vֽc sinh s֝ng cho c§c lo¨i Ľ֥ng thֽc vԀt trong v½ng b֗ 
con ngҼ֩i t§c Ľ֥ng (hay c¸n ĽҼ֯c g֙i l¨ Satoyama), v² dֱ nhҼ Ľ֟ng ru֥ng v¨ kԜ cӶ 
nhֻng khu vֽc gӺn khu vֽc d©n cҼ. Nhֻng khu vֽc n¨y cȈng quan tr֙ng trong vi֓c cung 
cӸp t¨i nguy°n thi°n nhi°n, cӶnh quan, sinh kԒ v¨ vŁn h·a. T§c Ľ֥ng ĽԒn c§c chֵc nŁng 
sinh th§i cӺn phӶi ĽҼa v¨o xem x®t nghi°n cֵu Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng. 

4.44 T§c Ľ֥ng t֧i rַng cȈng cӺn ĽҼ֯c Ľ§nh gi§, nhӸt l¨ Ľ֝i v֧i rַng ph¸ng h֥, Ľ֟ng 
th֩i c· bi֓n ph§p phֱc h֟i chֵc nŁng cho c§c khu vֽc b֗ Ӷnh hҼ֫ng. Ngo¨i ra, cӺn b¨n 
th°m t֧i vӸn ĽԚ tr§nh khai th§c g֣ tr§i ph®p trong khu¹n kh֡ ņTM. Chֳ ĽӺu tҼ dֽ §n cӺn 
xin cӸp chֵng nhԀn ch²nh thֵc tַ h֓ th֝ng chֵng nhԀn cho rַng, tַ Ľ· ĽӶm bӶo tr§nh 
ĽҼ֯c khai th§c g֣ tr§i ph®p. 

(2) Môi trƣờng sống 

4.45 Do s֝ li֓u quan trԂc hi֓n c· vԚ tiԒng ֟n v¨ rung chӸn do ĽҼ֩ng sԂt g©y ra nhֻng 
phӶn ֵng cֳa ngҼ֩i d©n vԚ tiԒng ֟n v¨ rung chӸn ֫ Vi֓t Nam chҼa c· Ľֳ, n°n cӺn c· 
khӶo s§t (bi֓n ph§p) trong nghi°n cֵu ņTM. VԚ tiԒng ֟n v¨ rung chӸn do ĽҼ֩ng sԂt cao 
t֝c g©y ra, cӺn phӶi c· m֥t mֱc ti°u cֱ thԜ kԒt h֯p v֧i vi֓c §p dֱng phҼҺng ph§p Ľ§nh 
gi§ khoa h֙c. 

4.46 T§c Ľ֥ng cֳa s·ng vi §p do khai th§c ņSCT g©y ra cӺn ĽҼ֯c Ľ§nh gi§, c· c©n 
nhԂc t֧i sֽ ph©n b֝ nh¨ ֫ v¨ c¹ng tr³nh gӺn cֹa hӺm d¨i ĽԚ xuӸt trong nghi°n cֵu ņTM. 
CӺn ĽԚ xuӸt c§c bi֓n ph§p giӶm nhԌ chi tiԒt cŁn cֵ v¨o kԒt quӶ Ľ§nh gi§ n¨y. 

4.47 Do thiԒu Ľ֝i tҼ֯ng nghi°n cֵu cֱ thԜ vԚ cӶn s·ng v¹ tuyԒn ֫ Vi֓t Nam, n°n 
phҼҺng ph§p khӶo s§t, Ľ§nh gi§ v¨ kiԜm so§t t§c Ľ֥ng cȈng cӺn ĽҼ֯c nghi°n cֵu chi 
tiԒt trong ņTM. NԒu x§c Ľ֗nh ĽҼ֯c t§c Ľ֥ng g³ Ľ֝i v֧i s·ng v¹ tuyԒn c§c d֗ch vֱ truyԚn 
h³nh, ph§t thanh, Ľi֓n thoӴi, internet v.v. th³ cӺn ĽԚ xuӸt c§c bi֓n ph§p giӶm nhԌ, bao g֟m 
cӶ b֟i thҼ֩ng. 
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4.48 C· t§m ĽҼ֩ng hӺm xuy°n n¼i (t֡ng chiԚu d¨i khoӶng 15km) tr°n ņoӴn ph²a BԂc 
v¨ 11 hӺm xuy°n n¼i (khoӶng 74km) tr°n ņoӴn ph²a Nam. Theo dֽ kiԒn, sԐ phӶi Ľ¨o m֥t 
kh֝i lҼ֯ng l֧n ĽӸt Ľ§ ĽԜ x©y dֽng nhֻng ĽҼ֩ng hӺm n¨y; n°n ĽӸt Ľ¨o cӺn phӶi ĽҼ֯c 
xֹ lĨ m֥t c§ch th²ch h֯p. Tr°n thֽc tԒ, kh֝i lҼ֯ng vԀt li֓u x©y dֽng ĽӸt Ľ§ cӺn ĽԜ x©y 
dֽng ĽҼ֩ng ĽԂp nhiԚu hҺn so v֧i kh֝i lҼ֯ng ĽӸt Ľ¨o ĽԜ x©y dֽng c§c ĽҼ֩ng hӺm; n°n 
cӺn nghi°n cֵu tԀn dֱng ĽӸt Ľ¨o trong ņTM ĽԜ giӶm thiԜu kh֝i lҼ֯ng chӸt thӶi l¨ ĽӸt dҼ 
thַa (sau khi Ľ¨o hӺm). 

(3) Môi trƣờng xã hội 

4.49 M֥t s֝ c¹ng tr³nh t¹n gi§o (nhҼ ch½a, nh¨ th֩), nghǫa trang, di sӶn vŁn ho§ v¨ m֥t s֝ 
t¨i sӶn ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh nԄm d֙c theo tuyԒn dֽa tr°n c§c dֻ li֓u thֵ cӸp tַ c§c Ľ֗a phҼҺng v¨ 
tַ bӶn Ľ֟ Ľ֗a h³nh ĽҼ֯c lԀp th¹ng qua c§c h³nh Ӷnh v֓ tinh; cӺn tr§nh hoԊc giӶm thiԜu nhֻng 
t§c Ľ֥ng Ľ֝i v֧i c§c cҺ s֫, c¹ng tr³nh n¨y c¨ng nhiԚu c¨ng t֝t bԄng c§ch so s§nh c§c 
phҼҺng §n. Tuy nhi°n, c· thԜ trong qu§ tr³nh x©y dֽng ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c sԐ ph§t hi֓n c§c 
c¹ng tr³nh t¹n gi§o v¨ t¨i sӶn vŁn h·a chҼa x§c Ľ֗nh. V³ thԒ, cӺn phӶi ph֝i h֯p v֧i c§c cҺ 
quan, t֡ chֵc c· li°n quan ĽԜ tiԒn h¨nh khӶo s§t cֱ thԜ v¨ ĽӺy Ľֳ nhֻng loӴi cҺ s֫, c¹ng 
tr³nh n¨y trong bҼ֧c nghi°n cֵu Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng. NԒu vi֓c di d֩i l¨ ĽiԚu kh¹ng 
thԜ tr§nh kh֛i, c½ng v֧i c§c cҺ quan, t֡ chֵc c· li°n quan ghi lӴi hi֓n trӴng cֳa c§c cҺ s֫, 
c¹ng tr³nh n¨y ĽԜ tiԒn h¨nh b֟i thҼ֩ng m֥t c§ch th֛a Ľ§ng. 

4.50 CӺn khӶo s§t vԚ t³nh h³nh ph©n b֝ c§c nh·m Ľ֝i tҼ֯ng x« h֥i yԒu thԒ, vԚ ĽiԚu 
ki֓n sinh kԒ, l֝i s֝ng v¨ vŁn h·a cֳa c§c nh·m n¨y m֥t c§ch chi tiԒt ĽԜ Ľ§nh gi§ ĽҼ֯c 
t§c Ľ֥ng do c§c dֽ §n ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c g©y ra. Cֱ thԜ, nԒu thӸy c· t§c Ľ֥ng ti°u cֽc 
n¨o Ľ֝i v֧i nh·m d©n t֥c thiԜu s֝ v¨ ngҼ֩i bӶn Ľ֗a th³ cӺn c· c§c bi֓n ph§p h֣ tr֯ cho 
nhֻng ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng dҼ֧i h³nh thֵc kԒ hoӴch h֣ tr֯ ngҼ֩i bӶn Ľ֗a (IPP) - v֝n l¨ 
m֥t phӺn cֳa b§o c§o ņTM v¨ RAP v¨/hoԊc kԒ hoӴch b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ, 
n°n c· c§c n֥i dung Ľ« quy Ľ֗nh trong Ch²nh s§ch H֣ tr֯ cֳa Ng©n h¨ng ThԒ gi֧i, 
OP4.10, Phֱ lֱc B. 

(4) Các nội dung khác 

4.51 Trong giai ĽoӴn nghi°n cֵu ņTM, cӺn t֡ chֵc h֙p c§c b°n li°n quan v¨ tham vӸn 
c֥ng Ľ֟ng sao cho c· t²nh Ľ֟ng thuԀn x« h֥i ĽԜ tַ Ľ· phӶn §nh Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p cֳa c§c 
b°n li°n quan nhҼ ngҼ֩i d©n Ľ֗a phҼҺng (kԜ cӶ ngҼ֩i nhԀp cҼ tr§i ph®p) v¨o c§c dֽ §n 
ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c. Ngo¨i ra, cӺn ph֡ biԒn ĽӺy Ľֳ th¹ng tin v¨o th֩i ĽiԜm th²ch h֯p v¨ 
h³nh thֵc ph½ h֯p. 

4.52 Trong Nghi°n cֵu n¨y, ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« thu thԀp ĽҼ֯c c§c th¹ng tin v¨ dֻ li֓u 
m¹i trҼ֩ng - x« h֥i kh§c nhau ĽԜ sֹ dֱng lԀp kԒ hoӴch c§c dֽ §n (hҼ֧ng tuyԒn) cȈng nhҼ 
nghi°n cֵu Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng sҺ b֥ (IEE). Dֻ li֓u thu thԀp ĽҼ֯c t֡ng h֯p 
trong B§o c§o K׃ thuԀt s֝ 3 (KԒt quӶ KhӶo s§t cҺ s֫ Nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng ï x« h֥i) v¨ 
B§o c§o K׃ thuԀt s֝ 4 (BӶn Ľ֟ nhӴy cӶm m¹i trҼ֩ng). Nhֻng b֥ th¹ng tin cҺ bӶn v¨ dֻ 
li֓u n¨y cȈng sԐ hֻu ²ch cho c§c bҼ֧c nghi°n cֵu s©u hҺn; chԆng hӴn nhҼ lԀp quy hoӴch 
c§c dֽ §n cho nghi°n cֵu khӶ thi v¨ nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng x« h֥i cho nghi°n cֵu ņTM v¨ 
lԀp KԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ (RAP). V³ vi֓c kh֫i Ľ֥ng c§c dֽ §n ņSCT c· thԜ cӺn 
m֥t th֩i gian nhӸt Ľ֗nh, n°n dֻ li֓u cҺ bӶn vԚ m¹i trҼ֩ng - x« h֥i cӺn phӶi ĽҼ֯c cԀp nhԀt 
Ľ֗nh kȢ ĽԜ c· thԜ bԂt ĽӺu Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng ngay. Ngo¨i ra, ngay cӶ sau khi c§c 
dֽ §n ĽҼ֯c kh֫i Ľ֥ng, dֽ kiԒn c§c dֽ §n sԐ ĽҼ֯c triԜn khai thֽc hi֓n trong m֥t khoӶng 
th֩i gian d¨i, th³ th¹ng tin v¨ dֻ li֓u cȈng cӺn phӶi ĽҼ֯c cԀp nhԀt trong su֝t qu§ tr³nh triԜn 
khai thֽc hi֓n c§c dֽ §n; v³ thԒ, c§c giӶi ph§p giӶm thiԜu v¨ quӶn lĨ ph½ h֯p c· thԜ thֽc 
hi֓n dֽa tr°n nhֻng th¹ng tin Ľ« cԀp nhԀt. 
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5 NGHIÊN CỨU SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG VÀ BIỆN
PHÁP GIẢM THIỂU CỦA ĐƢỜNG SẮT CAO TỐC 

5.1 Tác động môi trƣờng đặc trƣng của ĐSCT

5.1 Đường sắt là phương thức phù hợp để vận chuyển khối lượng lớn hành khách và 
hàng hóa, do đó gây ra ít tác động tiêu cực tới môi trường hơn so với sử dụng ô tô. Ở 
Nhật Bản, sau khi hệ thống ĐSCT (Shinkansen) đi vào hoạt động, nhiều vấn đề môi 
trường đã xuất hiện, có liên quan tới hoạt động của tàu cao tốc. Trong số những tác động 
đặc trưng do vận hành đường sắt cao tốc gây ra thì tiếng ồn và rung chấn đường sắt, 
sóng vi áp, nhiễu loạn sóng vô tuyến là rõ nhất. Nhìn chung, mức độ của những tác động 
này ngày càng trở nên nghiêm trọng, tỷ lệ thuận với việc gia tăng tốc độ. Trên thực tế, 
những tác động môi trường do đường sắt cao tốc gây ra này không chỉ thấy ở 
Shinkansen Nhật Bản mà cả ở ĐSCT tại những nước khác nữa. 

5.2 Về tiếng ồn đường sắt, nguyên nhân không chỉ là do ma sát giữa tàu và hạ tầng, 
ví dụ như giữa ray và nền đường hay giữa cần lấy điện và cáp điện mà cả do khí động 
học khi tàu chạy ở tốc độ cao. Những tiếng ồn này phát sinh ở những vị trí trên toa xe và 
hạ tầng, như thể hiện trong Hình 5.1.1. Tiếng ồn được phân loại thành bốn nhóm, căn cứ 
vào vị trí phát sinh, cụ thể là i) tiếng ồn từ hệ thống lấy điện, ii) tiếng ồn từ phần trên thân 
toa xe, iii) tiếng ồn từ phần dưới thân toa xe, và (iv) tiếng ồn từ hạ tầng đường sắt. Tiếng 
ồn từ hệ thống lấy điện bao gồm tiếng ồn khí động học, tiếng ồn đánh lửa, tiếng ồn tương 
tác (hay tiếng trượt trên cáp), còn tiếng ồn từ phần trên thân toa chủ yếu là tiếng ồn khí 
động học. Tiếng ồn từ phần dưới thân xe bao gồm tiếng ồn khí động học, tiếng bánh xe 
và ray (tiếng ồn bánh lăn) và tiếng ồn từ khung gầm. 

 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 5.1.1 Vị trí và loại tiếng ồn do vận hành tàu cao tốc

5.3 Trên thực tế, những vấn đề từ tiếng ồn và rung chấn đường sắt do tàu 
Shinkansen gây ra đã trở thành vụ kiện pháp lý vào năm 1974 ở Nagoya, Nhật Bản. Tới 
năm 1986, vụ kiện này đã được dàn xếp. Đây được coi là một bước ngoặt, từ đó đã có 
nhiều biện pháp giảm nhẹ được phát triển, và đồng thời đã xây dựng được thể chế ví dụ 
như xây dựng được tiêu chuẩn môi trường cho tàu Shinkansen. 

Noise from current 
collecting system
• Aerodynamic noise
• Spark noise 
• Interactive noise 

Noise from upper part of 
the car
・Aerodynamic noise

Noise from lower part of the car 
• Aerodynamic noise
• Rail and wheel 
• Gear noise

Noise from structures 

Tiếng ồn từ hệ thống lấy điện

 Tiếng ồn khí động học 
 Tiếng ồn đánh lửa 
 Tiếng ồn tương tác 

Tiếng ồn từ phần trên thân toa

 Tiếng ồn khí động học 

Tiếng ồn từ phần dƣới thân toa

 Tiếng ồn khí động học 
 Ray và bánh 
 Gầm  

Tiếng ồn từ hạ tầng
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5.4 Hình 5.1.2 thể hiện xu thế về mối liên hệ giữa tốc độ chạy tàu (Shinkansen) với 
mức độ ồn cực đại đo ở cự ly 25m tính từ tim đường gần nhất. Hạ tầng là cầu cạn bê 
tông (ray cách mặt đất là 7.9m) và nền đường bản bê tông. Do đã có nhiều biện pháp 
được thực hiện trong hệ thống “75 biện pháp” nên tiếng ồn từ hệ thống Shinkansen đã 
giảm, ngay cả khi tăng tốc độ chạy tàu để đáp ứng nhu cầu xã hội đối với tốc độ chạy tàu 
cao. Các biện pháp chính đã áp dụng trong từng giai đoạn được tổng hợp trong Bảng 5.1.1. 

 
Nguồn: Website của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Nhật Bản 

Hình 5.1.2 Xu hƣớng tốc độ chạy tàu (Shinkansen) và tiếng ồn

Bảng 5.1.1 Các biện pháp chính đã áp dụng đối với tiếng ồn tàu Shinkansen

Giai đoạn* Các biện pháp đã áp dụng 
A→B 

(1964-1982) 
- Tổ chức mài ray 
- Lắp tường cách âm (cao 2m)  

B→C 
(1982-1986) 

- Bọc cần lấy điện 
- Kéo qua cáp hệ thống (Đường cao thế dự phòng) 
- Lắp tường cách âm dạng chữ L ngược, sử dụng vật liệu cách âm (cao 2m), v.v. 

C→D 
(1986-1992) 

- Làm nhẵn vỏ toa 
- Lắp tường cách âm dạng chữ L ngược, sử dụng vật liệu cách âm (cao 2m), v.v. 

D→E 
(1992-1997) 

- Làm nhẵn vỏ toa 
- Lắp cần lấy điện độ ồn thấp 
- Lắp tường cách âm dạng chữ L ngược, sử dụng vật liệu cách âm (cao 2m), v.v. 

Chú thích: *Các giai đoạn tương ứng trong Hình 5.1.2 
Nguồn: Website của Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông, Nhật Bản 

5.5 Về rung chấn đường sắt, so với đường sắt truyền thống thì hệ số sốc trong hoạt 
động chạy tàu cao tốc cũng như lực kích rung giữa bánh và đường ray là rất lớn khi tàu 
chạy ở tốc độ cao. Nhiều biện pháp giảm nhẹ rung chấn đường sắt đã được phát triển 
cùng với các biện pháp dành cho tiếng ồn. 

5.6 Khi tàu chạy trong hầm với tốc độ cao thì tạo ra sóng nén, truyền trong hầm với 
tốc độ âm thanh và lan tới cửa ra của hầm, đó là khi sóng nén này bị đẩy ra ngoài ở dạng 
sóng xung nén gây ra hiện tượng gọi là sóng vi áp. Khi tuyến Shinkansen Snayo đi vào 
khai thác vào tháng 3 năm 1975, đã có nhiều trường hợp khiếu kiện của người dân sống 
hai bên tuyến đối với sóng vi áp bắt nguồn từ các hầm dài dùng nền đường bản bê tông –
gây ra những tiếng nổ lớn làm rung cửa sổ và cửa đi các công trình ở gần cửa hầm. Sau 
khi xem xét hiện tượng này, đã có nhiều biện pháp được phát triển để khắc phục, ví dụ 
như lắp mái vòm đệm ở cửa hầm và một số biện pháp đối với đầu máy toa xe (ví dụ như 
dùng loại toa đầu mũi dài). 

 

 A B C D E 

Year 1964 1982 1986 1992 1997 

Train Type 0 series 0 series 200 series 300 series 500 series 

Velocity (km/h) 210 210 240 270 300 

 n: Website của Bộ Đất đai, Hạ

Hình 5.1.2 Xu hƣ

1964

0 series

210

Năm 

Loại tàu 

Vận tốc (km/h) 
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5.7 T¨u Shinkansen cȈng g©y ra nhi֑u loӴn s·ng v¹ tuyԒn. Khi c· t¨u chӴy qua ֫ t֝c 
Ľ֥ cao, tr°n TV sԐ xuӸt hi֓n c§c nhi֑u loӴn xung. Ngo¨i ra, cȈng c· khӶ nŁng c· nhi֑u 
Ľ֝i v֧i s·ng Ľi֓n tַ quanh c§c c¹ng tr³nh cӸp Ľi֓n xoay chiԚu (AC). 

5.8 ChҼҺng n¨y b¨n vԚ nhֻng t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng tiԚm t¨ng n·i tr°n v֝n ĽԊc trҼng 
v֧i ņSCT, chֳ yԒu dֽa v¨o kinh nghi֓m thֽc tԒ ֫ NhԀt BӶn khi khai th§c t¨u 
Shinkansen, tַ Ľ· ĽҼa ra khuyԒn ngh֗ vԚ c§c mֵc ch֕ ti°u sҺ b֥ cӺn ĽӴt ĽҼ֯c ĽԜ bӶo v֓ 
m¹i trҼ֩ng khi triԜn khai c§c dֽ §n ņSCT ֫ Vi֓t Nam. Ngo¨i ra, chҼҺng n¨y cȈng ĽԚ xuӸt 
c§c bi֓ n ph§p khԂc phֱc cӺn thiԒt Ľ i֝ v i֧ tiԒng ֟n v¨ rung chӸn ĽҼ֩ng sԂt cȈng nhҼ s·ng vi §p. 
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5.2 Nghiên cứu sơ bộ về tiếng ồn của ĐSCT 

1) Tiêu chuẩn tiếng ồn đƣờng sắt 

(1) Đánh giá giá trị mức ồn 

5.9 Nh³n chung, mֵc ֟n cֽc ĽӴi (LAmax) v¨ mֵc ֟n tҼҺng ĽҼҺng (LAeq) ĽҼ֯c sֹ 
dֱng nhҼ l¨ c§c ch֕ s֝ ĽԜ Ľ§nh gi§ Ľ֥ ֟n ĽҼ֩ng sԂt. Mֵc ֟n cֽc ĽӴi (LAmax) l¨ gi§ tr֗ 
cao nhӸt cֳa tiԒng ֟n l֧n nhӸt, c¸n gi§ tr֗ mֵc ֟n tҼҺng ĽҼҺng (LAeq) l¨ t֡ng nŁng 
lҼ֯ng tiԒng ֟n g©y ra trong m֥t th֩i gian nhӸt Ľ֗nh, g©y n°n mֵc Ľ֥ kh· ch֗u. N·i 
c§ch kh§c, phҺi nhi֑m tiԒng ֟n cֽc ĽӴi trong th֩i gian ngԂn hay phҺi nhi֑m tiԒng ֟n 
nh֛ trong th֩i gian d¨i c· mֵc Ľ֥ kh· ch֗u nhҼ nhau. 

5.10 TiԒng ֟n do khai th§c t¨u ņSCT, v² dֱ t¨u Shinkansen, ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ theo 
ñmֵc ֟n cֽc ĽӴiò ֫ NhԀt BӶn do tӺn suӸt hoӴt Ľ֥ng cֳa Shinkansen hi֓n nay rӸt cao. 
Nh³n chung "mֵc ֟n tҼҺng ĽҼҺng" thҼ֩ng ĽҼ֯c §p dֱng ĽԜ Ľ§nh gi§ Ľ֥ ֟n cֳa c§c 
tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n c· cȈng nhҼ c§c trҼ֩ng h֯p tӴi nҼ֧c kh§c tr°n thԒ gi֧i. 

(2) Tiêu chuẩn tiếng ồn đƣờng sắt của Nhật Bản 

5.11 VԚ ti°u chuӼn m¹i trҼ֩ng tr°n ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c ֫ NhԀt BӶn, Ti°u chuӼn m¹i 
trҼ֩ng vԚ tiԒng ֟n ĽҼ֩ng sԂt Shinkansen (Th¹ng b§o S֝ 46 ng¨y 29/7/1975 cֳa Cֱc 
M¹i trҼ֩ng) quy Ľ֗nh mֵc ֟n cֽc ĽӴi cֳa t¨u Shinkansen khi chӴy tr°n ĽҼ֩ng ray. 
Gi§ tr֗ quy chuӼn Ľ֝i v֧i mֵc ֟n cֽc ĽӴi (LAmax) l¨ 70dB(A) Ľ֝i v֧i khu d©n cҼ (khu 
vֽc nh·m 1) v¨ 75dB(A) Ľ֝i v֧i khu thҼҺng mӴi v¨ khu c¹ng nghi֓p, nҺi cӺn ĽӶm 
bӶo ĽiԚu ki֓n s֝ng b³nh thҼ֩ng (khu vֽc nh·m 2). C§c nh·m khu vֽc sԐ do ch²nh 
quyԚn t֕nh x§c Ľ֗nh. Ti°u chuӼn n¨y kh¹ng quy Ľ֗nh vԚ gi֩ chӴy t¨u do t¨u chӴy tַ 
6:00 t֧i 24:00 v¨ c· th֩i gian ngh֕ ngo¨i khung th֩i gian chӴy t¨u.  

5.12 Vi֓c quan trԂc ĽҼ֯c thֽc hi֓n bԄng c§ch ghi nhԀn mֵc ֟n cֽc ĽӴi cֳa t¨u 
Shinkansen chӴy qua theo cӶ hai hҼ֧ng Ľ֝i v֧i 20 t¨u chӴy li°n tֱc. Quan trԂc ĽҼ֯c 
tiԒn h¨nh ngo¨i tr֩i v¨ dֽa tr°n nguy°n tԂc vԚ Ľ֥ cao 1,2m so v֧i mԊt ĽӸt. C§c ĽiԜm 
quan trԂc sԐ ĽҼ֯c lֽa ch֙n sao cho ĽӴi di֓n ĽҼ֯c tiԒng ֟n ĽҼ֩ng sԂt Shinkansen tӴi 
c§c khu vֽc Ľ· cȈng nhҼ tӴi c§c v֗ tr² m¨ tiԒng ֟n g©y ra vӸn ĽԚ l֧n. TiԒng ֟n cֳa 
ĽҼ֩ng sԂt Shinkansen ĽҼ֯c t²nh bԄng ĽҺn v֗ nŁng lҼ֯ng trung b³nh cֳa m֥t nֹa s֝ 
mֵc gi§ tr֗ cao hҺn trong tӸt cӶ c§c gi§ tr֗ Ľ֥ ֟n cֽc ĽӴi Ľo ĽҼ֯c. 

5.13 Theo S֡ tay HҼ֧ng dӾn ņo v¨ ņ§nh gi§ tiԒng ֟n t¨u Shinkansen (th§ng 
5/2010, cֳa B֥ M¹i trҼ֩ng NhԀt BӶn), ĽiԜm quan trԂc l¨ ĽiԜm c§ch tim ĽҼ֩ng ray 
25m ĽԜ quan trԂc m֥t c§ch li°n tֱc v¨ th֝ng nhӸt.   

5.14 MԊt kh§c, Ľ֝i v֧i c§c tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n c· cֳa NhԀt BӶn, mֵc ֟n tҼҺng 
ĽҼҺng (LAeq) l¨ gi§ tr֗ ĽҼ֯c sֹ dֱng ĽԜ Ľ§nh gi§ tiԒng ֟n ĽҼ֩ng sԂt cŁn cֵ v¨o ti°u 
ch² trong ñHҼ֧ng dӾn GiӶi ph§p tiԒng ֟n khi x©y dֽng m֧i hoԊc n©ng cӸp tuyԒn 
ĽҼ֩ng hi֓n c· tr°n quy m¹ l֧nò. (Th§ng 12/1995 cֳa Cֱc M¹i trҼ֩ng). Theo HҼ֧ng 
dӾn n¨y gi§ tr֗ mֵc Ľ֥ ֟n tҼҺng ĽҼҺng l¨ 60dB(A) ban ng¨y v¨ 55dB(A) ban Ľ°m.  

5.15 ņԜ so s§nh gi§ tr֗ mֵc ֟n cֽc ĽӴi v¨ gi§ tr֗ mֵc ֟n tҼҺng ĽҼҺng, mֵc Ľ֥ ֟n 
tҼҺng ĽҼҺng ĽҼ֯c t²nh to§n tַ mֵc ֟n cֽc ĽӴi 70dB(A) cֳa tuyԒn Shinkansen 
Tokaido bԄng c§ch sֹ dֱng c¹ng thֵc trong HҼ֧ng dӾn tr°n ï cȈng l¨ t¨i li֓u §p 
dֱng cho c§c tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n c·. ņiԚu ki֓n Ľo ĽӴc ĽҼ֯c giӶ Ľ֗nh nhҼ sau ĽԜ 
phֱc vֱ t²nh to§n. 

(i) ņiԜm Ľo: c§ch tim ĽҼ֩ng ray liԚn kԚ 25 m v¨ ֫ Ľ֥ cao 1,2 m so v֧i mԊt ĽӸt . 
(ii) Th֩i gian: chia l¨m 15 tiԒng v¨o ban ng¨y (7:00ï22:00) v¨ 9 tiԒng ban Ľ°m 

(22:00ï7:00). 
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(iii) S֝ lҼ֯ng t¨u: 280 lҼ֯t t¨u v¨o ban ng¨y (7:00ï22:00) v¨ 20 lҼ֯t t¨u ban Ľ°m. 
(iv) T֝c Ľ֥ chӴy t¨u: 270 km/h. 
(v) ChiԚu d¨i t¨u: 400 m. 
5.16 Mֵc ֟n tҼҺng ĽҼҺng t²nh to§n ĽҼ֯c l¨ 55dB(A) ban ng¨y v¨ 44dB(A) ban 
Ľ°m. C§c gi§ tr֗ n¨y ĽԚu thӸp hҺn mֵc cho ph®p trong HҼ֧ng dӾn n·i tr°n. 

(3) Tiêu chuẩn tiếng ồn đƣờng sắt Việt Nam 

5.17 C§c gi§ tr֗ ti°u chuӼn m¹i trҼ֩ng vԚ tiԒng ֟n cֳa Vi֓t Nam ĽҼ֯c quy Ľ֗nh 
trong QCVN 26: 2010/BTNMT  nhҼ thԜ hi֓n trong BӶng 5.2.2. ֪ nhֻng khu vֽc 
th¹ng thҼ֩ng, mֵc ֟n tҼҺng ĽҼҺng (LAeq) v¨o ban ng¨y (6:00 ï 21:00) l¨ 70dB(A) v¨ 
v¨o ban Ľ°m (21:00 ï 6:00) l¨ 55dB(A). Tuy nhi°n, mԊc d½ kh¹ng ĽԚ cԀp r» r¨ng 
trong QCVN26, c§c gi§ tr֗ n¨y §p dֱng cho tiԒng ֟n n·i chung (֟n m¹i trҼ֩ng) chֵ 
kh¹ng phӶi loӴi tiԒng ֟n cֱ thԜ n¨o nhҼ tiԒng ֟n ĽҼ֩ng sԂt. 

Bảng 5.2.1   Tiêu chuẩn môi trƣờng về tiếng ồn của Việt Nam 

TT Vùng2 6:00 – 21:00 21:00 – 6:00 

1 Vùng đặc biệt 55 45 

2 Vùng thông thường 70 55 
1 Mức ồn cực đại chấp nhận được (theo tiếng ồn tương đương, dB(A). Nguồn gây tiếng ồn là do sản 

xuất, xây dựng, mua bán, dịch vụ và sinh hoạt của hộ gia đình không được phép vượt quá mức quy 
định nói trên. 

2 Khu vực đặc biệt là các khu vực phía trong phạm vi các cơ sở y tế, thư viện, trường mẫu giáo, trường 
học, nhà thờ, đình làng, chùa, và các khu vực khác được quy định cụ thể. Các khu vực thông thường 
bao gồm các khu chung cư, nhà riêng rẽ hay bán riêng rẽ, khách sạn, nhà nghỉ, văn phòng. 

Nguồn: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn của Việt Nam 

5.18 Ngo¨i ra, Cֱc ņSVN Ľ« x©y dֽng ti°u chuӼn tiԒng ֟n d֙c tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt l¨ 
TCCS 03:2009/CņSVN, §p dֱng cho c§c mֵc ֟n trong giai ĽoӴn vԀn h¨nh, x©y dֽng 
hay n©ng cӸp/cӶi tӴo c§c tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt qu֝c gia trong khu vֽc c¹ng c֥ng v¨ khu 
vֽc d©n cҼ. ņ֝i v֧i tiԒng ֟n do chӴy t¨u, mֵc 70dB(A) ĽҼ֯c coi l¨ mֵc ֟n cho ph®p 
cho cӶ ban ng¨y v¨ ban Ľ°m. Tuy nhi°n, do c§c ti°u chuӼn n¨y l¨ ti°u chuӼn n֥i b֥ 
v¨ chҼa ĽҼ֯c B֥ TNMT ph° duy֓t n°n chҼa ĽҼ֯c §p dֱng chԊt chԐ v¨ c· thԜ kh¹ng 
§p dֱng trֽc tiԒp v֧i c§c dֽ §n ņSCT. 

(4) Tiêu chuẩn tiếng ồn đƣờng sắt của các nƣớc khác 

5.19  Nghi°n cֵu cֳa B֥ M¹i trҼ֩ng NhԀt BӶn nŁm 2006 vԚ c§c bi֓n ph§p Ľ§nh 
gi§ v¨ kiԜm so§t tiԒng ֟n cho thӸy nhiԚu qu֝c gia tr°n thԒ gi֧i sֹ dֱng gi§ tr֗ mֵc ֟n 
tҼҺng ĽҼҺng (LAeq) ĽԜ kiԜm so§t tiԒng ֟n. BӶng 5.2.2 t֡ng h֯p c§c gi§ tr֗ ti°u chuӼn 
tiԒng ֟n ĽҼ֩ng sԂt cֳa m֥t s֝ nҼ֧c tr°n thԒ gi֧i. 
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Bảng 5.2.2   Các giá trị tiêu chuẩn tiếng ồn đƣờng sắt của các nƣớc trên thế giới 

Nước Tiêu chuẩn Vị trí đánh giá Hệ số Giá trị (dB) (Khung thời gian) Ghi chú 

Áo Giá trị 
hướng dẫn Không gian mở LAeq 60-65 (6 – 22 ) 

50-55 (22 – 6 ) 
Tiếng ồn đường sắt được điều chỉnh -5dB, là 
mức thưởng cho đường sắt 

Vùng Wallon 
của Bỉ 

Giá trị 
hướng dẫn Không gian mở LAeq 60-65 (8 – 20 ) 

55-60(20 – 8 ) 
Giá trị phụ thuộc vào khu vực hướng tuyến đi 
qua  

Đan Mạch 

Giá trị 
hướng dẫn Không gian mở LAeq, 24 giờ 60 

Giá trị của chuyến tàu ồn nhất chạy trên tuyến Giá trị quy 
định Không gian mở LAmax 851) 

Pháp Giá trị 
hướng dẫn 

 
Vị trí cách cửa sổ 
tàu 2m 

LAeq 60(6 – 22), 55(22 – 6) 
2.65(6 - 22), 60(22 – 6) 

Tuyến mới xây dựng hoặc mới được cải tạo. 
Sau khi cải tạo nếu tiếng ồn của tuyến hiện tại là 

>70dB vào ban ngày (06-22h) và >65dB vào 
ban đêm (06-22h) 

Đức Giá trị 
hướng dẫn Không gian mở LAeq 64(6 – 22) 

54(22 - 6) 

Giá trị quy chuẩn đối với tuyến mới xây dựng 
hoặc tuyến vừa cải tạo trên quy lớn. Đã tính mức 
thưởng 5dB cho đường sắt  

Ý Giá trị 
hướng dẫn Phía trước tàu LAeq 55(6 – 22） 

45(22 – 6 ) 
Tất cả các nguồn phát sinh tiếng ồn trong khu 
dân cư 

Nhật Bản 

Giá trị 
hướng dẫn Không gian mở LAmax 701) Quy chuẩn môi trường về tiếng ồn đối với tàu 

Shinkansen1) 
 Khu vực dân cư 
Tiêu chuẩn quy định về độ ồn của tuyến đường 
sắt thường mới xây dựng.  

Giá trị 
hướng dẫn 

vị trí cách mép 
đường ray 12,5m LAeq 60(7 – 22) 

55(22 - 7)1) 

Hàn Quốc  Giá trị 
hướng dẫn 

Ngoài trời 
 
Ngoài trời 

LAeq 
 
LAeq,1giờ 

60 đối với ĐS hiện tại 
63 đối với ĐS đang XD 

Tiêu chuẩn ồn tương đương cho đường sắt cao 
tốc (khu dân cư) 
 
Đường sắt thường1) Khu vực chủ yếu là dân cư 
 

70 (7 – 22) 
65(22 - 7 )1) 

Hà Lan  Giá trị quy 
chuẩn  Không gian mở LAeq 

Giới hạn dưới 55-57 
Giới hạn trên 65-73 
Ban ngày ngày(7 -19 ) 
(tùy từng tình huống) 

Ngưỡng giới hạn trên và dưới về độ ồn áp dụng 
cho công trình xây dựng mới. Không cho phép 
người ở vào khu vực có độ ồn quá ngưỡng giới 
hạn trên, cần thay đổi mục đích sử dụng công 
trình hoặc không vận hành đường sắt cho đến 
khi có các biện pháp khắc phục 

Na Uy Giá trị 
hướng dẫn   LAden 58 Mức ồn ở các khu vực nhạy cảm 

Tây Ban Nha Giá trị 
hướng dẫn Phía trước tàu 

LAeq 65(7 - 22 ), 
55(22 - 7 ) Tuyến mới có cự li dài. 

LAeq, 24 giờ 65 

Thổ Nhĩ Kỳ Giá trị quy 
định Không gian mở LAeq 

65（7 – 19 ) 
60（19 – 23 ) 
55(23- 7 ) 

Các khu dân cư và khu có các loài động vật 
hoang dã sinh sống. 

Anh 

Giá trị quy 
định 

Vị trí cách ga tàu 
1m. LAeq 68(6 – 24 ) 

63(24- 6 ) Tuyến đường sắt mới. 

Giá trị 
hướng dẫn Không gian mở LAeq 

Mục ban ngày ban đêm 

Hướng dẫn quy hoạch chính sách (PGG) 24 áp 
dụng cho các khu dân cư và khu phát triển quy 
hoạch gần với nguồn gây tiếng ồn. 

A   <55         <45 
B   55-56     45-59 
C   66-74     59-66 
D   >74         >66 
(Ngày: 07-23, đêm: 23-07) 

Mỹ 
 

Giá trị kiểm 
soát Không gian mở Ldn 65 Tác động nghiêm trọng (FRA,1998). 

Ghi chú: EQS: Tiêu chuẩn chất lượng môi trường 
Nguồn: Nghiên cứu “Phương pháp đánh giá và kiểm soát tiếng ồn” năm 2006 của Bộ Môi trường (Nhật Bản) 

5.20 C§c ti°u chuӼn tr°n ĽҼ֯c chia th¨nh Ti°u chuӼn ph§t thӶi tiԒng ֟n v¨ Ti°u 
chuӼn phҺi nhi֑m tiԒng ֟n. Ti°u chuӼn ph§t thӶi tiԒng ֟n bao g֟m c§c gi§ tr֗ gi֧i hӴn 
kiԜm so§t tiԒng ֟n ph§t sinh tַ c§c ngu֟n ©m thanh hay tiԒng ֟n tַ m֥t cֽ ly c֝ Ľ֗nh 
cֳa ngu֟n ph§t ra tiԒng ֟n. N·i c§ch kh§c, ti°u chuӼn n¨y thҼ֩ng ĽҼ֯c §p dֱng h֓ 
th֝ng quy phӴm ph§p luԀt vԚ tiԒng ֟n. Ti°u chuӼn phҺi nhi֑m tiԒng ֟n ĽҼ֯c coi l¨ 
gi֧i hӴn cho ph®p trong khu vֽc d©n cҼ d֙c tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt. Trong nhiԚu trҼ֩ng 
h֯p, ti°u chuӼn n¨y Ľ·ng vai tr¸ hҼ֧ng dӾn vԚ kiԜm so§t hҺn l¨ quy Ľ֗nh vԚ tiԒng ֟n, 
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v¨ l¨ ti°u chuӼn ĽԜ bӶo v֓ m¹i trҼ֩ng xung quanh. Khi b֗ phҺi nhi֑m tiԒng ֟n, sԐ c· 
m֥t s֝ t§c Ľ֥ng t֧i sֵc kh֛e con ngҼ֩i. 

5.21 So v֧i mֵc ֟n tҼҺng ĽҼҺng §p dֱng cho ti°u chuӼn tiԒng ֟n ĽҼ֩ng sԂt ֫ 
nhiԚu nҼ֧c th³ ti°u chuӼn mֵc ֟n cֽc ĽӴi cho t¨u Shinkansen ֫ NhԀt BӶn l¨ kh§ chԊt 
chԐ, nhҼ Ľ« thԜ hi֓n trong phӺn t²nh to§n sҺ b֥ cho tuyԒn Tokaido. Ngo¨i ra, gi§ tr֗ 
ti°u chuӼn vԚ mֵc ֟n ֫ c§c nҼ֧c kh§c cȈng c· sֽ kh§c bi֓t v֧i NhԀt BӶn, nhӸt l¨ vԚ 
c§c tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n hֻu. Khi so s§nh ĽҼ֩ng sԂt v֧i c§c phҼҺng thֵc vԀn tӶi 
kh§c, th³ ĽҼ֩ng sԂt ĽҼ֯c coi l¨ phҼҺng thֵc vԀn tӶi kh֝i lҼ֯ng l֧n v¨ giӶm tӶi cho 
m¹i trҼ֩ng. HҺn nֻa, do ĽҼ֩ng sԂt hi֓n hֻu l¨ phҼҺng ti֓n vԀn chuyԜn c֥ng Ľ֟ng 
n°n ²t c· Ľ§nh gi§ t֝t do phӶn ֵng cֳa ngҼ֩i d©n vԚ tiԒng ֟n cֳa ĽҼ֩ng sԂt truyԚn 
th֝ng. 

5.22 Theo kԒt quӶ cֳa khӶo s§t tӴi Yokohama (H֥i ngh֗ lӺn thֵ 12 cֳa Trung t©m 
nghi°n cֵu khoa h֙c m¹i trҼ֩ng tӴi t֕nh Kangawa nŁm 2003), x®t vԚ mԊt ĽҼ֩ng sԂt 
cao t֝c c· g©y phiԚn h¨ t֧i Ľ֩i s֝ng ngҼ֩i d©n hay kh¹ng, th³ tiԒng ֟n cֳa 
Shinkansen phӶi thӸp hҺn ĽҼ֩ng sԂt truyԚn th֝ng 5-10dB. N֥i dung n¨y ĽҼ֯c thӶo 
luԀn cŁn cֵ v¨o kԒt quӶ khӶo s§t cho thӸy ngҼ֩i d©n Ľ« nhԀn thֵc ĽҼ֯c sֽ cӺn thiԒt 
cֳa ĽҼ֩ng sԂt hi֓n hֻu trong Ľ֩i s֝ng h¨ng ng¨y v¨ m֥t s֝ kh¹ng h¨i l¸ng vԚ ņSCT 
do c· rung chӸn v¨ s·ng vi §p trong hӺm c· thԜ khiԒn phӶn ֵng mӴnh Ľ֝i v֧i t¨u 
Shinkansen. 

2) Xác lập chỉ tiêu kiểm soát tiếng ồn đƣờng sắt 

5.23 Nghi°n cֵu Ľ« ĽԚ xuӸt mֵc ch֕ ti°u sҺ b֥ vԚ tiԒng ֟n Ľ֝i v֧i ņSCT do ti°u chuӼn 
hi֓n tӴi vԚ tiԒng ֟n ֫ Vi֓t Nam (QCVN 26:2010/BTNMT) kh¹ng ĽҼ֯c coi l¨ b֥ ti°u chuӼn 
d¨nh ri°ng cho tiԒng ֟n ĽҼ֩ng sԂt, v¨ cȈng chҼa c· c§c ti°u chuӼn n¨o cho tiԒng ֟n 
ņSCT. 

5.24 Khi ĽҼa ra ch֕ ti°u, cӺn c©n nhԂc khӶ nŁng k׃ thuԀt tҼҺng ֵng ĽԜ x§c Ľ֗nh c§c 
gi§ tr֗ h֯p lĨ vԚ tiԒng ֟n ĽҼ֩ng sԂt th¹ng qua khӶo s§t, ĽiԚu tra Ĩ kiԒn cֳa ngҼ֩i d©n vԚ 
tiԒng ֟n hoԊc tham khӶo kinh nghi֓m cֳa c§c nҼ֧c kh§c. Theo BӶng 5.2.2, gi§ tr֗ ti°u 
chuӼn m¹i trҼ֩ng (mֵc khԂt khe nhӸt) l¨m mֵc ֟n tҼҺng ĽҼҺng l¨ 60-65dB(A) v¨o ban 
ng¨y v¨ khoӶng 55dB(A) v¨o ban Ľ°m. ֪ NhԀt BӶn, khi x©y dֽng c¹ng tr³nh m֧i cho 
tuyԒn hi֓n tӴi hoԊc cӶi tӴo quy m¹ l֧n th³ phӶi tu©n thֳ mֵc ֟n tҼҺng ĽҼҺng l¨ 60dB(A) 
v¨o ban ng¨y v¨ 55dB(A) v¨o ban Ľ°m nhҼ gi§ tr֗ hҼ֧ng dӾn. Do Ľ·, mֵc ֟n ti°u chuӼn 
Ľ« sֹ dֱng ֫ nhiԚu nҼ֧c, trong Ľ· c· NhԀt BӶn, l¨ 60dB (6:00-21:00) v¨ 55dB (21:00 ï 
6:00) ĽҼ֯c coi l¨ gi§ tr֗ mֱc ti°u ĽԜ ĽӶm bӶo bӶo v֓ m¹i trҼ֩ng. 

5.25 Cao Ľ֥ cֳa ĽiԜm Ľo Ľ֥ ֟n ĽҼ֯c ĽԚ xuӸt l¨ 1,2m tַ mԊt ĽӸt ֫ ngo¨i tr֩i nҺi d֑ 
Ӷnh hҼ֫ng t֧i sֵc kh֛e con ngҼ֩i. Tuy nhi°n, do ֫ nhֻng khu vֽc chӴy tr°n cao th³ 
thҼ֩ng l¨ chӴy ֫ khu vֽc Ľ¹ th֗ hoԊc gӺn c§c t¸a nh¨ cao tӺng, n°n cao Ľ֥ 10,0m ĽҼ֯c 
ĽԚ xuӸt l¨m ĽiԜm Ľ§nh gi§ b֡ sung. 

3) Đề xuất các giải pháp chống ồn đƣờng sắt cao tốc 

5.26 C§c bi֓n ph§p giӶm tiԒng ֟n ĽҼ֩ng sԂt cӺn ĽҼ֯c c©n nhԂc theo nhiԚu g·c Ľ֥. 
M֥t trong s֝ Ľ· l¨ c§c bi֓n ph§p vԚ phҼҺng ti֓n v¨ hӴ tӺng ï Ľ©y l¨ c§c bi֓n ph§p vԚ 
ngu֟n g©y ֟n. C§c bi֓n ph§p Ľ֝i v֧i phҼҺng ti֓n Ľ« ĽҼ֯c ph§t triԜn v¨ §p dֱng trong 
thֽc tԒ Ľ֝i v֧i t¨u Shinkansen ֫ NhԀt BӶn nhҼ Ľ« b¨n ֫ tr°n. 

5.27 C§c hҼ֧ng kh§c l¨ §p dֱng c§c bi֓n ph§p Ľ֝i v֧i vi֓c truyԚn dӾn tiԒng ֟n 
v¨/hoԊc v֧i c§c ĽiԜm tiԒp nhԀn tiԒng ֟n. V֧i vi֓c truyԚn tiԒng ֟n th³ ĽӶm bӶo cֽ lĨ giֻa 
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ngu֟n g©y tiԒng ֟n t֧i ĽiԜm tiԒp nhԀn tiԒng ֟n bԄng c§ch b֝ tr² h³nh thֵc sֹ dֱng ĽӸt 
ph½ h֯p tr°n hҼ֧ng tuyԒn, v² dֱ nhҼ b֝ tr² v½ng Ľ֓m. VԚ ĽiԜm tiԒp nhԀn tiԒng ֟n th³ cӺn 
c©n nhԂc b֝ tr² c§ch ©m cho nh¨ ֫ v¨ c§c cҺ s֫ cӺn y°n tǫnh. Tuy nhi°n trong nghi°n 
cֵu n¨y ch֕ chֳ yԒu b¨n t֧i c§c bi֓n ph§p Ľ֝i v֧i phҼҺng ti֓n v¨ hӴ tӺng v³ Ľ©y l¨ c§c 
bi֓n ph§p quan tr֙ng cӺn thֽc hi֓n trҼ֧c. NԒu kh· c· thԜ ĽӴt ĽҼ֯c mֱc ti°u ĽԚ ra khi §p 
dֱng theo hҼ֧ng n¨y (c§c bi֓n ph§p Ľ֝i v֧i phҼҺng ti֓n v¨ hӴ tӺng) th³ c· thԜ b¨n t֧i 
c§c hҼ֧ng kh§c. 

5.28 NhҼ Ľ« ĽԚ cԀp ֫ phӺn trҼ֧c, tiԒng ֟n ĽҼ֩ng sԂt bԂt ngu֟n tַ rӸt nhiԚu b֥ phԀn 
cֳa t¨u nhҼ h֓ th֝ng lӸy Ľi֓n (bao g֟m cӺn lӸy Ľi֓n) v¨ c§c b֥ phԀn ֫ phӺn tr°n v¨ dҼ֧i 
toa xe, cȈng nhҼ hӴ tӺng ĽҼ֩ng sԂt. Ngo¨i ra c¸n c· c§c tiԒng ֟n kh§c ph§t ra tַ nhiԚu 
v֗ tr² kh§c nhau. TiԒng ֟n kh² Ľ֥ng h֙c h³nh th¨nh tַ m֙i v֗ tr² tr°n phҼҺng ti֓n c¸n tiԒng 
֟n Ľ§nh lֹa v¨ tiԒng ֟n tҼҺng t§c xuӸt ph§t tַ h֓ th֝ng lӸy Ľi֓n, c¸n tiԒng ֟n tַ ray, 
b§nh xe, gӺm th³ xuӸt ph§t tַ phӺn dҼ֧i cֳa toa t¨u. Do Ľ·, c§c giӶi ph§p giӶm tiԒng ֟n 
cho ņSCT (Shinkansen) Ľ« ĽҼ֯c ph§t triԜn theo tַng loӴi v֗ tr² v¨ loӴi ֟n sao cho tiԒng 
֟n ĽҼ֯c giӶm thiԜu m֥t c§ch hi֓u quӶ nhӸt. 

5.29 BӶng 5.2.3 t֡ng h֯p c§c bi֓n ph§p giӶm tiԒng ֟n ch²nh Ľ֝i v֧i phҼҺng ti֓n v¨ hӴ 
tӺng ĽҼ֩ng sԂt, cȈng l¨ c§c bi֓n ph§p khuyԒn ngh֗ §p dֱng cho ņSCT ֫ Vi֓t Nam sau 
khi c©n nhԂc hi֓u quӶ v¨ chi ph². C§c h³nh tַ 5.2.1 t֧i 5.2.7 l¨ v² dֱ cֱ thԜ cֳa tַng bi֓n 
ph§p khuyԒn ngh֗ n¨y. 
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Bảng 5.2.3   Các biện pháp giảm tiếng ồn đƣờng sắt 

Biện pháp giảm thiểu Đặc điểm Ưu điểm Nhược điểm Tính thực tiễn 
Kết quả 

mong đợi 
Chi phí  

 

Về hạ tầng Bố trí tường 
cách âm 

Có thể dự báo được hiệu 
quả của việc lắp đặt tường 
cách âm 

Có thể giảm 
tiếng ồn từ phần 
dưới của thân 
toa tàu 

Có thể gây cản 
quang, giảm tầm 
nhìn khi nhìn từ 
cửa sổ của tàu 

Khá dễ dàng, nhưng 
cần làm móng để lắp 
đặt 

Lớn Khá thấp 

Sử dụng ray 
dài và khớp 
nối co giãn 
(EJ) 

Có thể giảm được độ ồn 
gây ra khi giảm số lượng 
khớp nối ray và sử dụng 
ray dài 

Có thể giảm 
được cả tiếng 
ồn và rung chấn 

Khá khó khi cần 
thay thế ray 

Cần có kiến thức 
chuyên môn và vật tư 
đặc biệt để hàn ray 

Lớn Chi phí khá 
cao (thuộc 
chi phí dự 
án) 

Bảo trì đường 
ray, ví dụ như 
mài ray 

Điều chỉnh lớp mài mòn 
trên mặt ray ở những phần 
cao hơn mặt đất để giảm 
tiếng ồn tạo ra khi chạy 
tàu 

Có thể coi là 
một hoạt động 
bảo trì thường 
xuyên. Có thể 
giảm cả tiếng 
ồn và rung chấn 

Hiệu quả chỉ 
trong thời gian 
vài tháng kể từ 
khi chỉnh ray 

Cần có thiết bị đặc 
biệt, kỹ năng tốt để 
mài và chỉnh ray 

Trung 
bình 

Thuộc chi 
phí bảo trì 
(chi phí mua 
máy mài ray 
khá đắt) 

Về phương 
tiện đường 
sắt 

Vuốt thuôn 
đầu tàu 

Giảm ma sát nhờ giảm độ 
gồ ghề (CD) trên vỏ toa, 
có thể làm giảm được 
tiếng ồn khí động học. 

Hiệu quả được 
duy trì liên tục 

Cần có thử 
nghiệm về hiệu 
quả giảm ồn 

Do sau khi vận hành 
khó thay đổi nên việc 
vuốt thuôn này phải 
được cân nhắc ngay 
khi quy hoạch và đặt 
hàng 

Lớn Thuộc chi 
phí mua bán 
vật tư, 
phương tiện 

Làm nhẵn vỏ 
toa xe  

Giảm ma sát nhờ giảm độ 
gồ ghề (CD) trên vỏ toa, 
có thể làm giảm được 
tiếng ồn khí động học. 

Hiệu quả được 
duy trì liên tục 

Cần có thử 
nghiệm về hiệu 
quả giảm ồn 

Do sau khi vận hành 
khó thay đổi nên việc 
làm nhẵn này phải 
được cân nhắc ngay 
khi quy hoạch và đặt 
hàng 

Nhỏ Thuộc chi 
phí mua bán 
vật tư, 
phương tiện 

Sử dụng loại 
cần lấy điện 
độ ồn thấp với 
số lượng ít 
hơn 

Nếu giảm được va đập 
giữa cáp điện và cần tiếp 
điện thì có thể giảm được 
tiếng ồn 

Thay đổi mạnh 
về hình dáng 
nhờ thay đổi 
cấu trúc và vỏ 
bọc cần lấy điện 

Cần có thử 
nghiệm về hiệu 
quả giảm ồn 

Cần có thời gian để 
thay đổi tại nhà máy. 
Nhưng do khó thay đổi 
khi đã vận hành nên 
biện pháp với cần lấy 
điện phải được cân 
nhắc ngay khi quy 
hoạch và đặt hàng 

Lớn Khá đắt 
(thuộc chi 
phí mua bán 
vật tư, 
phương tiện) 

Bọc các khớp 
nối giữa các 
toa 

Với việc làm giảm độ gồ 
ghề trên vỏ toa, có thể làm 
giảm được tiếng ồn khí 
động học. 

Có thể sửa 
chữa một phần 
cho các đoạn 
giữa giá chuyển 
hướng 

Cần có thử 
nghiệm về hiệu 
quả giảm ồn 

Cần có thời gian để 
thay đổi tại nhà máy, 
nhưng biện pháp này 
phải được cân nhắc 
ngay khi quy hoạch và 
đặt hàng 

Nhỏ Khá thấp 
(thuộc chi 
phí mua bán 
vật tư, 
phương tiện) 

Bảo trì toàn 
diện toa xe 

Với việc làm giảm độ gồ 
ghề và bảo trì phụ tùng thì 
có thể duy trì được tình 
trạng ban đầu của phần 
dưới thân toa 

Có thể coi là 
một trong các 
hoạt động bảo 
trì thường kỳ 

Cần điều chỉnh 
lại kế hoạch chạy 
tàu hay bảo trì 

Khá dễ do có thể lồng 
vào công tác bảo trì 
thường kỳ  

Trung 
bình 

Thuộc chi 
phí bảo trì 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

5.30 Trong s֝ c§c bi֓n ph§p giӶm tiԒng ֟n tr°n th³ c§c bi֓n ph§p §p dֱng cho toa xe 
nhҼ vu֝t thu¹n ĽӺu t¨u hay l¨m nhԈn v֛ toa, sֹ dֱng cӺn lӸy Ľi֓n Ľ֥ ֟n thӸp, giӶm s֝ 
lҼ֯ng cӺn, b֙c c§c kh֧p n֝i toa thҼ֩ng ĽҼ֯c l֟ng ngay v¨o phӺn thiԒt kԒ hay th¹ng s֝ k׃ 
thuԀt cֳa toa xe, nhҼ v֧i h֓ th֝ng Shinkansen gӺn Ľ©y. Do Ľ·, c· thԜ giӶ Ľ֗nh rԄng 
phҼҺng ti֓n ĽҼ֩ng sԂt sֹ dֱng cho ņSCT ֫ Vi֓t Nam sԐ ĽҼ֯c sֹ dֱng lu¹n nhֻng bi֓n 
ph§p n¨y. 

5.31 ņ֝i v֧i c§c bi֓n ph§p giӶm tiԒng ֟n vԚ hӴ tӺng th³ ray d¨i hay kh֧p n֝i co gi«n 
(EJ) l¨ loӴi ĽҼ֩ng cҺ bӶn ĽҼ֯c sֹ dֱng cho Shinkansen ֫ NhԀt BӶn v¨ h֓ th֝ng ņSCT tӴi 
c§c nҼ֧c kh§c do gi¼p t¨u chӴy °m §i. Do Ľ· cȈng c· thԜ n·i rԄng Ľ©y l¨ c§c bi֓n ph§p 
ti°n quyԒt sԐ §p dֱng cho ņSCT ֫ Vi֓t Nam. 
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5.32 BӶo tr³ to¨n di֓n ĽҼ֩ng ray v¨ toa xe l¨ c¹ng t§c bӶo tr³ cҺ bӶn kh¹ng nhֻng ĽӶm 
bӶo ņSCT vԀn h¨nh an to¨n v¨ °m §i m¨ c¸n g·p phӺn giӶm thiԜu t§c Ľ֥ng cֳa tiԒng ֟n.  

5.33 Ngo¨i c§c bi֓n ph§p n·i tr°n th³ cȈng c· thԜ b֝ tr² rӶi Ľ§ ba l§t ĽԜ giӶm Ľ֥ ֟n tr°n 
c§c ĽoӴn nԚn bӶn b° t¹ng. Tuy nhi°n, vi֓c §p dֱng loӴi bӶn ch֝ng rung (tӴi c§c ĽoӴn nԚn 
bӶn b° t¹ng) rӸt t֝n k®m n°n kh¹ng khӶ thi v֧i ņSCT ֫ Vi֓t Nam v¨ ch֕ n°n c©n nhԂc §p 
dֱng cho m֥t s֝ ĽoӴn cֱ thԜ nҺi cӺn c· c§c bi֓n ph§p ĽԊc bi֓t ĽԜ giӶm t§c Ľ֥ng tiԒng ֟n. 

5.34 VԚ vi֓c lԂp ĽԊt tҼ֩ng c§ch ©m, c· thԜ n·i rԄng bi֓n ph§p n¨y hi֓u quӶ v¨ Ľ« ĽҼ֯c 
chֵng minh, Ľ֟ng th֩i chi ph² cȈng kh§ thӸp. CŁn cֵ v¨o c§c ĽiԚu ki֓n n·i tr°n, c· thԜ xem 
x®t lԂp ĽԊt tҼ֩ng c§ch ©m l¨m bi֓n ph§p giӶm tiԒng ֟n nhԄm ĽӴt ĽҼ֯c ch֕ ti°u ĽԚ ra. Do 
Ľ·, ņo¨n nghi°n cֵu Ľ« c· nghi°n cֵu sҺ b֥ vԚ tiԒng ֟n ņSCT sao cho x§c Ľ֗nh ĽҼ֯c 
chiԚu d¨i v¨ chiԚu cao cӺn thiԒt cho tҼ֩ng c§ch ©m. Quy tr³nh v¨ kԒt quӶ cֳa nghi°n cֵu 
sҺ b֥ n¨y ĽҼ֯c t֡ng h֯p ֫ phӺn sau. 

(1) Biện pháp về hạ tầng 

 
 Đặc điểm: C· thԜ dֽ b§o ĽҼ֯c hi֓u quӶ cֳa vi֓c lԂp ĽԊt tҼ֩ng c§ch ©m 
 Ƣu điểm: C· thԜ giӶm tiԒng ֟n tַ phӺn dҼ֧i cֳa th©n toa 
 Nhƣợc điểm: C· thԜ g©y cӶn quang, giӶm tӺm nh³n khi nh³n tַ cֹa s֡ cֳa t¨u 
 Khả năng ứng dụng: Kh§ d֑, nhҼng cӺn b֝ tr² nԚn m·ng 
 Kết quả mong muốn: L֧n 
 Chi phí xây dựng: Kh§ thӸp 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA (Ảnh lấy từ Internet) 

Hình 5.2.1   Ví dụ tƣờng cách âm 
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 Đặc điểm: C· thԜ giӶm ĽҼ֯c Ľ֥ ֟n g©y ra khi giӶm s֝ lҼ֯ng kh֧p n֝i ray v¨ sֹ 
dֱng ray d¨i. 

 Ƣu điểm: GiӶm ĽҼ֯c cӶ tiԒng ֟n v¨ rung chӸn. 
 Nhƣợc điểm: Kh§ kh· khi cӺn thay thԒ ray. 
 Khả năng ứng dụng: CӺn c· kiԒn thֵc chuy°n m¹n v¨ vԀt tҼ ĽԊc bi֓t ĽԜ h¨n 
ray. 

 Kết quả mong muốn:  L֧n 
 Chi phí xây dựng: Chi ph² kh§ cao (thu֥c chi ph² dֽ §n) 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA (Ảnh lấy từ Internet) 

Hình 5.2.2   Sử dụng ray dài, và khớp nối co giãn (EJ) 

  

 Đặc điểm: ņiԚu ch֕nh l֧p m¨i m¸n tr°n mԊt ray ֫ nhֻng phӺn cao hҺn mԊt 
ĽҼ֩ng ĽԜ giӶm tiԒng ֟n tӴo ra do chӴy t¨u. 

 Ƣu điểm: C· thԜ coi l¨ m֥t hoӴt Ľ֥ng bӶo tr³ thҼ֩ng xuy°n. C· thԜ giӶm cӶ 
tiԒng ֟n v¨ rung chӸn. 

 Nhƣợc điểm: Hi֓u quӶ ch֕ trong th֩i gian v¨i th§ng kԜ tַ khi ch֕nh ray. 
 Khả năng ứng dụng:  CӺn c· thiԒt b֗ ĽԊc bi֓t, k׃ nŁng t֝t ĽԜ m¨i v¨ ch֕nh ray. 
 Kết quả mong muốn: Trung b³nh 
 Chi phí xây dựng: Thu֥c chi ph² bӶo tr³ (chi ph² mua m§y m¨i ray kh§ ĽԂt) 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA (Ảnh lấy từ Internet) 

Hình 5.2.3   Bảo trì đƣờng ray, ví dụ nhƣ mài ray 
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(2) Biện pháp đối với toa xe 

 

 Đặc điểm: Khi vu֝t thu¹n th©n toa, c· thԜ giӶm ĽҼ֯c tiԒng ֟n kh² Ľ֥ng h֙c nh֩ 
giӶm ĽҼ֯c Ľ֥ ma s§t. 

 Ƣu điểm: Hi֓u quӶ ĽҼ֯c duy tr³ li°n tֱc. 
 Nhƣợc điểm: CӺn c· thֹ nghi֓m vԚ hi֓u quӶ giӶm ֟n. 
 Khả năng ứng dụng: Do sau khi vԀn h¨nh kh· thay Ľ֡i n°n vi֓c vu֝t thu¹n n¨y 
phӶi ĽҼ֯c c©n nhԂc ngay khi quy hoӴch v¨ ĽԊt h¨ng. 

 Kết quả mong muốn: L֧n 
 Chi phí xây dựng: Thu֥c chi ph² mua b§n vԀt tҼ, phҼҺng ti֓n 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

Hình 5.2.4   Ví dụ vuốt thon đầu tàu 

 

 Đặc điểm: GiӶm ma s§t nh֩ giӶm Ľ֥ g֟ ghԚ (CD) tr°n v֛ toa, c· thԜ l¨m giӶm 
ĽҼ֯c tiԒng ֟n kh² Ľ֥ng h֙c. 

 Ƣu điểm: Hi֓u quӶ ĽҼ֯c duy tr³ li°n tֱc. 
 Nhƣợc điểm: CӺn c· thֹ nghi֓m vԚ hi֓u quӶ giӶm ֟n. 
 Khả năng ứng dụng: Do sau khi vԀn h¨nh kh· thay Ľ֡i n°n vi֓c l¨m nhԈn n¨y 
phӶi ĽҼ֯c c©n nhԂc ngay khi quy hoӴch v¨ ĽԊt h¨ng. 

 Kết quả mong muốn: Nh֛ 
 Chi phí xây dựng: Thu֥c chi ph² mua b§n vԀt tҼ, phҼҺng ti֓n 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA (Ảnh lấy từ Internet) 

Hình 5.2.5   Ví dụ làm nhẵn vỏ toa xe 
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T¨u cao t֝c kiԜu cȈ c· nhiԚu cӺn lӸy Ľi֓n 

 
T¨u Shinkansen hi֓n nay v֧i ²t cӺn lӸy Ľi֓n 

 
CӺn lӸy Ľi֓n ti°n tiԒn c· v֛ b֙c 

 Đặc điểm: GiӶm ĽҼ֯c va ĽԀp giֻa c§p v¨ cӺn tiԒp Ľi֓n th³ c· thԜ giӶm ĽҼ֯c tiԒng ֟n 
 Ƣu điểm: Thay Ľ֡i mӴnh vԚ h³nh d§ng nh֩ thay Ľ֡i cӸu tr¼c v¨ v֛ b֙c cӺn lӸy Ľi֓n. 
 Nhƣợc điểm: CӺn c· thֹ nghi֓m vԚ hi֓u quӶ giӶm ֟n 
 Khả năng ứng dụng: CӺn c· th֩i gian ĽԜ thay Ľ֡i tӴi nh¨ m§y.  
 Kết quả mong muốn: L֧n 
 Chi phí xây dựng: Kh§ ĽԂt (thu֥c chi ph² mua b§n vԀt tҼ, phҼҺng ti֓n) 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA (Ảnh lấy từ Internet) 

Hình 5.2.6   Ví dụ cần lấy điện độ ồn thấp, giảm số lƣợng cần  

 

 Đặc điểm: L¨m giӶm Ľ֥ g֟ ghԚ tr°n v֛ toa, c· thԜ l¨m giӶm ĽҼ֯c tiԒng ֟n kh² Ľ֥ng h֙c. 
 Ƣu điểm: C· thԜ sֹa chֻa m֥t phӺn cho c§c ĽoӴn giֻa gi§ chuyԜn hҼ֧ng 
 Nhƣợc điểm: CӺn c· thֹ nghi֓m vԚ hi֓u quӶ giӶm ֟n 
 Khả năng ứng dụng: CӺn c· th֩i gian ĽԜ thay Ľ֡i tӴi nh¨ m§y, nhҼng bi֓n ph§p n¨y phӶi 
ĽҼ֯c c©n nhԂc ngay khi quy hoӴch v¨ ĽԊt h¨ng 

 Kết quả mong muốn:  Nh֛ 
 Chi phí xây dựng: Kh§ thӸp (thu֥c chi ph² mua b§n vԀt tҼ, phҼҺng ti֓n) 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

Hình 5.2.7   Phủ kín các khớp nối giữa các toa 
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4) Nghiên cứu thí điểm sơ bộ về tiếng ồn ĐSCT

(1) Mục tiêu của Nghiên cứu thí điểm 

5.35 Từ thực tiễn đối phó với tác động của tiếng ồn đường sắt, ở Nhật Bản và các 
nước có ĐSCT khác đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau. Trong số đó bao gồm sử 
dụng ít cần lấy điện hơn và vuốt thon toa xe, sử dụng ray dài và khớp nối co giãn (EJ), 
lắp đặt tường cách âm, v.v. Trong số các biện pháp môi trường về tiếng ồn đường sắt thì 
sự hiện diện, chiều cao và chiều dài của tường cách âm khi cần bố trí đã được làm rõ 
hơn trong nghiên cứu thí điểm sơ bộ này, kèm theo ước tính và đánh giá sơ bộ về tác 
động tiềm tàng từ tiếng ồn. 

(2) Quy trình ƣớc tính và đánh giá sơ bộ về tác động từ tiếng ồn 

5.36 Trước hết, những điều kiện tiên quyết về hạ tầng, mặt đường, điểm tiếp nhận 
tiếng ồn và hoạt động chạy tàu đều đã được giả định, sau đó là các điều kiện về vị trí và 
cường độ của nguồn gây tiếng ồn. Sau đó, mức ồn cực đại (LAmax) đã được tính toán cho 
bốn (4) nguồn gây tiếng ồn, cũng đã tính tới giảm nhiễu xạ do có tường cách âm. Tiếp 
theo, mức phơi nhiễm tiếng ồn (LAE) đã được tính toán theo những điều kiện về thời gian 
tàu chạy qua, số lượng tàu chạy trong từng múi giờ cố định, mức ồn tương đương đã tính 
và sử dụng để đánh giá so với các tiêu chuẩn mục tiêu sơ bộ. Trường hợp vượt quá tiêu 
chuẩn mục tiêu này thì cần phải cân nhắc lại việc bố trí tường cách âm. Hình 5.2.8 thể 
hiện quy trình cơ bản về ước tính và đánh giá sơ bộ tác động từ tiếng ồn trong nghiên 
cứu thí điểm này. 

 

 

 

 

 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Xác định tình trạng hạ tầng, 
mặt đường, điểm tiếp nhận 

tiếng ồn 

Xác định điều kiện  
chạy tàu

Xác định điều kiện 
(vị trí, công suất)  

của nguồn gây tiếng ồn

Tính to án mức ồn cực đại 
(LAmax) 

Tính to án mức ồn cực đại 
(LAmax) từ mỗi nguồn gây 

tiếng ồn  
(LP, LA, LR, LS)

Tính toán mức phơi nhiễm 
tiếng ồn (LAE) 

Tính toán mức ồn tương 
đương (LAeq) 

Đánh giá 

Giảm xung nhiễu do có 
tường cách âm 

(LP, LA, LRS)

Thời gian tàu chạy qua 

Số tàu chạy qua  
trong mỗi múi giờ

Chỉ tiêu đặt ra

Trường hợp kết quả tính toán vượt quá chỉ 
tiêu đặt ra, cân nhắc bố trí tường cách âm

Hình 5.2.8   Sơ đồ quy trình ƣớc tính và đánh giá sơ bộ tác động từ tiếng ồn 
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(3)  Các điều kiện về chạy tàu 

5.37 Do nŁm khai th§c ņSCT trong nghi°n cֵu n¨y ĽҼ֯c giӶ Ľ֗nh l¨ nŁm 2030 n°n 
nghi°n cֵu th² ĽiԜm cȈng sֹ dֱng nŁm n¨y l¨m trҼ֩ng h֯p cҺ bӶn. Tuy nhi°n, do c· tӺn 
suӸt chӴy t¨u c· thԜ tŁng trong tҼҺng lai, c§c trҼ֩ng h֯p nŁm 2035 v¨ 2040 cȈng ĽҼ֯c 
§p dֱng ĽԜ tham khӶo. BӶng 5.2.4 thԜ hi֓n nhֻng ĽiԚu ki֓n cho hoӴt Ľ֥ng chӴy t¨u, 
trong Ľ· th֩i gian vԀn h¨nh giӶ Ľ֗nh l¨ tַ 6:00 t֧i 24:00. 

Bảng 5.2.4   Những điều kiện về chạy tàu 

Đoạn Năm Số tàu Tốc độ chạy 
Số toa/ 

Chiều dài tàu 

Đoạn phía Bắc 
(Ngọc Hồi – Vinh) 

2030 (cơ sở) 69 đôi tàu (138) 

320km/h 
10 toa/ 

tổng chiều dài 250m  

2035 87 đôi tàu (174) 

2040 111 đôi tàu (222) 

Đoạn phía Nam 
(Thủ Thiêm – Nha Trang) 

2030 (cơ sở) 59 đôi tàu (118) 

2035 75 đôi tàu (150) 

2040 96 đôi tàu (192) 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA. 

(4) Hạ tầng, nền đƣờng ray và điểm tiếp nhận tiếng ồn 

5.38 Nhֻng ĽiԚu ki֓n giӶ Ľ֗nh vԚ hӴ tӺng, ĽҼ֩ng ray v¨ ĽiԜm tiԒp nhԀn tiԒng ֟n ĽҼ֯c 
thԜ hi֓n trong BӶng 5.2.5.   

Bảng 5.2.5   Điều kiện về hạ tầng, nền đƣờng và điểm tiếp nhận tiếng ồn 

Mục Điều kiện giả định 

Mặt đường ray 
Đoạn cầu cạn: nền bản bê tông 
Đoạn nền đắp: nền đá ba lát 

Chiều rộng mặt đường ray 11,3 m 

Cự ly giữa hai tim đường 4,3 m 

Chiều cao mặt ray (RL) 
Đoạn cầu cạn: 10m từ mặt đất (RL = mặt nền + 0,5m) 
Đoạn nền đắp: 5m từ mặt đất (RL = mặt nền + 0,5m) 

Điểm nhận ồn 

Đoạn cầu cạn 

Các điểm nhận ồn là 8,5m, 12,5m, 25,0m và 50,0m từ tim đường (đường gần nhất 
phía điểm nhận tiếng ồn) 
1,2m từ mặt đất (bổ sung điểm cho mặt ray = 10m đối với đoạn cầu cạn do dọc cầu 
này có thể có một số công trình cao tầng) 

Đoạn nền đắp 
Các điểm nhận ồn là 10,25m, 12,5m, 25,0m và 50,0m từ tim đường (đường gần 
nhất phía điểm nhận ồn) 
1,2m từ mặt đất  

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA.   

(5) Điều kiện về nguồn gây tiếng ồn 

5.39 Tƣơng thích với phƣơng tiện đƣờng sắt: MԊc d½ phҼҺng ti֓n thԒ h֓ E5 l¨ loӴi 
ĽҼ֯c giӶ Ľ֗nh §p dֱng cho ņSCT ֫ Vi֓t Nam trong nghi°n cֵu n¨y, nhҼng c¹ng suӸt cֳa 
thԒ h֓ E5 lӴi chҼa ĽҼ֯c tiԒt l֥. Do Ľ·, vi֓c t²nh to§n phӶi dֽa v¨o thԒ h֓ E2. Theo m֥t 
t¨i li֓u vԚ giӶm Ľ֥ ֟n tַ phҼҺng ti°n ņSCT, Ľ« kԒt luԀn rԄng thԒ h֓ E5 c· thԜ giӶm mֵc 
֟n khoӶng 4,5 dB so v֧i thԒ h֓ E2 (xem c§c h³nh 5.2.9 v¨ 5.2.10). Do Ľ· c· thԜ lӸy kԒt 
quӶ t²nh to§n v֧i thԒ h֓ t¨u E2 r֟i trַ Ľi 4,5 dB. 
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Hình 5.2.9   Độ ồn đỉnh giữa 2 toa (toa 1 và toa 2) 

sử dụng dàn mic 
1) 2) 

Hình 5.2.10   Mức áp lực âm thanh thang độ A sử 
dụng vi âm đa hƣớng 

1) 3) 
Chú thích: 
1) Fastech 360 là tên đặt cho đôi tàu cao tốc thử nghiệm trước đây của Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) để thử nghiệm công nghệ cho 

phương tiện Shinkansen thế hệ kế tiếp. Tên này là viết tắt cho cụm từ “Fast, Technology, và 360 km/h (360 km/h/224 mph)” là tốc độ chạy tàu mục tiêu 
để sản xuất tàu với công nghệ mới. Tốc độ tới 405 km/h (251,7 mph) đã được đặt làm mục tiêu khi thử về hiệu suất. [1] Kết quả thử nghiệm sử dụng 
các tàu này đã được đưa vào tàu thế hệ E5 và E6, đi vào khai thác thương mại từ năm 2011, và đã chạy được ở tốc độ 320 km/h (198,8 mph). 

2) Dàn thiết bị vi âm là một bộ gồm các mic đã định hướng bố trí trong phạm vi không gian cụ thể và có nối với máy tính để ghi tín hiệu, diễn giải kết quả 
sang dạng dễ hiểu. 

3) Mic không định hướng là dạng hình cầu trong không gian 3 chiều, nhạy cảm về áp lực nên có độ đáp ứng tần số thấp rất ổn định. 
Nguồn: “Giảm tiếng ồn từ tàu cao tốc Shinkansen” (Kurita, 2012). 
  

5.40 Các biện pháp môi trƣờng đối với phƣơng tiện ĐSCT: Để thiết lập mức công 
suất phục vụ tính toán, do đã trừ đi 4,5 dB(A) từ mức công suất của phương tiện đường 
sắt thế hệ E2, Đoàn nghiên cứu giả định các biện pháp giảm nhẹ đối với phương tiện 
đường sắt sau sẽ được triển khai: vuốt thuôn đầu tàu, mài nhẵn thân toa, sử dụng cần lấy 
điện độ ồn thấp, giảm số lượng cần lấy điện, bọc kín phần nối các toa v.v. 

(6) Tính toán mức ồn cực đại 

5.41 Hƣớng thực hiện: Độ ồn cực đại được tính toán theo nguồn gây tiếng ồn, ví dụ 
như ồn do cần lấy điện trong hệ thống tiếp điện hiện tại gây ra (ồn khí động học, tiến ồn 
tương tác, tiếng ồn đánh lửa), tiếng ồn tương tác từ phần trên của thân toa, tiếng ồn từ 
phần dưới của thân xe (tiếng bánh lăn, tiếng gầm rung, tiếng ồn khí động học), và tiếng 
ồn từ hạ tầng. Mức ồn cực đại cho bốn nguồn gây tiếng ồn được thể hiện như sau:

 Tiếng ồn do cần lấy điện gây ra  LP 

 Tiếng ồn từ phần thân trên của toa LA  

 Tiếng ồn từ phần thân dưới của toa LR 

 Tiếng ồn từ hạ tầng   LS 

Mức ồn cực đại (mức áp lực âm thanh thang độ S) L (P) tại điểm đánh giá P được tính 
bằng cách cộng giá trị decibel của bốn nguồn gây ồn như sau:  

)10101010log(10)( 10/10/10/10/ SRAP LLLLPL   

5.42 Tiếng ồn do cần lấy điện gây ra: đây là nguồn phát ồn đa hướng tại hai điểm. 
Nguồn ồn này có độ cao 5m tính từ mặt ray, tính theo chiều dọc vuông góc với điểm tim 
đường. Hai nguồn ồn được bố trí cho từng điểm tiếp xúc với cần lấy điện, sao cho một 
trong hai nguồn này đi trực tiếp qua điểm đánh giá đã bố trí (xem Hình 5.2.11). Do đó 
mức ồn Lp (P) tại điểm đánh giá P được tính như sau: 

Thế hệ E3 (đang hoạt động)
Thế hệ E2 (đang hoạt động) Thế hệ E3 + E2 (đang hoạt động)

Thế hệ E2 (đang hoạt động)
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Trong đó: 

PWLP (V): Công suất âm (dB) do một cần lấy điện gây ra 
PWLP (V) = PWLP (V320) + 60 log (V/320) 
PWLP (V320): Công suất âm (dB) cho tốc độ 320km/h 
V: Vận tốc chạy tàu (km/h) 
rp: Cự ly giữa nguồn gây tiếng ồn và điểm đánh giá (m) 
X: Cự ly giữa hai nguồn ồn  
ΔLP Mức giảm ồn nhờ bọc cần lấy điện và bố trí tường cách âm (dB) 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA.  

Hình 5.2.11   Nguồn gây ồn và điểm đánh giá tiếng ồn từ cần lấy điện

5.43 Tiếng ồn từ phần trên thân toa: Tiếng ồn này cũng phát theo mọi hướng theo 
suốt chiều dài nguồn gây ồn. Nguồn gây ồn là ở phần phía trên (vai) của toa tàu như thể 
hiện trong Hình 5.2.12. Có thể coi mức ồn tỷ lệ thuận với chiều dài của tàu, do đó mức ồn 
nằm trong hàm số về chiều dài tàu. Mức ồn Ls (P) tại điểm đánh giá P được tính theo 
công thức sau đây. 

A
AA

AA L
r
l

r
VPWLPL 








 

2
tan2log108)()( 1  

Trong đó: 

PWLA (V): Công suất âm (dB) hình thành từ 1m chiều dài nguồn gây ồn 
PWLA (V) = PWLA (V320) + 60 log (V/320) 
PWLA (V320): Công suất âm thanh (dB) ở tốc độ 320 km/h 
V: Vận tốc chạy tàu (km/h) 
rA: Cự ly giữa nguồn ồn và điểm đánh giá (m) 

l : Chiều dài tàu (m)  
ΔLA: Mức giảm ồn nhờ có tường cách âm (dB) 

rp’:  chiếu sang rp

H
ướ

ng
 tà

u

Điểm đánh  giá P

Điểm đánh giá P

(a) Mặt chiếu ngang

(b) Hình chiếu cắt ngang

Nguồn ồn

Tim đường
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Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA.   

Hình 5.2.12   Nguồn âm và điểm đo về tiếng ồn từ phần trên thân toa

5.44 Tiếng ồn từ phần dƣới thân toa: Tiếng ồn này được coi là đa hướng theo chiều 
dài nguồn ồn. Nguồn ồn bắt đầu từ đỉnh của ray ngoài (đường gần nhất tới điểm tiếp 
nhận ồn), như thể hiện trong Hình 5.2.13. Tiếng ồn này tỷ lệ thuận với chiều dài của tàu 
nên mức ồn có trong hàm số về chiều dài tàu. Mức ồn đạt cực đại khi tâm của tàu đi qua 
trực tiếp điểm đánh giá. Do đó mức ồn LR (P) tại điểm đánh giá P được tính theo công 
thức sau: 
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Trong đó: 

PWLR (V): Công suất âm (dB) hình thành từ 1m chiều dài nguồn gây ồn 
PWLR (V) = PWLR (V320) + 20 log (V/320) 
PWLR (V320): Công suất âm (dB) ở tốc độ 320 km/h 
V: Vận tốc chạy tàu (km/h) 
rR :Cự ly giữa nguồn ồn và điểm đo (m) 

l : Chiều dài tàu (m)  
ΔLR: Mức giảm ồn nhờ có tường cách âm (dB) 

 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA.   

Hình 5.2.13   Nguồn âm và điểm đo về tiếng ồn từ phần dƣới của thân toa

Tim đường

Nguồn ồn
Toa xe

Điểm đo P

Toa xe

Nguồn ồn
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5.45 Tiếng ồn từ hạ tầng: Tiếng ồn này đa hướng theo chiều dài của nguồn gây ồn. 
Một trong các nguồn gây ồn (S1) là tâm phía bên dưới của hạ tầng (cầu cạn) và điểm thứ 
hai (S2) cũng được xác định (điểm ảo, nằm dưới đất, phản chiếu nguồn thứ nhất là S1) 
sao cho tiếng vọng từ đất cũng được đưa vào tính toán (xem Hình 5.2.14). Cần lưu ý 
rằng cự ly tính tới mặt đất là như nhau đối với S1 và S2. Tổng tiếng ồn từ hạ tầng là giá trị 
cộng dồn của hai nguồn này. Do đó tiếng ồn LS (P) tại điểm đánh giá P được tính theo 
công thức như sau 

 10/10/ 21 1010log10)( SS LL
S PL   
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1

1
1 2
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Trong đó: 

PWLS (V): Công suất âm (dB) hình thành từ 1m chiều dài nguồn gây ồn 
PWLS (V) = PWLR (V320) + 20 log (V/320) 
PWLS (V320): Công suất âm (dB) ở tốc độ 320 km/h 
V: Vận tốc chạy tàu (km/h) 
rs1: Cự ly giữa nguồn ồn và điểm đo (m)  
rs2: Cự ly giữa nguồn ồn (bóng ảo phản chiếu nguồn gây ồn chính) và điểm đo (m) 

l : Chiều dài tàu (m)  

 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA.   

Hình 5.2.14   Nguồn âm và điểm đo về tiếng ồn từ hạ tầng

(7) Tính toán mức phơi nhiễm tiếng ồn 

5.46 Theo thông báo về “Hướng dẫn các biện pháp giảm tiếng ồn khi xây dựng mới 
hoặc cải tạo quy mô lớn đường sắt” (Cục Môi trường Nhật Bản trước đây, ngày 
20/12/1995), mức phơi nhiễm tiếng ồn (LAE) được tính toán gần chính xác từ mức ồn cực 
đại (LAmax) của một tàu chạy qua gây ra, như trong công thức sau:  

tLL AAE 1010logmax    

Trong đó: 

t: thời gian tàu đi qua (giây) 

Điểm đo P

Toa xe

Nguồn ồn S1

Nguồn ồn ảo phản chiếu, S2
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(8) Tính toán mức ồn tƣơng đƣơng 

5.47 Theo th¹ng b§o vԚ ñHҼ֧ng dӾn c§c bi֓n ph§p giӶm tiԒng ֟n khi x©y dֽng m֧i 
hoԊc cӶi tӴo quy m¹ l֧n ĽҼ֩ng sԂtò (Cֱc M¹i trҼ֩ng NhԀt BӶn trҼ֧c Ľ©y, ng¨y 
20/12/1995), mֵc ֟n tҼҺng ĽҼҺng (LAeq) ĽҼ֯c t²nh tַ mֵc phҺi nhi֑m tiԒng ֟n (LAE) v¨ 
s֝ t¨u chӴy trong m¼i gi֩ (ban ng¨y hoԊc ban Ľ°m), nhҼ trong c¹ng thֵc sau; 

















 



TL
n

i

L

Aeq
AEi /10log10

1

10/
10  

Trong Ľ·: 

LAEi: LAE t¨u thֵ ith chӴy qua trong m¼i gi֩ T 
n: s֝ t¨u chӴy qua trong m֣i m¼i gi֩ 
T: ban ng¨y: 7h00 t֧i 22h00 (54.000 gi©y), ban Ľ°m: 22h00 t֧i 7h00 (32.400 gi©y) 

(9) Tính toán mức giảm nhiễu xạ nhờ tƣờng cách âm 

5.48 TrҼ֩ng h֯p kԒt quӶ t²nh to§n mֵc ֟n tҼҺng ĽҼҺng vҼ֯t qu§ ch֕ ti°u ĽԚ ra th³ 
cӺn c©n nhԂc b֝ tr² tҼ֩ng c§ch ©m. Mֵc giӶm nhi֑u xӴ nh֩ tҼ֩ng c§ch ©m Ľ« ĽҼ֯c t²nh 
to§n cho tַng ngu֟n ph§t ֟n, trַ hӴ tӺng. CŁn cֵ v¨o Ľ·, Ľ« t²nh to§n mֵc ֟n cֽc ĽӴi 
theo ngu֟n ֟n, sau Ľ· c֥ng d֟n nhҼ Ľ« tr³nh b¨y ֫ tr°n. Khi t²nh to§n vԚ mֵc suy giӶm 
nhi֑u xӴ, chҼa t²nh t֧i vi֓c sֹ dֱng vԀt li֓u c§ch ©m hay h³nh dӴng ĽԊc bi֓t ph²a Ľ֕nh 
tҼ֩ng c§ch ©m v² dֱ nhҼ h³nh chֻ L ngҼ֯c. 

(10) Kết quả ƣớc tính và đánh giá sơ bộ về tác động từ tiếng ồn 

5.49 Theo kԒt quӶ Ҽ֧c t²nh sҺ b֥, v֧i trҼ֩ng h֯p khai th§c ņSCT nŁm 2030, mֵc ֟n 
tӴi ĽiԜm c§ch mԊt ĽӸt 1,2m cho cӶ c§c ĽoӴn nԚn ĽԂp hay d½ng cӺu cӴn ĽԚu ֫ mֵc chӸp 
nhԀn ĽҼ֯c, nhҼ thԜ hi֓n trong c§c bӶng 5.2.6 v¨ 5.2.7. Tuy nhi°n mֵc ֟n ֫ ĽiԜm c§ch 
mԊt ĽӸt 10m lӴi vҼ֯t qu§ ch֕ ti°u tӴm th֩i Ľ« ĽԊt ra (60dB(A) v¨o ban ng¨y, 55dB(A) v¨o 
ban Ľ°m) v֧i ĽoӴn d½ng cӺu cӴn.  Vi֓c n¨y c· thԜ giӶi quyԒt bԄng c§ch b֝ tr² tҼ֩ng c§ch 
©m c· chiԚu cao 1m. C¸n Ľ֝i v֧i c§c trҼ֩ng h֯p khai th§c ņSCT v¨o nŁm 2035 hay 
2040 th³ mֵc ֟n t²nh ĽҼ֯c cho ĽiԜm c§ch mԊt ĽӸt 10m thu֥c c§c ĽoӴn d½ng cӺu cӴn vӾn 
hҺi cao hҺn so v֧i ch֕ ti°u tӴm th֩i ĽԊt ra, ngay cӶ sau khi Ľ« giӶ Ľ֗nh b֝ tr² tҼ֩ng c§ch 
©m cao 1m. Do Ľ·, cӺn c· th°m c§c bi֓n ph§p giӶm nhԌ kh§c, t½y theo ĽiԚu ki֓n thֽc tԒ. 
Nhֻng ĽoӴn cӺn c· tҼ֩ng c§ch ©m cȈng Ľ« t²nh to§n theo kԒt quӶ trong phӺn tiԒp theo 
Ľ֝i v֧i trҼ֩ng h֯p khai th§c ņSCT nŁm 2030.   
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Bảng 5.2.6   Kết quả cho đoạn phía Bắc (đơn vị: dB(A)) 

Năm 
Kết cấu  
hạ tầng 

Sử dụng tường 
cách âm  

Ban ngày (6h – 21h) 
Mức chỉ tiêu tạm thời là 60dB(A) 

Ban đêm (21h – 24h) 
Mức chỉ tiêu tạm thời là 55dB(A) 

Điểm 
nhận ồn 

TCA 8,50m 10,25m 12,50m 25,00m 50,00m 8,50m 10,25m 12,50m 25,00m 50,00m 

2030 

Nền đắp 
1,2m Không - 56 56 54 52 - 49 49 48 45 

1,2m Có - 54 53 52 49 - 47 47 45 43 

Cầu cạn 

1,2m Không 52 - 53 54 53 45 - 46 47 46 

10m Không 64 - 61 59 55 58 - 54 53 48 

1,2m Có 51 - 52 51 50 44 - 45 44 43 

10m Có 60 - 59 56 53 54 - 52 50 46 

2035 

Nền đắp 
1,2m Không - 57 57 55 53 - 50 50 48 46 

1,2m Có - 55 54 53 50 - 48 47 46 43 

Cầu cạn 

1,2m Không 53 - 54 55 54 46 - 47 48 47 

10m Không 65 - 62 60 56 58 - 54 53 49 

1,2m Có 52 - 53 52 51 45 - 46 45 44 

10m Có 61 - 60 57 54 54 - 53 50 46 

2040 

Nền đắp 
1,2m Không - 58 58 56 54 - 51 51 50 47 

1,2m Có - 56 55 54 51 - 49 49 47 45 

Cầu cạn 

1,2m Không 54 - 55 56 55 47 - 48 49 48 

10m Không 66 - 63 61 57 60 - 56 55 50 

1,2m Có 53 - 54 53 52 46 - 47 47 46 

10m Có 62 - 61 58 55 56 - 55 52 48 

Chú thích: TCA = Tường cách âm.  Đối với các đoạn cầu cạn, điểm tiếp nhận ồn là cả 1,2m và 10m tính từ mặt đất. Đã áp đưa TCA 1,0m vào để tính toán.   
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA. 

Bảng 5.2.7   Kết quả cho đoạn phía Nam (đơn vị: dB(A)) 

Năm 
Kết cấu  
hạ tầng 

Sử dụng tường 
cách âm  

Ban ngày (6h – 21h) 
Mức chỉ tiêu tạm thời là 60dB(A) 

Ban đêm (21h – 24h) 
Mức chỉ tiêu tạm thời là 55dB(A) 

Điểm 
nhận ồn 

TCA 8,50m 10,25m 12,50m 25,00m 50,00m 8,50m 10,25m 12,50m 25,00m 50,00m 

2030 

Nền đắp 
1,2m Không - 56 55 54 52 - 45 45 44 41 

1,2m Có - 54 53 52 49 - 43 43 41 38 

Cầu cạn 

1,2m Không 51 - 53 53 52 41 - 42 43 42 

10m Không 64 - 60 59 54 53 - 50 48 44 

1,2m Có 50 - 51 51 50 40 - 41 40 39 

10m Có 60 - 59 56 52 49 - 48 45 42 

2035 

Nền đắp 
1,2m Không - 57 56 55 52 - 46 46 45 42 

1,2m Có - 54 54 53 50 - 44 44 43 40 

Cầu cạn 

1,2m Không 52 - 54 54 53 42 - 43 44 43 

10m Không 65 - 61 60 55 55 - 51 50 45 

1,2m Có 51 - 52 52 51 41 - 42 42 40 

10m Có 61 - 60 57 53 51 - 49 47 43 

2040 

Nền đắp 
1,2m Không - 57 57 56 53 - 50 50 48 46 

1,2m Có - 55 55 54 51 - 46 47 46 43 

Cầu cạn 

1,2m Không 53 - 54 55 54 46 - 47 48 47 

10m Không 66 - 62 61 56 58 - 54 53 49 

1,2m Có 52 - 53 53 52 45 - 46 45 44 

10m Có 62 - 61 58 54 54 - 53 50 46 

Chú thích: TCA = Tường cách âm.  Đối với các đoạn cầu cạn, điểm tiếp nhận ồn là cả 1,2m và 10m tính từ mặt đất. Đã áp đưa TCA 1,0m vào để tính toán.   
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA.   
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(11)  Tƣờng cách âm cần có 

5.50 VԚ nguy°n tԂc, tҼ֩ng c§ch ©m cao 1m Ľ« ĽҼ֯c giӶ Ľ֗nh l¨ c· cho c§c ĽoӴn cӺu 
cӴn trong trҼ֩ng h֯p khai th§c ņSCT nŁm 2030. Tuy nhi°n, kh¹ng b֝ tr² tҼ֩ng cho c§c 
ĽoӴn sau: giao giֻa cӺu vҼ֯t s¹ng v¨ ĽҼ֩ng b֥, c§c ĽoӴn kh¹ng c· c¹ng tr³nh n¨o b֗ 
Ӷnh hҼ֫ng tr°n hҼ֧ng tuyԒn. ņ֝i v֧i c§c ĽoӴn nh¨ ga, tӸt cӶ c§c ga ï trַ ga ĽӺu cu֝i l¨ 
H¨ N֥i v¨ TpHCM nҺi c· khӶ nŁng c· t¨u chӴy qua (v² dֱ nhҼ t¨u t֝c h¨nh), n°n Ľ« b֝ 
tr² tҼ֩ng c§ch ©m trong t²nh to§n. 

5.51 ņԜ x§c Ľ֗nh ĽҼ֯c chiԚu d¨i cӺn thiԒt cho tҼ֩ng c§ch ©m, Ľ« phӶi kiԜm tra xem c· 
c¹ng tr³nh b֗ Ӷnh hҼ֫ng tiԚm t¨ng hay kh¹ng (100m t²nh tַ ch֕ gi֧i) cho c§c ĽoӴn 500m 
tr°n hҼ֧ng tuyԒn. ņ֝i v֧i c§c ĽoӴn nh¨ ga, do kԒt cӸu nh¨ ga Ľ·ng vai tr¸ l¨ tҼ֩ng c§ch 
©m, n°n Ľ« trַ Ľi 300m chiԚu d¨i s©n ga d¨i 260m + 20m m֣i b°n) tַ chiԚu d¨i ĽԚ xuӸt 
cֳa tҼ֩ng c§ch ©m. KԒt quӶ t²nh to§n ĽҼ֯c thԜ hi֓n trong BӶng 5.2.8 cho trҼ֩ng h֯p cҺ 
s֫ l¨ khai th§c ņSCT nŁm 2030. 

Bảng 5.2.8   Các đoạn sơ bộ sẽ cần có tƣờng cách âm nếu khai thác ĐSCT năm 2030 

Bắc Lý trình (km) Tổng dài (m) 

1 Ga Ngọc Hồi 0 

2 00-45 18.745 

3 Ga Phủ Lý 350 

4 45-66 11.104 

5 Ga Nam Định 350 

6 67-103 18.481 

7 Ga Ninh Bình 0 

8 103-154 13.166 

9 Ga Thanh Hóa 700 

10 154-283 29.404 

11 Ga Vinh 520 

Tổng đoạn phía Bắc 92.820 

Nam Lý trình (km) Tổng dài (m) 

1 Ga Thủ Thiêm 0 

2 00-36 16.000 

3 Ga Long Thành 0 

4 36-153 10.115 

5 Ga Phan Thiết 350 

6 153-220 8.955 

7 Ga Tuy Phong 0 

8 220-283 1.970 

9 Ga Tháp Chàm 350 

10 283-362 3.665 

11 Ga Nha Trang 520 

12 363-366 2.490 

Tổng đoạn phía Nam 44.415 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA.   



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 
BÁO CÁO CUỐI KỲ 

Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

5-23 

5.3 Nghiên cứu sơ bộ về rung chấn của đƣờng sắt cao tốc 

1) Tiêu chuẩn về rung chấn 

5.52 Gi§ tr֗ quy chuӼn rung chӸn cֳa t¨u Shikansen NhԀt BӶn l¨ 70dB theo quy Ľ֗nh 
trong ñC§c bi֓n ph§p cӸp b§ch cӺn thiԒt ĽԜ giӶm rung chӸn tַ t¨u Shinkansen nhԄm bӶo 
v֓ m¹i trҼ֩ngò (Cֱc M¹i trҼ֩ng NhԀt BӶn, 12/3/1976). Theo quy Ľ֗nh n¨y, vi֓c Ľo ĽӴc 
rung chӸn sԐ ĽҼ֯c thֽc hi֓n ngo¨i tr֩i tr°n mԊt ĽӸt cho 20 t¨u Shinkansen li°n tֱc chӴy 
qua theo cӶ hai hҼ֧ng; sau Ľ· ghi nhԀn gi§ tr֗ cao nhӸt cֳa tַng t¨u Ľi qua. Tr°n cҺ s֫ 
Ľ· sԐ Ľ§nh gi§ bԄng c§ch lӸy gi§ tr֗ trung b³nh cֳa nֹa gi§ tr֗ cao hҺn. VԚ cֽ ly t֧i tim 
ĽҼ֩ng, khoӶng c§ch khuyԒn ngh֗ l¨ 12,5m. 

5.53 C§c gi§ tr֗ ti°u chuӼn vԚ rung chӸn cֳa Vi֓t Nam, kh¹ng ch֕ §p dֱng cho ĽҼ֩ng 
sԂt, theo QCVN 27:2010/BTNMT ĽҼ֯c thԜ hi֓n trong BӶng 5.3.1. 

Bảng 5.3.1   Giá trị tiêu chuẩn về rung chấn của Việt Nam 

Bảng 1 – Mức độ rung chấn cực đại cho phép trong các hoạt động xây dựng 

No Khu vực Thời gian diễn ra hoạt động Mức độ rung chấn cho phép (dB) 
1 

Khu vực đặc biệt 
6.00 – 18.00 75 

18 .00 – 6.00 Mức cơ sở 

2 
Khu vực bình thường 

6 .00 – 21.00 75 

21.00 – 6.00 Mức cơ sở 

Bảng 2 – Mức độ rung chấn cực đại cho phép trong các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ 

No Khu vực 
Khu vực đặc biệt 

Thời gian diễn ra hoạt động và mức độ rung chấn cho phép (dB) 
6 .00 – 21.00 21.00 – 6.00 

1  60 55 

2 Khu vực bình thường 70 60 

Quy định này được áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có thể phát sinh các rung chấn ảnh 
hưởng đến khu vực sinh sống và làm việc trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 
Những khu vực đặc biệt là các khu nằm trong phạm vi các công trình y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, nhà văn hóa xã, 

chùa, và các khu vực khác.  
Khu vực bình thường bao gồm khu dân cư, các khách sạn, văn phòng, cơ quan, nhà hàng riêng biệt, v.v. 
Mức cơ sở là mức độ rung chấn đo được khi không có các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng diễn ra tại khu 
vực đang được đánh giá.  
Rung chấn do hoạt động xây dựng không được vượt quá quy chuẩn trong bảng 1. 
Các rung chấn do các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ không được vượt quá quy chuẩn trong Bảng 2. 
Mức độ rung chấn quy định trong Bảng 1và 2 là: 
1) Mức độ đo được định kỳ, 
2) Mức độ trung bình của các giá trị rung chấn cực đại đo định kỳ hoặc ngẫu nhiên, 
3) Mức độ trung bình của 10 giá trị đo được cách nhau trong 5 giây hoặc mức độ trung bình của 10 giá trị (L10) đo ngẫu nhiên. 
Mức độ Gia tốc rung chấn, dB  55 60 65 70 75 

Gia tốc rung chấn, m/s2 0,006 0,010 0,018 0,030 0,055 
Nguồn: QCVN 2:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về rung chấn 

5.54 Ngo¨i ra, Cֱc ņSVN cȈng Ľ« x©y dֽng ti°u chuӼn rung chӸn cho c§c tuyԒn 
ĽҼ֩ng sԂt theo TCCS 04:2009/VNRA, §p dֱng cho c§c rung chӸn do chӴy t¨u hay c§c 
dֽ §n x©y dֽng, n©ng cӸp/cӶi tӴo ĽҼ֩ng sԂt qu֝c gia g©y ra cho khu vֽc c¹ng c֥ng v¨ 
khu vֽc d©n cҼ. Mֵc rung chӸn cho ph®p do chӴy t¨u g©y ra ĽҼ֯c thԜ hi֓n trong BӶng 
5.3.2. Tuy nhi°n, c§c ti°u chuӼn n¨y ch֕ l¨ n֥i b֥ v¨ chҼa ĽҼ֯c B֥ TNMT ph° duy֓t n°n 
kh¹ng ĽҼ֯c §p dֱng chԊt chԐ v¨ c· thԜ kh¹ng §p dֱng trֽc tiԒp v֧i c§c dֽ §n ņSCT. 
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Bảng 5.3.2   Mức rung chấn cho phép do chạy tàu, Cục ĐSVN 

TT Khu vực 

Mức cho phép và  
khoảng thời gian áp dụng 

Chú thích 

06:00 – 18:00 18:00 – 06:00 

1 
Các khu vực cần có môi 
trường đặc biệt yên tĩnh 

60 55 Các mức gia tốc rung trong bảng này là: 
1) Mức đo được tại giao động ổn định 
2) Trung bình của các giá trị cực đại đo cho 

mỗi chu kỳ dao động hoặc liên tục, hoặc 
3) Giá trị trung bình của 10 giá trị lớn nhất 

trong số 100 giá trị đo mỗi 5 giây hoặc 
tương đương (L10) khi các dao động bất 
thường và đột ngột 

2 
Khu dân cư, khách sạn, nhà 
nghỉ, cơ quan hành chính, 
v.v. 

65 60 

3 
Khu dân cư xen kẽ khu vực 
sản xuất và thương mại 

70 65 

Nguồn: TCCS 04:2009/VNRA 

2) Xác lập mục tiêu tạm thời kiểm soát rung chấn đƣờng sắt 

5.55 Gi§ tr֗ ti°u chuӼn vԚ rung chӸn tַ ņSCT (Shinkansen) l¨ 70dB ï mֵc cֽc ĽӴi 
theo quy Ľ֗nh ֫ tr°n. ņ©y cȈng l¨ gi§ tr֗ cho khu vֽc b³nh thҼ֩ng v¨o ban ng¨y trong ti°u 
chuӼn rung chӸn ֫ Vi֓t Nam. Do Ľ·, mֵc ch֕ ti°u cho kiԜm so§t rung chӸn ĽҼ֩ng sԂt 
ĽҼ֯c ĽԚ xuӸt theo mֵc cֽc ĽӴi l¨ 70 dB. 

5.56 VԚ ĽiԜm Ľo, gi§ tr֗ quan trԂc kh§c nhau t½y v¨o cӸu tr¼c c¹ng tr³nh, do Ľ· ĽiԜm cҺ 
s֫ sԐ l¨ m֥t ĽiԜm quan trԂc ngo¨i tr֩i, tr°n mԊt ĽӸt, ֫ ranh gi֧i ch֕ gi֧i (m®p ĽҼ֩ng khi 
c· ĽҼ֩ng c¹ng vֱ). 

3) Các biện pháp giảm rung chấn đƣờng sắt 

5.57 TҼҺng tֽ nhҼ v֧i c§c bi֓n ph§p giӶm tiԒng ֟n cӺn phӶi thֽc hi֓n nhiԚu nh·m 
bi֓n ph§p, v² dֱ nh·m d¨nh cho phҼҺng ti֓n v¨ hӴ tӺng ĽҼ֩ng sԂt, nh·m d¨nh cho 
ĽҼ֩ng truyԚn dӾn rung chӸn, v¨/hoԊc nh·m d¨nh cho ĽiԜm tiԒp nhԀn rung chӸn. 

5.58 CȈng gi֝ng nhҼ v֧i tiԒng ֟n, c§c bi֓n ph§p Ľ֝i v֧i phҼҺng ti֓n v¨ hӴ tӺng l¨ 
quan tr֙ng v¨ cӺn thֽc hi֓n trҼ֧c ĽԜ giӶm t§c Ľ֥ng tַ rung chӸn. ֪ NhԀt BӶn, Ľ« c· 
nhiԚu bi֓n ph§p d¨nh cho cӶ phҼҺng ti֓n v¨ hӴ tӺng, §p dֱng tr°n thֽc ti֑n v֧i c§c 
tuyԒn t¨u Shinkansen. V² dֱ hi֓u quӶ cֳa vi֓c giӶm tr֙ng lҼ֯ng toa, giӶm tӶi tr֙ng trֱc 
tַ 16t xu֝ng 11t l¨ giӶm ĽҼ֯c 3dB (khi Ľ֡i tӶi tr֙ng trֱc tַ W1 sang W2 ⊿
L(dB)=20log10(w1/w2)). 

5.59 BӶng 5.3.3 sau Ľ©y t֡ng h֯p c§c bi֓n ph§p giӶm t§c Ľ֥ng rung chӸn tַ phҼҺng 
ti֓n v¨ hӴ tӺng ĽҼ֩ng sԂt, khuyԒn ngh֗ sֹ dֱng cho ņSCT ֫ Vi֓t Nam sau khi Ľ« c©n 
nhԂc hi֓u quӶ thu ĽҼ֯c v¨ chi ph². 
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Bảng 5.3.3   Các biện pháp giảm thiểu rung chấn đƣờng sắt 

Biện pháp giảm rung 
chấn 

Đặc điểm Ưu điểm Nhược điểm Khả năng ứng dụng 
Kết quả 

mong đợi Chi phí  

Về hạ 
tầng 

Lắp đế ray Giảm rung chấn bằng 
cách bố trí vật liệu 
đệm giữa ray và mặt 
đường. 

Có thể duy trì tác 
động giảm rung 
chấn  

Không có nhược 
điểm rõ rệt 

Có thể lắp đặt cùng 
khi lắp ray 

Trung 
bình 

Thuộc chi 
phí lắp đặt 
ray 

Sử dụng ray 
dài và khớp 
nối EJ 

Lực xung từ bánh xe 
giảm do không còn 
độ vênh 

Có thể giảm cả 
rung chấn và 
tiếng ồn 

Thao tác khi thay 
ray tương đối khó 

Cần kiến thức 
chuyên môn và thiết 
bị đặc biệt để hàn 
ray 

Lớn Thuộc chi 
phí dự án 

Bảo trì toàn 
diện đường 
ray, ví dụ 
như mài ray 

Điều chỉnh lớp mòn 
trên mặt ray ở những 
phần cao hơn mặt đất 
để giảm rung chấn 

Có thể lồng vào 
công tác bảo trì 
thường xuyên 

Hiệu quả chỉ trong 
thời gian vài tháng 
kể từ khi chỉnh ray 

Cần có thiết bị đặc 
biệt, kỹ năng tốt để 
nắn đường hoặc mài 
ray 

Trung 
bình 

Thuộc chi 
phí bảo trì 

Đối với 
toa xe 

Giảm tải 
trọng trục 

Khi giảm tải trọng 
trục thì lực xung ít 
hơn, từ đó giảm được 
rung chấn 

Không chỉ giảm 
được rung mà 
tăng được cả tuổi 
thọ của toa, 
đường ray 

Cần phải làm nhẹ 
toàn bộ đoàn tàu 

Do sau khi đi vào khai 

thác sẽ khó giảm nhẹ 
toàn bộ đoàn tàu nên 

biện pháp này cần 
cân nhắc từ giai đoạn 
quy hoạch và đặt 
hàng 

Lớn Khá lớn 
(thuộc chi 
phí mua 
trang thiết 
bị) 

Bảo trì toàn 
diện toa xe 

Bảo trì tốt tình trạng 
ban đầu của toa thì 
giảm được rung chấn 

Có thể lồng vào 
công tác bảo trì 
thường xuyên 

Phải điều chỉnh 
lịch chạy tàu để 
bảo trì 

Tương đối dễ dàng 
do thuộc công việc 
bảo trì thường xuyên 

Trung 
bình 

Thuộc chi 
phí bảo trì 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

5.60 BӶo tr³ to¨n di֓n ĽҼ֩ng ray l¨ c¹ng t§c cҺ bӶn ĽԜ kh¹ng nhֻng ĽӶm bӶo an to¨n 
v¨ chӴy t¨u cao t֝c °m §i, m¨ c¸n giӶm ĽҼ֯c t§c Ľ֥ng cֳa rung chӸn. 

5.61 Ngo¨i c§c bi֓n ph§p giӶm nhԌ khuyԒn ngh֗ n·i tr°n th³ c§c bi֓n ph§p vԚ ĽҼ֩ng 
ray, nhӸt l¨ c§c c§c c¹ng tr³nh hoԊc ĽoӴn Ľi tr°n cao, cȈng c· thԜ c©n nhԂc thֽc hi֓n nhҼ 
ĽԒ cho t¨ vԌt, thӶm Ľ§ ba l§t. HҺn nֻa, c§c c¹ng ngh֓ m֧i nhҼ l֟ng ĽԒ l¸ xo hay t¨ vԌt 
Ľ¨n h֟i cho ĽҼ֩ng ray cȈng c· thԜ ĽҼ֯c khuyԒn ngh֗ nԒu nhҼ cӺn c· kiԜm so§t chԊt chԐ 
hҺn, mԊc d½ c§c bi֓n ph§p n¨y rӸt t֝n k®m. 

5.62 VԚ bi֓n ph§p giӶm rung chӸn bԄng c§ch sֹ dֱng h¨o hay tҼ֩ng ch֝ng rung, vi֓c 
n¨y tҼҺng Ľ֝i kh· triԜn khai do c· c§c vӸn ĽԚ vԚ an to¨n Ľ֝i v֧i sֹ dֱng h¨o, do Ľ· cӺn 
c©n nhԂc cho tַng trҼ֩ng h֯p cֱ thԜ.  
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5.4  Nghiên cứu sơ bộ về sóng vi áp (ở cửa hầm) của Đƣờng sắt cao tốc 

1) Cơ chế hình thành sóng vi áp ở cửa hầm

5.63 Khi tàu chạy vào hầm với tốc độ cao, tác động âm thanh (chấn động không khí) 
xuất hiện ở cửa ra của hầm, sẽ làm rung cửa các ngôi nhà nằm trong khu vực xung 
quanh đầu đường hầm đó. Hiện tượng này gọi là “Don đường hầm”. Đây là một trong 
những tác động đặc trưng của đường sắt cao tốc, hình thành từ sóng vi áp ở cửa hầm có 
tần số từ vài Hz tới 20Hz. Hiện tượng này xảy ra khi có sóng nén từ cửa hầm vào, tạo 
thành xung và phát ra ngoài ở hình thái sóng áp lực hình xung, như trong Hình 5.4.1.  

 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 5.4.1 Cơ chế hình thành sóng vi áp trong hầm 

5.64 Việc hình thành sóng vi áp tùy thuộc rất nhiều yếu tố như tốc độ tàu, tiết diện mặt 
cắt ngang đường hầm, hình dạng toa tàu, chiều dài hầm, cấu trúc đường ray, hình dáng 
mũi tàu v.v.... 

2) Chỉ tiêu tạm thời về kiểm soát sóng vi áp 

5.65 Mặc dù không có quy chuẩn môi trường về sóng vi áp, nhưng các giá trị tiêu 
chuẩn của tàu Shinkansen được đề xuất là tiêu chuẩn xây lắp mái vòm cửa hầm để giảm 
tác động như ở Nhật Bản. Đơn vị của sóng đo được là Pascal (Pa) Giá trị quy chuẩn sử 
dụng cho Shinkansen ở Nhật là 50Pa cho vị trí cách cửa hầm 20m và 20Pa đối với vị trí 
gần các nhà dân nằm gần cửa ra của hầm. Nhìn chung, với mức 50 Pa thì không gây tác 
động gì ở cửa ra của hầm, và không có hiện tượng rung cửa sổ nếu dừng ở mức 20 Pa. 

5.66 Giá trị tiêu chuẩn để bảo vệ môi trường được tính sơ bộ là dưới 50Pa từ cửa ra 
của hầm tới khoảng cách 20m như giá trị tiêu chuẩn của tàu Shinkansen. Để đạt được 
giá trị này thì cần lắp đặt mái vòm cửa hầm. Tuy nhiên, cần tránh cho phép xây dựng nhà 
mới trong phạm vi 50m từ cửa hầm. 

3) Các biện pháp đề xuất giảm thiểu sóng vi áp 

5.67 Cường độ sóng vi áp tỷ lệ thuận với độ lớn của độ dốc áp lực mặt sóng cực đại 
sóng nén tới được đầu ra của hầm. Do đó, nguyên tắc cơ bản để giảm được sức ép của 
sóng vi áp trong hầm là giảm độ dốc áp lực mặt sóng của sóng nén tới được đầu ra của 
hầm. Nói cách khác, các biện pháp có thể áp dụng với hạ tầng (hầm) hay đối với toa xe. 

5.68 Với các tiêu chí như trên, Bảng 5.4.1 tổng hợp các biện pháp chính để giảm thiểu 
tác động của sóng vi áp, khuyến nghị áp dụng cho ĐSCT ở Việt Nam, sau khi đã cân 

Entry

Compression wave

Tunnel

Exit
Micro-pressure waveMicro-pressure waveSóng vi áp

Cửa ra

EntryEntryCửa vào Hầm

Sóng nén
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nhԂc l֯i ²ch thu ĽҼ֯c v¨ chi ph² b֛ ra. C§c h³nh tַ 5.4.1 t֧i 5.4.3 thԜ hi֓n v² dֱ vԚ tַng 
bi֓n ph§p khuyԒn ngh֗ n¨y. 

Bảng 5.4.1   Các biện pháp giảm tác động sóng vi áp  

Biện pháp Đặc điểm Ưu điểm Nhược điểm 
Khả năng  
ứng dụng 

Kết quả 
mong đợi 

Chi phí  
xây dựng 

Về hạ tầng Bố trí mái 
vòm cửa 
hầm 

Nếu bố trí mái 
vòm đệm ở cửa 
hầm thì có thể 
làm giảm được áp 
lực sóng khi tàu 
ra khỏi hầm 

Có thể duy trì 
được tác dụng 

Cần thử nghiệm 
mức độ giảm áp 
lực  

Cần bố trí công 
trình đệm này ở 
cả hai đầu hầm, 
trong trường hợp 
tuyến di chuyển 
khứ hồi 

Lớn Khá lớn 

Phương 
tiện đường 
sắt 

Kéo dài mũi 
tàu (hình đầu 
đạn) 

Với việc tránh 
gây sức ép đột 
ngột, có thể làm 
giảm đáng kể sự 
biến đổi về áp lực 

Có thể duy trì 
hiệu quả. 

Cần thử nghiệm 
để xác định được 
điều kiện không 
tạo ra áp lực 

Do sau khi đi 
vào khai thác sẽ 
khó có thể thay 
đổi hình dạng 
mũi tàu nên biện 
pháp này cần 
cân nhắc từ giai 
đoạn quy hoạch 
và đặt hàng 

Trung 
bình 

Tương đối 
thấp 
(thuộc chi 
phí mua 
trang thiết 
bị)  

Làm thuôn 
hình dạng 
đầu tàu 

Với việc tránh 
gây sức ép đột 
ngột, có thể làm 
giảm đáng kể sự 
biến đổi về áp lực 

Có thể duy trì 
hiệu quả 

Cần thử nghiệm 
để xác định được 
điều kiện không 
tạo ra áp lực 

Do sau khi đi 
vào khai thác sẽ 
khó có thể thay 
đổi hình dạng 
mũi tàu nên biện 
pháp này cần 
cân nhắc từ giai 
đoạn quy hoạch 
và đặt hàng 

Trung 
bình 

Tương đối 
thấp 
(thuộc chi 
phí mua 
trang thiết 
bị)  

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

(1) Về hạ tầng 

 

 Đặc điểm: NԒu b֝ tr² m§i v¸m Ľ֓m ֫ cֹa hӺm th³ c· thԜ l¨m giӶm ĽҼ֯c §p lֽc 
s·ng khi t¨u ra kh֛i hӺm 

 Ƣu điểm: C· thԜ duy tr³ ĽҼ֯c hi֓u quӶ 
 Nhƣợc điểm: CӺn thֹ nghi֓m vԚ mֵc Ľ֥ giӶm §p lֽc 
 Khả năng  ứng dụng: CӺn b֝ tr² c¹ng tr³nh Ľ֓m n¨y ֫ cӶ hai ĽӺu hӺm, trong 
trҼ֩ng h֯p tuyԒn di chuyԜn khֵ h֟i 

 Hiệu quả mong muốn: L֧n 
 Chi phí: Kh§ l֧n 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA (Ảnh lấy từ Internet)  

Hình 5.4.1   Ví dụ bố trí mái vòm cửa hầm 
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(2) Phƣơng tiện đƣờng sắt 

 

 Đặc điểm: V֧i vi֓c tr§nh g©y sֵc ®p Ľ֥t ng֥t, c· thԜ l¨m giӶm Ľ§ng kԜ sֽ biԒn 
Ľ֡i vԚ §p lֽc 

 Ƣu điểm: C· thԜ duy tr³ hi֓u quӶ.  . 
 Nhƣợc điểm: CӺn thֹ nghi֓m ĽԜ x§c Ľ֗nh ĽҼ֯c ĽiԚu ki֓n kh¹ng tӴo ra §p lֽc. 
 Khả năng ứng dụng: Do sau khi Ľi v¨o khai th§c sԐ kh· c· thԜ thay Ľ֡i h³nh 
dӴng mȈi t¨u n°n bi֓n ph§p n¨y cӺn c©n nhԂc tַ giai ĽoӴn quy hoӴch v¨ ĽԊt 
h¨ng. 

 Kết quả mong muốn: Trung b³nh 

 Chi phí xây dựng: TҼҺng Ľ֝i thӸp (thu֥c chi ph² mua trang thiԒt b֗) 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

Hình 5.4.2   Kéo dài mũi tàu (hình đầu đạn) 

 

 Đặc điểm: V֧i vi֓c tr§nh g©y sֵc ®p Ľ֥t ng֥t, c· thԜ l¨m giӶm Ľ§ng kԜ sֽ biԒn 
Ľ֡i vԚ §p lֽc 

 Ƣu điểm: C· thԜ duy tr³ hi֓u quӶ.  . 
 Nhƣợc điểm: CӺn thֹ nghi֓m ĽԜ x§c Ľ֗nh ĽҼ֯c ĽiԚu ki֓n kh¹ng tӴo ra §p lֽc. 
 Khả năng ứng dụng: Do sau khi Ľi v¨o khai th§c sԐ kh· c· thԜ thay Ľ֡i h³nh 
dӴng mȈi t¨u n°n bi֓n ph§p n¨y cӺn c©n nhԂc tַ giai ĽoӴn quy hoӴch v¨ ĽԊt 
h¨ng. 

 Kết quả mong muốn: Trung b³nh 

 Chi phí xây dựng: TҼҺng Ľ֝i thӸp (thu֥c chi ph² mua trang thiԒt b֗) 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

Hình 5.4.3   Vuốt thuôn hình dáng mũi tàu 
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5.69 B°n cӴnh c§c bi֓n ph§p tr°n, sֹ dֱng ĽҼ֩ng Ľ§ ba l§t c· thԜ giӶm ĽҼ֯c t§c 
Ľ֥ng cֳa s·ng vi §p, nhҼng kh¹ng khuyԒn ngh֗ trong nghi°n cֵu n¨y do kh· khŁn vԚ bӶo 
tr³.  Vi֓c m֫ r֥ng tiԒt di֓n hӺm v¨ sֹ dֱng c§c nh§nh (cֹa th¹ng nghi°ng, cֹa th¹ng 
Ľֵng) cȈng kh¹ng ĽҼ֯c khuyԒn ngh֗ trong nghi°n cֵu n¨y do l¨m tŁng chi ph² x©y 
dֽng.1 Tuy nhi°n, theo kԒt quӶ m֥t s֝ khӶo s§t gӺn Ľ©y th³ thӸy rԄng s·ng vi §p c· thԜ 
giӶm ĽҼ֯c nԒu cho phun sҼҺng trong hӺm. 

5.70 ņ֝i v֧i toa xe, phӺn ĽӺu toa ĽҼ֯c k®o d¨i h³nh ĽӺu ĽӴn, Ľ֟ng th֩i vi֓c t֝i Ҽu 
h·a h³nh dӴng phӺn ĽӺu toa Ľang ĽҼ֯c nghi°n cֵu. C§c bi֓n ph§p n¨y cӺn ĽҼ֯c c©n 
nhԂc ngay ֫ giai ĽoӴn quy hoӴch v¨ ĽԊt h¨ng sao cho nhֻng thiԒt kԒ Ľ· ĽҼ֯c ֵng dֱng 
l°n toa xe. Tuy nhi°n, vi֓c giӶm tiԒt di֓n cֳa toa xe kh¹ng ĽҼ֯c §p dֱng v³ l¨m Ӷnh 
hҼ֫ng t֧i khoӶng kh¹ng gian cho h¨nh kh§ch. 

4) Nghiên cứu sơ bộ về chiều dài cần thiết của mái vòm cửa hầm 

5.71 V֧i ĽiԚu ki֓n nhҼ tr°n, do c· thԜ n·i rԄng toa xe sֹ dֱng cho ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c 
֫ Vi֓t Nam sԐ l¨ loӴi c· mȈi d¨i v¨ thon ֫ ĽӺu n°n chiԚu d¨i cӺn thiԒt cho m§i v¸m cֹa 
hӺm Ľ« ĽҼ֯c nghi°n cֵu, t²nh to§n sҺ b֥. 

5.72 Trong nghi°n cֵu sҺ b֥ tr°n, chiԚu d¨i cӺn thiԒt cho m§i v¸m cֹa hӺm kԒt h֯p 
v֧i m֥t s֝ bi֓n ph§p kh§c vԚ k®o d¨i hӺm, v.v. Ľ« ĽҼ֯c t²nh t֧i. 

5.73 Sau Ľ©y l¨ tr³nh tֽ thֽc hi֓n khi t²nh to§n chiԚu d¨i cho m§i v¸m cֹa hӺm l¨m 
l֧p Ľ֓m hӴn chԒ cҼ֩ng Ľ֥ s·ng vi §p ֫ mֵc 50 Pa tr֫ xu֝ng tӴi ĽiԜm c§ch cֹa hӺm 
20m khi t¨u sֹ dֱng toa xe tҼҺng ĽҼҺng v֧i thԒ h֓ E Ľi v¨o hӺm (nԚn bӶn b° t¹ng) ֫ 
t֝c Ľ֥ cֽc ĽӴi 350 km/h (xem chi tiԒt trong TԀp 1, Phֱ lֱc 5B). 

(i) T²nh to§n Ľ֥ d֝c §p lֽc cֽc ĽӴi tӴi cֹa ra cֳa hӺm (Pmax) ĽԜ hӴn chԒ cҼ֩ng Ľ֥ 
s·ng vi §p ֫ mֵc 50 Pa tӴi ĽiԜm c§ch cֹa hӺm 20m bԄng c¹ng thֵc sau Ľ©y. Do gi§ 
tr֗ cֳa g·c kh֝i bֵc xӴ ɋ (thԜ hi֓n sֽ lan t֛a kh¹ng gian tӴi khu vֽc cӴnh cֹa hӺm) 
thay Ľ֡i theo ĽiԚu ki֓n Ľ֗a h³nh v¨ ĽҼ֩ng ray n°n sֹ dֱng gi§ tr֗ ĽԊc trҼng ɋ = ˊ 

max
max,ext

2  
  
  

tunA p
P

cr t
 

Trong Ľ·: 

Atun: Di֓n t²ch mԊt cԂt hӺm ch²nh (m2) 
ɋ: G·c kh֝i bֵc xӴ (lan t֛a kh¹ng gian t֧i ĽoӴn ngo¨i tr֩i v֧i g·c nh³n tַ cֹa  hӺm)  
r: Cֽ ly tַ t©m cֹa hӺm t֧i ĽiԜm Ľo ĽӴc (m) 
(Öp/Öt)max, ent: ņ֥ d֝c §p lֽc mԊt cֽc ĽӴi cֳa s·ng n®n t֧i ĽҼ֯c cֳa ra cֳa hӺm (Pa) 

(ii) һ֧c t²nh Ľ֥ d֝c §p lֽc cֽc ĽӴi tӴi cֳa v¨o tҼҺng Ҽ֧ng v֧i tӴi cֹa ra dֽa v¨o m֝i 
tҼҺng quan giֻa Ľ֥ d֝c §p lֽc cֽc ĽӴi cֳa s·ng n®n tӴi cֹa v¨o v¨ tӴi cֹa ra trong 
hӺm nԚn bӶn b° t¹ng cֳa h֓ th֝ng t¨u Shinkansen, nhҼ thԜ hi֓n trong H³nh 5.4.4. 

                                                   
1 Nghi°n cֵu sҺ b֥ vԚ mԊt cԂt hӺm, bao g֟m t§c Ľ֥ng cֳa vi֓c sֹ dֱng c§c ĽҼ֩ng nh§nh, Ľ« ĽҼ֯c Vi֓n nghi°n 
cֵu C¹ng ngh֓ ņҼ֩ng sԂt, NhԀt BӶn (RTRI) thֽc hi֓n trong khu¹n kh֡ nghi°n cֵu n¨y ĽԜ kiԜm nghi֓m khӶ 
nŁng ֵng dֱng k׃ thuԀt tiԒt di֓n hӺm t֝i thiԜu tҼҺng ĽҼҺng v֧i tiԒt di֓n trong h֓ th֝ng t¨u Shinkansen (63,4 
mĮ) cho ņSCT ֫ Vi֓t Nam. KԒt quӶ nghi°n cֵu sҺ b֥ vԚ tiԒt di֓n hӺm n¨y cho thӸy rԄng nԒu b֝ tr² ĽҼ֯c Ľֳ 
chiԚu d¨i m§i v¸m cֹa hӺm tӴi ph²a ĽӺu v¨o th³ c· thԜ giӶm mӴnh cҼ֩ng Ľ֥ s·ng vi §p do t¨u chӴy t֝c Ľ֥ cao 
g©y ra, ngay cӶ khi hӺm c· tiԒt di֓n tҼҺng tֽ nhҼ trong h֓ th֝ng t¨u Shinkansen (xem TԀp 1, Phֱ lֱc 5B) 
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Nguồn: RTRI. 

Hình 5.4.4   Mối tƣơng quan giữa độ dốc áp lực cực đại tại cửa vào và tại 

cửa ra (hầm nền bản bê tông của Shinkansen)

 

(iii) Tính độ dài hầm đệm (L) để có được độ dốc áp lực cực đại tại cửa vào với công 
thức dưới đây (là công thức tính độ dốc áp lực mặt cực đại của sóng nén tại khu vực 
cạnh cửa vào khi tàu vào hầm) 

3 2

2
max,ent

1 1 (1 )
2 (1 ){ (1 ) }

p V R
t d M M R






   
 

    
 

Trong đó: 

ρ: Tỷ trọng không khí (kg/m3) 

V: Vận tốc chạy tàu (km/h) 

κ: Tham số phụ thuộc vào hình dạng đầu tàu và cửa hầm (1.7) 

d: Đường kính hầm (m) 

R: Tỷ lệ giữa tiết diện của tàu so với hầm (= tiết diện của tàu/tiết diện của hầm) 

M: Giá trị Mach của tàu (= V/c, c: tốc độ âm thanh trong không khí) 

α: D /(D+L),  D: Chiều dài thuộc tính (m)2, D:Chiều dài mái vòm cửa hầm (m) 

5.74 Từ kết quả tính toán như trên, để đạt được giá trị mục tiêu là 50 Pa tại điểm cách 
cửa ra của hầm 20m thì sẽ cần có mái vòm cửa hầm dài khoảng 60 – 100m với tiết diện 
63,4 m², tùy thuộc vào chiều dài hầm chính. Kết quả nghiên cứu sơ bộ này về chiều dài 
mái vòm cửa hầm được thể hiện trong Bảng 5.4.2. 

                                                   
2 Tuyến Shinkansen Sanyo, giá trị D xấp xỉ 12m để kết hợp giữa mái vòm cửa hầm và toa xe thế hệ 0. 
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Bảng 5.4.2   Chiều dài cần thiết của mái vòm cửa hầm 

Chiều dài hầm (km) Chiều dài cần thiết cho mái vòm cửa hầm 

1 57 m 

3 76 m 

5 90 m 

7 101 m 

8,15 107 m 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

5.75 Mֱc Ľ²ch cֳa m§i v¸m cֹa hӺm l¨ giӶm ĽҼ֯c Ľ֥ d֝c §p lֽc mԊt s·ng cֽc ĽӴi 
cֳa s·ng n®n khi t¨u Ľi v¨o hӺm, nh֩ Ľ· l¨m giӶm s·ng vi §p bֵc xӴ tַ cֹa ra cֳa hӺm. 
N·i cֱ thԜ hҺn l¨ vi֓c lԂp ĽԊt m§i v¸m cֹa hӺm c· tiԒt di֓n gӸp 1,4 ï 1,6 lӺn hӺm ch²nh 
tӴi cֹa v¨o cֳa hӺm (Ľ֝i di֓n v֧i cֹa ra cֳa hӺm l¨ nҺi bֵc xӴ ra s·ng vi §p) v֧i c§c 
khe m֫ ph½ h֯p ֫ sҼ֩n hoԊc trӺn ĽԜ kh² ®p c· thԜ tho§t ra tӴi l֝i t¨u v¨o. 
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5.5 Nhiễu loạn sóng vô tuyến 

5.76 CȈng c· khӶ nŁng hoӴt Ľ֥ng chӴy t¨u cao t֝c v¨ m֥t s֝ c¹ng tr³nh tr°n cao nhҼ 
cӺu cӴn v¨ nh¨ ga g©y nhi֑u Ľ֝i v֧i s·ng v¹ tuyԒn. Khi c· t¨u cao t֝c chӴy qua, c· thԜ 
xuӸt hi֓n c§c xung nhi֑u. 

5.77 ֪ NhԀt BӶn, vԚ vӸn ĽԚ nhi֑u s·ng v¹ tuyԒn, c· QuyԒt Ľ֗nh cֳa Thֵ trҼ֫ng X©y 
dֽng vԚ ñTr§ch nhi֓m Ľ֝i v֧i chi ph² b֟i thҼ֩ng thi֓t hӴi do nhi֑u s·ng v¹ tuyԒn khi x©y 
dֽng c§c c¹ng tr³nh c¹ng ²chñ ban h¨nh ng¨y 12/10/1979 v¨ sֹa Ľ֡i ng¨y 11/07/2003. 
Theo quyԒt Ľ֗nh n¨y, nԒu x§c Ľ֗nh hoԊc dֽ b§o ĽҼ֯c thi֓t hӴi do nhi֑u s·ng v¹ tuyԒn c· 
nguy°n nh©n l¨ ņSCT (Shinkansen) th³ chֳ dֽ §n phӶi ch֗u chi ph² triԜn khai c§c bi֓n 
ph§p Ľ֝i ph· cӺn thiԒt. C§c bi֓n ph§p n°u ra trong quyԒt Ľ֗nh n¨y l¨ i) lԂp ĽԂt c§c thiԒt b֗ 
thu ph§t chung, ii) lԂp ĽԊt c§c thiԒt b֗ thu ph§t ĽҺn lԎ, v¨ iii) di d֩i hoԊc cӶi tӴo thiԒt b֗ thu 
ph§t, v.v. 

5.78 ֪ Vi֓t Nam, hi֓n c· ²t nhӸt 9 nh¨ cung cӸp d֗ch vֱ v¹ tuyԒn truyԚn h³nh nhҼ t֡ng 
h֯p trong BӶng 5.5.1. Ngo¨i ra c¸n c· c§c Ľ¨i truyԚn h³nh Ľ֗a phҼҺng cӸp t֕nh/th¨nh 
ph֝. 

Bảng 5.5.1   Các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình ở Việt Nam 

Tên đài truyền hình Chú thích 

Đài truyền hình Việt Nam (VTV)  

Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện 
Việt Nam (VTC) 

Doanh nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và 
Truyền thông Việt Nam 

VTC news: Digital TV Doanh nghiệp trực thuộc VTC 

Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội (Hanoi 
TV) 

Đài truyền hình thuộc quản lý của thành phố 
Hà Nội 

Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 
(HTV) 

Đài truyền hình thuộc quản lý của thành phố 
Hồ Chí Minh 

VCTV Công ty truyền hình cáp thuộc VTV 

Truyền hình Cáp Hà Nội (HCaTV) Công ty truyền hình cáp thuộc Đài phát thanh 

và truyền hình Hà Nội 
Truyền hình Cáp TpHCM (HTVC) Công ty truyền hình cáp thuộc Đài phát thanh 

và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 

Truyền hình cáp du lịch Sài Gòn:SCTV Công ty truyền hình cáp liên doanh giữa VTV 
và Saigon Tourist  

Nguồn: vietnam.all-guide.info/media/tv.htm 

5.79 Cho ĽԒn nay, kԜ cӶ v֧i c§c dֽ §n ph§t triԜn kh§c, nhi֑u loӴn s·ng Ľi֓n tַ do hoӴt 
Ľ֥ng cֳa dֽ §n ph§t triԜn g©y ra chҼa tr֫ th¨nh vӸn ĽԚ bֵc x¼c ֫ Vi֓t Nam. Tuy nhi°n, 
ngҼ֩i d©n trong tҼҺng lai sԐ cӺn v¨ mu֝n c· chӸt lҼ֯ng h³nh Ӷnh truyԚn h³nh t֝t hҺn khi 
c· thay Ľ֡i vԚ l֝i s֝ng v¨ ĽiԚu ki֓n kinh tԒ. B°n cӴnh Ľ·, c· khӶ nŁng t֟n tӴi m֥t s֝ 
nhi֑u loӴn s·ng Ľi֓n tַ, nhӸt l¨ ֫ quanh c§c c¹ng tr³nh c· cӸp Ľi֓n xoay chiԚu, v² dֱ nhҼ 
trӴm biԒn §p. Do chҼa c· quy Ľ֗nh ph§p luԀt hay hҼ֧ng dӾn vԚ nhi֑u loӴn s·ng v¹ tuyԒn 
֫ Vi֓t Nam, n°n khuyԒn ngh֗ cӺn dֽ thӶo ngay nhֻng quy Ľ֗nh ph§p luԀt v¨ hҼ֧ng dӾn 
cӺn thiԒt ĽԜ giӶi quyԒt c§c vӸn ĽԚ tiԚm t¨ng n¨y. Cֱ thԜ, cӺn x©y dֽng m֥t khung hay 
hҼ֧ng dӾn vԚ giӶi quyԒt b֟i thҼ֩ng. 
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6 NGHIÊN CỨU SƠ BỘ BIỆN PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ 

KÍNH VÀ CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ HOẠT 

ĐỘNG KHAI THÁC ĐSCT  

6.1 Nghiên cứu sơ bộ về biện pháp giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động 

khai thác ĐSCT  

1) Quy trình và điều kiện 

6.1 Mֵc giӶm lҼ֯ng ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh cֳa c§c dֽ §n ņSCT ĽҼ֯c Ҽ֧c t²nh bԄng 
c§ch so s§nh hai trҼ֩ng h֯p (i) c· dֽ §n (cӶ hai ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam ĽԚu 
bԂt ĽӺu ĽҼ֯c ĽҼa v¨o khai th§c tַ nŁm 2030) v¨ (ii) kh¹ng c· dֽ §n (cӶ hai cӶ hai ĽoӴn 
tuyԒn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam ĽԚu kh¹ng ĽҼ֯c thֽc hi֓n). Trong nghi°n cֵu sҺ b֥  n¨y, 
CO2 quy Ľ֡i (CO2e) ĽҼ֯c t²nh nhҼ l¨ m֥t ch֕ s֝ cֳa kh² thӶi nh¨ k²nh v³ Ľ©y l¨ m֥t ĽҺn v֗ 
Ľo lҼ֩ng qu֝c tԒ d½ng ĽԜ so s§nh c§c loӴi kh² nh¨ k²nh c· thԜ g©y ra hi֓n tҼ֯ng n·ng 
l°n to¨n cӺu. Quy tr³nh Ҽ֧c t²nh mֵc giӶm lҼ֯ng ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh do ņSCT g©y ra 
ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong H³nh 6.1.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

Hình 6.1.1   Quy trình nghiên cứu tác động giảm lƣợng phát thải khí nhà kính (CO2e) của ĐSCT 

6.2 ņԜ Ҽ֧c t²nh lҼ֯ng ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh, ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« tham khӶo c§c 
phҼҺng ph§p luԀn vԚ cҺ chԒ ph§t triԜn sӴch (CDM) x§c Ľ֗nh trong ñH֓ th֝ng ĽҼ֩ng sԂt 
vԀn chuyԜn h¨nh kh§ch cao t֝c AM0101ò (C¹ng Ҽ֧c khung cֳa Li°n H֯p Qu֝c vԚ BiԒn Ľ֡i 
kh² hԀu: UNFCCC). Dֽa v¨o Ľ·, trong nghi°n cֵu n¨y, c§c giӶ Ľ֗nh sau Ľ« ĽҼ֯c §p dֱng: 

(i) CӶ hai ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc (H¨ N֥i ï Vinh) v¨ ph²a Nam (TPHCM ï Nha Trang) sԐ 
ĽҼ֯c bԂt ĽӺu ĽҼa v¨o khai th§c trong nŁm 2030. 

(ii) ņ֝i tҼ֯ng mֱc ti°u cֳa vi֓c Ҽ֧c t²nh lҼ֯ng ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh l¨ vԀn chuyԜn 
h¨nh kh§ch li°n t֕nh/th¨nh ph֝. Ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh li°n quan ĽԒn vԀn chuyԜn h¨nh 
kh§ch trong h֓ th֝ng ņSCT giֻa ga v¨o ņSCT v¨ ga ra ņSCT ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh nhҼ l¨ 
ñph§t thӶi trֽc tiԒpò. Ga v¨o ņSCT l¨ nh¨ ga m¨ h¨nh kh§ch Ľi v¨o h֓ th֝ng ņSCT 
m֧i cֳa dֽ §n, trong khi ga ra ņSCT l¨ ga h¨nh kh§ch ra kh֛i h֓ th֝ng ņSCT m֧i 
cֳa dֽ §n; 

(iii) H³nh 6.1.2 thԜ hi֓n biԜu Ľ֟ m¹ tӶ ranh gi֧i mֱc ti°u cֳa ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh Ҽ֧c t²nh. 
ņԜ ĽҺn giӶn h·a vi֓c t²nh to§n, h¨nh kh§ch sֹ dֱng ĽҼ֩ng sԂt kԒt n֝i (ĽҼ֩ng sԂt hi֓n 
tӴi/truyԚn th֝ng) ĽҼ֯c coi l¨ nԄm trong ranh gi֧i, mԊc d½ theo AM0101, cӺn t²nh to§n 
ñph§t thӶi dֽ §n gi§n tiԒpò Ľ֝i v֧i h¨nh kh§ch sֹ dֱng ĽҼ֩ng sԂt kԒt n֝i tַ ga v¨o cֳa 
ĽҼ֩ng sԂt kԒt n֝i t֧i ga v¨o ņSCT v¨ tַ ga ra ņSCT t֧i ga ra ĽҼ֩ng sԂt kԒt n֝i. 

LԀp ĽiԚu ki֓n giӶ Ľ֗nh, x§c Ľ֗nh c§c trҼ֩ng h֯p sԐ nghi°n cֵu  
(c·/kh¹ng c· dֽ §n) 

һ֧c t²nh kh֝i lҼ֯ng h¨nh kh§ch/km 
cֳa tַng phҼҺng thֵc vԀn tӶi (ņS hi֓n 

tӴi, xe con, xe buĨt, m§y bay) 

һ֧c t²nh lҼ֯ng ti°u thֱ Ľi֓n khi vԀn 
h¨nh  ņSCT 

T²nh to§n lҼ֯ng ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh (CO2e) 

һ֧c t²nh mֵc giӶm lҼ֯ng ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh (CO2e) 
trong trҼ֩ng h֯p c·/kh¹ng c· dֽ §n 

 X§c Ľ֗nh h֓ s֝ ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh 
cֳa tַng phҼҺng thֵc vԀn tӶi 

 (CO2e)  
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 Ngu֟n: Đoàn Nghiên cֵu JICA  

Hình 6.1.2   Ranh giới mục tiêu cần xem xét để tính toán giảm lƣợng phát thải của 

ĐSCT 

(iv) GiӶm thiԜu ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh l¨ ñhi֓u suӸt nŁng lҼ֯ngò, v² dֱ thay thԒ c§c 
phҼҺng ti֓n giao th¹ng ph§t thӶi nhiԚu kh² nh¨ k²nh 1 (ĽҼ֩ng sԂt hi֓n tӴi/truyԚn th֝ng, 
vԀn tӶi ĽҼ֩ng b֥ v¨ h¨ng kh¹ng) bԄng c§c phҼҺng thֵc ph§t thӶi ²t kh² nh¨ k²nh hҺn 
(vd. ņSCT) theo AM0101. Do Ľ·, ch֕ x§c Ľ֗nh ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh trong trҼ֩ng h֯p 
h¨nh kh§ch vԀn tӶi li°n t֕nh/th¨nh ph֝ chuyԜn Ľ֡i phҼҺng thֵc vԀn tӶi tַ c§c d֗ch vֱ 
vԀn tӶi hi֓n c· sang ņSCT do thֽc hi֓n dֽ §n ņSCT. 

(v) Ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh li°n quan ĽԒn v¸ng Ľ֩i sӶn phӼm nhҼ x©y dֽng/Ľ֡i m֧i cӸu 
tr¼c/c¹ng tr³nh ĽҼ֩ng sԂt v¨ chԒ tӴo v¨ loӴi b֛ ĽӺu m§y toa xe kh¹ng ĽҼ֯c xem x®t; 
v¨ 

(vi) H֓ th֝ng ņSCT ch֕ vԀn h¨nh bԄng Ľi֓n m¨ kh¹ng sֹ dֱng chӸt l֛ng, ga hoԊc nhi°n 
li֓u rԂn. Do Ľ·, ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh tַ c§c nh¨ m§y Ľi֓n kԒt n֝i v֧i h֓ th֝ng Ľi֓n 
cung cӸp Ľi֓n nŁng cho h֓ th֝ng ņSCT ĽҼ֯c coi nhҼ l¨ ñph§t thӶi trֽc tiԒpò. 

2) Ƣớc tính khối lƣợng hành khách/km (HK-km) 

6.3 Nghi°n cֵu Ľ« ph©n t²ch nhu cӺu giao th¹ng trong trҼ֩ng h֯p ñc·ò v¨ ñkh¹ng c·ò 
dֽ §n v¨o nŁm 2030 tr°n ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam. Ph©n t²ch ĽҼ֯c thֽc hi֓n 
nhԄm Ҽ֧c t²nh kh֝i lҼ֯ng h¨nh kh§ch cֳa tַng phҼҺng thֵc vԀn tӶi, g֟m ĽҼ֩ng sԂt 
hi֓n tӴi/ĽҼ֩ng sԂt thҼ֩ng, ņSCT, ĽҼ֩ng b֥ (¹ t¹ c§ nh©n v¨ xe kh§ch truyԚn th֝ng sֹ 
dֱng ĽҼ֩ng b֥ cao t֝c v¨ qu֝c l֥) v¨ ĽҼ֩ng h¨ng kh¹ng v֧i 8 h³nh thֵc kԒt h֯p c§c 
phҼҺng thֵc vԀn tӶi. Nghi°n cֵu cȈng thֽc hi֓n ph©n t²ch nhu cӺu cho tַng tiԜu ĽoӴn 
tr°n ĽoӴn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam. Tַ BӶng 6.1.1 ĽԒn 6.1.1.4 n°u s֝ lҼ֯ng h¨nh kh§ch 
Ҽ֧c t²nh trong trҼ֩ng h֯p c· v¨ kh¹ng c· dֽ §n v¨o nŁm 2030 theo tַng tiԜu ĽoӴn tr°n 
ĽoӴn ph²a bԂc v¨ ph²a nam.  

                                                   
1 Do sử dụng xe máy cho vận tải liên tỉnh/thành phố bị hạn chế và không thể bỏ qua được, nghiên cứu sơ bộ này không xem xét vấn đề đó. 

Ga v¨o ņSCT Ga ra ĐSCT 

Ga v¨o ņS 

Dֽ §n ņSCT 

ņS hi֓n tӴi/truyԚn th֝ng Ga ra ņS 

Qu֝c l֥, ņҼ֩ng cao t֝c 

H¨ng kh¹ng 

Ranh gi֧i mֱc ti°u 

KԒt n֝i KԒt n֝i 
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Bảng 6.1.1   Khối lƣợng hành khách ƣớc tính trong trƣờng hợp “có dự án” 

 trên đoạn phía Bắc năm 2030 

                  (Đơn vị: Người/ngày) 

Phương thức vận tải 

Tiểu đoạn 

Hà Nội – Phủ Lý 

(46km) 

Phủ Lý – Thanh 

Hóa 

(108km) 

Thanh Hóa - Vinh 

(130km) 

Đường sắt ĐS thường_ĐS thường *1 27.090 22.547 20.894 

ĐS thường_ĐSCT *2 984 2.508 272 

ĐSCT *3 70.290 42.953 30.271 

Tổng 98.364 68.008 51.437 

Đường bộ Quốc lộ Xe con*4 32.267 1.066 2.509 

Xe khách *5 67.631 17.097 3.172 

Cao tốc Xe con *6 76.222 51.546 43.686 

Xe khách *7 79.651 54.176 42.062 

Tổng 255.771 123.885 91.429 

Đường hàng không *8 67.641 67.641 67.641 

Tổng 421.776 259.534 210.507 

      Ghi chú: 

*1: Hành khách sẽ sử dụng các tuyến hiện có/đường sắt thường. 

*2: Hành khách sẽ chuyển từ sử dụng đường sắt thường/đường sắt hiện có sang ĐSCT. 

*3: Hành khách sẽ sử dụng ĐSCT. 

*4: Hành khách sẽ sử dụng xe con trên quốc lộ. 

*5: Hành khách sẽ sử dụng xe khách trên quốc lộ. 

*6: Hành khách sẽ sử dụng xe con trên quốc lộ. 

*7: Hành khách sẽ sử dụng xe khách trên quốc lộ. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

Bảng 6.1.2   Khối lƣợng hành khách ƣớc tính trong trƣờng hợp “không có dự án”  

trên đoạn phía Bắc năm 2030 

(ĐҺn v֗: NgҼ֩i/ngày) 

Phương thức vận tải 

Tiểu đoạn 

Hà Nội – Phủ Lý 

(46km) 

Phủ Lý – Thanh Hóa 

(108km) 

Thanh Hóa - Vinh 

(130km) 

Đường sắt ĐS thường_ĐS thường 37.455 31.334 28.129 

ĐS thường_ĐSCT 0 0 0 

ĐSCT 0 0 0 

Tổng 37.455 31.334 28.129 

Đường bộ Quốc lộ Xe con 30.746 2.477 2.970 

Xe khách 69.756 19.580 4.500 

Cao tốc Xe con 95.405 68.122 51.546 

Xe khách 100.680 57.495 44.537 

Tổng 296.586 147.674 103.552 

Đường hàng không 67.514 67.514 67.514 

Tổng 401.555 246.522 199.195 

Chú thích: Sự kết hợp phương thức vận tải tương tự như Bảng 6.1.1. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Bảng 6.1.3   Khối lƣợng hành khách ƣớc tính trong trƣờng hợp “có dự án”  
trên đoạn phía Nam năm 2030 

(Đơn vị: Người/ngày) 

Phương thức vận tải 

Tiểu đoạn 

Nha Trang- 

Tháp Chàm 

(83km) 

Tháp Chàm- 

Phan Thiết 

(130km) 

Phan Thiết- 

Long Thành 

(117km) 

Long Thành- 

Tp.HCM 

(36km) 

Đường 

sắt 

ĐS thường_ĐS thường 26.818 25.864 29.562 28.172 

ĐS thường_ĐSCT 2.063 4.320 4.693 6.105 

ĐSCT 39.570 43.626 48.503 50.525 

Tổng 68.451 73.810 82.758 84.802 

Đường 

bộ 

Quốc lộ Xe con 598 246 3.686 56.608 

Xe khách 31.776 3.871 10.474 144.167 

Cao tốc Xe con 42.038 21.413 24.560 90.522 

Xe khách 20.326 14.898 27.571 192.117 

Tổng 94.738 40.428 66.291 483.414 

Đường hàng không 86.794 86.794 86.794 86.794 

Tổng 249.983 201.032 235.843 655.010 

Chú thích: Sự kết hợp phương thức vận tải tương tự như Bảng 6.1.1. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

 
Bảng 6.1.4   Khối lƣợng hành khách ƣớc tính trong trƣờng hợp “không có dự án”  

trên đoạn phía Nam năm 2030 

(Đơn vị: Người/ngày) 

Phương thức vận tải 

Tiểu đoạn 

Nha Trang- 

Tháp Chàm 

(83km) 

Tháp Chàm- 

Phan Thiết 

(130km) 

Phan Thiết- 

Long Thành 

(117km) 

Long Thành- 

Tp.HCM 

(36km) 

Đường 

sắt 

ĐS thường_ĐS thường 28.138 27.696 28.831 28.172 

ĐS thường_ĐSCT 0 0 0 0 

ĐSCT 0 0 0 0 

Tổng 28.138 27.696 28.831 28.172 

Đường 

bộ 

Quốc lộ Xe con 2.077 429 7.296 60.938 

Xe khách 40.390 6.893 22.883 157.298 

Cao tốc Xe con 48.944 27.053 33.174 100.016 

Xe khách 30.440 23.670 41.865 209.760 

Tổng 121.851 58.044 105.219 528.011 

Đường hàng không 88.247 88.247 88.247 88.247 

Tổng 238.236 173.987 222.297 644.430 

Chú thích: Sự kết hợp phương thức vận tải tương tự như Bảng 6.1.1. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

 

6.4 Theo kԒt quӶ ph©n t²ch nhu cӺu giao th¹ng tr°n, lҼ֯ng HK-km x§c Ľ֗nh bԄng 
c§ch nh©n qu«ng ĽҼ֩ng chuyԒn Ľi h¨nh kh§ch trung b³nh v֧i s֝ lҼ֯ng h¨nh kh§ch, 
ĽҼ֯c Ҽ֧c t²nh cho tַng phҼҺng  thֵc vԀn tӶi cho ĽoӴn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam nhҼ n°u 
trong BӶng 6.1.5 v¨ BӶng 6.1.6. 
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Bảng 6.1.5   Lƣợng HK-km trong trƣờng hợp “có” và “không có dự án”  

trên đoạn phía Bắc năm 2030 

(Đơn vị: HK-km/ngày) 

Phương thức vận tải 
Đoạn phía bắc Giảm KH/km 

(“không có”-“có”) Có dự án Không có dự án 

Đường 

sắt 

ĐS thường_ĐS thường 6.397.436 8.763.772 2.366.336 

ĐS thường_ĐSCT 351.488 0 -351.488 

ĐSCT 11.807.494 0 -11.807.494 

Tổng 18.556.418 8.763.772 -9.792.646 

Đường bộ Quốc lộ Xe con 1.925.580 2.067.840 142.260 

Xe khách 5.369.862 5.908.398 538.536 

Cao tốc Xe con 14.752.360 18.446.682 3.694.322 

Xe khách 14.983.014 16.630.536 1.647.522 

Tổng 37.030.816 43.053.456 6.022.640 

Đường hàng không 19.210.044 19.173.976 -36.068 

Tổng 74.797.278 70.991.204 -3.806.074 

Chú thích: Sự kết hợp phương thức vận tải tương tự như Bảng 6.1.1. 

                  “-“tức là tăng theo dự án ĐSCT 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

 

Bảng 6.1.6   Lƣợng HK-km trong trƣờng hợp “có” và “không có dự án”  

trên đoạn phía Nam năm 2030 

(Đơn vị: HK-km/ngày) 

Phương thức vận tải 
Phía bắc Giảm KH/km 

(“không có”-“có”) Có dự án Không có dự án 

Đường 

sắt 

ĐS thường_ĐS thường 10.061.160 10.323.353 262.193 

ĐS thường_ĐSCT 1.501.690 0 -1.501.690 

ĐSCT 16.449.441 0 -16.449.441 

Tổng 28.012.291 10.323.353 -17.688.938 

Đường bộ Quốc lộ Xe con 2.550.764 3.275.504 724.740 

Xe khách 9.556.108 12.588.482 3.032.374 

Cao tốc Xe con 12.405.156 15.061.197 2.656.041 

Xe khách 13.765.817 18.053.214 4.287.397 

Tổng 38.277.845 48.978.397 10.700.552 

Đường hàng không 31.766.604 32.298.402 531.798 

Tổng 98.056.740 91.600.152 -6.456.588 

Chú thích: Sự kết hợp phương thức vận tải tương tự như Bảng 6.1.1. 

                  “-“tức là tăng theo dự án ĐSCT 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

6.5 һ֧c t²nh lҼ֯ng HK-km vԀn tӶi bԄng ĽҼ֩ng b֥ sԐ giӶm khoӶng 6 tri֓u HK-
km/ng¨y tr°n ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ khoӶng 10 tri֓u HK-km/ng¨y tr°n ĽoӴn tuyԒn ph²a 
Nam v¨o nŁm 2030 khi ņSCT Ľi v¨o khai th§c. Tuy nhi°n, cӺn lҼu Ĩ rԄng c§c kԒt quӶ 
ph©n t²ch nhu cӺu giao th¹ng n°u tr°n Ľ֝i v֧i trҼ֩ng h֯p c· dֽ §n c· thԜ bao g֟m giao 
th¹ng ph§t sinh (Ӷnh hҼ֫ng ngҼ֯c) sau khi gi֧i thi֓u ņSCT. Khi nhu cӺu giao th¹ng tŁng 
l°n do c§c d֗ch vֱ giao th¹ng ĽҼ֯c cӶi thi֓n nh֩ ņSCT, sԐ c· sֽ thay Ľ֡i nh֛ vԚ s֝ 
lҼ֯ng h¨nh kh§ch Ľi bԄng ĽҼ֩ng h¨ng kh¹ng Ľ֝i v֧i c§c trҼ֩ng h֯p c· v¨ kh¹ng c· dֽ 
§n. Nh³n chung, t֡ng lҼ֯ng HK-km Ҽ֧c t²nh Ľ֝i v֧i trҼ֩ng h֯p c· dֽ §n sԐ cao hҺn so 
v֧i trҼ֩ng h֯p kh¹ng c· dֽ §n.  
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3) Xác định hệ số phát thải khí nhà kính (CO2e) 

(1) Hệ số phát thải khí nhà kính của đường sắt hiện tại, xe con, xe khách và máy bay 

6.6 TrҼ֧c ti°n, x§c Ľ֗nh c§c h֓ s֝ ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh tr°n m֣i HK-km (g-
CO2e/HK-km) cֳa tַng phҼҺng thֵc vԀn tӶi, trַ ņSCT l¨ ĽҼ֩ng sԂt hi֓n hֻu, xe con, xe 
kh§ch v¨ m§y bay ĽԜ Ҽ֧c t²nh lҼ֯ng ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh (CO2e). Do Vi֓t Nam chҼa 
x©y dֽng c§c h֓ s֝ n¨y n°n cӺn x§c Ľ֗nh c§c h֓ s֝ n¨y tr°n cҺ s֫ tham khӶo s֝ li֓u 
hi֓n c· Ľ« ĽҼ֯c x©y dֽng ֫ c§c nҼ֧c c· ĽiԚu ki֓n tҼҺng tֽ nhҼ cֳa Vi֓t Nam.   

6.7 ņԜ x§c Ľ֗nh h֓ s֝ ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh cֳa ĽҼ֩ng sԂt hi֓n tӴi, xe con, xe kh§ch 
v¨ m§y bay, Nghi°n cֵu Ľ« tham khӶo th¹ng tin cֳa B֥ ņӸt Ľai, CҺ s֫ HӴ tӺng, GTVT v¨ 
Du l֗ch NhԀt BӶn (MLIT), C¹ng ty ņҼ֩ng sԂt miԚn Trung NhԀt BӶn v¨ Cֱc M¹i trҼ֩ng, 
LҼҺng thֽc v¨ c§c VӸn ĽԚ N¹ng th¹n cֳa Anh. BӶng 6.1.7 t֡ng h֯p th¹ng tin hi֓n c· vԚ 
h֓ s֝ ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh cֳa tַng phҼҺng thֵc vԀn tӶi.   

Bảng 6.1.7   Hệ số phát thải khí nhà kính hiện có của từng phƣơng thức vận tải 

Phương thức vận tải 
Hệ số phát thải 

[gCO2e/HK-
km] 

Nguồn Ghi chú 

Đường sắt thường 
(đường sắt hiện tại) 

18,0 1) Không có phân loӴi đҼ֩ng sԂt 
56,5 2) Mức bình quân của Đường sắt Anh 

Xe con 169,0 1) Không có phân loại phương tiện 

211,9 2) Mức bình quân của phương tiện chạy xăng (bình quân của xe con loại nhỏ, 
trung bình và lớn) 

174,1 2) Mức bình quân của phương tiện chạy xăng (bình quân của xe con loại nhỏ) 

196,7 2) Mức bình quân của phương tiện chạy dầu diesel (bình quân của xe con loại 
nhỏ, trung bình và lớn) 

146,9 2) Mức bình quân của phương tiện chạy dầu diesel (BQ của xe con loại nhỏ) 
Xe khách 49,0 1) Không có phân loại xe khách 

89,1 2) Xe buýt đô thị của Luân Đôn (lượng hành khách trung bình là 16,6 người) 
30,7 2) Đây là xe khách chạy đường dài (lượng hành khách trung bình là 16,2 người) 

Máy bay 102,0 1) Không có phân loại máy bay. 
 164,8 2) Các tuyến nội địa ở Anh. 

Ghi chú:  1) ĐҺn v֗ cֳa Ban Chính trị Môi trường, Cục Chính trị Tổng hợp, bộ Đất đai, CSHT, GTVT và Du lịch Nhật Bản, năm 

2010; 2) Cục Môi trường, Lương thực và Các Vấn đề Nông thôn Anh, năm 2010 cԀp nhԀt CARBON TRUST 
 Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  
 

6.8 Trong s֝ c§c th¹ng tin hi֓n c· ֫ tr°n vԚ h֓ s֝ ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh, Nghi°n cֵu Ľ« 
lֽa ch֙n c§c h֓ s֝ ph§t thӶi sֹ dֱng trong nghi°n cֵu n¨y nhҼ t֡ng h֯p trong BӶng 6.1.8. 

Bảng 6.1.8   Hệ số phát thải khí nhà kính sử dụng trong Nghiên cứu này của từng 
phƣơng thức vận tải 

Phương thức 
vận tải 

Hệ số phát thải 
[gCO2/HK-km] 

Nguồn Lý do lựa chọn Ghi chú 

Đường sắt hiện 
tại/truyền 
thống 

56,5 2) Do mức độ điện khí hóa của Đường sắt Anh (BR) 
là 40%, hiện trạng điện khí hóa đường sắt của 
Anh khá gần sát với thực tế của Việt Nam trong 
tương lai hơn là trường hợp của Nhật Bản nên sử 
dụng đơn vị cơ bản của Đường sắt Anh  

Sử dụng với đơn vị cơ sở tương tự 
cho hành khách sẽ chuyển từ đường 
sắt hiện tại/truyền thống sang ĐSCT 
hoặc ĐSCT sang đường sắt hiện 
tại/truyền thống.  

Xe con 174,1 2) Có dữ liệu theo loại phương tiện Phương tiện sử dụng  nhiên liệu xăng 
(trung bình đối với xe loại nhỏ) 

Xe khách 59,9 2) Lượng hành khách trên một chuyến xe khách khá 
giống với trường hợp của Việt Nam. 

Trung bình đối với xe khách đi lại 
trong thành phố và xe khách chạy 
đường dài. 

Máy bay 102,0 1) Đơn vị cơ sở của Anh và Nhật Bản khá giống 
nhau. Do đó, áp dụng đơn vị cơ bản của Nhật 
Bản. 

Không có phân loại máy bay. 

                   Note: 1) Đơn vị của Ban Chính trị Môi trường, Cục Chính trị Tổng hợp, bộ Đất đai, CSHT, GTVT và Du lịch Nhật Bản, năm 2010 

                      2) Cục Môi trường, Lương thực và Các Vấn đề Nông thôn Anh, năm 2010 

                      Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  
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(2) Phát thải khí nhà kính (CO2e) của ĐSCT 

6.9 VԚ h֓ s֝ ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh cֳa ņSCT, BӶng 6.1.9 t֡ng h֯p ngu֟n th¹ng tin 
tham khӶo hi֓n c·.  

Bảng 6.1.9   Hệ số phát thải khí nhà kính tham khảo hiện có của ĐSCT ở các nƣớc 

Phương thức 

Hệ số phát 

thải 

[gCO2/HK-km] 

Nguồn Ghi chú 

ĐSCT 12.3 1) Là giá trị thực tế của tàu N700 do Đường sắt miền Trung Nhật Bản cung cấp  

11.0 2) Là giá trị thực tế giữa Luân Đôn và Pari (và ngược lại) do Eurostar công bố. 

24.3 2) Là giá trị thực tế giữa Luân Đôn và Brussels (và ngược lại) do Eurostar công bố. 

17.0 3) Giá trị trung bình của châu Âu dựa trên trường hợp của Alstom AGV. 

Chú thích: 1)  Báo cáo thường niên của Công ty Đường sắt miền Trung Nhật Bản, năm 2012 

2) Trang web của EUROSTAR theo đường link dưới đây:   

http://www.eurostar.com/UK/uk/leisure/travel_information/before_you_go/Green_Eurostar.jsp 

                  3) Đường sắt cao tốc và tính bền vững, Hiệp hội Đường sắt Quốc tế, T11 năm 2011 

 Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA dựa trên các nguồn trên 

 

6.10 Trong c§c dֽ §n ņSCT, Ľi֓n sԐ ĽҼ֯c lӸy tַ lҼ֧i Ľi֓n qu֝c gia. Ph§t thӶi kh² nh¨ 
k²nh (CO2e) do ti°u thֱ Ľi֓n ĽԜ vԀn h¨nh ņSCT ĽҼ֯c t²nh to§n nhҼ l¨ ñph§t thӶi dֽ §n 
trֽc tiԒpò dֽa tr°n lҼ֯ng Ľi֓n Ľ« ĽҼ֯c ti°u thֱ. Do Ľ·, cӺn c· h֓ s֝ ph§t thӶi ĽҼ֯c t²nh 
to§n dֽa tr°n cӸu tr¼c ngu֟n Ľi֓n tҼҺng tֽ tӴi Vi֓t Nam. Tuy nhi°n, do h֓ s֝ ph§t thӶi 
n°u trong BӶng 6.1.9 ĽҼ֯c lԀp dֽa tr°n c§c cӸu tr¼c cֳa c§c ngu֟n Ľi֓n kh§c v֧i Vi֓t 
Nam n°n c§c h֓ s֝ Ľ· kh¹ng ĽҼ֯c sֹ dֱng trong nghi°n cֵu n¨y. 

6.11 Do Ľ·, ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh (CO2e) cֳa ņSCT ĽҼ֯c Ҽ֧c t²nh ph½ h֯p v֧i c§c 
phҼҺng ph§p luԀn CDM ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh trong ñC¹ng cֱ t²nh to§n cҺ s֫, Dֽ §n v¨/hoԊc 
ph§t thӶi r¸ r֕ do ti°u thֱ Ľi֓nò n°u trong ñAM0101 C§c h֓ th֝ng ņҼ֩ng sԂt vԀn tӶi h¨nh 
kh§ch cao t֝cò. GiӶ sֹ kh¹ng c· nh¨ m§y Ľi֓n c֝ Ľ֗nh n¨o ĽҼ֯c lԂp ĽԊt tӴi khu vֽc ti°u 
thֱ Ľi֓n hoԊc nԒu c· nh¨ m§y Ľi֓n c֝ Ľ֗nh th³ nh¨ m§y Ľ· kh¹ng hoӴt Ľ֥ng hoԊc nh¨ 
m§y Ľ· kh¹ng thԜ cung cӸp Ľi֓n phֱc vֱ cho vi֓c ti°u thֱ.2 

6.12 DҼ֧i Ľ©y l¨ c¹ng thֵc §p dֱng h֓ s֝ ph§t thӶi ĽԜ ph§t Ľi֓n v¨ m֥t h֓ s֝ ĽԜ t²nh 
to§n truyԚn tӶi v¨ thӸt tho§t Ľi֓n nŁng nhҼ sau: 
PEc=EC x EFc x (1+TDL) 
Trong Ľ·: 
PEc: Ph§t thӶi tַ vi֓c ti°u thֱ Ľi֓n (t-CO2e/nŁm) 
EC: LҼ֯ng Ľi֓n ti°u thֱ khi vԀn h¨nh ņSCT (MWh/nŁm) 
EFc: H֓ s֝ ph§t thӶi ĽԜ ph§t Ľi֓n cӸp ngu֟n (t-CO2e/MWh) 
TDL: ThӸt tho§t truyԚn tӶi k׃ thuԀt v¨ ph©n ph֝i Ľi֓n trung b³nh ĽԜ cung cӸp Ľi֓n. 

6.13 ņo¨n Nghi°n cֵu JICA Ҽ֧c t²nh lҼ֯ng Ľi֓n ti°u thֱ khi vԀn h¨nh ņSCT l¨ 
khoӶng 31,7kWh/t¨u-km dֽa tr°n giӶ thuyԒt vԚ loӴi t¨u sԐ ĽҼ֯c sֹ dֱng tӴi Vi֓t Nam, v.v 
H֓ s֝ ph§t thӶi ch²nh thֵc cho ngu֟n sӶn sinh Ľi֓n ĽҼ֯c Cֱc Kh² tҼ֯ng thֳy vŁn v¨ 
BiԒn Ľ֡i kh² HԀu, B֥ TN&MT t²nh to§n theo khu¹n kh֡ cֳa UNFCCC. H֓ s֝ ph§t thӶi 
ch²nh thֵc t²nh to§n ĽҼ֯c cho lҼ֧i Ľi֓n nŁm 2010 l¨ 0,5408 tӸn CO2e m֣i MWh (H֓ s֝ 
ph§t thӶi bi°n kԒt h֯p [CM]) theo C¹ng vŁn s֝ 109/KTTVBDKH vԚ H֓ s֝ ph§t thӶi Ľi֓n 
lҼ֧i qu֝c gia Vi֓t Nam (gֹi c§c nh¨ ph§t triԜn dֽ §n CDM) ng¨y 5 th§ng 3 nŁm 20123. 

                                                   
2 Đây là một kịch bản có thể chấp nhận được khi áp dụng việc ước tính như nêu trong phương pháp luận AM0101. 
3 Hệ số phát thải theo biên vận hành (OM) được tính toán là 0,6095t-CO2e/MWh, trong khi hệ số phát thải biên xây dựng (BM) được tính toán là 0,4722 t-

CO2e/MWh. Hệ số CM được tính toán bằng giá trị trung bình hệ số phát thải OM và BM. 

http://www.eurostar.com/UK/uk/leisure/travel_information/before_you_go/Green_Eurostar.jsp
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VԚ thӸt tho§t trong truyԚn tӶi v¨ ph©n ph֝i Ľi֓n (TDL: % sӶn lҼ֯ng) tӴi Vi֓t Nam, tׁ l֓ 
thӸt tho§t l¨ 9.6% nŁm 2009, theo s֝ li֓u cֳa CҺ quan NŁng lҼ֯ng Qu֝c tԒ (IEA). TDL 
bao g֟m lҼ֯ng thӸt tho§t khi truyԚn tӶi Ľi֓n tַ ngu֟n cung cӸp ĽԒn ĽiԜm ph©n ph֝i v¨ 
trong qu§ tr³nh ph©n ph֝i ĽԒn kh§ch h¨ng bao g֟m cӶ b֗ mӸt cԂp. MԊc d½ TDL dֽ kiԒn sԐ 
ĽҼ֯c cӶi thi֓n trong tҼҺng lai theo QuyԒt Ľ֗nh s֝ 2008/Qņ-TTg vԚ ñPh° duy֓t Quy hoӴch 
t֡ng thԜ Qu֝c gia vԚ ph§t triԜn Ľi֓n lֽc giai ĽoӴn 2011-2020, tӺm nh³n 2030 (Quy hoӴch 
t֡ng thԜ Ľi֓n lֽc VII)ò ng¨y 21 th§ng 7 nŁm 2011, mֵc TDL n·i tr°n ĽҼ֯c sֹ dֱng trong 
nghi°n cֵu n¨y v³ trong quyԒt Ľ֗nh kh¹ng n°u mֵc mֱc ti°u cֱ thԜ. 
6.14 Do Ľ·, BӶng 6.1.10 t֡ng h֯p ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh (CO2e) Ҽ֧c t²nh do vԀn h¨nh 
ņSCT m֣i nŁm trong nŁm 2030. 

Bảng 6.1.10   Ƣớc tính phát thải khí nhà kính (CO2e) do do vận hành ĐSCT 

Mục 
Đoạn phía Bắc  

(Hà Nội-Vinh)  

Đoạn phía Nam  

(Tp. HCM-Nha Trang)  
Chú ý 

Tiêu thụ điện mỗi tàu-km 31,7 [kWh/tàu-km] 31,7 [kWh/ tàu-km]] Do Đoàn NC JICA ước tính 

Tiêu thụ điện mỗi tàu-chuyến 

(một chiều) 

9,0 [MWh/tàu-chuyến] 11,6 [MWh/chuyến]  

Số chuyến tàu mỗi ngày 138 [tàu-chuyến/ngày] 118 [tàu-chuyến/ngày] Năm 2030 

Tiêu thụ điện mỗi năm (EC) 453x103 [MWh/năm] 500x103 [MWh/ năm] Vận hành 365 ngày /năm 

Hệ số phát thải (EFc) 0,5408 [t-CO2e/MWh] 0,5408 [t-CO2e/MWh] Công văn số 

109/KTTVBDKH 

Thất thoát truyền tải kỹ thuật 

và phân phối điện năng (TDL) 

9.6% 9,6% Giả sử như năm 2009 

Phát thải khí nhà kính mỗi năm 

(PEc) 

269 x103 [t-CO2e/năm] 296 x103 [t-CO2e/ năm]  

   Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

4) Tính toán lƣợng phát thải khí nhà kính (CO2e):  

6.15 LҼ֯ng ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh (CO2e) cֳa hai trҼ֩ng h֯p (c· v¨ kh¹ng c· dֽ §n) 
ĽҼ֯c t²nh bԄng c§ch nh©n kh֝i lҼ֯ng HK-km Ҽ֧c t²nh v֧i h֓ s֝ ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh 
(CO2e) cֳa tַng phҼҺng thֵc vԀn tӶi. KԒt quӶ t²nh to§n trong trҼ֩ng h֯p c· v¨ kh¹ng c· 
dֽ §n tr°n ĽoӴn ph²a BԂc ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 6.1.11 v¨ ĽoӴn ph²a Nam trong 
BӶng 6.1.12. 

Bảng 6.1.11   So sánh lƣợng phát thải khí nhà kính (CO2e) trong trƣờng hợp “có”  
và “không có dự án” trên đoạn tuyến phía Bắc 

(ĐVT: kt-CO2/năm) 

Phương thức vận tải Có dự án Không có dự án 
Mức giảm lượng khí nhà kính 

(không có dự án- có dự án) 

Đường sắt  ĐS thường_ĐS thường 132 181 49 

ĐS thường_ĐSCT 7 0 -7 

ĐSCT 269 0 -269 

Tổng 408 181 -227 

Đường bộ Quốc lộ Xe con 122 131 9 

Xe khách 117 129 12 

Cao tốc Xe con 938 1,172 234 

Xe khách 328 364 36 

Tổng 1,505 1,796 291 

Hàng không 715 714 -1 

Tổng 2,628 2,691 63 

 Chú thích: “-“ nghĩa là tăng nhờ có dự án ĐSCT  

 Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  
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Bảng 6.1.12   So sánh lƣợng phát thải khí nhà kính (CO2e) trong trƣờng hợp “có” 
và “không có dự án” đoạn tuyến phía Nam 

(ĐVT：kt-CO2/năm) 

Phương thức vận tải Có dự án Không có dự án 
Mức giảm lượng khí nhà kính  

(có dự án-không có dự án) 

Đường sắt  ĐS thường_ĐS thường 208 212 4 

ĐS thường_ĐSCT 31 0 -31 

ĐSCT 296 0 -296 

Tổng 535 212 -323 

Đường bộ Quốc lộ Xe con 162 208 46 

Xe khách 209 275 66 

Cao tốc Xe con 788 957 169 

Xe khách 301 395 94 

Tổng 1,460 1,835 375 

Đường hàng không 1,183 1,203 20 

Tổng 3,178 3,250 72 

Chú thích: “-“ nghĩa là tăng nhờ có dự án ĐSCT  

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

 

5) Đánh giá lƣợng phát thải khí nhà kính  

6.16 Tַ kԒt quӶ t²nh to§n trong BӶng 6.1.11 v¨ BӶng 6.1.12 ֫ tr°n, Ҽ֧c t²nh lҼ֯ng 
ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh tr°n ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam sԐ giӶm tҼҺng ֵng 63 kt-
CO2e/nŁm v¨ 72 kt-CO2e/nŁm (giӶm t֡ng s֝ 135 kt-CO2e /nŁm) v¨o nŁm 2030 do chuyԜn 
Ľ֡i vԀn tӶi h¨nh kh§ch li°n t֕nh/th¨nh ph֝ tַ c§c phҼҺng thֵc vԀn tӶi hi֓n nay sang 
ņSCT ngay cӶ khi nhu cӺu giao th¹ng trong trҼ֩ng h֯p c· dֽ §n c· thԜ bao g֟m cӶ 
lҼ֯ng giao th¹ng ph§t sinh (hi֓u ֵng ngҼ֯c). 

6.17 Theo c§c phҼҺng ph§p CDM ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh trong ñH֓ th֝ng ĽҼ֩ng sԂt vԀn tӶi 
h¨nh kh§ch cao t֝c AM0101ò, c· thԜ kh¹ng t²nh ĽԒn trҼ֩ng h֯p ñph§t thӶi r¸ r֕ò. ņiԚu Ľ· 
c· nghǫa l¨ kh¹ng cӺn Ҽ֧c t²nh ph§t thӶi do thay Ľ֡i vԚ h֓ s֝ tӶi tr֙ng cֳa c§c phҼҺng 
thֵc vԀn tӶi cȈng nhҼ do thay Ľ֡i vԚ tԂc nghԐn bao g֟m t֝c Ľ֥ cֳa phҼҺng ti֓n v¨ lҼu 
lҼ֯ng giao th¹ng ph§t sinh (hi֓u ֵng ngҼ֯c), v.v. Tuy nhi°n, HK-km Ҽ֧c t²nh trong 
trҼ֩ng h֯p c· dֽ §n bao g֟m lҼu lҼ֯ng giao th¹ng ph§t sinh (hi֓u ֵng ngҼ֯c) do sֽ 
hӴn chԒ vԚ m¹ h³nh d½ng ĽԜ ph©n t²ch nhu cӺu giao th¹ng v¨ c§c s֝ li֓u thֵ cӸp sԈn c·. 
Ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh (CO2e) trong trҼ֩ng h֯p c· dֽ §n trong nghi°n cֵu n¨y sԐ l֧n 
hҺn lҼ֯ng ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh (CO2e) t²nh to§n theo phҼҺng ph§p CDM. Hay n·i c§ch 
kh§c, nԒu t²nh to§n theo phҼҺng ph§p CDM th³ sԐ cho kԒt quӶ lҼ֯ng giӶm ph§t thӶi kh² 
nh¨ k²nh l֧n hҺn. Do Ľ©y m֧i ch֕ l¨ Ҽ֧c t²nh sҺ b֥ n°n cӺn thֽc hi֓n Ľ§nh gi§ chi tiԒt 
theo phҼҺng ph§p luԀn Ľ« ĽҼ֯c x©y dֽng trong Hi֓p Ҽ֧c khung cֳa Li°n H֯p Qu֝c vԚ 
BiԒn ņ֡i Kh² hԀu (UNFCCC) cȈng nhҼ cԀp nhԀt s֝ li֓u ĽҺn v֗ cҺ bӶn khi h֓ th֝ng Ľ« 
ĽҼ֯c x©y dֽng.     



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 

BÁO CÁO CUỐI KỲ 

Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

6-10 

6.2 Nghiên cứu sơ bộ giảm thải chất gây ô nhiễm không khí của ĐSCT 

1) Quy trình và điều kiện 

6.18 Dֽ Ľo§n giӶm thӶi chӸt g©y ¹ nhi֑m kh¹ng kh² cֳa Nghi°n cֵu n¨y tԀp trung v¨o 
kh² ni-tҺ ¹-x²t (NOx) ï ĽӴi di֓n cho h¨ng h¨ng loӴt chӸt g©y ¹ nhi֑m kh¹ng kh² kh§c. NOx 

l¨ m֥t trong c§c ch֕ s֝ ĽԜ Ľ§nh gi§ ¹ nhi֑m kh¹ng kh² quan tr֙ng. TҼҺng tֽ nhҼ trҼ֩ng 
h֯p ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh, mֵc giӶm lҼ֯ng ph§t thӶi NOx cȈng ĽҼ֯c nghi°n cֵu bԄng 
c§ch so s§nh hai trҼ֩ng h֯p (i) c· dֽ §n (cӶ ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam ĽԚu bԂt 
ĽӺu ĽҼ֯c ĽҼa v¨o khai th§c v¨o nŁm 2030) v¨ (ii) kh¹ng c· dֽ §n (kh¹ng x©y dֽng cӶ 2 
ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam) nhҼ t֡ng h֯p trong H³nh 6.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

Hình 6.2.1   Quy trình ƣớc tính giảm lƣợng phát thải chất gây ô nhiễm không khí (NOx) 

của ĐSCT 

6.19 ņiԚu ki֓n giӶ Ľ֗nh ĽԜ x§c Ľ֗nh mֵc giӶm lҼ֯ng ph§t thӶi c§c chӸt NOx tҼҺng tֽ 
nhҼ ĽiԚu ki֓n giӶ Ľ֗nh ĽԜ x§c Ľ֗nh mֵc giӶm lҼ֯ng ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh. Vi֓c x§c Ľ֗nh 
ĽҼ֯c thֽc hi֓n bԄng c§ch: i) Dֽ b§o lҼu lҼ֯ng giao th¹ng (ĽҼ֩ng sԂt hi֓n tӴi, xe con, xe 
kh§ch, m§y bay); ii) H֓ s֝ ph§t thӶi NOx

 cֳa tַng phҼҺng thֵc vԀn tӶi. Vi֓c ph§t thӶi 
NOx

 do hoӴt Ľ֥ng ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c ĽҼ֯c Ҽ֧c t²nh dֽa tr°n lҼ֯ng Ľi֓n ti°u thֱ. 

2) Ƣớc tính lƣu lƣợng giao thông 

6.20 LҼu lҼ֯ng giao th¹ng cֳa ĽҼ֩ng sԂt hi֓n tӴi v¨o nŁm 2030 Ҽ֧c t²nh bԄng s֝ 
km/t¨u m֣i ng¨y theo lҼ֯ng h¨nh kh§ch/km ĽҼ֯c tr³nh b¨y trong BӶng 6.1.5, BӶng 6.1.6 
v¨ lҼ֯ng h¨nh kh§ch trung b³nh tr°n m֣i chuyԒn t¨u (t²nh v֧i ĽҺn v֗ 1.000 ngҼ֩i dֽa 
tr°n c§c th¹ng tin, s֝ li֓u cֳa ņҼ֩ng sԂt Vi֓t Nam). һ֧c t²nh km/t¨u cho ĽoӴn ph²a BԂc 
v¨ ĽoӴn ph²a Nam trong trҼ֩ng h֯p ñc·ò, ñkh¹ng c·ò dֽ §n tr³nh b¨y trong BӶng 6.2.1. 

Bảng 6.2.1   Ƣớc tính số lƣợng tàu/km trên đoạn tuyến phía Bắc và phía Nam 

(ĐVT: tàu/km/ngày) 

Phương thức vận tải 
Đoạn tuyến phía Bắc Đoạn tuyến phía Nam 

“Có” dự án “Không” có dự án “Có” dự án “Không” có dự án 

Đường sắt ĐST_ĐST 6.397 8.764 10.061 10.323 

ĐST_ĐSCT 351 0 1.502 0 

Tổng 6.748 8.764 11.563 10.323 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

Lập điều kiện giả định, xác định các trường hợp sẽ nghiên cứu (có và không có dự án) 

Ước tính lưu lượng giao thông của từng 

phương thức vận tải (ĐS hiện tại, xe con, xe 

khách, máy bay 

Xác định hệ số phát thải chất gây ô nhiễm 

không khí (NOx) của từng phương thức vận tải 

Tính toán lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí (NOx) 

Ước tính mức giảm lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí (NOx) trong trường hợp có và không có dự án 

Ước tính lượng điện tiêu thụ khi vận 

hành ĐSCT 
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6.21 LҼu lҼ֯ng giao th¹ng vԀn tӶi ĽҼ֩ng b֥ (¹ t¹ c§ nh©n, xe kh§ch) nŁm 2030 ĽҼ֯c 
t²nh bԄng s֝ km/xe/ng¨y cȈng dֽa tr°n lҼ֯ng h¨nh kh§ch/km (BӶng 6.1.5 v¨ BӶng 6.1.6) 
v¨ b³nh qu©n lҼ֯ng kh§ch tr°n m֣i chuyԒn xe con v¨ xe kh§ch (֫ mֵc giӶ Ľ֗nh 3,2 
ngҼ֩i/¹ t¹ v¨ 20,5 ngҼ֩i/xe buĨt ï ĽҼ֯c t²nh dֽa tr°n kԒt quӶ khӶo s§t giao th¹ng 
th§ng/2011 cֳa ņo¨n Nghi°n cֵu JICA). һ֧c t²nh lҼu lҼ֯ng giao th¹ng ĽҼ֩ng b֥ v֧i ch֕ 
s֝ km/xe cho ĽoӴn ph²a BԂc, ĽoӴn ph²a Nam trong trҼ֩ng h֯p ñc·ò v¨ ñkh¹ng c·ò dֽ §n 
ĽҼ֯c tr³nh b¨y trong BӶng 6.2.2. 

Bảng 6.2.2   Ƣớc tính khối lƣợng vận tải (xe/km) trên đoạn phía Bắc và đoạn phía Nam 

(ĐVT: km/xe/ngày) 

Phương thức vận tải 
Đoạn tuyến phía Bắc Đoạn tuyến phía Nam 

“Có” dự án “Không” có dự án “Có” dự án “Không” có dự án 

Đường 

bộ 

Quốc lộ Xe con 601.744 646.200 797.114 1.023.595 

Xe khách 261.944 288.215 466.152 614.072 

Cao tốc Xe con 4.610.113 5.764.588 3.876.611 4.706.624 

Xe khách 730.879 811.246 671.503 880.645 

Tổng 6.204.680 7.510.249 5.811.380 7.224.936 

Ghi chú: Số HK bình quân giả định là 3,2 khách/xe con và 20,5 khách/xe khách. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

6.22 ņ֝i v֧i vԀn tӶi h¨ng kh¹ng nŁm 2030, s֝ lҼ֯ng m§y bay cӸt c§nh v¨ hӴ c§nh 
(LTO) m֣i ng¨y ĽҼ֯c t²ch dֽa tr°n lҼ֯ng h¨nh kh§ch (tr³nh b¨y trong c§c BӶng 6.1.1 ï 
6.1.4) v¨ lҼ֯ng h¨nh kh§ch b³nh qu©n/m§y bay do h֓ s֝ ph§t thӶi NOx Ľ֝i v֧i m§y bay  
ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh ֫ m֣i lӺn cӸt v¨ hӴ c§nh. S֝ lӺn cӸt/hӴ c§nh Ҽ֧c t²nh tr°n ĽoӴn ph²a BԂc v¨ 
ĽoӴn ph²a Nam trong trҼ֩ng h֯p ñc·ò v¨ ñkh¹ng c·ò dֽ §n ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 6.2.3. 

Bảng 6.2.3   Ƣớc tính lƣu lƣợng giao thông hàng không trên đoạn Bắc và phía Nam năm 2030 

Phương thức vận tải 
Đoạn tuyến phía Bắc Đoạn tuyến phía Nam 

“Có” dự án “Không” có dự án “Có” dự án “Không” có dự án 

HK/ngày (HK/ngày) 67.641 67.514 86.794 88.247 

Số lần cất và hạ cánh/ngày 268 268 344 350 

Ghi chú: Lượng hành khách bình quân giả định là 126 HK/máy bay trên cơ sở tham khảo số ghế của hầu hết máy bay là 180 ghế (loại máy 

bay Airbus 320) và hệ số sử dụng ghế bình quân là 70%. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

3) Xác định hệ số phát thải NOx  

(1) Hệ số phát thải NOx của đƣờng sắt hiện tại, ô tô, xe khách và máy bay 

6.23 TrҼ֧c hԒt, h֓ s֝ ph§t thӶi NOx cֳa tַng phҼҺng thֵc vԀn tӶi (ĽҼ֩ng sԂt thҼ֩ng, 
¹ t¹, m§y bayé) trַ ņSCT. Vi֓t Nam hi֓n vӾn chҼa c· c§c h֓ s֝ n¨y, n°n cӺn phӶi x©y 
dֽng c§c h֓ s֝ Ľ§nh gi§ bԄng c§ch tham khӶo c§c h֓ s֝ Ľ« ĽҼ֯c c§c nҼ֧c lԀp ĽԜ §p 
dֱng v¨o hi֓n trӴng tҼҺng ֵng cֳa Vi֓t Nam. 

6.24 C§c h֓ s֝ ph§t thӶi cֳa NOx (kh֝i lҼ֯ng t²nh bԄng g NOx/km) cֳa ĽҼ֩ng sԂt 
hi֓n tӴi ĽҼ֯c t²nh dֽa tr°n s֝ li֓u cֳa Anh, do t³nh trӴng Ľi֓n kh² ho§ ĽҼ֩ng sԂt cֳa Anh 
ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ gi֝ng t³nh trӴng cֳa Vi֓t Nam trong tҼҺng lai. VԚ h֓ s֝ ph§t thӶi NOx cֳa 
¹ t¹ v¨ xe kh§ch, ti°u chuӼn ch©u Ąu hi֓n Ľang ĽҼ֯c §p dֱng ĽԜ kiԜm so§t kh² thӶi 
phҼҺng ti֓n giao th¹ng ֫ Vi֓t Nam. V³ thԒ, h֓ s֝ ph§t thӶi mֵc 2 cho ¹ t¹ v¨ xe buĨt 
(trong ñS֡ tay hҼ֧ng dӾn kiԜm k° ph§t thӶi EMEP/EEA nŁm 2009, cԀp nhԀt b֡ sung nŁm 
2012ò) ĽҼ֯c sֹ dֱng. ņ֝i v֧i h¨ng kh¹ng, h֓ s֝ ph§t thӶi Ҽ֧c t²nh d¨nh cho loӴi m§y 
bay Airbus 320 ĽҼ֯c §p dֱng ĽԜ nghi°n cֵu cho c§c loӴi m§y bay Ľang hoӴt Ľ֥ng cֳa 
Vietnam Airlines. C§c h֓ s֝ ph§t thӶi §p dֱng trong Nghi°n cֵu n¨y ĽҼ֯c tr³nh b¨y trong 
BӶng 6.2.4. 
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Bảng 6.2.4   Hệ số phát thải khí NOx áp dụng trong Nghiên cứu 

Phương thức vận tải Hệ số phát thải Nguồn Ghi chú 

Đường sắt thường 12 g NOx/km 1) Ước tính cho tàu chạy dầu diesel/tàu  

Xe con 0,242 g NOx/km 2) Số liệu của xe con chạy bằng xăng (PC Euro 2-94/12/EEC) 

Xe khách 
10,7 g NOx/km 2) 

Số liệu của xe khách chạy bằng dầu diesel   

(HD Euro 2-91/542/EEC II)) 

Máy bay  11.000 
g NOX/1 lần cất 

và hạ cánh 
3) 

Theo số liệu của một lần cất và hạ cánh của máy bay Airbus 320 

1) Hướng dẫn Phân tích Giao thông (TAG) của Anh năm 2012 

2) Sổ tay hướng dẫn Kiểm kê phát thải EMEP/EEA năm 2009, cập nhật bổ sung năm 2012 

3) Hướng dẫn IPCC về kiểm kê khí nhà kính quốc gia, sổ tay tham khảo, trang 1.96. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA dựa trên các nguồn trên 

(2) Phát thải NOx do ĐSCT 

6.25 Theo c§ch t²nh ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh, ph§t thӶi NOx do ti°u thֱ Ľi֓n khi vԀn h¨nh 
ņSCT ĽҼ֯c t²nh dֽa tr°n lҼ֯ng Ľi֓n ti°u thֱ Ľi֓n nŁng. Vi֓c §p dֱng m֥t h֓ s֝ ph§t thӶi 
trong ph§t Ľi֓n v¨ h֓ s֝ t²nh ĽԒn thӸt tho§t k׃ thuԀt trong truyԚn tӶi v¨ cӸp Ľi֓n ĽҼ֯c §p 
dֱng c¹ng thֵc sau: 

PEN=EC x EFN x (1+TDL) 
Trong Ľ·: 
PEN: Ph§t thӶi do ti°u thֱ Ľi֓n (tӸn NOx/nŁm) 
EC: LҼ֯ng Ľi֓n ti°u thֱ ĽԜ vԀn h¨nh ņSCT (MWh/nŁm) 
EFN: H֓ s֝ ph§t thӶi trong ph§t Ľi֓n cӸp ngu֟n (tӸnNOx/MWh) 
TDL: ThӸt tho§t k׃ thuԀt trong truyԚn tӶi v¨ cӸp Ľi֓n b³nh qu©n  

6.26 EC v¨ TDL ĽҼ֯c lԀp dֽa tr°n h֓ s֝ Ҽ֧c t²nh Ľ֝i v֧i ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh ( ph§t 
thӶi kh² CO2 quy Ľ֡i ) tr³nh b¨y trong BӶng 6.1.10. MԊt kh§c, Vi֓t Nam chҼa c· h֓ s֝ ph§t 
thӶi NOx do ph§t Ľi֓n tַ ngu֟n. V³ vԀy, h֓ s֝ n¨y ĽҼ֯c t²nh to§n dֽa tr°n cӸu tr¼c ngu֟n 
Ľi֓n nŁm 2030 cֳa Vi֓t Nam v¨ nhֻng h֓ s֝ ph§t thӶi hi֓n c· Ľ֝i v֧i tַng loӴi ngu֟n 
Ľi֓n. T֕ tr֙ng ngu֟n cӸp Ľi֓n cֳa Vi֓t Nam nŁm 2030 ĽҼ֯c dֽa tr°n QuyԒt Ľ֗nh s֝ 
1208/Qņ-TTg ng¨y 21/07/2011 ph° duy֓t Quy hoӴch t֡ng thԜ Ph§t triԜn ng¨nh Ľi֓n VII 
giai ĽoӴn 2011 ï 2020, tӺm nh³n ĽԒn nŁm 2030 (BӶng 6.2.5). 

Bảng 6.2.5   Tỉ trọng nguồn cấp điện năm 2030 của Việt Nam 

Nguồn điện 
Công suất dự kiến 

(MW) 

Sản lượng mục tiêu 

(tỷ kWh) 

Thuỷ điện bao gồm điện tích trữ 230.476 (15,7%) 64,6 (9,3%) 

Nhiệt điện 757.488 (51,6%) 392,0 (56,4%) 

Nhiệt điện khí bao gồm LNG 173.224 (11,8%) 100,1 (14,4%) 

Điện năng lượng tái tạo 137.992 (9,4%) 41,7 (6,0%) 

Điện hạt nhân 96.888 (6,6%) 70,2 (10,1%) 

Nhập khẩu 71.932 (4,9%) 26,4 (3,8%) 

Tổng 146.800 (100,0%) 695 (100,0%) 

 Nguồn: Quyết định Số 1208/QĐ-TTg  
 

6.27 Trong s֝ c§c nh©n t֝ ph§t thӶi ch²nh do c§c ngu֟n Ľi֓n, NOx chֳ yԒu ph§t thӶi tַ 
nhi֓t Ľi֓n v¨ nhi֓t Ľi֓n kh². S֝ li֓u ph§t thӶi kh² NOx do nhi֓t Ľi֓n cֳa nhiԚu nҼ֧c ĽҼ֯c 
lӸy tַ Dֻ li֓u M¹i trҼ֩ng OECD nŁm 2006 v¨ 2007. Theo t²nh to§n h֓ s֝ ph§t thӶi NOx 
do nhi֓t Ľi֓n cֳa C¹ng ty ņi֓n lֽc Tokyo (dֽa tr°n Dֻ li֓u M¹i trҼ֩ng OECD), h֓ s֝ 
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ph§t thӶi l¨ 1,2g NOx/kWh ï l¨ s֝ li֓u trung b³nh t²nh dֽa tr°n h֓ s֝ cֳa 6 nҼ֧c (Canada, 
Ph§p, ņֵc, ħ, Anh v¨ M׃). H֓ s֝ ph§t thӶi NOx do nhi֓t Ľi֓n kh² (LNG) l¨ 0,08g 
NOx/kWh (theo s֝ li֓u cֳa C¹ng ty ņi֓n lֽc Chubu). ņo¨n Nghi°n cֵu kh¹ng nghi°n cֵu 
h֓ s֝ ph§t thӶi do Ľi֓n nhԀp khӼu, v³ Ch²nh phֳ Vi֓t Nam ch֕ Ľ֗nh nhԀp khӼu thuׁ Ľi֓n. 

6.28 H֓ s֝ ph§t thӶi NOx do ti°u thֱ Ľi֓n (kWh) khi vԀn h¨nh ņSCT v¨o nŁm 2030 sau 
khi h֓ s֝ cӸu tr¼c ngu֟n Ľi֓n ĽҼ֯c Ҽ֧c t²nh l¨ 0,69g NOx/kWh (BӶng 6.2.6). 

Bảng 6.2.6   Hệ số phát thải NOx của ĐSCT trong Nghiên cứu 

Nguồn điện 
Cấu trúc nguồn điện năm 2030 

(%)  

Hệ số phát thải 

(g NOx/kWh)  

Thuỷ điện  9,3 0 

Nhiệt điện 56,4 1,2 

Nhiệt điện khí (LNG) 14,4 0,08 

Điện năng lượng tái tạo 6,0 0 

Điện hạt nhân 10,1 0 

Nhập khẩu 3,8 0 

Tổng 100,0 0,69 (định lượng) 

  Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
 
6.29 NhҼ vԀy, h֓ s֝ ph§t thӶi NOx do hoӴt Ľ֥ng ņSCT v¨o nŁm 2030 Ҽ֧c t²nh nhҼ 
trong BӶng 6.2.7 sau. 

Bảng 6.2.7   Hệ số phát thải NOx của ĐSCT 

Mục 
Đoạn phía Bắc (Hà Nội - 

Vinh)  

Đoạn phía Nam (Tp.HMC – 

Nha Trang) 
Chú thích 

Lượng điện tiêu thụ của mối 

tàu trên 1km 

31,7 [kWh/km/tàu] 31,7 [kWh/km/tàu] Do Đoàn Nghiên cứu 

JICA thực hiện 

Lượng điện tiêu thụ của mối 

tàu trong một chuyến đi (một 

chiều) 

9,0 [MWh/tàu/chuyến đi] 11,6 [MWh/chuyến đi]  

Số tàu hoạt động mỗi ngày 138 [tàu/chuyến đi/ngày] 118 [tàu/chuyến đi/ngày] Năm 2030 

Lượng điện tiêu thụ mỗi năm 

(EC) 

453x103 [MWh/năm] 500x103 [MWh/năm] 365 ngày hoạt 

động/năm 

Hệ số phát thải (EFN) 0,0007 [tấn NOx/MWh] 0,0007 [tấn NOx/MWh] Bảng 6.2.6 

Thất thoát kỹ thuật trong 

truyền tải và phân phối điện 

(TDL) 

9,6% 9,6% Giả định như năm 

2009 

Lượng NOx phát thải mỗi 

năm (PEN) 

334 [tấn NOx/năm] 384 [tấn NOx/năm]  

  Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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4) Ƣớc tính lƣợng phát thải chất gây ô nhiễm không khí 

6.30 KԒt quӶ t²nh to§n lҼ֯ng ph§t thӶi chӸt g©y ¹ nhi֑m kh¹ng kh² (NOx) cֳa hai 
trҼ֩ng h֯p ñc·ò v¨ ñkh¹ng c·ò dֽ §n ĽҼ֯c t²nh bԄng c§ch nh©n lҼu lҼ֯ng giao th¹ng dֽ 
kiԒn v֧i h֓ s֝ ph§t thӶi NOx cֳa tַng phҼҺng thֵc. KԒt quӶ t²nh to§n cֳa trҼ֩ng h֯p 
ñc·ò v¨ ñkh¹ng c·ò dֽ §n tr°n ĽoӴn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam ĽҼ֯c tr³nh b¨y trong BӶng 
6.2.8 v¨ BӶng 6.2.9. 

Bảng 6.2.8   So sánh lƣợng phát thải chất gây ô nhiễm không khí trong trƣờng hợp 
có và không có dự án (đoạn tuyến phía Bắc) 

(ĐVT: t-NOx/năm) 

Phương thức vận tải 
Có dự án Không có dự án 

Mức giảm NOx 

(“không có”-“có”) 

Đường sắt ĐST_ĐST 28 38 10 

ĐST_ĐSCT 2 0 -2 

ĐSCT 334 0 -334 

Tổng 364 38 -326 

Đường bộ Quốc lộ Xe con 53 57 4 

Xe khách 1.023 1.125 102 

Cao tốc Xe con 407 509 102 

Xe khách 2.854 3.168 314 

Tổng 4.337 4.859 522 

Hàng không 1.076 1.076 0 

Tổng 5.777 5.973 196 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

Bảng 6.2.9   So sánh lƣợng phát thải chất gây ô nhiễm không khí trong trƣờng hợp có 
và không có dự án (đoạn tuyến phía Nam) 

(ĐVT: t-NOx/năm) 

Phương thức vận tải 
Có dự án Không có dự án 

Mức giảm NOx 

(“không có”-“có”) 

Đường sắt ĐST_ĐST 44 45 1 

ĐST_ĐSCT 7 0 -7 

ĐSCT 384 0 -384 

Tổng 435 45 -390 

Đường bộ Quốc lộ Xe con 70 90 20 

Xe khách 1.820 2.398 578 

Cao tốc Xe con 342 416 74 

Xe khách 2.623 3.439 816 

Tổng 4.855 6.343 1.488 

Đường hàng không 1.381 1.405 24 

Tổng 6.671 7.793 1.122 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  
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5) Đánh giá lƣợng phát thải các chất gây ô nhiễm không khí (NOx) 

6.31 Tַ kԒt quӶ t²nh to§n trong BӶng 6.2.8 v¨ BӶng 6.2.9 ֫ tr°n, Ҽ֧c t²nh lҼ֯ng ph§t 
thӶi c§c chӸt g©y ¹ nhi֑m kh¹ng kh² tr°n ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam sԐ giӶm 
tҼҺng ֵng 196 t-NOx/nŁm v¨ 1.122 t-NOx/nŁm (t֡ng c֥ng 1.318 t-NOx/nŁm) v¨o nŁm 
2030 do chuyԜn Ľ֡i cֳa h¨nh kh§ch li°n t֕nh/th¨nh ph֝ tַ c§c phҼҺng thֵc vԀn tӶi hi֓n 
nay sang ņSCT kԜ cӶ nhu cӺu giao th¹ng trҼ֩ng h֯p ñc·ò dֽ §n c· thԜ bao g֟m lҼu 
lҼ֯ng giao th¹ng ph§t sinh (hi֓u ֵng ngҼ֯c).    

6.32 Nh³n chung, khi t²nh to§n lҼ֯ng giӶm ph§t thӶi c§c chӸt g©y ¹ nhi֑m kh¹ng kh² 
nh֩ c§c dֽ §n ĽҼ֩ng sԂt ĽԚu chҼa t²nh ĽԒn ph§t thӶi tַ c§c nh¨ m§y Ľi֓n vԚ mԊt cҺ h֙c 
c· kԒt n֝i v֧i h֓ th֝ng Ľi֓n nŁng. ņ· l¨ v³ th¹ng thҼ֩ng ch֕ tԀp trung thӶo luԀn c§c chӸt 
g©y ¹ nhi֑m trong m֥t s֝ khu vֽc nhӸt Ľ֗nh (chֳ yԒu xung quanh khu vֽc dֽ §n), trong 
khi Ľ· hӺu hԒt c§c trҼ֩ng h֯p v֗ tr² ph§t thӶi tַ c§c nh¨ m§y Ľi֓n lӴi nԄm kh§ xa c§c khu 
vֽc n¨y. NԒu t²nh to§n lҼ֯ng giӶm ph§t thӶi NOx tr°n cҺ s֫ n¨y, th³ h¨ng nŁm lҼ֯ng 
ph§t thӶi c§c chӸt g©y ¹ nhi֑m kh¹ng kh² tr°n cӶ hai ĽoӴn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam sԐ giӶm 
lӺn lҼ֯t khoӶng 532 t-NOx/nŁm v¨ 1.513 t-NOx/nŁm (t֡ng c֥ng 2.045 t-NOx/nŁm) Ľ֝i v֧i 
khu vֽc xung quanh dֽ §n. C§c dֽ §n ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c ĽҼ֯c kȢ v֙ng sԐ g·p phӺn cӶi 
thi֓n t³nh h³nh ¹ nhi֑m kh¹ng kh² ֫ khu vֽc xung quanh dֽ §n. 
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6.3 Nghiên cứu công suất sử dụng điện của ĐSCT trong hệ thống cung cấp 

điện của Việt Nam 

1) Quy trình và điều kiện 

6.33 C¹ng suӸt sֹ dֱng Ľi֓n cֳa ņSCT trong h֓ th֝ng cung cӸp Ľi֓n cֳa Vi֓t Nam 
ĽҼ֯c t²nh to§n theo quy tr³nh t֡ng h֯p trong H³nh 6.3.1. 

 
 

 
 

 

 

 

 Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

Hình 6.3.1   Quy trình nghiên cứu công suất điện tiêu thụ của ĐSCT 

6.34 ņiԚu ki֓n cҺ bӶn giӶ Ľ֗nh khi Ľ§nh gi§ c¹ng suӸt ti°u thֱ Ľi֓n cֳa ņSCT trong h֓ 
th֝ng cung cӸp Ľi֓n gi֝ng nhҼ ĽiԚu ki֓n giӶ Ľ֗nh khi Ҽ֧c t²nh lҼ֯ng ph§t thӶi kh² nh¨ 
k²nh.  

6.35 Ngo¨i ra m֥t s֝ ĽiԚu ki֓n b֡ sung nhҼ c©n bԄng cung ï cӺu vԚ Ľi֓n theo khu vֽc 
hoԊc th֩i gian cao ĽiԜm vԚ nhu cӺu ti°u thֱ Ľi֓n (nhҼ v¨o m½a kh¹, m½a c· nhu cӺu ti°u 
thֱ cao, m½a cao ĽiԜm khi s֝ t¨u khai th§c l֧n, v.v.) kh¹ng ĽҼ֯c xem x®t trong Nghi°n 
cֵu n¨y. 

2) Nhu cầu tiêu thụ điện do khai thác ĐSCT  

6.36 ņ֗nh mֵc ti°u thֱ Ľi֓n nŁng cֳa ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c h¨ng nŁm Ҽ֧c t²nh v¨o khoӶng 
453x103 MWh tr°n ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ 500 x103 MWh tr°n ĽoӴn tuyԒn ph²a Nam, 
xem trong BӶng 6.1.10 (t֡ng nhu cӺu ti°u thֱ l¨ 953 x103 MWh/nŁm).  

3) Sản lƣợng điện tƣơng lai của Việt Nam 

6.37 NhҼ Ľ« ĽԚ cԀp trong PhӺn 6.1, ñQuy hoӴch t֡ng thԜ ph§t triԜn Ľi֓n Qu֝c gia giai 
ĽoӴn 2011-2020 v֧i tӺm nh³n ĽԒn nŁm 2030 (Quy hoӴch t֡ng thԜ ng¨nh Ľi֓n lֽc VII)ò Ľ« 
ĽҼ֯c Thֳ tҼ֧ng Ch²nh phֳ ph° duy֓t ng¨y 21/7/2011 theo QuyԒt Ľ֗nh 1208/Qņ-TTg. 
TriԜn v֙ng ph§t triԜn g֟m x©y dֽng ng¨nh Ľi֓n trong m֝i quan h֓ v֧i c§c chiԒn lҼ֯c 
ph§t triԜn kinh tԒ-x« h֥i qu֝c gia ĽԜ ĽӶm bӶo cung cӸp Ľֳ Ľi֓n nŁng phֱc vֱ nԚn kinh tԒ 
qu֝c d©n v¨ Ľ֩i s֝ng x« h֥i. M֥t trong nhֻng mֱc ti°u cֱ thԜ cֳa Quy hoӴch ng¨nh 
ņi֓n VII l¨ cung cӸp Ľֳ Ľi֓n Ľ§p ֵng nhu cӺu trong nҼ֧c bԄng c§ch tŁng t֡ng sӶn lҼ֯ng 
Ľi֓n sӶn xuӸt v¨ nhԀp khӼu tַ 194-210x106 MWh nŁm 2015 l°n 330-362x106 MWh nŁm 
2020 v¨ 695-834 x106 MWh nŁm 2030. Quy hoӴch ng¨nh ņi֓n VII cȈng ĽҼa ra mֱc ti°u 
tŁng c¹ng suӸt cֳa tӸt cӶ c§c nh¨ m§y Ľi֓n Vi֓t Nam ĽӴt 146.800 MW v¨o nŁm 2030. 

X§c lԀp ĽiԚu ki֓n giӶ Ľ֗nh 

һ֧c t²nh nhu cӺu ti°u thֱ Ľi֓n tӴi 
th֩i ĽiԜm khai th§c ņSCT  

X§c Ľ֗nh sӶn lҼ֯ng Ľi֓n tӴi th֩i 
ĽiԜm khai th§c ņSCT 

T²nh to§n c¹ng suӸt  Ľi֓n ti°u thֱ cֳa ņSCT khi khai th§c ņSCT 
(so s§nh mֵc ti°u thֱ Ľi֓n cֳa ņSCT v֧i khӶ nŁng cung cӸp Ľi֓n) 
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4) Công suất điện và sản lƣợng điện tƣơng lai của Việt Nam khi khai thác đƣờng 

sắt cao tốc  

6.38 So s§nh nhu cӺu ti°u thֱ Ľi֓n dֽ kiԒn cֳa ņҼ֩ng sԂt cao t֝c v¨ t֡ng sӶn lҼ֯ng 
Ľi֓n cֳa Vi֓t Nam nŁm 2030 cho thӸy nhu cӺu ti°u thֱ Ľi֓n cֳa ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c Ҽ֧c 
t²nh khoӶng 0,14% sӶn lҼ֯ng Ľi֓n cֳa Vi֓t Nam trong nŁm 2030 (k֗ch bӶn thӸp) nhҼ 
t֡ng h֯p trong BӶng 6.3.3.   

Bảng 6.3.1    So sánh sản lƣợng điện và  
mức tiêu thụ điện của ĐSCT 

(ĐVT: MWh/năm) 

Năm 
Sản lượng điện của Việt 

Nam*1 

Nhu cầu tiêu thụ điện hàng 

năm của ĐSCT 
Tỷ lệ 

2030 695x106 (kịch bản thấp) 953x103 0,14% 

Ghi chú *1: Theo Quy hoạch Tổng thể ngành Điện VII của Việt Nam  

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA  

6.39 ņ֝i v֧i trҼ֩ng h֯p cֳa NhԀt BӶn, Ҽ֧c t²nh nhu cӺu ti°u thֱ Ľi֓n cֳa ng¨nh 
ĽҼ֩ng sԂt trong nŁm 2011 chiԒm khoӶng 2,4% t֡ng sӶn lҼ֯ng Ľi֓n nhҼ t֡ng h֯p trong 
BӶng 6.3.4. Nghi°n cֵu sҺ b֥ m֧i ch֕ xem x®t t²nh to§n trҼ֩ng h֯p nhu cӺu sֹ dֱng 
Ľi֓n cֳa ņSCT ֫ Vi֓t Nam nhҼng tׁ l֓ Ľi֓n ti°u thֱ cֳa ņSCT tr°n t֡ng sӶn lҼ֯ng Ľi֓n 
cֳa Vi֓t Nam thӸp hҺn so v֧i trҼ֩ng h֯p cֳa NhԀt BӶn. C· thԜ thӸy tׁ l֓ n¨y kh¹ng phӶi 
l¨ quy m¹ cӺn phӶi xem x®t ĽԜ ph§t triԜn c§c ngu֟n cӸp Ľi֓n b֡ sung cho c§c dֽ §n 
ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c. 

Bảng 6.3.2   So sánh khả năng cung cấp điện và nhu cầu tiêu thụ điện năng 
của ngành đƣờng sắt ở Nhật Bản 

(ĐVT: MWh) 

Năm 
Cung cấp điện hàng năm 

(10 công ty điện)*1 

Nhu cầu tiêu thụ điện hàng 

năm của ngành đường sắt*2 
Tỷ lệ 

2010 906,4 x106 21,6 x106  2,38% 

2011 859,8 x106 20,6 x106  2,40% 

Nguồn: *1: Hiệp hội các công ty điện lực Nhật Bản 

*2: Báo cáo Phát triển bền vững tập đoàn Đường sắt đông Nhật Bản, Công ty Đường sắt Đông 

Nhật Bản (bổ sung thêm 3.460 triệu kWh điện do Công ty ĐS Đông Nhật Bản sản xuất) 

6.40 VԚ khӶ nŁng tŁng lҼ֯ng ph§t thӶi kh² nh¨ k²nh do gia tŁng nhu cӺu ti°u thֱ Ľi֓n 
cֳa ņSCT, kԒt quӶ Ҽ֧c t²nh ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 6.1.10. Tuy nhi°n, nhҼ Ľ« thӶo 
luԀn trong PhӺn 6.1, do chuyԜn Ľ֡i phҼҺng thֵc vԀn tӶi h¨nh kh§ch li°n t֕nh/th¨nh ph֝ 
tַ c§c phҼҺng thֵc vԀn tӶi hi֓n nay sang ņSCT n°n nh³n chung t֡ng lҼ֯ng ph§t thӶi kh² 
nh¨ k²nh (CO2e) dֽ kiԒn sԐ vӾn giӶm. 
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7 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG KHUNG CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ 

VÀ HỖ TRỢ PHỤC HỒI SINH KẾ 

7.1 Các mục tiêu của dự án và lý do phải tái định cư 

7.1 Mֱc ti°u ch²nh cֳa Dֽ §n ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c l¨ nhԄm tӴo Ľ֥ng lֽc th¼c ĽӼy ph§t 
triԜn hҺn nֻa nԚn kinh tԒ qu֝c d©n, Ľ֟ng th֩i mang t²nh biԜu trҼng cho sֽ tŁng trҼ֫ng 
th¨nh c¹ng cֳa ĽӸt nҼ֧c. Tַ kԒt quӶ cֳa nhiԚu nghi°n cֵu trҼ֧c Ľ©y, Ľ« kiԒn ngh֗ x©y 
dֽng trҼ֧c hai ĽoӴn tuyԒn, cֱ thԜ l¨ ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ ĽoӴn tuyԒn ph²a Nam (dҼ֧i 
Ľ©y g֙i tԂt l¨ c§c Dֽ §n). C§c ĽoӴn tuyԒn n¨y dֽ kiԒn sԐ c· t§c Ľ֥ng l֧n nhӸt t֧i sֽ ph§t 
triԜn kinh tԒ cֳa Vi֓t Nam. 

7.2 V֧i dֽ §n ph§t triԜn giao th¹ng vԀn tӶi, vi֓c thu h֟i ĽӸt v¨ t§i Ľ֗nh cҼ thҼ֩ng 
kh¹ng tr§nh kh֛i nhҼng c· thԜ giӶm thiԜu ĽҼ֯c y°u cӺu n¨y. Cֱ thԜ Ľ֝i v֧i c§c dֽ §n 
n¨y, hҼ֧ng tuyԒn t֝i Ҽu Ľ« ĽҼ֯c lֽa ch֙n cho tַng ĽoӴn tuyԒn bԄng phҼҺng ph§p so 
s§nh c§c phҼҺng §n nhҼ Ľ« tr³nh b¨y ֫ c§c chҼҺng trҼ֧c. Ngo¨i ra, khoӶng c§ch giֻa 
t©m cֳa 2 ĽҼ֩ng ray cȈng ĽҼ֯c t²nh to§n ֫ mֵc t֝i thiԜu nhԄm giӶm thiԜu di֓n t²ch ĽӸt 
cӺn thu h֟i cȈng nhҼ s֝ ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng b֫i dֽ §n (PAP)1. MԊc d½ Ľ« c֝ gԂng §p 
dֱng c§c bi֓n ph§p ph½ h֯p ĽԜ giӶm b֧t di֓n t²ch ĽӸt cӺn thu h֟i nhҼng vi֓c thu h֟i ĽӸt 
thu֥c quyԚn sֹ dֱng cֳa c§ nh©n (ĽӸt n¹ng nghi֓p, ĽӸt ֫, ĽӸt thҼҺng mӴi) d֙c tuyԒn l¨ 
cӺn thiԒt ĽԜ ĽӶm bӶo t²nh khӶ thi vԚ k׃ thuԀt v¨ t¨i ch²nh cֳa hҼ֧ng tuyԒn cȈng nhҼ sֽ 
thuԀn ti֓n cho ngҼ֩i sֹ dֱng. Do Ľ·, t§i Ľ֗nh cҼ l¨ kh¹ng tr§nh kh֛i v¨ cӺn c· c§c bi֓n 
ph§p ph½ h֯p ĽԜ b½ ĽԂp thi֓t hӴi do giӶi ph·ng mԊt bԄng/t§i Ľ֗nh cҼ v¨ ĽӶm bӶo sinh kԒ 
sau khi giӶi ph·ng mԊt bԄng/t§i Ľ֗nh cҼ. 

7.2 Lý do không lập Kế hoạch Hành động Tái định cư (RAP) 

7.3 KԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ (RAP)2 thҼ֩ng ĽҼ֯c lԀp khi Ľ« x§c Ľ֗nh ĽҼ֯c 
ch֕ gi֧i ĽҼ֩ng Ľ֛ cֳa dֽ §n do kԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ l¨ kԒ hoӴch cֱ thԜ vԚ 
mֱc ti°u ĽԚn b½ v¨ h֣ tr֯ ngҼ֩i d©n b֗ Ӷnh hҼ֫ng b֫i dֽ §n (PAP) trong khu vֽc dֽ §n. 
Nh³n chung,     ĽҼ֯c lԀp dֽa v¨o vi֓c xem x®t ĽԊc ĽiԜm cֳa c§c Ľ֝i tҼ֯ng b֗ Ӷnh 
hҼ֫ng qua ph֛ng vӸn h֥ gia Ľ³nh (nhҼ ĽiԚu tra d©n s֝, th֝ng k° thi֓t hӴi v¨ khӶo s§t 
kinh tԒ-x« h֥i) tӴi khu vֽc dֽ §n nhҼ t֡ng h֯p trong H³nh 7.6.1. Tuy nhi°n, Dֽ §n n¨y 
chҼa ֫ bҼ֧c thֽc hi֓n khӶo s§t do m֧i l¨ bҼ֧c quy hoӴch v¨ thiԒt kԒ k׃ thuԀt cֳa khu 
vֽc dֽ §n m֧i ch֕ mang t²nh sҺ b֥. Ch²nh v³ thԒ, ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« chuӼn b֗ khung 
ch²nh s§ch vԚ t§i Ľ֗nh cҼ v¨ kh¹i phֱc sinh kԒ (RRPF) tr°n cҺ s֫ hҼ֧ng tuyԒn t֝i Ҽu l¨m 
khung ch²nh s§ch phֱc vֱ c¹ng t§c giӶi ph·ng mԊt bԄng v¨ b֟i thҼ֩ng cho dֽ §n n¨y 
cȈng nhҼ l¨ t¨i li֓u hҼ֧ng dӾn ĽԜ lԀp kԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ (RAP) v¨ KԒ hoӴch 
ĽԚn b½, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ (CSR)3 trong giai ĽoӴn nghi°n cֵu tiԒp theo. 

                                                   
1  NgҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng b֫i dֽ §n l¨ bӸt cֵ c§ nh©n, h֥ gia Ľ³nh, c¹ng ty, t֡ chֵc nh¨ nҼ֧c hoԊc tҼ nh©n b֗ mӸt 
ĽӸt, nh¨ ֫ hoԊc l֯i ²ch kinh doanh do giӶi ph·ng mԊt bԄng. 

2  Theo S֡ tay vԚ T§i Ľ֗nh cҼ: HҼ֧ng dӾn vԚ c§ch thֵc thֽc hi֓n hi֓u quӶ ( DB, 1998), R   l¨ ñkԒ hoӴch h¨nh 
Ľ֥ng c· gi֧i hӴn th֩i gian, c· ng©n s§ch d½ng ĽԜ x©y dֽng chiԒn lҼ֯c, mֱc ti°u, quyԚn l֯i, h¨nh Ľ֥ng, tr§ch 
nhi֓m gi§m s§t v¨ Ľ§nh gi§ vԚ t§i Ľ֗nh cҼò. Th¹ng thҼ֩ng, b§o c§o RAP bao g֟m i) m¹ tӶ dֽ §n, ii) t§c Ľ֥ng 
tiԚm t¨ng, iii) mֱc ti°u, iv) nghi°n cֵu vԚ kinh tԒ - x« h֥i, v) khung ph§p lĨ, vi) khung thԜ chԒ, vii) ti°u ch² b֟i 
thҼ֩ng, viii) Ҽ֧c t²nh thi֓t hӴi, ix) c§c bi֓n ph§p t§i Ľ֗nh cҼ, x) vӸn ĽԚ di d֩i, xi) cҺ chԒ khiԒu nӴi, xii) kԒ hoӴch 
thֽc hi֓n, v¨ xii) kinh ph² thֽc hi֓n. 

3  KԒ hoӴch ĽԚn b½, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ l¨ kԒ hoӴch g֟m t§c Ľ֥ng giӶi ph·ng mԊt bԄng v¨ mֵc ĽԚn b½ ĽҼ֯c lԀp ֫ 
2 giai ĽoӴn (l¨ giai ĽoӴn nghi°n cֵu khӶ thi v¨ giai ĽoӴn thiԒt kԒ chi tiԒt). xem chi tiԒt trong PhӺn 7.3 v¨ PhӺn 7.6.  
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7.3 Quy trình thu hồi đất theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam  

7.4 Trong s֝ nhiԚu quy Ľ֗nh li°n quan t֧i thu h֟i ĽӸt v¨ t§i Ľ֗nh cҼ, th³ Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 
197/2004/Nņ-CP, Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 181/2004/Nņ-CP, Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 84/2007/Nņ-CP v¨ Ngh֗ 
Ľ֗nh s֝ 69/2009/Nņ-CP l¨ cҺ s֫ ph§p lĨ ch²nh thֽc hi֓n thu h֟i ĽӸt v¨ t§i Ľ֗nh cҼ.  

7.5 Quy tr³nh thu h֟i ĽӸt ĽҼ֯c chia th¨nh 2 giai ĽoӴn: (i) giai ĽoӴn nghi°n cֵu khӶ thi 
v¨ (ii) giai ĽoӴn sau khi ph° duy֓t nghi°n cֵu khӶ thi. H³nh 7.3.1 t֡ng h֯p quy tr³nh thu 
h֟i ĽӸt cho dֽ §n nԄm trong Ľ֗a b¨n hai t֕nh tr֫ l°n trong trҼ֩ng h֯p sֹ dֱng ng©n s§ch 
Nh¨ nҼ֧c. Quy tr³nh thu h֟i ĽӸt bԂt ĽӺu khi vi֓c ĽӺu tҼ cho dֽ §n ĽҼ֯c Ch²nh phֳ ph° 
duy֓t. ņӺu ti°n, ֳy ban nh©n d©n cӸp t֕nh ra th¹ng b§o thu h֟i ĽӸt cho ֳy ban nh©n d©n 
cӸp huy֓n, th¹ng b§o n¨y ĽҼ֯c c¹ng b֝ ֫ nhֻng Ľ֗a ĽiԜm cֱ thԜ. Sau Ľ·, th¨nh lԀp h֥i 
Ľ֟ng b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ ֫ cӸp huy֓n4. H֥i Ľ֟ng sԐ lԀp kԒ hoӴch chung vԚ 
b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ bao g֟m ch²nh s§ch b֟i thҼ֩ng, t§c Ľ֥ng tiԚm t¨ng tַ 
thu h֟i ĽӸt v¨ ng©n s§ch dֽ t²nh. Khi nghi°n cֵu khӶ thi bao g֟m kԒ hoӴch chung vԚ b֟i 
thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ ĽҼ֯c cҺ quan c· thӼm quyԚn ph° duy֓t, th³ ֳy ban nh©n 
d©n cӸp t֕nh ban h¨nh quyԒt Ľ֗nh thu h֟i ĽӸt tr°n cҺ s֫ h֟ sҺ thu h֟i ĽӸt do s֫ T¨i 
nguy°n v¨ M¹i trҼ֩ng lԀp v¨ kԒ hoӴch chung vԚ b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ. Sau 
khi Ľ« c· quyԒt Ľ֗nh thu h֟i ĽӸt, h֥i Ľ֟ng n·i tr°n tiԒn h¨nh khӶo s§t Ľo ĽӴc chi tiԒt ĽԜ Ľo 
ĽӴc v¨ Ľ§nh gi§ khu vֽc b֗ Ӷnh hҼ֫ng v¨ t֡ng s֝ tiԚn ĽԚn b½. CŁn cֵ v¨o kԒt quӶ khӶo 
s§t n¨y, kԒ hoӴch ĽԚn b½, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ chi tiԒt, bao g֟m t§c Ľ֥ng thu h֟i ĽӸt v¨ 
Ҽ֧c t²nh chi ph² b֟i thҼ֩ng ĽҼ֯c lԀp v¨ c¹ng b֝ ĽԜ ngҼ֩i d©n g·p Ĩ. TrҼ֩ng h֯p kh¹ng 
c· Ĩ kiԒn phӶn Ľ֝i nghi°m tr֙ng tַ ngҼ֩i d©n, kԒ hoӴch b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ 
chi tiԒt ĽҼ֯c ho¨n tӸt v¨ tr³nh l°n ֳy ban nh©n d©n t֕nh ph° duy֓t. TrҼ֩ng h֯p c· nhiԚu Ĩ 
kiԒn kh¹ng Ľ֟ng t³nh, th³ kԒ hoӴch b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ chi tiԒt sԐ ĽҼ֯c xem 
lӴi hoԊc tr³nh b¨y n֥i dung trֽc tiԒp t֧i nh·m Ľ֝i tҼ֯ng b֗ Ӷnh hҼ֫ng. NԒu nh·m Ľ֝i 
tҼ֯ng b֗ Ӷnh hҼ֫ng th֝ng nhӸt v֧i n֥i dung cֳa kԒ hoӴch b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh 
cҼ th³ sԐ chuyԜn giao giӸy chֵng nhԀn quyԚn sֹ dֱng ĽӸt. TrҼ֩ng h֯p nh·m Ľ֝i tҼ֯ng 
b֗ Ӷnh hҼ֫ng kh¹ng th֝ng nhӸt, h֟ sҺ khiԒu nӴi ĽҼ֯c gֹi t֧i ֳy ban nh©n d©n huy֓n. 

 

                                                   
4 Hội đồng Đền bù, hỗ trợ và tái định cư do lãnh đạo UBND quận/huyện và lãnh đạo Sở Tài chính, Sở TNMT và Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn đứng đầu; các thành viên là đại diện của UBND cấp phường/xã, đại diện các cộng đồng bị ảnh hưởng và cơ quan thực 

hiện dự án. Ngoài ra, có thể bổ sung các thành viên khác như đại diện của Hội Nông dân tỉnh hoặc Hội Phụ nữ nếu cần.  
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Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA căn cứ vào Nghị định số 69/2009/NĐ-CP 

Hình 7.3.1   Quy trình pháp lý về thu hồi đất 
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7.4 Phạm vi giải phóng mặt bằng 

1) Diện tích đất thu hồi  

7.6 Di֓n t²ch thu h֟i ĽӸt cho hҼ֧ng tuyԒn t֝i Ҽu ֫ ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ ĽoӴn 
tuyԒn ph²a Nam ĽҼ֯c t²nh to§n cŁn cֵ v¨o m֥t s֝ ĽiԚu ki֓n. BӶng 7.4.1 t֡ng h֯p Ľ֗nh 
nghǫa vԚ di֓n t²ch ĽӸt cӺn thu h֟i theo c§c ĽiԚu ki֓n sau: 

(i) Di֓n t²ch thu h֟i ĽӸt phֱc vֱ hҼ֧ng tuyԒn (v² dֱ ĽҼ֩ng ĽԂp, ĽҼ֩ng Ľ¨o, cӺu, cӺu 
cӴn v¨ hӺm), ĽԚ-p¹ v¨ nh¨ xҼ֫ng, tuyԒn tiԒp cԀn ĽԚ p¹ v¨ nh¨ xҼ֫ng, nh¨ ga, c¹ng 
tr³nh Ľi֓n, quӶng trҼ֩ng ga dֽ kiԒn l¨ s֝ li֓u c· ĽҼ֯c ֫ mֵc Ľ֥ nghi°n cֵu n¨y. 
Di֓n t²ch ĽӸt thu h֟i cho c§c c¹ng tr³nh kh§c, nԒu cӺn, sԐ ĽҼ֯c xem x®t ֫ giai ĽoӴn 
nghi°n cֵu sau khi thiԒt kԒ c§c c¹ng tr³nh Ľ·. 

(ii) ņҼ֩ng ĽԂp v¨ ĽҼ֩ng Ľ¨o ĽҼ֯c thiԒt kԒ theo ba ti°u chuӼn ĽiԜn h³nh. Do Ľ·, di֓n 
t²ch ĽӸt thu h֟i ĽҼ֯c t²nh to§n theo ba ti°u chuӼn n¨y. 

(iii) Di֓n t²ch ĽӸt thu h֟i cho ĽoӴn qua hӺm ĽҼ֯c t²nh dֽa tr°n t֡ng di֓n t²ch ĽӸt cӺn thu h֟i 
ĽԜ x©y dֽng to¨n b֥ hӺm. 

(iv) PhӴm vi bӶo v֓ l¨ khu vֽc ĽԜ ĽӶm bӶo an to¨n cho hҼ֧ng tuyԒn, n°n vi֓c thu h֟i ĽӸt 
֫ khu vֽc n¨y l¨ cӺn thiԒt. V֧i dֽ §n n¨y, Ľ· l¨ cֽ ly 5m tַ m®p ngo¨i cֳa nԚn ĽԂp 
v¨ nԚn Ľ¨o dֽa v¨o quy m¹ dֽ §n v¨ c§c dֽ §n ĽҼ֩ng sԂt trҼ֧c Ľ©y ֫ Vi֓t Nam v¨ 
NhԀt BӶn. ņ֝i v֧i kԒt cӸu cӺu, cӺu cӴn v¨ hӺm, phӴm vi bӶo v֓ cȈng ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh 
trong phӴm vi 5m t²nh tַ m®p cֳa kԒt cӸu.  

(v) VԚ nh¨ ga, phӺn c¹ng tr³nh ga + 1m Ľ֝i v֧i ga tr°n cao hoԊc ga mԊt ĽӸt v¨ c¹ng tr³nh 
ga + 3m Ľ֝i v֧i ga ngӺm ĽҼ֯c coi l¨ khu vֽc cӺn thu h֟i ĽӸt. 

Bảng 7.4.1   Định nghĩa về khu vực thu hồi đất/chiều rộng thu hồi  

Công trình 
Chỉ giới 

(m) 

Hành lang bảo vệ*1 

(m) 

Hành lang an 

toàn *2(m) 

Tổng*3 

(m) 

Đường đắp loại 1 24 5x 2bên 10x2bên 34 

Đường đắp loại 2 34 5 x 2bên 10x2bên 44 

Đường đắp loại 3 51 5 x 2bên 10x2bên 61 

Đường đào loại 1 24 5 x 2bên 10x2bên 34 

Đường đào loại 3 34 5 x 2bên 10x2bên 44 

Đường đào loại 3 47 5 x 2bên 10x2bên 57 

Cầu vượt sông 12 5 x 2bên - 22 

Cầu cạn 12 5 x 2bên - 22 

Hầm 12 5m mỗi bên -  

Ga (trên cao) *4 1m mỗi bên - - 

Ga (mặt đất) *4 1m mỗi bên - - 

Ga (bán ngầm) *4 3m mỗi bên - - 
b) Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
c) Chú thích 
d) *1: Chiều rộng xác định được căn cứ vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Báo cáo Lập dự án Đầu 

tư Xây dựng Đường sắt Cao tốc Hà Nội – TpHCM do TCT ĐSVN lập tháng 2, 2009), các dự án 
đường sắt khác ở Việt Nam, bài học kinh nghiệm Nhật Bản. 

e) *2: Mỗi bên 10m tính từ mép ngoài của hành lang bảo vệ 
f) *3: Tổng chiều rộng hành lang thu hồi đất (chỉ giới đường đỏ + hành lang bảo vệ) 

g) *4: Tùy thực tế từng ga 

(vi) H¨nh lang an to¨n l¨ khu vֽc nҺi vi֓c sֹ dֱng ĽӸt b֗ hӴn chԒ, mԊc d½ thu h֟i ĽӸt 
trong h¨nh lang n¨y l¨ kh¹ng cӺn thiԒt theo LuԀt ņҼ֩ng sԂt (s֝ 35/2005/QH11) v¨ 
thֽc tԒ cֳa c§c dֽ §n ĽҼ֩ng sԂt trҼ֧c Ľ©y ֫ Vi֓t Nam. H¨nh lang n¨y ĽҼ֯c Ľ֗nh 
nghǫa l¨ khu vֽc nԄm trong phӴm vi 15m tַ m®p ngo¨i cֳa ĽҼ֩ng Ľ¨o/ĽҼ֩ng ĽԂp. 
H¨nh lang 5m tַ m®p ngo¨i ĽҼ֩ng ĽԂp/ĽҼ֩ng Ľ¨o ĽҼ֯c coi l¨ h¨nh lang bӶo v֓, 
ĽҼ֯c ĽҼa v¨o di֓n t²ch thu h֟i ĽӸt. Do Ľ·, phӺn 10m c¸n lӴi ĽҼ֯c coi l¨ h¨nh lang an 
to¨n cho ĽҼ֩ng sԂt. 
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2) Hướng tiếp cận xem xét tác động của công tác giải phóng mặt bằng 

7.7 T§c Ľ֥ng tiԚm t¨ng tַ thu h֟i ĽӸt v¨ t§i Ľ֗nh cҼ ĽҼ֯c nghi°n cֵu, xem x®t cŁn cֵ 
v¨o s֝ li֓u hi֓n c· nhҼ bӶn Ľ֟ Ľ֗a h³nh lԀp dֽa v¨o h³nh Ӷnh v֓ tinh chֱp tַ ng¨y 
8/10/2009 ĽԒn ng¨y 16/2/2011 v¨ s֝ li֓u trong bӶn Ľ֟ sֹ dֱng ĽӸt do c§c Ľ֗a phҼҺng 
cung cӸp cho Nghi°n cֵu. Danh mֱc s֝ li֓u bӶn Ľ֟ sֹ dֱng ĽӸt thu thԀp ĽҼ֯c tַ c§c 
t֕nh/th¨nh ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 7.4.2. C§c th¹ng tin n¨y ĽҼ֯c ch֟ng xԒp theo Ľ֗nh 
dӴng GIS c¸n di֓n t²ch cӺn thu h֟i ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh trong BӶng 7.4.1 cȈng nhҼ c§c c¹ng 
tr³nh v¨ t¨i sӶn tr°n ĽӸt trong phӴm vi ch֕ gi֧i ĽҼ֩ng cֳa c§c dֽ §n. 

Bảng 7.4.2   Số liệu bản đồ sử dụng đất thu thập được từ các tỉnh/thành 

Tỉnh/thành phố Thông tin thu thập 

1. Đoạn tuyến phía Bắc 

Hà Nội Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 

Hà Nam Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 

Nam Định Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 

Ninh Bình Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 

Thanh Hóa Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 

Nghệ An Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 

2. Đoạn tuyến phía Nam 

TPHCM Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

Đồng Nai Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 

Bình Thuận Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

Ninh Thuận Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 

Khánh Hòa Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

7.8 Mֱc Ľ²ch sֹ dֱng ĽӸt ĽҼ֯c chia th¨nh ba nh·m (n¹ng nghi֓p, l©m nghi֓p v¨ ĽӸt 
֫), cŁn cֵ v¨o s֝ li֓u sֹ dֱng ĽӸt v¨ c§c b§o c§o RAP hi֓n c· do c§c nh¨ t¨i tr֯ lԀp cho 
c§c dֽ §n cֳa ng¨nh giao th¹ng nhҼ Dֽ §n ĽҼ֩ng cao t֝c BԒn Lֵc ï Long Th¨nh (ADB, 
th§ng 7 nŁm 2010) v¨ Dֽ §n ĽҼ֩ng cao t֝c TPHCM ï Long Th¨nh ï DӺu Gi©y, ĽoӴn An 
Ph¼ ï Vņ2 v¨ Vņ2I.C ( DB, th§ng 11 nŁm 2010). Nghi°n cֵu n¨y b֡ sung th°m c§c 
nh·m mֱc Ľ²ch sֹ dֱng ĽӸt kh§c nhҼ ĽӸt thҼҺng mӴi, ĽӸt chҼa sֹ dֱng, ĽӸt c¹ng c֥ng, 
ĽӸt t¹n gi§o, ĽӸt an ninh-qu֝c ph¸ng v¨ c§c mֱc Ľ²ch kh§c theo s֝ li֓u sֹ dֱng ĽӸt thu 
thԀp ĽҼ֯c tַ m֣i t֕nh/th¨nh. 

7.9 Kh¹ng thԜ thu ĽҼ֯c s֝ li֓u vԚ hoa m¨u, c©y tr֟ng v¨ loӴi c¹ng tr³nh kiԒn tr¼c b֗ 
Ӷnh hҼ֫ng tַ bӶn Ľ֟ Ľ֗a h³nh v¨ s֝ li֓u sֹ dֱng ĽӸt cֳa t֕nh. Do Ľ·, §p dֱng phҼҺng 
ph§p sau Ľ©y: 

 Hoa m¨u ĽҼ֯c chia th¨nh 3 loӴi l¨ l¼a gӴo, thֳy hӶi sӶn v¨ hoa m¨u kh§c theo mֱc 
Ľ²ch sֹ dֱng ĽӸt v¨ hoa m¨u b֗ Ӷnh hҼ֫ng ĽҼ֯c t²nh tr°n di֓n t²ch b֗ Ӷnh hҼ֫ng. 

 C©y tr֟ng ĽҼ֯c chia th¨nh 2 loӴi l¨ c©y l©m nghi֓p v¨ c©y Łn quӶ theo mֱc Ľ²ch sֹ 
dֱng ĽӸt v¨ s֝ c©y b֗ Ӷnh hҼ֫ng ĽҼ֯c Ҽ֧c t²nh bԄng c§ch nh©n v֧i di֓n t²ch ĽӸt b֗ 
Ӷnh hҼ֫ng (l¨ di֓n t²ch ĽӸt l©m nghi֓p hoԊc di֓n t²ch ĽӸt tr֟ng c©y Łn quӶ) theo mԀt 
Ľ֥ c©y quy Ľ֗nh trong c§c quyԒt Ľ֗nh cֳa t֕nh. NԒu kh¹ng c· th¹ng tin vԚ mԀt Ľ֥ c©y 
tr֟ng, c· thԜ sֹ dֱng th¹ng tin vԚ mԀt Ľ֥ c©y tr֟ng ֫ c§c t֕nh c· ĽiԚu ki֓n tֽ nhi°n 
tҼҺng tֽ. 
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 S֝ c¹ng tr³nh b֗ Ӷnh hҼ֫ng ĽҼ֯c t²nh theo s֝ li֓u khӶo s§t th֝ng k°. S֝ c¹ng tr³nh b֗ 
Ӷnh hҼ֫ng ĽҼ֯c t²nh l¨ m֥t c¹ng tr³nh d½ ch֕ m֥t phӺn c¹ng tr³nh nԄm trong ch֕ gi֧i 
ĽҼ֩ng Ľ֛ m¨ kh¹ng t²nh ĽԒn di֓n t²ch c¹ng tr³nh b֗ Ӷnh hҼ֫ng. 

  S֝ lҼ֯ng c¹ng tr³nh b֗ Ӷnh hҼ֫ng ĽҼ֯c t²nh theo ĽҺn v֗ l¨ nh¨ hoԊc cֹa h¨ng. 
Ngo¨i ra, s֝ c¹ng tr³nh b֗ Ӷnh hҼ֫ng ĽҼ֯c t²nh v֧i giӶ Ľ֗nh rԄng 30% c¹ng tr³nh b֗ 
Ӷnh hҼ֫ng l¨ cֹa h¨ng v¨ c§c c¹ng tr³nh c¸n lӴi l¨ nh¨ ֫. Nh¨ ֫ ĽҼ֯c chia l¨m 3 
loӴi (nh¨ tӴm, nh¨ 1 tӺng v¨ nh¨ 2 tӺng). S֝ nh¨ b֗ Ӷnh hҼ֫ng cֳa tַng loӴi nh¨ 
ĽҼ֯c t²nh dֽa tr°n tׁ l֓ ph©n b֝ nh¨ cֳa tַng loӴi nh¨ ֫ tַng t֕nh theo ni°n gi§m 
th֝ng k° cֳa t֕nh. 

 Do c· nhiԚu khu nghǫa trang nԄm d֙c hҼ֧ng tuyԒn quy hoӴch trong khi s֝ li֓u hi֓n 
tӴi lӴi thiԒu th¹ng tin vԚ s֝ m֥ phӺn n°n s֝ m֥ phӺn ĽҼ֯c t²nh bԄng c§ch tham khӶo 
s֝ lҼ֯ng Ҽ֧c t²nh trong c§c b§o c§o RAP hi֓n c· cֳa c§c dֽ §n ng¨nh GTVT. 

(1) Đoạn tuyến phía Bắc 

7.10 һ֧c t²nh t֡ng di֓n t²ch ĽӸt cӺn thu h֟i ĽԜ x©y dֽng ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨o 
khoӶng 1.125 ha. Trong Ľ·, di֓n t²ch ĽӸt cӺn thu h֟i thu֥c ba nh·m ĽӸt ch²nh ĽҼ֯c 
t֡ng h֯p trong BӶng 7.4.3 v¨ BӶng 7.4.4. 

Bảng 7.4.3   Ước tính diện tích đất bị ảnh hưởng theo nhóm đất ở từng tỉnh 

trên đoạn tuyến phía Bắc 

Địa phương 
Nhóm đất (ha) 

Nông nghiệp Lâm nghiệp Ở 

Hà Nội 108 0 7 

Hà Nam 76 0 16 

Nam Định 81 0 15 

Ninh Bình 60 7 8 

Thanh Hóa 218 46 83 

Nghệ An 239 18 52 

Tổng 782 71 181 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Bảng 7.4.4   Ước tính sơ bộ diện tích đất bị ảnh hưởng trên từng đoạn của 

đoạn tuyến phía Bắc 

Đoạn 
Nhóm đất (ha) 

Nông nghiệp Lâm nghiệp Ở 

Ga Ngọc Hồi 3  0  0  

Km 0,308 – 45,215 148  0  14 

Ga Phủ Lý 2  0  0  

Km 45,865 – 67,339 35 0  14 

Ga Nam Định 2 0  0.4 

Km 67,989 – 103,056 95 0  14 

Ga Ninh Bình 4 0  0.4  

Km 103,706 – 153,326 119 29 32 

Ga Thanh Hóa 1 0  2 

Km 154,326 – 282,970 359 42 83 

Ga Vinh 14 0 21 

Tổng 782 71 181 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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7.11 BӶng 7.4.5 v¨ BӶng 7.4.6 t֡ng h֯p s֝ c¹ng tr³nh b֗ Ӷnh hҼ֫ng ֫ tַng Ľ֗a 
phҼҺng v¨ tַng ĽoӴn tuyԒn. 

Bảng 7.4.5   Ước tính sơ bộ số công trình bị ảnh hưởng ở từng địa phương trên đoạn tuyến 

phía Bắc 

Địa phương Hà Nội Hà Nam Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Tổng 

Số công trình bị ảnh hưởng  

(công trình) 
56 57 76 64 520 518 1.291 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Bảng 7.4.6   Ước tính sơ bộ số công trình bị ảnh hưởng trên từng đoạn (đoạn tuyến phía Bắc) 

Đoạn 
Ga Ngọc 

Hồi 
Km 0,308 – 

45,215 
Ga Phủ Lý 

Km 45,865 – 
67,339 

Ga Nam Định 
Km 67,989 – 

103,056 

Số công trình bị ảnh hưởng 
(công trình) 

0 74 0 66 5 81 

Ga Ninh 
Bình 

Km 103,706 – 
153,326 

Ga Thanh 
Hóa 

Km 154,326 – 
282,970 

Ga Vinh Tổng 

2 340 0 517 206 1.291 

     Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

7.12 BӶng 7.4.7 v¨ BӶng 7.4.8 t֡ng h֯p s֝ c©y rַng b֗ Ӷnh hҼ֫ng trong di֓n t²ch ĽӸt 
rַng, chҼa t²nh c©y Łn quӶ ֫ tַng Ľ֗a phҼҺng v¨ tr°n tַng ĽoӴn tuyԒn. 

Bảng 7.4.7   Ước tính sơ bộ số cây bị ảnh hưởng trên diện tích rừng
1)

 ở từng địa phương trên 

đoạn tuyến phía Bắc 

Địa phương Hà Nội Hà Nam Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Tổng 

Số cây bị ảnh hưởng (cây) - - - 1.200 93.380 21.200 115.780 

Ghi chú: 1) Không gồm cây ăn quả 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Bảng 7.4.8   Ước tính sơ bộ số cây bị ảnh hưởng trên diện tích rừng
1)

 theo từng đoạn 

(đoạn tuyến phía Bắc) 

Đoạn 
Ga Ngọc 

Hồi 
Km 0,308 – 

45,215 
Ga Phủ Lý 

Km 45,865 – 
67,339 

Ga Nam Định 
Km 67,989 – 

103,056 

Số cây bị ảnh hưởng (cây) 0 0 0 0 0 0 

Ga Ninh 
Bình 

Km 103,706 – 
153,326 

Ga Thanh 
Hóa 

Km 154,326 – 
282,970 

Ga Vinh Tổng 

0 46.000 0 69.780 0 115.780 

Ghi chú: 1) Không gồm cây ăn quả 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

7.13 BӶng 7.4.9 v¨ BӶng 7.4.10 t֡ng h֯p s֝ h֥ gia Ľ³nh b֗ Ӷnh hҼ֫ng ֫ tַng Ľ֗a 
phҼҺng v¨ tr°n ĽoӴn tuyԒn.   

Bảng 7.4.9   Ước tính số hộ bị ảnh hưởng ở từng địa phương trên đoạn tuyến phía Bắc 

Địa phương Hà Nội Hà Nam Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Tổng 

Số hộ bị ảnh hưởng (hộ) 493 360 400 303 1.398 1.477 4.431 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Bảng 7.4.10   Ước tính số hộ bị ảnh hưởng theo từng đoạn (đoạn tuyến phía Bắc) 

Đoạn 
Ga Ngọc 

Hồi 
Km 0,308 – 

45,215 
Ga Phủ Lý 

Km 45,865 – 
67,339 

Ga Nam Định 
Km 67,989 – 

103,056 

Số hộ bị ảnh hưởng (hộ) 13 668 10 207 15 462 

Ga Ninh 
Bình 

Km 103,706 – 
153,326 

Ga Thanh 
Hóa 

Km 154,326 – 
282,970 

Ga Vinh Tổng 

17 816 4 1.954 265 4.431 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

(2) Đoạn tuyến phía Nam  

7.14 T֡ng di֓n t²ch ĽӸt cӺn thu h֟i ĽԜ x©y dֽng ĽoӴn tuyԒn ph²a Nam Ҽ֧c t²nh 
v¨o khoӶng 1.681 ha. Trong Ľ·, di֓n t²ch ĽӸt thu h֟i thu֥c ba nh·m ch²nh ĽҼ֯c t֡ng 
h֯p trong BӶng 7.4.11 v¨ BӶng 7.4.12 theo tַng Ľ֗a phҼҺng v¨ theo ĽoӴn tuyԒn. 

Bảng 7.4.11   Ước tính diện tích đất bị ảnh hưởng theo nhóm đất ở từng địa phương 

trên đoạn tuyến phía Nam 

Địa phương 
Nhóm đất (ha) 

Nông nghiệp Lâm nghiệp Ở 

TpHCM 64 0 17 

Đồng Nai 265 26 17 

Bình Thuận 558 56 36 

Ninh Thuận 178 20 5 

Khánh Hòa 154 53 32 

Tổng 1.219 155 107 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Bảng 7.4.12   Ước tính diện tích đất bị ảnh hưởng theo nhóm đất theo từng đoạn 

(đoạn tuyến phía Nam) 

Địa phương 
Nhóm đất (ha) 

Nông nghiệp Rừng Ở 

Ga Thủ Thiêm 0  0  7 

Km 0,250 – 35,8 105  8 14 

Ga Long Thành 0  0  0  

Km 36,3 – 152,95 455  30 17 

Ga Phan Thiết 2 0  1 

Km 153,45 – 220,20 240 13 18 

Ga Tuy Phong 2 0  2 

Km 220,70 – 283,35 158 42 12 

Ga Tháp Chàm 0  0  1 

Km 283,85 – 361,85 215 57 31 

Ga Nha Trang 42 5 4 

Tổng 1.219 155 107 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

7.15 BӶng 7.4.13 v¨ BӶng 7.4.14 t֡ng h֯p s֝ c¹ng tr³nh b֗ Ӷnh hҼ֫ng ֫ tַng Ľ֗a 
phҼҺng v¨ theo tַng ĽoӴn. 

Bảng 7.4.13   Ước tính sơ bộ số công trình bị ảnh hưởng ở từng địa phương, 

đoạn tuyến phía Nam 

Địa phương TpHCM Đồng Nai Bình Thuận Ninh Thuận Khánh Hòa Tổng 

Số công trình bị ảnh hưởng 90 102 483 214 360 1.249 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Bảng 7.4.14   Ước tính sơ bộ số công trình bị ảnh hưởng theo từng đoạn, 
đoạn tuyến phía Nam 

Đoạn 
Ga Thủ 
Thiêm 

Km 0,250 – 
35,8 

Ga Long 
Thành 

Km 36,3 – 
152,95 

Ga Phan 
Thiết 

Km 153,45 – 
220,20 

Số công trình bị ảnh hưởng 
(công trình) 

4 108 0 260 52 222 

Ga Tuy 
Phong 

Km 220,70 – 
283,35 

Ga Tháp 
Chàm 

Km 283,85 – 
361,85 

Ga Nha 
Trang 

Tổng 

17 193 13 222 158 1.249 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

7.16 BӶng 7.4.15 v¨ BӶng 7.4.16 t֡ng h֯p s֝ c©y l©m nghi֓p b֗ Ӷnh hҼ֫ng tr°n di֓n 
t²ch rַng, chҼa t²nh c©y Łn quӶ ֫ tַng Ľ֗a phҼҺng v¨ tַng ĽoӴn tuyԒn. 

Bảng 7.4.15   Ước tính sơ bộ số cây bị ảnh hưởng trên diện tích rừng
1)

 ở 

từng địa phương trên đoạn tuyến phía Nam 

Địa phương TpHCM Đồng Nai Bình Thuận Ninh Thuận Khánh Hòa Tổng 

Số cây bị ảnh hưởng (cây) - 47.340 10.980 8.820 47.340 114.480 

Ghi chú: 1) Không gồm cây ăn quả 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Bảng 7.4.16   Ước tính sơ bộ số cây bị ảnh hưởng trên diện tích rừng
1)

 theo từng đoạn tuyến 

(đoạn tuyến phía Nam) 

Đoạn 
Ga Thủ 
Thiêm 

Km 0,250 – 
35,8 

Ga Long 
Thành 

Km 36,3 – 
152,95 

Ga Phan 
Thiết 

Km 153,45 – 
220,20 

Số cây bị ảnh hưởng (cây) 0 14.940 0 34.920 0 8.460 

Ga Tuy 
Phong 

Km 220,70 – 
283,35 

Ga Tháp 
Chàm 

Km 283,85 – 
361,85 

Ga Nha 
Trang 

Tổng 

0 0 0 47.340 8.820 114.480 

Ghi chú: 1) Không gồm cây ăn quả 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

7.17 BӶng 7.4.17 v¨ BӶng 7.4.18 t֡ng h֯p s֝ h֥ gia Ľ³nh b֗ Ӷnh hҼ֫ng ֫ tַng Ľ֗a 
phҼҺng v¨ theo tַng ĽoӴn tuyԒn.  

Bảng 7.4.17   Ước tính số hộ bị ảnh hưởng ở từng địa phương trên đoạn tuyến phía Nam 

Địa phương TpHCM Đồng Nai Bình Thuận Ninh Thuận Khánh Hòa Tổng 

Số hộ bị ảnh hưởng (hộ) 348 1.167 2,715 928 973 6.125 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Bảng 7.4.18   Ước tính số hộ bị ảnh hưởng theo từng đoạn tuyến (đoạn tuyến phía Nam) 

Đoạn tuyến 
Ga Thủ 
Thiêm 

Km 0,250 – 
35,8 

Ga Long 
Thành 

Km 36,3 – 
152,95 

Ga Phan 
Thiết 

Km 153,45 – 
220,20 

Số hộ bị ảnh hưởng (hộ) 4 528 0 2.080 61 1.183 

Ga Tuy 
Phong 

Km 220,70 – 
283,35 

Ga Tháp 
Chàm 

Km 283,85 – 
361,85 

Ga Nha 
Trang 

Tổng 

25 824 13 1.083 324 6.125 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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7.5 Tiêu chí và đối tượng được bồi thường, hỗ trợ phục hồi sinh kế  

1) Sự nhất quán giữa chính sách của tổ chức tài trợ và quy định pháp lý của Việt 

Nam  

7.18 MԊc d½, n֥i dung c§c vŁn bӶn ph§p quy m֧i cֳa Vi֓t Nam c· xu hҼ֧ng b§m s§t 
n֥i dung c§c ch²nh s§ch vԚ thu h֟i ĽӸt v¨ ĽԚn b½ giӶi ph·ng mԊt bԄng (GPMB) cֳa Nh¨ 
t¨i tr֯ nhҼng vӾn c¸n nhiԚu ĽiԜm kh§c bi֓t. BӶng 7.5.1 t֡ng h֯p vԚ sֽ kh§c bi֓t giֻa c§c 
vŁn bӶn ph§p quy ch²nh cֳa Vi֓t Nam (nhҼ Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 197/2004/Nņ-CP, Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 
181/2004/Nņ-CP, Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 84/2007/Nņ-CP v¨ Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 69/2009/Nņ-CP) v¨ c§c 
hҼ֧ng dӾn xem x®t m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i cֳa JICA (th§ng 4/2010, sau Ľ©y g֙i tԂt l¨ 
HҼ֧ng dӾn cֳa JICA). Ch²nh s§ch giӶi ph·ng mԊt bԄng v¨ ĽԚn b½ cֳa c§c t֡ chֵc t¨i tr֯ 
nhҼ Ng©n h¨ng ThԒ gi֧i (WB), Ng©n h¨ng Ph§t triԜn Ch©u Ć (ADB) v¨ JICA c· nhiԚu 
ĽiԜm chung. Nghi°n cֵu n¨y xem x®t nhֻng ĽiԜm kh§c bi֓t giֻa c§c quy Ľ֗nh cֳa Vi֓t 
Nam v¨ HҼ֧ng dӾn cֳa JICA nhҼ l¨ ch²nh s§ch ti°u biԜu cֳa c§c t֡ chֵc t¨i tr֯. KԒt quӶ 
ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 7.5.1. CӺn xem x®t nhֻng kh§c bi֓t giֻa ch²nh s§ch cֳa c§c 
cҺ quan cӸp v֝n v¨ c§c quy Ľ֗nh m֧i nhӸt cֳa Vi֓t Nam sau khi c· quyԒt Ľ֗nh vԚ kԒ 
hoӴch thֽc hi֓n dֽ §n.  

Bảng 7.5.1   Điểm khác biệt chính giữa các quy định hiện hành của Việt Nam và 

Hướng dẫn của JICA 

Mục Văn bản pháp quy Việt Nam Hướng dẫn của JICA Điểm khác nhau Biện pháp 

1. Tiêu 

chí/điều 

kiện 

được bồi 

thường 

Những người sử dụng đất có đầy 

đủ các điều kiện sau (Điều 9 

của Nghị định số 197/2004/NĐ-

CP; Điều 44, 45 và 46 của Nghị 

định số 84/2007/NĐ-CP; Điều 

14 của Nghị định số 

69/2009/NĐ-CP): 

- Có giấy chֵng nhԀn quyền 

sử dụng đất hoặc các giấy tờ 

tương đương; 

- Không lấn chiếm đất bất hợp 

pháp, không có giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất hoặc 

giấy tờ tương đương, nhưng 

có tài liệu chứng minh về đất 

đang sử dụng được UBND 

cấp phường/ xã cấp; 

- Sở hữu các công trình được 

xây dựng trên đất bị ảnh 

hưởng bởi dự án. 

Đối với người không có giấy 

chứng nhận, UBND tỉnh sẽ cân 

nhắc hỗ trợ (Nghị định 69/2009/ 

Điều 14)  

Những người bị yêu cầu giải 

tỏa tái định cư hoặc những 

người bị ảnh hưởng đến sinh 

kế bởi dự án. (trang 30 – 

Hướng dẫn của JICA) 

Không có khác biệt 

đáng kể.  

- 

2. Hỗ trợ 

những 

đối tượng 

xã hội 

nhạy 

cảm  

Không có hướng dẫn rõ ràng về 

hỗ trợ những đối tượng xã hội 

nhạy cảm; nhưng có hướng dẫn 

về những hỗ trợ cần thiết dựa 

trên tình hình của địa phương để 

hỗ trợ phục hồi sinh kế (Điều 23 

- Nghị định số 69/2009). 

Cần phải xem xét các nhóm 

xã hội dễ bị ảnh hưởng một 

cách phù hợp, như: phụ nữ, 

trẻ em, người già, người 

nghèo, và người dân tộc 

(trang 29 – Hướng dẫn của 

JICA) 

Không có khác biệt 

đáng kể. 

- 
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Mục Văn bản pháp quy Việt Nam Hướng dẫn của JICA Điểm khác nhau Biện pháp 

3. Hỗ trợ 

khắc 

phục và 

cải thiện 

điều kiện 

sống 

a) Hỗ trợ ổn định cuộc sống và 

sản xuất, tạo công ăn việc làm, 

đào tạo để thay đổi nghề trong 

trường hợp đất nông nghiệp bị 

thu hồi (Điều 17 – Nghị định số 

69/2009). 

b) UBND tỉnh sẽ quyết định hỗ 

trợ cho người có đất bị thu hồi 

theo thông lệ ở địa phương 

(Điều 23, Nghị định 69/2009) 

Nước sở tại phải nỗ lực tạo 

điều kiện cho những người bị 

ảnh hưởng bởi các dự án cải 

thiện điều kiện sống và sản 

xuất, tạo các cơ hội việc làm; 

hoặc ít nhất là hỗ trợ tái thiết 

lại cuộc sống và sản xuất tối 

thiểu ở mức độ trước khi có 

dự án (trang 30 – Hướng dẫn 

của JICA).  

Không có khác biệt 

đáng kể. 

- 

4. Đền bù ở 

mức 

tương 

đương so 

với chi 

phí thay 

mới hoàn 

toàn 

a) Trường hợp giá đất bồi 

thường theo quyết định của tỉnh 

không sát với giá thị trường, 

UBND tỉnh sẽ xem xét lại mức 

giá phù hợp (Điều 11, Nghị định 

69/2009) 

b) Cơ bản bồi thường bằng đất 

có cùng mục đích sử dụng. 

Trường hợp không có đất thay 

thế, bồi thường bằng mức tương 

đương với quyền sử dụng đất 

tính toán căn cứ vào giá đất tại 

thời điểm ra quyết định thu hồi 

đất (Điều 14, Nghị định 

69/2009) 

Cố gắng đền bù ở mức tương 

đương với giá thay mới hoàn 

toàn càng nhiều càng tốt. 

(trang 30 – Hướng dẫn của 

JICA)  

Có thể có sự chênh 

lệch dù đã xem xét 

lại giá đất theo mức 

giá thị trường 

Cần khảo sát giá thị 

trường để định giá đất 

đai và công trình kiến 

trúc theo thị trường 

trong khu vực dự án 

để ước tính mức đền 

bù phù hợp. Khảo sát 

giá thị trường cần 

được thực hiện bằng 

cách tham khảo các 

quy định của Việt Nam 

cũng như chính sách 

của các nhà tài trợ. 

5. Sự tham 

gia của 

cộng 

đồng vào 

lập và 

triển khai 

thực hiện 

kế hoạch 

tái định 

cư 

Không có quy định rõ ràng về sự 

tham gia của cộng đồng vào lập 

và triển khai kế hoạch tái định 

cư. Tuy nhiên, có quy định về 

thăm dò ý kiến cộng đồng cho 

việc lập kế hoạch tái định cư 

trong từng giai đoạn (Phần 4 – 

Nghị định số 69/2009). 

Khuyến khích sự tham gia 

của người dân và cộng đồng 

(bị ảnh hưởng do dự án) vào 

việc lập, thực hiện và giám 

sát các kế hoạch tái định tư 

bắt buộc cũng như các giải 

pháp hạn chế/ tránh ảnh 

hưởng đến sinh kế của những 

người dân này một cách thích 

hợp (trang 30 – Hướng dẫn 

của JICA) 

Mặc dù, nội dung về 

sự tham gia của cộng 

đồng có khác nhau, 

nhưng cơ bản sự 

tham gia của cộng 

đồng vẫn được đảm 

bảo. 

Cần tổ chức họp tham 

vấn cộng đồng để thu 

thập ý kiến của các 

đối tượng bị ảnh 

hưởng về thu hồi đất 

và đền bù trong quá 

trình chuẩn bị báo cáo 

RAP. 

6. Cơ chế 

giải 

quyết 

khiếu nại 

Áp dụng quy trình sau (Điều 163 

– Nghị định số 84/2007/NĐ-CP): 5 

a) Trường hợp quyết định thu hồi 

đất do UBND cấp huyện cấp, 

khiếu nại gửi lên UBND cấp 

huyện đó trong vòng 90 ngày 

kể từ ngày ra quyết định và 

sẽ được giải quyết trong vòng 

45 ngày kể từ khi nhận khiếu 

nại. Nếu không giải quyết 

trong 45 ngày, thì có thể 

khiếu nại lên UBND tỉnh hoặc 

tòa án. 

b) Trường hợp quyết định thu hồi 

đất do UBND cấp tỉnh cấp, 

khiếu nại gửi lên UBND cấp 

tỉnh đó trong vòng 30 ngày kể 

từ ngày ra quyết định và sẽ 

được giải quyết trong vòng 

Cơ chế khiếu nại phải phù 

hợp và thuận tiện cho những 

người bị ảnh hưởng và cộng 

đồng của họ. (trang 30 – 

Hướng dẫn của JICA) 

Không có khác biệt 

đáng kể. 

Để tạo thuận lợi cho 

người bị ảnh hưởng, 

địa điểm nhận khiếu 

nại đầu tiên nên là 

UBND cấp xã. 

                                                   
        5 Trường hợp UBND tỉnh thực hiện thu hồi đất. 
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Mục Văn bản pháp quy Việt Nam Hướng dẫn của JICA Điểm khác nhau Biện pháp 

thời hạn quy định. 

7. Giám sát Quy định không rõ ràng về việc 

giám sát 

Quy định xây dựng các kế 

hoạch và hệ thống giám sát 

thích hợp (như kế hoạch giám 

sát, kế hoạch quản lý môi 

trường); xác định kinh phí để 

triển khai thực hiện các kế 

hoạch, hệ thống và các 

phương án tài chính cho 

những kinh phí này (trang 13 

và 14 – Hướng dẫn của 

JICA). 

Việc thiết lập các hệ 

thống giám sát cụ thể 

khác nhau. 

Cần xây dựng hệ 

thống giám sát có tính 

thực tiễn. 

8. Nội dung 

của Kế 

hoạch 

hành 

động cho 

tái định 

cư 

(RAP)6 

- Danh sách chi tiết (tên, địa 
chỉ) của những người sẽ bị 
ảnh hưởng 

- Danh sách và các nội dung 
đất sẽ bị thu hồi 

- Cơ sở tính toán đền bù 

- Mức độ đền bù 

- Tái định cư 

- Những bố trí cần thiết cho tái 
định cư 

- Triển khai thực hiện tái định 
cư. 

- Mô tả dự án 

- Những tác động dự báo 

- Mục tiêu 

- Nghiên cứu kinh tế - xã hội 

- Khung pháp lý 

- Khung thể chế 

- Quyền lợi 

- Đánh giá đền bù và thiệt 
hại 

- Các giải pháp tái định cư 

- Lựa chọn mặt bằng, chuẩn 
bị mặt bằng, di dời 

- Nhà ở, cơ sở hạ tầng và 
các dịch vụ xã hội 

- Quản lý và bảo vệ môi 
trường 

- Sự tham gia của cộng đồng 

- Phối hợp với người dân địa 
phương  

- Thủ tục khiếu nại 

- Đơn vị chịu trách nhiệm 

- Kế hoạch thực hiện 

- Kinh phí và ngân sách 

- Giám sát và đánh giá. 

Có nhiều điểm khác 

biệt đáng kể; 

a) Chính sách đền bù 

b) Thủ tục khiếu nại 

c) Hệ thống giám sát 

d) Nghiên cứu kinh tế 

- xã hội 

Cần lập báo cáo RAP 

để đáp ứng yêu cầu 

của nhà tài trợ. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

2) Các nguyên tắc chung 

7.19 CŁn cֵ v¨o nhֻng ĽiԜm kh§c bi֓t tr°n giֻa c§c quy Ľ֗nh hi֓n h¨nh cֳa Vi֓t Nam 
v¨ HҼ֧ng dӾn cֳa JICA nhҼ l¨ ch²nh s§ch ti°u biԜu cֳa t֡ chֵc t¨i ch֯ trong BӶng 7.5.1, 
ņo¨n Nghi°n cֵu JIC  ĽԚ xuӸt c§c nguy°n tԂc sau Ľ©y l¨m cҺ s֫ cho thu h֟i ĽӸt v¨ b֟i 
thҼ֩ng trong khu¹n kh֡ dֽ §n n¨y, sao cho b֡ sung ĽҼ֯c nhֻng ĽiԜm c¸n khuyԒt trong 
quy Ľ֗nh cֳa Vi֓t Nam li°n quan t֧i thu h֟i ĽӸt. 

(a) CӺn tr§nh hoԊc giӶm thiԜu y°u cӺu thu h֟i ĽӸt v¨ t¨i sӶn bԄng c§ch nghi°n cֵu, xem 
x®t tӸt cӶ c§c phҼҺng §n thay thԒ tַ quan ĽiԜm k׃ thuԀt, m¹i trҼ֩ng cȈng nhҼ x« h֥i. 

(b) CӺn tham vӸn ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng ĽӺy Ľֳ v¨ k֗p th֩i ĽԜ phӶn §nh quan ĽiԜm v¨ 
mong mu֝n cֳa h֙ vԚ kԒ hoӴch v¨ phҼҺng §n t§i Ľ֗nh cҼ, theo Ľ· sֽ tham gia cֳa 
h֙ trong vi֓c quy hoӴch v¨ thֽc hi֓n kԒ hoӴch t§i Ľ֗nh cҼ cӺn ĽҼ֯c tŁng cҼ֩ng. 

                                                   
6 Tham khảo Nghị định Số 69/2009 của Việt Nam và Chính sách bảo trợ của Ngân hàng Thế giới OP4.12, và Phụ lục A, Hướng dẫn của 

JICA. 



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 

BÁO CÁO CUỐI KỲ 

Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

 

7-13 

(c) Vi֓c b֟i thҼ֩ng sԐ ĽҼ֯c thֽc hi֓n k֗p th֩i, cŁn cֵ v¨o th֛a thuԀn v֧i ngҼ֩i b֗ Ӷnh 
hҼ֫ng v¨ sԐ ho¨n tӸt trҼ֧c ng¨y thֽc hi֓n giӶi ph·ng mԊt bԄng. 

(d) B֟i thҼ֩ng vԚ thi֓t hӴi t¨i sӶn sԐ tҼҺng ĽҼҺng v֧i chi ph² thay thԒ ĽԜ b½ ĽԂp cho 
sinh kԒ, mֵc s֝ng hay cҺ h֥i thu nhԀp, hoԊc ²t nhӸt tҼҺng ĽҼҺng v֧i mֵc trҼ֧c khi 
c· dֽ §n. 

(e) Nhֻng ngҼ֩i s֝ng, l¨m vi֓c v¨ kinh doanh trong khu vֽc dֽ §n tӴi th֩i ĽiԜm th֝ng 
k° sԐ c· quyԚn ĽҼ֯c hҼ֫ng b֟i thҼ֩ng v¨/hoԊc h֣ tr֯. 

(f) TӸt cӶ nhֻng ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng ĽԚu c· quyԚn ĽҼ֯c hҼ֫ng b֟i thҼ֩ng v¨ h֣ tr֯ 
kh¹i phֱc sinh kԒ, bӸt kԜ hi֓n trӴng cҼ tr¼ thԒ n¨o. 

(g) CӺn x©y dֽng cҺ chԒ cӺn thiԒt ĽԜ chuӼn b֗ v¨ thֽc hi֓n t§i Ľ֗nh cҼ k֗p th֩i. 

(h) CӺn thu xԒp c§c vӸn ĽԚ t¨i ch²nh v¨ triԜn khai theo kԒ hoӴch ĽԜ ĽӶm bӶo chi trӶ cho 
c¹ng t§c thu h֟i ĽӸt, t§i Ľ֗nh cҼ v¨ h֣ tr֯ kh¹i phֱc sinh kԒ. 

(i) CӺn x©y dֽng v¨ ĽӶm bӶo c§c cҺ chԒ gi§m s§t, b§o c§o v¨ Ľ§nh gi§ trong khu¹n kh֡ 
h֓ th֝ng quӶn lĨ t§i Ľ֗nh cҼ. 

(j) CӺn x©y dֽng cҺ chԒ khiԒu nӴi v¨ t֝ c§o ph½ h֯p. 

3) Tiêu chí được bồi thường và hỗ trợ 

7.20 Nhֻng ngҼ֩i Ľang sinh s֝ng hoԊc c· t¨i sӶn trong khu vֽc dֽ §n7 tӴi th֩i ĽiԜm 
Ľ·ng s֡8 ĽԚu c· quyԚn ĽҼ֯c hҼ֫ng b֟i thҼ֩ng v¨/hoԊc h֣ tr֯ vԚ nhֻng thi֓t hӴi do vi֓c 
thֽc hi֓n dֽ §n g©y ra. Tuy nhi°n, nhֻng ngҼ֩i ĽԒn sau ng¨y Ľ·ng s֡ kh¹ng c· quyԚn 
n¨y. CŁn cֵ v¨o Ľ֗nh nghǫa vԚ ng¨y Ľ·ng s֡ cֳa Ng©n h¨ng ThԒ gi֧i, ng¨y Ľ·ng s֡ cֳa 
dֽ §n n¨y ĽԚ xuӸt l¨ i) ng¨y c¹ng b֝ ch²nh thֵc quyԒt Ľ֗nh thu h֟i ĽӸt cֳa UBND t֕nh, 
hoԊc ii) ng¨y ĽӺu ti°n thֽc hi֓n Ľ·ng s֡ nԒu nhҼ thֽc hi֓n trҼ֧c khi c· th¹ng b§o vԚ 
quyԒt Ľ֗nh thu h֟i ĽӸt cֳa UBND t֕nh. Nhֻng Ľ֝i tҼ֯ng b֗ Ӷnh hҼ֫ng Ľ« ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh 
vԚ cҺ bӶn ĽҼ֯c xԒp v¨o nhֻng nh·m sau Ľ©y theo Ch²nh s§ch H֣ tr֯ cֳa Ng©n h¨ng 
ThԒ gi֧i OP4.12 vԚ T§i Ľ֗nh cҼ bԂt bu֥c v¨ b֟i thҼ֩ng v¨/hoԊc h֣ tr֯ sԐ ĽԚu c· quyԚn 
hҼ֫ng theo tҼ c§ch ph§p nh©n cֳa h֙. C§ch ph©n loӴi ti°u ch² b֟i thҼ֩ng tҼҺng tֽ cȈng 
ĽҼ֯c §p dֱng cho c§c dֽ §n n¨y: 

(i) Nhֻng ngҼ֩i c· quyԚn sֹ dֱng ĽӸt h֯p ph§p (bao g֟m tӸt cӶ c§c quyԚn s֫ hֻu 
truyԚn th֝ng ĽҼ֯c ph§p luԀt hi֓n h¨nh c¹ng nhԀn) 

(ii) Nhֻng ngҼ֩i kh¹ng c· quyԚn sֹ dֱng ĽӸt h֯p ph§p tӴi th֩i ĽiԜm th֝ng k° nhҼng 
Ľang sֹ dֱng ĽӸt hoԊc t¨i sӶn tr°n ĽӸt Ľ·, mi֑n l¨ vi֓c sֹ dֱng Ľ· ĽҼ֯c c¹ng nhԀn 
theo luԀt hi֓n h¨nh (v² dֱ Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 197/2004/Nņ-CP, Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 181/2004/Nņ-
CP, Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 84/2007/Nņ-CP v¨ Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 69/2009/Nņ-CP trong trҼ֩ng h֯p 
cֳa c§c dֽ §n n¨y) hoԊc ĽҼ֯c c¹ng nhԀn th¹ng qua quy tr³nh chuӼn b֗ b§o c§o RAP.  

(iii) Nhֻng ngҼ֩i kh¹ng c· quyԚn h֯p ph§p ĽҼ֯c c¹ng nhԀn hoԊc Ľ¸i ĽԚn b½ ĽӸt h֙ 
Ľang sֹ dֱng. 

                                                   
7  Khu vֽc dֽ §n cֳa dֽ §n n¨y l¨ khu vֽc dֽ kiԒn d¨nh cho thu h֟i ĽӸt. Khu vֽc dֽ kiԒn thu h֟i ĽӸt trong dֽ 

§n n¨y g֟m ch֕ gi֧i x©y dֽng v¨ h¨nh lang bӶo v֓ thԜ hi֓n trong BӶng 7.4.1.  
8  Theo Ľ֗nh nghǫa trong S§ch hҼ֧ng dӾn t§i Ľ֗nh cҼ bԂt bu֥c (Ng©n h¨ng ThԒ gi֧i, 2004), ñng¨y Ľ·ng s֡ l¨ 

ng¨y bԂt ĽӺu thֽc hi֓n th֝ng k°. Ng¨y Ľ·ng s֡ cȈng c· thԜ l¨ ng¨y x§c Ľ֗nh ĽҼ֯c khu vֽc dֽ §n, trҼ֧c khi 
tiԒn h¨nh th֝ng k° s֝ ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng, mi֑n l¨ Ľ« c· c¹ng b֝ c¹ng khai vԚ khu vֽc Ľ« x§c Ľ֗nh Ľ·, c· 
ph֡ biԒn li°n tֱc v¨ c· h֓ th֝ng sau th֩i ĽiԜm Ľ· ĽԜ tr§nh ngҼ֩i d©n tiԒp tֱc v¨o khu vֽc Ľ· sinh s֝ngò. 
Trong trҼ֩ng h֯p dֽ §n ֫ Vi֓t Nam, ng¨y Ľ·ng s֡ ĽҼ֯c coi l¨ ng¨y khi ch²nh quyԚn Ľ֗a phҼҺng, UBND cӸp 
t֕nh hay UBND cӸp huy֓n, c¹ng b֝ ch²nh thֵc quyԒt Ľ֗nh thu h֟i ĽӸt.  
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7.6 Quy trình bồi thường với mức chi phí thay thế tối đa 

7.21 TrҼ֩ng h֯p b֟i thҼ֩ng t֝i Ľa chi ph² thay thԒ th³ cӺn thֽc hi֓n c§c hoӴt Ľ֥ng 
nhҼ trong BӶng 7.6.1 v֝n kh¹ng bԂt bu֥c trong khung ph§p lĨ Vi֓t Nam trong quy tr³nh 
chuӼn b֗ RAP. 

Bảng 7.6.1   Những hạng mục và nội dung cần nghiên cứu về đền bù với mức chi phí 

thay thế tối đa  

 Hoạt động Mục đích Nội dung Đối tượng Thời gian thực hiện 

1 Thống kê  Xác định tổng số 
người bị ảnh hưởng 

 Xác định tên đối tượng 
bị ảnh hưởng 

 Xác định quy mô hộ gia 
đình tương ứng 

 Xác định nguồn thu 
nhập chính 

 Xác định nhận thức về 
chương trình hỗ trợ đời 
sống 

Tất cả đối tượng 
bị ảnh hưởng 

Sau khi phê duyệt dự án 
và xác định khu vực dự 
án 

2 Thống kê thiệt 
hại tài sản 

 Xác nhận công trình 
bị ảnh hưởng trong 
khu vực dự án 

 Xác nhận về đất/tài sản 
của cá nhân bị ảnh 
hưởng  

 Xác định thiệt hại về đất 
và tài sản của cộng 
đồng bị ảnh hưởng 

Tất cả đối tượng 
bị ảnh hưởng 

Sau khi phê duyệt dự án 
và xác định khu vực dự 
án 

3 Khảo sát kinh tế 
- xã hội 

 Xác định hiện trạng 
kinh tế - xã hội của 
đối tượng bị ảnh 
hưởng 

 Xác nhận vấn đề tài sản 

 Xác nhận vấn đề thu 
nhập hộ gia đình 

25% đối tượng bị 
ảnh hưởng 

Sau khi phê duyệt dự án 
và xác định khu vực dự 
án 

4 Điều tra về chi 
phí thay thế 

 Xác nhận mức giá thị 
trường mới nhất về 
đất và công trình 
trong khu vực dự án 

 Tìm hiểu mức giá chính 
thức mới nhất của địa 
phương 

 Tìn hiểu giá thị trường 
áp dụng cho khu vực dự 
án căn cứ vào các 
phương pháp đánh giá 
của TDGVN thuộc Bộ 
Tài chính 

Tất cả các huyện 
hay xã trong khu 
vực dự án 

Sau khi phê duyệt dự án 
và xác định khu vực dự 
án 

5 Chuẩn bị RAP  Chuẩn bị kế hoạch 
giải phóng mặt bằng 
và tái định cư bằng 
cách tăng cường sự 
tham gia của đối 
tượng bị ảnh hưởng 

 Tác động thu hồi đất 
dựa trên kết quả khảo 
sát ở các mục 1 đến 4 ở 
trên. 

 Quyền được hưởng bồi 
thường 

 Cơ chế giải quyết khiếu 
nại 

 Khung thể chế 

 Kế hoạch và ngân sách 
thực hiện9 

Đối tượng bị ảnh 
hưởng 

Sau khi phê duyệt dự án 
và xác định khu vực dự 
án  

6 Họp tham vấn 
cộng đồng 

 Công bố thông tin dự 
án, bao gồm cả các 
tác động tiềm tàng 

 Giải thích về chính 
sách bồi thường, đối 
tượng được hưởng 

 Mô tả dự án 

 Tác động tiềm tàng 

 Chính sách bồi thường 

 Cơ chế  giải quyết khiếu 
nại 

Tất cả đối tượng 
bị ảnh hưởng, 
chính quyền địa 
phương 

Khi có dự thảo báo cáo 
RAP 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

                                                   
9 N֥i dung trong RAP sԐ tu©n theo Phֱ lֱc A cֳa OP 4.12 vԚ T§i Ľ֗nh cҼ bԂt bu֥c. 
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7.22 Nh¨ t¨i tr֯ thҼ֩ng c· nhiԚu cҺ chԒ h֣ tr֯ t¨i ch²nh v֧i c§c thֳ tֱc, quy tr³nh kh§c 
nhau. Trong s֝ Ľ·, quy tr³nh b֟i thҼ֩ng t֝i Ľa chi ph² thay thԒ chuӼn b֗ tr°n cҺ s֫ n֥i 
dung R   ĽҼ֯c lԀp v¨o th֩i ĽiԜm thֽc hi֓n th֛a thuԀn vay v֝n giֻa nh¨ t¨i tr֯ v¨ Ch²nh 
phֳ Vi֓t Nam. 

7.23 Quy tr³nh b֟i thҼ֩ng t֝i Ľa chi ph² thay thԒ theo khung ph§p lĨ cֳa Vi֓t Nam 
ĽҼ֯c thԜ hi֓n trong H³nh 7.6.1. Quy tr³nh chung tҼҺng tֽ nhҼ quy tr³nh t֡ng h֯p trong 
H³nh 7.3.1, c§c c¹ng vi֓c b֡ sung cӺn thiԒt sԐ do cҺ quan thֽc hi֓n dֽ §n ĽӶm nhԀn. 

7.24 Quy tr³nh thu h֟i ĽӸt ch²nh thֵc bԂt ĽӺu khi th¹ng b§o thu h֟i ĽӸt ĽҼ֯c ban h¨nh. 
Song song v֧i quy tr³nh thu h֟i ĽӸt ch²nh thֵc, th³ cҺ quan thֽc hi֓n cȈng t֡ chֵc ĽiԚu 
tra h֥ gia Ľ³nh (ĽiԚu tra d©n s֝, khӶo s§t thi֓t hӴi v¨ kinh tԒ-x« h֥i) tӴi thֽc Ľ֗a v¨ ĽiԚu tra 
khӶo s§t chi ph² thay thԒ tӴi th֩i ĽiԜm nghi°n cֵu khӶ thi. R   ĽҼ֯c lԀp cŁn cֵ v¨o kԒt 
quӶ cֳa c§c ĽiԚu tra, khӶo s§t n¨y, Ľ֟ng th֩i c· t֡ chֵc h֙p tham vӸn c֥ng Ľ֟ng ĽԜ tr³nh 
b¨y t֡ng quan vԚ RAP cho nhֻng Ľ֝i tҼ֯ng b֗ Ӷnh hҼ֫ng v¨ cho ch²nh quyԚn Ľ֗a 
phҼҺng. R   ĽҼ֯c ho¨n tӸt bԄng c§ch phӶn h֟i nhֻng Ľ·ng g·p tӴi cu֥c h֙p tham vӸn 
v¨ ĽҼ֯c nh¨ t¨i tr֯ cȈng nhҼ cҺ quan c· thӼm quyԚn ph° duy֓t. Khi bԂt ĽӺu thiԒt kԒ chi 
tiԒt, cҺ quan thֽc hi֓n sԐ cԀp nhԀt RAP l¨ b§o c§o chuӼn b֗ tӴi th֩i ĽiԜm NCKT xem c· 
cӺn thay Ľ֡i g³ vԚ thiԒt kԒ k׃ thuԀt kh¹ng. Trong qu§ tr³nh cԀp nhԀt RAP, sԐ cӺn ĽiԚu tra 
ph֛ng vӸn b֡ sung v֧i h֥ gia Ľ³nh cho nhֻng phӺn thay Ľ֡i, nԒu phӺn thay Ľ֡i l¨ kh¹ng 
l֧n v¨ th֩i gian giֻa NCKT v¨ TKCT ngԂn (²t hҺn 2 nŁm)10. Tuy nhi°n, nԒu c· thay Ľ֡i 
l֧n vԚ thiԒt kԒ v¨ th֩i gian giֻa NCKT v¨ TKCT l֧n hҺn 2 nŁm th³ cӺn phӶi thֽc hi֓n lӴi 
ĽiԚu tra ph֛ng vӸn h֥ gia Ľ³nh ĽԜ c· ĽҼ֯c th¹ng tin cԀp nhԀt. VԚ phҼҺng p h§p b֡ sung 
hay thֽc hi֓n  lӴi ph֛ng vӸn h֥ gia Ľ³nh, sԐ §p dֱng cҺ chԒ khӶo s§t Ľo ĽӴc chi tiԒt 
(DMS) v֧i sֽ tham gia cֳa h֥i Ľ֟ng b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ (xem PhӺn 7.3). CҺ 
quan thֽc hi֓n dֽ §n c· tr§ch nhi֓m thu thԀp th¹ng tin cӺn thiԒt ĽԜ cԀp nhԀt RAP, ĽiԚu 
n¨y kh¹ng quy Ľ֗nh trong c§c quy Ľ֗nh hi֓n h¨nh cֳa Vi֓t Nam. Th¹ng qua quy tr³nh n¨y, 
b§o c§o RAP cԀp nhԀt sԐ ĽҼ֯c nh¨ t¨i tr֯ v¨ cҺ quan c· thӼm quyԚn ph° duy֓t. 

7.25 C§c quyԒt Ľ֗nh thu h֟i ĽӸt ĽҼ֯c UBND t֕nh ban h¨nh v¨o giai ĽoӴn thiԒt kԒ chi 
tiԒt v¨ lԀp kԒ hoӴch b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ chi tiԒt, c· thԜ hi֓n di֓n t²ch thu h֟i 
ĽӸt, quy m¹ b֟i thҼ֩ng, cҺ chԒ t§i Ľ֗nh cҼ, vӸn ĽԚ di d֩i m֟ mӶ, v.v. nhҼ quy Ľ֗nh trong 
Ngh֗ Ľ֗nh 69/2009/ND-CP sԐ do h֥i Ľ֟ng b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ lԀp cŁn cֵ v¨o 
kԒt quӶ DMS. KԒ hoӴch b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ chi tiԒt ĽҼ֯c c¹ng b֝ v¨ ho¨n 
tӸt bԄng vi֓c phӶn §nh nhֻng phӶn h֟i cֳa c¹ng ch¼ng. KԒ hoӴch b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ 
t§i Ľ֗nh cҼ chi tiԒt cu֝i c½ng sԐ ĽҼ֯c UBND t֕nh ph° duy֓t, c¹ng b֝ r֥ng r«i v¨ th¹ng b§o 
kԒ hoӴch t֧i c§c Ľ֝i tҼ֯ng b֗ Ӷnh hҼ֫ng bԄng c¹ng vŁn ch²nh thֵc. NԒu Ľ֝i tҼ֯ng b֗ 
Ӷnh hҼ֫ng th֝ng nhӸt v֧i n֥i dung kԒ hoӴch b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ, th³ tiԒn 
h¨nh chuyԜn quyԚn sֹ dֱng ĽӸt. TrҼ֩ng h֯p Ľ֝i tҼ֯ng b֗ Ӷnh hҼ֫ng kh¹ng th֝ng nhӸt, 
c· thԜ gֹi h֟ sҺ khiԒu nӴi l°n UBND cӸp huy֓n. 

                                                   
10 Theo HҼ֧ng dӾn vԚ T§i Ľ֗nh cҼ BԂt bu֥c cֳa NHTG (2004), ñnԒu kh¹ng thֽc hi֓n thu h֟i ĽӸt ²t nhӸt 2 nŁm 
sau ng¨y cҺ s֫ th³ cӺn phӶi tiԒn h¨nh cԀp nhԀtò. Tַ m¹ tӶ n¨y, c· thԜ hiԜu s֝ li֓u th֝ng k° d©n s֝ sԐ c· gi§ tr֗ 
cho 2 nŁm. 
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huyện UBND huyện 

Cơ quan  

thực hiện dự án 

Cơ quan  

có thẩm quyền Nhà tài trợ 
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Quyết định thu 

hồi đất 

Ban hành 

Quyết định thu 

hồi đất 

Tổ chức khảo sát 

đo đạc chi tiết 

Lập kế hoạch 

BT-HT-TĐC 

Công bố kế 

hoạch BT-HT-

TĐC 

Hoàn thiện kế 

hoạch BT-HT-

TĐC 

20 ngày 

nhận ý 

kiến 

Rà soát KHBT-HT-

TĐC hoặc giải thích 

cho nhóm mục tiêu 

Phê duyệt kế 

hoạch BT-HT-

TĐC 

Phê duyệt kế 

hoạch BT-HT-

TĐC 

Công bố kế 

hoạch BT-HT-

TĐC 

Người bị ảnh 

hưởng thống 

nhất 

Người bị ảnh 

hưởng không 

thống nhất 

Bồi thường và 

Chuyển giao 

Khiếu nại lên 

UBND huyện 

Cập nhật RAP 

Điều tra hộ gia 

đình, chi phí thay 

thế bổ sung 

Nghiên cứu thiết 

kế chi tiết 

Cập nhật  

báo cáo RAP 
Lập hồ sở TKCT 

Phê duyệt 

TKCT 

NCKT của Nhà tài trợ 

Điều tra hộ gia 

đình (dân số, thiệt 

hại, KTXH), chi phí 

thay thế 

Chuẩn bị báo cáo 

RAP 

Khảo sát thực địa 

cho NCKT 

Phê duyệt báo 

cáo RAP 
Phê duyệt báo 

cáo RAP 

Họp tham vấn 

cộng đồng 

Phản ánh nhận xét, đóng góp 

của UBND tỉnh, huyện, sở v.v. 

Hoàn thiện 

 báo cáo RAP 

Phản ánh nhận xét, đóng góp 

của UBND tỉnh, huyện, sở v.v. 

Chuẩn bị 

 báo cáo NCKT 

Phê duyệt 

NCKT 

Phê duyệt báo 

cáo RAP cập 

nhật 

Phê duyệt báo 

cáo RAP cập 

nhật 

Hoàn tất cập nhật  

báo cáo RAP 

Tham vấn 

 cộng đồng 

Phối hợp 

Quy trình theo pháp luật Việt Nam 

Thủ thục theo Hướng dẫn của JICA  

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA căn cứ vào Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và các dự án trước đây của các nhà tài trợ 

Hình 7.6.1   Quy trình thu hồi đất với bồi thường tối đa chi phí thay thế  
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7.7 Chính sách/các biện pháp cải thiện hoặc khôi phục sinh kế bằng mức 

trước khi thực hiện dự án cho người bị ảnh hưởng 

7.26 Ch²nh s§ch hay cҺ chԒ ph½ h֯p ĽԜ kh¹i phֱc sinh kԒ cho ngҼ֩i c· thԜ b֗ t§c 
Ľ֥ng bӸt l֯i sԐ ĽҼ֯c c©n nhԂc ĽӺy Ľֳ v¨ k׃ lҼ֭ng trong khu¹n kh֡ b֟i thҼ֩ng v¨ h֣ tr֯. 
Trong trҼ֩ng h֯p dֽ §n sֹ dֱng ng©n s§ch nh¨ nҼ֧c, cӺn lԀp kԒ hoӴch Ľ¨o tӴo v¨ 
chuyԜn Ľ֡i sinh kԒ c½ng v֧i kԒ hoӴch b֟i thҼ֩ng v¨ h֣ tr֯ cho c§c Ľ֝i tҼ֯ng b֗ mӸt ĽӸt 
n¹ng nghi֓p. ņ֝i v֧i c§c dֽ §n sֹ dֱng v֝n cֳa c§c t֡ chֵc t¨i tr֯, cӺn lԀp kԒ hoӴch 
kh¹i phֱc sinh kԒ trong KԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ. Mֱc Ľ²ch cֳa tַng kԒ hoӴch l¨ 
cӶi thi֓n hoԊc ֡n Ľ֗nh sinh kԒ cֳa c§c Ľ֝i tҼ֯ng b֗ Ӷnh hҼ֫ng sau khi thu h֟i ĽӸt th¹ng 
qua kԒ hoӴch cֳa dֽ §n sֹ dֱng v֝n ng©n s§ch ch֕ gi֧i hӴn ֫ c§c Ľ֝i tҼ֯ng b֗ mӸt ĽӸt 
n¹ng nghi֓p. 

7.27 Nh³n chung, kԒ hoӴch kh¹i phֱc thu nhԀp chi tiԒt sԐ ĽҼ֯c lԀp tr°n cҺ s֫ c©n 
nhԂc y°u cӺu cֳa ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng th¹ng qua ĽiԚu tra kinh tԒ - x« h֥i ĽҼ֯c thֽc hi֓n 
֫ giai ĽoӴn nghi°n cֵu tiԒp theo. HҼ֧ng tiԒp cԀn n¨y cȈng c· thԜ ĽҼ֯c §p dֱng trong kԒ 
hoӴch Ľ¨o tӴo nghԚ v¨ chuyԜn Ľ֡i sinh kԒ. Do Ľ·, c§c nguy°n tԂc chung vԚ chuӼn b֗ kԒ 
hoӴch kh¹i phֱc thu nhԀp v¨ kԒ hoӴch Ľ¨o tӴo, chuyԜn Ľ֡i nghԚ ĽҼ֯c ĽԚ xuӸt nhҼ sau: 

(a) PhӶi cӶi thi֓n hoԊc ²t nhӸt kh¹i phֱc sinh kԒ cho ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng bԄng c§ch b֟i 
thҼ֩ng th֛a Ľ§ng theo h³nh thֵc ĽӸt Ľ֡i ĽӸt hoԊc bԄng tiԚn mԊt ֫ mֵc chi ph² thay 
thԒ Ľ¼ng nhҼ ch²nh s§ch b֟i thҼ֩ng. 

(b) CӺn c· t֡ chֵc dӴy nghԚ ֫ cҺ s֫ Ľ¨o tӴo cӸp qu֝c gia hoԊc cӸp t֕nh theo y°u cӺu 
cֳa ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng. 

(c) CӺn b֝ tr² cҺ h֥i vi֓c l¨m li°n quan t֧i dֽ §n, Ҽu ti°n cho nhֻng ngҼ֩i b֗ Ӷnh 
hҼ֫ng, t½y theo nŁng lֽc cֳa h֙. 

(d) TӴo th°m cҺ h֥i vi֓c l¨m tӴi khu c¹ng nghi֓p hi֓n c· hoԊc quy hoӴch m֧i th¹ng qua 
h֣ tr֯ tַ UBND t֕nh hoԊc huy֓n trong trҼ֩ng h֯p ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng b֗ mӸt ngu֟n 
thu nhԀp. 

(e) ņҼa ra tҼ vӸn kǫ thuԀt v¨ h֣ tr֯ t¨i ch²nh ĽԜ t֡ chֵc kinh doanh v֧i quy m¹ vַa v¨ 
nh֛.  

(f) ņҼa ra tҼ vӸn kǫ thuԀt v¨ h֣ tr֯ t¨i ch²nh cho c¹ng t§c quӶn lĨ n¹ng nghi֓p c· hi֓u 
quӶ v¨ c· h֓ th֝ng; v¨ 

(g) ņҼa ra tҼ vӸn kǫ thuԀt v¨ h֣ tr֯ t¨i ch²nh nhԄm tŁng nŁng suӸt cho khu vֽc ĽӸt c¸n lӴi.  
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7.8 Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền và quy trình giải quyết khiếu 

nại 

1) Thu xếp thể chế 

7.28 UBND cӸp t֕nh hoԊc UBND cӸp quԀn/huy֓n ch֗u tr§ch nhi֓m chung vԚ giӶi ph·ng 
mԊt bԄng v¨ t§i Ľ֗nh cҼ mԊc d½ c¹ng t§c n¨y li°n quan ĽԒn c§c chֳ thԜ ֫ nhiԚu cӸp kh§c 
nhau. Ngo¨i ra, m֥t h֥i Ľ֟ng c· nhi֓m vֱ thֽc hi֓n giӶi ph·ng mԊt bԄng v¨ t§i Ľ֗nh cҼ 
sԐ ĽҼ֯c th¨nh lԀp ֫ cӸp huy֓n. ņ©y l¨ s§ng kiԒn cֳa UBND cӸp huy֓n tr°n cҺ s֫ ph֝i 
h֯p v֧i cҺ quan thֽc hi֓n dֽ §n theo Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 197/2004/Nņ-CP v¨ Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 
69/2009/Nņ-CP. BӶng 7.8.1 t֡ng h֯p tr§ch nhi֓m cֳa tַng chֳ thԜ trong vӸn ĽԚ giӶi 
ph·ng mԊt bԄng v¨ t§i Ľ֗nh cҼ. 

Bảng 7.8.1   Trách nhiệm của từng cơ quan về giải phóng mặt bằng và tái định cư  

 Cơ quan Trách nhiệm 

1 Cơ quan thực hiện dự án [Chung] 

 Trách nhiệm chung về thực hiện dự án với tư 
cách cơ quan triển khai dự án 

 Trách nhiệm của chủ dự án, ví dụ như phê 
duyệt thiết kế chi tiết, các hoạt động mua vật tư, 
quy trình thỏa thuận vay vốn với nhà tài trợ. 

 Phối hợp với các cơ quan hữu quan, chính 
quyền địa phương và nhà tài trợ 

[Thu hồi đất] 

 Chuẩn bị RAP trên cơ sở tổ chức điều tra phỏng 
vấn hộ gia đình (dân số, thống kê thiệt hại tài 
sản, xác định điều kiện kinh tế - xã hội) và điều 
tra chi phí thay thế theo yêu cầu của nhà tài trợ. 

 Phối hợp với các cơ quan hữu quan và chính 
quyền địa phương thực hiện chương trình hỗ trợ 

 Chuẩn bị ngân sách cần thiết để thực hiện bồi 
thường 

 Giám sát quy trình thu hồi đất thông qua giám 
sát nội bộ và độc lập. 

 Chuẩn bị báo cáo tiến độ thu hồi đất hàng quý 
và nộp cho cơ quan có thẩm quyền và nhà tài 
trợ 

 Thực hiện các biện pháp bổ sung, nếu cần 

 Chuẩn bị khu vực di dời 

2 Cơ quan có thẩm quyền  Giám sát dự án với tư cách cơ quan chức năng 
có thẩm quyền 

3 Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố [Chung] 

 Trách nhiệm chung về thực hiện dự án, bao 
gồm thu hồi đất 

[Thu hồi đất] 

 Ra quyết định thông báo thu hồi đất 

 Phê duyệt kế hoạch theo quy định pháp luật 
Việt Nam 

 Đánh giá và phê duyệt mức bồi thường 

 Giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định 

 Hỗ trợ chuẩn bị địa điểm di dời. 

4 Ủy ban nhân dân cấp huyện [Thu hồi đất] 

 Thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư 

 Giám sát các hoạt động của hội đồng bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư 

 Hướng dẫn và giám sát các ban ngành hữu 
quan ở huyện chuẩn bị các tài liệu cần thiết để 
chuyển quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư và di 
dời tới địa điểm tái định cư 

 Thanh toán tiền bồi thường 
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 Cơ quan Trách nhiệm 

 Hỗ trợ chuẩn bị địa điểm di dời/tái định cư 

 Giải quyết khiếu nại phát sinh trong thời hạn 
cho phép ở cấp huyện 

5 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư cấp huyện 

[Thu hồi đất] 

 Lập DMS và chuẩn bị kế hoạch bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư 

 Công bố kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư tại các địa điểm quy định 

 Triển khai thực hiện kế hoạch bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư hay RAP đã phê duyệt 

 Thanh toán tiền bồi thường và hỗ trợ. 

6 Ủy ban nhân dân cấp xã [Thu hồi đất] 

 Hàng ngày chuẩn bị và thực hiện kế hoạch bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư hay RAP  

  Tổ chức thực hiện hỗ trợ cho hội đồng bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư 

7 Tư vấn giám sát dự án, bao gồm tư 
vấn quốc tế về tái định cư, tư vấn 
trong nước về tái định cư 

[Thu hồi đất] 

 Hỗ trợ cơ quan thực hiện dự án và chính quyền 
địa phương (UBND tỉnh, UBND huyện và hội 
đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp 
huyện) để chuẩn bị RAP và thực hiện thu hồi 
đất. 

 Đánh giá năng lực của cơ quan thực hiện dự án 
liên quan đến công tác thu hồi đất và bồi 
thường theo chính sách của nhà tài trợ, tổ chức 
đào tạo và tập huấn cần thiết 

8 Cơ quan giám sát độc lập  Thực hiện giám sát thường xuyên thông qua 
việc phỏng vấn các cơ quan hữu quan và các 
đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án, và rà soát 
các tài liệu liên quan, ví dụ như báo cáo tiến độ 
giám sát dự án do UBND huyện thường kỳ nộp 
lên cơ quan thực hiện. 

 Xem xét các biện pháp bổ sung, nếu thấy cần 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

2) Giải quyết khiếu nại 

7.29 TӸt cӶ c§c Ľ֝i tҼ֯ng li°n quan ĽԚu c· quyԚn thֽc hi֓n khiԒu nӴi hay y°u cӺu l¨m 
r» vԚ kԒt quӶ thu h֟i ĽӸt v¨ t§i Ľ֗nh cҼ (bao g֟m b֟i thҼ֩ng, nԒu nhҼ kh¹ng th֛a thuԀn 
ĽҼ֯c). Ngo¨i ra, vi֓c quan tr֙ng nֻa l¨ cҺ chԒ khiԒu nӴi cȈng bao qu§t to¨n b֥ quy tr³nh 
thu h֟i ĽӸt v¨ t§i Ľ֗nh cҼ, bao g֟m cӶ vi֓c thanh to§n tiԚn b֟i thҼ֩ng. Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 
84/2007/Nņ-CP ĽӶm bӶo tӸt cӶ ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng ĽԚu c· quyԚn khiԒu nӴi, nhҼ sau: 

(i) NgҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng m¨ c· bӸt kȢ phӶn Ľ֝i g³ vԚ quyԒt Ľ֗nh thu h֟i ĽӸt c· thԜ gֹi 
khiԒu nӴi l°n UBND huy֓n trong v¸ng 90 ng¨y kԜ tַ ng¨y UBND huy֓n ra quyԒt Ľ֗nh 
thu h֟i ĽӸt. 

(ii) Nhֻng khiԒu nӴi n¨y phӶi ĽҼ֯c giӶi quyԒt trong th֩i hӴn quy Ľ֗nh tӴi LuԀt KhiԒu nӴi 
v¨ T֝ c§o (LuԀt s֝ 09/1998/QH10, 2/12/1998). GiӶi ph§p, kԒt quӶ sԐ ĽҼ֯c c¹ng b֝ 
v¨ th¹ng b§o t֧i ngҼ֩i khiԒu nӴi bԄng vŁn bӶn. 

(iii) TrҼ֩ng h֯p khiԒu nӴi kh¹ng ĽҼ֯c giӶi quyԒt trong v¸ng 45 ng¨y, th³ sԐ ĽҼ֯c chuyԜn 
l°n UBND t֕nh hoԊc t¸a §n giӶi quyԒt. 

(iv) GiӶi ph§p, kԒt luԀn sԐ ĽҼ֯c th¹ng b§o cho ngҼ֩i khiԒu nӴi bԄng vŁn bӶn nԒu nhҼ 
khiԒu nӴi ĽҼ֯c chuyԜn l°n cho UBND t֕nh giӶi quyԒt. 

(v) NgҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng nԒu c· phӶn Ľ֝i g³ vԚ quyԒt Ľ֗nh thu h֟i ĽӸt do UBND t֕nh ban 
h¨nh c· thԜ gֹi khiԒu nӴi l°n UBND t֕nh Ľ· trong v¸ng 30 ng¨y kԜ tַ ng¨y UBND t֕nh 
ban h¨nh quyԒt Ľ֗nh thu h֟i ĽӸt Ľ·. 
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(vi) KhiԒu nӴi sԐ phӶi ĽҼ֯c giӶi quyԒt trong th֩i hӴn quy Ľ֗nh cֳa LuԀt KhiԒu nӴi v¨ T֝ 
c§o. GiӶi ph§p, kԒt luԀn sԐ ĽҼ֯c th¹ng b§o cho ngҼ֩i khiԒu nӴi bԄng vŁn bӶn. 

(vii) KhiԒu nӴi sԐ ĽҼ֯c chuyԜn sang t¸a §n giӶi quyԒt nԒu nhҼ kh¹ng giӶi quyԒt ĽҼ֯c 
khiԒu nӴi Ľ· trong v¸ng 45 ng¨y sau khi UBND t֕nh ban h¨nh quyԒt Ľ֗nh. 

7.30 ņԜ ĽӶm bӶo ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng ĽԚu c· quyԚn khiԒu nӴi th³ vi֓c li°n h֓ v֧i cҺ 
quan c· thӼm quyԚn gӺn nhӸt c· t²nh thֽc ti֑n hҺn so v֧i gֹi l°n UBND huy֓n hay 
UBND t֕nh. Do Ľ·, ĽԚ xuӸt UBND x« l¨m ĽӺu m֝i li°n h֓ cho to¨n b֥ quy tr³nh thֽc hi֓n 
triԜn khai dֽ §n. MԊc d½ UBND x« kh¹ng ĽҼ֯c ֳy quyԚn ĽԜ giӶi quyԒt khiԒu nӴi theo c§c 
quy Ľ֗nh hi֓n h¨nh cֳa Vi֓t Nam nhҼng UBND x« c· tr§ch nhi֓m tiԒp nhԀn h֟ sҺ khiԒu 
nӴi, gֹi l°n UBND huy֓n hoԊc UBND t֕nh, ngo¨i quy tr³nh quy Ľ֗nh n°u tr°n. 
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7.9 Kế hoạch thực hiện sơ bộ 

7.31 Dֽ §n n¨y, theo kԒ hoӴch, sԐ x©y dֽng trҼ֧c ĽoӴn Ng֙c H֟i ï Phֳ LĨ ֫ miԚn 
BԂc hoԊc ĽoӴn Thֳ Thi°m ï Long Th¨nh ֫ miԚn Nam l¨ c§c ĽoӴn ban ĽӺu. Sau Ľ· sԐ 
x©y dֽng tiԒp c§c ĽoӴn Phֳ LĨ ï Vinh v¨ Long Th¨nh ï Nha Trang, v¨ c§c ĽoӴn Ҽu ti°n.  

7.32 C§c giӶ Ľ֗nh ĽԜ x©y dֽng kԒ hoӴch thֽc hi֓n tַng ĽoӴn nhҼ sau: 

(i) TӸt cӶ c§c ĽoӴn ĽԚu ĽҼ֯c thֽc hi֓n dҼ֧i h³nh thֵc dֽ §n cӸp v֝n cֳa nh¨ t¨i tr֯. 
(ii) RAP ĽҼ֯c chuӼn b֗ trҼ֧c giai ĽoӴn thiԒt kԒ chi tiԒt v¨ c¹ng t§c chuӼn b֗ R   sԐ 

ĽҼ֯c cԀp nhԀt trong qu§ tr³nh thiԒt kԒ chi tiԒt nԒu cӺn thiԒt. Tuy nhi°n, nԒu chҼa c· 
RAP hoԊc kԒ hoӴch tҼҺng ĽҼҺng v֧i RAP trong giai ĽoӴn trҼ֧c thiԒt kԒ chi tiԒt th³ sԐ 
tiԒn h¨nh lԀp RAP m֧i trong giai ĽoӴn thiԒt kԒ chi tiԒt. Do n֥i dung v¨ quy tr³nh giֻa 
RAP v¨ cԀp nhԀt R   ĽԚu nhҼ nhau, n°n th֩i gian nghi°n cֵu cho hai n֥i dung n¨y 
cȈng ĽҼ֯c coi l¨ nhҼ nhau.  

(iii) C¹ng t§c x©y dֽng sԐ ĽҼ֯c triԜn khai tַng phӺn tr°n nhֻng ĽoӴn Ľ« ho¨n tӸt c¹ng t§c 
giӶi ph·ng mԊt bԄng (sԐ thֽc hi֓n c¹ng t§c giӶi ph·ng mԊt bԄng theo h³nh thֵc cu֝n 
chiԒu chֵ kh¹ng theo h³nh thֵc giӶi ph·ng mԊt bԄng Ľ֟ng th֩i cho to¨n ĽoӴn).  

(iv) ņoӴn ban ĽӺu cֳa ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam sԐ ĽҼ֯c thֽc hi֓n Ľ֟ng th֩i 
trong c½ng m֥t giai ĽoӴn. C§c ĽoӴn c¸n lӴi cֳa hai ĽoӴn tuyԒn n¨y cȈng sԐ ĽҼ֯c thֽc 
hi֓n v֧i kԒ hoӴch gi֝ng nhau trong c½ng m֥t khoӶng th֩i gian. 

7.33 KԒ hoӴch giӶi ph·ng mԊt bԄng l¨ kԒ hoӴch chung cho tӸt cӶ c§c ĽoӴn (kh¹ng ch֕ 
cho c§c ĽoӴn ban ĽӺu m¨ cӶ c§c ĽoӴn c¸n lӴi ֫ miԚn BԂc v¨ miԚn Nam) ĽҼ֯c t֡ng h֯p 
trong phӺn dҼ֧i Ľ©y. BӶng 7.9.1 t֡ng h֯p kԒ hoӴch giӶi ph·ng mԊt bԄng sҺ b֥ trong 
trҼ֩ng h֯p sֹ dֱng v֝n cֳa c§c t֡ chֵc t¨i tr֯ chung cho c§c ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ 
ph²a Nam. Tuy nhi°n, cӺn ch¼ Ĩ rԄng th֩i gian cӺn thiԒt ĽԜ thֽc hi֓n khӶo s§t h֥ gia Ľ³nh 
nhҼ th֝ng k° d©n s֝, th֝ng k° thi֓t hӴi, khӶo s§t kinh tԒ-x« h֥i, khӶo s§t chi ph² thay thԒ 
lӴi t½y thu֥c v¨o chiԚu d¨i ĽoӴn tuyԒn mֱc ti°u cӺn giӶi ph·ng cȈng nhҼ ĽiԚu ki֓n thֽc tԒ 
֫ Ľ֗a phҼҺng. 

(i) TriԜn khai nghi°n cֵu khӶ thi sau khi dֽ §n Ľ« ĽҼ֯c Ch²nh phֳ Vi֓t Nam ph° duy֓t. 
Sau khi Ľ« x§c Ľ֗nh ĽҼ֯c hӺu hԒt ch֕ gi֧i ĽҼ֩ng Ľ֛ ֫ bҼ֧c nghi°n cֵu khӶ thi, cҺ 
quan thֽc hi֓n dֽ §n sԐ bԂt ĽӺu triԜn khai khӶo s§t h֥ gia Ľ³nh (th֝ng k° d©n s֝, 
th֝ng k° thi֓t hӴi v¨ khӶo s§t kinh tԒ-x« h֥i) trong qu§ tr³nh lԀp kԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng 
t§i Ľ֗nh cҼ R  .    

(ii) ņoӴn ban ĽӺu Ľi qua ²t nhӸt l¨ 2 t֕nh n°n cӺn th¨nh lԀp c§c Ľo¨n khӶo s§t ri°ng ĽԜ t֡ 
chֵc c§c cu֥c khӶo s§t h֥ gia Ľ³nh ֫ tַng t֕nh do thֽc hi֓n khӶo s§t h֥ gia Ľ³nh phӶi 
ĽҼ֯c sֽ Ľ֟ng Ĩ cֳa ch²nh quyԚn Ľ֗a phҼҺng.   

(iii) Song song v֧i khӶo s§t h֥ gia Ľ³nh, cҺ quan thӼm Ľ֗nh gi§ ĽҼ֯c ֳy quyԚn cӺn thֽc 
hi֓n khӶo s§t chi ph² thay thԒ theo c§c quy Ľ֗nh trong nҼ֧c nhҼ TņGVN cֳa B֥ T¨i 
ch²nh v¨ theo HҼ֧ng dӾn T§i Ľ֗nh cҼ bԂt bu֥c cֳa Ng©n h¨ng ThԒ gi֧i nŁm 2004 
nhԄm thu thԀp th¹ng tin cӺn thiԒt ĽԜ l°n dֽ to§n kinh ph² ĽԚn b½ trong t֡ng chi ph² 
thay thԒ.   

(iv) S֝ li֓u khӶo s§t thu thԀp ĽҼ֯c ĽҼ֯c sֹ dֱng ĽԜ x©y dֽng ch²nh s§ch b֟i thҼ֩ng v¨ 
Ҽ֧c t²nh chi ph² b֟i thҼ֩ng, t֡ng h֯p trong KԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ. Khung 
kԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ sԐ ĽҼ֯c c¹ng b֝ cho ngҼ֩i d©n b֗ Ӷnh hҼ֫ng th¹ng 
qua c§c cu֥c h֙p tham vӸn c֥ng Ľ֟ng, sau Ľ·, sԐ ho¨n thi֓n kԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i 
Ľ֗nh cҼ tr°n cҺ s֫ xem x®t, Ľ§p ֵng c§c y°u cӺu ph½ h֯p cֳa ngҼ֩i d©n. KԒ hoӴch 
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h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ cu֝i c½ng cӺn ĽҼ֯c c§c cҺ quan c· thӼm quyԚn cֳa Vi֓t Nam 
v¨ c§c t֡ chֵc t¨i tr֯ th¹ng qua.    

(v) KԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ lԀp tӴi trong giai ĽoӴn nghi°n cֵu khӶ thi sԐ ĽҼ֯c 
cԀp nhԀt trong th֩i gian tiԒn h¨nh thֳ tֱc giӶi ph·ng mԊt bԄng ch²nh thֵc trong bҼ֧c 
thiԒt kԒ chi tiԒt.  

(vi) KhӶo s§t h֥ gia Ľ³nh v¨ khӶo s§t chi ph² thay thԒ m֧i ĽҼ֯c thֽc hi֓n tr°n cҺ s֫ kԒt 
h֯p v֧i khӶo s§t Ľo ĽӴc chi tiԒt sau khi Ľ« c· quyԒt Ľ֗nh thu h֟i ĽӸt nԒu th¹ng tin vԚ 
ngҼ֩i d©n b֗ Ӷnh hҼ֫ng thay Ľ֡i hoԊc thiԒt kԒ dֽ §n thay Ľ֡i.  

(vii) Khi c¹ng b֝ Ľ§nh gi§ vԚ ĽԚn b½, cӺn t֡ chֵc h֙p tham vӸn c֥ng Ľ֟ng ĽԜ truyԚn tӶi 
kԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ cԀp nhԀt t֧i c§c b°n li°n quan. 

(viii) TriԜn khai gi§m s§t n֥i b֥ v¨ gi§m s§t Ľ֥c lԀp khi bԂt ĽӺu thֽc hi֓n quy tr³nh giӶi 
ph·ng mԊt bԄng. ņ֝i v֧i gi§m s§t n֥i b֥, cӺn ho¨n th¨nh c¹ng t§c n¨y ngay khi ho¨n 
tӸt c¹ng t§c giӶi ph·ng mԊt bԄng. ņ֝i v֧i gi§m s§t Ľ֥c lԀp, cӺn tiԒp tֱc gi§m s§t tiԒp 
sau khi ho¨n tӸt c¹ng t§c giӶi ph·ng mԊt bԄng nhԄm gi§m s§t vi֓c ֡n Ľ֗nh sinh kԒ 
cֳa ngҼ֩i d©n b֗ Ӷnh hҼ֫ng.  

Bảng 7.9.1 Kế hoạch giải phóng mặt bằng sơ bộ  

Đơn vị chịu trách nhiệm

<Thực hiện dự án>

1  h ° duy֓t dֽ §n

2 Nghi°n cֵu khӶ thi

3 ThiԒt kԒ chi tiԒt

4 C¹ng t§c x©y dֽng

<Giải phóng mặt bằng và tái định cư>

1 Lập KHHĐ Tái định cư

1-1 Sֽ Ľ֟ng thuԀn giֻa c§c b°n ņҺn v֗ thֽc hi֓n dֽ §n

1-2 Th֝ng k° c¹ng tr³nh b֗ Ӷnh hҼ֫ng ņҺn v֗ thֽc hi֓n dֽ §n

1-3 KhӶo s§t kinh tԒ-x« h֥i ņҺn v֗ thֽc hi֓n dֽ §n

1-4 KhӶo s§t chi ph² thay thԒ ņҺn v֗ thֽc hi֓n dֽ §n

1-5  h ©n t²ch s֝ li֓u v¨ chuӼn b֗ b§o c§o ņҺn v֗ thֽc hi֓n dֽ §n

1-6 H֙p tham vӸn c֥ng Ľ֟ng ņҺn v֗ thֽc hi֓n dֽ §n

1-7 Ho¨n thi֓n kԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ (R  ) ņҺn v֗ thֽc hi֓n dֽ §n

2 Cập nhật KH hành động tái định cư

2-1 KhӶo s§t h֥ gia Ľ³nh b֡ sung/khӶo s§t lӴi ņҺn v֗ thֽc hi֓n dֽ §n

2-4 KhӶo s§t chi ph² thay thԒ b֡ sung/khӶo s§t lӴi ņҺn v֗ thֽc hi֓n dֽ §n

2-5 CԀp nhԀt b§o c§o KHHņ T§i Ľ֗nh cҼ ņҺn v֗ thֽc hi֓n dֽ §n

2-6 H֙p tham vӸn c֥ng Ľ֟ng ņҺn v֗ thֽc hi֓n dֽ §n

2-7 Ho¨n thi֓n KHHņ T§i Ľ֗nh cҼ cԀp nhԀt ņҺn v֗ thֽc hi֓n dֽ §n

3 Hoàn thành thủ tục theo quy định của Việt Nam (cập nhật KHHĐ TĐC)

3-1 Ra quyԒt Ľ֗nh thu h֟i ĽӸt (ng¨y Ľ·ng s֡) UBND cӸp t֕nh

3-2 C¹ng t§c Ľo ĽӴc, khӶo s§t UBND cӸp huy֓n

3-3 ņ§nh gi§ c§c    ĽԚn b½ UBND cӸp huy֓n

3-4 X©y dֽng kԒ hoӴch b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼUBND cӸp huy֓n

3-5 C¹ng b֝ KH b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ UBND cӸp huy֓n

3-6 Thֽc hi֓n ĽԚn b½ UBND cӸp huy֓n

4 Chuyển quyền sở hữu và di dời

<Giám sát>

Gi§m s§t n֥i b֥ ņҺn v֗ thֽc hi֓n dֽ §n

Gi§m s§t Ľ֥c lԀp ņҺn v֗ thֽc hi֓n dֽ §n

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Ghi chú: Thời gian cần thiết để thực hiện khảo sát hộ gia đình như thống kê dân số, thống kê thiệt hại, khảo sát kinh tế-xã hội, 

khảo sát chi phí thay thế lại tùy thuộc vào chiều dài đoạn tuyến mục tiêu cần giải phóng cũng như điều kiện thực tế ở 

địa phương 

Cập nhật kế hoạch hành động tái định cư 
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7.10 Chi phí bồi thường ước tính 

7.34 CŁn cֵ v¨o nhֻng Ľ§nh gi§ sҺ b֥ vԚ giӶi ph·ng mԊt bԄng v¨ t§i Ľ֗nh cҼ, ņo¨n 
Nghi°n cֵu Ľ« Ҽ֧c t²nh chi ph² b֟i thҼ֩ng khi giӶi ph·ng mԊt bԄng v¨ t§i Ľ֗nh cҼ v֧i 
nhֻng ĽiԚu ki֓n nhҼ sau:  

(i) Chi ph² b֟i thҼ֩ng v¨ h֣ tr֯ ĽҼ֯c t²nh bԄng chi ph² thay thԒ t֝i Ľa theo y°u cӺu cֳa 
c§c dֽ §n sֹ dֱng v֝n cֳa c§c t֡ chֵc t¨i tr֯. 

(ii) Ch֕ ĽԚn b½ ĽӸt thu֥c quyԚn sֹ dֱng cֳa c§ nh©n (ĽӸt n¹ng nghi֓p, ĽӸt ֫, ĽӸt thҼҺng 
mӴi v¨ ĽӸt tr֝ng), kh¹ng xem x®t ĽԚn b½ ĽӸt c¹ng. Trong nghi°n cֵu n¨y, m֥t s֝ mֱc 
Ľ²ch sֹ dֱng ĽӸt kh§c nhҼ ĽӸt l©m  nghi֓p (ĽӸt rַng ph¸ng h֙ v¨ ĽӸt rַng sӶn xuӸt), 
ĽӸt c¹ng c֥ng, ĽӸt an ninh-qu֝c ph¸ng, ĽӸt t¹n gi§o t²n ngҼ֭ng v¨ c§c mֱc Ľ²ch sֹ 
dֱng ĽӸt kh§c dֽa tr°n s֝ li֓u bӶn Ľ֟ sֹ dֱng ĽӸt cֳa c§c t֕nh/th¨nh ĽҼ֯c coi l¨ dӸt 
c¹ng c֥ng v¨ chi ph² ĽԚn b½ c§c loӴi ĽӸt n¨y kh¹ng ĽҼ֯c t²nh trong Nghi°n cֵu. 

(iii) Chi ph² b֟i thҼ֩ng c¹ng tr³nh v¨ t¨i sӶn tr°n ĽӸt cȈng nhҼ chi ph² h֣ tr֯ c§c h֥ gia 
Ľ³nh cҼ tr¼ hoԊc sinh s֝ng tr°n ĽӸt thu֥c quyԚn sֹ dֱng cֳa tҼ nh©n hoԊc c¹ng c֥ng 
cȈng ĽҼ֯c xem x®t do ch²nh s§ch cֳa t֡ chֵc t¨i tr֯ y°u cӺu phӶi ĽԚn b½/h֣ tr֯ th֛a 
Ľ§ng cho c§c c¹ng tr³nh v¨ t¨i sӶn tr°n ĽӸt bӸt kԜ t³nh trӴng s֫ hֻu ĽӸt thԒ n¨o. 

(iv) Chi ph² b֟i thҼ֩ng c©y tr֟ng v¨ hoa m¨u cȈng ĽҼ֯c t²nh d½ l¨ hoa m¨u v¨ c©y tr֟ng 
tr°n ĽӸt c§ nh©n hay ĽӸt c¹ng c֥ng do t¨i sӶn tr°n ĽӸt phӶi ĽҼ֯c ĽԚn b½ theo ch²nh 
s§ch cֳa t֡ chֵc t¨i tr֯. 

(v) Sֹ dֱng mֵc gi§ th֗ trҼ֩ng cֳa loӴi ĽӸt tҼҺng ֵng trong khu vֽc dֽ §n (ĽӸt n¹ng 
nghi֓p, ĽӸt ֫, ĽӸt l©m nghi֓p) tӴi th֩i ĽiԜm trҼ֧c th§ng 7/2012  thu thԀp ĽҼ֯c tַ c§c 
c¹ng ty kinh doanh bӸt Ľ֥ng sӶn ֫ c§c Ľ֗a phҼҺng trong khu vֽc dֽ §n. S֝ li֓u vԚ 
gi§ ĽӸt tr°n th֗ trҼ֩ng ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong Phֱ lֱc 7A. 

(vi) Gi§ th֗ trҼ֩ng ĽҼ֯c thu thԀp tַ ba khu vֽc cho m֣i mֱc Ľ²ch sֹ dֱng ĽӸt, gi§ b³nh 
qu©n ĽҼ֯c sֹ dֱng l¨m ĽҺn gi§ t²nh to§n mֵc b֟i thҼ֩ng v¨ h֣ tr֯. 

(vii) Chi ph² quӶn lĨ v¨ chi ph² dֽ ph¸ng lӺn lҼ֯t l¨ 5% v¨ 10% tr°n t֡ng chi ph², cŁn cֵ 
v¨o nhֻng dֽ §n do nh¨ t¨i tr֯ cӸp v֝n trҼ֧c Ľ©y cֳa ng¨nh giao th¹ng vԀn tӶi. 

(viii) Chi ph² cho vi֓c b֝ tr² khu vֽc t§i Ľ֗nh cҼ chҼa ĽҼ֯c t²nh t֧i. TӸt cӶ chi ph² cӺn thiԒt 
ĽҼ֯c lӸy l¨m cҺ s֫ ĽԜ l¨m chi ph² thay thԒ (kh¹ng phӶi ĽӸt Ľ֡i ĽӸt). 

(ix) Kh¹ng t²nh chi ph² di d֩i c§c c¹ng tr³nh c¹ng ²ch do kh· c· thԜ Ľ§nh gi§ ĽҼ֯c t§c 
Ľ֥ng t֧i c§c c¹ng tr³nh c¹ng ²ch ֫ bҼ֧c nghi°n cֵu n¨y. CӺn xem x®t t§c Ľ֥ng v¨ 
chi ph² t֧i c§c c¹ng tr³nh c¹ng ²ch trong qu§ tr³nh lԀp KԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ. 

(x) Kh¹ng t²nh chi ph² ĽԚn b½ vԀt nu¹i do kh· c· thԜ xem x®t t§c Ľ֥ng n¨y tַ s֝ li֓u hi֓n 
c· (s֝ li֓u sֹ dֱng ĽӸt hay s֝ li֓u th֝ng k° cֳa t֕nh/th¨nh ph֝). CӺn nghi°n cֵu t§c 
Ľ֥ng n¨y th¹ng qua ĽiԚu tra ph֛ng vӸn h֥ gia Ľ³nh (th֝ng k° d©n s֝, th֝ng k° thi֓t hӴi 
v¨ khӶo s§t kinh tԒ-x« h֥i) trong qu§ tr³nh lԀp KԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ v¨ cӺn 
Ľ§nh gi§ chi ph² ĽԚn b½/h֣ tr֯ th֛a Ľ§ng sau khi Ľ« x§c Ľ֗nh ĽҼ֯c quy m¹ t§c Ľ֥ng. 

7.35 Chi ph² ĽԚn b½ tr°n ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam ĽҼ֯c Ҽ֧c t²nh theo tַng 
t֕nh v¨ tַng ĽoӴn nhҼ t֡ng h֯p trong c§c BӶng 7.10.1 ĽԒn BӶng 7.10.4. Chi tiԒt c§c hӴng 
mֱc chi ph² ĽԚn b½ ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong Phֱ lֱc 7B. Dֽa tr°n ĽҺn gi§ ch²nh thֵc thu 
thԀp ĽҼ֯c tַ c§c t֕nh th¨nh v¨ ĽҺn gi§ ĽԚn b½ Ҽ֧c t²nh cֳa c§c dֽ §n kh§c thֽc hi֓n ֫ 
c½ng t֕nh/th¨nh, c· thԜ thӸy ĽҺn gi§ ĽӸt n¹ng nghi֓p v¨ ĽӸt ֫ tr°n ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc 
cao hҺn so v֧i ĽoӴn tuyԒn ph²a Nam. Do so li֓u vԚ ĽҺn gi§ ch²nh thֵc cֳa c§c t֕nh/th¨nh 
ĽҼ֯c x©y dֽng dֽa theo gi§ th֗ trҼ֩ng n°n c· sֽ ch°nh l֓ch vԚ ĽҺn gi§ ĽӸt tr°n ĽoӴn 
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tuyԒn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam trong phӺn gi§ th֗ trҼ֩ng thu thԀp ĽҼ֯c cֳa Nghi°n cֵu. 
ņҺn gi§ kh§c nhau sԐ dӾn ĽԒn chi ph² ĽԚn b½ kh§c nhau giֻa ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ 
ph²a Nam mԊc d½ t֡ng chiԚu d¨i v¨ kh֝i lҼ֯ng x©y dֽng cֳa tַng ĽoӴn l¨ kh§c nhau. 

Bảng 7.10.1   Ước tính sơ bộ chi phí bồi thường của từng 
tỉnh/thành trên đoạn tuyến phía Bắc 

 (ņVT: tri֓u Ľ֟ng) 
 Tỉnh/thành Tổng 

1  Hà Nội 2.053.683 

2  Hà Nam 1.377.721 

3  Nam Định 1.443.264 

4  Ninh Bình 856.018 

5  Thanh Hóa 9.138.512 

6  Nghệ An 6.553.626 

Tổng đoạn tuyến phía Bắc 21.422.824 

Ghi chú: Gồm cả chi phí lập KHHĐ Tái định cư, giám sát độc lập và chi phí quản lý (5% tổng chi 
phí) và chi phí dự phòng (10% tổng chi phí) ở từng tỉnh thành.  
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Bảng 7.10.2   Ước tính sơ bộ chi phí đền bù theo từng đoạn trên đoạn tuyến phía Bắc 

(ņVT: tri֓u Ľ֟ng) 
 Lý trình Tổng 

1  Ga Ngọc Hồi 131.181 

2  Km 0,308 – 45,215 2.670.278 

3  Ga Phủ Lý 10.649 

4  Km 45,865 – 67,339 861.989 

5  Ga Nam Định 35.355 

6  Km 67,989 – 103,056 1.658.363 

7  Ga Ninh Bình 27.192 

8  Km 103,706 – 153,326 6.124.306 

9  Ga Thanh Hóa 152.227 

10  Km 154,326 – 282,970 6.318.603 

11  Ga Vinh 3.432.681 

Tổng đoạn tuyến phía Bắc 21.422.824 

Ghi chú: Gồm cả chi phí lập KHHĐ Tái định cư, giám sát độc lập và chi phí quản lý (5% tổng chi 
phí) và chi phí dự phòng (10% tổng chi phí) ở từng đoạn.  
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Bảng 7.10.3   Ước tính sơ bộ chi phí bồi thường của từng tỉnh/thành trên đoạn tuyến phía Nam 

(ņVT: tri֓u Ľ֟ng) 
 Tỉnh/thành Tổng 

1  TPHCM 5.664.363 

2  Đồng Nai 806.855 

3  Bình Thuận 2.461.435 

4  Ninh Thuận 719.592 

5  Khánh Hòa 4.738.381 

Tổng đoạn tuyến phía Nam 14.390.626 

Ghi chú: Gồm cả chi phí lập KHHĐ Tái định cư, giám sát độc lập và chi phí quản lý (5% tổng 
chi phí) và chi phí dự phòng (10% tổng chi phí) ở từng tỉnh thành.  

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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Bảng 7.10.4   Ước tính sơ bộ chi phí đền bù theo từng đoạn trên đoạn tuyến phía Nam  

(ņVT: tri֓u Ľ֟ng) 
 Lý trình Tổng 

1 Ga Thủ Thiêm 3.192.214 

2 Km 0,250 – 35,8 2.683.538 

3 Ga Long Thành 2.574 

4 Km 36,3 – 152,95 1.213.701 

5 Ga Phan Thiết 87.095 

6 Km 153,45 – 220,20 1.304.402 

7 Ga Tuy Phong 32.014 

8 Km 220,70 – 283,35 797.495 

9 Ga Tháp Chàm 41.067 

10 Km 283,85 – 361,85 4.049.819 

11 Ga Nha Trang 986.707 

Tổng đoạn tuyến phía Nam 14.390.626 

Ghi chú: Gồm cả chi phí lập KHHĐ Tái định cư, giám sát độc lập và chi phí quản lý (5% tổng chi 
phí) và chi phí dự phòng (10% tổng chi phí) ở từng đoạn.  
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 
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7.11 Cơ chế giám sát của chủ dự án và các tổ chức độc lập 

7.36 SԐ thֽc hi֓n gi§m s§t trong v¨ sau khi thֽc hi֓n thu h֟i ĽӸt v¨ t§i Ľ֗nh cҼ ĽԜ x§c 
nhԀn xem vi֓c thֽc hi֓n thu h֟i ĽӸt v¨ t§i Ľ֗nh cҼ c· ĽҼ֯c triԜn khai Ľ¼ng v¨ ĽӺy Ľֳ nhҼ 
trong R   Ľ« lԀp, v֧i nhֻng mֱc ti°u nhҼ sau: 

(i) Xem x®t c§c hoӴt Ľ֥ng ĽԚ xuӸt trong RAP; 
(ii) ņ§nh gi§ t³nh h³nh thֽc hi֓n v¨ hi֓u quӶ cֳa c§c bi֓n ph§p giӶm thiԜu Ľ« ĽԚ xuӸt v¨ 
(iii) X§c Ľ֗nh bӸt kȢ t³nh hu֝ng kh¹ng lҼ֩ng trҼ֧c n¨o tӴi th֩i ĽiԜm chuӼn b֗ RAP. 

7.37 ņԚ xuӸt vi֓c gi§m s§t sԐ do cҺ quan thֽc hi֓n dֽ §n ĽӶm nhi֓m v֧i h³nh thֵc 
gi§m s§t n֥i b֥ v¨ do m֥t t֡ chֵc gi§m s§t Ľ֥c lԀp thֽc hi֓n theo h֯p Ľ֟ng kĨ kԒt v֧i cҺ 
quan thֽc hi֓n dֽ §n. 

1) Giám sát nội bộ 

7.38 Gi§m s§t n֥i b֥ l¨ hoӴt Ľ֥ng ĽԜ cҺ quan thֽc hi֓n dֽ §n kiԜm tra tiԒn Ľ֥ thֽc 
hi֓n h¨ng th§ng vԚ n֥i dung t§i Ľ֗nh cҼ c· theo Ľ¼ng kԒ hoӴch Ľ« lԀp hay kh¹ng, cŁn cֵ 
v¨o s֝ li֓u c· ĽҼ֯c do UBND cӸp huy֓n/x« cung cӸp. 

(1) Các chỉ tiêu giám sát 

7.39 CҺ quan thֽc hi֓n dֽ §n thu thԀp nhֻng th¹ng tin cӺn thiԒt h¨ng th§ng tַ 
c§c UBND hֻu quan. 

(i) X§c Ľ֗nh quyԚn l֯i cֳa Ľ֝i tҼ֯ng b֗ Ӷnh hҼ֫ng b֫i dֽ §n; 
(ii) T֡ chֵc thֽc hi֓n thanh to§n b֟i thҼ֩ng theo c§c nh·m kh§c nhau, t֡ chֵc t§i 

Ľ֗nh cҼ Ľ¼ng th֩i hӴn; 
(iii) Kh¹i phֱc hoԊc di d֩i c§c c¹ng tr³nh c¹ng ²ch b֗ Ӷnh hҼ֫ng; 
(iv) Theo thֳ tֱc thanh to§n b֟i thҼ֩ng, c¹ng b֝ th¹ng tin, tham vӸn c֥ng Ľ֟ng, quy 

tr³nh khiԒu nӴi ĽԚ xuӸt trong RAP; 
(v) Thֽc hi֓n h֣ tr֯ Ľ֩i s֝ng cho ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng v¨ 
(vi) X§c nhԀn vi֓c ho¨n tӸt thanh to§n b֟i thҼ֩ng v¨ t§i Ľ֗nh cҼ cȈng nhҼ bԂt ĽӺu 

triԜn khai x©y dֽng. 

(2) Phương pháp giám sát 

7.40 CҺ quan thֽc hi֓n dֽ §n h¨ng th§ng sԐ thu thԀp th¹ng tin v¨ s֝ li֓u vԚ tiԒn 
Ľ֥ t§i Ľ֗nh cҼ v¨ c§c vӸn ĽԚ c· li°n quan tַ c§c ֳy ban nh©n d©n hֻu quan. Th¹ng 
tin, s֝ li֓u thu thԀp ĽҼ֯c vԚ tiԒn Ľ֥ t§i Ľ֗nh cҼ v¨ vԚ c§c vӸn ĽԚ li°n quan kh§c sԐ 
ĽҼ֯c t֡ng h֯p v¨o h֓ th֝ng cҺ s֫ dֻ li֓u, v¨ cȈng sԐ ĽҼ֯c b§o c§o h¨ng th§ng cho 
cҺ quan thֽc hi֓n dֽ §n. Quy tr³nh gi§m s§t ĽԚ xuӸt ĽҼ֯c thԜ hi֓n trong H³nh 7.11.1. 

2) Giám sát độc lập 

7.41 Mֱc ti°u chung cֳa gi§m s§t Ľ֥c lԀp l¨ (i) Ľ֗nh kȢ r¨ so§t v¨ Ľ§nh gi§ Ľ֥c lԀp, (ii) 
Ľ§nh gi§ kԒt quӶ thֽc hi֓n c§c mֱc ti°u t§i Ľ֗nh cҼ, (iii) Ľ§nh gi§ nhֻng thay Ľ֡i vԚ mֵc 
s֝ng v¨ sinh kԒ cֳa ngҼ֩i d©n, (iv) Ľ§nh gi§ vӸn ĽԚ kh¹i phֱc v¨/hoԊc cӶi thi֓n cҺ s֫ 
kinh tԒ/x« h֥i cֳa ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng, (v) Ľ§nh gi§ t²nh hi֓u quӶ v¨ t²nh bԚn vֻng cֳa 
c§c bi֓n ph§p, (vi) x§c Ľ֗nh nhֻng bi֓n ph§p giӶm nhԌ cӺn b֡ sung, v¨ (vii) x§c Ľ֗nh c§c 
b¨i h֙c kinh nghi֓m chiԒn lҼ֯c ĽԜ hoӴch Ľ֗nh ch²nh s§ch v¨ kԒ hoӴch tҼҺng lai. Gi§m 
s§t Ľ֥c lԀp ĽҼ֯c thֽc hi֓n h¨ng quĨ, t²nh tַ khi bԂt ĽӺu ch²nh thֵc quy tr³nh giӶi ph·ng 
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mԊt bԄng, t֧i 6 th§ng sau khi ho¨n tӸt vi֓c chuyԜn quyԚn sֹ dֱng ĽӸt. KԒt quӶ gi§m s§t 
n¨y sԐ ĽҼ֯c b§o c§o l°n cҺ quan thֽc hi֓n dֽ §n. 

(1) Các chỉ tiêu giám sát 

7.42 C§c ch֕ ti°u ch²nh vԚ gi§m s§t Ľ֥c lԀp ĽҼ֯c thԜ hi֓n nhҼ sau:  

(i) R¨ so§t c§c dֻ li֓u cҺ s֫ hi֓n tӴi thu ĽҼ֯c tַ khӶo s§t thֽc tԒ v¨ qua kԒt quӶ 
th֝ng k° d©n s֝; 

(ii) ņ§nh gi§ t²nh hi֓u quӶ, t§c Ľ֥ng v¨ t²nh bԚn vֻng cֳa c§c bi֓n ph§p; 
(iii) ņ§nh gi§ t²nh h֯p lĨ cֳa mֵc b֟i thҼ֩ng; 
(iv) ņ§nh gi§ sֽ ch°nh l֓ch giֻa ch²nh s§ch cֳa nh¨ t¨i tr֯, RAP v¨ kԒt quӶ thֽc 

hi֓n thֽc tԒ; 
(v) ņ§nh gi§ sֽ cӺn thiԒt phӶi c· c§c bi֓n ph§p giӶm nhԌ b֡ sung v¨ kiԒn ngh֗ ĽԜ cӶi 

thi֓n hi֓u quӶ t§i Ľ֗nh cҼ; 
(vi) Gi§m s§t v¨ Ľ§nh gi§ cҺ chԒ khiԒu nӴi; 
(vii) ņ§nh gi§ kԒt quӶ phֱc h֟i sinh kԒ; 
(viii) ņ§nh gi§ nhԀn thֵc cֳa ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng vԚ ch²nh s§ch b֟i thҼ֩ng v¨ 
(ix) ņ§nh gi§ sֽ ph½ h֯p vԚ kԒt quӶ thu h֟i ĽӸt tӴm th֩i v¨ b֟i thҼ֩ng cֳa nh¨ thӺu. 

(2) Phương pháp giám sát 

7.43 CҺ quan thֽc hi֓n dֽ §n sԐ thu° c§ nh©n hay t֡ chֵc c· chuy°n m¹n l¨m 
b°n thֵ ba thֽc hi֓n gi§m s§t Ľ֥c lԀp. Vi֓c gi§m s§t n¨y sԐ ĽҼ֯c thֽc hi֓n tr°n cҺ 
s֫ r¨ so§t th¹ng tin, s֝ li֓u thu thԀp ĽҼ֯c, v² dֱ nhҼ b§o c§o gi§m s§t n֥i b֥, trֽc 
tiԒp ph֛ng vӸn ngҼ֩i d©n b֗ Ӷnh hҼ֫ng khi khӶo s§t thֽc tԒ, gԊp  g֭ v֧i c§c cҺ 
quan, t֡ chֵc hֻu quan.  

3) Cơ cấu tổ chức giám sát 

7.44 KԒt quӶ thֽc hi֓n gi§m s§t n֥i b֥ v¨ Ľ֥c lԀp sԐ ĽҼ֯c t֡ng h֯p b֫i ĽҺn v֗ ch֗u 
tr§ch nhi֓m thu֥c cҺ quan thֽc hi֓n dֽ §n, sau Ľ· b§o c§o kԒt quӶ gi§m s§t n¨y sԐ ĽҼ֯c 
n֥p l°n cho l«nh ĽӴo cҺ quan thֽc hi֓n dֽ §n. B§o c§o gi§m s§t n¨y ĽҼ֯c l«nh ĽӴo cҺ 
quan thֽc hi֓n dֽ §n n֥p l°n cho cҺ quan c· thӼm quyԚn v¨ nh¨ t¨i tr֯ h¨ng quĨ ĽԜ thӼm 
Ľ֗nh. CҺ cӸu thֽc hi֓n gi§m s§t chung ĽҼ֯c thԜ hi֓n trong H³nh 7.11.1. 
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CҺ quan  
c· thӼm quyԚn UBND t֕nh Nh¨ t¨i tr֯ 

Trֱ s֫ cҺ quan  
thֽc hi֓n dֽ §n 

ņҺn v֗ chֵc nŁng thu֥c  
CҺ quan thֽc hi֓n dֽ §n 

(gi§m s§t n֥i b֥) 

C§ nh©n/ĽҺn v֗ c· chuy°n m¹n  
(gi§m s§t Ľ֥c lԀp) 

UBND huy֓n 

B§o c§o 

B§o c§o 

B§o c§o ThӼm Ľ֗nh 

B§o c§o 

 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA 

Hình 7.11.1   Cơ cấu giám sát 
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7.12 Chiến lược thúc đẩy người dân tham gia vào quy trình lập RAP 

7.45 Mu֝n thֽc hi֓n giӶi ph·ng mԊt bԄng th¨nh c¹ng cӺn c· ĽҼ֯c sֽ ֳng h֥ cֳa 
ch²nh ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng. Do Ľ·, vi֓c tham gia cֳa ngҼ֩i d©n v¨o quy tr³nh lԀp RAP l¨ 
kh¹ng thԜ thiԒu do R   ĽҼ֯c lԀp ĽԜ thֽc hi֓n th֛a Ľ§ng chҼҺng tr³nh b֟i thҼ֩ng v¨ t§i 
Ľ֗nh cҼ, chֵ kh¹ng phӶi ĽԜ l¨m giӶm mֵc s֝ng cֳa c§c h֥ d©n b֗ Ӷnh hҼ֫ng b֫i dֽ §n, 
hoԊc nhԄm tr§nh nhֻng kh· khŁn do giӶi ph·ng mԊt bԄng g©y ra. Theo ch²nh s§ch vԚ 
giӶi ph·ng mԊt bԄng v¨ ĽԚn b½ cֳa c§c t֡ chֵc t¨i tr֯, cҺ quan thֽc hi֓n dֽ §n phӶi tiԒn 
h¨nh tham vӸn Ľ¼ng nghǫa v¨ tӴo ĽiԚu ki֓n cho ngҼ֩i d©n b֗ Ӷnh hҼ֫ng v¨ c§c b°n li°n 
quan tham gia v¨o quy tr³nh l°n kԒ hoӴch v¨ thֽc hi֓n chҼҺng tr³nh t§i Ľ֗nh cҼ. 

7.46 V֧i trҼ֩ng h֯p cֳa nhiԚu dֽ §n ph§t triԜn, vi֓c giӶi ph·ng mԊt bԄng ĽҼ֯c thֽc 
hi֓n ĽҺn phҼҺng m¨ kh¹ng tham vӸn ĽӺy Ľֳ v֧i nhֻng Ľ֝i tҼ֯ng b֗ Ӷnh hҼ֫ng. Tuy 
nhi°n, Ľ֝i v֧i trҼ֩ng h֯p ֫ Vi֓t Nam, vi֓c y°u cӺu ngҼ֩i d©n c· Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p l¨ bԂt 
bu֥c th¹ng qua vi֓c c¹ng b֝ kԒ hoӴch b֟i thҼ֩ng, h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ hoԊc t֡ chֵc h֙p 
mԊt giֻa c§c cҺ quan thֽc hi֓n dֽ §n, ch²nh quyԚn Ľ֗a phҼҺng v¨ Ľ֝i tҼ֯ng b֗ Ӷnh 
hҼ֫ng. 

7.47 MԊc d½ ph§p luԀt Vi֓t Nam Ľ« ĽӶm bӶo c· sֽ tham gia cֳa ngҼ֩i d©n, nhҼng lӴi 
ch֕ ĽҼ֯c thֽc hi֓n ֫ nֹa sau qu§ tr³nh lԀp dֽ §n. Do Ľ·, ngo¨i vi֓c c¹ng b֝ th¹ng tin 
theo quy Ľ֗nh ph§p luԀt th³ cӺn tŁng cҼ֩ng hҺn nֻa sֽ tham gia cֳa ngҼ֩i d©n v¨o giai 
ĽoӴn ĽӺu lԀp dֽ §n. Do giӶ Ľ֗nh rԄng vi֓c t֡ chֵc tham vӸn c֥ng Ľ֟ng ï v֝n kh¹ng bԂt 
bu֥c theo quy Ľ֗nh ph§p luԀt ï l¨ kh· thֽc hi֓n, n°n cӺn tӴo ĽiԚu ki֓n v¨ ph§t huy nhֻng 
cҺ h֥i trong c§c hoӴt Ľ֥ng thu֥c khu¹n kh֡ dֽ §n, nhҼ ĽԚ xuӸt sau Ľ©y: 

(a) Kết hợp với các cuộc họp tham vấn ĐTM: Tham vӸn v֧i nhiԚu nh·m Ľ֝i tҼ֯ng li°n 
quan kh§c nhau trong quy tr³nh ņTM l¨ cӺn thiԒt theo ch²nh s§ch cֳa t֡ chֵc t¨i tr֯, 
Ľ֟ng th֩i vi֓c tham vӸn n¨y nh³n chung ĽҼ֯c t֡ chֵc v¨o giai ĽoӴn ĽӺu (giai ĽoӴn 
x§c Ľ֗nh phӴm vi c¹ng vi֓c) v¨ c¹ng t§c lԀp dֽ §n sau Ľ· (v² dֱ nhҼ giai ĽoӴn chuӼn 
b֗ b§o c§o ņTM dֽ thӶo). Do Ľ·, ĽԚ xuӸt ĽӼy mӴnh sֽ tham gia cֳa c§c nh·m Ľ֝i 
tҼ֯ng b֗ Ӷnh hҼ֫ng tiԚm t¨ng v¨o bҼ֧c tham vӸn ban ĽӺu do nhֻng nh·m Ľ֝i tҼ֯ng 
b֗ Ӷnh hҼ֫ng n¨y sԐ ĽҼ֯c tr³nh b¨y t֡ng quan vԚ dֽ §n cȈng nhҼ c§c t§c Ľ֥ng x« 
h֥i tiԚm t¨ng. V³ vԀy, nhֻng Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p thu ĽҼ֯c ֫ cu֥c h֙p n¨y sԐ ĽҼ֯c phӶn 
§nh v¨o b§o c§o RAP. 

(b) Sử dụng kết quả Điều tra Phỏng vấn Hộ gia đình: Vi֓c thֽc hi֓n ph֛ng vӸn h֥ gia 
Ľ³nh (th֝ng k° d©n s֝, th֝ng k° thi֓t hӴi t¨i sӶn, khӶo s§t ĽiԚu ki֓n kinh tԒ - x« h֥i) 
v֧i m֙i Ľ֝i tҼ֯ng b֗ Ӷnh hҼ֫ng l¨ cӺn thiԒt trong quy tr³nh lԀp RAP theo ch²nh s§ch 
cֳa t֡ chֵc t¨i tr֯. Sֽ tham gia v¨ ĽҼa ra quan ĽiԜm tӴi c§c c§c cu֥c h֙p quy m¹ 
l֧n c· thԜ sԐ kh· khŁn v֧i ngҼ֩i d©n b֗ Ӷnh hҼ֫ng thu֥c m֥t s֝ nh·m Ľ֝i tҼ֯ng x« 
h֥i. Tr֫ ngӴi Ľ· v֧i ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng khi cӺn thԜ hi֓n quan ĽiԜm vԚ dֽ §n v¨ vi֓c 
thu h֟i ĽӸt c· thԜ giӶi quyԒt ĽҼ֯c bԄng c§ch t֡ chֵc thӶo luԀn nh·m n¸ng c֝t ֫ tַng 
x« b֗ Ӷnh hҼ֫ng trong qu§ tr³nh ĽiԚu tra ph֛ng vӸn h֥ gia Ľ³nh. 
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7.13 Bảng ma trận quyền lợi tạm thời 

7.48 QuyԚn ĽҼ֯c hҼ֫ng b֟i thҼ֩ng v¨ h֣ tr֯ ֡n Ľ֗nh Ľ֩i s֝ng ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh theo 
vŁn bӶn ph§p quy hi֓n h¨nh Vi֓t Nam v¨ theo ch²nh s§ch cֳa t֡ chֵc t¨i tr֯. QuyԚn 
ĽҼ֯c hҼ֫ng b֟i thҼ֩ng/h֣ tr֯ vԚ cҺ bӶn ĽҼ֯c ph©n loӴi cŁn cֵ v¨o loӴi thi֓t hӴi hay t§c 
Ľ֥ng cֱ thԜ. ņ֝i v֧i dֽ §n n¨y, ti°u ch²/ĽiԚu ki֓n ĽҼ֯c hҼ֫ng b֟i thҼ֩ng v¨ h֣ tr֯ do 
ņo¨n Nghi°n cֵu JIC  ĽԚ xuӸt nhҼ thԜ hi֓n trong PhӺn 7.5, c· cŁn cֵ v¨o HҼ֧ng dӾn 
cֳa JICA nhҼ l¨ ch²nh s§ch ti°u biԜu cֳa t֡ chֵc t¨i tr֯ cȈng nhҼ xem x®t c§c dֽ §n 
ng¨nh giao th¹ng vԀn tӶi tַng ĽҼ֯c thֽc hi֓n ֫ Vi֓t Nam. BӶng 7.13.1 sau Ľ©y thԜ hi֓n 
bӶng ma trԀn tӴm th֩i vԚ c§c quyԚn Ľ· trong khu¹n kh֡ RR F tҼҺng ֵng v֧i nhֻng thi֓t 
hӴi/t§c Ľ֥ng tiԚm t¨ng do thֽc hi֓n dֽ §n g©y ra. 

Bảng 7.13.1   Bảng ma trận tạm thời về quyền được hưởng bồi thường/hỗ trợ 

Thiệt hại Áp dụng Người được hưởng Chính sách bồi thường Các vấn đề áp dụng 

1. Mất đất sản xuất 

Thiệt hại 

vĩnh viễn 

không đáng 

kể  

 Đất trong chỉ giới xây 

dựng  

 Đất vẫn có giá trị kinh 

tế hoặc mang lại năng 

suất như kế hoạch 

 Chủ sở hữu có giấy chứng 

nhận sử dụng đất (GCN 

SDĐ) 

 Người đang làm thủ tục xin 

cấp GCN SDĐ. 

 Người có quyền xin cấp GCN 

SDĐ. 

 Người không có GCN SDĐ 
nhưng được coi là chủ sở 

hữu, bất kể tình trạng cư trú 

 Bồi thường bằng tiền mặt cho 

đất bị thu hồi ở mức chi phí thay 

thế tối đa. 

 Đổi lấy đất có thuộc tính tương 
đương với quyền sở hữu đảm 

bảo.  

 

 Việc phân loại và đo đạc do 

Hội đồng Bồi thường cấp 

huyện thực hiện, được hộ bị 

ảnh hưởng chấp thuận trong 

bước khảo sát đo đạc chi tiết 

(DMS) 

 Những hộ bị ảnh hưởng được 

thông báo ít nhất 4 tháng 

trước ngày đất sẽ bị dự án 

thu hồi. 

 Người không có GCN SDĐ (ví 

dụ như người sống tạm, hay 

lấn chiếm) 

Bồi thường bằng tiền mặt cho công 

trình hoặc phần cải tạo trong vùng 

đất thu hồi ở mức chi phí thay thế 

tối đa. 

Thiệt hại 

vĩnh viễn 

nghiêm trọng 

 Đất trong chỉ giới xây 

dựng  

 Đất không còn giá trị 

khi tiếp tục sử dụng 

hoặc không mang lại 

năng suất mong đợi, do 

đó toàn bộ tài sản sẽ bị 

thu hồi 

 Chủ sở hữu có GCN SDĐ 

 Người đang làm thủ tục xin 

cấp GCN SDĐ. 

 Người có quyền xin cấp GCN 

SDĐ. 

 Người không có GCN SDĐ 
nhưng được coi là chủ sở 

hữu, bất kể tình trạng cư trú 

 Bồi thường bằng tiền mặt ở mức 

chi phí thay thế (không tính chi 

phí chuyển nhượng) đối với toàn 

bộ đất, hoặc đổi lấy đất có giá trị 

sản xuất tương đương có quyền 

sở hữu bảo đảm Hoặc 

 Đổi lấy đất có thuộc tính tương 
đương với quyền sở hữu đảm 

bảo.  

 Được quyền tham gia chương 

trình khôi phục thu nhập 

 Việc phân loại và đo đạc do 

Hội đồng Bồi thường cấp 

huyện thực hiện, được hộ bị 

ảnh hưởng chấp thuận trong 

bước khảo sát đo đạc chi tiết 

(DMS) 

 Những hộ bị ảnh hưởng được 

thông báo  ít nhất 4 tháng 

trước ngày đất sẽ bị dự án 

thu hồi 

     Người không có GCN SDĐ (ví 

dụ như người sống tạm, hay 

lấn chiếm) 

 Bồi thường bằng tiền mặt cho 

công trình hoặc phần cải tạo 

trong vùng đất thu hồi ở mức chi 

phí thay thế tối đa. 

2. Thiệt hại về đất ở/kinh doanh 

Thiệt hại 

vĩnh viễn 

không lớn  

 Đất trong chỉ giới xây 

dựng  

 Đất vẫn còn giá trị sử 

dụng và nhà ở không 

cần di dời 

 Chủ sở hữu có GCN SDĐ 

 Người đang làm thủ tục xin 

cấp GCN SDĐ. 

 Người có quyền xin cấp GCN 

SDĐ. 

 Người không có GCN SDĐ 
nhưng được coi là chủ sở 

hữu, bất kể tình trạng cư trú 

 Bồi thường bằng tiền mặt ở mức 

chi phí thay thế (100% giá trị - 

không giảm trừ do khấu hao hay 

vật liệu thu hồi được) HO C 

 Đổi lấy đất có thuộc tính tương 
đương với quyền sở hữu đảm 

bảo.  

 

 Việc phân loại và đo đạc do 

Hội đồng Bồi thường cấp 

huyện thực hiện, được hộ bị 

ảnh hưởng chấp thuận trong 

bước khảo sát đo đạc chi tiết 

(DMS) 

 

 Người không có GCN SDĐ (ví 

dụ như người sống tạm, hay 

lấn chiếm) 

 Bồi thường bằng tiền mặt cho 

công trình hoặc phần cải tạo 

trong vùng đất thu hồi ở mức chi 

phí thay thế tối đa. 



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 

BÁO CÁO CUỐI KỲ 

Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

 

7-31 

Thiệt hại Áp dụng Người được hưởng Chính sách bồi thường Các vấn đề áp dụng 

Thiệt hại 

vĩnh viễn 

nghiêm trọng  

 Đất còn lại không đủ 

diện tích sử dụng  

 Chủ sở hữu có GCN SDĐ 

 Người đang làm thủ tục xin 

cấp GCN SDĐ. 

 Người có quyền xin cấp GCN 

SDĐ. 

 

 Bồi thường bằng tiền mặt ở mức 

chi phí thay thế (không bị tính 

thuế và phí giao dịch) cho toàn 

bộ diện tích đất, HO C 

 Đổi lấy đất có thuộc tính tương 
đương với quyền sở hữu đảm 

bảo.  

 Trường hợp bồi thường bằng tiền 

mặt, hộ bị hảnh hưởng có thể 

chọn (i) mua đất tại khu vực tái 

định cư bằng cách trả thuế sử 

dụng đất, nhưng không phải trả 

phí CSHT, HO C (ii) nhận hỗ trợ 

tái định cư (tương ứng với phí hạ 

tầng) nếu không muốn chuyển 

tới khu vực tái định cư. 

 Việc phân loại và đo đạc do 

Hội đồng Bồi thường cấp 

huyện thực hiện, được hộ bị 

ảnh hưởng chấp thuận trong 

bước khảo sát đo đạc chi tiết 

(DMS) 

 

 Những hộ bị ảnh hưởng được 

thông báo ít nhất 6 tháng 

trước ngày đất sẽ bị dự án 

thu hồi. 

Thiệt hại 

vĩnh viễn 

không đáng 

kể 

 Những hộ sống với họ hàng/bạn 

bè trên cùng thửa đất hoặc đã 

được địa phương cấp phép xây 

dựng nhà ở trên phần đất của xã 

 

(Chú thích: giả định là những hộ 

này không có đất. Loại hỗ trợ 

này sẽ được xác định trong quá 

trình khảo sát đo đạc chi tiết) 

 Trường hợp thiệt hại ít, với phần 

đất sẽ bị thu hồi vĩnh viễn, không 

bồi thường cho đất mà cho phép 

sử dụng phần đất còn lại. 

 Trường hợp thiệt hại nghiêm 

trọng, đối với các hộ không có 

đất, hỗ trợ thông qua hình thức 

đổi lấy đất có cùng đặc điểm và 

có quyền sở hữu bảo đảm, 

không yêu cầu hộ gia đình chỉ 

trả thêm. Diện tích thửa đất 

không dưới 40 m². 

 Những hộ bị ảnh hưởng được 

thông báo ít nhất 6 tháng 

trước ngày đất sẽ bị dự án 

thu hồi. 

3. Thiệt hại về công trình (ở/kinh doanh) 

Thiệt hại 

vĩnh viễn 

(diện tích thu 

hồi nhỏ) 

 Các công trình bị ảnh 

hưởng nằm trong chỉ 

giới xây dựng  

 Phần không bị ảnh 

hưởng của công trình 

vẫn có giá trị sử dụng 

và không cần phải di 

dời 

 Chủ sở hữu công trình có 

hoặc không có giấy tờ chứng 

minh quyền sử dụng đất, có 

hoặc không có giấy phép xây 

dựng 

 Bồi thường bằng tiền mặt tương 

đương chi phí thay thế (không 

khấu hao, không khấu trừ vật 

liệu thu hồi được) đối với phần bị 

ảnh hưởng, HO C 

 Hỗ trợ sửa chữa không dưới 20% 

chi phí thay thế đối với phần đất 

bị ảnh hưởng hoặc tương đương 

với chi phí sửa chữa thực tế. 

 Việc phân loại và đo đạc do 

Hội đồng Bồi thường cấp 

huyện thực hiện, được hộ bị 

ảnh hưởng chấp thuận trong 

bước khảo sát đo đạc chi tiết 

(DMS) 

 

Thiệt hại 

vĩnh viễn 

(diện tích thu 

hồi lớn) 

 Các công trình bị ảnh 

hưởng nằm trong chỉ 

giới xây dựng  

 Công trình không còn 

giá trị sử dụng tiếp, 

toàn bộ công trình bị 

thu hồi 

 Chủ sở hữu công trình có 

hoặc không có giấy tờ chứng 

minh quyền sử dụng đất, có 

hoặc không có giấy phép xây 

dựng 

 Bồi thường bằng tiền mặt theo 

giá thị trường hiện hành về vật 

liệu và nhân công, không khấu 

hao, không khấu trừ vật liệu thu 

hồi được đối với phần bị ảnh 

hưởng, VÀ 

 Hỗ trợ vận chuyển vật liệu theo 

quy định của UBND tỉnh, VÀ 

 Đối với nhiều hộ phải di dời, sẽ 

hỗ trợ 6 tháng tiền thuê nhà. 

 Việc phân loại và đo đạc do 

Hội đồng Bồi thường cấp 

huyện thực hiện, được hộ bị 

ảnh hưởng chấp thuận trong 

bước khảo sát đo đạc chi tiết 

(DMS) 

4. Thiệt hại về công trình phụ (bếp, nhà vệ sinh, v.v.) 

Thiệt hại, hư 

hỏng công 

trình 

Các công trình bị ảnh 

hưởng nằm trong chỉ giới 

xây dựng  

 

Chủ sở hữu công trình có hoặc 

không có giấy tờ chứng minh 

quyền sử dụng đất, có hoặc 

không có giấy phép xây dựng 

Bồi thường bằng tiền mặt theo giá 

thị trường hiện hành về vật liệu và 

nhân công, không khấu hao, không 

khấu trừ vật liệu thu hồi được 

 Việc phân loại và đo đạc do 

Hội đồng Bồi thường cấp 

huyện thực hiện, được hộ bị 

ảnh hưởng chấp thuận trong 

bước khảo sát đo đạc chi tiết 

(DMS) 

5. Thiệt hại về nông sản (mùa màng, cây trồng, thủy sản, chăn nuôi, v.v.) 



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 

BÁO CÁO CUỐI KỲ 
Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

 

7-32 

Thiệt hại Áp dụng Người được hưởng Chính sách bồi thường Các vấn đề áp dụng 

Thiệt hại hay 

hư hại về 

nông sản 

(mùa màng, 

cây) 

Nông sản nằm trong 

phạm vi chỉ giới xây dựng 

Chủ sở hữu không phân biệt 

tình trạng sở hữu và người 

hưởng lợi từ đất 

 Hoa màu hàng năm tương đương 
với giá hiện hành về hoa màu tại 

thời điểm bồi thường 

 Đối với cây lâu năm, bồi thường 

bằng tiền mặt tương đương chi 

phí thay thế ở mức giá thị trường 

theo loại, độ tuổi và giá trị sản 

xuất (sản xuất tương lai) tại thời 

điểm bồi thường. 

 Cây lấy gỗ sẽ căn cứ vào đường 

kính thân theo mức giá hiện 

hành trên thị trường. 

 Việc phân loại và đo đạc do 

Hội đồng Bồi thường cấp 

huyện thực hiện, được hộ bị 

ảnh hưởng chấp thuận trong 

bước khảo sát đo đạc chi tiết 

(DMS) 

 

Thiệt hại hay 

hư hại về 

nông sản 

(thủy sản, 

chăn nuôi) 

Chủ sở hữu dự án thủy sản hoặc 

chăn nuôi, không phân biệt tình 

trạng sở hữu 

 Đối với thủy sản và sản phẩm 

chăn nuôi không có giá trị sử 

dụng thương mại hoặc không có 

giá trị thương mại, bồi thường 

bằng tiền mặt tương đương mức 

giá trị thị trường ở thời điểm bồi 

thường. 

 Đối với các dự án thủy sản và 

chăn nuôi có giá trị thương mại 

hoặc giá trị sử dụng thương mại, 

có biện pháp hỗ trợ di dời và phí 

đăng ký để di dời. 

6. Công trình công cộng bị ảnh hưởng 

Thiệt hại 

hoặc hư hại 

về công trình 

Công trình công cộng bị 

ảnh hưởng (hạ tầng kỹ 

thuật, dịch vụ xã hội, v.v.) 

Chủ sở hữu công trình bị ảnh 

hưởng 

- Bồi thường bằng tiền mặt để bù 

đắp chi phí khôi phục công trình 

Việc phân loại và đo đạc do Hội 

đồng Bồi thường cấp huyện 

thực hiện, được hộ bị ảnh hưởng 

chấp thuận trong bước khảo sát 

đo đạc chi tiết (DMS) 

7. Công trình cộng đồng bị ảnh hưởng 

Thiệt hại 

hoặc hư hại 

về công trình 

Công trình cộng đồng bị 

ảnh hưởng (nhà cộng 

đồng, hệ thống thủy lợi 

cộng đồng, v.v.) 

Cộng đồng bị ảnh hưởng - Bồi thường bằng tiền mặt để bù 

đắp chi phí khôi phục công trình 

Việc phân loại và đo đạc do Hội 

đồng Bồi thường cấp huyện 

thực hiện, được hộ bị ảnh hưởng 

chấp thuận trong bước khảo sát 

đo đạc chi tiết (DMS) 

8. Công trình tôn giáo, tín ngưỡng bị ảnh hưởng 

Thiệt hại 

hoặc hư hại 

về công trình 

Mồ mả bị ảnh hưởng Chủ sở hữu mồ mả  Xây mộ mới ở vị trí tương tự, 

HO C 

 Sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí cải 

táng, khai quật, di dời bằng tiền 

mặt cho chủ mồ mả bị ảnh 

hưởng. 

Việc phân loại và đo đạc do Hội 

đồng Bồi thường cấp huyện 

thực hiện, được hộ bị ảnh hưởng 

chấp thuận trong bước khảo sát 

đo đạc chi tiết (DMS) 

 

Chùa chiền bị ảnh hưởng Tổ chức tôn giáo quản lý chùa 

chiền bị ảnh hưởng 

 Xây dựng chùa mới ở vị trí tương 

tự, HO C 

 Bồi thường toàn bộ chi phí di dời 

và khôi phục cho đơn vị quản lý 

công trình tôn giáo bị ảnh hưởng. 

9. Thiệt hại về sinh kế11 

Thiệt hại về 

sinh kế/thu 

nhập 

Tác động nghiêm trọng 

do thiệt hại từ 20% đến 

70% trở lên đối với đất 

sản xuất và nguồn thu 

nhập 

 Chủ sở hữu có GCN SDĐ 

 Người đang làm thủ tục xin 

cấp GCN SDĐ. 

 Người có quyền xin cấp GCN 

SDĐ. 

 Người không có GCN SDĐ 
nhưng được coi là chủ sở 

hữu, bất kể tình trạng cư trú 

 

 Quy đổi mức hỗ trợ bằng  tiền

mặt tương ứng với 30 kg 

gạo/người/tháng trong 6 tháng 

đối với trường hợp di dời trong 

tỉnh, 12 tháng đối với trường hợp 

di dời ra ngoài tỉnh và 24 tháng 

đối với trường hợp kinh tế khó 

khăn.  

 

Số hộ được hưởng sẽ do Hội 

đồng Bồi thường cấp huyện xác 

định 

                                                   
11  ChҼҺng tr³nh h֣ tr֯ kh¹i phֱc sinh kԒ chi tiԒt cӺn ĽҼ֯c xem x®t cŁn cֵ v¨o quan ĽiԜm cֳa ngҼ֩i b֗ Ӷnh 

hҼ֫ng trong bҼ֧c nghi°n cֵu sau. 
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 Những hộ bị ảnh hưởng có 

thỏa thuận thuê đất bị ảnh 

hưởng.  

 Người không có GCN SDĐ (ví 

dụ như người sinh sống tạm, 

hay lấn chiếm trên đất) 

 Người canh tác chung, người 

làm thuê nông nghiệp 

 Những hộ bị ảnh hưởng có 

quyền tham gia chương trình 

khôi phục thu nhập do chính 

quyền địa phương tổ chức, VÀ 

 Những hộ phải di dời do mất đất 

sản xuất, bất kể mức độ tác 

động, sẽ được hỗ trợ bổ sung 

tương đương 1,5 lần mức bồi 

thường. 

Thiệt hại về 

sinh kế/thu 

nhập 

Thiệt hại nghiêm trọng đối 

với cửa hàng 

Di dời cửa hàng (chủ sở hữu) 

bất kể tình trạng sở hữu 

 Đối với cơ sở kinh doanh đã 

đăng ký, sẽ áp dụng mức hỗ trợ 

gián đoạn kinh doanh tương ứng 

với 30% thu nhập ròng hàng 

năm. 

 Đối với chủ đơn vị kinh doanh 

không đăng ký kinh doanh, áp 

dụng mức hỗ trợ gián đoạn kinh 

doanh tương đương 50% chi phí 

hỗ trợ gián đoạn kinh doanh 

dành cho đơn vị kinh doanh có 

đăng ký. 

 Trường hợp cửa hàng độc lập 

(chuyên buôn bán, kinh doanh, 

không tính nhà kiêm cửa hàng), 

hỗ trợ vận chuyển vật liệu tương 

ứng chi phí di dời thực tế (nhân 

công, phí vận chuyển). 

 Về phía người lao động bị ảnh 

hưởng từ thu hồi đất ở/thương 

mại, đất công cộng hoặc đất 

doanh nghiệp, hỗ trợ tương ứng 

với mức lương tối thiểu theo quy 

định của tỉnh cho những người 

lao động bị ảnh hưởng trong giai 

đoạn chuyển đổi tối đa 6 tháng. 

Số hộ được hưởng sẽ do Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

(UBND huyện)  xác định 

 

Tác động nghiêm trọng 

dẫn tới thất thoát 70%

hoặc hơn tổng số đất sản 

xuất và nguồn thu nhập 

 

 Chủ sở hữu có giấy CNQSDĐ 

 Những người đang trong quá 
trình xin cấp giấy CNQSDĐ 

 Những người có đủ điều kiện 
cấp giấy CNQSDĐ 

 Những người không có giấy 
CNQSDĐ nhưng được coi là 

chủ sở hữu tạm thời với 

quyền sở hữu được đảm bảo.  

 Những  hộ gia  đình  bị ảnh

hưởng có hợp đồng thuê đất 

trong vùng bị ảnh hưởng 

 Những người không có giấy 
CNQSDĐ (như những người 

chiếm đoạt hoặc lấn chiếm) 

 Người canh tác chung, lao 

động và những người làm 

nghề nông 

 Quy đổi mức hỗ trợ bằng tiền 

mặt tương ứng với 30 kg 

gạo/người/tháng trong 6 tháng 

đối với trường hợp di dời trong 

tỉnh, 12 tháng đối với trường hợp 

di dời ra ngoài tỉnh và 24 tháng 

đối với trường hợp kinh tế khó 

khăn, V  

 Các hộ gia đình bị ảnh hưởng có 
đủ điều kiện tham gia chương 

trình phục hồi thu nhập do chính 

quyền địa phương tổ chức, V  

 Những hộ phải di dời do mất đất 

sản xuất, bất kể mức độ tác 

động, sẽ được hỗ trợ bổ sung 

tương đương 1,5 lần mức bồi 

thường  

  

10. Thiệt hại tạm thời trong giai đoạn xây dựng12 

Thiệt hại về 

đất và công 

trình  

Thiệt hại tạm thời do các 

hoạt động xây dựng  

Chủ sở đất và công trình   Bồi thường phí thuê cho diện tích 

sử dụng tạm thời trong quá trình 

xây dựng, nhưng tiền thuê này 

sẽ không vượt quá thu nhập ròng 

tạo ra từ đất sử dụng tạm thời, 

Việc phân loại và đo đạc do Hội 

đồng Bồi thường cấp huyện 

thực hiện, được hộ bị ảnh hưởng 

chấp thuận trong bước khảo sát 

đo đạc chi tiết (DMS) 

                                                   
12 Nh¨ thӺu l¨ b°n ch֗u tr§ch nhi֓m duy nhӸt vԚ khoӶn b֟i thҼ֩ng n¨y. 
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VÀ 

 Khôi phục lại đất trong vòng 3 

tháng sau khi sử dụng. Chủ dự 

án sẽ yêu cầu nhà thầu khôi 

phục đất bị ảnh hưởng trong 

vòng 3 tháng sau khi ngừng sử 

dụng, VÀ 

 Nhà thầu chi trả ở mức chi phí 

thay thế cho toàn bộ tài sản trên 

đất bị ảnh hưởng, VÀ 

 Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu 

thanh toán đầy đủ chi phí thay 

thế đối với tài sản trên đất và 

không khôi phục đất bị ảnh 

hưởng trong vòng 3 tháng sau 

khi ngừng sử dụng. 

11. Hỗ trợ bổ sung cho các nhóm dễ bị ảnh hưởng13 

Thiệt hại về 

đất và tài sản 

trên đất 

  Các hộ sống hoặc làm việc 

trong phạm vi chỉ giới xây 

dựng của dự án 

 Những hộ bị ảnh hưởng được 

xếp vào nhóm (i) hộ có chủ 

hộ là nữ, có người phụ thuộc, 

(ii) hộ có người khuyết tật, (iii) 

hộ nằm dưới ngưỡng nghèo 

hiện hành do Bộ LĐ-TB-XH 

ban hành, (iv) hộ trẻ em và 

người già không có biện pháp 

hỗ trợ nào khác, (v) hộ không 

có đất được coi là thuộc các 

nhóm dễ bị ảnh hưởng (vi) hộ 

dân tộc thiểu số trong trường 

hợp có phân biệt. 

 Các nhóm được hưởng trợ cấp 

xã hội được quy định trong Nghị 

định số 67/2007/NĐ-CP ngày 

13/04/2007 (trẻ em mồ côi, 

người già trong hộ nghèo, người 

già trên 85 tuổi, người không có 

lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm 

xã hội, người khuyết tật nặng 

trong hộ nghèo, bệnh nhân tâm 

thần, người bị nhiễm HIV/AIDS 

trong hộ nghèo, gia đình/cá 

nhân nhận nuôi trẻ mồ côi hoặc 

trẻ bị bỏ rơi, gia đình có người 

khuyết tật nặng, gia đình có 

nam/nữ chủ hộ đang nuôi con 

nhỏ dưới 16 tuổi) bà mẹ Việt 

Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, 

thương binh: hỗ trợ bằng tiền 

mặt từ 10 triệu tới 20 triệu đồng 

mỗi hộ tùy trường hợp cụ thể. 

 Đối với các hộ chính sách khác 

do UBND huyện xác định: hỗ trợ 

bằng tiền mặt 10 triệu đồng / hộ 

 Có quyền tham gia chương trình 

khôi phục thu nhập. 

 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA.  

                                                   
13 H֣ tr֯ b֡ sung chi tiԒt cӺn ĽҼ֯c nghi°n cֵu cŁn cֵ v¨o kԒt quӶ th֝ng k° d©n s֝ v¨ ĽiԚu tra kinh tԒ - x« h֥i sԐ 
ĽҼ֯c thֽc hi֓n ֫ giai ĽoӴn nghi°n cֵu sau n¨y. 
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8 KẾT QUẢ HỌP CÁC BÊN LIÊN QUAN 

8.1 Kế hoạch chung về họp các bên liên quan  

1) Cơ sở 

8.1 Ngay tַ khi bԂt ĽӺu thֽc hi֓n Nghi°n cֵu vԚ ņSCT, sֽ tham gia cֳa c§c b°n li°n 
quan ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh l¨ m֥t n֥i dung rӸt quan tr֙ng cֳa quy tr³nh lԀp quy hoӴch. Qu§ tr³nh 
n¨y cӺn ĽҼ֯c thֽc hi֓n ph½ h֯p v֧i vi֓c nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i theo c§c quy 
Ľ֗nh v¨ hҼ֧ng dӾn cֳa Vi֓t Nam. Ngo¨i ra, quy tr³nh n¨y cȈng cӺn ĽӶm bӶo ph½ h֯p v֧i 
c§c ch²nh s§ch v¨ hҼ֧ng dӾn cֳa JICA vԚ tham vӸn/thӶo luԀn v֧i c§c b°n li°n quan nhԄm 
ĽӶm bӶo ch²nh s§ch vԚ x« h֥i v¨ m¹i trҼ֩ng cֳa c§c dֽ §n ņSCT c½ng c§c vӸn ĽԚ kh§c.            

8.2 Tr°n cҺ s֫ Ľ·, vi֓c tiԒp x¼c v֧i c§c b°n li°n quan ĽҼ֯c thֽc hi֓n bԄng nhiԚu c§ch 
trong khung nghi°n cֵu x« h֥i v¨ m¹i trҼ֩ng. C§c s§ng kiԒn g֟m: (a) h֙p tham vӸn v֧i 
c§c c§n b֥ chֳ ch֝t cֳa c§c cҺ quan chֵc nŁng cӸp Trung ҼҺng v¨ cӸp t֕nh/th¨nh ph֝, 
(b) h֥i thӶo/h֙p v֧i sֽ tham gia cֳa nhiԚu b°n li°n quan tӴi c§c t֕nh/th¨nh ph֝ b֗ Ӷnh 
hҼ֫ng b֫i dֽ §n, (c) ph֡ biԒn th¹ng tin th¹ng qua bӶn tin/t֩ rҺi, (d) trҼng b¨y bӶng th¹ng 
tin vԚ c§c dֽ §n ņSCT ֫ c§c Ľ֗a phҼҺng, (e) khӶo s§t bԄng bӶng c©u h֛i v֧i c§c ĽӴi di֓n 
cֳa c§c Ľ֗a phҼҺng. Chi tiԒt vԚ vi֓c thֽc hi֓n c§c quy tr³nh n¨y ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong phֱ 
lֱc Ľ²nh k¯m vԚ cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan. 

8.3 Nh³n chung, Nghi°n cֵu Ľ« t֡ chֵc nhiԚu cu֥c h֙p ĽԜ tham vӸn nhiԚu kh²a cӴnh 
cֳa dֽ §n. Tuy nhi°n, vԚ nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i, c§c hoӴt Ľ֥ng v֧i sֽ tham gia 
cֳa c§c b°n li°n quan Ľ֝i v֧i c§c dֽ §n ņSCT dҼ֧i h³nh thֵc c§c cu֥c h֙p c§c b°n Ľ« 
ĽҼ֯c t֡ chֵc nhҼ sau: 

(i) H֙p c§c b°n li°n quan lӺn 1: H֙p c§c b°n li°n quan lӺn 1 ĽҼ֯c t֡ chֵc trong giai ĽoӴn 
ĽӺu thֽc hi֓n Nghi°n cֵu ï t֡ chֵc ng¨y 9/12/2011 tӴi H¨ N֥i b֫i T֡ng C¹ng ty 
ņSVN v¨ ņo¨n Nghi°n cֵu JICA. Cu֥c h֙p c· sֽ tham dֽ cֳa 65 ĽӴi biԜu tַ c§c cҺ 
quan nh¨ nҼ֧c cӸp trung ҼҺng v¨ Ľ֗a phҼҺng, c§c t֡ chֵc phi ch²nh phֳ, c§c chuy°n 
gia v¨ c§c phҼҺng ti֓n th¹ng tin ĽӴi ch¼ng.  

(ii) H֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2: H֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 ĽҼ֯c ņo¨n Nghi°n cֵu ph֝i 
h֯p v֧i T֡ng C¹ng ty ņSVN t֡ chֵc tӴi 11 t֕nh/th¨nh nҺi dֽ kiԒn c· ņSCT Ľi qua tַ 
9/7/2012 ĽԒn 10/8/2012 v֧i sֽ tham dֽ cֳa t֡ng s֝ 198 ĽӴi biԜu ֫ c§c t֕nh ph²a Nam 
nҺi ĽoӴn tuyԒn ņSCT Ľi qua (TPHCM ï Nha Trang) v¨ 242 ĽӴi biԜu cֳa c§c t֕nh/th¨nh 
nҺi ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc Ľi qua (H¨ N֥i ï Vinh). Hai cu֥c h֙p chung ĽҼ֯c t֡ chֵc lӺn 
lҼ֯t ֫ H¨ N֥i v¨ TPHCM ng¨y 14 v¨ 17 t/9/2012  nhԄm (1) tӴo sֽ Ľ֟ng thuԀn giֻa 
c§c t֕nh/th¨nh nҺi tuyԒn ņSCT Ľi qua ĽԜ lֽa ch֙n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga cֳa tuyԒn 
ņSCT BԂc ï Nam v¨ (2) chia sԎ nhԀn thֵc chung vԚ c§c vӸn ĽԚ kԜ tr°n giֻa c§c b°n 
li°n quan kh§c, g֟m ch²nh quyԚn TW, c§c vi֓n nghi°n cֵu, c§c nh¨ t¨i tr֯, v.v.  

8.4 Ngo¨i ra, cӺn t֡ chֵc h֙p c§c b°n li°n quan trong tҼҺng lai sau khi ho¨n tӸt nghi°n 
cֵu n¨y trong qu§ tr³nh ho¨n thi֓n phӴm vi v¨ thֽc hi֓n Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng 
cȈng nhҼ kԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ.  

2) Mục tiêu họp các bên liên quan 

8.5 Mֱc ti°u cҺ bӶn cֳa tӸt cӶ c§c cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan l¨ n©ng cao nhԀn thֵc 
vԚ dֽ §n v¨ sֽ ph֝i h֯p cֳa tӸt cӶ c§c b°n li°n quan th¹ng qua vi֓c chia sԎ th¹ng tin ĽԜ 
thu ĽҼ֯c c§c kԒt quӶ thiԒt yԒu phֱc vֱ c¹ng t§c lԀp quy hoӴch v¨ nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng, 
x« h֥i cֳa ņSCT v¨ ĽӴt ĽҼ֯c sֽ Ľ֟ng thuԀn vԚ ņSCT nhԄm thֽc hi֓n dֽ §n m֥t c§ch 



Nghiên cứu lập dự án cho các dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang 

BÁO CÁO CUỐI KỲ  

Tập III Nghiên cứu Môi trường – Xã hội 

8-2 

thuԀn l֯i. Mֱc ti°u cֱ thԜ cֳa c§c cu֥c h֙p li°n quan t֧i c§c bҼ֧c lԀp quy hoӴch cֳa dֽ 
§n v¨ nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng, x« h֥i nhҼ t֡ng h֯p trong BӶng 8.1.1.   

Bảng 8.1.1  Mục tiêu họp các bên liên quan 

Giai đoạn lập quy hoạch Các bên tham gia  Mục tiêu 

Kết quả lập kế  hoạch 

trong giai đoạn giữa kỳ 

(kế  hoạch nghiên cứu 

môi trường và xã hội) 

Cán bộ TW, tỉnh/thành phố, 

địa phương, các học giả, 

chuyên gia và phương tiện 

thông tin đại chúng 

 Nâng cao nhận thức về dự án; 

 Trình bày và thảo luận về phạm vi nghiên cứu môi 

trường và xã hội (các vấn đề và hướng tiếp cận) và 

 Hợp tác của các địa phương để thực hiện các hoạt 

động của các dự án ĐSCT. 

Kết quả kế hoạch của Dự 

thảo báo cáo cuối kỳ 

(bước so sánh các 

phương án) 

Chính quyền tỉnh/thành phố, 

địa phương, các học giả, 

chuyên gia, tổ chức phi chính 

phủ và phương tiện thông tin 

đại chúng 

 Thực hiện so sánh các phương án về hướng tuyến và 

vị trí ga để lựa chọn phương án tối ưu với đẩy đủ 

thông tin về cả tác động tích cực (đáp ứng nhu cầu 

giao thông lớn trong tương lai, đáp ứng nhu cầu  

ngày càng tăng về vận tải tốc độ cao với giá vé hợp 

lý, tăng cường sự kết nối giữa các đô thị trên hàng 

lang Bắc – Nam nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh 

tế, v.v.) và tác động tiêu cực (gánh nặng đầu tư của 

cả nước, v.v.) tác động dự kiến của dự án và   

 Thu thập ý kiến đóng góp và quan điểm của các bên 

liên quan về nghiên cứu môi trường và xã hội.  

    Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA, 2012 
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8.2 Kết quả họp các bên liên quan lần 1 

(a) Khái quát 

8.6 L¨ m֥t phӺn cֳa nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i trong phӴm vi Nghi°n cֵu, cu֥c 
h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 1 ĽҼ֯c t֡ chֵc tӴi H¨ N֥i ng¨y 9/12/2011. C§c b°n tham dֽ g֟m 
ĽӴi di֓n cֳa c§c cҺ quan trung ҼҺng v¨ Ľ֗a phҼҺng cȈng nhҼ chuy°n gia cֳa c§c vi֓n quy 
hoӴch v¨ ĽӴi di֓n tַ c§c phҼҺng ti֓n th¹ng tin ĽӴi ch¼ng, ĽӴi di֓n cֳa c§c hi֓p h֥i chuy°n 
m¹n, vŁn ph¸ng JICA v¨ th¨nh vi°n cֳa ņo¨n Nghi°n cֵu JICA (xem BӶng 8.2.1).    

Bảng 8.2.1  Tổng hợp đại biểu tham dự cuộc họp bên liên quan lần 1 

Đối tượng tham dự Số đại biểu 

1. Cán bộ các ban ngành TW 30 

2. Cán bộ các ban ngành địa phương 18 

3. Chuyên gia của các viện nghiên cứu 0 

4. Phương tiện thông tin đại chúng 12 

5. Hiệp hội chuyên môn 5 

6. Văn phòng JICA  2 

7. Đoàn Nghiên cứu JICA 9 

Tổng số 76 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA, 2012.   

8.7 ChҼҺng tr³nh h֙p g֟m ph§t biԜu ch¨o mַng v¨ gi֧i thi֓u ĽӴi biԜu, ph§t biԜu ch¨o 
mַng cֳa Thֵ trҼ֫ng B֥ GTVT v¨ Ph· TrҼ֫ng ĽӴi di֓n VŁn ph¸ng JICA tӴi H¨ N֥i, b¨i 
tr³nh b¨y g֟m 2 phӺn cֳa ņo¨n Nghi°n cֵu JICA, t֡ng h֯p n֥i dung cu֥c h֙p v¨ ph§t biԜu 
kԒt th¼c cu֥c h֙p cֳa Ph· T֡ng Gi§m Ľ֝c T֡ng CT ņSVN (xem chi tiԒt Bi°n bӶn cu֥c h֙p 
trong Phֱ lֱc 8A).    

PhӺn I Kh§i qu§t nghi°n cֵu c§c quy hoӴch ph§t triԜn tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt BԂc - Nam  

PhӺn II Nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i cֳa tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt BԂc ï Nam. 

8.8 PhӺn I B¨i tr³nh b¨y t֡ng h֯p tiԒn Ľ֥ cֳa Nghi°n cֵu. Sau Ľ·, ĽҼa ra Ľ§nh gi§ vԚ 
tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt BԂc ï Nam hi֓n nay v¨ c§c phҼҺng §n cӶi tӴo v֧i ph©n t²ch so s§nh dֽa 
tr°n c§c ti°u ch². C§c phҼҺng §n cӶi tӴo g֟m: (a) PhҼҺng §n A1: PhҼҺng §n cҺ s֫, cӶi 
tӴo t֝i thiԜu ĽԜ ĽӶm bӶo vԀn h¨nh an to¨n; (b) PhҼҺng §n A2: T֝i Ҽu h·a nŁng lֽc vԀn tӶi 
cֳa tuyԒn ĽҼ֩ng ĽҺn hi֓n c·; (c) PhҼҺng §n B1: TŁng cҼ֩ng nŁng lֽc vԀn tӶi th¹ng qua 
vi֓c cӶi tӴo th¨nh ĽҼ֩ng Ľ¹i v¨ n©ng t֝c Ľ֥ khai th§c t֝i Ľa l°n 120 km/h; (d) PhҼҺng §n 
B2: CӶi tӴo th¨nh ĽҼ֩ng Ľ¹i v¨ n©ng  t֝c Ľ֥ khai th§c t֝i Ľa l°n 150 km/h hoԊc hҺn (cԀn 
cao t֝c). C§c s§ng kiԒn ph§t triԜn ĽҼ֯c kԒt n֝i v֧i Ľ֗nh hҼ֧ng ph§t triԜn qu֝c gia v¨ kԒt 
quӶ cֳa Nghi°n cֵu VITRANSS2. Qua Ľ·, ĽҼa ra c§c vӸn ĽԚ ch²nh cӺn xem x®t trong 
Nghi°n cֵu. Trang cu֝i c½ng cֳa b¨i tr³nh b¨y kh§i qu§t c§c bҼ֧c tiԒp theo cֳa Nghi°n 
cֵu.    

8.9 PhӺn II tԀp trung v¨o hҼ֧ng tiԒp cԀn nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i cֳa Nghi°n 
cֵu v¨ kԒ hoӴch h֙p c§c b°n li°n quan. PhӺn n¨y cȈng ĽҼa ra th¹ng tin vԚ phӴm vi chuӼn 
b֗ khung ch²nh s§ch t§i Ľ֗nh cҼ cֳa ņo¨n Nghi°n cֵu JICA.     

(b) Nội dung thảo luận tại cuộc họp các bên liên quan lần 1 

8.10 C§c ĽӴi biԜu tham dֽ cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 1 ĽҼa ra nhiԚu Ĩ kiԒn Ľ·ng 
g·p v¨ quan ĽiԜm kh§c nhau. C§c Ĩ kiԒn v¨ quan ĽiԜm n¨y ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 
8.2.2 c½ng v֧i phӶn h֟i cֳa ņo¨n Nghi°n cֵu.    
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Bảng 8.2.2  Tổng hợp các vấn đề thảo luận và phản hồi của Đoàn Nghiên cứu tại 

cuộc họp các bên liên quan lần 1  

Diễn đàn mở 

Phản hồi của Đoàn Nghiên cứu Vấn đề quan 
tâm 

Vấn đề/ý kiến đóng góp 

Chuyển giao 
công nghệ 

Việt Nam sẽ tiếp cận công nghệ ĐSCT, lợi ích sẽ cao hơn nếu Việt 
Nam có thể làm chủ công nghệ để không phải phụ thuộc hoàn toàn 
vào Nhật Bản khi xây dựng các tuyến trong tương lai. 

Phạm vi tiếp cận công nghệ của Việt Nam phụ 
thuộc vào chính sách hoặc loại công nghệ sẽ 
được chính phủ Việt Nam lựa chọn. Cần chú ý 
rằng phát triển công nghệ và nguồn nhân lực 
(vận hành và bảo trì) và phát triển gắn kết 

đường sắt với các khu đô thị xung quanh cần 
nghiên cứu và thảo luận kỹ hơn để đưa ra câu 
trả lời cụ thể về chuyển giao công nghệ. 

Vấn đề kỹ 
thuật 

 Cần cụ thể phương pháp tính toán và công thức tính năng lực vận 

hành dựa trên việc khai thác một trong hai loại tàu (tàu khách hoặc 
tàu hàng) hay khai thác cả 2 loại tàu.   

 Vấn đề tiếp theo là việc cải tạo hướng tuyến và đường ngang theo 
phương án A2 có đảm bảo năng lực khai thác 25 đôi tàu/ngày 
không.   

 Cần nêu cụ thể cơ sở tính toán và công thức của từng mô hình để 
củng cố số liệu của Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng CT ĐSVN. Vấn 
đề quan trọng cần quyết định là liệu việc cải tạo các tuyến đường 
sắt hiện tại có đủ đáp ứng nhu cầu hay cần phải xây dựng tuyến 

mới.  

 Còn thiếu số liệu về điểm đường ngang trong số liệu của Đoàn 
Nghiên cứu JICA/Tổng CT ĐSVN. Cần xem xét các đường ngang 
khác trong số các đường ngang chính thức như đường ngang qua 
khu dân cư và các đường ngang trái phép. 

Đoàn Nghiên cứu sẽ xem xét các phương pháp 
và công thức tính toán và chuyển giao cho phía 
Việt Nam. Sẽ gửi bản báo cáo tóm tắt của Báo 
cáo giữa kỳ cho các đại biểu tham dự trong 
cuộc họp tiếp theo, làm cơ sở để thảo luận chi 
tiết hơn. 

Các vấn đề 
chi phí 

 Cần tính toán lại chi phí của các phương án A1 và A2. Chi phí đầu 
tư thực tế sẽ cao hơn rất nhiều do chi phí giải phóng mặt bằng sơ 
bộ đã cao hơn chi phí ước tính của Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng 
CT ĐSVN. 

 Chi phí khôi phục hành lang an toàn đường sắt và xây dựng 
đường gom đã vượt quá chi phí cho phe ́p. 

 Phương án B2 gồm xây dựng tuyến mới và chi phí cải tạo tuyến 
đường đơn khổ 1.000mm hiện nay.  

Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng CT ĐSVN sẽ tổng 
hợp các ý kiến đóng góp về các phương án A1, 
A2 và B2 trong Nghiên cứu. Đoàn Nghiên cứu 
rất mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của 
Tổng CT ĐSVN và TRICC trong việc xem xét 
cải tạo các tuyến đường sắt hiện có. 

Nghiên cứu 
môi trường và 
xã hội 

 Trong Phương án A1 và A2, tất cả các đường ngang đều là giao 
cắt đồng mức, đề nghị Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng CT ĐSVN 
nghiên cứu tình trạng lấn chiếm hành lang an toa ̀n đường sắt và 

tổng hợp tác động do biến đổi khí hậu và lũ lụt trước khi chọn kế 
hoạch tối ưu. 

 Đề xuất thực hiện nghiên cứu kỹ hơn về quy hoạch đường đôi trên 

cơ sở xem xét tác động xã hội và môi trường, giải phóng mặt bằng 
và tái định cư do ngay cả tuyến đường đơn hiện nay cũng không 
đảm bảo đủ chỉ giới đường. 

 Đề xuất Đoàn Nghiên cứu/Tổng CT ĐSVN cần tham khảo quy 

hoạch phát triển cảng cạn (ICD) đã được phê duyệt để lựa chọn 
hướng tuyến tối ưu. 

 Để thực hiện Nghiên cứu môi trường sơ bộ, Đoàn Nghiên cứu 
JICA/Tổng CT ĐSVN cần đưa ra các chỉ tiêu cụ thể của Nghiên 
cứu, kết quả dự kiến và phương pháp xác định các chỉ tiêu. Các 
tài liệu sẽ được TS Khuất Việt Hùng thu thập từ Liên hiệp Các hội 
Khoa học Kỹ thuật Việt Nam để chuyển cho nhóm môi trường xem 
xét.  

Đoàn Nghiên cứu/Tổng CT ĐSVN sẽ xem xét 
các ý kiến đưa ra và xem xét quy hoạch ICD. 
Nghiên cứu môi trường sơ bộ (IEE) là một 
phần không thể thiếu trong quy hoạch, đóng 

vai trò quan trọng trong việc xác định hướng 
tuyến và vị trí ga. Do đó, Đoàn Nghiên cứu 
JICA/Tổng CT ĐSVN sẽ xem xét vấn đề này 
khi lựa chọn quy hoạch tối ưu.  

 

Khi xác định phương án hướng tuyến và vị trí 
ga chi tiết, Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng CT 
ĐSVN sẽ thực hiện so sánh kỹ lưỡng các tác 
động xã hội và môi trường. Đoàn Nghiên cứu 
cảm ơn các tài liệu mà TS. Khuất Việt Hùng đề 
cập.  

Thông tin liên 
quan khác 

 Sẽ cung cấp thông tin phát triển tuyến đường sắt Bắc – Nam cho 
Đoàn Nghiên cứu JICA. Định hướng chung là sẽ nâng cấp, cải tạo 
các đoạn Hà Nội – Vinh và TPHCM – Nha Trang thành đường đôi 
trong khi đoạn Vinh – Nha Trang sẽ vẫn là tuyến đường đơn trong 
10-15 năm tới.  

Đề nghị TRICC cung cấp thêm thông tin về các 
dự án đang triển khai trên các đoạn/tuyến này 
cho Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng CT ĐSVN. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA.   
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8.3 Kết quả Họp các bên liên quan lần 2 

(a) Khái quát 

8.11 NhԄm tiԒp cԀn c§c b°n li°n quan m֥t c§ch t²ch cֽc trong qu§ tr³nh quy hoӴch 
hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga ņSCT (so s§nh c§c phҼҺng §n), cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 
Ľ« ĽҼ֯c t֡ chֵc ֫ c§c t֕nh/th¨nh ph֝ nҺi ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam Ľi qua. 
Nghi°n cֵu Ľ« t֡ chֵc h֙p v¨ tham vӸn 3 lӺn ֫ c§c t֕nh/th¨nh. Cu֥c h֙p lӺn m֥t ĽԜ thӶo 
luԀn sҺ b֥ v֧i c§c c§n b֥ chֳ ch֝t vԚ c§c vӸn ĽԚ k׃ thuԀt cֳa c§c dֽ §n ņSCT (g֟m cӶ 
hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga), cu֥c h֙p thֵ hai l¨ h֥i thӶo c· sֽ tham gia cֳa nhiԚu b°n li°n 
quan tr³nh b¨y vԚ c§c phҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga ĽԜ Ľ§nh gi§ v¨ lֽa ch֙n 
phҼҺng §n t֝i Ҽu (h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2) v¨ cu֥c h֙p lӺn ba l¨ cu֥c h֙p chung ĽԜ 
tr³nh b¨y c§c kԒt quӶ dֽa tr°n vi֓c t֡ng h֯p c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p cֳa c§c bi°n li°n quan 
trong c§c cu֥c h֙p trҼ֧c Ľ·.        

8.12 T֡ng CT ņSVN Ľ« t֡ chֵc nhiԚu cu֥c h֙p v¨ x§c Ľ֗nh th¨nh phӺn c§c b°n li°n 
quan tham dֽ. BӶng 7.3.1 t֡ng h֯p th¨nh phӺn tham dֽ cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 
c¸n th¨nh phӺn tham dֽ c§c cu֥c h֙p chung tiԒp theo ĽҼ֯c tr³nh b¨y trong phӺn (d). T¨i 
li֓u tr³nh b¨y tӴi cu֥c h֙p kԒt h֯p h֥i thӶo c· n֥i dung th֝ng nhӸt cho tӸt cӶ c§c 
t֕nh/th¨nh ph֝ v¨ ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong Phֱ lֱc 8B. C§c cu֥c h֙p g֟m b¨i ph§t biԜu 2 
phӺn, khӶo s§t bԄng bӶng c©u h֛i gֹi t֧i c§c ĽӴi biԜu tham dֽ (xem Phֱ lֱc 8C), c§c tӸm 
pa-n¹ l֧n tr³nh b¨y kԒt quӶ nghi°n cֵu (hҼ֧ng tuyԒn, v֗ tr² ga v¨ c§c khu vֽc nhӴy cӶm 
m¹i trҼ֩ng) v¨ ph§t t¨i li֓u th¹ng tin dֽ §n (bӶn tin, t֩ rҺi v¨ c§c t¨i li֓u thuyԒt tr³nh) tӴi 
h֥i thӶo.    

Bảng 8.3.1   Các bên tham dự cuộc họp các bên liên quan lần 2 

Tỉnh/thành phố Ngày/thời gian và nơi tổ chức 

Phân loại các bên tham dự cuộc họp 

Tổng 

Các cơ 

quan 

quản lý 

KV tư 

nhân/ 

khác 

Tổng 

Nam Nữ 

Đoạn tuyến phía Nam: TPHCM - Nha Trang  

1. Khánh Hòa 7/9/12,  14:00-17:30, KS Quê Hương 54 27 27 48 6 

2. Ninh Thuận  7/11/12, 14:00-17:00, UBND tỉnh Ninh 

Thuận 

43 34 9 39 4 

3. Bình Thuận 7/12/12, 1400-17:30, UBND tỉnh Bình 

Thuận  

23 20 3 23 0 

4. Đồng Nai 7/13/12, 8:00-12:00, Sở GTVT tỉnh Đồng 

Nai 

29 24 5 23 6 

5. TPHCM 8/10/12, 14:00-17:00, Sở GTVT TPHCM 49 9 40 47 2 

Đoạn tuyến phía Bắc: Hà Nội - Vinh 

6. Nghệ An 7/23/12 14:30-17:30, Sở GTVT tỉnh Nghệ 

An 

52 35 17 50 2 

7. Thanh Hóa 7/24/12 8:00-12:00, Sở GTVT tỉnh Thanh 

Hóa 

36 16 20 36 0 

8. Ninh Bình 7/25/12 8:00-12:00, KS Hoàn Sơn   21 19 3 19 2 

9. Nam Định 7/26/12, 8:00-12:00, Sở GTVT tỉnh Nam 

Định 

55 41 14 44 11 

10. Hà Nam 7/27/12, 8:00-12:00, UBND tỉnh Hà Nam  34 23 11 30 4 

11. Hà Nội 7/30/12; 13:30-17:30, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Công đoàn Đường sắt  

44 10 34 38 6 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA, 2012 
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8.13 N֥i dung b¨i tr³nh b¨y g֟m 2 phӺn:    

PhӺn I Kh§i qu§t vԚ ph§t triԜn ĽҼ֩ng sԂt BԂc - Nam 

PhӺn II So s§nh c§c phҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga  

8.14 PhӺn I cֳa b¨i tr³nh b¨y kh§i qu§t n֥i dung cֳa Nghi°n cֵu, g֟m sҺ Ľ֟ quy tr³nh 
thֽc hi֓n nghi°n cֵu chung v¨ tiԒn Ľ֥ thֽc hi֓n ĽԒn th֩i ĽiԜm b§o c§o. HҼ֧ng tiԒp cԀn 
cֳa nghi°n cֵu cȈng ĽҼ֯c tr³nh b¨y g֟m 6 phҼҺng §n cӶi tӴo tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n c· v¨ 
x©y dֽng tuyԒn m֧i Ľ« ĽҼ֯c Qu֝c h֥i xem x®t, thӶo luԀn. Ngo¨i ra, c¸n ĽҼa ra Ľ§nh gi§ 
vԚ tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n tӴi x®t vԚ nŁng lֽc vԀn chuyԜn v¨  t֝c Ľ֥ khai th§c. Sau Ľ· l¨ 
phӺn thӶo luԀn vԚ vӸn ĽԚ n©ng cӸp tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n tӴi ĽӴt ti°u chuӼn ņSCT v¨ 
nhֻng kh· khŁn khi thֽc hi֓n. Tr°n cҺ s֫ xem x®t k׃ nhֻng kh· khŁn n¨y, ĽԚ xuӸt cӺn 
xem x®t lӴi c§c phҼҺng §n cӶi tӴo tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n tӴi, m¨ Ľ« ĽҼ֯c thӶo luԀn trong 
cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 1.   

8.15 PhӺn I cȈng ĽԚ cԀp t֧i c§c vӸn ĽԚ ph§t triԜn ĽҼ֩ng sԂt BԂc ï Nam, g֟m nhu cӺu 
tҼҺng lai d֙c h¨nh lang, chӸt lҼ֯ng d֗ch vֱ cao t֝c v¨ mֵc gi§ ph½ h֯p, vai tr¸ cֳa vԀn 
tӶi ĽҼ֩ng sԂt tr°n h¨nh lang v¨ ph§t triԜn tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n nay. Sau Ľ·, thӶo luԀn vԚ 
ph§t triԜn ņSCT, g֟m khung v¨ l֥ tr³nh ph§t triԜn sҺ b֥, l֯i ²ch dֽ kiԒn. Cu֝i c½ng l¨ c§c 
c¹ng vi֓c Ľang triԜn khai trong khu¹n kh֡ nghi°n cֵu 2 ĽoӴn tuyԒn Ҽu ti°n cֳa tuyԒn 
ņSCT.  

8.16 PhӺn II tԀp trung v¨o c§c phҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt BԂc ï Nam ĽԜ thӶo 
luԀn v¨ t֡ng h֯p Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p cֳa c§c b°n li°n quan ĽԜ x§c Ľ֗nh phҼҺng §n t֝i Ҽu. 
PhӺn xem x®t thӶo luԀn g֟m:     

(i) Nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i trong Nghi°n cֵu, bԂt ĽӺu bԄng nguy°n tԂc xem x®t 
cҺ bӶn, c§c vŁn bӶn luԀt v¨ quy Ľ֗nh quan tr֙ng cӺn tham khӶo v¨ c§c hoӴt Ľ֥ng cֳa 
Nghi°n cֵu. HҼ֧ng tiԒp cԀn so s§nh c§c phҼҺng §n trong Nghi°n cֵu ĽҼ֯c tr³nh 
b¨y theo mֱc ti°u, ĽoӴn Ҽu ti°n, c§c phҼҺng §n Ľ« lԀp v¨ c§c kh²a cӴnh cӺn xem x®t. 
Kh§i qu§t vԚ c§c ĽoӴn tuyԒn ĽҼ֯c tr³nh b¨y tr°n bӶn Ľ֟. Dֽa v¨o Ľ·, c· thԜ tr³nh b¨y 
ĽԊc ĽiԜm cֳa Quy hoӴch ņSCT.     

(ii) Quy tr³nh x§c Ľ֗nh c§c phҼҺng §n cȈng ĽҼ֯c thӶo luԀn, c· x®t ĽԒn c§c nghi°n cֵu 
trҼ֧c Ľ©y, ĽiԚu ki֓n hi֓n trӴng cֳa khu vֽc v¨ c§c kԒt cӸu c· thԜ ֵng dֱng. 
PhҼҺng §n hi֓u quӶ hҺn cho tַng ĽoӴn tuyԒn ĽҼ֯c ch֙n cho tַng t֕nh/th¨nh ĽҼ֯c 
tr³nh b¨y v¨ thӶo luԀn. VԚ cҺ bӶn, c· 3 phҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga. Nghi°n 
cֵu Ľ« xem x®t so s§nh c§c phҼҺng §n dֽa tr°n c§c t§c Ľ֥ng t²ch cֽc v¨ ti°u cֽc, 
theo 4 ti°u ch² l¨ sֽ thuԀn ti֓n v¨ ph§t triԜn gԂn kԒt; nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« 
h֥i (nhҼ t§c Ľ֥ng t֧i c§c khu bӶo t֟n v¨ rַng, t§c Ľ֥ng cֳa tiԒng ֟n v¨ rung chӸn, 
quy m¹ t§i Ľ֗nh cҼ bԂt bu֥c) ; khӶ nŁng cung cӸp d֗ch vֱ cao t֝c v¨ hi֓ u quӶ kinh tԒ.   

(iii) Ngo¨i c§c phҼҺng §n ph§t triԜn ņSCT, Nghi°n cֵu cȈng tr³nh b¨y ñPhҼҺng §n 0ò. 
(iv) Cu֝i c½ng, ĽҼa ra c§c vӸn ĽԚ ĽԜ c§c ĽӴi biԜu tham dֽ thӶo luԀn, g֟m Ľ§nh gi§ dֽa 

tr°n tӺm quan tr֙ng cȈng nhҼ Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p vԚ quy hoӴch v¨ nghi°n cֵu m¹i 
trҼ֩ng v¨ x« h֥i.        

(b) Các vấn đề thảo luận trong cuộc họp các bên liên quan lần 2 

8.17 11 t֕nh/th¨nh c· ĽoӴn tuyԒn Ҽu ti°n chӴy qua Ľ« ĽҼa ra nhiԚu Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p v¨ 
phӶn h֟i quan tr֙ng th¹ng qua di֑n Ľ¨n m֫ cֳa c§c cu֥c h֙p. C§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p v¨ 
phӶn h֟i theo ĽoӴn tuyԒn ņSCT v¨ theo t֕nh ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 8.3.2 v¨ BӶng 
8.3.3 cho c§c ĽoӴn tuyԒn tҼҺng ֵng ֫ ph²a BԂc v¨ ph²a Nam.  
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Bảng 8.3.2  Tổng hợp các vấn đề thảo luận tại cuộc họp các bên liên quan lần 2 

(đoạn tuyến phía Bắc) 

Diễn đàn mở 

Phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 
Các tỉnh thuộc 

đoạn tuyến phía 

Bắc 

Tổng hợp các ý kiến đóng góp 

Thành phố Hà 

Nội 

Các đại biểu tham dự nhìn chung đồng ý về sự cần thiết phải phát triển ĐSCT. 

Tuy nhiên, có một số khó khăn cần phải giải quyết. Các đại biểu đưa ra các ý kiến 

đóng góp như sau và là thông tin đầu vào để Đoàn Nghiên cứu xem xét:      

 Phương án 1 là phương án phù hợp nhất do có chi phí thấp nhất và ít tác động 

tới môi trường.   

 Vị trí ga Ngọc Hồi phù hợp với quy hoạch đã phê duyệt và kết nối giao thông. 

Hướng tuyến đi ở khu vực phía tây cũng phù hợp với quy hoạch chung. 

 Hiện có tuyến đường sắt từ Ngọc Hồi đi qua khu vực phía tây thành phố tới Lào 

Cai. Hiện tại ga Yên Viên có tuyến đường sắt tới Lạng Sơn. Ngoài ra còn có dự 

án tiểu vùng sông Mê-Kông mở rộng sử dụng vốn vay của ADB, trong phạm vi 

dự án có tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai. Có quy hoạch xây dựng tuyến từ 

Hà Đông tới sân bay Nội Bài, sau đó đi Vĩnh Phúc, Yên Bái và Lào Cai. Do đó, 

tuyến ĐSCT có thể chạy trên hàng lang chiến lược từ Lào Cai qua Hà Nội tới 

TPHCM. Đó là lý do tại sao Hà Đông là vị trí thuận lợi để kết nối Hà Nội vào 

Lào Cai trong tương lai nếu phát triển tuyến ĐSCT về khu vực phía Bắc. 

 Khi quy hoạch cần chú ý ĐSCT không được phá vỡ định hướng và các quy 

hoạch phát triển đã được thông qua của thành phố.   

 Thành phố Hà Nội hiện đang nghiên cứu quy hoạch phát triển GTVT, cụ thể 

hóa quy hoạch ngành giao thông trong QHTT phát triển Hà Nội như ga đầu mối 

đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và quỹ đất phát triển đường sắt nói chung.  

 Về thiết kế kỹ thuật của tuyến ĐSĐT số 1, không có sự cạnh tranh giữa đường sắt 

đô thị và ĐSCT, đó là lý do tại sao cần sự phối hợp chặt chẽ với ngành GTVT. 

 Đề xuất Đoàn Nghiên cứu cần xem xét kỹ các quy hoạch đã được phê duyệt 

của thành phố. Hướng tuyến cần cách các trạm biến áp ít nhất 500 m, và tránh 

các khu vực nhạy cảm như thị trấn Thường Tín, KCN Phú Thượng, chùa Đậu, 

thị trấn Phú Xuyên.  

 Việc thực hiện dự án phụ thuộc vào ngân sách TW và địa phương. Cần xem xét 

quy mô thu hồi đất khi nghiên cứu hướng tuyến và hành lang an toàn nhằm 

đảm bảo quỹ đất phát triển trong tương lai, tránh việc lấn chiếm sau này. 

 Đề nghị Đoàn Nghiên cứu xem xét các quy hoạch khác, gồm quy hoạch sử 

dụng đất, quy hoạch phát triển GTVT và quy hoạch phát triển du lịch để có thể 

lựa chọn hướng tuyến tối ưu. 

 Về tác động môi trường của ĐSCT, cần thực hiện EIA cho các dự án ĐSCT để 

đánh giá các tác động của hướng tuyến và vị trí ga cho từng phương án.  

Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng 

CT ĐSVN đồng ý với ý kiến 

cần tăng cường phối hợp giữa 

Đoàn Nghiên cứu và các nhà 

quy hoạch, cán bộ của địa 

phương.   

 

Đoàn Nghiên cứu xin nhấn 

mạnh rằng khi các dự án 

ĐSCT được phê duyệt, EIA sẽ 

được phía Việt Nam thực hiện.  

 

 

 

Tỉnh Hà Nam Các sở/ngành và quận huyện đồng ý về sự cần thiết phải phát triển ĐSCT. Đề 

nghị Đoàn Nghiên cứu cần xem xét các vấn đề sau: 

 Giới thiệu khái quát quy hoạch phát triển của tỉnh, sử dụng bản đồ phát triển 

của tỉnh, nêu rõ các khu vực phát triển hiện nay và quy hoạch. Quy hoạch 

được Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn lập cho năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2050.  

 Theo Phương án 1 và Phương án 2, ĐSCT nằm ở phía tây QL1A, điều này 

sẽ phá vỡ các quy hoạch của tỉnh. Tỉnh đã dành quỹ đất phát triển ĐSCT ở 

phía đông tuyến đường bộ cao tốc, phù hợp với quy hoạch khác của các 

huyện/thị và của tỉnh.     

 Đề xuất Đoàn Nghiên cứu cần xem xét Phương án 3. Ngoài ra, đề xuất điều 

chỉnh và bố trí lại hướng tuyến để không cắt đường bộ cao tốc 2 lần. Cần 

giảm thiểu diện tích đất giữa đường bộ cao tốc và ĐSCT. Đề xuất vị trí ga 

mới ở khu vực Liêm Tuyền. 

 Đề xuất tuyến đường sắt hiện tại sẽ kết nối với ga mới của ĐSCT ở huyện 

Bình Lục. 

Ý kiến đóng góp của tỉnh sẽ 

được xem xét khi thiết kế điều 

chỉnh hướng tuyến dựa trên 

quy hoạch phát triển của tỉnh. 

Hà Nam là ví dụ tiêu biểu về 

quy hoạch phát triển, gồm cả 

ĐSCT.  
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Diễn đàn mở 

Phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 
Các tỉnh thuộc 

đoạn tuyến phía 

Bắc 

Tổng hợp các ý kiến đóng góp 

Tỉnh Nam Định  Đồng ý với lộ trình và đánh giá về phát triển ĐSCT, phù hợp với điều kiện tài 

chính của Việt Nam. Ngoài ra, cần cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt hiện có để 

đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của người dân và lập quy hoạch ĐSCT, Các 

ý kiến đóng góp chính như sau: 

 Nhu cầu cấp bách là nâng cấp tuyến đường sắt hiện nay (A1) nhằm giảm số 

đường ngang do Nam Định là một trong những tỉnh có số lượng đường ngang 

lớn nhất trong cả nước. Để giảm số đường ngang, cần xây dựng các tuyến 

đường dân sinh. Chỉ bằng cách này mới có thể nâng cao  tốc độ chạy tàu và 

cải thiện an toàn giao thông. 

 Các bên tham dự đồng ý lựa chọn Phương án 1. Các phương án khác đi gần 

các khu vực đông dân cư nên chi phí đền bù và tác động xã hội sẽ lớn.  Tỉnh 

đồng ý với vị trí ga đề xuất ở Đặng Xá, vị trí này phù hợp với quy hoạch phát 

triển của Nam Định đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Ga Đặng Xá sẽ là khu vực phát triển trong tương lai. 

 Tỉnh cũng đồng ý với ý kiến kết hợp cải tạo lên mức A2 kết hợp với mức B1 trên 

một số đoạn tuyến như đề xuất của Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng CT ĐSVN. 

 Về giao cắt với tuyến đường sắt hiện nay ở trung tâm thành phố, điều này là 

không khả thi do diện tích đất hạn chế. Khu vực quanh ga là các khu vực đã 

phát triển và có nhiều nút giao cắt nên ảnh hưởng tới an toàn giao thông. Nên 

điều chỉnh lại hướng tuyến trong khu vực đề xuất. 

 Cần quan tâm tới tác động xã hội của dự án ĐSCT do các tác động này sẽ dẫn 

tới các vấn đề xã hội khác. Trong 3 phương án, Phương án 1 có ít tác động bất 

lợi nhất tới môi trường xã hội. Đề xuất Đoàn nghiên cứu cần xem xét chi tiết các 

tác động xã hội của các phương án khác nhau. 

 Nếu lựa chọn Phương án 2, sẽ tác động tới rất nhiều người. Cần chú ý rằng 

Nam Định hiện có 495 đường ngang và nhiều đường dân sinh. Đường sắt Bắc 

– Nam chạy song song với QL10 và QL21. Các đoạn đường ngang không đáp 

ứng các yêu cầu kỹ thuật. Do đó, khi thực hiện cải tạo lên mức A.2, cần xem 

xét sự an toàn tại các điểm đường ngang và đề xuất xây dựng cầu cạn hoặc 

đường dân sinh.  

 Tóm lại, về kết cấu ĐSCT, đề xuất chọn phương án cầu cạn để giảm thiểu tác 

động môi trường và giải phóng mặt bằng 

Về tác động xã hội, Đoàn 

Nghiên cứu JICA/Tổng CT 

ĐSVN đã xem xét giảm thiểu  

việc tái định cư. Nếu xem xét từ 

góc độ sử dụng đất, cần tránh 

đi qua các khu công nghiệp và 

nghĩa trang. Đây là bước chuẩn 

bị giữa kỳ, Đoàn Nghiên cứu 

đang chuẩn bị cho bước xác 

định phạm vi và sẽ xác định 

các vấn đề quan trọng hơn. 

Nghiên cứu sẽ thực hiện đánh 

giá xã hội để xem tác động tới 

điều kiện sống của người dân 

như thế nào. 

Mức vé ĐSCT phù hợp sẽ được 

xem xét để đem lại lợi ích cho 

người dân. Đoàn Nghiên cứu 

JICA/Tổng CT ĐSVN đã thực 

hiện khảo sát khả năng sẵn 

sàng chi trả của người dân và 

sẽ xem xét chi tiết lại kết quả 

khảo sát này. 

Các thông tin quan trọng đã 

được cung cấp trong cuộc họp 

này, Đoàn Nghiên cứu 

JICA/Tổng CT ĐSVN sẽ xem 

xét điều chỉnh hướng tuyến. 

Tuy nhiên, vấn đề chính cần 

xem xét là làm thế nào để đảm 

bảo kết nối gữa ĐSCT và 

đường sắt hiện nay. 

Tỉnh Ninh Bình  Đây là cuộc họp thứ 2 được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình. Tỉnh đồng ý với 4 tiêu chí 

lựa chọn hướng tuyến, đề nghị Tổng CT ĐSVN gửi văn bản lấy ý kiến chính thức 

cho các sở/ngành của tỉnh. Các đại biểu tham dự có ý kiến đóng góp như sau:    

 Các phương án đề xuất cần phù hợp với các quy hoạch của Tỉnh. QH phát 

triển KT-XH của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011. 

Nghiên cứu cần xem xét và cập nhật các quy hoạch này, gồm cả các quy 

hoạch điều chỉnh của các lĩnh vực  khác, gồm quy hoạch phát triển GTVT và 

sử dụng đất. Tuyến ĐSCT cần gắn kết với quy hoạch phát triển lĩnh vực khác 

của tỉnh.   

 Hướng tuyến: Đoạn ĐSCT trong tỉnh dài khoảng 20 km. Phương án 1 đi qua xã 

Khánh An, huyện Yên Khánh trong khi Phương án 2 và Phương án 3 đi qua xã 

Ninh An thị xã Hoa Lư, phường Tân Bình và phường Bảo Sơn, xã Quang Sơn 

và một phần phường Tây Sơn của thành phố Tam Điệp. Do đó, cả Phương án 

2 và Phương án 3 sẽ có tác động rất lớn tới các khu vực đông dân cư. Do đó, 

phương án 1 là phù hợp nhất do có ít tác động hơn tới các địa phương, hơn 

nữa, phương án này cũng khả thi hơn về mặt kỹ thuật.   

 Vị trí ga: Các chuyên gia của tỉnh đề xuất vị trí ga ở khu vực phía đông thành 

phố phù hợp hơn, vị trí này cũng được xác định trong các quy hoạch khác của 

thành phố, tương tự như trong Phương án 1. Quy hoạch GTVT tỉnh Ninh Bình 

đến năm 2020 đã xem xét chi tiết vị trí này.   

 

Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng  

CT ĐSVN sẽ gửi văn bản xin ý 

kiến đóng góp chính thức của 

các sở/ngành hữu quan. Tuy 

nhiên, Đoàn Nghiên cứu đánh 

giá rất cao các ý kiến đóng góp 

về các vấn đề nêu trên. 

 

Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng  

CT ĐSVN sẽ tiếp tục làm việc 

và phối hợp với tỉnh trong công 

tác lập quy hoạch. Đoàn 

Nghiên cứu JICA/Tổng  CT 

ĐSVN sẽ nỗ lực hết sức để 

tổng hợp các vấn đề và đề xuất 

đã nêu như sự kết nối của 

mạng lưới, hướng tuyến và vị trí 

các ga.   
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Diễn đàn mở 

Phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 
Các tỉnh thuộc 

đoạn tuyến phía 

Bắc 

Tổng hợp các ý kiến đóng góp 

 Sử dụng đất: Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng CT ĐSVN chưa xem xét quy hoạch 

phát triển KT-XH và quy hoạch sử dụng đất khi đánh giá ĐSCT. Nếu các dự án 

ĐSCT được phê duyệt, giải phóng mặt bằng sẽ là vấn đề rất lớn. Bộ GTVT và 

Tổng CT ĐSVN cần phê duyệt quy hoạch ĐSCT để tỉnh xem xét định hướng 

trong khuôn khổ quy hoạch của tỉnh và của ngành.   

 Đề xuất Đoàn Nghiên cứu JICA cần phối hợp với Sở TNMT trong việc thực hiện 

EIA phù hợp với Luật Bảo vệ Môi trường, Nghị định 29 và Thông tư 26. 

 Hướng tuyến: Đồng ý với Phương án 1, điểm đầu ở các khu công nghiệp ở phía 

đông tỉnh. Hướng tuyến này thuận tiện cho sự tiếp cận của công nhân từ các 

khu công nghiệp. Dự báo KCN Khánh Phú sẽ thu hút khoảng 10.000 – 15.000 

công nhân. Điểm cuối của PA1 nằm ở khu vực Quán Sơn, khu vực dự kiến sẽ 

phát triển một khu CN trong tương lai, điều này sẽ thúc đẩy sự tiếp cận ĐSCT 

của công nhân.  

 Cần xem xét 3 ga (Ninh Bình, Cầu Yên và Đồng Giao) nhằm đảm bảo sự kết 

nối giữa đường sắt hiện nay và ĐSCT. 

 Phương án 1 đảm bảo tuyến đi thẳng nhưng cần xem xét khả năng phát triển 

sân bay. Tỉnh đang xem xét quy hoạch phát triển sân bay Cát Xi với diện tích 

400 ha, đây là phương thức bổ sung hỗ trợ cho ĐSCT.    

 Mặc dù quy hoạch ĐSCT có tầm nhìn dài hạn nhưng đề xuất cần rút ngắn lộ 

trình thực hiện. 

 Hiện có 3 phương án đề xuất của 3 Nghiên cứu khác nhau, trong đó 2 phương 

án (đường màu đỏ và màu xanh nước biển) của 2 tư vấn đã được xem xét dựa 

trên kết quả thảo luận và hợp tác chặt chẽ với tỉnh trong khi hướng tiếp cận của 

JICA chủ yếu dựa vào bản đồ vệ tinh mà chưa tham vấn các cơ quan chức 

năng của địa phương. Do đó, có sự khác biệt với điều kiện thực tế của địa 

phương. Đề xuất Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng CT ĐSVN cần làm việc chặt chẽ 

với địa phương để xem xét giải quyết những khác biệt này . 

 Giao cắt với tuyến đường sắt hiện nay trùng với các điểm giao cắt với đường bộ 

cao tốc trong tương lai. Khu vực này cũng là khu vực phát triển công nghiệp 

của huyện Mai Sơn.  

 Đoạn qua thành phố Tam Điệp đi hầu như hoàn toàn trong khu vực đô thị nên 

công tác giải phóng mặt bằng sẽ rất khó khăn.  

Tỉnh Thanh Hóa  Đề nghị Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng CT ĐSVN gửi báo cáo chính thức về 

phương án đề xuất cho tỉnh để các sở/ngành xem xét, có ý kiến đóng góp chính 

thức.   

Các ý kiến đóng góp tại cuộc họp gồm:  

 Về hướng tuyến: Đề xuất kết hợp 2 phương án 2 và 3 khi lựa chọn hướng 

tuyến: theo Phương án 2 ở đoạn phía Bắc Hàm Rồng và theo Phương án 3 ở 

đoạn phía Nam Hàm Rồng.  

 Đề xuất Đoàn Nghiên cứu JICA cần nêu rõ việc lựa chọn PA 1 dưới góc độ (1) 

tác động của tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội – Vinh tới ĐSCT; (2) lựa chọn kết 

cấu cầu cạn qua các khu vực đông dân cư, đặc biệt chỉ giới đường, cao độ và 

hành lang an toàn – các vấn đề sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển đô thị của tỉnh 

và (3) tác động tới các trung tâm đô thị mới của Thanh Hóa, đặc biệt là thị xã 

Bỉm Sơn (đô thị loại III), thị xã Hà Trung (đô thị loại IV) và TP Thanh Hóa (đô 

thị loại I) cũng như một số khu vực ở Bỉm Sơn nơi tuyến ĐSCT đi qua.    

 Về vị trí ga: Phương án 3 là phương án phù hợp nhất do nằm gần tuyến đường 

bộ cao tốc Bắc – Nam, dễ dàng tiếp cận trung tâm TP Thanh Hóa, vị trí này 

cách trung tâm thành phố có 4 km. Vị trí này cũng kết nối thuận lợi với hành 

lang đô thị chính (Đường Lê Lợi) – hành lang được kéo dài tới vị trí ga quy 

hoạch. Ngoài ra, cần bổ sung thêm một ga ở Trường Lâm để cải thiện sự kết 

nối tới các KCN Nghi Sơn và Hoàng Mai. 

 

Đoàn Nghiên cứu JICA và 

Tổng CT ĐSVN sẽ gửi văn bản 

xin ý kiến đóng góp chính thức 

của tỉnh.  

 

Trong Nghiên cứu của JICA, 

hướng tuyến được xem xét để 

đảm bảo sự thuận lợi tối đa cho 

hành khách tiếp cận ĐSCT. 

Hướng tuyến được nghiên cứu 

kỹ lưỡng để đáp ứng yêu cầu 

bán kính cong tối thiểu 6.000 

m khi khai thác tàu cao tốc 

cũng như tránh phải đi qua núi 

– tránh phải xây dựng hầm và 

cầu dài hơn.  

 

Đoàn Nghiên cứu JICA/ Tổng 

CT ĐSVN đã nghiên cứu vị trí 

ga để tạo thuận lợi nhất cho 

hành khách. Tuyến đường sắt 
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Diễn đàn mở 

Phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 
Các tỉnh thuộc 

đoạn tuyến phía 

Bắc 

Tổng hợp các ý kiến đóng góp 

 ĐSCT sẽ phát triển trong dài hạn sau năm 2020. Địa phương cần dành quỹ đất 

thực hiện các dự án ĐSCT trong tương lai ngay từ bây giờ. Đề xuất Đoàn 

Nghiên cứu JICA/Tổng CT ĐSVN cần cập nhật các quy hoạch liên quan của 

tỉnh trong nghiên cứu. 

 Về vị trí ga, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng thành phố 

Thanh Hóa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 tại Quyết định số 

84/2009. Thành phố Thanh Hóa sẽ phát triển về phía đông, thị xã Sầm Sơn sẽ 

được sát nhập vào thành phố, tạo nên một thành phố lớn dài 19 km bên bờ 

sông Mã. 3 vị trí ga đề xuất không nằm trong trung tâm thành phố. Cần chú ý 

rằng cả 3 phương án đều có phương án kết nối tương tự tới trung tâm thành 

phố. Tuy nhiên, Phương án 3 sẽ không ảnh hưởng tới các quy hoạch của thành 

phố. Phương án 2 và Phương án 1 sẽ phá vỡ các quy hoạch của thành phố và 

các công trình hiện có, đặc biệt là quy hoạch xây dựng thành phố đến năm 

2020. Cần cập nhật phương án kết nối của Phương án 3 để cải thiện hơn nữa 

khả năng tiếp cận tới ga của người dân, gồm cả đường vành đai phía tây, QL47 

và đường bộ phía đông, v.v.    

 Hướng tuyến ĐSCT: Đề xuất nghiên cứu cần so sánh các quy hoạch phát 

triển đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc và đường hàng không để xác định 

rõ sự cần thiết phải phát triển đường sắt cao tốc.  

 Về nâng cấp tuyến đường sắt hiện có, nên xem xét “Phương án B2” để thúc 

đẩy cả vận tải hành khách và hàng hóa. 

 Nghiên cứu cần xem xét tính khả thi về kinh tế của dự án. Chi phí ước tính 

của Phương án B2 là 27,7 tỷ USD trong khi chi phí sơ bộ của ĐSCT đã lên tới 

38 tỷ USD, không bao gồm chi phí đầu máy và toa xe.  

 Ngoài chi phí xây dựng, cần xem xét cả chi phí khai thác, bảo trì. 

 Đoàn Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối giữa tuyến 

đường sắt hiện có (đường sắt thường) với đường sắt cao tốc. Nhưng trên thực 

tế, đường sắt thường chỉ đảm nhận 7-8% nhu cầu đi lại ở Việt Nam nên nhu 

cầu này không lớn so với nhu cầu vận tải bằng đường bộ, đường bộ cao tốc 

và đường hàng không.  

hiện nay sẽ đóng vai trò là 

tuyến gom khách cho ĐSCT 

cũng như phục vụ nhu cầu đi 

lại ở cự ly ngắn. Nghiên cứu đã 

phân tích nhu cầu tương lai. Sự 

thuận tiện và khả năng tiếp cận 

được xem là ưu điểm của 

ĐSCT so với đường hàng 

không nên vị trí ga được đề 

xuất ở gần trung tâm thành 

phố. ĐSCT là dự án dài hạn, 

đề xuất bắt đầu xây dựng sau 

năm 2020 nên tỉnh có thời gian 

để thu hòi quỹ đất thực hiện dự 

án. 

Báo cáo cuối cùng sẽ nghiên 

cứu chi phí ước tính của 

phương án cải tạo để so sánh. 

Đoàn Nghiên cứu JICA và 

Tổng CT ĐSVN  sẽ xem xét 

vấn đề chi phí dự án kỹ hơn 

cùng với thị phần trong GDP tại 

thời điểm thực hiện.  

Tỉnh Nghệ An  Tỉnh đã thảo luận kỹ về hướng tuyến ĐSCT. Tỉnh cho biết đã thảo luận vấn đề 

này với Bộ GTVT để tổng hợp QH ĐSCT trong các quy hoạch phát triển của tỉnh. 

Nhìn chung, hướng tuyến đi qua khu vực đồi núi, không ảnh hưởng tới các quy 

hoạch của tỉnh. Một số đoạn ở phía tây tuyến đường sắt hiện có đi qua khu vực 

đất trũng canh tác lúa. Chi tiết về các ý kiến đóng góp của tỉnh như sau: 

 Tỉnh đề xuất tuyến ĐSCT nên chạy ở phía tây tuyến đường bộ cao tốc và 

tuyến đường sắt hiện nay. 

 Hướng tuyến đề xuất của Đoàn Nghiên cứu JICA và Tổng CT ĐSVN  sẽ đi 

qua cả khu dân cư và khu công nghiệp có mật độ cao. 

 ĐSCT có thể phá hủy các khu di tích lịch sử (Đền An Dương Vương) và cần 

thu hồi diện tích đất lớn. 

 Đường sắt cao tốc nên được xây dựng trên cao trong đó có cân nhắc những 

đoạn giao cắt với đường bộ và tác động đến cộng đồng. 

 Phương án 3 có chi phí giải phóng mặt bằng thấp hơn nhiều do chủ yếu là đất 

đồi. 

 Cần điều chỉnh Phân tích các biến số trong Trang 25 (So sánh sơ bộ các 

phương án) do không phản ánh điều kiện của địa phương. Đề xuất cần thực 

hiện thêm khảo sát thực địa để đưa ra phân tích phù hợp cho khu vực.    

 Đoàn Nghiên cứu JICA đánh giá cao các khía cạnh xã hội và môi trường và 

Phương án 3 là phương án phù hợp nhất, phản ánh các khía cạnh này. Tại 

sao lại không lựa chọn phương án 3? Đề xuất cần kết hợp cả phương án 1 và 

phương án 3.  

 

Tiêu chí quan trọng nhất khi 

lựa chọn hướng tuyến là sự kết 

nối với đường sắt hiện tại. 

Đoàn Nghiên cứu đã thực hiện 

một cuộc khảo sát bằng xe con 

dọc tuyến đường sắt Hà Nội – 

Vinh để khảo sát và lập bản đồ 

phân tích hiện trạng. Hướng 

tuyến được quy hoạch tránh 

các khu dân cư, nghĩa trang, 

khu công nghiệp và các khu 

vực cần xây dựng hầm. 

Tất cả các tiêu chí của tỉnh sẽ 

được xem xét khi lựa chọn vị trí 

ga. Do đó, Đoàn Nghiên cứu 

JICA/ Tổng CT ĐSVN rất mong 

nhận được quy hoạch phát 

triển công nghiệp của tỉnh 

Về giải phóng mặt bằng hay 

nghiên cứu môi trường, Đoàn 

Nghiên cứu JICA/ Tổng CT 

ĐSVN sẽ cố gắng giảm thiểu 

các tác động này. 
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Diễn đàn mở 

Phản hồi của Đoàn Nghiên cứu 
Các tỉnh thuộc 

đoạn tuyến phía 

Bắc 

Tổng hợp các ý kiến đóng góp 

 Cần có thông tin so sánh giữa ĐSCT so với đường hàng không hoặc đường 

thủy. 

 Về biến đổi khí hậu, mực nước biển sẽ tăng 0,5 m. Đoàn Nghiên cứu JICA/ 

Tổng CT ĐSVN cần tính đến vấn đề này khi lập quy hoạch.  

 Hướng tuyến nên dịch về phía tây tuyến đường sắt hiện nay để thuận lợi hơn. 

Nếu chạy ở phía đông tuyến đường sắt hiện tại, sẽ tạo ra nhiều nút giao cắt 

và đòi hỏi phải thu hồi diện tích đất lớn, dẫn tới nhiều vấn đề xã hội phức tạp. 

 Kết nối giữa tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam và ĐSCT được nghiên cứu 

để có thể xem xét đầy đủ vấn đề giải phóng mặt bằng  và kết nối liên 

phương thức . Cần xem xét các dự án ưu tiên thực hiện trước do ĐSCT cần 

nhiều thời gian nghiên cứu  nguồn nhân lực, công nghệ và chi phí hơn (38 tỷ 

USD). Sẽ khó có thể thực hiện được hai phương án cùng một lúc nên cần ưu 

tiên phát triển đường bộ cao tốc Bắc – Nam trước. 

Về vị trí ga, ga quy hoạch trong Phương án 3 chỉ cách ga hiện tại khoảng 4-5km 

và hai ga này sẽ được kết nối với nhau bằng một tuyến đường bộ rộng rãi. Các đại 

biểu cho rằng vị trí ga trong Phương án 3 là phù hợp đối với việc kéo dài đường 

sắt cao tốc về phía Nam. Nên cân nhắc xây dựng một nhà ga ở giữa Thanh Hóa 

và Vinh (Hoàng Mai) để các công nhân khu công nghiệp có thể tiếp cận với đường 

sắt cao tốc. Việc xây dựng một nhà ga ở khu vực này có thể thúc đẩy phát triển 

khu vực này thành một khu đô thị mới.  

Về so sánh các phương thức, 

Đoàn Nghiên cứu JICA/ Tổng 

CT ĐSVN  đã phân tích xác 

định nhu cầu tương lai của các 

phương thức trên tuyến đường 

sắt Bắc – Nam, ngoài ĐSCT. 

Cũng cần cải thiện các phương 

thức khác. 

Đoàn Nghiên cứu JICA/ Tổng 

CT ĐSVN đã xem xét 3 

phương án sử dụng hình ảnh 

vệ tinh để xác định các công 

trình bị ảnh hưởng, qua đó xác 

định phương án tối ưu. 

Hướng tuyến được xem xét trên 

cơ sở nhiều yếu tố chứ không 

chỉ có địa hình. Việc lựa chọn 

ga không chỉ dựa vào vị trí mà 

còn phụ thuộc vào cách kết nối 

với hệ thống vận tải nói chung. 

Đoàn Nghiên cứu JICA/ Tổng 

CT ĐSVN sẽ chú ý tới đề xuất 

kết hợp cả 2 phương án.  

Đoàn Nghiên cứu JICA/ Tổng 

CT ĐSVN sẽ xem xét các đề 

xuất về xây dựng ga Hoàng 

Mai và nghiên cứu kỹ hơn để 

lựa chọn phương án tối ưu.  

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA.   

Bảng 8.3.3  Tổng hợp kết quả thảo luận tại cuộc họp các bên liên quan lần 2 ở 

các tỉnh/thành phía Nam   

Diễn đàn mở 

Phản hồi của Nghiên cứu  
Các tỉnh/thành 

nơi đoạn tuyến 

phía Nam đi qua 

Tổng hợp các ý kiến đóng góp 

TPHCM  Các bên tham dự đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc phát triển ĐSCT. Cần nhấn 

mạnh rằng chính xác không phải Quốc hội không phê duyệt dự án ĐSCT tại kỳ họp 

năm 2010 mà yêu cầu Bộ GTVT cần thực hiện nghiên cứu kỹ hơn về dự án do thiếu cơ 

sở khoa học đầy đủ về sự cần thiết và thời điểm thực hiện dự án. Đoàn Nghiên cứu 

JICA/ Tổng CT ĐSVN cần xác định lộ trình phát triển ĐSCT chi tiết khi hoàn thành 

nghiên cứu. Các đại biểu cũng đề xuất rằng mức giá vé là yếu tố quan trọng để thu hút 

hành khách sử dụng ĐSCT.  

Các ý kiến đóng góp về hướng tuyến như sau: 

 Cần lùi thời gian xây dựng lại vào năm 2040. 

 Đề xuất Đoàn Nghiên cứu JICA cần xem xét mở rộng ĐSCT tới Cần Thơ và quy 

hoạch nâng cấp  tuyến đường sắt Trảng Bom – Hòa Hưng và quy hoạch chi tiết ga 

đầu mối đường sắt của TPHCM. 

Đến năm 2020, công tác cải tạo tuyến đường sắt hiện nay lên mức A2 và A2 sẽ hoàn 

thành và sẽ tiếp tục cải tạo lên mức B1. Do đó, đề xuất nên xây dựng tuyến ĐSCT 

mới sau khi đã hoàn thành công tác cải tạo. 

 Lưu lượng hành khách giữa Nha Trang – TPHCM cao nên cần ưu tiên nâng cấp 

đoạn đường sắt này để khai thác tàu với vận tốc 170 km/h.  

Đoàn Nghiên cứu JICA/ Tổng CT 

ĐSVN sẽ xem xét rà soát quy 

hoạch hiện có và tổng hợp các ý 

kiến đóng góp trong báo cáo cuối 

cùng.  
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Diễn đàn mở 

Phản hồi của Nghiên cứu  
Các tỉnh/thành 

nơi đoạn tuyến 

phía Nam đi qua 

Tổng hợp các ý kiến đóng góp 

 Có thể nâng cấp đoạn đường sắt Nha Trang – TPHCM hiện nay lên mức B1 và B2. 

Thủ tướng Chính phủ đã có quy hoạch xây dựng tuyến Sài Gòn – Cần Thơ để khai 

thác tàu hàng và tàu khách với vận tốc 200 km/h. 

 Bộ GTVT cần đệ trình quy hoạch ga đầu mối đường sắt Chính phủ xem xét. 

 Đồng ý với phương án đi qua sân bay quốc tế Long Thành.  

 Về đoạn Long Thành – Phan Thiết, đề xuất cần bổ sung thêm một ga trên đoạn này 

vì khá dài. 

Về vị trí ga, nhìn chung, các bên tham gia thống nhất vị trí ga ở khu vực Thủ Thiêm do 

phù hợp với quy hoạch đã được thành phố phê duyệt. Tuy nhiên, các ý kiến cho thấy 

quỹ đất dự trữ ban đầu 25 ha ở khu vực Thủ Thiêm hiện đang bị giảm đi. Cần nghiên 

cứu kỹ về quỹ đất phát triển để xác định diện tích phù hợp.   

Tỉnh Đồng Nai  Nhìn chung, ĐSCT đóng một vai trò quan trọng trong phát triển đô thị. Triển khai xây 

dựng ĐSCT đề xuất (năm 2020) phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Đồng Nai. 

Việc xây dựng sân bay ở Long Thành (2020) dự kiến sẽ tăng nhu cầu giao thông với 

100 triệu hành khách. ĐSCT được nhận định sẽ là mô hình giao thông vận tải thích hợp 

nhất có thể đáp ứng thỏa đáng nhu cầu giao thông vào năm 2020. Việc quản lý cảng 

hàng không đã bổ sung cho ý tưởng kết nối ĐSCT với sân bay.  

Các ý kiến đóng góp cụ thể như sau: 

 Trong Phương án 2 và Phương án 3, ĐSCT chạy qua khu dân cư; nhưng trong 

Phương án 1, ĐSCT chạy qua khu trung tâm của cảng hàng không – được xem là 

phương án phù hợp, vì hành khách có thể tiếp cận ĐSCT một cách thuận lợi sau khi 

xuống sân bay và ngược lại. Các đoạn tuyến giữa Tp.HCM và Long Thành phải được 

xây dựng trước tiên để phục vụ nhu cầu vận tải kết nối với sân bay và các hoạt động 

khác. Đường bộ cao tốc Tp.HCM – Dầu Giây dự kiến sẽ đưa vào hoạt động cuối năm 

2013. Quy hoạch ĐSCT phải phản ánh được khả năng kết nối với đường bộ cao tốc 

này. Ngoài ra, Phương án 1 được đánh giá là phương án phù hợp vì nó đi qua khu 

trung tâm của sân bay. Tuy nhiên, các vấn đề chính cần chú ý bao gồm (1) Yêu cầu 

an toàn, an ninh của sân bay và hành khách; (2) Áp lực đối với việc quản lý cảng 

hàng không; và (3) Thiết kế ga và hướng tuyến.  

 Ngoài QL51, sẽ xây dựng một đường cao tốc khác (QL51 mới) chạy song song với 

QL51 hiện tại, và một đường cao tốc nữa đang được xây dựng. Về các tuyến đường 

ngang cắt ĐSCT, Đoàn Nghiên cứu phải cập nhật quy hoạch nút giao và khả năng 

kết nối tới các tuyến đường này để gắn kết ĐSCT với các tuyến đường trên. 

 Bộ GTVT bổ sung ý kiến của Phó chủ tịch về Phương án 1, Đoàn Nghiên cứu cần 

phải làm rõ hơn nữa những điểm nào ĐSCT giao cắt với đường bộ. Bộ GTVT nhất trí 

với ý tưởng xây dựng ĐSCT chạy vào giữa trung tâm cảng hàng không, nhưng bổ 

sung thêm ý kiến cần phải xem xét các giải pháp an toàn – an ninh.  

Về vị trí ga, đề xuất xây dựng thêm một ga nữa giữa đoạn Long Thành – Phan Thiết tại 

Long Khánh, gần QL56 để kết nối với Bà Rịa và Lâm Đồng. 

Ngoài ra, tuyến đường bộ cao tốc TPHCM – Dầu Giây dự kiến sẽ được đưa vào khai 

thác từ cuối năm 2013. Cần cập nhật và phản ánh dự án này trong quy hoạch ĐSCT, 

gồm kết nối với các phương thức khác như đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết – 

một dự án được thực hiện theo mô hình Đối tác Công – Tư kết hợp.  

Đoàn Nghiên cứu JICA/ Tổng CT 

ĐSVN đánh giá cao những ý kiến 

đóng góp của các bên tham dự, 

các ý kiến này sẽ giúp nghiên cứu 

hoàn thiện hướng tuyến và vị trí ga 

tối ưu. Đoàn Nghiên cứu JICA/ 

Tổng CT ĐSVN sẽ tiếp tục phối 

hợp với thành phố về các thông tin 

cụ thể trước khi hoàn thành báo 

cáo cuối cùng.  

 

Nghiên cứu đã cập nhật quy 

hoạch đường cao tốc Dầu Giây – 

Phan Thiết và trên thực tế, 

Phương án 1 chạy song song với 

tuyến đường cao tốc Dầu Giây – 

Phan Thiết  

 

Tỉnh Bình Thuận  Nhìn chung, các ý kiến đóng góp đều ủng hộ cho nghiên cứu ĐSCT. Đánh giá nhu cầu 

được dựa vào vị trí chiến lược của Phan Thiết – một điểm đến du lịch. Mô hình giao 

thông vận tải nhanh hơn dự kiến có thể rút ngắn đáng kể thời gian trung chuyển và thúc 

đẩy ngành du lịch Phan Thiết phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố. Đường cao tốc dự kiến và ĐSCT được nhận định sẽ giảm lưu lượng giao 

thông trên QL1A trong tương lai. 

Các ý kiến đóng góp cụ thể về hướng tuyến như sau: 

 Hướng tuyến đoạn Đồng Nai – Phan Thiết phải bố trí về phía tây QL1A để tránh 

phân cắt một loạt các khu đô thị, đặc biệt là các thị trấn Tân Nghĩa và Thuận 

Nam. Các đại biểu cho rằng hướng tuyến ĐSCT cần giảm thiểu cắt ngang QL1A.  

 

Một trong những vấn đề tiên quyết 

là vị trí ga đường sắt. Đoàn Nghiên 

cứu JICA/ Tổng CT ĐSVN cho 

rằng có thể đã có sự hiểu nhầm 

đối với ý kiến về hướng tuyến. 

Hướng tuyến đã được điều chỉnh 

về phía tây QL1A dựa trên ý kiến 

đóng góp của địa phương trong 

cuộc họp trước đó với tỉnh.  
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Diễn đàn mở 

Phản hồi của Nghiên cứu  
Các tỉnh/thành 

nơi đoạn tuyến 

phía Nam đi qua 

Tổng hợp các ý kiến đóng góp 

 Hướng tuyến chạy về phía khu vực Phước Long cần phải được bố trí về phía tây 

QL1A nhằm tránh ảnh hưởng đến huyện Hàm Thuận Nam. 

 Phương án hướng tuyến ĐSCT phải chạy qua khu vực phía tây của đường sắt 

hiện tại và đường bộ cao tốc quốc gia trong tương lai vì những lý do sau: (i) Tránh 

những khu đô thị lớn; (ii) Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng ít hơn; (iii) Mang lại 

lợi ích cho những người nông dân không bị thu đất; (iv) Tránh những khu vực cần 

được bảo vệ, di sản, tôn giáo; (v) Người dân đã quen với hướng tuyến đường sắt 

hiện tại đặt ở phía đông; (vi) Hướng tuyến ĐSCT cần tránh đi qua các khu công 

nghiệp; (vii) ĐSCT nên tránh đi qua khu dân cư Phú Long và Phú Hải; và (viii) 

Hướng tuyến phải thẳng để giảm các đoạn tuyến cong, trừ những đoạn tuyến phải 

chạy qua các khu công nghiệp, khu dân cư.  

 Về hướng tuyến đoạn Đồng Nai – Phan Thiết, các phương án khác (1 và 2) có thể 

được lựa chọn. Phương án 1 sẽ được đề xuất cho đoạn tuyến từ Phan Thiết đến 

ranh giới tỉnh Bình Thuận.  

  

Các ý kiến đóng góp cụ thể về vị trí ga như sau:   

 Vị trí ga phải thuận tiện cho người dân tiếp cận, nhưng cũng phải giảm thiểu 

những tác động lên các khu đô thị hiện nay. Nghiên cứu đã đề xuất vị trí ga tại 

Phan Thiết và Tuy Phong – khu vực Ga Phan Thiết gần với ga đường sắt mới hiện 

tại. Ga Phan thiết được đề xuất di dời về hướng Ga Mương Mán. Ngoài ra, khoảng 

cách giữa các ga cũng được đưa vào thảo luận; theo đó, cần phải xem xét xây 

dựng một nhà ga nữa tại Tân Nghĩa – khu vực có nhiều khu đô thị mới đang được 

xây dựng và phát triển. Tuy nhiên, những tác động lên các khu đô thị hiện nay 

cũng cần phải được giảm thiểu.  

 Về vị trí Ga Phan Thiết: Mặc dù là ga mới, quỹ đất còn lại cho nhu cầu mở rộng 

ga trong tương lai bị hạn chế, nên đề xuất di dời ga tới vị trí gần đường bộ cao tốc 

hơn. Tuyến đường tránh sẽ được xây dựng trước năm 2020, do đó, trong thời gian 

đó tỉnh sẽ xây dựng một tuyến đường mới (đường Lê Duẩn) để kết nối với khu vực 

này. Với tuyến đường mới và tuyến đường tránh của thành phố Phan Thiết trong 

tương lai, người dân có thể kết nối tốt hơn. Như vậy, hướng tuyến ĐSCT (về phía 

ga) không nên bố trí dọc theo tuyến đường sắt hiện tại và nên bố trí về phía tây 

thay vì phía đông QL1A. 

Về hướng tuyến đoạn Phan Thiết 

– Tuy Phong, vùng đất cát không 

phù hợp với hướng tuyến ĐSCT, vì 

việc xây dựng và duy tu bảo 

dưỡng sẽ gặp nhiều khó khăn bởi 

nguy cơ sụt lún đất và thay đổi địa 

hình cao. Do an toàn ĐSCT là rất 

quan trọng, nên hướng tuyến đề 

xuất sẽ không đi qua vùng đất cát. 

 

Đoàn Nghiên cứu JICA/ Tổng CT 

ĐSVN nhận định khả năng kết nối 

và tính tiện lợi là yếu tố thành 

công của ĐSCT và đề xuất Ga 

Phan Thiết mới nên được xây 

dựng ở vị trí dự kiến sẽ xây ga 

ĐSCT. 

 

Tỉnh Ninh Thuận  Tỉnh Ninh Thuận rất mong muốn có Đường sắt cao tốc và hi vọng dự án sẽ sớm được 

thực hiện. 

 Cần xem xét các vấn đề sau khi lựa chọn hướng tuyến trong tỉnh: (i) Biện pháp 

thoát nước đô thị hợp lý khi hướng tuyến đi qua khu dân cư chính; (ii) Tính kết nối 

và sự thuận tiện; (iii) Thiết kế cầu cạn, đường đắp phù hợp như chiều cao, mĩ 

quan và sự ảnh hưởng khi có ngập lụt xảy ra cục bộ ở khu vực phía tây; (iv) Lũ 

thường xuyên xảy ra ở khu vực phía tây và sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân nghèo ở 

vùng ven biển; (v) Các đoạn đi trên cao từ đông sang tây sẽ tạo ra các sườn dốc 

khi tốc độ chạy tàu của đường sắt cao tốc lên đến 350km/h, vì vậy cần tránh 

những đoạn dốc này; (vi) Nước mặt và nước ngầm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng; 

(vii) Điều chỉnh lại việc sử dụng đất 

 Ngoài ra, còn có các ý kiến phản hồi khác nhau về phương án tuyến. Phó chủ tịch 

tỉnh đề xuất PA 2 trong khi Sở xây dựng khuyến nghị PA1 vì sự phù hợp cho phát 

triển đô thị, nhưng PA3 trong tương lai có sự kết nối với đường bộ cao tốc thuận 

tiện hơn.  Phương án 3 dường như ít gây ảnh hưởng nhất đến công tác tái định cư.  

 Dưới đây là các quan điểm khuyến nghị về lựa chọn vị trí nhà ga để Đoàn Nghiên 

cứu JICA/TCT ĐSVN xem xét và cân nhắc: (i) Đảm bảo tiêu chuẩn 15m hành 

lang cho khu vực bị ảnh hưởng; (ii) Nên đặt nhà ga ở các trục đường chính, 

khoảng cách giữa các nhà ga nên từ 30 đến 70 km; (iii) Liên quan đến các yêu 

cầu về logistic (như khu vực dịch vụ chờ, hàng hóa) thì PA1 được khuyến khích 

hơn PA 3; (iv) Để phục vụ cho nhu cầu dài hạn (2020), vị trí ga của 3 phương án 

nên được quy hoạch gần với đường bộ cao tốc và các trục đường khác để đảm 

Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng CT 

ĐSVN giải thích về kết cấu sẽ sử 

dụng trong PA1 như làm cầu cạn 

cho đoạn qua thành phố, khi đó sẽ 

không gặp phải vấn đề về thoát 

nước đô thị. Ở khu vực ngoại ô, 

thiết kế nền đắp bao gồm cống 

thoát nước và các đường ngang 

dân sinh. Vấn đề thủy văn sẽ được 

nghiên cứu trong giai đoạn EIA.  

Khí gây hiệu ứng nhà kính: Mặc 

dù đường sắt cao tốc sẽ sử dụng 

điện trong quá trình vận hành, nên 

lượng phát thải khí gây hiệu ứng 

nhà kính sẽ ít hơn các phương tiện 

giao thông khác như ô tô và máy 

bay. Phân tích chi tiết sẽ được 

trình bày trong Dự thảo báo cáo 

cuối cùng và Báo cáo cuối cùng. 

Quy trình tham vấn mang tính 

chiến lược và phải tuân thủ các 

quy định pháp luật của nhà nước. 
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Diễn đàn mở 

Phản hồi của Nghiên cứu  
Các tỉnh/thành 

nơi đoạn tuyến 

phía Nam đi qua 

Tổng hợp các ý kiến đóng góp 

bảo sự thuận tiện và tính kết nối; và (v) Vị trí ga Tháp Chàm sẽ ảnh hưởng đến 

các khu vực dân cư chính và quỹ đất cho ga đề xuất này cũng rất hạn chế. Có ý 

kiến cho rằng nên đưa ga ra phía bắc thay vì nằm ở phía đông. Bởi nó sẽ thuận 

tiện cho việc kết nối giữa đường sắt hiện tại/đường sắt cao tốc với các loại hình 

giao thông khác, nếu kết hợp phương án 1 và phương án 2 thì vị trí ga đề xuất chỉ 

cách nhà ga hiện tại 300 mét. 

 Giải phóng mặt bằng cũng là một vấn đề nếu sử dụng nền đắp. Tuy nhiên, sử 

dụng cầu cạn sẽ tốn kém hơn, kinh phí sẽ không bù lấp được các rủi ro tiềm tàng 

có thể xảy ra, gây ảnh hưởng tới xã hội. Khu vực đất canh tác bị giới hạn trong 

phạm vi tỉnh  và việc thu hồi đất canh tác sẽ làm giảm năng suất, dẫn đến cảnh 

nghèo đói của các hộ dân trong vùng ảnh hưởng. Vì vậy phương án cầu cạn sẽ 

phải xem xét đến các yếu tố sau (i) ảnh hưởng về thủy văn, (ii) sự phơi nhiễm của 

các nhân tố phóng xạ từ thời chiến tranh, và (iii) chia cắt các khu vực dân cư và 

khu đất đang sử dụng. Do chi phí cho ĐSCT khá cao, vì vậy Đoàn Nghiên cứu 

JICA đưa ra dự toán chi phí chi tiết và khuyến nghị các nguồn tài chính cho dự án.  

 Liên quan đến việc phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, đường sắt cao tốc sẽ sử 

dụng điện, nghĩa là sẽ không phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, nhu cầu 

sử dụng điện càng ngày càng cao và các nhà máy điện cũng rất cần quỹ đất để 

phát triển. 

Vì vậy toàn bộ ý kiến đóng góp sẽ 

được tổng hợp bằng văn bản và 

kết hợp, phản ánh trong nghiên 

cứu tiếp theo. Vấn đề quan trọng 

là vị trí ga phải đảm bảo tối đa hóa 

sự kết hợp của ĐSCT với các lợi 

ích của địa phương nơi có đường sắt 

đi qua. Bổ sung 2 tiêu chuẩn để 

lựa chọn: Khoảng cách phù hợp từ 

ĐSCT đến các khu đô thị: Làm thế 

nào để tối ưu hóa việc kết nối 

đường sắt cao tốc với giao thông 

đô thị.  

Về tác động của đường đắp và 

cầu cạn, đây là một vấn đề quan 

trọng do sự ảnh hưởng đến công 

tác giải phóng mặt bằng và thiên 

tai. Đoàn Nghiên cứu/Tổng CT 

ĐSVN sẽ đưa ra sự kết hợp phù 

hợp nhất giữa hai phương án này. 

Kinh phí cũng là một phần rất 

quan trọng để trình lên Quốc hội. 

Tỉnh Khánh Hòa  Tỉnh đồng ý với việc cần đẩy nhanh việc xúc tiến xây dựng tuyến đường sắt cao tốc. 

Theo ý kiến của địa phương, cần phải làm rõ thêm về hướng tuyến, vị trí ga và tốc độ 

thiết kế 350km/h và chi phí. 

Các ý kiến cụ thể về hướng tuyến như sau: 

 Khu vực xung quanh Cam Đức, có nhiều khu dân cư nằm ở phía đông quốc lộ 1A. 

Phương án 1 đề xuất đi về phía đông của QL1A trong khi PA 2 & 3 đi về phía tây. 

Đề nghị Đoàn Nghiên cứu làm rõ phương pháp đánh giá các phương án tuyến bởi 

kết quả trình bày không phù hợp với điều kiện địa phương. 

 Trong khu vực nội thành, để giảm chi phí xây dựng, đề nghị sử dụng cầu cạn thay 

vì đường đắp. Cần cân nhắc việc làm thế nào để giữ được quỹ đất cho một dự án 

dài hạn như dự án này trong các khu vực đô thị và đang đô thị hóa trong khi việc 

xây dựng vẫn còn chưa chắc chắn. 

Về vị trí nhà ga: Tất cả các phương án nhà ga đang được nghiên cứu dựa trên các điều 

kiện hiện tại, tuy nhiên về mặt lâu dài, khu vực nội thành có thể phát triển và vị trí nhà 

ga cần phải được quy hoạch trên cơ sở các quy hoạch phát triển cho tương lai. 

 

 

 

Đoàn Nghiên cứu/Tổng CT ĐSVN 

đã giải thích rằng hướng tuyến và 

vị trí nhà ga đường sắt cao tốc đã 

được điều chỉnh sửa đổi theo ý 

kiến của Chủ tịch và các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh trong cuộc họp 

trước đó. 

Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng CT 

ĐSVN cũng giải thích thêm PA 1, 

đối với đoạn đi trong thành phố sẽ 

sử dụng cầu cạn, không phải 

đường đắp vì đã xem xét đến các 

tác động xã hội. Liên quan đến 

việc giải phóng mặt bằng, Đoàn 

Nghiên cứu JICA/Tổng CT ĐSVN 

đề nghị Quy hoạch sử dụng đất 

nên  bao gồm cả diện tích đất sẽ 

sử dụng cho ĐSCT trong tương lai 

sau khi có ý kiến chính thức. 

Đoàn Nghiên cứu JICA/Tổng CT 

ĐSVN sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến 

nhận xét về tiến độ và tốc độ thiết 

kế, và sẽ phản ánh và/hoặc trả lời 

trong Dự thảo báo cáo cuối kỳ/Báo 

cáo cuối kỳ và ở cuộc họp các bên 

liên quan sau này. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA.   
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(c) Kết quả khảo sát bằng bảng câu hỏi 

8.18 Trong m֣i cu֥c h֙p, Nghi°n cֵu ĽԚu thֽc hi֓n khӶo s§t nhanh bԄng bӶng c©u h֛i 
ĽԜ thu thԀp Ĩ kiԒn cֳa c§c ĽӴi biԜu tham dֽ vԚ c§c dֽ §n ņSCT g֟m (1) nhԀn thֵc vԚ dֽ 
§n ņSCT, (ii) l֯i ²ch v¨ t§c Ľ֥ng cֳa dֽ §n, (iii) c§c vӸn ĽԚ v¨ m֝i quan t©m, (iv) Ľ§nh gi§ 
c§c phҼҺng §n ĽԚ xuӸt v¨ (v) xem x®t c§c yԒu t֝ quy hoӴch ņSCT. C· 154 bӶn trӶ l֩i ֫ 
c§c t֕nh ֫ ĽoӴn tuyԒn ph²a BԂc v¨ 143 bӶn trӶ l֩i cֳa c§c t֕nh ֫ ĽoӴn tuyԒn ph²a Nam.   

8.19 C§c kԒt quӶ khӶo s§t ch²nh ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 8.3.4.        

Bảng 8.3.4  Tổng hợp kết quả khảo sát bằng bảng câu hỏi các bên liên quan chính 

Nội dung Các tỉnh đoạn tuyến phía Bắc đi qua1/ Các tỉnh đoạn tuyến phía Nam đi qua2/ 

1) Nhận thức về Dự án 

 96% đều có nhận thức chung về dự án; 

 Nhìn chung ủng hộ thực hiện dự án 
trong giai đoạn ngắn hạn 

 95% đều có nhận thức chung về dự án; 

 Nhìn chung ủng hộ thực hiện dự án trong 
giai đoạn ngắn hạn 

2) Nhận thức về các tác động tích 
cực và lợi ích của Dự án 

 Tốc độ di chuyển nhanh và tiết kiệm thời 
gian được đánh giá là lợi ích lớn nhất 
của Dự án. 

 Tác động lớn nhất là thúc đẩy phát triển 
du lịch và phát triển đô thị.  

 Tốc độ di chuyển nhanh và tiết kiệm thời 
gian được đánh giá là lợi ích lớn nhất 
của Dự án. 

 Tương tự, tác động lớn nhất là thúc đẩy 
phát triển du lịch và phát triển đô thị.  

3) Các vấn đề quan tâm 

 Hầu hết các tỉnh đều cho rằng có ít tác 
động tới môi trường tự nhiên và ô nhiễm 
nhưng các tỉnh Nam Định, Hà Nội và Hà 
Nam cho rằng cần chú ý tác động tới 
các khu bảo tồn thiên nhiên và khu vực 
bảo tồn. 

 Các tỉnh đều quan tâm tới tác động giải 
phóng mặt bằng và tái định cư  của dự 
án, đặc biệt là ở Thanh Hóa, Hà Nam, 
Nam Định và Ninh Bình.  

 Hầu hết các tỉnh đều cho rằng có ít tác 
động tới môi trường tự nhiên và ô nhiễm 
nhưng TPHCM và Khánh Hòa cho rằng 
cần chú ý tác động tới các khu bảo tồn 
thiên nhiên và khu vực bảo tồn. Ngoài 
ra, TPHCM và Đồng Nai còn quan tâm 
tới ô nhiễm tiếng ồn và độ rung. 

 Các tỉnh đều quan tâm tới tác động giải 
phóng mặt bằng và tái định cư  của dự 
án, đặc biệt là ở Khánh Hòa, Ninh 
Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và 
TPHCM. Các tỉnh cũng quan tâm tới di 
dời các khu dân cư và các trung tâm 
thương mại, kinh doanh.  

4) Đánh giá 3 phương án hướng 
tuyến  

 Hầu hết các tỉnh đều cho rằng phương 
án 1 là phù hợp nhất xét từ góc độ sự 
thuận tiện và phát triển gắn kết. Tuy 
nhiên, tỉnh Hà Nam và Nghệ An muốn 
chọn Phương án 3 do có sẵn quỹ đất để 
phát triển gắn kết. 

 Về nghiên cứu môi trường và xã hội, 
Phương án 1 có tổng điểm đánh giá cao 
hơn nhưng cần khảo sát kỹ ở các tỉnh 
nơi có điểm đánh giá thấp như Hà Nam, 
Thanh Hóa và Nghệ An.  

 Hầu hết các tỉnh đều cho rằng Phương 
án 1 là phù hợp nhất xét từ góc độ kết 
nối  với các phương thức vận tải khác.  

 Về nghiên cứu môi trường và xã hội, 
Phương án 1 có tổng điểm đánh giá cao 
hơn nhưng cần khảo sát kỹ ở tỉnh Bình 
Thuận về tác động tới môi trường tự 
nhiên.   

5) Các vấn đề quy hoạch 

 Về quy hoạch vị trí ga, vấn đề quan tâm 
hàng đầu là kết nối với các phương thức 
vận tải khác. Tiếp đến là khoảng cách 
tới trung tâm thành phố. 

 Về hướng tuyến, yếu tố quan trọng nhất 
đối với tất cả các tỉnh là hiệu quả giao 
thông 

 Về quy hoạch vị trí ga, vấn đề quan tâm 
hàng đầu là kết nối với các phương thức 
vận tải khác. Tiếp đến là khoảng cách 
tới trung tâm thành phố. 

 Về hướng tuyến, yếu tố quan trọng nhất 
đối với tất cả các tỉnh là hiệu quả giao 
thông 

1/ Các tỉnh nằm trên đoạn tuyến ĐSCT phía Bắc gồm Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, và Nghệ An. 

2/ Các tỉnh nằm trên đoạn tuyến ĐSCT phía Nam gồm TPHCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa. 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA, 2012 

 

(d) Họp chung 

8.20 C§c cu֥c h֙p chung ĽҼ֯c t֡ chֵc nhԄm (1) x©y dֽng sֽ Ľ֟ng thuԀn giֻa c§c 
t֕nh/th¨nh nҺi c· tuyԒn ĽҼ֩ng Ľi qua ĽԜ lֽa ch֙n phҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga t֝i 
Ҽu cho tuyԒn ņSCT v¨ (2) chia sԎ nhԀn thֵc vԚ c§c vӸn ĽԚ tr°n v֧i c§c b°n li°n quan 
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kh§c, g֟m TW, c§c vi֓n nghi°n cֵu, c§c nh¨ t¨i tr֯, v.v. Cu֥c h֙p chung ĽҼ֯c t֡ chֵc ֫ 
H¨ N֥i ng¨y 14/9/2012 v¨ t֡ chֵc ֫ TPHCM ng¨y 17/9/2012. C§c b°n tham dֽ cu֥c h֙p 
chung ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong BӶng 8.3.5. 

Bảng 8.3.5   Tổng hợp các bên tham gia cuộc họp chung 

Đối tượng tham gia Đoạn tuyến phía Bắc Đoạn tuyến phía Nam 

1. Các cơ quan, ban ngành TW 17 15 

2. Các cơ quan, ban ngành địa phương 49 33 

3. Các hiệp hội chuyên môn 7 0 

4. Hiệp hội kinh doanh 10 10 

5. Tổ chức xã hội/phi chính phủ 13 15 

6. Viện nghiên cứu 0 13 

7. Phương tiện thông tin đại chúng 3 5 

8. Khác 4 7 

9. Đoàn Nghiên cứu JICA 7 7 

Tổng số 110 105 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA, 2012.   

8.21 ChҼҺng tr³nh g֟m 3 phӺn nhҼ sau:  

PhӺn I Kh§i qu§t vԚ Nghi°n cֵu  

PhӺn II T֡ng h֯p c§c cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan lӺn 2 tӴi c§c t֕nh/th¨nh ph֝ v¨ Ĩ kiԒn 
Ľ·ng g·p cֳa c§c ĽӴi biԜu tham dֽ 

PhӺn III  Nghi°n cֵu cֱ thԜ vԚ c§c vӸn ĽԚ chung khi lֽa ch֙n phҼҺng §n t֝i Ҽu  
  PhҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga t֝i Ҽu.  

8.22 PhӺn I t֡ng h֯p kh§i qu§t v¨ tiԒn Ľ֥ cֳa Nghi°n cֵu, tr֙ng t©m l¨ sֽ cӺn thiԒt phӶi 
ph§t triԜn ņSCT v¨ c§c k֗ch bӶn Ľ« ĽҼ֯c Qu֝c h֥i thӶo luԀn, nhֻng hӴn chԒ v¨ cҺ h֥i cӶi 
tӴo tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n nay, ph©n t²ch nhu cӺu v¨ kԒt quӶ ph©n t²ch kinh tԒ v¨ t¨i ch²nh. 
Th¹ng tin ĽҼa ra g֟m cӶ c§c t§c Ľ֥ng t²ch cֽc (Ľ§p ֵng nhu cӺu vԀn tӶi l֧n trong tҼҺng 
lai, Ľ§p ֵng nhu cӺu ng¨y c¨ng tŁng vԚ vԀn tӶi t֝c Ľ֥ cao v֧i mֵc ph² ph½ h֯p, tŁng 
cҼ֩ng sֽ kԒt n֝i giֻa c§c Ľ¹ th֗ d֙c h¨nh lang BԂc ï Nam nhԄm th¼c ĽӼy c§c hoӴt Ľ֥ng 
kinh tԒ-x« h֥i, v.v.) v¨ t§c Ľ֥ng ti°u cֽc (g§nh nԊng t¨i ch²nh ĽӺu tҼ cֳa cӶ nҼ֧c, v.v.) dֽ 
kiԒn cֳa Dֽ §n, g֟m cӶ rֳi ro tiԚm t¨ng cֳa c§c dֽ §n ņSCT. PhӺn I cȈng ĽҼa ra l֥ tr³nh 
thֽc hi֓n v¨ khӶ nŁng huy Ľ֥ng v֝n trong tҼҺng lai (xem Phֱ lֱc 8B, t¨i li֓u h֙p c§c b°n 
li°n quan ֫ c§c t֕nh/th¨nh v¨ H֙p chung ĽԜ thӶo luԀn chi tiԒt vԚ c§c vӸn ĽԚ tr°n).   

8.23 PhӺn ĽӺu cֳa phӺn II so s§nh lֽa ch֙n c§c phҼҺng §n, tiԒp ĽԒn l¨ b§o c§o vԚ kԒt quӶ 
h֙p c§c b°n li°n quan tӴi c§c t֕nh, phӶn h֟i Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p cֳa c§c t֕nh tӴi cu֥c h֙p c§c b°n 
li°n quan cȈng nhҼ phӶn §nh c§c Ĩ kiԒn n¨y trong ĽiԚu ch֕nh hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga.    

8.24 PhӺn III g֟m 3 phӺn: PhӺn ĽӺu l¨ c§c vӸn ĽԚ chung vԚ lֽa ch֙n phҼҺng §n t֝i Ҽu 
cֳa cӶ ĽoӴn tuyԒn ph²a bԂc v¨ ph²a nam. Tr֙ng t©m l¨ kh§i ni֓m hҼ֧ng tuyԒn v¨ quy 
hoӴch v֗ tr² ga, cֱ thԜ l¨ tӺm quan tr֙ng cֳa sֽ kԒt n֝i, ph§t triԜn gԂn kԒt v¨ ti°u ch² x§c 
Ľ֗nh v֗ tr² ga. 2 phӺn c¸n lӴi l¨ chi tiԒt phӶn h֟i c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p cֳa c§c t֕nh th¨nh v¨ 
c§c nghi°n cֵu chi tiԒt cȈng nhҼ thӶo luԀn tҼҺng ֵng ֫ ĽoӴn tuyԒn ph²a bԂc v¨ ph²a nam, 
ĽԊc bi֓t l¨ c§c vӸn ĽԚ chҼa th֝ng nhӸt giֻa ņo¨n Nghi°n cֵu JICA v¨ c§c t֕nh/th¨nh.      
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(1) Nội dung thảo luận tại cuộc họp chung về đoạn tuyến phía Bắc 

8.25 C§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p cֳa tַng t֕nh ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong phӺn dҼ֧i Ľ©y:  

(i) Tỉnh Hà Nam: Nh³n chung, t֕nh th֝ng nhӸt v֧i PhҼҺng §n 1, ĽԊc bi֓t l¨ ĽoӴn chӴy 
qua t֕nh H¨ Nam v¨ v֗ tr² ga. Tuy nhi°n, t֕nh ĽԚ xuӸt hҼ֧ng tuyԒn tַ H¨ N֥i ĽԒn H¨ 
Nam n°n theo phҼҺng §n 3.  

(ii) Tỉnh Nam Định: T֕nh th֝ng nhӸt ho¨n to¨n v֧i PhҼҺng §n 1 v¨ ĽԚ ngh֗ v֗ tr² ga 
kh¹ng ch֕ phֱc vֱ t֕nh Nam ņ֗nh m¨ phֱc vֱ cӶ t֕nh Th§i B³nh v¨ khu vֽc l©n cԀn.   

(iii) Tỉnh Ninh Bình: T֕nh nh³n chung Ľ֟ng Ĩ v֧i PhҼҺng §n 1. Tuy nhi°n, ĽԚ xuӸt b§o 
c§o kԒt quӶ nghi°n cֵu l°n c§c cҺ quan chֵc nŁng ĽԜ s֧m ph° duy֓t PhҼҺng §n 1, 
dֽa v¨o Ľ·, t֕nh sԐ ĽiԚu ch֕nh c§c quy hoӴch cֳa Ľ֗a phҼҺng ph½ h֯p. VԚ v֗ tr² ga, 
mԊc d½ Ľ֟ng Ĩ v֧i Ĩ kiԒn ĽӶm bӶo kԒt n֝i v֧i tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n c· l¨ rӸt quan 
tr֙ng nhҼng ĽԚ ngh֗ ņo¨n Nghi°n cֵu cӺn nghi°n cֵu k׃ hҺn vԚ v֗ tr² ĽԚ xuӸt.     

(iv) Tỉnh Thanh Hóa: VԚ cҺ bӶn, t֕nh Ľ֟ng Ĩ v֧i PhҼҺng §n 1 tr°n ĽoӴn ph²a bԂc s¹ng 
M« v¨ ĽoӴn ph²a nam th¨nh ph֝. Tuy nhi°n, ĽԚ xuӸt ĽiԚu ch֕nh ĽoӴn nam s¹ng M« t֧i 
cu֝i huy֓n N¹ng C֝ng v¨ mong mu֝n v֗ tr² ga theo PhҼҺng §n 3.    

(v) Tỉnh Nghệ An: T֕nh Ľ֟ng Ĩ v֧i phҼҺng §n 1 nhҼng ĽԚ ngh֗ nԂn hҼ֧ng tuyԒn Ľi trong 
khu vֽc ph²a t©y cֳa tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n nay. T֕nh cȈng ֳng h֥ Ĩ kiԒn cֳa JICA vԚ 
ph§t triԜn ga m֧i ֫ th֗ x« Ho¨ng Mai.   

8.26 C§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p quan tr֙ng kh§c g֟m Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p cֳa chuy°n gia Vֱ QuӶn 
lĨ ChӸt lҼ֯ng x©y dֽng c¹ng tr³nh giao th¹ng cֳa B֥ GTVT vԚ sֽ cӺn thiԒt phӶi nghi°n 
cֵu k׃ hҺn sֽ kԒt n֝i v֧i c§c phҼҺng thֵc vԀn tӶi kh§c ĽԜ khai th§c t֝i Ҽu l֯i thԒ cֳa 
ņSCT.   

8.27 ņo¨n Nghi°n cֵu JICA cӶm Һn c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p cֳa c§c ĽӴi biԜu tham dֽ v¨ 
nhӸn mӴnh rԄng ņo¨n Nghi°n cֵu JICA sԐ xem x®t k׃ c§c Ĩ kiԒn n¨y v¨ c§c lǫnh vֽc cӺn 
thӶo luԀn k׃ hҺn sԐ ĽҼ֯c xem x®t, phӶn §nh trong Dֽ thӶo B§o c§o Cu֝i c½ng ĽԜ b§o c§o 
l°n Ch²nh phֳ, xem x®t, ĽҼa ra quyԒt Ľ֗nh.   

(2) Nội dung thảo luận trong cuộc họp chung về đoạn tuyến phía Nam 

8.28 C§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p cֱ thԜ cֳa tַng t֕nh/th¨nh nhҼ sau:  

(i) TPHCM: Th¨nh ph֝ Ľ֟ng Ĩ ho¨n to¨n v֧i PhҼҺng §n 1. ņӴi di֓n cֳa th¨nh ph֝ chia 
sԎ kinh nghi֓m vԚ ņSCT ֫ ņ¨i Loan v¨ Ĩ kiԒn ֳng h֥ nghi°n cֵu vԚ v֗ tr² ga tr°n cҺ 
s֫ cho rԄng sֽ thuԀn ti֓n cֳa h¨nh kh§ch l¨ quan tr֙ng nhӸt. Ngo¨i ra, cӺn xem x®t 
mֵc gi§ v® ĽԜ ngҼ֩i d©n c· thԜ tiԒp cԀn ņSCT.   

(ii) Tỉnh Đồng Nai: T֕nh ņ֟ng Nai lӸy l¨m tiԒc v³ c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p cֳa t֕nh chҼa ĽҼ֯c 
phӶn §nh trong PhҼҺng §n 1, v² dֱ hҼ֧ng tuyԒn ņSCT cӺn nԄm tr°n c½ng h¨nh lang 
v֧i c§c tuyԒn ĽҼ֩ng b֥ cao t֝c TPHCM ï DӺu Gi©y, Bi°n H¸a ï Phan ThiԒt nhԄm 
giӶm thiԜu di֓n t²ch ĽӸt cӺn thu h֟i. ņԚ ngh֗ Nghi°n cֵu cԀp nhԀt c§c ĽiԜm giao cԂt 
giֻa ņSCT v¨ c§c tuyԒn ĽҼ֩ng trong t֕nh, ĽԊc bi֓t l¨ ĽҼ֩ng b֥ cao t֝c.   

(iii) Tỉnh Bình Thuận: T֕nh Ľ֟ng Ĩ v֧i PhҼҺng §n 1. Tuy nhi°n, ĽԚ ngh֗ d֗ch chuyԜn ga 
vԚ ph²a t©y ĽԜ giӶm t§c Ľ֥ng t֧i c§c khu c¹ng nghi֓p v¨ khu d©n cҼ.   

(iv) Tỉnh Ninh Thuận: T֕nh Ľ֟ng Ĩ ho¨n to¨n v֧i PhҼҺng §n 1 v¨ phҼҺng §n x©y dֽng 
cӺu cӴn trong c§c khu d©n cҼ. Ngo¨i ra, ĽԚ ngh֗ xem x®t vӸn ĽԚ tho§t lȈ, m֥t trong 
nhֻng vӸn ĽԚ quan t©m ch²nh ֫ t֕nh.   
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(v) Tỉnh Khánh Hòa: T֕nh nh³n chung Ľ֟ng Ĩ v֧i PhҼҺng §n 1. Tuy nhi°n, ĽԚ ngh֗ xem 
x®t vi֓c d֗ch chuyԜn hҼ֧ng tuyԒn vԚ khu vֽc ph²a Ľ¹ng tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt hi֓n nay do 
qu׃ ĽӸt trong khu vֽc ĽԚ xuӸt rӸt hӴn chԒ. T֕nh cȈng ĽԚ ngh֗ cӺn s֧m b§o c§o kԒt 
quӶ nghi°n cֵu l°n cҺ quan chֵc nŁng ĽԜ th¹ng qua PhҼҺng §n 1, dֽa v¨o Ľ·, t֕nh 
c· thԜ ĽiԚu ch֕nh c§c quy hoӴch cֳa Ľ֗a phҼҺng. Ngo¨i ra, v֗ tr² cֳa ĽԚ-p¹ nԄm trong 
khu vֽc d֑ b֗ ngԀp lֱt n°n cӺn xem x®t lӴi v֗ tr² n¨y. 

8.29 C§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p quan tr֙ng kh§c g֟m Ĩ kiԒn cֳa chuy°n gia ĽԒn tַ Hi֓p h֥i 
Khoa h֙c v¨ C¹ng ngh֓ TPHCM, cֱ thԜ nhҼ sau:  

(i) B§o c§o Ľ« phӶn §nh nhiԚu Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p trong c§c cu֥c h֙p trҼ֧c Ľ·;  

(ii) Th¨nh ph֝ Ľ« gֹi c¹ng vŁn giӶi tr³nh vԚ ga Thֳ Thi°m ï  sԐ l¨ ga ĽӺu m֝i v¨ chҼa 
c· kԒ hoӴch n֝i d¨i t֧i CӺn ThҺ (thay v¨o Ľ· ga T©n Ki°n sԐ ĽҼ֯c n֝i d¨i t֧i cӺn 
ThҺ) l°n B֥ GTVT;  

(iii) Nh³n chung Ľ֟ng Ĩ v֧i PhҼҺng §n 1;  

(iv) CӺn b֡ sung th°m m֥t ga giֻa v֗ tr² Long Th¨nh v¨ Phan ThiԒt;  

(v) Vi֓c Ľ֓ tr³nh dֽ §n l°n Qu֝c h֥i xem x®t v¨o nŁm 2013 l¨ kh¹ng khӶ thi do nhֻng 
kh· khŁn vԚ kinh tԒ hi֓n nay cֳa Vi֓t Nam.   

8.30 ņӴi biԜu ĽԒn tַ TrҼ֩ng ĽӴi h֙c GTVT TPHCM g·p Ĩ rԄng h¨nh lang BԂc ï Nam c· 
nhiԚu tiԚm nŁng ĽԜ ph§t triԜn v¨ cӺn xem x®t ph§t triԜn ņSCT dֽa tr°n t²nh khӶ thi vԚ cӶ 
nhu cӺu v¨ t¨i ch²nh.     

8.31 ņo¨n Nghi°n cֵu JICA cӶm Һn c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p cֳa c§c ĽӴi biԜu tham dֽ v¨ 
nhӸn mӴnh rԄng ņo¨n Nghi°n cֵu JICA sԐ xem x®t k׃ c§c Ĩ kiԒn n¨y v¨ c§c lǫnh vֽc cӺn 
thӶo luԀn k׃ hҺn sԐ ĽҼ֯c xem x®t, phӶn §nh trong Dֽ thӶo B§o c§o Cu֝i c½ng ĽԜ b§o c§o 
l°n Ch²nh phֳ xem x®t, ĽҼa ra quyԒt Ľ֗nh.   
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9 CÁC BƯỚC TIẾP THEO VÀ KHUYẾN NGHỊ 

9.1 Nghi°n cֵu Ľ« ph©n t²ch so s§nh c§c phҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga ņSCT 
ph½ h֯p v֧i c§c hҼ֧ng dӾn nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i cֳa JICA nŁm 2004 v¨ 
2010. B֝n nh·m ti°u ch² (sֽ thuԀn ti֓n v¨ ph§t triԜn gԂn kԒt, nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ 
x« h֥i, khӶ nŁng Ľ§p ֵng t֝c Ľ֥ cao, v¨ hi֓u quӶ kinh tԒ) Ľ« ĽҼ֯c xem x®t khi so s§nh 
c§c phҼҺng §n, g֟m cӶ ñPhҼҺng §n 0ò ï trҼ֩ng h֯p kh¹ng c· ņSCT. NhiԚu cu֥c h֙p 
c§c bi°n li°n quan Ľ« ĽҼ֯c t֡ chֵc tӴi c§c t֕nh th¨nh nҺi tuyԒn ņSCT Ľi qua. ņo¨n 
Nghi°n cֵu cȈng Ľ« t֡ chֵc h֙p chung trong qu§ tr³nh so s§nh c§c phҼҺng §n nhԄm tӴo 
cҺ h֥i trao Ľ֡i th¹ng tin v¨ quan ĽiԜm vԚ c§c phҼҺng §n. Cu֝i c½ng, th¹ng qua c§c c§ch 
thֵc tr°n, Nghi°n cֵu Ľ« t֡ng h֯p v¨ phӶn §nh c§c Ĩ kiԒn Ľ·ng g·p v¨o quy hoӴch 
hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² nh¨ ga, qua Ľ·, x§c Ľ֗nh v¨ lֽa ch֙n phҼҺng §n t֝i Ҽu. Sau Ľ·, Ľ« 
sҺ b֥ x§c Ľ֗nh phӴm vi tӴm th֩i cho phҼҺng §n t֝i Ҽu Ľ« ch֙n, r֟i ĽԚ xuӸt c§c bi֓n ph§p 
giӶm thiԜu t§c Ľ֥ng t֧i m¹i trҼ֩ng v¨ khung gi§m s§t sҺ b֥. PhӺn dҼ֧i Ľ©y ĽԚ cԀp t֧i 
c§c bҼ֧c tiԒp theo v¨ c§c khuyԒn ngh֗ vԚ nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i ĽԜ hҼ֧ng t֧i 
x©y dֽng c§c dֽ §n ĽҼ֩ng sԂt cao t֝c Ľ§p ֵng c§c y°u cӺu vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ ĽҼ֯c x« 
h֥i chӸp nhԀn.    

9.1 Các bước tiếp theo 

1) Thực hiện Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường toàn diện (ĐTM)  

9.2 Vi֓t Nam Ľ« th¹ng qua LuԀt BӶo v֓ M¹i trҼ֩ng ng¨y 29/11/2005 (c· hi֓u lֽc tַ 
nŁm 2006). Theo Ľ·, Ch²nh phֳ Ľ« ban h¨nh Ngh֗ Ľ֗nh 29/2011/ND-CP quy Ľ֗nh Ľ§nh 
gi§ m¹i trҼ֩ng chiԒn lҼ֯c, Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng v¨ cam kԒt bӶo v֓ m¹i trҼ֩ng 
ng¨y 18/4/2011. Ngh֗ Ľ֗nh quy Ľ֗nh c§c dֽ §n cӺn thֽc hi֓n ņTM trong ñChҼҺng III, 
Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng, ņiԚu 12 C§c dֽ §n cӺn lԀp b§o c§o ņTM, tr§ch nhi֓m 
thֽc hi֓n ņTM cֳa chֳ dֽ §nò, c§c dֽ §n thu֥c thӼm quyԚn ra quyԒt Ľ֗nh ĽӺu tҼ cֳa 
Qu֝c h֥i hoԊc Thֳ tҼ֧ng Ch²nh phֳ phӶi lԀp b§o c§o ņTM (phụ lục II cֳa ngh֗ Ľ֗nh n¨y), 
n°n c§c dֽ §n ņSCT cӺn lԀp b§o c§o ņTM. ņiԚu Ľ· nghǫa rԄng b§o c§o ņTM cӺn ĽҼ֯c 
lԀp Ľ֟ng th֩i khi lԀp dֽ §n ĽӺu tҼ ï cụ thԜ l¨ khi thֽc hi֓n nghi°n cֵu khӶ thi.      

9.3 Quy tr³nh thֽc hi֓n ņTM ֫ Vi֓t Nam ĽҼ֯c t֡ng h֯p trong H³nh 9.1.1. Do c§c dֽ 
§n ņSCT l¨ dֽ §n thu֥c thӼm quyԚn quyԒt Ľ֗nh cֳa Qu֝c h֥i n°n B֥ TNMT sԐ l¨ cҺ 
quan thӼm Ľ֗nh b§o c§o ņTM nhҼ quy Ľ֗nh tӴi ņiԚu 18 cֳa Ngh֗ Ľ֗nh 29/2011/Nņ-CP. 
Chֳ dֽ §n phӶi Ľ֓ tr³nh c§c t¨i li֓u cӺn thiԒt l°n B֥ TNMT nhҼ quy Ľ֗nh trong Th¹ng tҼ 
26 /2011/TT-BTNMT ng¨y 18/7/2011 quy Ľ֗nh chi tiԒt m֥t s֝ ĽiԚu cֳa Ngh֗ Ľ֗nh 
29/2011/Nņ-CP cֳa Ch²nh phֳ. 
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Nguồn: Nghị định 29/2011/NĐ-CP 

Hình 9.1.1 Quy trình thẩm định ĐTM của Việt Nam 

9.4 Bên cạnh đó, JICA, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), các cơ quan tài 
trợ và các tổ chức khác – các cơ quan, tổ chức là nhà cấp vốn tiềm năng cho dự án 
ĐSCT dự kiến – cũng có các hướng dẫn và chính sách liên quan đến nghiên cứu môi 
trường, xã hội hoặc chính sách bảo vệ môi trường. Nếu các dự án ĐSCT muốn khai thác 
các nguồn vốn này thì cần thực hiện nghiên cứu môi trường và xã hội chi tiết, toàn diện, 
gồm cả lập báo cáo ĐTM, đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan, tổ chức tài trợ về nội 
dung, chất lượng và quy trình.  

9.5 Dựa trên các hướng dẫn nghiên cứu môi trường và xã hội của JICA năm 2004 và 
2010, Nghiên cứu đã xác định phạm vi sơ bộ đánh giá tác động môi trường cho phương 
án tối ưu là một phần trong nghiên cứu môi trường sơ bộ nhằm xác định những tác động 
môi trường và xã hội lớn và tiềm tàng sẽ cần được đánh giá chi tiết trong nghiên cứu 
ĐTM chi tiết tiếp theo. Phạm vi sơ bộ nghiên cứu ĐTM theo các yêu cầu kỹ thuật như 
khảo sát, dự báo và phương pháp đánh giá cũng được đề xuất. Các bước tiếp theo cần
hoàn tất xác định và cập nhật phạm vi nghiên cứu ĐTM căn cứ vào kế hoạch đã cập nhật 
của các dự án liên quan. Khi đó, quy mô và mức độ của nghiên cứu ĐTM sẽ được cân 
nhắc theo yêu cầu của JICA và các nhà tài trợ tiềm năng khác.   

9.6 Bộ GTVT cũng ban hành văn bản hướng dẫn “Quy trình đánh giá tác động môi 
trường khi chuẩn bị nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng công trình đường sắt, đường 
bộ, cảng” năm 1997. Tài liệu này gồm các hướng dẫn ĐTM cho các dự án xây dựng đường 

Đệ trình tài liệu lên Bộ TNMT/Sở TNMT 

Khả thi Không khả thi 

Bắt đầu 

Phê duyệt Không phê duyệt 

Bổ sung báo cáo  ĐTM Phê duyệt Báo cáo ĐTM 

- Trong vòng 45 ngày làm việc nếu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TNMT  
- Trong vòng 60 ngày làm việc nếu  dự án có tác động môi trường phức tạp  
- Trong vòng 30 ngày làm việc nếu dự án không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TNMT 
- Trong vòng 45 ngày làm việc nếu dự án có tác động môi trường phức tạp nhưng  
không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TNMT 

Bộ TNMT/Sở  TNMT 
thẩm định sơ bộ 

-Trong vòng 45 ngày làm vi

Thẩm định báo cáo ĐTM của cơ quan chức năng 

 (5 ngày làm việc)  

Đệ trình báo cáo ĐTM hoàn thiện 

Chủ dự án 
lập KH quản lý môi trường  

Chủ dự án công khai 
KH Quản lý môi trường  
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sԂt. MԊc d½ c§c hҼ֧ng dӾn n¨y kh¹ng §p dụng trֽc tiԒp cho c§c dֽ §n ņSCT nhҼng c· 
thԜ tham khӶo n֥i dung v¨ c§c hҼ֧ng dӾn k׃ thuԀt khi thֽc hi֓n nghi°n cֵu ņTM.  

9.7 Tַ nhֻng y°u cӺu tr°n, ņo¨n Nghi°n cֵu JICA Ľ« ĽԚ xuӸt n֥i dung b§o c§o ņTM 
Ľ§p ֵng c§c y°u cӺu trong c§c hҼ֧ng dӾn nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i cֳa JICA 
nŁm 2010 v¨ Ngh֗ Ľ֗nh 29/2011/Nņ-CP, nhҼ t֡ng h֯p trong BӶng 9.1.1. 

Bảng 9.1.1   Nội dung đề xuất của Báo cáo ĐTM 

Hạng mục Nội dung 

Giới thiệu Mô tả cơ sở,mục đích, mục tiêu và chủ dự án 

Chính sách và quy hoạch 

dự án 

Mô tả chính sách/quy hoạch của dự án, gồm cả bối cảnh kinh tế-xã hội dự báo 

trong tương lai, hướng tuyến và danh mục các công trình và hoạt động có thể gây 

tác động bất lợi tới môi trường tự nhiên và xã hội 

Phân tích các phương án 

để nêu bật mục đích của 

dự án 

Mô tả phân tích các phương án (hướng tuyến và vị trí ga) để thể hiện mục đích của 

Dự án 

Thể chế và tổ chức nghiên 

cứu môi trường và xã hội ở 

Việt Nam 

Tổng hợp thể chế và tổ chức liên quan đến nghiên cứu môi trường và xã hội, gồm 

cả sự tham gia của cộng đồng và công bố thông tin 

 Khái quát các luật, nghị định, thông tư và tiêu chuẩn liên quan 

 Khái quát các cơ quan liên quan và cơ cấu tổ chức của các cơ quan này 

Điều kiện môi trường và xã 

hội (điều kiện căn bản) 

Tổng hợp điều kiện môi trường và xã hội căn bản, gồm địa hình, đặc điểm địa chất, 

sử dụng đất, môi trường tự nhiên, công trình di tích lịch sử/văn hóa và các cảnh 

quan có giá trị, người bản địa, ô nhiễm môi trường, điều kiện kinh tế-xã hội, v.v. 

Phạm vi Tổng hợp kết quả xác định phạm vi 

Phương pháp dự báo/đánh 

giá tác động 

Phương pháp dự báo và đánh giá tác động 

Dự báo và đánh giá tác 

động 

Kết quả dự báo và đánh giá các tác động của từng hạng mục tại bước quy hoạch 

dự án (trước khi xây dựng), xây dựng và vận hành dự án, tham khảo các dự án 

tương tự của Nhật Bản và của các nước khác. Cần đánh giá kỹ các yếu tố sau: 

 Môi trường tự nhiên (hệ sinh thái, hệ động, thực vật, đa dạng sinh học, v.v.) 

 Môi trường sống (tiếng ồn, độ rung, ô nhiễm đất, tiếng ồn tần số thấp/sóng vi áp 

quanh các đoạn hầm, nhiễu sóng vô tuyến, v.v. 

 Môi trường xã hội (tái định cư bắt buộc, hạ tầng và dịch vụ xã hội, phân bổ lợi 

ích và thiệt hại không đồng đều, các di tích lịch sử/văn hóa, v.v.)* 

 Khác (biến đổi khí hậu, v.v.). 

Họp các bên liên quan/ 

tham vấn cộng đồng 

Kết quả họp các bên liên quan và/hoặc họp tham vấn cộng đồng, gồm biên bản 

họp tham vấn (thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, quy trình, ý kiến của các 

bên liên quan chính và phản hồi các ý kiến, và các nội dung khác) 

Kế hoạch quản lý môi 

trường và xã hội 

Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội đề xuất, gồm các biện pháp giảm thiểu 

trong các giai đoạn chuẩn bị xây dựng, xây dựng và khai thác nhằm loại bỏ hoặc 

giảm thiểu các tác động bất lợi, đền bù thiệt hại hoặc giảm tác động bất lợi đó tới 

mức cho phép. 

Kế hoạch quan trắc môi 

trường và xã hội 

Kế hoạch quan trắc môi trường và xã hội đề xuất sẽ được thực hiện trong các giai 

đoạn chuẩn bị xây dựng, xây dựng và khai thác. Kế hoạch gồm cả dự toán chi phí 

xây dựng các công trình bảo vệ môi trường trong tổng chi phí của dự án 

Kết luận và kiến nghị  Kết luận của Nghiên cứu ĐTM, cam kết của chủ dự án và đề xuất cho bước tiếp 

theo của Dự án 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu JICA tổng hợp dựa trên các hướng dẫn của JICA năm 2010 và Nghị định 29/2011/NĐ-CP 

Ghi chú: * Cần đánh giá môi trường xã hội trong Nghiên cứu đánh giá tác động xã hội (SIA) như phần dưới đây. 
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9.8 Ngo¨i ra, khi lԀp b§o c§o ņTM, cӺn thֽc hi֓n tham vӸn c§c b°n li°n quan tӴi Ľ֗a 
phҼҺng nhҼ c§c c§ nh©n hay t֡ chֵc (kԜ cӶ ngҼ֩i Ľ֗nh cҼ tr§i ph®p) v¨ c§c t֡ chֵc phi 
ch²nh phֳ tӴi Ľ֗a phҼҺng sau khi Ľ« c¹ng b֝ ĽӺy Ľֳ th¹ng tin v¨ ghi lӴi kԒt quӶ c§c cu֥c 
tham vӸn n¨y. Y°u cӺu phӶi thֽc hi֓n tham vӸn, ĽԊc bi֓t l¨ khi lֽa ch֙n c§c n֥i dung sԐ 
xem x®t trong ņTM (ho¨n tӸt x§c Ľ֗nh phӴm vi) v¨ khi chuӼn b֗ dֽ thӶo b§o c§o ņTM. 

2) Hành động cần thiết để giải phóng mặt bằng, tái định cư và khôi phục sinh kế  

9.9 Vi֓t Nam Ľ« ban h¨nh luԀt l¨m cҺ s֫ thֽc hi֓n giӶi ph·ng mԊt bԄng, Ľ· l¨ LuԀt 
ņӸt Ľai ï LuԀt ĽҼ֯c Qu֝c h֥i th¹ng qua ng¨y 26/11/2003 tr°n cҺ s֫ b֥ luԀt n¨y, Ch²nh 
phֳ v¨ c§c b֥ ng¨nh li°n quan Ľ« ban h¨nh nhiԚu ngh֗ Ľ֗nh v¨ th¹ng tҼ hҼ֧ng dӾn thֽc 
hi֓n. Trong Ľ·, Ngh֗ Ľ֗nh 197/2004/Nņ-CP, Ngh֗ Ľ֗nh 84/2007/Nņ-CP v¨ Ngh֗ Ľ֗nh 
69/Nņ-CP/2009 l¨ c§c quy Ľ֗nh ch²nh vԚ giӶi ph·ng mԊt bԄng v¨ t§i Ľ֗nh cҼ m¨ dֽ §n 
ņSCT cӺn tu©n thֳ. Theo c§c ĽiԚu khoӶn hҼ֧ng dӾn n¨y, dֽ §n cӺn lԀp kԒ hoӴch ĽԚn b½, 
h֣ tr֯ v¨ t§i Ľ֗nh cҼ (ņB ï HT - TņC) tr³nh c§c cӸp thӼm quyԚn ph° duy֓t. C· hai bҼ֧c 
chuӼn b֗ kԒ hoӴch ņB-HT-TņC v¨ quy tr³nh ph° duy֓t l¨ trҼ֧c v¨ sau khi ph° duy֓t 
nghi°n cֵu khӶ thi b֫i cҺ quan c· thӼm quyԚn.  

9.10 Trong trҼ֩ng h֯p sau khi ph° duy֓t nghi°n cֵu khӶ thi, cӺn thֽc hi֓n khӶo s§t 
Ľo ĽӴc chi tiԒt khi chuӼn b֗ kԒ hoӴch ņB ï HT - TņC b֫i H֥i Ľ֟ng ņԚn b½, H֣ tr֯ v¨ T§i 
Ľ֗nh cҼ ֫ cӸp quԀn/huy֓n.  Ngo¨i ra, cӺn c· c§c t֡ chֵc c· thӼm quyԚn thֽc hi֓n khӶo 
s§t chi ph² b֟i thҼ֩ng ĽԜ nԂm ĽҼ֯c gi§ th֗ trҼ֩ng cԀp nhԀt nhӸt v¨ ĽԜ Ľ§nh gi§ mֵc b֟i 
thҼ֩ng ph½ h֯p do c· khӶ nŁng l¨ mֵc b֟i thҼ֩ng ֫ t֕nh kh¹ng phӶi l¼c n¨o cȈng phӶn 
§nh Ľ¼ng gi§ th֗ trҼ֩ng hi֓n tӴi. NԒu c· ch°nh l֓ch vԚ chi ph² b֟i thҼ֩ng giֻa kԒt quӶ 
khӶo s§t n¨y v¨ kԒt quӶ t²nh to§n b֟i thҼ֩ng cֳa t֕nh th³ cҺ quan chֵc nŁng Ľ֗a phҼҺng 
sԐ ĽҼ֯c y°u cӺu r¨ so§t v¨ cԀp nhԀt kԒt quӶ Ľ§nh gi§ ĽԜ c· mֵc b֟i thҼ֩ng h֯p lĨ, c· 
c©n nhԂc gi§ th֗ trҼ֩ng cԀp nhԀt nhӸt. Khi chuӼn b֗ kԒ hoӴch ņB-HT-TņC, sԐ t֡ chֵc thu 
nhԀn g·p Ĩ cֳa ngҼ֩i d©n bԄng c§ch ph֡ biԒn kԒ hoӴch dֽ thӶo vԚ ņB-HT-TņC. 

9.11 B°n cӴnh Ľ·, cȈng tҼҺng tֽ nhҼ v֧i trҼ֩ng h֯p ņTM ֫ tr°n, JICA, JBIC cȈng 
nhҼ c§c cҺ quan t¨i tr֯ v¨ c§c t֡ chֵc kh§c ï c§c cҺ quan, t֡ chֵc l¨ nh¨ cӸp v֝n tiԚm 
nŁng cho dֽ §n ņSCT ï cȈng c· c§c hҼ֧ng dӾn v¨ ch²nh s§ch li°n quan vԚ nghi°n cֵu 
m¹i trҼ֩ng, x« h֥i hoԊc ch²nh s§ch bӶo v֓ m¹i trҼ֩ng x« h֥i. NԒu dֽ §n ņSCT mu֝n 
khai th§c c§c ngu֟n v֝n n¨y th³ cӺn thֽc hi֓n nghi°n cֵu m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i chi tiԒt, 
to¨n di֓n, g֟m cӶ lԀp b§o c§o ņTM, Ľ§p ֵng c§c y°u cӺu cֳa c§c cҺ quan, t֡ chֵc t¨i 
tr֯ vԚ n֥i dung, chӸt lҼ֯ng v¨ quy tr³nh. V֧i dֽ §n cֳa JICA, KԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i 
Ľ֗nh cҼ cӺn bao g֟m c§c n֥i dung trong ch²nh s§ch OP 4.12 cֳa Ng©n h¨ng ThԒ gi֧i. 

9.12 Do dֽ §n ņSCT hi֓n m֧i ch֕ ֫ bҼ֧c lԀp quy hoӴch v¨ dֽ kiԒn sԐ ĽҼ֯c Qu֝c h֥i 
xem x®t th¹ng qua trong th֩i gian t֧i n°n hi֓n chҼa phӶi l¨ th֩i ĽiԜm th²ch h֯p ĽԜ thֽc 
hi֓n ĽiԚu tra ph֛ng vӸn c§c h֥ gia Ľ³nh (nhҼ ĽiԚu tra d©n s֝, th֝ng k° t¨i sӶn v¨ c¹ng 
tr³nh b֗ Ӷnh hҼ֫ng, khӶo s§t kinh tԒ-x« h֥i) vԚ nhֻng Ľ֝i tҼ֯ng ch֗u Ӷnh hҼ֫ng cֳa dֽ 
§n ĽԜ lԀp KԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ. Do Ľ·, theo c§c hҼ֧ng dӾn cֳa JICA, Nghi°n 
cֵu Ľ« lԀp khung ch²nh s§ch vԚ t§i Ľ֗nh cҼ v¨ kh¹i phục sinh kԒ (RRPF), g֟m c§c Ĩ 
tҼ֫ng v¨ Ľ֗nh hҼ֧ng cҺ bӶn vԚ t§i Ľ֗nh cҼ v¨ kh¹i phục sinh kԒ sԐ ĽҼ֯c sֹ dụng ĽԜ lԀp 
kԒ hoӴch ņB - HT - TņC v¨ KԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ trong tҼҺng lai. Khi Ľ« chuӼn 
b֗ xong c§c kԒ hoӴch n¨y, cӺn Ľ֝i chiԒu v֧i n֥i dung cֳa RRPF. Cụ thԜ, kԒ hoӴch ņB - 
HT - TņC phӶi Ľ§p ֵng ĽҼ֯c c§c y°u cӺu cֳa c§c nh¨ t¨i tr֯ tiԚm nŁng  sao cho kԒ 
hoӴch  ņB - HT - TņC c· thԜ ĽҼ֯c xem l¨ kԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ ĽӺy Ľֳ. 
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3) Kế hoạch hành động về thay đổi mục đích sử dụng đất rừng của dự án ĐSCT 

9.13 Vi֓t Nam Ľ« ban h¨nh LuԀt BӶo v֓ v¨ Ph§t triԜn rַng v¨o ng¨y 3/12/2004. Tr°n 
cҺ s֫ Ľ· cȈng Ľ« ban h¨nh Ngh֗ Ľ֗nh 23/2006/Nņ-CP hҼ֧ng dӾn thֽc hi֓n LuԀt BӶo v֓ 
v¨ Ph§t triԜn rַng ng¨y 3/3/2006. PhҼҺng §n t֝i Ҽu ĽҼ֯c ch֙n (hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga) 
Ľ« tr§nh t֝i Ľa vi֓c Ľi qua hoԊc nԄm trong khu vֽc rַng ĽԊc dụng. Tuy nhi°n, c· m֥t s֝ 
trҼ֩ng h֯p hҼ֧ng tuyԒn cӺn Ľi qua m֥t s֝ khu rַng ph¸ng h֥ v¨ rַng sӶn xuӸt. V֧i c§c 
trҼ֩ng h֯p Ľ·, Ngh֗ Ľ֗nh 23/2006/Nņ-CP quy Ľ֗nh c§c thֳ tục cӺn thiԒt vԚ thay Ľ֡i mục 
Ľ²ch sֹ dụng ĽӸt rַng c½ng v֧i lԀp quy hoӴch v¨ kԒ hoӴch bӶo v֓ v¨ ph§t triԜn rַng, v.v. 
ņiԚu 29 cֳa Ngh֗ Ľ֗nh quy Ľ֗nh thay Ľ֡i mục Ľ²ch sֹ dụng rַng sang mục Ľ²ch phi l©m 
nghi֓p nhҼ t֡ng h֯p trong BӶng 9.1.2. 

9.14  Ngo¨i ngh֗ Ľ֗nh n¨y, dֽ §n ņSCT cӺn tu©n thֳ Th¹ng tҼ 38/2007/TT-BNN quy 
Ľ֗nh quy tr³nh thu h֟i ĽӸt rַng, Th¹ng tҼ 35/2011/TT-BNNPTNT HҼ֧ng dӾn thֽc hi֓n 
khai th§c, tԀn thu g֣ v¨ l©m sӶn ngo¨i g֣ v¨ QuyԒt Ľ֗nh 46/2007/QD-BNN quy Ľ֗nh vԚ 
vi֓c x§c Ľ֗nh rַng tr֟ng, rַng khoanh nu¹i th¨nh rַng nԒu chֳ dֽ §n mu֝n sֹ dụng ĽӸt rַng. 

Bảng 9.1.2   Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích phi lâm nghiệp 

Các loại rừng được phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích phi lâm nghiệp phải 

thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và phải 

phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt và theo các quy định sau: 

(i) Thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị 

định này. 

(ii) Có dự án đầu tư trên diện tích rừng sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt. 

(iii) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường do việc chuyển mục đích sử dụng rừng. 

(iv) Có phương án đền bù giải phóng mặt bằng khu rừng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt.  

(v) Cơ quan cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải đảm bảo việc đầu 

tư trồng rừng mới thay thế diện tích rừng sẽ chuyển sang mục đích sử dụng khác. 

Nguồn: Nghị định 23/2006/NĐ-CP 

9.15 Do Ľ·, chֳ dֽ §n ņSCT cӺn thֽc hi֓n c§c h¨nh Ľ֥ng cӺn thiԒt ph½ h֯p v֧i ņiԚu 
29 ֫ tr°n, g֟m chuӼn b֗ b§o c§o Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng do thay Ľ֡i mục Ľ²ch sֹ 
dụng ĽӸt rַng, l¨ m֥t phӺn cֳa b§o c§o ņTM theo Ngh֗ Ľ֗nh 29/2011/Nņ-CP. 
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9.2 Khuyến nghị 

1) Thiết lập hệ thống thể chế và hệ thống pháp lý về tiếng ồn và độ rung của 

ngành đường sắt, áp dụng cho các dự án ĐSCT 

9.16 C§c dֽ §n ņSCT, ĽԊc bi֓t l¨ khi vԀn h¨nh c§c Ľo¨n t¨u/c§c ĽӺu m§y toa xe v֧i 
vԀn t֝c cao l¨m ph§t sinh tiԒng ֟n v¨ Ľ֥ rung kh§ cao. C§c nghi°n cֵu v¨ khӶo s§t trҼ֧c 
Ľ©y cho thӸy mֵc ֟n v¨ Ľ֥ rung sԐ tŁng khi vԀn t֝c chӴy t¨u tŁng. Nghi°n cֵu Ľ« thֽc 
hi֓n xem x®t sҺ b֥ ¹ nhi֑m tiԒng ֟n v¨ rung chӸn do vԀn h¨nh t¨u cao t֝c v֧i giӶ Ľ֗nh 
vԀn t֝c khai th§c t¨u l¨ 320 km/h l¨ t֝c Ľ֥ khai th§c v¨ xem x®t c§c bi֓n ph§p giӶm thiԜu. 
L¨ m֥t phӺn cֳa nghi°n cֵu sҺ b֥, Ľ֥ ֟n v¨ rung chӸn tiԚm t¨ng cӺn giӶm thiԜu ĽҼ֯c 
x§c Ľ֗nh sҺ b֥ do c§c ti°u chuӼn hi֓n h¨nh vԚ tiԒng ֟n v¨ Ľ֥ rung cֳa Vi֓t Nam (QCVN 
26:2010/BTNMT v¨ QCVN 27:2010/BTNMT) chҼa quy Ľ֗nh cụ thԜ mֵc ֟n v¨ Ľ֥ rung 
cho ph®p cho ng¨nh ĽҼ֩ng sԂt, ngo¨i ra, c§c ti°u chuӼn k׃ thuԀt vԚ tiԒng ֟n v¨ Ľ֥ rung 
cֳa ņSCT cȈng chҼa ĽҼ֯c x©y dֽng. Tr°n thֽc tԒ, Cục ņҼ֩ng sԂt Vi֓t Nam Ľ« x©y 
dֽng c§c ti°u chuӼn tiԒng ֟n v¨ Ľ֥ rung d֙c tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt, g֟m TCCS 03:2009/VNRA 
v¨ TCCS 04:2009/VNRA quy Ľ֗nh mֵc ֟n v¨ Ľ֥ rung cho ph®p khi khai th§c t¨u v¨ khi 
x©y dֽng hoԊc n©ng cӸp/cӶi tӴo c§c tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt qu֝c gia trong khu vֽc c¹ng c֥ng 
v¨ d©n cҼ. Tuy nhi°n, c§c ti°u chuӼn n¨y l¨ c§c ti°u chuӼn ng¨nh v¨ chҼa ĽҼ֯c B֥ 
TNMT th¹ng qua, c§c ti°u chuӼn n¨y chҼa ĽҼ֯c thֽc hi֓n nghi°m v¨ c· thԜ kh¹ng §p 
dụng trֽc tiԒp cho c§c dֽ §n ņSCT.  

9.17 ֪ Vi֓t Nam, hi֓n ngҼ֩i d©n chҼa quan t©m nhiԚu t֧i tiԒng ֟n v¨ Ľ֥ rung. Tuy 
nhi°n, theo kinh nghi֓m cֳa hӺu hԒt c§c nҼ֧c ph§t triԜn, ngҼ֩i d©n sԐ ng¨y c¨ng quan 
t©m t֧i vӸn ĽԚ tiԒng ֟n v¨ Ľ֥ rung hҺn khi ngҼ֩i d©n ng¨y c¨ng Ĩ thֵc vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ 
do thay Ľ֡i l֝i s֝ng, v.v. CӺn xem x®t trҼ֧c vӸn ĽԚ n¨y khi quy hoӴch dֽ §n. ņԜ th¼c ĽӼy 
chֳ dֽ §n thֽc hi֓n c§c bi֓n ph§p giӶm thiԜu, cӺn x§c Ľ֗nh v¨ quy Ľ֗nh r» tr§ch nhi֓m 
cֳa chֳ dֽ §n ņSCT vԚ tiԒng ֟n v¨ Ľ֥ rung khi thֽc hi֓n dֽ §n. Do Ľ·, ĽԚ xuӸt cӺn x©y 
dֽng ti°u chuӼn/quy Ľ֗nh qu֝c gia vԚ tiԒng ֟n v¨ Ľ֥ rung §p dụng cho ņSCT c½ng v֧i 
c§c bi֓n ph§p quan trԂc/gi§m s§t v¨ phҼҺng ph§p Ľ§nh gi§. B°n cӴnh Ľ·, cӺn cӶi thi֓n 
nŁng lֽc cֳa c§c cҺ quan chֵc nŁng nhҼ B֥ TNMT v¨ S֫ TNMT nhԄm ĽӶm bӶo vi֓c 
thֽc hi֓n c§c bi֓n ph§p giӶm thiԜu hi֓u quӶ cֳa chֳ dֽ §n.    

2) Xây dựng khung hoặc hướng dẫn đền bù nhiễu sóng điện và cản quang áp 

dụng cho các dự án ĐSCT 

9.18 Khai th§c t¨u cao t֝c v¨ c§c kԒt cӸu tr°n cao nhҼ cӺu cӴn v¨ c¹ng tr³nh ga c· thԜ 
g©y hi֓n tҼ֯ng nhi֑u s·ng v¹ tuyԒn. ņԊc bi֓t, c· thԜ c· hi֓n tҼ֯ng mӸt hoԊc nhi֑u h³nh 
Ӷnh tr°n v¹ tuyԒn, ĽԊc bi֓t l¨ khi t¨u chӴy v֧i vԀn t֝c cao. Cho ĽԒn nay v¨ cӶ c§c dֽ §n 
ph§t triԜn kh§c, nhi֑u s·ng Ľi֓n tַ b֫i c§c hoӴt Ľ֥ng cֳa dֽ §n chҼa ĽҼ֯c quan t©m 
ĽӺy Ľֳ ֫ Vi֓t Nam. Tuy nhi°n, tҼҺng tֽ nhҼ tiԒng ֟n v¨ Ľ֥ rung cֳa ng¨nh ĽҼ֩ng sԂt, 
ngҼ֩i d©n ng¨y c¨ng quan t©m hҺn v¨ c· nhu cӺu cao hҺn vԚ chӸt lҼ֯ng h³nh Ӷnh tr°n 
v¹ tuyԒn trong tҼҺng lai do mֵc s֝ng ĽҼ֯c cӶi thi֓n v¨ ph§t triԜn kinh tԒ. Ngo¨i ra, c· 
thԜ c· hi֓n tҼ֯ng nhi֑u s·ng Ľi֓n tַ, ĽԊc bi֓t l¨ ֫ khu vֽc quanh c§c c¹ng tr³nh cӸp 
Ľi֓n AC nhҼ c§c trӴm biԒn §p. Do hi֓n chҼa c· luԀt, quy Ľ֗nh v¨ hҼ֧ng dӾn vԚ nhi֑u 
s·ng v¹ tuyԒn ֫ Vi֓t Nam n°n ĽԚ xuӸt cӺn s֧m x©y dֽng c§c luԀt, quy Ľ֗nh v¨ hҼ֧ng 
dӾn n¨y ĽԜ giӶi quyԒt c§c vӸn ĽԚ tr°n. ņԊc bi֓t, cӺn x©y dֽng khung hoԊc hҼ֧ng dӾn 
ĽԚn b½ trҼ֧c hoԊc song song v֧i vi֓c thֽc hi֓n nghi°n cֵu ņTM chi tiԒt.    
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9.19 VԚ vӸn ĽԚ cӶn quang, mԊc d½ hi֓n nay chҼa phӶi l¨ vӸn ĽԚ cӺn quan t©m ֫ Vi֓t 
Nam nhҼng cӺn ch¼ Ĩ ĽԊc bi֓t t֧i vӸn ĽԚ n¨y. ņԊc bi֓t ֫ c§c khu vֽc canh t§c n¹ng 
nghi֓p, c§c kԒt cӸu tr°n cao c· thԜ tӴo b·ng r©m, g©y t§c Ľ֥ng bӸt l֯i t֧i c§c sӶn phӼm 
n¹ng nghi֓p cֳa ngҼ֩i n¹ng d©n s֫ hֻu ĽӸt cӴnh c§c kԒt cӸu tr°n cao cֳa dֽ §n ņSCT. 
Do Ľ·, ĽԚ xuӸt cӺn x©y dֽng khung hoԊc hҼ֧ng dӾn c½ng v֧i vi֓c x©y dֽng c§c luԀt v¨ 
quy Ľ֗nh li°n quan.  

3) Nghiên cứu chi tiết về tác động tiềm tàng từ thiên tai khi lên kế hoạch các dự 

án ĐSCT 

9.20 Theo bӶng s֝ li֓u thֽc tԒ cֳa UN-Vi֓t Nam vԚ Ľ֥ng ĽӸt v¨ s·ng thӺn tӴi Vi֓t 
Nam, xuӸt bӶn ng¨y 24/3/2011 th³ do Vi֓t Nam kh¹ng nԄm ֫ m®p cֳa mӶng lục Ľ֗a n°n 
x§c xuӸt xӶy ra Ľ֥ng ĽӸt ֫ Vi֓t Nam thӸp hҺn nhiԚu so v֧i c§c nҼ֧c l§ng giԚng. Tuy 
nhi°n, cȈng theo t¨i li֓u n¨y th³ ֫ khu vֽc ph²a BԂc chiԚu d¨i c§c vԒt Ľֵt g«y l°n t֧i h¨ng 
trŁm km, c· thԜ g©y ra Ľ֥ng ĽӸt tַ 5,7 t֧i 7 Ľ֥ Richter. Theo s֝ li֓u, tַ nŁm 1900 t֧i 
nŁm 1995, Ľ« c· hai trԀn Ľ֥ng ĽӸt 6,7-6,8 Ľ֥ Richter. 

9.21 VԚ s·ng thӺn, mԊc d½ chҼa c· s֝ li֓u n¨o vԚ s·ng thӺn g©y thi֓t hӴi nhҼng m֥t 
s֝ t֕nh duy°n hӶi c· nguy cҺ b֗ s·ng thӺn g©y nguy hiԜm. ņ« x§c Ľ֗nh ĽҼ֯c ba ngu֟n 
Ľ֥ng ĽӸt Ľ§ng kԜ nhӸt c· thԜ g©y ra s·ng thӺn vҼҺn t֧i Vi֓t Nam. ņ· l¨ c§c trԀn Ľ֥ng 
ĽӸt ĽӴt 8 Ľ֥ Richter tr°n vԒt Ľֵt g«y Manila, c§c trԀn Ľ֥ng ĽӸt tr°n 8 Ľ֥ Richter ph²a bԂc 
ĽӶo Luzon cֳa Philipin v¨ c§c trԀn Ľ֥ng ĽӸt ֫ ph²a nam ņ¨i Loan, c§c trԀn Ľ֥ng ĽӸt tr°n 
8,8 Ľ֥ Richter tr°n vԒt Ľֵt g«y Ryukyu thu֥c NhԀt BӶn. V½ng duy°n hӶi Trung b֥, tַ 
ņ¹ng H¨ (QuӶng Tr֗) t֧i Phan Rang (Ninh ThuԀn) c· nguy cҺ cao nhӸt vԚ s·ng thӺn. 
Theo Ҽ֧c t²nh, s·ng thӺn sԐ mӸt khoӶng 2-3 gi֩ tַ khi h³nh th¨nh sau khi c· Ľ֥ng ĽӸt rӸt 
l֧n tr°n vԒt Ľֵt g«y Manila th³ sԐ t֧i b֩ biԜn Vi֓t Nam, nhҼ thԜ hi֓n trong H³nh 9.2.1. 

9.22 MԊc d½ nhֻng khu vֽc c· quy hoӴch c§c dֽ §n ņSCT c· thԜ kh¹ng b֗ Ӷnh 
hҼ֫ng tַ Ľ֥ng ĽӸt v¨ kh¹ng b֗ Ӷnh hҼ֫ng nghi°m tr֙ng tַ s·ng thӺn, nhҼng vӾn cӺn c· 
nghi°n cֵu cụ thԜ hҺn cho kԒ hoӴch dֽ §n v¨ thiԒt kԒ c¹ng tr³nh v¨ ņTM ĽԜ ĽӶm bӶo 
rԄng c§c t§c Ľ֥ng tiԚm t¨ng tַ Ľ֥ng ĽӸt v¨ s·ng thӺn Ľ« ĽҼ֯c c©n nhԂc k׃ lҼ֭ng. 

9.23 C§c hi֓n tҼ֯ng thi°n tai kh§c nhҼ lȈ lụt, l֫ ĽӸt v¨ b«o thҼ֩ng xuy°n xӶy ra ֫ Vi֓t 
Nam. C§c khu vֽc hay ch֗u lȈ v¨/hoԊc b֗ Ӷnh hҼ֫ng tַ lȈ lụt, c§c khu vֽc hay b֗ l֫ ĽӸt 
v¨/hoԊc b֗ Ӷnh hҼ֫ng tַ l֫ ĽӸt, v¨ c§c khu vֽc hay b֗ b«o v¨/hoԊc b֗ Ӷnh hҼ֫ng tַ b«o 
ĽԚu Ľ« ĽҼ֯c ghi nhԀn v¨ thԜ hi֓n trong c§c bӶn Ľ֟ nhӴy cӶm m¹i trҼ֩ng (xem B§o c§o 
k׃ thuԀt s֝ 4). MԊc d½ Ľ« c֝ tr§nh c§c khu vֽc n¨y c¨ng nhiԚu c¨ng t֝t khi so s§nh 
hҼ֧ng tuyԒn, nhҼng hҼ֧ng tuyԒn vӾn phӶi Ľi qua m֥t s֝ khu vֽc nhҼ vԀy. ֪ giai ĽoӴn 
nghi°n cֵu cụ thԜ hҺn th³ kԒ hoӴch dֽ §n v¨ thiԒt kԒ c¹ng tr³nh cӺn c· bi֓n ph§p c©n 
nhԂc ĽԜ loӴi b֛ hoԊc giӶm thiԜu rֳi ro tַ nhֻng thi°n tai n¨y g©y ra. 
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Nguồn: Bảng số liệu thực tế của UN-Việt Nam về động đất và sóng thần tại 

Việt Nam, xuất bản ngày 24/3/2011 

Hình 9.2.1 Ước tính thời gian di chuyển của sóng thần từ 

động đất lớn trên vết đứt gãy Manila 

 

4) Xem xét kết quả của các nghiên cứu ĐTM khác  

9.24 Ga ĽӺu cu֝i ĽoӴn tuyԒn ņSCT ph²a BԂc ĽҼ֯c quy hoӴch tӴi Ng֙c H֟i, kԒt n֝i v֧i 
tuyԒn ĽҼ֩ng sԂt Ľ¹ th֗ s֝ 1 cֳa H¨ N֥i. Nghi°n cֵu Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng cֳa 
dֽ §n Ľ« ĽҼ֯c thֽc hi֓n, g֟m cӶ nghi°n cֵu ņTM b֡ sung, bao g֟m khu vֽc ga Ng֙c 
H֟i. ֪ ĽoӴn tuyԒn ph²a Nam, hҼ֧ng tuyԒn ņSCT quy hoӴch Ľi qua trung t©m cӶng h¨ng 
kh¹ng qu֝c tԒ Long Th¨nh. Nghi°n cֵu khӶ thi g֟m cӶ nghi°n cֵu t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng 
cֳa dֽ §n cӶng h¨ng kh¹ng qu֝c tԒ Long Th¨nh Ľ« ĽҼ֯c thֽc hi֓n v֧i sֽ h֣ tr֯ cֳa 
JICA. Do Ľ·, khi thֽc hi֓n nghi°n cֵu ņTM cֳa dֽ §n ņSCT, cӺn xem x®t c§c kԒt quӶ 
cֳa c§c nghi°n cֵu tr°n trong s֝ li֓u cҺ s֫ cȈng nhҼ dֽ b§o v¨ Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng m¹i 
trҼ֩ng v¨ xem x®t kԒ hoӴch quӶn lĨ m¹i trҼ֩ng, v.v.   

5) Xây dựng các chương trình chiến lược để dành quỹ đất cho dự án ĐSCT 

9.25 ņԜ thֽc hi֓n dֽ §n ņSCT thuԀn l֯i, cӺn ĽӶm bӶo qu׃ ĽӸt thֽc hi֓n dֽ §n k֗p 
th֩i. Tuy nhi°n, Ĩ kiԒn c§c t֕nh/th¨nh ph֝ tӴi c§c cu֥c h֙p c§c b°n li°n quan t֡ chֵc ֫ 
c§c t֕nh/th¨nh ph֝ cho thӸy kh· c· thԜ thu h֟i Ľֳ qu׃ ĽӸt, ĽԊc bi֓t l¨ Ľ֝i v֧i dֽ §n cӺn 
di֓n t²ch ĽӸt v֧i cֽ ly d¨i. Tr°n thֽc tԒ, c· nhiԚu trҼ֩ng h֯p dֽ §n b֗ chԀm tiԒn Ľ֥ do 
chԀm tr֑ trong c¹ng t§c giӶi ph·ng mԊt bԄng v¨ t§i Ľ֗nh cҼ ֫ Vi֓t Nam, ĽԊc bi֓t l¨ ֫ c§c 
khu vֽc Ľ¹ th֗. ņԜ giӶi quyԒt c§c vӸn ĽԚ n¨y, ĽԚ xuӸt cӺn thֽc hi֓n giӶi ph·ng mԊt bԄng 
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ngay ֫ giai ĽoӴn ĽӺu ĽԜ dֽ trֻ sԈn qu׃ ĽӸt thֽc hi֓n dֽ §n theo kԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i 
Ľ֗nh cҼ v¨/hoԊc kԒ hoӴch ņB - HT ï TņC Ľ« ĽҼ֯c ph° duy֓t. L¨ m֥t phӺn cֳa bi֓n ph§p 
thu h֟i ĽӸt ti°n tiԒn, ĽԊc bi֓t l¨ ֫ c§c khu vֽc Ľ¹ th֗, ĽԚ xuӸt x©y dֽng v¨ §p dụng c§c 
c§ch thֵc chiԒn lҼ֯c m֧i nhҼ ĽiԚu ch֕nh lӴi ĽӸt Ľai, thԀm ch² phӶi thu h֟i v¨ dֽ trֻ ĽӸt 
trҼ֧c khi thֽc hi֓n dֽ §n. Do dֽ §n sԐ ĽҼ֯c thֽc hi֓n trong khoӶng th֩i gian rӸt d¨i, 
cӺn kiԜm so§t nghi°m, tr§nh vi֓c ph§t triԜn c§c khu d©n cҼ hoԊc c§c hoӴt Ľ֥ng kinh 
doanh m֧i, g֟m cӶ c§c hoӴt Ľ֥ng tr§i ph®p tr°n h¨nh lang trong su֝t th֩i gian thֽc hi֓n 
dֽ §n. Do Ľ·, cȈng cӺn ph§t triԜn h֓ th֝ng thԜ chԒ ĽԜ ĽӶm bӶo hi֓n trӴng qu׃ ĽӸt dֽ trֻ 
thֽc hi֓n dֽ §n trong su֝t th֩i gian thֽc hi֓n. 

6) Tiếp tục nghiên cứu để giảm thiểu tái định cư bắt buộc 

9.26 CӺn tr§nh t§i Ľ֗nh cҼ bԂt bu֥c v¨ mӸt sinh kԒ bԄng c§ch khai th§c tӸt cӶ c§c 
phҼҺng §n c· ĽҼ֯c. Trong nghi°n cֵu n¨y, hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² nh¨ ga Ľ« ĽҼ֯c quy 
hoӴch sao cho giӶm thiԜu ĽҼ֯c s֝ c¹ng tr³nh b֗ Ӷnh hҼ֫ng tr°n cҺ s֫ c· so s§nh c§c 
phҼҺng §n, §p dụng cֽ ly t֝i thiԜu giֻa c§c tim ĽҼ֩ng ĽԜ giӶm thiԜu di֓n t²ch ĽӸt phӶi 
thu h֟i. Tuy nhi°n, t֡ng Ҽ֧c t²nh s֝ ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng (t²nh to§n tַ Ҽ֧c t²nh s֝ c¹ng 
tr³nh x©y dֽng b֗ Ӷnh hҼ֫ng, v.v.) vӾn kh§ l֧n so v֧i c§c dֽ §n ph§t triԜn kh§c ֫ Vi֓t 
Nam. Do Ľ·, cӺn c· c§c bi֓n ph§p b֡ sung, bao g֟m giӶm thiԜu s֝ ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng. 
Ngo¨i ra, cȈng cӺn c©n nhԂc s֝ lҼ֯ng ngҼ֩i nԄm trong di֓n t§i Ľ֗nh cҼ bԂt bu֥c trong 
giai ĽoӴn quy hoӴch tiԒp theo cֳa dֽ §n, thֽc hi֓n ņTM v¨ lԀp kԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng vԚ 
t§i Ľ֗nh cҼ (RAP). L¼c Ľ· sԐ t²nh to§n ĽҼ֯c ch²nh x§c hҺn s֝ lҼ֯ng v¨ ph©n b֡ ngҼ֩i 
nԄm trong di֓n Ӷnh hҼ֫ng hay b֗ t§i Ľ֗nh cҼ bԂt bu֥c ĽԜ c· c§c bi֓n ph§p cụ thԜ hҺn. 

7) Bồi thường thỏa đáng cho tái định cư và khôi phục sinh kế 

9.27 ņ֝i v֧i nhֻng Ľ֝i tҼ֯ng b֗ Ӷnh hҼ֫ng Ľ« x§c nhԀn ĽҼ֯c nhҼ tr°n, cӺn th֝ng 
nhӸt v֧i c§c b°n hֻu quan vԚ c§c bi֓n ph§p hֻu hi֓u nhԄm giӶm thiԜu t§c Ľ֥ng v¨ t֡ 
chֵc b֟i thҼ֩ng thi֓t hӴi. Nhֻng ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng v¨ nԄm trong di֓n t§i Ľ֗nh cҼ bԂt 
bu֥c v¨ nhֻng ngҼ֩i b֗ mӸt sinh kԒ sԐ ĽҼ֯c h֣ tr֯ v¨ b֟i thҼ֩ng th֛a Ľ§ng v¨ k֗p th֩i. 
B֟i thҼ֩ng th֛a Ľ§ng v֧i mֵc chi ph² thay thԒ to¨n b֥ c¨ng nhiԚu c¨ng t֝t. CӺn c· bi֓n 
ph§p gi¼p ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng cӶi thi֓n ĽiԚu ki֓n s֝ng, tiԒp cԀn cҺ h֥i vi֓c l¨m, sӶn xuӸt 
sao cho bԄng hoԊc t֝t hҺn trҼ֧c khi c· dֽ §n. C§c bi֓n ph§p c· thԜ bao g֟m b֟i thҼ֩ng 
bԄng ĽӸt hoԊc bԄng tiԚn (cho ĽӸt v¨ t¨i sӶn b֗ mӸt), h֣ tr֯ duy tr³ sinh kԒ ph½ h֯p, h֣ tr֯ 
di d֩i v¨ t§i th¨nh lԀp c֥ng Ľ֟ng tӴi c§c ĽiԜm t§i Ľ֗nh cҼ. C§c bi֓n ph§p n¨y phӶi sԈn 
s¨ng theo kԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ v¨/hoԊc kԒ hoӴch ņB - HT ï TņC l¨ kԒ hoӴch 
sԐ ĽҼ֯c lԀp theo n֥i dung cֳa RRPF. 

9.28 ThҼ֩ng c· sֽ kh§c bi֓t giֻa quy Ľ֗nh ph§p luԀt cֳa Vi֓t Nam v¨ c§c ch²nh s§ch 
hay hҼ֧ng dӾn cֳa c§c t֡ chֵc t¨i tr֯ tiԚm nŁng (v² dụ nhҼ hҼ֧ng dӾn cֳa JICA). Trong 
s֝ c§c ĽiԜm kh§c bi֓t th³ vi֓c b֟i thҼ֩ng ֫ mֵc chi ph² thay thԒ t֝i Ľa l¨ m֥t trong 
nhֻng vӸn ĽԚ kh· khŁn cӺn giӶi quyԒt. VԚ nguy°n tԂc, cӺn thֽc hi֓n b֟i thҼ֩ng theo kԒ 
hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ Ľ« ĽҼ֯c cҺ quan c· thӼm quyԚn ph° duy֓t. MԊt kh§c, nhҼ 
Ľ« b¨n ֫ tr°n, nԒu c· sֽ kh§c bi֓t vԚ chi ph² thay thԒ giֻa kԒt quӶ khӶo s§t gi§ th֗ trҼ֩ng 
v¨ mֵc gi§ b֟i thҼ֩ng cֳa Ľ֗a phҼҺng th³ cҺ quan chֵc nŁng ֫ Ľ֗a phҼҺng cӺn r¨ so§t 
v¨ cԀp nhԀt mֵc b֟i thҼ֩ng ph½ h֯p tr°n cҺ s֫ c©n nhԂc gi§ th֗ trҼ֩ng cԀp nhԀt nhӸt. 
NԒu thֽc hi֓n t֝t v¨ k֗p th֩i c§c quy tr³nh n¨y th³ chi ph² thay thԒ trong kԒ hoӴch ņB - HT 
ï TņC sԐ tҼҺng ĽҼҺng v֧i kԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i Ľ֗nh cҼ. KiԒn ngh֗ cҺ quan chֵc 
nŁng ֫ Ľ֗a phҼҺng ph֝i h֯p v֧i (c§c) nh¨ t¨i tr֯ ĽԜ l¨m r» chi ph² thay thԒ sao cho 
ngҼ֩i b֗ Ӷnh hҼ֫ng ĽҼ֯c nhԀn mֵc b֟i thҼ֩ng th֛a Ľ§ng. 
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8) Xem xét cẩn trọng vấn đề về người bản địa/dân tộc thiểu số 

9.29 Nh³n chung, ngҼ֩i d©n t֥c thiԜu s֝ s֝ng ֫ c§c khu vֽc miԚn n¼i Vi֓t Nam ĽҼ֯c 
hiԜu l¨ ngҼ֩i bӶn Ľ֗a tӴi Vi֓t Nam. Do Ľ· kh§i ni֓m ngҼ֩i d©n t֥c thiԜu s֝ ĽҼ֯c sֹ dụng 
c· Ĩ nghǫa nhҼ ngҼ֩i bӶn Ľ֗a. Vi֓t Nam l¨ qu֝c gia c· nhiԚu d©n t֥c, cụ thԜ c· 54 d©n 
t֥c, trong Ľ· d©n t֥c Kinh chiԒm Ľa s֝ l¨ 86%, c¸n 53 d©n t֥c c¸n lӴi chiԒm 14% t֡ng 
d©n s֝ cӶ nҼ֧c. M֣i d©n t֥c c· ĽԊc ĽiԜm vŁn h·a v¨ truyԚn th֝ng kh§c bi֓t. TӸt cӶ c§c 
d©n t֥c n¨y ĽԚu c· quyԚn c¹ng d©n v¨ s֝ng rӶi r§c tr°n cӶ nҼ֧c, chֳ yԒu ֫ c§c khu vֽc 
trung du, duy°n hӶi v¨ miԚn n¼i. 

9.30 CӺn phӶi tr§nh nhֻng t§c Ľ֥ng ti°u cֽc nԒu c· Ľ֝i v֧i ngҼ֩i d©n t֥c thiԜu s֝ khi 
c· thԜ bԄng c§ch xem x®t tӸt cӶ c§c phҼҺng §n c· ĽҼ֯c. Trong nghi°n cֵu n¨y, hҼ֧ng 
tuyԒn v¨ v֗ tr² nh¨ ga Ľ« ĽҼ֯c quy hoӴch sao cho tr§nh ĽҼ֯c t§c Ľ֥ng ti°u cֽc t֧i c§c 
khu vֽc c· ngҼ֩i d©n t֥c thiԜu s֝ mi֑n l¨ hҼ֧ng tuyԒn cho ph®p. Tuy nhi°n, hҼ֧ng 
tuyԒn cֳa cӶ ĽoӴn ph²a BԂc v¨ ph²a Nam vӾn Ľi qua nhiԚu x« c· ngҼ֩i d©n t֥c thiԜu s֝. 
Do Ľ·, ֫ giai ĽoӴn nghi°n cֵu n¨y chҼa r» li֓u ngҼ֩i d©n t֥c thiԜu s֝ c· b֗ Ӷnh hҼ֫ng 
tַ c§c dֽ §n ņSCT hay kh¹ng, n°n trong bҼ֧c nghi°n cֵu tiԒp theo cӺn xem x®t th¹ng 
tin chi tiԒt vԚ t³nh h³nh ph©n b֝ ngҼ֩i d©n t֥c thiԜu s֝ tr°n hҼ֧ng tuyԒn. Khi Ľ· cȈng cӺn 
l¨m r», tr°n cҺ s֫ ph֝i h֯p v֧i chuy°n gia trong nҼ֧c, vԚ vŁn h·a, Ľ֩i s֝ng, sinh kԒ v¨ 
t¹n gi§o cֳa ngҼ֩i d©n t֥c thiԜu s֝. 

9.31 Sau khi Ľ« c©n nhԂc m¨ vӾn thӸy kh¹ng thԜ tr§nh ĽҼ֯c th³ cӺn c· c§c bi֓n ph§p 
ĽԜ giӶm thiԜu t§c Ľ֥ng v¨ b֟i thҼ֩ng thi֓t hӴi th֛a Ľ§ng. Khi c§c dֽ §n ņSCT g©y ra t§c 
Ľ֥ng ti°u cֽc v֧i ngҼ֩i d©n t֥c thiԜu s֝ th³ cӺn phӶi t¹n tr֙ng quyԚn cֳa h֙ vԚ ĽӸt Ľai v¨ 
ngu֟n lֽc theo Ľ¼ng tinh thӺn trong c§c tuy°n ng¹n v¨ hi֓p Ҽ֧c qu֝c tԒ, bao g֟m cӶ 
Tuy°n ng¹n cֳa Li°n hi֓p qu֝c vԚ QuyԚn cֳa ngҼ֩i bӶn Ľ֗a.  

9.32 C§c bi֓n ph§p d¨nh cho c§c nh·m d©n t֥c thiԜu s֝ b֗ Ӷnh hҼ֫ng cӺn ĽҼ֯c t֡ng 
h֯p th¨nh KԒ hoӴch vԚ NgҼ֩i bӶn Ľ֗a (IPP), l¨ m֥t phӺn trong c§c t¨i li֓u kh§c vԚ Ľ§nh 
gi§ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i, v¨ phӶi ĽҼ֯c c¹ng khai theo c§c quy Ľ֗nh ph§p luԀt ֫ Vi֓t Nam. 
Khi chuӼn b֗ IPP, cӺn c· tham vӸn v֧i ngҼ֩i d©n t֥c thiԜu s֝ b֗ Ӷnh hҼ֫ng sau khi Ľ« 
cung cӸp trҼ֧c Ľֳ th¹ng tin cho h֙. T֝t nhӸt IPP cӺn bao g֟m c§c n֥i dung thԜ hi֓n 
trong Ch²nh s§ch OP4.10, Phụ lục B cֳa Ng©n h¨ng ThԒ gi֧i. 

9) Thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động xã hội  

9.33 M֥t s֝ c¹ng tr³nh hӴ tӺng x« h֥i d֙c tuyԒn ņSCT nhҼ c§c c¹ng tr³nh thֳy l֯i v¨ 
cӸp nҼ֧c, ĽҼ֩ng b֥, d֗ch vụ x« h֥i nhҼ cҺ s֫ gi§o dục, y tԒ, kinh tԒ Ľ֗a phҼҺng v¨ sinh 
kԒ cֳa ngҼ֩i d©n sԐ b֗ t§c Ľ֥ng khi x©y dֽng v¨ khai th§c ņSCT. ņԊc bi֓t, c§c dֽ §n 
ņSCT sԐ khiԒn t§c Ľ֥ng ph©n b֡ l֯i ²ch v¨ thi֓t hӴi kh¹ng ĽԚu giֻa nhֻng ngҼ֩i d©n 
s֝ng gӺn ga ņSCT v¨ nhֻng ngҼ֩i s֝ng gӺn tuyԒn ņSCT nhҼng xa ga ņSCT. Do Ľ·, 
cӺn thֽc hi֓n Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng x« h֥i, ĽԊc bi֓t l¨ c§c ĽoӴn quy hoӴch sֹ dụng kԒt cӸu 
nԚn ĽԂp. NԚn ĽԂp ĽҼ֯c thiԒt kԒ v֧i m֥t s֝ hӺm cӴn v¨/hoԊc c§c c¹ng tr³nh tҼҺng tֽ 
kh§c ĽԜ kh¹ng cӶn tr֫ vi֓c Ľi lӴi cֳa ngҼ֩i d©n v¨ giӶm thiԜu t§c Ľ֥ng t֧i chia cԂt c֥ng 
Ľ֟ng. C§c hӺm cӴn n¨y dֽ kiԒn cȈng Ľ·ng vai tr¸ quan tr֙ng trong vi֓c ĽӶm bӶo tho§t 
nҼ֧c m֥t c§ch d֑ d¨ng v¨ lu֟ng di chuyԜn thuԀn ti֓n cֳa gia s¼c, gia cӺm trong khu vֽc. 
Tuy nhi°n, tr°n cҺ s֫ xem x®t c§c t§c Ľ֥ng tiԚm t¨ng t֧i c§c c֥ng Ľ֟ng Ľ֗a phҼҺng, ĽԚ 
xuӸt cӺn thֽc hi֓n nghi°n cֵu Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng x« h֥i chi tiԒt, g֟m khӶo s§t chi tiԒt c§c 
c֥ng Ľ֟ng cȈng nhҼ c§c kԒt cӸu hӴ tӺng v¨ d֗ch vụ x« h֥i, nhҼ l¨ m֥t phӺn cֳa nghi°n 
cֵu vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i. CӺn nghi°n cֵu c§c bi֓n ph§p giӶm thiԜu chi tiԒt v¨ cụ thԜ 
vԚ t§c Ľ֥ng x« h֥i dֽa tr°n nghi°n cֵu Ľ§nh gi§ t§c Ľ֥ng x« h֥i, Ľ֟ng th֩i cӺn chuӼn b֗ 
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c§c bi֓n ph§p d¨nh cho ngҼ֩i d©n t֥c thiԜu s֝ b֗ Ӷnh hҼ֫ng nhҼ Ľ« b¨n ֫ tr°n. C§c t¨i 
li֓u n¨y phӶi ĽҼ֯c c¹ng b֝ ĽԜ c§c b°n li°n quan v¨ ngҼ֩i d©n biԒt ĽԜ ֳng h֥ dֽ §n 
ņSCT, ĽӶm bӶo sֽ ph½ h֯p vԚ mԊt x« h֥i ֫ c§c Ľ֗a phҼҺng m¨ tuyԒn ņSCT Ľi qua. 

10) Tham vấn liên tục và đầy đủ với các bên liên quan và các nhóm xã hội dễ bị ảnh 

hưởng 

9.34 Trong qu§ tr³nh thֽc hi֓n Nghi°n cֵu, ņo¨n Nghi°n cֵu Ľ« t֡ chֵc h¨ng loӴt c§c 
cu֥c h֙p tham vӸn c§c b°n li°n quan vԚ quy hoӴch dֽ §n ņSCT cȈng nhҼ nghi°n cֵu m¹i 
trҼ֩ng v¨ x« h֥i sҺ b֥ (IEE), g֟m cӶ so s§nh c§c phҼҺng §n hҼ֧ng tuyԒn v¨ v֗ tr² ga. 
Ngay sau khi Qu֝c h֥i th¹ng qua dֽ §n ņSCT, Nghi°n cֵu khӶ thi c½ng v֧i Nghi°n cֵu 
ņTM sԐ ĽҼ֯c thֽc hi֓n c½ng v֧i c§c cu֥c khӶo s§t ĽԜ chuӼn b֗ KԒ hoӴch h¨nh Ľ֥ng t§i 
Ľ֗nh cҼ (RAP). CӺn thֽc hi֓n tham vӸn chi tiԒt hҺn v֧i c§c b°n li°n quan Ľ֗a phҼҺng v² dụ 
nhҼ c§c c§ nh©n v¨ t֡ chֵc b֗ Ӷnh hҼ֫ng (bao g֟m cӶ ngҼ֩i Ľ֗nh cҼ bӸt h֯p ph§p) v¨ 
c§c t֡ chֵc phi ch²nh phֳ, ngҼ֩i d©n Ľ֗a phҼҺng, ²t nhӸt ֫ cӸp x«, trong qu§ tr³nh thֽc 
hi֓n c§c nghi°n cֵu n¨y. Ngo¨i tham vӸn ch²nh thֵc, cӺn trao Ľ֡i v¨ Ľ֝i thoӴi ĽӺy Ľֳ v֧i 
c§c b°n li°n quan v¨ ngҼ֩i d©n d֙c tuyԒn ņSCT th¹ng qua vi֓c c¹ng b֝ ĽӺy Ľֳ th¹ng tin 
ngay tַ giai ĽoӴn ĽӺu thֽc hi֓n dֽ §n cȈng nhҼ t֡ng h֯p ĽӺy Ľֳ kԒt quӶ tham vӸn trong 
n֥i dung c§c kԒ hoӴch dֽ §n.  Trong qu§ tr³nh tham vӸn, cӺn tr³nh b¨y cӶ t§c Ľ֥ng t²ch cֽc 
v¨ ti°u cֽc tַ c§c dֽ §n ņSCT, bao g֟m cӶ tŁng g§nh nԊng t¨i ch²nh c¹ng cȈng nhҼ c§c 
t§c Ľ֥ng phụ Ľ֝i v֧i ph§t triԜn v½ng. 

9.35 Khi t֡ chֵc tham vӸn, cӺn ch¼ Ĩ ĽӺy Ľֳ t֧i c§c nh·m x« h֥i d֑ b֗ Ӷnh hҼ֫ng nhҼ 
phụ nֻ, trԎ em, ngҼ֩i gi¨, ngҼ֩i ngh¯o v¨ ngҼ֩i d©n t֥c thiԜu s֝ khi thֽc hi֓n tham vӸn, 
v¨ tӸt cӶ c§c Ľ֝i tҼ֯ng d֑ b֗ Ӷnh hҼ֫ng kh§c do c§c t§c Ľ֥ng vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i cֳa 
dֽ §n ĽԚu c· quyԚn tham gia v¨o qu§ tr³nh ra quyԒt Ľ֗nh cֳa c֥ng Ľ֟ng. Trong c§c bu֡i 
tham vӸn, cӺn giӶi th²ch bԄng h³nh thֵc, phҼҺng ph§p hay ng¹n ngֻ ph½ h֯p sao cho d֑ 
hiԜu Ľ֝i v֧i m֙i tӺng l֧p ngҼ֩i d©n. 
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11) Tổ chức giám sát môi trường và sử dụng kết quả 

9.36 C§c dֽ §n ņSCT sԐ g©y ra tiԒng ֟n v¨ rung chӸn, s·ng vi §p (tiԒng n֡ ©m trong 
hӺm), v.v. nhӸt l¨ khi t¨u chӴy t֝c Ľ֥ cao. ֪ NhԀt BӶn, t§c Ľ֥ng ti°u cֽc tַ ņSCT 
(Shinkansen) Ľ« ĽҼ֯c khԂc phục bԄng nhiԚu bi֓n ph§p. C§c bi֓n ph§p n¨y Ľ« ĽҼ֯c h³nh 
th¨nh v¨ §p dụng tr°n cҺ s֫ thֽc ti֑n, c· c©n nhԂc t֧i kԒt quӶ gi§m s§t m¹i trҼ֩ng. 

9.37 Do Ľ©y l¨ dֽ §n ņSCT ĽӺu ti°n ֫ Vi֓t Nam, nh³n chung c· thԜ thӸy rԄng sԐ c· 
c§c t³nh hu֝ng kh¹ng lҼ֩ng trҼ֧c ĽҼ֯c vԚ t§c Ľ֥ng m¹i trҼ֩ng sau khi dֽ §n bԂt ĽӺu 
triԜn khai, kԜ cӶ khi Ľ« c· §p dụng c§c bi֓n ph§p ph½ h֯p. Do Ľ·, cӺn t֡ chֵc gi§m s§t 
m¹i trҼ֩ng ĽԜ xem li֓u c§c t³nh hu֝ng kh¹ng lҼ֩ng trҼ֧c ĽҼ֯c c· xӶy ra hay kh¹ng v¨ 
li֓u t²nh hi֓u quӶ cֳa c§c bi֓n ph§p giӶm nhԌ c· Ľ¼ng nhҼ trong ņTM hay kh¹ng. Trong 
nghi°n cֵu n¨y, khung gi§m s§t m¹i trҼ֩ng sҺ b֥ Ľ« ĽҼ֯c lԀp cho cӶ c§c ĽoӴn ph²a BԂc 
v¨ ph²a Nam. C§c khung n¨y cӺn ho¨n thi֓n th¨nh kԒ hoӴch trong ņTM tr°n cҺ s֫ c§c 
th¹ng tin dֽ §n Ľ« cԀp nhԀt cȈng nhҼ ĽiԚu ki֓n m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i thֽc tԒ. Vi֓c gi§m 
s§t ĽӺy Ľֳ l¨ y°u cӺu quan tr֙ng ĽԜ c· nghi°n cֵu ĽӺy Ľֳ vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i, nhҼ 
trong c§c dֽ §n ņSCT c· thֽc hi֓n c§c bi֓n ph§p giӶm nhԌ v¨ theo d»i hi֓u quӶ cֳa 
ch¼ng, do Ľ· cӺn ĽӶm bӶo kԒ hoӴch gi§m s§t m¹i trҼ֩ng khӶ thi. CŁn cֵ v¨o kԒt quӶ 
gi§m s§t m¹i trҼ֩ng, sԐ thiԒt lԀp v¨ thֽc hi֓n c§c bi֓n ph§p giӶm nhԌ ph½ h֯p. 

9.38 KiԒn ngh֗ ph֡ biԒn quy tr³nh v¨ kԒt quӶ gi§m s§t cho c§c b°n li°n quan ֫ Ľ֗a 
phҼҺng. Khi c§c b°n thֵ ba ch֕ ra cụ thԜ rԄng nghi°n cֵu vԚ m¹i trҼ֩ng v¨ x« h֥i kh¹ng 
ĽҼ֯c thֽc hi֓n ĽӺy Ľֳ th³ cӺn c· di֑n Ľ¨n thӶo luԀn v¨ t³m kiԒm giӶi ph§p (c· sֽ tham 
gia cֳa c§c b°n li°n quan ֫ Ľ֗a phҼҺng) tr°n cҺ s֫ Ľ« cung cӸp Ľֳ th¹ng tin. C§c dֽ §n 
ņSCT cӺn ĽӴt ĽҼ֯c th֛a thuԀn vԚ quy tr³nh giӶi quyԒt c§c vӸn ĽԚ n°u tr°n.  
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